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Bộ PHÂN TÍCH 

(Vibhanga) 

CUNG KÍNH ĐỨC THẾ TÔN, ÚNG CỦNG, CHÁNH BIẾN TRI 

PHÀN I - UẨN PHÂN TÍCH 

A. UẨN PHÂN TÍCH PHẦN PHÂN THEO KINH 


1 . 

Ngũ uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 


1) Sắc uẩn 

2 . 

sắc uẩn đó ra sao? Mồi thứ sắc nào nhu là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, sắc thô, sắc tế, sắc tốt, sắc xấu, sắc gần hoặc sắc xa gồm chung lại một cho dón 
gọn. Đây gọi là sắc uẩn. 

3. 

* Sắc quá khứ đó ra sao? Những sắc nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyển, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần 
quá khứ tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nuong tứ đại. Đây gọi là sắc quá khứ. 

- Sắc vị lai đó ra sao? Những sắc nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chua sanh 
đầy, sẽ hiện bày, chua phát ra, chua sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, 
đều thuộc về vị lai nên gồm chung lại thành phần vị lai tức là sắc tứ đại sung và sắc y 
sinh nuong tứ đại. Đây gọi là sắc vị lai. 

- Sắc hiện tại đó ra sao? Những sắc nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, đã vững vàng, chua diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại sắp thành phần hiện tại tức là sắc 
tứ đại sung và sắc y sinh nuong tứ đại. Đây gọi là sắc hiện tại. 

4. 

- Sắc bên trong đó ra sao? Những sắc nào tự phần của riêng mồi chúng sanh, trong 
mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con nguời của ta do nghiệp liên 
quan ái kiến chấp trước, tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nuong sắc tứ đại. Đây gọi 
là sắc bên trong. 

* Sắc bên ngoài đó ra sao? Những sắc nào ngoài ra thân thể ta mà có ra cho tha nhân, 
phần của tha nhon, sanh theo tha nhon, thuộc về phần tha nhon mà liên quan với 
nghiệp ái kiến, tức là sắc tứ đại sung và sắc y sinh nuong sắc tứ đại. Đây gọi là sắc bên 
ngoài. 
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Phần I. uấn phân tích. 


5. 

* Sắc thô đó ra sao? Như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, 
khí xứ, vị xứ và xúc xứ. Đây gọi là sắc thô. 

* Sắc tế đó ra sao? Như là nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, thân biểu tri, khẩu biểu 
tri, hư không chất, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc thích dụng, sắc sinh ịupacaya), sắc thừa kế 
(santati), sắc lão (jarata), sắc vô thường (aniccata) và đoàn thực. Đây gọi là sắc tế. 

6 . 

* Sắc xấu đó ra sao? Những sắc nào đối với chúng sanh đều coi rẻ, đáng gớm, đáng 
chê, đáng ghê gớm, không thích, không đáng ưa, không đáng ham muốn, xấu xa, ai 
cũng biết là xấu xa, đều cho rằng xấu xa như là sắc, thinh, khí, vị, xúc (không ưa). Như 
thế gọi là sắc xấu. 

* Sắc tốt đó ra sao? Những sắc nào chúng sanh không coi rẻ, không chê, không gớm, 
chẳng ghê ghét, đáng ưa, đáng thích, đáng ham, tốt, biết rằng tốt, đều cho là tốt như là 
sắc, thinh, khí, vị, xúc (đáng ưa). Như thế gọi là sắc tốt. Hay là những sắc tốt xấu do so 
sánh với sắc khác... 

7. 

* Sắc viễn đó ra sao? Nữ quyền... đoàn thực. Hoặc có sắc nào khác ở xa, phi cận, chẳng 
gần sát. Sắc nào như thế đây gọi là sắc viễn. 

* Sắc cận đó ra sao? Nhãn xứ... xúc xứ. Hoặc có sắc nào khác ở gần, ở sát, dựa kế, 
không xa. sắc nào như thế đây gọi là sắc cận. Hay là nên biết sắc gần, xa do sự so sánh 
đối với nó. 


2) Thọ uẩn 

8 . 

* Thọ uẩn đó ra sao? Mồi thọ nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, 
hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa gồm chung cho gọn thành 
nhóm, như thế gọi là thọ uẩn. 

9. 

* Thọ quá khứ đó ra sao? Những thọ nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyển, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần 
quá khứ, tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ quá khứ. 

* Thọ vị lai đó ra sao? Những thọ nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh 
đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau nữa mới phát ra đầy đủ, 
đều thuộc vị lai nên gồm chung lại thành phần vị lai tức là khổ thọ, lạc thọ, phi khổ phi 
lạc thọ. Đây gọi là thọ vị lai. 

* Thọ hiện tại đó ra sao? Những thọ nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, vững vàng rồi, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, nên gồm chung lại thuộc về phần hiện tại tức là lạc 
thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ hiện tại. 

10 . 

* Thọ bên trong đó ra sao? Những thọ nào tự nội riêng của mồi chúng sanh, trong 
mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta do nghiệp liên 
quan ái kiến chấp trước tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên 
trong. 
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* Thọ bên ngoài đó ra sao? Những thọ nào ngoài ra thân thể ta có ra cho tha nhon, phần 
của tha nhơn, sanh theo tha nhơn, thuộc về phần của tha nhơn mà liên hệ với nghiệp do 
ái kiến tức là lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Đây gọi là thọ bên ngoài. 

11. 

* Thọ thô và thọ tế đó ra sao? 

- Thọ bất thiện là thọ thô. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tế. 

- Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ thô. Thọ vô ký là thọ tế. 

- Khổ thọ là thọ thô. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tế. 

- Lạc thọ và khổ thọ là thọ thô. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tế. 

- Thọ của người không nhập thiền là thọ thô. Thọ của bực nhập thiền là thọ tế. 

- Thọ hưởng cảnh lậu là thọ thô. Thọ hưởng cảnh phi lậu là thọ tế. 

Hoặc nên biết thọ thô, thọ tế là do so sánh mồi bực thọ với thọ. 

12. 

* Thọ xấu và thọ tốt đó ra sao? 

- Thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ thiện và thọ vô ký là thọ tốt. 

- Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xấu. Thọ vô ký là thọ tốt. 

- Khổ thọ là thọ xấu. Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. 

- Lạc thọ và khổ thọ là thọ xấu. Phi khổ phi lạc thọ là thọ tốt. 

- Thọ của người không nhập thiền là thọ xấu. Thọ của bậc nhập thiền là thọ tốt. 

- Thọ hưởng cảnh lậu là thọ xấu. Thọ hưởng phi cảnh lậu là thọ tốt. 

Hoặc nên biết thọ xấu, thọ tốt bằng cách so sánh mỗi bực thọ với thọ. 

13. 

* Thọ viễn đó ra sao? 

- Thọ bất thiện xa lìa thọ thiện và thọ vô ký. 

- Thọ thiện và thọ vô ký xa lìa thọ bất thiện. 

- Thọ thiện là thọ xa lìa thọ bất thiện và thọ vô ký. 

- Thọ bất thiện và thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện. 

- Thọ vô ký là thọ xa lìa với thọ thiện và thọ bất thiện. 

- Thọ thiện và thọ bất thiện là thọ xa lìa thọ vô ký. 

- Khổ thọ là thọ xa lìa lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ. 

- Lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ. 

- Lạc thọ là thọ xa lìa khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ. 

- Khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ. 

- Phi khổ phi lạc thọ là thọ xa lìa lạc thọ và khổ thọ. 

- Lạc thọ và khổ thọ là thọ xa lìa phi khổ phi lạc thọ. 

- Thọ của người không nhập thiền là thọ xa lìa thọ của bực nhập thiền. 

- Thọ của bực nhập thiền là thọ xa lìa thọ của người không nhập thiền. 

- Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà không thành cảnh của lậu. 

- Thọ không thành cảnh của lậu là thọ xa lìa thọ mà thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là thọ viễn. 

* Thọ cận đó ra sao? 

- Thọ bất thiện là thọ gần với thọ bất thiện. 

- Thọ thiện là thọ gần với thọ thiện. 

- Thọ vô ký là thọ gần với thọ vô ký. 

- Khổ thọ là thọ gần với khổ thọ. 
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- Lạc thọ là thọ gần với lạc thọ. 

- Phi khổ phi lạc thọ là thọ gần với phi khổ phi lạc thọ. 

- Thọ của người không nhập thiền là thọ gần với thọ của người không nhập thiền. 

- Thọ của bực nhập thiền là thọ gần với thọ của bực nhập thiền. 

- Thọ mà thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ thành cảnh của lậu. 

- Thọ mà không thành cảnh của lậu là thọ gần với thọ không thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là thọ cận. 

Hoặc nên biết thọ gần, thọ xa là do theo sự so sánh mồi bực mồi thọ. 


3) Tưởng uẩn 

14. 

Tưởng uẩn đó ra sao? Mồi tưởng nào như là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, tưởng thô, tưởng tế, tưởng tốt, tưởng xấu, tưởng gần, tưởng xa gồm chung lại 
một cho dón gọn. Đây gọi là tưởng uẩn. 

15. 

* Tưởng quá khứ đó ra sao? Những tưởng nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã 
biến chuyển, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành 
phần quá khứ như là tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, tưởng thiệt xúc, 
tưởng thân xúc, tưởng ý xúc, thuộc tưởng quá khứ, yếu hiệp trong phần quá khứ. 

* Tưởng vị lai đó ra sao? Những tưởng nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa 
sanh đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đầy đủ, 
như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc, thuộc về vị lai, yếu hiệp trong phần vị lai. 

* Tưởng hiện tại đó ra sao? Những tưởng nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy 
đủ, đang trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện 
mỹ mãn trọn thành, thuộc về hiện tại, yếu hiệp thành phần hiện tại. 

16. 

* Tưởng bên trong đó ra sao? Những tưởng nào trong tự phần của mỗi chúng sanh, 
trong mình, trong thân ta, trong mình ta, trong phần thân thể con người của ta do 
nghiệp liên quan ái kiến chấp trước như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Đây gọi là 
tưởng bên trong. 

* Tưởng bên ngoài đó ra sao? Những tưởng nào sanh cho tha nhon ngoài ra tâm ta, 
phần của tha nhon, sanh theo tha nhon, thuộc về phần của tha nhon mà liên hệ với 
nghiệp do ái kiến chấp trước như là tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Như thế gọi là 
tưởng bên ngoài. 

17. 

* Tưởng thô và tưởng tế đó ra sao? 

- Tưởng mà sanh từ noi xúc phẫn nhuế (tức là tưởng sanh từ ngũ môn) là tưởng thô. 
Tưởng mà sanh từ xúc vô phỏng dật (là tưởng sanh từ ý môn) là tưởng tế. 

- Tưởng bất thiện là tưởng thô. Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng tế. 

- Tưởng thiện và tưởng bất thiện là tưởng thô. Tưởng vô ký là tưởng tế. 

- Tưởng tưong ưng khổ thọ là tưởng thô. Tưởng tưong ưng lạc thọ và phi khô phi lạc 
thọ là tưởng tế. 

- Tưởng tưong ưng lạc thọ và khổ thọ là tưởng thô. Tưởng tưong ưng phi khô phi lạc 
thọ là tưởng tế. 
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- Tưởng của người không nhập thiền là tưởng thô. Tưởng của bực nhập thiền là tưởng 
tế. 

- Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng thô. Tưởng không thành cảnh của lậu là 
tưởng tế. 

Hoặc nên biết tưởng thô và tưởng tế bằng cách so sánh mỗi bực mỗi cách tưởng. 

18. 

* Tưởng xấu và tưởng tốt đó ra sao? 

- Tưởng bất thiện là tưởng xấu. Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng tốt. 

- Tưởng thiện và tưởng bất thiện là tưởng xấu. Tưởng vô ký là tưởng tốt. 

- Tưởng tưong ưng khổ thọ là tưởng xấu. Tưởng tưong ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ là tưởng tốt. 

- Tưởng tưong ưng lạc thọ và khổ thọ là tưởng xấu. Tưởng tưong ưng phi khổ phi lạc 
thọ là tưởng tốt. 

- Tưởng của người không nhập thiền là tưởng xấu. Tưởng của bực nhập thiền là 
tưởng tốt. 

- Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng xấu. Tưởng không thành cảnh của lậu là 
tưởng tốt. 

Cũng nên biết tưởng tốt, tưởng xấu bằng cách so sánh mỗi bực mỗi tưởng. 

19. 

* Tưởng viễn đó ra sao? 

- Tưởng bất thiện là tưởng viễn ly tưởng thiện và tưởng vô ký. 

- Tưởng thiện và tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng bất thiện. 

- Tưởng thiện là tưởng viễn ly tưởng bất thiện và tưởng vô ký. 

- Tưởng bất thiện và tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng thiện. 

- Tưởng vô ký là tưởng viễn ly tưởng thiện và tưởng bất thiện. 

- Tưởng thiện và tưởng bất thiện là tưởng viễn ly tưởng vô ký. 

- Tưởng mà tưong ưng với khổ thọ là tưởng viễn ly với tưởng tưong ưng lạc thọ và 
phi khổ phi lạc thọ. 

- Tưởng mà tưong ưng với lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng 
tưong ưng khổ thọ. 

- Tưởng mà tưong ưng với lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng tưong ưng khỏ thọ và 
phi khổ phi lạc thọ. 

- Tưởng mà tưong ưng với khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng 
tưong ưng lạc thọ. 

- Tưởng mà tưong ưng với phi khổ phi lạc thọ là tưởng viễn ly với tưởng tưong ưng 
lạc thọ và khổ thọ. 

- Tưởng mà tưong ưng với lạc thọ và khổ thọ là tưởng viễn ly với tưởng tưong ưng 
phi khổ phi lạc thọ. 

- Tưởng của người không nhập thiền là tưởng viễn ly với tưởng của bực nhập thiền. 

- Tưởng của bực nhập thiền là tưởng viễn ly với tưởng của người không nhập thiền. 

- Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng viễn ly với tưởng không thành cảnh của lậu. 

- Tưởng mà không thành cảnh của lậu là tưởng viễn ly với tưởng thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là tưởng viễn. 

* Tưởng cận đó ra sao? 

- Tưởng bất thiện là tưởng gần với tưởng bất thiện. 



16 


Phần I. uấn phân tích. 


- Tưởng thiện là tưởng gần với tưởng thiện. 

- Tưởng vô ký là tưởng gần với tưởng vô ký. 

- Tưởng tương ưng khổ thọ là tưởng gần với tưởng tương ưng khổ thọ. 

- Tưởng tương ưng lạc thọ là tưởng gần với tưởng tương ưng lạc thọ. 

- Tưởng tương ưng phi khổ phi lạc thọ là tưởng gần với tưởng tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ. 

- Tưởng của người không nhập thiền là tưởng gần với tưởng của người không nhập 
thiền. 

- Tưởng của bực nhập thiền là tưởng gần với tưởng của bực nhập thiền. 

- Tưởng mà thành cảnh của lậu là tưởng gần với tưởng thành cảnh của lậu. 

- Tưởng mà không thành cảnh của lậu là tưởng gần với tưởng không thành cảnh của 
lậu. 

Đây gọi là tưởng cận. 

Hoặc nên biết tưởng cận, tưởng viễn là do nương theo sự so sánh mồi bực mồi 
tưởng. 


4) Hành uẩn 

20 . 

Hành uẩn trong khi đó ra sao? Mồi hành nào là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, 
bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, thuộc về hành, 
gồm chung lại một theo phần hành. Đây gọi là hành uẩn. 

21 . 

* Hành quá khứ đó ra sao? Những hành nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến 
chuyển, vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, gồm chung lại một thành phần 
quá khứ, tư nhãn xúc, tư nhĩ xúc, tư tỷ xúc, tư thiệt xúc, tư thân xúc, tư ý xúc. Đây gọi 
là hành quá khứ. 

* Hành vị lai đó ra sao? Những hành nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh 
đầy, sẽ hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đầy đủ như là 
tư nhãn xúc... tư ý xúc. Đây gọi là hành vị lai. 


* Hành hiện tại đó ra sao? Những hành nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, 
đang trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ 
mãn trọn thành, thuộc về hiện tại nên gồm chung lại sắp thành phần hiện tại. Đây gọi 
là hành hiện tại. 

22 . 

* Hành bên trong đó ra sao? Hành nào mà của tự mỗi chúng sanh có ra cho ta, phần ta, 
sanh trong ta, riêng phần người mà thủ chấp trước như là tư nhãn xúc... tư ý xúc. Đây 
gọi là hành bên trong. 

* Hành bên ngoài đó ra sao? Những hành nào là của mồi chúng sanh, riêng người khác, 
về phần của người, chấp trước phần ta, sanh trong ta, có cho ta như là tư nhãn xúc... tư 
ý xúc. Đây gọi là hành bên ngoài. 

23. 

* Hành thô và hành tế đó ra sao? 

- Hành bất thiện là hành thô. Hành thiện và hành vô ký là hành tế. 
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- Hành thiện và hành bất thiện là hành thô. Hành vô ký là hành tế. 

- Hành tương ưng khổ thọ là hành thô. Hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
là hành tế. 

- Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành thô. Hành tương ưng với phi khổ phi 
lạc thọ là hành tế. 

- Hành của người không nhập thiền là hành thô. Hành của bực nhập thiền là hành tế. 

- Hành mà thành cảnh của lậu là hành thô. Hành không thành cảnh của lậu là hành tế. 

Hoặc nên biết hành thô và hành tế do nương theo so sánh mồi hành và mỗi bực. 

24. 

* Hành xấu và hành tốt đó ra sao? 

- Hành bất thiện là hành xấu. Hành thiện và hành vô ký là hành tốt. 

- Hành thiện và hành bất thiện là hành xấu. Hành vô ký là hành tốt. 

- Hành mà tương ưng với khổ thọ là hành xấu. Hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi 
lạc thọ là hành tốt. 

- Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành xấu. Hành tương ưng với phi khổ 
phi lạc thọ là hành tốt. 

- Hành của người không nhập thiền là hành xấu. Hành của bực nhập thiền là hành tốt. 

- Hành mà thành cảnh của lậu là hành xấu. Hành không thành cảnh của lậu là hành 
tốt. 

Hoặc nên biết hành xấu và hành tốt do nương theo sự so sánh mỗi hành mỗi bực. 

25. 

* Hành viễn đó ra sao? 

- Hành bất thiện là hành viễn ly với hành thiện và hành vô ký. 

- Hành thiện và hành vô ký là hành viễn ly với hành bất thiện. 

- Hành thiện là hành viễn ly với hành bất thiện và hành vô ký. 

- Hành bất thiện và hành vô ký là hành viễn ly với hành thiện. 

- Hành vô ký là hành viễn ly với hành thiện và hành bất thiện. 

- Hành thiện và hành bất thiện là hành viễn ly với hành vô ký. 

- Hành tương ưng khổ thọ là hành viễn ly với hành tương ưng lạc thọ và phi khổ phi 
lạc thọ. 

- Hành tương ưng với lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với hành tương 
ưng khô thọ. 

- Hành tương ưng lạc thọ là hành viễn ly với hành tương ưng khổ thọ và phi khổ phi 
lạc thọ. 

- Hành tương ưng khổ thọ và hành tương ung phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với 
hành tương ưng lạc thọ. 

- Hành tương ưng với phi khổ phi lạc thọ là hành viễn ly với hành tương ưng lạc thọ 
và khổ thọ. 

- Hành tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là hành viễn ly với hành tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ. 

- Hành của người không nhập thiền là hành viễn ly với hành của bực nhập thiền. 

- Hành của bực nhập thiền là hành viễn ly với hành của người không nhập thiền. 

- Hành mà thành cảnh của lậu là hành viễn ly với hành không thành cảnh của lậu. 

- Hành không thành cảnh của lậu là hành viễn ly với hành mà thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là hành viễn. 

* Hành cận đó ra sao? 
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- Hành bất thiện là hành cận với hành bất thiện. 

- Hành thiện là hành cận với hành thiện. 

- Hành vô ký là hành cận với hành vô ký. 

- Hành tương ưng khổ thọ là hành cận với hành tương ưng khỏ thọ. 

- Hành tương ưng lạc thọ là hành cận với hành tương ưng lạc thọ. 

- Hành tương ưng phi khổ phi lạc thọ là hành cận với hành tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Hành của người không nhập thiền là hành cận với hành của người không nhập 
thiền. 

- Hành của bực nhập thiền là hành cận với hành của bực nhập thiền. 

- Hành mà thành cảnh của lậu là hành cận với hành thành cảnh của lậu. 

- Hành không thành cảnh của lậu là hành cận với hành không thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là hành cận. 

Hoặc nên biết hành viễn, hành cận là do nương so sánh mỗi hành và mỗi bực. 


5) Thức uẩn 
26. 

Thức uẩn đó ra sao? Mồi thức nào là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, 
hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, dón gọn lại chung thành một 
gọi là thức uẩn. 

27. 

* Thức quá khứ đó ra sao? Thức nào đã diệt, đã mất, đã qua, xa lìa rồi, đã biến chuyển, 
vắng bặt, đã mất hết, đã sanh ra rồi diệt mất, thuộc về quá khứ, yếu hiệp thành phần 
quá khứ, như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đây gọi là 
thức quá khứ. 

* Thúc vị lai đó ra sao? Thức nào sau này sinh, sẽ sanh, sẽ phát ra đủ, chưa sanh đầy, sẽ 
hiện bày, chưa phát ra, chưa sanh trụ, sẽ sanh trụ, sau sẽ phát ra đầy đủ, thuộc về vị lai, 
yếu hiệp thành phần vị lai như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức vị lai. 

* Thúc hiện tại đó ra sao? Thức nào đang có, đang còn, vừa sanh, đang đầy đủ, đang 
trụ, đã vững vàng, chưa diệt mất, hiện có đồng đều, hoàn toàn đầy đủ, hiện mỹ mãn 
trọn thành, thuộc về hiện tại, yếu hiệp thành phần hiện tại như là nhãn thức... ý thức. 
Đây gọi là thức hiện tại. 

28. 

* Thức bên trong đó ra sao? Thức nào riêng của mồi chúng sanh chấp trước như là có 
nơi mình, phần mình, sanh trong mình, phần của mỗi người, nhân riêng của mồi người 
như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức bên trong. 

* Thức bên ngoài đó ra sao? Thức nào mà của chúng sanh khác thuộc phần tha nhơn, 
riêng chấp tự phần trong người của tha nhơn, sanh cho tha nhơn, có cho tha nhơn, 
riêng về phần tha nhơn như là nhãn thức... ý thức. Đây gọi là thức bên ngoài. 

29. 

* Thức thô và thức tế đó ra sao? 

- Thức bất thiện là thức thô. Thức thiện và thức vô ký là thức tế. 

- Thức thiện và thức bất thiện là thức thô. Thức vô ký là thức tế. 

- Thức tương ưng khổ thọ là thức thô. Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
là thức tế. 
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- Thức tương ưng lạc thọ và khổ thọ là thức thô. Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
là thức tế. 

- Thức của người không nhập thiền là thức thô. Thức của bực nhập thiền là thức tế. 

- Thức mà thành cảnh của lậu là thức thô. Thức không thành cảnh của lậu là thức tế. 

Hoặc nên biết thức thô và thức tế là do nương theo cách so sánh mỗi thức và mỗi 
bực. 

30. 

* Thức xẩu và thức tốt đó ra sao? 

- Thức bất thiện là thức xấu. Thức thiện và thức vô ký là thức tốt. 

- Thức thiện và thức bất thiện là thức xấu. Thức vô ký là thức tốt. 

- Thức tương ưng với khổ thọ là thức xấu. Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ là thức tốt. 

- Thức tương ưng với lạc thọ và khổ thọ là thức xấu. Thức tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ là thức tốt. 

- Thức của người không nhập thiền là thức xấu. Thức của bực nhập thiền là thức tốt. 

- Thức mà thành cảnh của lậu là thức xấu. Thức không thành cảnh của lậu là thức tốt. 

Hoặc nên biết thức tốt và thức xấu là do nương theo so sánh mồi thức mỗi bực. 

31. 

* Thức viễn đó ra sao? 

- Thức bất thiện là thức xa với thức thiện và thức vô ký. 

- Thức thiện và thức vô ký là thức xa với thức bất thiện. 

- Thức thiện là thức xa với thức bất thiện và thức vô ký. 

- Thức bất thiện và thức vô ký là thức xa với thức thiện. 

- Thức vô ký là thức xa với thức thiện và thức bất thiện. 

- Thức thiện và thức bất thiện là thức xa với thức vô ký. 

- Thức tương ưng khổ thọ là thức xa với thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Thức tương ưng lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng khổ 
thọ. 

- Thức tương ưng lạc thọ là thức xa với thức tương ưng với khổ thọ và phi khổ phi 
lạc thọ. 

- Thức tương ưng khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng lạc 
thọ. 

- Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ là thức xa với thức tương ưng lạc thọ và khổ 
thọ. 

- Thức tương ưng lạc thọ và khổ thọ là thức xa với thức tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Thức của người không nhập thiền là thức xa với thức của bực nhập thiền. 

- Thức của bực nhập thiền là thức xa với thức của người không nhập thiền. 

- Thức mà thành cảnh của lậu là thức xa với thức không thành cảnh của lậu. 

- Thức không thành cảnh của lậu là thức xa với thức thành cảnh của lậu. 

Đây gọi là thức viễn. 

* Thức cận đó ra sao? 

- Thức bất thiện là thức gần với thức bất thiện. 

- Thức thiện là thức gần với thức thiện. 

- Thức vô ký là thức gần với thức vô ký. 



20 


Phần I. uấn phân tích. 


- Thức tương ưng khỏ thọ là thức gần với thức tương ưng khố thọ. 

- Thức tương ưng lạc thọ là thức gần với thức tương ưng lạc thọ. 

- Thức tương ưng phi khổ phi lạc thọ là thức gần với thức tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Thức của người không nhập thiền là thức gần với thức của người không nhập thiền. 

- Thức của bực nhập thiền là thức gần với thức của bực nhập thiền. 

- Thức mà thành cảnh của lậu là thức gần với thức thành cảnh của lậu. 

- Thức mà không thành cảnh của lậu là thức gần với thức không thành cảnh của lậu. 
Đây gọi là thức cận. 

Hoặc nên biết thức viễn, thức cận nương theo so sánh riêng mỗi thức thành ra mỗi bực. 

Dứt phần phân theo Kinh 


B. UẨN PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


32. 

Ngũ uẩn tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

1) Sắc uẩn đó ra sao? 

33. 

Sắc uẩn phân phần thành một như là tất cả sắc pháp thành phi nhân, thành vô nhân, 
thành bất tương ưng nhân, thành hữu duyên, thành hữu vi, thành sắc, thành hiệp thế, 
thành hữu lậu, thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh bộc, thành cảnh phối, 
thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ, thành cảnh phiền não, thành vô 
ký, thành cảnh vô tri, thành phi sở hữu, thành bất tương ưng tâm, thành pháp phi dị 
thục quả phi dị thục nhân, thành phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi hữu tầm hữu 
tứ, thành phi vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ, thành phi đồng sanh (pháp) hỷ, thành 
phi đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả, chẳng phải pháp sơ đạo hay ba đạo cao 
tuyệt trừ, chẳng phải pháp hữu nhân sơ đạo hay ba đạo cao tuyệt trừ, phi nhân sanh tử, 
phi nhân đến Níp-bàn, phi hữu học phi vô học, cũng thành hy thiểu, thành Dục giới, 
phi Sắc giới, phi Vô sắc giới, liên quan luân hồi, chẳng phải không liên quan luân hồi, 
cũng thành bất định, thành phi nhân xuất luân hồi, thành sanh tồn, lục thức biết đặng, 
bị vô thường bị lão ép uổng, sắc uẩn phân phần thành một bằng cách như thế. 

34. 

Sắc uẩn phân phần thành hai như là sắc thủ, sắc phi thủ, sắc do thủ, sắc phi do thủ, sắc 
thủ cảnh thủ, sắc phi do thủ cảnh thủ, sắc kiến, sắc bất kiến, sắc hữu đối chiếu, sắc vô 
đối chiếu, sắc quyền, sắc phi quyền, sắc đại sung, sắc phi đại sung, sắc biểu tri, sắc phi 
biểu tri, sắc y tâm, sắc bất y tâm, sắc đồng còn với tâm, sắc không đồng còn với tâm, 
sắc tùng hành với tâm, sắc không tùng hành với tâm, sắc nội phần, sắc ngoại phần, sắc 
thô, sắc tế, sắc viễn, sắc cận, sắc đoàn thực, sắc phi đoàn thực, sắc uẩn phân phần làm 
hai bằng cách như thế. 

35. 

Sắc uẩn phân phần thành ba như là sắc nội thành thủ, sắc ngoại thành thủ, sắc ngoại 
phi thủ, sắc nội do thủ, sắc ngoại do thủ, sắc ngoại bất do thủ, sắc nội do thủ cảnh thủ, 
sắc ngoại do thủ cảnh thủ, sắc ngoại bất do thủ cảnh thủ... sắc nội đoàn thực, sắc ngoại 
đoàn thực, sắc ngoại phi đoàn thực, sắc uẩn phân phần thành ba như thế. 


36 . 
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Sắc uẩn phân phần thành bốn như là sắc thủ thành do thủ, sắc thủ phi thành do thủ, sắc 
phi thủ thành do thủ, sắc phi thủ phi thành do thủ, sắc thủ do thủ cảnh thủ, sắc thủ phi 
do thủ cảnh thủ, sắc phi thủ do thủ cảnh thủ, sắc phi thủ phi do thủ cảnh thủ, sắc thủ 
hữu đối chiếu, sắc thủ vô đối chiếu, sắc phi thủ hữu đối chiếu, sắc phi thủ vô đối chiếu, 
sắc thủ thô, sắc thủ tế, sắc phi thủ mà thô, sắc phi thủ mà tế, sắc thủ viễn, sắc thủ cận, 
sắc phi thủ mà viễn, sắc phi thủ mà cận... sắc thấy, sắc nghe, sắc ngửi, sắc biết, sắc 
uẩn phân phần thành bốn như thế. 

37. 

Sắc uẩn phân phần thành năm như là địa chất, thủy chất, hỏa chất, phong chất, sắc y 
sinh. Sắc uẩn phân phần thành năm như thế. 

38. 

Sắc uẩn phân phần thành sáu như là sắc nhãn thức biết, sắc nhĩ thức biết, sắc tỷ thức 
biết, sắc thiệt thức biết, sắc thân thức biết, sắc ý thức biết... sắc uẩn phân phần thành 
sáu bằng cách như thế. 

39. 

Sắc uẩn phân phần thành bảy như là sắc nhãn thức biết... sắc ý giới biết, sắc ý thức 
giới biết. Sắc uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

40. 

Sắc uẩn phân phần thành tám như là sắc nhãn thức biết... sắc thân thức xúc lạc biết, 
sắc thân thức xúc khổ biết, sắc ý giới biết, sắc ý thức giới biết, sắc uẩn phân phần 
thành tám bằng cách như thế. 

41. 

Sắc uẩn phân phần thành chín như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền và sắc phi quyền, sắc uẩn phân phần 
thành chín bằng cách như thế. 

42. 

Sắc uẩn phân phần thành mười như là nhãn quyền... mạng quyền, sắc phi quyền mà 
hữu đối chiếu, sắc phi quyền mà vô đối chiếu, sắc uẩn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 

43. 

Sắc uẩn phân phần thành mười một như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, 
sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và sắc không thấy không đối chiếu liên quan 
trong pháp xứ. sắc uẩn phân phần thành mười một bằng cách như thế. 

Đây gọi là sắc uẩn. 


2) Thọ uẩn đó ra sao? 

44. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tưong ưng xúc. 

* Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn hữu nhon, thọ uẩn vô nhon. 

* Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thiện, thọ uẩn bất thiện và thọ uẩn vô ký. 

* Thọ uẩn phân phần thành bốn như là thọ uẩn Dục giới, thọ uẩn sắc giới, thọ uẩn Vô 
sắc giới và thọ uẩn siêu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành năm như là thọ uẩn lạc quyền, thọ uẩn khổ quyền, thọ uẩn hỷ 

quyền, thọ uẩn ưu quyền, thọ uẩn xả quyền. Thọ uẩn phân phần thành năm bằng cách 

như thế. 
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* Thọ uẩn phân phần thành sáu nhu là thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt 
xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành sáu bằng cách nhu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành bảy như là thọ nhãn xúc... thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý 
thức giới xúc. Thọ uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành tám như là thọ nhãn xúc... thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ 
xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới xúc. Thọ uẩn phân phần thành tám bằng cách như 
thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành chín như là thọ nhãn xúc... thọ thân xúc, thọ ý giới xúc, thọ 
ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bất thiện xúc, thọ ý thức giới vô ký xúc. Thọ uẩn 
phân phần thành chín bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành mười như là thọ nhãn xúc... thọ thân lạc xúc, thọ thân khổ 

xúc, thọ ý giới xúc, thọ ý thức giới thiện xúc, thọ ý thức giới bất thiện xúc, thọ ý thức 

giới vô ký xúc. Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

45. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. 

* Thọ uẩn phân phần thành hai tức là thọ uẩn hữu nhơn, thọ uẩn vô nhơn. 

* Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn dị thục quả, thọ uẩn dị thục nhân, thọ uẩn 
phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

* Thọ uẩn thành do thủ cảnh thủ, phi thành do thủ cảnh thủ, phi do thủ phi cảnh thủ. 

* Thọ uẩn phiền não cảnh phiền toái, phi phiền não cảnh phiền toái và phi phiền não phi 

cảnh phiền toái. 

* Thọ uẩn hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ. 

* Thọ uẩn sơ đạo tuyệt trừ, ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn sơ 
đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn nhân sanh tử, nhân đến Níp-bàn, phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

* Thọ uẩn hữu học, vô học, phi hữu học phi vô học. 

* Thọ uẩn hy thiểu, đáo đại, vô lượng. 

* Thọ uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô luợng. 

* Thọ uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh luơng. 

* Thọ uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định (cả 
hai). 

* Thọ uẩn có đạo là cảnh, có đạo là nhơn, có đạo là trưởng. 

* Thọ uẩn sanh tồn, phi sanh tồn, sẽ sanh. 

* Thọ uẩn quá khứ, vị lai, hiện tại. 

* Thọ uẩn cảnh quá khứ, cảnh vị lai, cảnh hiện tại. 

* Thọ uẩn nội phần, ngoại phần, nội và ngoại phần. 

* Thọ uẩn cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại... 

Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

46. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. 

* Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn tuơng ung nhân, bất tương ưng nhân. 

* Thọ uẩn phi nhân hữu nhân, phi nhân vô nhân. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 


23 


* Thọ uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. 

* Thọ uẩn có tâm biết đặng, có tâm không biết đặng. 

* Thọ uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu. 

* Thọ uẩn tuơng ung lậu, bất tuơng ung lậu. 

* Thọ uẩn thành lậu bất tuơng ung lậu, phi lậu bất tuơng ung lậu. 

* Thọ uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. 

* Thọ uẩn tuơng ung triền, bất tuơng ung triền. 

* Thọ uẩn triền bất tuơng ung triền, phi triền bất tuơng ung triền. 

* Thọ uẩn thành cảnh phuợc, thành phi cảnh phuợc. 

* Thọ uẩn tuơng ung phuợc, bất tuơng ung phuợc. 

* Thọ uẩn bất tuơng ung phuợc cảnh phuợc, bất tuơng ung phuợc phi cảnh phuợc. 

* Thọ uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. 

* Thọ uẩn tuơng ung bộc, bất tuơng ung bộc. 

* Thọ uẩn bất tuơng ung bộc cảnh bộc, bất tuơng ung bộc phi cảnh bộc. 

* Thọ uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. 

* Thọ uẩn tuơng ung phối, bất tuơng ung phối. 

* Thọ uẩn bất tuơng ung phối cảnh phối, bất tuơng ung phối phi cảnh phối. 

* Thọ uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. 

* Thọ uẩn tuơng ung cái, bất tuơng ung cái. 

* Thọ uẩn bất tuơng ung cái cảnh cái, bất tuơng ung cái phi cảnh cái. 

* Thọ uẩn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh khinh thị. 

* Thọ uẩn tuơng ung khinh thị, bất tuơng ung khinh thị. 

* Thọ uẩn bất tuơng ung khinh thị mà khinh thị, bất tuơng ung khinh thị phi khinh thị. 

* Thọ uẩn thành do thủ, phi thành do thủ. 

* Thọ uẩn thành cảnh thủ, phi cảnh thủ 

* Thọ uẩn tuong ung thủ, bất tuong ung thủ. 

* Thọ uẩn bất tuong ung thủ mà cảnh thủ, bất tuong ung thủ mà phi cảnh thủ. 

* Thọ uẩn cảnh phiền não, phi cảnh phiền não. 

* Thọ uẩn cảnh phiền toái, phi cảnh phiền toái. 

* Thọ uẩn tuong ung phiền não, bất tương ưng phiền não. 

* Thọ uẩn bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, bất tương ưng phiền não phi 
cảnh phiền não. 

* Thọ uẩn sơ đạo tuyệt trừ, phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn ba đạo cao tuyệt trừ, phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, hữu nhơn phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, phi hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thọ uẩn hữu tầm, vô tầm. 

* Thọ uẩn hữu tứ, vô tứ. 

* Thọ uẩn thành hữu hỷ, thành vô hỷ. 

* Thọ uẩn đồng sanh hỷ, phi đồng sanh hỷ. 
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* Thọ uẩn Dục giới, phi Dục giới. 

* Thọ uẩn Sắc giới, phi sắc giới. 

* Thọ uẩn Vô sắc giới, phi Vô sắc giới. 

* Thọ uẩn liên quan luân hồi, bất liên quan luân hồi. 

* Thọ uẩn nhân xuất luân hồi, phi nhân xuất luân hồi. 

* Thọ uẩn thành nhất định, thành bất định. 

* Thọ uẩn thành hữu thuợng, thành vô thuợng. 

* Thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. 

* Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... 

Thọ uẩn phân phần thành muời theo cách như thế. 

47. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ung xúc. 

* Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. 

* Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, 
thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

* Thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... 

Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Phần căn tam đề 

48. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tưong ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là 
thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uẩn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tưong ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách 
như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tưong ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là 
thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. 
Thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Thọ uẩn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuong ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành hữu y, thành vô y. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn 
thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Thọ uẩn 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Thọ uẩn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn tam đề 

Phần lưỡng lợi (Ubhatovaddhakavãra). 

49. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuong ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là 
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thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thọ uẩn phân phần thành muời 
bằng cách nhu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn tuơng ung nhân, bất tuơng ung nhân. Thọ uẩn phân phần thành ba 
nhu là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục 
nhân... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thọ uẩn phân 
phần thành ba nhu là thọ uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ 
phi cảnh thủ... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là 
thọ uẩn thành phiền não cảnh phiền toái, thành phiền não phi cảnh phiền toái, thành 
phi phiền não phi cảnh phiền toái... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu 
thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một túc là thọ uẩn tuong ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. Thọ uẩn 
phân phần thành ba nhu là thọ uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành 
vô tầm vô tứ... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuong ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành hữu lậu, thành phi lậu. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu là thọ 
uẩn thành so đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn tuơng ung lậu, bất tuơng ưng lậu. Thọ uẩn phân phần thành ba như 
là thọ uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành 
phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như 
thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành lậu bất tuơng ung lậu, phi lậu bất tuơng ung lậu. Thọ uẩn 
phân phần thành ba như là thọ uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách 
như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thọ uẩn phân phần thành ba 
như là thọ uẩn thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Thọ uẩn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn tương ưng triền, bất tương ưng triền. Thọ uẩn phân phần thành ba 
như là thọ uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... Thọ uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 
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* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tuơng ung xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành triền bất tuơng ung triền, phi triền bất tuơng ung triền. Thọ 
uẩn phân phần thành ba nhu là thọ uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành 
cảnh vô luợng... Thọ uẩn phân phần thành muời bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Thọ uẩn phân phần thành 
ba nhu là thọ uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh lương... Thọ uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn tương ưng phược, bất tương ưng phược. Thọ uẩn phân phần thành 
ba như là thọ uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất 
định (cả hai)... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai như là thọ uẩn bất tuơng ung triền cảnh triền, thọ uẩn bất tuơng ung triền phi cảnh 
triền. Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có 
đạo là trưởng... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Thọ uẩn phân phần thành ba 
như là thọ uẩn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh... Thọ uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn tuơng ưng bộc, bất tương ưng bộc. Thọ uẩn phân phần thành ba nhu 
là thọ uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Thọ uẩn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn bất tuơng ung bộc mà cảnh bộc, bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 
Thọ uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, 
thành cảnh hiện tại... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Thọ uẩn phân phần thành ba 
như là thọ uẩn thành nội phần, thành ngoại phần, thành nội và ngoại phần... Thọ uẩn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn tương ưng xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
hai nhu là thọ uẩn thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. Thọ uẩn phân 
phần thành ba như là thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thọ uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 


Phần phân đa 

50 . 

* Thọ uẩn phân phần thành bảy nhu là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, 
thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần 
thành bảy theo cách nhu thế. 
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* Cách nữa, thọ uẩn phân phần thành bảy như là thọ uẩn thành dị thục quả, thành dị thục 
nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... thọ uẩn thành cảnh nội, thành cảnh 
ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thọ uẩn phân phần thành bảy theo cách như thế. 

51 . 

* Thọ uẩn phân phần thành hai mưoi bốn như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên... thọ uẩn do tỷ xúc 
làm duyên... thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên... thọ uẩn do thân xúc làm duyên... thọ 
uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thọ nhãn xúc, thọ 
nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ thân xúc, thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành hai 
mưoi bốn theo cách như thế. 

* Một cách nữa, thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là thọ uẩn do nhãn xúc làm 
duyên, thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... 
thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên... thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên... thọ uẩn do 
thiệt xúc làm duyên... thọ uẩn do thân xúc làm duyên... thọ uẩn do ý xúc làm duyên, 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. 
Thọ uẩn phân phần thành hai mươi bốn theo cách như thế. 

52 . 

Thọ uẩn phân phần thành ba mươi như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành Dục 
giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm 
duyên... thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên... thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên... thọ uẩn do 
thân xúc làm duyên... thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành 
ba mươi theo cách như thế. 

53 . 

* Thọ uẩn phân phần thành nhiều cách như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc làm duyên... thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên... thọ 
uẩn do thiệt xúc làm duyên... thọ uẩn do thân xúc làm duyên... thọ uẩn do ý xúc làm 
duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần thành nhiều 
cách như thế. 

* Một nữa, thọ uẩn phân phần thành nhiều thứ như là thọ uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... thọ uẩn 
do nhãn xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, 
thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thọ uẩn do nhĩ xúc 
làm duyên... thọ uẩn do tỷ xúc làm duyên... thọ uẩn do thiệt xúc làm duyên... thọ uẩn 
do thân xúc làm duyên... thọ uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh 
ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thọ nhãn xúc... thọ ý xúc. Thọ uẩn phân phần nhiều thứ bằng cách như 
thế. Đây gọi là thọ uẩn. 


Dứt Phần phân đa 
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3.)Tưởng uẩn đó ra sao? 

Phần căn nhị đề 

54 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. 

* Tưởng uẩn phân phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. 

* Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký. 

* Tưởng uẩn phân phần thành bốn như là tưởng uẩn thành Dục giới, thành sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành năm như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc quyền, thành 
tương ưng khổ quyền, thành tương ưng hỷ quyền, thành tương ưng ưu quyền, thành 
tương ưng xả quyền. 

* Tưởng uẩn phân phần thành sáu như là tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, 
tưởng thiệt xúc, tưởng thân xúc, tưởng ý xúc. Tưởng uẩn phân phần thành sáu bằng 
cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành bảy như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc, tưởng ý giới 
xúc, tưởng ý thức giới xúc. Tưởng uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành tám như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc đồng sanh 
lạc, tưởng thân xúc đồng sanh khổ, tưởng ý giới xúc, tưởng ý thức giới xúc. Tưởng 
uẩn phân phần thành tám bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành chín như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc, tưởng ý 
giới xúc, tưởng ý thức giới thiện xúc, tưởng ý thức giới bất thiện xúc, tưởng ý thức 
giới vô ký xúc. Tưởng uẩn phân phần thành chín bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành mười như là tưởng nhãn xúc... tưởng thân xúc đồng sanh 
lạc, tưởng thân xúc đồng sanh khổ, tưởng ý giới xúc, tưởng ý thức giới xúc thiện, 
tưởng ý thức giới xúc bất thiện, tưởng ý thức giới xúc vô ký. Tưởng uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

55 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. 

* Tưởng uẩn phân phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. 

* Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương 
ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tưởng uẩn thành dị thục quả, thành 
dị thục nhân, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tưởng uẩn thành thủ cảnh thủ, 
thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ phi cảnh thủ. Tưởng uẩn thành phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền 
não. Tưởng uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. 
Tưởng uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. Tưởng uẩn 
thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tưởng uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi hữu nhân sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uẩn thành nhân sanh tử, 
thành nhân đến Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Tưởng uẩn 
thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học phi vô học. Tưởng uẩn thành hy thiểu, 
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thành đáo đại, thành vô lượng. Tưởng uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, 
thành cảnh vô lượng. Tưởng uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành tinh lưong. 
Tưởng uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất định, thành bất định 
(cả hai). Tưởng uẩn có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có đạo là trưởng. Tưởng uẩn thành 
sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh (vì có nhân sẵn). Tưởng uẩn thành quá khứ, 
thành vị lai, thành hiện tại. Tưởng uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, thành 
cảnh hiện tại. Tưởng uẩn thành nội phần, thành ngoại phần, thành nội và ngoại phần. 
Tưởng uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Tưởng uẩn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 

56 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tưong ưng xúc. 

* Tưởng uẩn phân phần thành hai như là tưởng uẩn thành nhân tưong ưng, thành nhân 
bất tưong ưng. Tưởng uẩn thành phi nhân mà hữu nhân, phi nhân vô nhân. Tưởng uẩn 
thành hiệp thế, thành siêu thế. Tưởng uẩn thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có 
tâm không biết đặng. Tưởng uẩn thành lậu, thành phi lậu. Tưởng uẩn thành tưong ưng 
lậu, thành bất tưong ưng lậu. Tưởng uẩn thành lậu bất tưong ưng lậu, thành phi lậu bất 
tưong ưng lậu. Tưởng uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Tưởng uẩn thành 
tưong ưng triền, thành bất tưong ưng triền. Tưởng uẩn thành bất tưong ưng triền mà 
cảnh triền, thành bất tưong ưng triền mà phi cảnh triền. Tưởng uẩn thành cảnh phược, 
thành phi cảnh phược. Tưởng uẩn thành tưong ưng phược, thành bất tưong ưng phược. 
Tưởng uẩn thành cảnh phược bất tưong ưng phược, thành phi cảnh phược bất tưong 
ưng phược. Tưởng uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Tưởng uẩn thành tưong 
ưng bộc, thành bất tưong ưng bộc. Tưởng uẩn thành bộc bất tưong ưng bộc, thành phi 
bộc bất tưong ưng bộc. Tưởng uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Tưởng uẩn 
thành tưong ưng phối, thành bất tưong ưng phối. Tưởng uẩn thành phối bất tưong ưng 
phối, thành phi phối bất tưong ưng phối. Tưởng uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh 
cái. Tưởng uẩn thành tưong ưng cái, thành bất tưong ưng cái. Tưởng uẩn thành cái bất 
tưong ưng cái, thành phi cái bất tưong ưng cái. Tưởng uẩn thành cảnh khinh thị, thành 
phi cảnh khinh thị. Tưởng uẩn thành tưong ưng khinh thị, thành bất tưong ưng khinh 
thị. Tưởng uẩn thành khinh thị bất tưong ưng khinh thị, thành phi khinh thị bất tưong 
ưng khinh thị. Tưởng uẩn thành thủ, thành phi thủ. Tưởng uẩn thành cảnh thủ, thành 
phi cảnh thủ. Tưởng uẩn thành tưong ưng thủ, thành bất tưong ưng thủ. Tưởng uẩn 
thành bất tưong ưng thủ cảnh thủ, thành bất tưong ưng thủ phi cảnh thủ. Tưởng uẩn 
thành cảnh phiền não, thành phi cảnh phiền não. Tưởng uẩn thành phiền toái, thành phi 
phiền toái. Tưởng uẩn thành tưong ưng phiền não, thành bất tưong ưng phiền não. 
Tưởng uẩn thành phiền não bất tưong ưng phiền não, thành phi phiền não bất tưong 
ưng phiền não. Tưởng uẩn thành so đạo tuyệt trừ, thành phi so đạo tuyệt trừ. Tưởng 
uẩn thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uẩn thành hữu 
nhon so đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhon so đạo tuyệt trừ. Tưởng uẩn thành hữu nhon 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhon ba đạo cao tuyệt trừ. Tưởng uẩn thành hữu 
tầm, thành vô tầm. Tưởng uẩn thành hữu tứ, thành vô tứ. Tưởng uẩn thành hữu hỷ, 
thành vô hỷ. Tưởng uẩn thành đồng sanh pháp hỷ, thành phi đồng sanh pháp hỷ. 
Tưởng uẩn thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Tưởng uẩn thành đồng sanh 
xả, thành phi đồng sanh xả. Tưởng uẩn thành Dục giới, thành phi Dục giới. Tưởng uẩn 
thành Sắc giới, thành phi sắc giới. Tưởng uẩn thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc 
giới. Tưởng uẩn thành liên quan luân hồi, thành bất liên quan luân hồi. Tưởng uẩn 
thành nhân xuất luân hồi, thành phi nhân xuất luân hồi. Tưởng uẩn thành nhất định, 
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thành bất định. Tưởng uẩn thành hữu thượng, thành vô thượng. Tưởng uẩn thành hữu 
y, thành vô y. 

* Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký... 

Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu y, thành vô y. Tưởng uẩn phân phần thành 
ba như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn nhị đề 


Phần căn tam đề 

58 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uẩn phân phần 
thành ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Tưởng uẩn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu y, thành vô y. Tưởng uẩn phân phần thành 
ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Tưởng uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uẩn phân phần 
thành ba như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tưởng uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành 
cảnh nội và ngoại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu y, thành vô y. Tưởng uẩn phân phần thành 
ba như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn tam đề 

Phần lưỡng lợi 

59 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Tưởng uẩn phân phần 
thành ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Tưởng uẩn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. 
Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương 
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ưng khỏ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... Tưởng uẩn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. 
Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, 
thành phi dị thục quả phi dị thục nhân... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách 
như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Tưởng uẩn phân phần 
thành ba như là tưởng uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi thủ phi 
cảnh thủ... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm 
không biết đặng. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành phiền não 
cảnh phiền toái, thành phiền não phi cảnh phiền toái, thành phi phiền não phi cảnh 
phiền toái... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành lậu, thành phi lậu. Tưởng uẩn phân phần thành 
ba như là tưởng uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ... 
Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Tưởng 
uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, 
thành đồng sanh xả... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất tương 
ưng lậu. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Tưởng uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 

phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Tưởng uẩn 

phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 

phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng triền, thành bất tương ưng triền. 

Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến 
Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn... Tưởng uẩn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành triền thành bất tương ưng triền, thành phi triền 
bất tương ưng triền. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành hữu học, 
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thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Tưởng uẩn 
phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... 
Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. 
Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo 
đại, thành cảnh vô lượng... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn bất tương ưng phược mà cảnh phược, thành bất tương 
ưng phược phi cảnh phược. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành ty 
hạ, thành trung bình, thành tinh lương... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách 
như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Tưởng uẩn phân 
phần thành ba như là tưởng uẩn thành tà cho quả nhất định, thành chánh cho quả nhất 
định, thành bất định (cả hai)... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. 
Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là 
nhân, thành có đạo là trưởng... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh bộc bất tương ưng bộc, thành phi cảnh bộc 
bất tương ưng bộc. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành sanh tồn, 
thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như 
thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 

phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Tưởng uẩn 

phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... 
Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 

phần thành hai như là tưởng uẩn thành tương ưng phối, thành bất tương ưng phối. 

Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị 
lai, thành cảnh hiện tại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành bất tương ưng phối mà cảnh phối, thành bất 
tương ưng phối mà phi cảnh phối. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn 
thành nội, thành ngoại, thành nội và ngoại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 
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* Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng xúc. Tưởng uẩn phân 
phần thành hai như là tưởng uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Tưởng uẩn phân 
phần thành ba như là tưởng uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Tưởng uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 

Phần phân đa 

60 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành bảy như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành 
vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẩn 
phân phần thành bảy bằng cách thế. 

* Một cách nữa, tưởng uẩn phân phần thành bảy như là tưởng uẩn thành tương ưng lạc 
thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... tưởng uẩn thành 
cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẩn phân phần thành bảy theo cách như thế. 

61 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là tưởng uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Tưởng uẩn do nhĩ xúc làm duyên... tưởng 
uẩn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng uẩn do thân xúc 
làm duyên... tưởng uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. 
Tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ xúc, tưởng tỷ xúc, tưởng thiệt xúc, tưởng thân xúc, tưởng ý 
xúc. Tưởng uẩn phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

* Một cách nữa, tưởng uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là tưởng uẩn do nhãn xúc 
làm duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tưởng 
uẩn do nhĩ xúc làm duyên... tưởng uẩn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc 
làm duyên... tưởng uẩn do thân xúc làm duyên... tưởng uẩn do ý xúc làm duyên, 
thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý 
xúc. Tưởng uẩn phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

62 . 

Tưởng uẩn phân phần thành ba mươi như là tưởng uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẩn do nhĩ xúc làm 
duyên... tưởng uẩn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng 
uẩn do thân xúc làm duyên... tưởng uẩn do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành 
Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Tưởng uẩn 
phân phần thành ba mươi bằng cách như thế. 

63 . 

* Tưởng uẩn phân phần thành nhiều cách như vầy tưởng uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc 
giới, thành siêu thế. Tưởng uẩn do nhĩ xúc làm duyên... tưởng uẩn do tỷ xúc làm 
duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng uẩn do thân xúc làm duyên... 
tưởng uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục 
giới, thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. 
Tưởng uẩn phân phần nhiều cách bằng lối như thế. 

* Một cách nữa, tưởng uẩn phân phần nhiều thứ như là tưởng uẩn do nhãn xúc làm 
duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi 



34 


Phần I. uấn phân tích. 


lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tưởng uẩn do nhĩ xúc làm duyên... 
tưởng uẩn do tỷ xúc làm duyên... tưởng uẩn do thiệt xúc làm duyên... tưởng uẩn do 
thân xúc làm duyên... tưởng uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh 
ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Tưởng nhãn xúc... tưởng ý xúc. Tưởng uẩn phân phần nhiều cách bằng 
lối như thế. 

Đây gọi là tưởng uẩn. 

Dứt Phần phân đa 


4) Hành uẩn đó ra sao? 

Phần căn nhị đề 

64. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. 

* Hành uẩn phân phần thành hai như là hành uẩn thành nhân, thành phi nhân. 

* Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký. 

* Hành uẩn phân phần thành bốn như là hành uẩn thành Dục giới, thành sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. 

* Hành uẩn phân phần thành năm như là hành uẩn thành tưong ưng lạc quyền, thành 
tưong ưng khổ quyền, thành tưong ưng hỷ quyền, thành tưong ưng ưu quyền, thành 
tưong ưng xả quyền. 

* Hành uẩn phân phần thành sáu như là tư nhãn xúc, tư nhĩ xúc, tư tỷ xúc, tư thiệt xúc, 
tư thân xúc, tư ý xúc. Hành uẩn phân phần thành sáu bằng cách thế nay. 

* Hành uẩn phân phần thành bảy như là tư nhãn xúc... tư thân xúc, tư ý giới xúc, tư ý 
thức giới xúc. Hành uẩn phân phần thành bảy bằng cách như đây. 

* Hành uẩn phân phần thành tám như là tư nhãn xúc... tư thân xúc đồng sanh lạc, tư 
thân xúc đồng sanh khổ, tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc. Hành uẩn phân phần thành 
tám bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành chín như là tư nhãn xúc... tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc 
thiện, tư ý thức giới xúc bất thiện, tư ý thức giới xúc vô ký. Hành uẩn phân phần thành 
chín bằng cách như đây. 

* Hành uẩn phân phần thành mười như là tư nhãn xúc... tư thân xúc đồng sanh lạc, tư 
thân xúc đồng sanh khổ, tư ý giới xúc, tư ý thức giới xúc thiện, tư ý thức giới xúc bất 
thiện, tư ý thức giới xúc vô ký. Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

65. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành nhân, thành phi nhân. Hành uẩn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành tưong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong ưng 
phi khổ phi lạc thọ. Hành uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục 
quả phi dị thục nhân. Hành uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi 
thủ phi cảnh thủ. Hành uẩn thành phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái cảnh 
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phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. Hành uẩn thành hữu tầm hữu tứ, 
thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. Hành uẩn thành đồng sanh (pháp) hỷ, thành 
đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. Hành uẩn thành so đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao 
tuyệt trừ, thành phi so đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Hành uẩn thành hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi so đạo và 
phi ba đạo cao tuyệt trừ. Hành uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Hành uẩn thành hữu học, thành vô học, thành 
phi hữu học phi vô học. Hành uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô luợng. Hành 
uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô luợng. Hành uẩn thành ty 
hạ, thành trung bình, thành tinh luong. Hành uẩn thành tà nhất định, thành chánh nhất 
định, thành bất định (cả hai). Hành uẩn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, 
thành có đạo là truởng. Hành uẩn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh. 
Hành uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại. Hành uẩn thành cảnh quá khứ, 
thành cảnh vị lai, thành cảnh hiện tại. Hành uẩn thành nội phần, thành ngoại phần, 
thành nội và ngoại phần. Hành uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Hành uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu đây. 

66 . 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tuong ung tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai nhu là hành uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Hành uẩn thành tuong ung 
nhân, thành bất tuong ung nhân. Hành uẩn thành nhân mà hữu nhân, thành hữu nhân 
mà phi nhân. Hành uẩn thành nhân tuong ung nhân, thành phi nhân tuong ung nhân. 
Hành uẩn thành phi nhân mà hữu nhân, thành phi nhân và vô nhân. Hành uẩn thành 
hiệp thế, thành siêu thế. Hành uẩn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không 
biết. Hành uẩn thành lậu, thành phi lậu. Hành uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu. Hành 
uẩn thành tuong ung lậu, thành bất tuong ung lậu. Hành uẩn thành lậu hữu lậu, thành 
lậu vô lậu. Hành uẩn thành lậu tuong ung lậu, thành tuong ung lậu phi lậu. Hành uẩn 
thành lậu bất tuong ung lậu, thành bất tuong ung lậu phi lậu. Hành uẩn thành triền, 
thành phi triền. Hành uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Hành uẩn thành tuong 
ung triền, thành bất tuơng ung triền. Hành uẩn thành triền cảnh triền, thành phi triền 
cảnh triền. Hành uẩn thành triền tuong ung triền, thành phi triền tuơng ung triền. Hành 
uẩn thành bất tuơng ung triền mà cảnh triền, thành bất tuong ung triền phi cảnh triền. 
Hành uẩn thành phuợc, thành phi phuợc. Hành uẩn thành cảnh phuợc, thành phi cảnh 
phuợc. Hành uẩn thành tuong ung phuợc, thành bất tuong ung phuợc. Hành uẩn thành 
phuợc cảnh phuợc, thành phi phuợc cảnh phuợc. Hành uẩn thành phuợc tuong ung 
phuợc, thành phi phuợc tuong ung phuợc. Hành uẩn thành bất tuong ung phuợc cảnh 
phuợc, thành bất tuong ung phuợc phi cảnh phuợc. Hành uẩn thành bộc, thành phi 
bộc. Hành uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Hành uẩn thành tuong ung bộc, 
thành bất tuơng ung bộc. Hành uẩn thành bộc cảnh bộc, thành phi bộc cảnh bộc. Hành 
uẩn thành bộc tuong ung bộc, thành phi bộc tuông ung bộc. Hành uẩn thành bộc bất 
tuong ung bộc, thành phi bộc bất tuong ung bộc. Hành uẩn thành phối, thành phi phối. 
Hành uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Hành uẩn thành tuong ung phối, thành 
bất tuong ung phối. Hành uẩn thành phối cảnh phối, thành phi phối cảnh phối. Hành 
uẩn thành phối tuong ung phối, thành phi phối tuông ung phối. Hành uẩn thành bất 
tuong ung phối mà cảnh phối, thành bất tuong ung phối phi cảnh phối. Hành uẩn 
thành cái, thành phi cái. Hành uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Hành uẩn thành 
tuong ung cái, thành bất tuong ung cái. Hành uẩn thành cái mà cảnh cái, thành phi cái 
mà cảnh cái. Hành uẩn thành cái tuong ung cái, thành phi cái tuong ung cái. Hành uẩn 
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thành bất tương ưng cái mà cảnh cái, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái. Hành uẩn 
thành khinh thị, thành phi khinh thị. Hành uẩn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh 
khinh thị. Hành uẩn thành tương ưng khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị. Hành 
uẩn thành khinh thị cảnh khinh thị, thành cảnh khinh thị phi khinh thị. Hành uẩn thành 
bất tương ưng khinh thị mà cảnh khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh 
khinh thị. Hành uẩn thành thủ, thành phi thủ. Hành uẩn thành do thủ, thành phi do thủ. 
Hành uẩn thành cảnh thủ, thành phi cảnh thủ. Hành uẩn thành tương ưng thủ, thành bất 
tương ưng thủ. Hành uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ. Hành uẩn thành 
thủ tương ưng thủ, thành phi thủ tương ưng thủ. Hành uẩn thành bất tương ưng thủ 
cảnh thủ, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Hành uẩn thành phiền não, thành phi 
phiền não. Hành uẩn thành cảnh phiền não, thành phi cảnh phiền não. Hành uẩn thành 
cảnh phiền toái, thành phi cảnh phiền toái. Hành uẩn thành tương ưng phiền não, thành 
bất tương ưng phiền não. Hành uẩn thành phiền não cảnh phiền não, thành phiền não 
phi cảnh phiền não. Hành uẩn thành phiền não cảnh phiền toái, thành phi phiền não 
cảnh phiền toái. Hành uẩn thành phiền não tương ưng phiền não, thành phi phiền não 
tương ưng phiền não. Hành uẩn thành bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, 
thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Hành uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, 
thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Hành uẩn thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Hành uẩn thành hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhơn sơ đạo tuyệt 
trừ. Hành uẩn thành hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, thành vô nhơn ba đạo cao tuyệt 
trừ. Hành uẩn thành hữu tầm, thành vô tầm. Hành uẩn thành hữu tứ, thành vô tứ. Hành 
uẩn thành hữu hỷ, thành vô hỷ. Hành uẩn thành đồng sanh hỷ, thành phi đồng sanh hỷ. 
Hành uẩn thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Hành uẩn thành đồng sanh xả, 
thành phi đồng sanh xả. Hành uẩn thành Dục giới, thành phi Dục giới. Hành uẩn thành 
Sắc giới, thành phi sắc giới. Hành uẩn thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc giới. Hành 
uẩn thành siêu thế, thành phi siêu thế. Hành uẩn thành nhân sanh tử, thành phi nhân 
sanh tử. Hành uẩn thành nhất định, thành bất định. Hành uẩn thành hữu thượng, thành 
vô thượng. Hành uẩn thành hữu y, thành vô y. 

* Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký... 

* Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

67. 

Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hữu y, thành vô y. Hành uẩn phân phần thành ba như 
là hành uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... hành uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn nhị đề 

Phần căn tam đề 

68 . 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành nhân, thành phi nhân. Hành uẩn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Hành uẩn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hữu y, thành vô y. Hành uẩn phân phần thành ba như 
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là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Hành uẩn phân phần thành 
muời bằng cách nhu thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tuơng ung tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai nhu là hành uẩn thành nhân, thành phi nhân. Hành uẩn phân phần thành ba 
nhu là hành uẩn thành tuơng ung lạc thọ, thành tuơng ung khổ thọ, thành tuơng ung 
phi khổ phi lạc thọ. Hành uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tuong ung tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai nhu là hành uẩn thành hữu y, thành vô y. Hành uẩn phân phần thành ba nhu 
là hành uẩn thành tuong ung lạc thọ, thành tuong ung khổ thọ, thành tuông ung phi 
khổ phi lạc thọ... Hành uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Hành uẩn phân phần thành muời bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn tam đề 

Phần lưỡng lợi 

69. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành nhân, thành phi nhân. Hành uẩn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Hành uẩn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Hành uẩn phân phần thành 
ba như là hành uẩn thành tưong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong 
ưng phi khổ phi lạc thọ... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành tưong ưng nhân, thành bất tưong ưng nhân. Hành uẩn 
phân phần thành ba như là hành uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân. Hành uẩn 
phân phần thành ba như là hành uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành 
phi thủ phi cảnh thủ... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành nhân tưong ưng nhân, thành phi nhân tưong ưng nhân. 
Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành phiền toái cảnh phiền não, thành 
phi phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não... Hành uẩn 
phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Hành uẩn 
phân phần thành ba như là hành uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành 
vô tầm vô tứ... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tưong ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Hành uẩn phân phần thành ba 
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như là hành uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. Hành 
uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Hành uẩn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành lậu, thành phi lậu. Hành uẩn phân phần thành ba như 
là hành uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Hành uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu. Hành uẩn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp-bàn... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. Hành uẩn 
phân phần thành ba như là hành uẩn thành hữu học, thành vô học, thành phi hữu học 
phi vô học... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành lậu hữu lậu, thành phi lậu hữu lậu. Hành uẩn phân 
phần thành ba như là hành uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành lậu tương ưng lậu, thành phi lậu tương ưng lậu. Hành 
uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, 
thành cảnh vô lượng... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành lậu bất tương ưng lậu, thành phi lậu bất tương ưng 
lậu. Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành ty hạ, thành trung bình, thành 
tinh lương... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành triền, thành phi triền. Hành uẩn phân phần thành ba 
như là hành uẩn thành tà nhất định, thành chánh nhất định, thành bất định (cả hai)... 
Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Hành uẩn phân phần 
thành ba như là hành uẩn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, thành có đạo là 
trưởng... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành tương ưng triền, thành bất tương ưng triền. Hành uẩn 
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phân phần thành ba như là hành uẩn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ 
sanh... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành triền cảnh triền, thành phi triền cảnh triền. Hành uẩn 
phân phần thành ba như là hành uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành triền tương ưng triền, thành phi triền tương ưng triền. 
Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, 
thành cảnh hiện tại... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành triền bất tương ưng triền, thành phi triền bất tương 
ưng triền. Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành nội phần, thành ngoại 
phần, thành nội và ngoại phần... Hành uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng tâm. Hành uẩn phân phần 
thành hai như là hành uẩn thành phược, thành phi phược. Hành uẩn phân phần thành 
ba như là hành uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... Hành 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 

Phần phân đa 

70. 

* Hành uẩn phân phần thành bảy như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẩn phân 
phần thành bảy bằng cách thế nay. 

* Một cách nữa, hành uẩn phân phần thành bảy như là hành uẩn thành tương ưng lạc thọ, 
thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ... hành uẩn thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

71. 

* Hành uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là hành uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Hành uẩn do nhĩ xúc làm duyên... hành uẩn 
do tỷ xúc làm duyên... hành uẩn do thiệt xúc làm duyên... hành uẩn do thân xúc làm 
duyên... hành uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Tư 
nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẩn phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

* Một cách nữa, hành uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là hành uẩn do nhãn xúc 
làm duyên, thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Hành uẩn 
do nhĩ xúc làm duyên... hành uẩn do tỷ xúc làm duyên... hành uẩn do thiệt xúc làm 
duyên... hành uẩn do thân xúc làm duyên... hành uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẩn 
phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

72. 

Hành uẩn phân phần thành ba mươi như là hành uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẩn do nhĩ xúc làm 
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duyên... hành uẩn do tỷ xúc làm duyên... hành uẩn do thiệt xúc làm duyên... hành 
uẩn do thân xúc làm duyên... hành uẩn do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẩn phân phần 
thành ba mưoi bằng cách như thế. 

73. 

* Hành uẩn phân phần thành nhiều cách như là hành uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Hành uẩn do nhĩ xúc làm duyên... hành uẩn do tỷ xúc làm duyên... 
hành uẩn do thiệt xúc làm duyên... hành uẩn do thân xúc làm duyên... hành uẩn do ý 
xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẩn phân phần 
nhiều thứ bằng cách như thế. 

* Một cách nữa, hành uẩn phân phần nhiều thứ như là hành uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành tưong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong ưng phi khỏ phi lạc 
thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Hành uẩn do nhĩ xúc làm duyên... 
hành uẩn do tỷ xúc làm duyên... hành uẩn do thiệt xúc làm duyên... hành uẩn do thân 
xúc làm duyên... hành uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, 
thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu 
thế. Tư nhãn xúc... tư ý xúc. Hành uẩn phân phần nhiều thứ bằng cách như thế. Đây 
gọi là hành uẩn. 

Dứt Phần phân đa 


5) Thức uẩn đó ra sao? 

Phần căn nhị đề 

74. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. 

* Thức uẩn phân phần thành hai như là thức uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. 

* Thức uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 

ký. 

* Thức uẩn phân phần thành bốn như là thức uẩn thành Dục giới, thành sắc giới, thành 
Vô sắc giới, thành siêu thế. 

* Thức uẩn phân phần thành năm như là thức uẩn thành tưong ưng lạc quyền, thành 
tưong ưng khổ quyền, thành tưong ưng hỷ quyền, thành tưong ưng ưu quyền, thành 
tưong ưng xả quyền. 

* Thức uẩn phân phần thành sáu như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức. Thức uẩn phân phần thành sáu bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành bảy như là nhãn thức... thân thức, ý giới, ý thức giới. Thức 
uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành tám như là nhãn thức... thân thức đồng sanh lạc, thân thức 
đồng sanh khổ, ý giới, ý thức giới. Thức uẩn phân phần thành tám bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành chín như là nhãn thức... thân thức, ý giới, ý thức giới thiện, 
ý thức giới bất thiện, ý thức giới vô ký. Thức uẩn phân phần thành chín bằng cách như 
thế. 
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* Thức uẩn phân phần thành mười như là nhãn thức... thân thức đồng sanh lạc, thân 
thức đồng sanh khổ, ý giới, ý thức giới thiện, ý thức giới bất thiện, ý thức giới vô ký. 
Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

75. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tương ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uẩn phân phần thành 
ba như là thức uẩn thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ. Thức uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị thục 
quả phi dị thục nhân. Thức uẩn thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ, thành phi 
thủ phi cảnh thủ. Thức uẩn thành phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. Thức uẩn thành hữu tầm hữu tứ, 
thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ. Thức uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng 
sanh lạc, thành đồng sanh xả. Thức uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao tuyệt 
trừ, thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uẩn thành hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân sơ đạo và phi ba 
đạo cao tuyệt trừ. Thức uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, thành phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Thức uẩn thành hữu học, thành vô học, thành phi 
hữu học phi vô học. Thức uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng. Thức uẩn 
thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành cảnh vô lượng. Thức uẩn thành ty hạ, 
thành trung bình, thành tinh lương. Thức uẩn thành tà nhất định, thành chánh nhất 
định, thành bất định (cả hai). Thức uẩn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, 
thành có đạo là trưởng. Thức uẩn thành sanh tồn, thành phi sanh tồn, thành sẽ sanh. 
Thức uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại. Thức uẩn thành cảnh quá khứ, 
thành cảnh vị lai, thành cảnh hiện tại. Thức uẩn thành nội phần, thành ngoại phần, 
thành nội và ngoại phần. Thức uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội 
và ngoại... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

76. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tương ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành tương ưng nhân, thành bất tương ưng nhân. Thức uẩn 
thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thức uẩn thành hiệp thế, thành siêu 
thế. Thức uẩn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. Thức uẩn thành 
cảnh lậu, thành phi cảnh lậu. Thức uẩn thành tương ưng lậu, thành bất tương ưng lậu. 
Thức uẩn thành bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, thành bất tương ưng lậu và phi cảnh 
lậu. Thức uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thức uẩn thành tương ưng triền, 
thành bất tương ưng triền. Thức uẩn thành bất tương ưng triền mà cảnh triền, thành bất 
tương ưng triền phi cảnh triền. Thức uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. 
Thức uẩn thành tương ưng phược, thành bất tương ưng phược. Thức uẩn thành phược 
bất tương ưng phược, thành bất tương ưng phược phi phược. Thức uẩn thành cảnh bộc, 
thành phi cảnh bộc. Thức uẩn thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. Thức 
uẩn thành bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, thành bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 
Thức uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Thức uẩn thành tương ưng phối, thành bất 
tương ưng phối. Thức uẩn thành bất tương ưng phối mà cảnh phối, thành bất tương 
ưng phối mà phi cảnh phối. Thức uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Thức uẩn 
thành tương ưng cái, thành bất tương ưng cái. Thức uẩn thành cái tương ưng cái, thành 
phi cái bất tương ưng cái. Thức uẩn thành cảnh khinh thị, thành phi cảnh khinh thị. 
Thức uẩn thành tương ưng khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị. Thức uẩn thành 
bất tương ưng khinh thị mà cảnh khinh thị, thành bất tương ưng khinh thị và phi cảnh 



42 


Phần I. uấn phân tích. 


khinh thị. Thức uẩn thành do thủ, thành phi do thủ. Thức uẩn thành cảnh thủ, thành phi 
cảnh thủ. Thức uẩn thành tuong ung thủ, thành bất tuong ung thủ. Thức uẩn thành bất 
tuong ung thủ cảnh thủ, thành bất tuong ung thủ phi cảnh thủ. Thức uẩn thành cảnh 
phiền não, thành phi cảnh phiền não. Thức uẩn thành cảnh phiền toái, thành phi cảnh 
phiền toái. Thức uẩn thành tuong ung phiền não, thành bất tuong ung phiền não. Thức 
uẩn thành bất tuong ung phiền não mà cảnh phiền não, thành bất tuong ung phiền não 
và phi cảnh phiền não. Thức uẩn thành so đạo tuyệt trừ, thành phi so đạo tuyệt trừ. 
Thức uẩn thành ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uẩn thành 
hữu nhon so đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhon phi so đạo tuyệt trừ. Thức uẩn thành 
hữu nhon ba đạo cao tuyệt trừ, thành vô nhon phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thức uẩn thành 
hữu tầm, thành vô tầm. Thức uẩn thành hữu tứ, thành vô tứ. Thức uẩn thành hữu hỷ, 
thành vô hỷ. Thức uẩn thành đồng sanh hỷ, thành phi đồng sanh hỷ. Thức uẩn thành 
đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh lạc. Thức uẩn thành đồng sanh xả, thành phi đồng 
sanh xả. Thức uẩn thành Dục giới, thành phi Dục giới. Thức uẩn thành sắc giới, thành 
phi Sắc giới. Thức uẩn thành Vô sắc giới, thành phi Vô sắc giới. Thức uẩn thành liên 
quan luân hồi, thành bất liên quan luân hồi. Thức uẩn thành nhân xuất luân hồi, thành 
phi nhân xuất luân hồi. Thức uẩn thành nhất định, thành bất định. Thức uẩn thành hữu 
thuợng, thành vô thuợng. Thức uẩn thành hữu y, thành vô y. 

* Thức uẩn phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký... Thức uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

77. 

Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuong ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành hữu y, thành vô y. Thức uẩn phân phần thành ba nhu 
là thức uẩn thành tuông ung lạc thọ, thành tuong ung khổ thọ, thành tuong ung phi 
khổ phi lạc thọ... thức uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần căn nhị đề 

Phần căn tam đề 

78. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uẩn phân phần thành 
ba như là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thức uẩn phân phần 
thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu y, thành vô y. Thức uẩn phân phần thành ba như 
là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thức uẩn phân phần thành 
mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uẩn phân phần thành 
ba như là thức uẩn thành tưong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong ưng 
phi khổ phi lạc thọ... thức uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu y, thành vô y. Thức uẩn phân phần thành ba như 
là thức uẩn thành tuong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong ưng phi 
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khổ phi lạc thọ... thức uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và 
ngoại... Thức uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

Dứt Phần căn tam đề 


Phần luỡng lợi 

79. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuong ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thức uẩn phân phần thành 
ba nhu là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... Thức uẩn phân phần 
thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuong ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành tuong ung nhân, thành bất tuong ung nhân. Thức uẩn 
phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành tuong ung lạc thọ, thành tuong ung khô thọ, 
thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ... Thức uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu 
thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuong ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành phi nhân hữu nhân, thành phi nhân vô nhân. Thức uẩn 
phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành dị thục quả, thành dị thục nhân, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân... Thức uẩn phân phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuong ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành hiệp thế, thành siêu thế. Thức uẩn phân phần thành ba 
nhu là thức uẩn thành do thủ cảnh thủ, thành phi do thủ cảnh thủ, thành phi do thủ phi 
cảnh thủ... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. Thức 
uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành phiền toái cảnh phiền não, thành phi 
phiền toái cảnh phiền não, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não... Thức uẩn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành hữu lậu, thành vô lậu. Thức uẩn phân phần thành ba 
như là thức uẩn thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ... 
Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành tưong ưng lậu, thành bất tưong ưng lậu. Thức uẩn 
phân phần thành ba như là thức uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành 
đồng sanh xả... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành lậu bất tưong ưng lậu, thành phi lậu bất tưong ưng lậu. 
Thức uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành so đạo tuyệt trừ, thành ba đạo cao 
tuyệt trừ, thành phi so đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thức uẩn phân phần thành mười 
bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tưong ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành cảnh triền, thành phi cảnh triền. Thức uẩn phân phần 
thành ba như là thức uẩn thành hữu nhân so đạo tuyệt trừ, thành hữu nhân ba đạo cao 
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tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ... Thức uẩn phân 
phần thành muời bằng cách nhu thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành tuơng ung triền, thành bất tuơng ung triền. Thức uẩn 
phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành nhân sanh tử, thành nhân đến Níp-bàn, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn... Thức uẩn phân phần thành muời bằng 
cách nhu thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành bất tuơng ung triền mà cảnh triền, thành bất tuơng ung 
triền phi cảnh triền. Thức uẩn phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành hữu học, 
thành vô học, thành phi hữu học phi vô học... Thức uẩn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành cảnh phược, thành phi cảnh phược. Thức uẩn phân 
phần thành ba như là thức uẩn thành hy thiểu, thành đáo đại, thành vô lượng... Thức 
uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành tuơng ưng phược, thành bất tương ưng phược. Thức 
uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành cảnh hy thiểu, thành cảnh đáo đại, thành 
cảnh vô lượng... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành bất tuơng ưng phược mà cảnh phược, thành bất tương 
ưng phược phi cảnh phược. Thức uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành ty hạ, 
thành trung bình, thành tinh lương... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như 
thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ưng xúc. Thức uẩn phân phần 

thành hai như là thức uẩn thành cảnh bộc, thành phi cảnh bộc. Thức uẩn phân phần 

thành ba như là thức uẩn thành tà (cho quả) nhất định, thành chánh (cho quả) nhất 
định, thành bất định (cả hai)... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ưng xúc. Thức uẩn phân phần 

thành hai như là thức uẩn thành tương ưng bộc, thành bất tương ưng bộc. Thức uẩn 

phân phần thành ba như là thức uẩn thành có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân, thành 
có đạo là trưởng... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tương ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành bất tương ưng bộc mà cảnh bộc, thành bất tương ưng 
bộc phi cảnh bộc. Thức uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành sanh tồn, thành 
phi sanh tồn, thành sẽ sanh... Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tương ưng xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai như là thức uẩn thành cảnh phối, thành phi cảnh phối. Thức uẩn phân phần 
thành ba như là thức uẩn thành quá khứ, thành vị lai, thành hiện tại... Thức uẩn phân 
phần thành mười bằng cách như thế. 
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* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ung xúc. Thức uẩn phân phần 

thành hai nhu là thức uẩn thành tuơng ung phối, thành bất tuơng ung phối. Thức uẩn 

phân phần thành ba nhu là thức uẩn thành cảnh quá khứ, thành cảnh vị lai, thành cảnh 
hiện tại... Thức uẩn phân phần thành muời bằng cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ung xúc. Thức uẩn phân phần 
thành hai nhu là thức uẩn thành bất tuơng ung phối mà cảnh phối, thành bất tương ưng 
phối và phi cảnh phối. Thức uẩn phân phần thành ba như là thức uẩn thành nội phần, 
thành ngoại phần, thành nội và ngoại phần... Thức uẩn phân phần thành mười bằng 
cách như thế. 

* Thức uẩn phân phần thành một tức là thức uẩn tuơng ung xúc. Thức uẩn phân phần 

thành hai như là thức uẩn thành cảnh cái, thành phi cảnh cái. Thức uẩn phân phần 

thành ba như là thức uẩn thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại... 
Thức uẩn phân phần thành mười bằng cách như thế. 

Dứt Phần lưỡng lợi 

Phần phân đa 

80 . 

* Thức uẩn phân phần thành bảy như là thức uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uẩn phân 
phần thành bảy bằng cách như thế. 

* Một cách nữa, thức uẩn phân phần thành bảy như là thức uẩn thành tuơng ung lạc thọ, 
thành tuơng ung khổ thọ, thành tuơng ung phi khổ phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành 
cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc 
giới, thành siêu thế. Thức uẩn phân phần thành bảy bằng cách như thế. 

81 . 

* Thức uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là thức uẩn do nhãn xúc làm duyên, 
thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Thức uẩn do nhĩ xúc làm duyên... thức uẩn 
do tỷ xúc làm duyên... thức uẩn do thiệt xúc làm duyên... thức uẩn do thân xúc làm 
duyên... thức uẩn do ý xúc làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký. Nhãn 
thức... ý thức. Thức uẩn phân phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

* Một cách nữa, thức uẩn phân phần thành hai mươi bốn như là thức uẩn do nhãn xúc 
làm duyên, thành tuơng ung lạc thọ, thành tuơng ung khổ thọ, thành tuơng ung phi 
khổ phi lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Thức uẩn 
do nhĩ xúc làm duyên... thức uẩn do tỷ xúc làm duyên... thức uẩn do thiệt xúc làm 
duyên... thức uẩn do thân xúc làm duyên... thức uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh 
nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại. Nhãn thức... ý thức. Thức uẩn phân 
phần thành hai mươi bốn bằng cách như thế. 

82 . 

Thức uẩn phân phần thành ba mươi như là thức uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uẩn do nhĩ xúc làm 
duyên... thức uẩn do tỷ xúc làm duyên... thức uẩn do thiệt xúc làm duyên... thức uẩn 
do thân xúc làm duyên... thức uẩn do ý xúc làm duyên, thành Dục giới, thành sắc 
giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uẩn phân phần thành 
ba mươi bằng cách như thế. 


83 . 
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* Thức uẩn phân phần thành nhiều cách nhu là thức uẩn do nhãn xúc làm duyên, thành 
thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, 
thành siêu thế. Thức uẩn do nhĩ xúc làm duyên... thức uẩn do tỷ xúc làm duyên... thức 
uẩn do thiệt xúc làm duyên... thức uẩn do thân xúc làm duyên... thức uẩn do ý xúc 
làm duyên, thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký, thành Dục giới, thành sắc giới, 
thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uẩn phân phần thành 
nhiều cách như thế. 

* Một cách nữa, thức uẩn phân phần thành nhiều cách như là thức uẩn do nhãn xúc làm 
duyên, thành tưong ung lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành tưong ưng phi khổ phi 
lạc thọ... thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, 
thành Sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu thế. Thức uẩn do nhĩ xúc làm duyên... 
thức uẩn do tỷ xúc làm duyên... thức uẩn do thiệt xúc làm duyên... thức uẩn do thân 
xúc làm duyên... thức uẩn do ý xúc làm duyên, thành cảnh nội, thành cảnh ngoại, 
thành cảnh nội và ngoại, thành Dục giới, thành sắc giới, thành Vô sắc giới, thành siêu 
thế. Nhãn thức... ý thức. Thức uẩn phân phần thành nhiều thứ bằng cách như thế. Đây 
gọi là thức uẩn. 

Dứt Phần phân đa 
Dứt phân theo Diệu Pháp 


c. UẨN PHÂN TÍCH PHÀN VẤN ĐÁP 

84. Ngũ uẩn như là sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 

Đáp đầu đề tam, đáp đầu đề nhị. 

Ngũ uẩn mà uẩn nào thành thiện, uẩn nào thành bất thiện, uẩn nào thành vô ký,... 
uẩn nào thành hữu y, uẩn nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 
85. 

* Sắc uẩn thành vô ký. Bốn uẩn (sau) cũng thành thiện, cũng thành bất thiện, cũng thành 
vô ký. 

* Hai uẩn (trước) không thể nói thành tưong ưng lạc thọ, thành tưong ưng khổ thọ, thành 
tưong ưng phi khổ phi lạc thọ. Ba uẩn (sau) cũng thành tưong ưng lạc thọ, cũng thành 
tưong ưng khổ thọ, cũng thành tưong ưng phi khổ phi lạc thọ. 

* Sắc uẩn thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tứ (danh) uẩn cũng thành dị thục 
quả, cũng thành dị thục nhân, cũng thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

* Sắc uẩn cũng thành do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ cảnh thủ. Tứ (danh) uẩn 
cũng thành do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ cảnh thủ, cũng thành phi do thủ phi 
cảnh thủ. 

* Sắc uẩn thành phi phiền toái cảnh phiền não. Tứ (danh) uẩn cũng thành phiền toái cảnh 
phiền não, cũng thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 
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* Sắc uẩn thành vô tầm, vô tứ. Ba uẩn (giữa) cũng thành hữu tầm hữu tứ, cũng thành vô 
tầm hữu tứ, cũng thành vô tầm vô tứ. Hành uẩn cũng thành hữu tầm hữu tứ, cũng 
thành vô tầm hữu tứ, mà không thể nói thành hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ, vô tầm 
vô tứ. 

* Sắc uẩn không thể nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng sanh xả. 
Thọ uẩn thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, cũng thành đồng sanh xả, mà cũng 
không thể nói thành đồng sanh hỷ. Ba uẩn (giữa) cũng thành đồng sanh hỷ, cũng thành 
đồng sanh lạc, cũng thành đồng sanh xả, mà cũng không thể nói thành đồng sanh hỷ, 
đồng sanh lạc, đồng sanh xả. 

* Thức uẩn thành pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ (danh) uẩn cũng thành sơ 
đạo tuyệt trừ, cũng thành ba đạo cao tuyệt trừ, cũng thành phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 

* Sắc uẩn thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ (danh) uẩn cũng 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, cũng thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Cũng 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Sắc uẩn thành phi nhân sanh tử, phi nhân đến Níp-bàn. Tứ (danh) uẩn cũng thành nhân 
sanh tử, cũng thành nhân đến Níp-bàn, cũng thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn. 

* Sắc uẩn thành phi hữu học phi vô học. Tứ (danh) uẩn cũng thành hữu học, cũng thành 
vô học, cũng thành phi hữu học phi vô học. 

* Sắc uẩn thành hy thiểu. Tứ (danh) uẩn cũng thành hy thiểu, cũng thành đáo đại, cũng 
thành vô luợng. 

* Sắc uẩn thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uẩn cũng thành cảnh hy thiểu, cũng thành cảnh 
đáo đại, cũng thành cảnh vô luợng, mà không nên nói thành cảnh hy thiểu, thành cảnh 
đáo đại, thành cảnh vô luợng. 

* Sắc uẩn thành trung bình. Tứ (danh) uẩn cũng thành ty hạ, cũng thành trung bình, cũng 
thành tinh luơng. 

* Sắc uẩn thành bất định. Tứ (danh) uẩn cũng thành tà cho quả nhất định, cũng thành 
chánh cho quả nhất định, cũng thành bất định. 

* Sắc uẩn thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uẩn cũng thành cảnh đáo đại, cũng thành có đạo 

là cảnh, cũng thành có đạo là nhân, cũng thành có đạo là truởng; mà không thể nói 

rằng có đạo là cảnh, có đạo là nhân, có đạo là truởng. 

* Ngũ uẩn cũng thành sanh tồn, cũng thành phi sanh tồn, cũng thành sẽ sanh. 

* Ngũ uẩn cũng thành quá khứ, cũng thành vị lai, cũng thành hiện tại. 

* Sắc uẩn thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uẩn cũng thành biết cảnh quá khứ, cũng thành 
biết cảnh vị lai, cũng thành biết cảnh hiện tại, mà không thể nói thành biết cảnh quá 
khứ, thành biết cảnh vị lai, thành biết cảnh hiện tại. 

* Ngũ uẩn thành nội phần, cũng thành ngoại phần, cũng thành nội và ngoại phần. 
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* Sắc uẩn thành bất tri cảnh. Tứ (danh) uẩn cũng thành tri cảnh nội, cũng thành tri cảnh 
ngoại, cũng thành tri cảnh nội và ngoại; mà không nên nói rằng thành tri cảnh nội, 
thành tri cảnh ngoại, thành tri cảnh nội và ngoại. 

* Tứ (danh) uẩn thành bất kiến vô đối chiếu. Còn sắc uẩn cũng thành thấy đặng hữu đối 
chiếu, cũng thành bất kiến mà hữu đối chiếu, cũng thành bất kiến và vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

86 . 

* Tứ uẩn (trừ hành) thành phi nhân. Hành uẩn thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng 
có. 

* Sắc uẩn thành vô nhân. Tứ (danh) uẩn thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng 
có. 

* Sắc uẩn thành bất tuong ung nhân. Tứ (danh) uẩn thành tuong ung nhân cũng có, 
thành bất tuong ung nhân cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành nhân hữu nhân và thành phi nhân hữu nhân. Ba uẩn 
không thể nói thành nhân hữu nhân và thành phi nhân hữu nhân cũng có, không thể 
nói thành phi nhân hữu nhân cũng có. Hành uẩn thành nhân hữu nhân cũng có và 
thành phi nhân hữu nhân cũng có; không thể nói thành nhân hữu nhân và thành phi 
nhân hữu nhân cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành nhân tuong ung nhân và thành phi nhân tuong ung nhân. 
Ba uẩn không thể nói thành nhân tuong ung nhân, mà thành phi nhân tuong ung nhân 
cũng có, không thể nói thành phi nhân tuong ung nhân cũng có. Hành uẩn thành nhân 
tuong ung nhân cũng có, thành phi nhân tuong ung nhân cũng có, không thể nói thành 
nhân tuong ung nhân hay là thành phi nhân tuong ung nhân cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi nhân hữu nhân. Ba uẩn thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi 
nhân vô nhân cũng có. Hành uẩn thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô 
nhân cũng có; không thể nói có thể thành phi nhân hữu nhân hay là thành phi nhân vô 
nhân cũng có. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) 

87. 

* Ngũ uẩn thành hữu duyên, thành hữu vi. 

* Tứ (danh) uẩn thành bất kiến, sắc uẩn cũng thành bị thấy, cũng thành không thấy. 

* Tứ (danh) uẩn thành vô đối chiếu, sắc uẩn cũng thành hữu đối chiếu, cũng thành vô 
đối chiếu. 

* Sắc uẩn thành sắc. Tứ (danh) uẩn thành phi sắc. 

* Sắc uẩn thành hiệp thế. Tứ (danh) uẩn cũng thành hiệp thế, cũng thành siêu thế. 

* Ngũ uẩn cũng thành có tâm biết đặng, cũng thành có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

88 . 

* Tứ uẩn (trừ hành) thành phi lậu. Hành uẩn cũng thành lậu, cũng thành phi lậu. 
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* Sắc uẩn thành cảnh lậu. Tứ (danh) uẩn cũng thành cảnh lậu, cũng thành phi cảnh lậu. 

* Sắc uẩn thành bất tuơng ung lậu. Tứ (danh) uẩn cũng thành tuơng ung lậu, cũng thành 
bất tuơng ung lậu. 

* Sắc uẩn không thể nói thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu. Ba (danh) uẩn (trừ 
hành) không thể nói rằng thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu, cũng không thể 
nói rằng thành phi lậu cảnh lậu. Hành uẩn thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có; chẳng đặng nói là thành lậu cảnh lậu và thành phi lậu cảnh lậu. 

* Sắc uẩn không thể nói thành lậu tuơng ung lậu và thành phi lậu tuơng ung lậu. Ba uẩn 
(trừ hành) không đặng nói thành lậu tuơng ung lậu và thành phi lậu tuơng ung lậu; 
cũng không nên nói thành phi lậu tuơng ung lậu. Hành uẩn thành lậu tuơng ung lậu 
cũng có, thành phi lậu tuơng ung lậu cũng có; không thể nói thành lậu tuơng ung lậu 
và thành phi lậu tuơng ung lậu. 

* Sắc uẩn thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu. Tứ (danh) uẩn cũng thành cảnh lậu bất 
tuơng ung lậu và cũng thành bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu; mà cũng không nên nói 
thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu và thành bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu. 

iv. Đáp phần chùm triền (samyọịanagocchaka) 

89. 

* Tứ uẩn thành phi triền. Hành uẩn thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 

* Sắc uẩn thành cảnh triền. Tứ uẩn thành cảnh triền cũng có, thành bất tuơng ung triền 
cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành triền cảnh triền, mà thành phi triền cảnh triền. Tam uẩn 
không thể nói thành triền cảnh triền, mà thành phi triền cảnh triền cũng có, không thể 
nói thành triền cảnh triền cũng có. Hành uẩn thành triền cảnh triền cũng có, thành phi 
triền cảnh triền cũng có, không nên nói có thể thành triền cảnh triền, có thể thành phi 
triền cảnh triền cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói có thể thành triền tuơng ung triền, có thể thành phi triền tuơng 
ung triền. Ba uẩn không thể nói thành triền tuơng ung triền, thành phi triền tuơng ung 
triền cũng có; không thể nói thành triền tuơng ung triền, thành phi triền tuơng ung 
triền cũng có. Hành uẩn thành triền tuơng ung triền cũng có, thành phi triền tuơng ung 
triền cũng có; không nên nói có thể thành triền tuơng ung triền, mà có thể thành phi 
triền tuơng ung triền cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuơng ung triền cảnh triền. Tứ uẩn thành bất tuơng ung triền cảnh 
triền cũng có, thành bất tuơng ung triền phi cảnh triền cũng có; không nên nói có thể 
thành bất tuơng ung triền mà cảnh triền, có thể nói thành bất tuơng ung triền phi cảnh 
triền cũng có. 

V. Đáp phần chùm phuợc (ganthagocchaka) 

90. 

* Tứ uẩn thành phi phuợc. Hành uẩn thành phuợc cũng có, thành phi phuợc cũng có. 

* Sắc uẩn thành cảnh phuợc. Tứ uẩn thành cảnh phuợc cũng có, thành phi cảnh phuợc 
cũng có. 
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* Sắc uẩn thành bất tương ưng phược. Tứ uẩn thành tương ưng phược cũng có, thành bất 
tương ưng phược cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược. Ba uẩn 
không thể nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược cũng có; không 
thể nói thành phi phược cảnh phược cũng có. Hành uẩn thành phược cảnh phược cũng 
có, thành phi phược cảnh phược cũng có; không nên nói có thể thành phược cảnh 
phược, có thể thành phi phược cảnh phược cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói có thể thành phược tương ưng phược, có thể thành phi phược 
tương ưng phược. Ba uẩn không nên nói thành phược tương ưng phược, mà thành phi 
phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phi phược tương ưng phược 
cũng có. Hành uẩn thành phược tương ưng phược cũng có, thành phi phược tương ưng 
phược cũng có; không nên nói có thể thành phược tương ưng phược, có thể thành phi 
phược tương ưng phược cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tương ưng phược cảnh phược. Tứ (danh) uẩn thành bất tương ưng 
cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có; không nên 
nói có thể thành bất tương ưng phược cảnh phược, có thể thành bất tương ưng phược 
phi cảnh phược cũng có. 

vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchaka) 

91. 

* Tứ uẩn thành phi bộc... tứ uẩn thành phi phối... tứ uẩn thành phi cái... hành uẩn thành 
cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

* Sắc uẩn thành cảnh cái. Tứ (danh) uẩn thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng 
có. 

* Sắc uẩn thành bất tương ưng cái. Tứ (danh) uẩn thành tương ưng cái cũng có, thành 
bất tương ưng cái cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói thành cái cảnh cái, mà thành phi cái cảnh cái. Ba uẩn không thể 
nói thành cái cảnh cái mà thành phi cái cảnh cái cũng có, không thể nói thành phi cái 
cảnh cái cũng có. Hành uẩn thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái cảnh cái cũng có; 
không nên nói có thể thành cái cảnh cái, có thể thành phi cái cảnh cái cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói có thể thành tương ưng cái, có thể thành phi cái tương ưng cái. 
Ba uẩn không nên nói thành cái tương ưng cái, mà thành phi cái tương ưng cái cũng 
có, không thể nói thành phi cái tương ưng cái cũng có. Hành uẩn thành cái tương ưng 
cái cũng có, thành phi cái tương ưng cái cũng có, mà không nên nói có thể thành cái 
tương ưng cái, có thể thành phi cái tương ưng cái cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Tứ uẩn thành bất tương ưng cái mà cảnh 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói có thể thành 
bất tương ưng cái mà cảnh cái, có thể thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 

ix. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 

92 . 

* Tứ uẩn thành phi khinh thị. Hành uẩn thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cũng có. 
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* Sắc uẩn thành cảnh khinh thị. Bốn uẩn thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh 
khinh thị cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuơng ung khinh thị. Ba uẩn thành tuơng ung khinh thị cũng có, 
thành bất tuơng ung khinh thị cũng có. Hành uẩn thành tuơng ung khinh thị cũng có, 
thành bất tuơng ung khinh thị cũng có; không nên nói có thể thành tuơng ung khinh 
thị, có thể thành bất tuơng ung khinh thị cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị, thành phi khinh thị cảnh khinh 
thị cũng có. Ba uẩn không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có; không thể nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị cũng có. 
Hành uẩn thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
cũng có, không nên nói có thể thành khinh thị cảnh khinh thị, có thể thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuơng ung khinh thị cảnh khinh thị. Tứ (danh) uẩn thành bất tuơng 
ung khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tuơng ung khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có; không nên nói có thể thành bất tuơng ung khinh thị cảnh khinh thị, có thể 
thành phi khinh thị bất tuơng ung khinh thị cũng có. 

X. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 

93 . 

* Sắc uẩn thành không biết cảnh. Tứ (danh) uẩn thành biết cảnh. 

* Tứ uẩn thành phi tâm. Thức uẩn thành tâm. 

* Ba uẩn thành sở hữu tâm, nhị uẩn thành phi sở hữu tâm. 

* Ba uẩn thành tuơng ung tâm. sắc uẩn thành bất tuơng ung tâm. Thức uẩn không thể 
nói có thể thành tuơng ung tâm, có thể thành bất tuơng ung tâm. 

* Ba uẩn thành hòa với tâm. sắc uẩn thành không hòa với tâm. Thức uẩn không thể nói 
có thể thành hòa với tâm, có thể thành không hòa với tâm. 

* Ba uẩn thành sở y tâm. Thức uẩn thành phi sở y tâm. sắc uẩn thành sở y tâm cũng có, 
thành phi sở y tâm cũng có. 

* Ba uẩn thành đồng sanh tồn với tâm. Thức uẩn thành phi đồng sanh tồn với tâm. sắc 
uẩn thành sanh tồn với tâm cũng có, thành phi sanh tồn với tâm cũng có. 

* Ba uẩn thành hành động với tâm. Thức uẩn không hành động với tâm. sắc uẩn thành 
tùng hành với tâm cũng có, thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

* Ba uẩn thành sở y và hòa với tâm. hai uẩn thành phi sở y phi hòa với tâm. 

* Ba uẩn thành tâm sở y đồng tồn và hòa với tâm. Nhị uẩn thành phi tâm sở y phi đồng 
tồn và không hòa với tâm. 

* Ba uẩn thành có tâm làm chồ nuơng tùng hành và hòa với tâm. Hai uẩn thành phi có 
tâm làm chồ nuơng phi tùng hành phi hòa với tâm. 

* Ba uẩn thành bên ngoài. Thức uẩn thành bên trong, sắc uẩn thành bên trong cũng có, 
thành bên ngoài cũng có. 
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* Tứ uẩn thành phi thủ. sắc uẩn thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có, thành do thủ 
cũng có, thành phi do thủ cũng có. 

xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 

94 . 

* Tứ uẩn thành phi thủ. Hành uẩn thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

* Sắc uẩn thành cảnh thủ. Bốn uẩn thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuong ung thủ. Bốn uẩn thành tuong ung thủ cũng có, thành bất 
tuong ung thủ cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói thành thủ cảnh thủ, mà thành phi thủ cảnh thủ. Ba uẩn không 
nên nói thành thủ cảnh thủ, thành cảnh thủ phi thủ cũng có và có phần không nên nói 
thành cảnh thủ phi thủ. Hành uẩn thành thủ cảnh thủ cũng có và thành cảnh thủ phi thủ 
cũng có; không nên nói có thể thành thủ cảnh thủ, tuy nhiên thành cảnh thủ phi thủ 
cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói có thể thành thủ tuong ung thủ hay thành phi thủ tuong ung 
thủ. Ba uẩn không thể nói thành thủ tuong ung thủ, mà thành phi thủ tuong ung thủ và 
không thể nói thành phi thủ tuong ung thủ cũng có. Hành uẩn thành thủ tuong ung thủ 
cũng có, thành tuong ung thủ phi thủ cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành thủ tuong 
ung thủ, tuy nhiên thành tuong ung thủ phi thủ cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuong ung thủ cảnh thủ. Tứ uẩn thành bất tuong ung thủ cảnh thủ 
cũng có, thành bất tuông ung thủ phi cảnh thủ cũng có, không nên nói dĩ nhiên thành 
bất tuong ung thủ cảnh thủ, tuy nhiên thành bất tuong ung thủ phi cảnh thủ cũng có. 

xii. Đáp phần chùm phiền não (kilesagocchaka) 

95 . 

* Tứ uẩn thành phi phiền não. Hành uẩn thành phiền não cũng có, thành phi phiền não 
cũng có. 

* Sắc uẩn thành cảnh phiền não. Bốn uẩn thành cảnh phiền não cũng có, thành phi cảnh 
phiền não cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi cảnh phiền toái. Bốn uẩn thành cảnh phiền toái cũng có, thành phi 
cảnh phiền toái cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuong ung phiền não. Tứ uẩn thành tuong ung phiền não cũng có, 
thành bất tuong ung phiền não cũng có. 

* Sắc uẩn không thể nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Ba uẩn không nên nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh 
phiền não phi phiền não cũng có; không nên nói thành cảnh phiền não phi phiền não 
cũng có. Hành uẩn thành phiền não cảnh phiền não cũng có, thành cảnh phiền não phi 
phiền não cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền não, tuy nhiên 
thành cảnh phiền não phi phiền não cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền toái, tuy nhiên thành cảnh 
phiền toái phi phiền não cũng có. Ba uẩn không nên nói thành phiền não cảnh phiền 
toái, mà thành cảnh phiền toái phi phiền não, cũng không nên nói thành cảnh phiền 
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toái phi phiền não. Hành uẩn thành phiền não cảnh phiền toái cũng có, thành cảnh 
phiền toái phi phiền não cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành phiền não cảnh phiền 
toái, tuy nhiên thành cảnh phiền toái phi phiền não cũng có. 

* Sắc uẩn không nên nói dĩ nhiên thành phiền não tuơng ung phiền não, dĩ nhiên thành 
tuơng ung phiền não phi phiền não. Ba uẩn không nên nói thành phiền não tuơng ung 
phiền não, thành tuơng ung phiền não phi phiền não cũng có, không nên nói thành 
tuơng ung phiền não phi phiền não. Hành uẩn thành phiền não tuông ung phiền não 
cũng có, thành tuơng ung phiền não phi phiền não cũng có, không nên nói tuy nhiên 
thành phiền não tuong ung phiền não, tuy nhiên thành tuơng ung phiền não phi phiền 
não cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất tuong ung phiền não cảnh phiền não. Tứ uẩn thành bất tuong ung 
phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tuong ung phiền não phi cảnh phiền não 
cũng có, không nên nói tuy nhiên thành bất tuong ung phiền não cảnh phiền não hay 
tuy nhiên thành bất tuơng ung phiền não phi cảnh phiền não cũng có. 

xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối ịpiịthiduka) 

96 . 

* Sắc uẩn thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ uẩn thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ 
đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ uẩn thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Tứ uẩn thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ uẩn thành hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Sắc uẩn thành vô tầm. Tứ uẩn thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

* Sắc uẩn thành vô tứ. Tứ uẩn thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

* Sắc uẩn thành vô hỷ. Tứ uẩn thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi đồng sanh hỷ. Tứ uẩn thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

* Hai uẩn thành phi đồng sanh lạc. Ba uẩn thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 

* Hai uẩn thành phi đồng sanh xả. Ba uẩn thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 

* Sắc uẩn thành Dục giới. Tứ uẩn thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi sắc giới. Tứ uẩn thành sắc giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi Vô sắc giới. Tứ uẩn thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* Sắc uẩn thành liên quan luân hồi. Tứ uẩn thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất 
liên quan luân hồi cũng có. 

* Sắc uẩn thành phi nhân xuất luân hồi. Tứ uẩn thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành 
phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* Sắc uẩn thành bất định. Tứ uẩn thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Sắc uẩn thành hữu thuợng. Tứ uẩn thành hữu thuợng cũng có, thành vô thuợng cũng 
có. 
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* Sắc uẩn thành vô y. Tứ uẩn thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có nhu thế nầy. 

Dứt Phần vấn đáp 
Đầy đủ uấn phân tích 



PHẦN II - XỨ PHÂN TÍCH 

A. XỨ PHÂN TÍCH PHẦN PHÂN THEO KINH 

97 . 

Thập nhị xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, 
thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. 

98 . 

* Nhãn thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự biến chuyển thay đổi cố 
nhiên, sắc thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển 
cố nhiên. 

* Nhĩ thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. Thinh thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển 
cố nhiên. 

* Tỷ thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố nhiên. 
Khí thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. 

* Thiệt thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. Vị thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. 

* Thân thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. Xúc thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển 
cố nhiên. 

* Ý thành vô thường, thành khô não, thành vô ngã, cỏ sự hành vi biến chuyển cố nhiên. 
Pháp thành vô thường, thành khổ não, thành vô ngã, có sự hành vi biến chuyển cố 
nhiên. 

Dứt phân theo Kinh 


B. XỨ PHÂN TÍCH PHẦN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

99 . 

Thập nhị xứ như là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, sắc xứ, thinh xứ, 
khí xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 

100 . 

* Nhãn xứ đó ra sao? Nhãn não là thần kinh nưong sắc tứ đại sung... cũng gọi nhà 
không. Đây gọi là nhãn xứ. 

* Nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ và thân xứ đó ra sao?... thân nào là thần kinh nương sắc tứ 
đại sung... cũng kêu là nhà không. Đây gọi là... thân xứ. 

* Ỷ xứ đó ra sao? Ý xứ phân phần thành một tức là ý xứ tương ưng xúc. Ý xứ phân 
phần thành hai như là ý xứ thành hữu nhân, thành vô nhân. Ý xứ phân phần thành ba 
như là ý xứ thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... ý xứ phân phần thành nhiều thứ 
bằng cách như thế. Đây gọi là ý xứ. 

* Sắc xứ đó ra sao? sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung... cũng kêu nhà không. Đây 
gọi là sắc xứ. 
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* Thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ đó ra sao? .. . địa chất... cũng kêu là xúc xứ. Đây gọi 
là... xúc xứ. 

* Pháp xứ đó ra sao? Thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, sắc không thấy, không đối chiếu, 
liên quan trong pháp xứ và vô vi giới. 

* Trong pháp xứ đó mà thọ uẩn ra sao? Thọ uẩn phân phần thành một tức là thọ uẩn 
tuơng ung xúc... Thọ uẩn phân phần thành nhiều thứ bằng cách thế nay. Đây gọi là 
thọ uẩn. 

* Tưởng uẩn đó ra sao? Tuởng uẩn phân phần thành một tức là tuởng uẩn tuơng ung 
xúc... Tuởng uẩn phân phần thành nhiều thứ bằng cách thế nay. Đây gọi là tuởng uẩn. 

* Hành uẩn đó ra sao? Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tuơng ung 
tâm... hành uẩn phân mỗi phần thành nhiều thứ bằng cách thế nay. Đây gọi là hành 
uẩn. 

* Sắc uẩn không thấy không đối chiếu liên quan trong pháp xứ đó ra sao? Nữ quyền... 
đoàn thực. Đây gọi là sắc không thấy, không đối chiếu liên quan trong pháp xứ. 

* Vô vi giới đó ra sao? Sự dứt ái, sự dứt sân, sự dứt si. Đây gọi là vô vi giới. Những 
chon tuớng nay gọi là pháp xứ. 

Dứt Phần phần theo Diệu Pháp 


c. XỨ PHÂN TÍCH PHÀN VẤN ĐÁP 


101 . 

Thập nhị xứ nhu là nhãn xứ, sắc xứ... ý xứ và pháp xứ. 


Đáp đầu đề tam, đáp đầu đề nhị 

Thập nhị xứ mà những chi thành thiện, những chi thành bất thiện, những chi thành 
vô ký... những chi thành hữu y, những chi thành vô y? 


1) Đáp theo đầu đề tam 

102 . 

* Muời xứ (thô) thành vô ký. Nhị xứ (tế) thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

* Muời xứ (thô) không nên nói có thể thành tuơng ung lạc thọ, có thể thành tuong ung 
khổ thọ, có thể thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ. Ý xứ thành tuong ung lạc thọ 
cũng có, thành tuơng ung khổ thọ cũng có, thành tuơng ung phi khỏ phi lạc thọ cũng 
có. Pháp xứ thành tuơng ung lạc thọ cũng có, thành tuong ung khổ thọ cũng có, thành 
tuơng ung phi khô phi lạc thọ cũng có; không nên nói tuy nhiên thành tuong ung lạc 
thọ, tuy nhiên thành tuong ung khổ thọ, tuy nhiên thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

* Thập xứ (thô) thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Nhị xứ (tế) thành dị thục 
quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng 
có. 
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* Ngũ xứ thành do thủ cảnh thủ. Thinh xứ thành phi do thủ cảnh thủ. Tứ xứ thành do thủ 
cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ 
cũng có. Nhị xứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Thập xứ thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nhị xứ thành phiền toái cảnh phiền não 
cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh 
phiền não cũng có. 

* Thập xứ thành vô tầm vô tứ. Ý xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ 
cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Pháp xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có; không nên nói có thể thành hữu tầm 
hữu tứ, có thể thành vô tầm hữu tứ, có thể thành vô tầm vô tứ cũng đặng. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành đồng sanh hỷ, có thể thành đồng sanh lạc, có thể 
thành đồng sanh xả. Nhị xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, 
thành đồng sanh xả cũng có; không nên nói có thể thành đồng sanh hỷ, có thể thành 
đồng sanh lạc, có thể thành đồng sanh xả cũng đặng. 

* Thập xứ thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành sơ đạo tuyệt trừ cũng 
có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành phi nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu 
nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Nhị xứ thành nhân sanh tử 
cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn cũng có. 

* Thập xứ thành phi hữu học phi vô học. Nhị xứ thành hữu học cũng có, thành vô học 
cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

* Thập xứ thành hy thiểu. Nhị xứ thành hy thiểu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành 
vô luợng cũng có. 

* Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo 
đại cũng có, thành tri cảnh vô luợng cũng có; không nên nói có thể thành tri cảnh hy 
thiểu, thành tri cảnh đáo đại, thành tri cảnh vô luợng. 

* Thập xứ thành trung bình. Nhị xứ thành ty hạ cũng có, thành trung bình cũng có, thành 
tinh luơng cũng có. 

* Thập xứ thành bất định. Nhị xứ thành tà nhất định cũng có, thành chánh nhất định 
cũng có, thành bất định cũng có. 

* Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng 
có, thành đạo là truởng cũng có; không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân, 
thành đạo là truởng. 

* Ngũ xứ thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có, không thể nói thành phi sanh 
tồn. Thinh xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không thể nói thành 
sẽ sanh. Ngũ xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. Pháp xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
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cũng có; không nên nói có thể thành sanh tồn, mà có thể thành phi sanh tồn hay có thể 
thành sẽ sanh cũng đặng. 

* Thập nhất xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Pháp 
xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không nên nói 
có thể thành quá khứ, có thể thành vị lai, có thể thành hiện tại cũng đặng. 

* Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh quá khứ cũng có, thành tri cảnh vị lai 
cũng có, thành tri cảnh hiện tại cũng có; không nên nói có thể thành cảnh quá khứ, có 
thể thành cảnh vị lai, có thể thành cảnh hiện tại cũng đặng. 

* Thập nhị xứ thành nội phần cũng đặng, thành ngoại phần cũng đặng, thành nội và 
ngoại phần cũng đặng. 

* Thập xứ thành bất tri cảnh. Nhị xứ thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại 
cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có; không nên nói có thể thành tri cảnh nội, 
có thể thành tri cảnh ngoại hay có thể thành tri cảnh nội và ngoại cũng đặng. 

* Sắc nhập thành hữu kiến hữu đối chiếu. Cửu nhập thành bất kiến hữu đối chiếu. Nhị 
nhập thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

103. 

* Thập nhất xứ thành phi nhân. Pháp xứ thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng có. 

* Thập xứ thành vô nhân. Nhị xứ thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng có. 

* Thập xứ thành bất tuong ung nhân. Nhị xứ thành tuong ung nhân cũng có, thành bất 
tuong ung nhân cũng có. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành nhân hữu nhân hay có thể thành phi nhân hữu 
nhân. Ý xứ không thể nói thành nhân hữu nhân, mà thành phi nhân hữu nhân cũng có; 
không thể nói thành phi nhân hữu nhân cũng có. Pháp xứ thành nhân hữu nhân cũng 
có, thành phi nhân hữu nhân cũng có, không nên nói có thể thành nhân hữu nhân hay 
có thể thành phi nhân hữu nhân cũng đặng. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành nhân tuong ung nhân và phi nhân tuong ung 
nhân. Ý xứ không thể nói thành nhân tuong ung nhân, mà thành phi nhân tuong ung 
nhân cũng có, cũng không thể nói hoặc thành phi nhân tuong ung nhân. Pháp xứ thành 
nhân tuơng ung nhân cũng có, thành phi nhân tuong ung nhân cũng có; không nên nói 
có thể thành nhân tuong ung nhân và phi nhân tuong ung nhân. 

* Thập xứ thành phi nhân vô nhân. Ý xứ thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi 
nhân vô nhân cũng có. Pháp xứ thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô 
nhân cũng có; không nên nói thành phi nhân hữu nhân và phi nhân vô nhân. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh ịcũlantaraduka) 

104. 

* Thập nhất xứ thành hữu duyên, pháp xứ thành hữu duyên cũng có, thành vô duyên 
cũng có. 
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* Thập nhất xứ thành hữu vi. Pháp xứ thành hữu vi cũng có, thành vô vi cũng có. 

* Thập nhất xứ thành bất kiến, sắc xứ thành hữu kiến. 

* Thập xứ thành hữu đối chiếu. Nhị xứ thành vô đối chiếu. 

* Thập xứ thành sắc. Ý xứ thành phi sắc. Pháp xứ thành sắc cũng có, thành phi sắc cũng 
có. 

* Thập xứ thành hiệp thế. Nhị xứ thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 

* Thập nhị xứ thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

105. 

* Thập nhất xứ thành phi lậu. Pháp xứ thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh lậu. Nhị xứ thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 

* Thập xứ thành bất tuơng ung lậu. Nhị xứ thành tuơng ung lậu cũng có, thành bất 
tuơng ung lậu cũng có. 

* Thập xứ không thể nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu. Ý xứ không thể 
nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không thể nói thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có. Pháp xứ thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu cảnh lậu cũng có, 
không nên nói có thể thành lậu cảnh lậu cũng có và thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành lậu tuơng ung lậu và thành phi lậu tuơng ung lậu. 
Ý xứ không thể nói thành lậu tuơng ung lậu, mà thành phi lậu tuơng ung lậu cũng có, 
không thể nói thành phi lậu tuơng ung lậu cũng có. Pháp xứ thành lậu tuơng ung lậu 
cũng có, thành phi lậu tuơng ung lậu cũng có; không nên nói có thể thành lậu tuơng 
ung lậu và phi lậu tuơng ung lậu. 

* Thập xứ thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu. Nhị xứ thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu 
cũng có, thành bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu cũng có; không nên nói thành bất tuơng 
ung lậu cảnh lậu cũng có và bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu cũng có. 

iv. Đáp phần chùm triền (samyoỹanagocchaka) 

106. 

* Thập nhất xứ thành phi triền. Pháp xứ thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh triền. Nhị xứ thành cảnh triền cũng có, thành phi cảnh triền cũng 
có. 

* Thập xứ thành bất tuơng ung triền. Nhị xứ thành tuơng ung triền cũng có, thành bất 
tuơng ung triền cũng có. 

* Thập xứ không nên nói thành triền cảnh triền mà thành cảnh triền phi triền. Ý xứ 
không thể nói thành triền cảnh triền, nhung thành cảnh triền mà phi triền cũng có, 
cũng có phần không thể nói thành cảnh triền mà phi triền. Pháp xứ thành triền và cảnh 
triền cũng có, thành cảnh triền mà phi triền cũng có, cũng có phần không nên nói có 
thể thành triền mà cảnh triền hay thành cảnh triền mà phi triền. 
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* Thập xứ không nên nói có thể thành triền tương ưng triền hay tương ưng triền mà phi 
triền. Ý xứ không thể nói thành triền tương ưng triền, mà thành tương ưng triền phi 
triền cũng có, cũng có phần không đặng nói tương ưng triền phi triền. Pháp xứ thành 
triền tương ưng triền cũng có, thành tương ưng triền phi triền cũng có; không nên nói 
thành triền tương ưng triền và tương ưng triền phi triền. 

* Thập xứ thành bất tương ưng triền mà cảnh triền. Nhị xứ thành bất tương ưng triền mà 
cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền mà phi cảnh triền cũng có; nhưng có 
phần không đặng nói có thể thành bất tương ưng triền và cảnh triền hay có thể thành 
bất tương ưng triền mà phi triền. 

V. Đáp phần chùmphược (ganthagocchaka) 

107. 

* Thập nhất xứ thành phi phược. Pháp xứ thành phược cũng có, thành phi phược cũng 
có. 

* Thập xứ thành cảnh phược. Nhị xứ thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược 
cũng có. 

* Thập xứ thành bất tương ưng phược. Nhị xứ thành tương ưng phược cũng có, thành 
bất tương ưng phược cũng có. 

* Thập xứ không thể nói thành phược cảnh phược và cảnh phược phi phược. Ý xứ không 
thể nói thành phược cảnh phược, mà thành cảnh phược phi phược cũng có, cũng có 
phần không đặng nói thành cảnh phược phi phược. Pháp xứ thành phược cảnh phược 
cũng có, thành cảnh phược phi phược cũng có, nhưng có phần không đặng nói thành 
phược cảnh phược hay có thể thành cảnh phược phi phược. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành phược tương ưng phược hay có thể thành tương 
ưng phược phi phược. Ý xứ không thể nói thành phược tương ưng phược, mà có phần 
thành tương ưng phược phi phược và cũng có phần không nên nói thành tương ưng 
phược mà phi phược. Pháp xứ thành phược tương ưng phược cũng có, thành tương 
ưng phược mà phi phược cũng có, nhưng cũng có phần không đặng nói là có thể thành 
phược tương ưng phược hay là có thể thành tương ưng phược phi phược. 

vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghegocchaka ãdi) 

108. 

* Thập nhất xứ thành phi bộc... thập nhất xứ thành phi phối... thập nhất xứ thành phi 
cái... pháp xứ thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh cái. Nhị xứ thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng có. 

* Thập xứ thành bất tương ưng cái. Nhị xứ thành tương ưng cái cũng có, thành bất tương 
ưng cái cũng có. 

* Thập xứ không thể nói thành cái cảnh cái và cảnh cái phi cái. Ý xứ không thể nói 
thành cái cảnh cái, mà thành phi cái cảnh cái cũng có, cũng có phần không đặng nói 
thành cái phi cái. Pháp xứ thành cái cảnh cái cũng có, thành cảnh cái phi cái cũng có, 
có phần không đặng nói thành cái cảnh cái hay thành cảnh cái phi cái. 

* Thập xứ không nên nói có thể thành cái tương ưng cái hay có thể thành tương ưng cái 
phi cái. Ý xứ không thể nói thành cái tương ưng cái, mà cũng có phần thành tương ưng 
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cái phi cái; nhưng có phần không đặng nói thành tương ưng cái phi cái. Pháp xứ thành 
cái tương ưng cái cũng có, thành tương ưng cái phi cái cũng có; nhưng cũng có phần 
không đặng nói có thể thành cái tương ưng cái và tương ưng cái phi cái. 

* Thập xứ thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Nhị xứ thành bất tương ưng cái mà cảnh 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái mà phi cảnh cái cũng có; nhưng cũng có phần 
không đặng nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh 
cái. 

ix. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 

109. 

* Thập nhất xứ thành phi khinh thị. Pháp xứ thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh khinh thị. Nhị xứ thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh 
khinh thị cũng có. 

* Thập xứ thành bất tương ưng khinh thị. Ý xứ thành tương ưng khinh thị cũng có, thành 
bất tương ưng khinh thị cũng có. Pháp xứ thành tương ưng khinh thị cũng có, thành 
bất tương ưng khinh thị cũng có, cũng có phần không đặng nói thành tương ưng khinh 
thị hay có thể thành bất tương ưng khinh thị. 

* Thập xứ không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành cảnh khinh thị phi 
khinh thị. Ý xứ không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành cảnh khinh thị 
phi khinh thị cũng có; cũng có phần không đặng nói thành cảnh khinh thị phi khinh thị. 
Pháp xứ thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành cảnh khinh thị phi khinh thị 
cũng có; cũng có phần không đặng nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay có thể thành 
cảnh khinh thị phi khinh thị. 

* Thập xứ thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Nhị xứ thành bất tương ưng 
khinh thị mà cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có; cũng có phần không đặng nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
hay có thể thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. 

X. Đáp phần nhị đề đại ịmahantaraduka) 

110 . 

* Thập xứ thành bất tri cảnh. Ý xứ thành tri cảnh. Pháp xứ thành tri cảnh cũng có, thành 
bất tri cảnh cũng có. 

* Ý xứ thành tâm. Thập nhất xứ thành phi tâm. 

* Thập nhất xứ thành phi sở hữu tâm, pháp xứ thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở 
hữu tâm cũng có. 

* Thập xứ thành bất tương ưng tâm. Pháp xứ thành tương ưng tâm cũng có, thành bất 
tương ưng tâm cũng có. Ý xứ không nên nói có thể thành tương ưng tâm hay có thể 
thành bất tương ưng tâm. 

* Thập xứ thành không hòa trộn với tâm. Pháp xứ thành hòa trộn với tâm cũng có, thành 
không hòa trộn với tâm cũng có. Ý xứ không nên nói có thể thành hòa trộn với tâm 
hay có thể không thành hòa trộn với tâm. 
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* Lục xứ thành phi y xứ tâm sanh. Lục xứ thành phi y xứ tâm sanh cũng có, thành y xứ 
tâm sanh cũng có. 

* Thập nhất xứ thành phi đồng còn với tâm. Pháp xứ thành đồng còn với tâm cũng có, 
thành phi đồng còn với tâm cũng có. 

* Thập nhất xứ thành phi tùng hành với tâm. Pháp xứ thành tùng hành với tâm cũng có, 
thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

* Thập nhất xứ thành không hòa và không nương tâm làm sở sanh. Pháp xứ thành hòa 
với tâm và nương tâm làm sở sanh cũng có, thành không hòa với tâm và không nương 
tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập nhất xứ thành không đồng còn không hòa và không nương tâm làm sở sanh. 
Pháp xứ thành hòa đồng còn nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi đồng 
còn phi nương tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập nhất xứ thành phi tùng hành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh. Pháp xứ thành 
tùng hành hòa và nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi tùng hành phi 
nương tâm làm sở sanh cũng có. 

* Lục xứ thành nội phần. Lục xứ thành ngoại phần. 

* Cửu xứ thành thủ. Nhị xứ thành thủ. Pháp xứ thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

* Ngũ xứ thành do thủ. Thinh xứ thành phi do thủ. Lục xứ thành do thủ cũng có, thành 
phi do thủ cũng có. 

xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 

111 . 

* Thập nhất xứ thành thủ. Pháp xứ thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh thủ. Nhị xứ thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 

* Thập xứ thành bất tương ưng thủ. Nhị xứ thành tương ưng thủ cũng có, thành bất 
tương ưng thủ cũng có. 

* Thập xứ không thể nói thành thủ cảnh thủ hay thành cảnh thủ phi thủ. Ý xứ không thể 
nói thành thủ cảnh thủ mà thành cảnh thủ phi thủ cũng có; không thể nói thành cảnh 
thủ phi thủ cũng có. Pháp xứ thành thủ cảnh thủ cũng có, thành cảnh thủ phi thủ cũng 
có, cũng có phần không đặng nói thành thủ cảnh thủ hay có thể thành cảnh thủ phi thủ. 

* Thập xứ không đặng nói có thể thành thủ tương ưng thủ, có thể thành tương ưng thủ 
phi thủ. Ý xứ không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành tương ưng thủ phi thủ, 
cũng không đặng nói là thành tương ưng thủ phi thủ. Pháp xứ thành thủ tương ưng thủ 
cũng có, thành tương ưng thủ phi thủ cũng có, cũng có phần không đặng nói thành thủ 
tương ưng thủ hay thành tương ưng thủ phi thủ. 

* Thập xứ thành bất tương ưng thủ mà cảnh thủ. Nhị xứ thành bất tương ưng thủ cảnh 
thủ cũng có, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có, có phần không đặng nói 
thành bất tương ưng thủ mà cảnh thủ hay bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

xii. Đáp phần chùm phiền não (kilesagocchaka) 

112 . 
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* Thập nhất xứ thành phi phiền não. Pháp xứ thành phiền não cũng có, thành phi phiền 
não cũng có. 

* Thập xứ thành cảnh phiền não. Nhị xứ thành cảnh phiền não cũng có, thành phi cảnh 
phiền não cũng có. 

* Thập xứ thành phi phiền toái. Nhị xứ thành phiền toái cũng có, thành phi phiền toái 
cũng có. 

* Thập xứ thành bất tưong ưng phiền não. Nhị xứ thành tưong ưng phiền não cũng có, 
thành bất tưong ưng phiền não cũng có. 

* Thập xứ không thể nói thành phiền não cảnh phiền não, mà thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Ý xứ cũng có phần không thể nói thành phiền não cảnh phiền não, thành 
cảnh phiền não phi phiền não; cũng có phần không nên nói thành cảnh phiền não phi 
phiền não. Pháp xứ thành phiền não cảnh phiền não cũng có, thành phiền não phi cảnh 
phiền não cũng có, cũng có phần không nên nói là thành phiền não cảnh phiền não hay 
thành cảnh phiền não phi phiền não. 

* Thập xứ không nên nói thành phiền não và phiền toái hay thành phiền toái phi phiền 
não. Ý xứ không nên nói thành phiền não và phiền toái hay thành phiền toái phi phiền 
não, cũng có phần không nên nói thành phiền toái phi phiền não. Pháp xứ thành phiền 
não và phiền toái cũng có, thành phiền toái phi phiền não cũng có, không nên nói có 
thể thành phiền não và phiền toái hay phiền toái phi phiền não. 

* Thập xứ không nên nói thành phiền não tưong ưng phiền não hay thành tưong ưng 
phiền não phi phiền não. Ý xứ không nên nói thành phiền não tưong ưng phiền não 
hay thành tưong ưng phiền não phi phiền não; mà có phần không đặng nói thành tưong 
ưng phiền não phi phiền não. Pháp xứ thành phiền não tưong ưng phiền não cũng có, 
thành tưong ưng phiền não phi phiền não cũng có; có phần không đặng nói thành 
phiền não tưong ưng phiền não hay thành tưong ưng phiền não phi phiền não. 

* Thập xứ thành bất tưong ưng phiền não cảnh phiền não. Nhị xứ thành bất tưong ưng 
phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tưong ưng phiền não phi cảnh phiền não 
cũng có, có phần không đặng nói thành bất tưong ưng phiền não cảnh phiền não hay 
bất tưong ưng phiền não phi cảnh phiền não. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pỉtthỉduka) 

113. 

* Thập xứ thành phi so đạo tuyệt trừ. Nhị xứ thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi 
sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân sơ đạo tuyệt 
trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị xứ thành hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập xứ thành vô tầm. Nhị xứ thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

* Thập xứ thành vô tứ. Nhị xứ thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

* Thập xứ thành vô hỷ. Nhị xứ thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 



64 


Phần II. Xứ phân tích. 


* Thập xứ thành phi đồng sanh hỷ. Nhị xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

* Thập xứ thành phi đồng sanh lạc. Nhị xứ thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 

* Thập xứ thành phi đồng sanh xả. Nhị xứ thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 

* Thập xứ thành Dục giới. Nhị xứ thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 

* Thập xứ thành phi sắc giới. Nhị xứ thành sắc giới cũng có, thành phi sắc giới cũng 
có. 

* Thập xứ thành phi Vô sắc giới. Nhị xứ thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* Thập xứ thành liên quan luân hồi. Nhị xứ thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất 
liên quan luân hồi cũng có. 

* Thập xứ thành phi nhân xuất luân hồi. Nhị xứ thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành 
phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* Thập xứ thành bất định. Nhị xứ thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Thập xứ thành hữu thượng. Nhị xứ thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng 
có. 

* Thập xứ thành vô y. Nhị xứ thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có như thế nay. 

Dứt Phần vấn đáp 
Đã đầy đủ Xứ phân tích 




PHÀN III - CHẤT PHÂN TÍCH 

(Dhãtuvibhanga) 

A. CHÁT PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH (Suttantabhặịanĩya) 

Lục chất - phần thứ nhất 

114 . 

Chất (dhãtu) có sáu như là chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió, chất hư không, chất 

thức. 

115 . 

Chất đất đó ra sao? Chất đất có hai thứ như là chất đất nội phần, chất đất ngoại phần. 

- Chất đất nội phần đó ra sao? Trạng thái cứng, trạng thái sần sượng, sự cứng, tư 
cách cứng bên phần trong của ta, thành sắc do thủ bên trong như là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xưong, tủy, tì, tim, gan, mõ sa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật 
thực mới, vật thực cũ; hay là những cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng tự 
phần bên trong, thành sắc bên trong do thủ. Neu có như thế nay gọi là địa chất nội. 

- Chất đất ngoại phần đó ra sao? Tư cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng bên 
ngoài thành sắc ngoại phi do thủ như là sắc, kim khoáng, chì trắng, chì đen, bạc, 
trân châu, ngọc như ý, miêu tình châu, xà cừ, son nham, đạm hồng châu, hỏa tệ (bạc 
thành đồng), vàng, ngọc như ý đỏ, ngọc như ý sọc, cỏ, khúc cây, đá trứng, gạch 
ngói, đất, miếng đá, núi hay là những cách cứng sượng, sự cứng, trạng thái cứng 
bên ngoài thành sắc ngoại phi do thủ. Những chi có như thế đây gọi là địa chất 
ngoại. 

Địa chất nội và địa chất ngoại kêu chung lại là địa chất. 

116 . 

Thủy chất đó ra sao? Thủy chất có hai thứ như là thủy chất nội và thủy chất ngoại. 

- Thủy chất nội đó ra sao? Sự tưom ướt, cách tưom ưót, sự dẻo, cách dẻo, trạng thái 
thu dính phần bên trong của ta thành sắc nội do thủ như là mật, đàm, nhớt, máu, 
nước mồ hôi, não, nước mắt, hỏa du, nước miếng, nước mũi, tủy, nước tiểu hay là 
sự ướt im, cách ướt im, sự mềm dẻo, cách mềm dẻo, trạng thái thu hút bên trong của 
ta thành sắc nội do thủ, những phần như thế gọi là thủy chất nội. 

- Thủy chất ngoại đó ra sao? Sự im ướt, cách im ướt, sự dẻo, cách dẻo, trạng thái thu 
hút quen sắc phần bên ngoài thành sắc phi do thủ bên ngoài như là vị rễ cây, vị cây, 
vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, sữa sống, sữa chín, bo trong, bo cục, 
dầu, mật, nước mía, nước ở trong đất hay là nước ở trong hư không, hoặc sự ướt im, 
cách ướt im, sự dẻo, trạng thái dẻo, trạng thái thâu hút sắc thành bên ngoài, thành 
sắc phi do thủ bên ngoài, mặc dù có khác như thế nào, đây gọi là thủy chất ngoại. 

Thủy chất nội và thủy chất ngoại gồm cả hai thứ ấy kêu chung lại là thủy chất. 

117 . 

Hỏa chất đó ra sao? Hỏa chất có hai thứ như là hỏa chất nội và hỏa chất ngoại. 

- Hỏa chất nội đó ra sao? Sự nóng, tư cách nóng, sự ấm, tư cách ấm, sự ấm áp, tư 
cách ấm áp thành tự nội phần, thành sắc do thủ bên trong như là chất lửa làm cho 
thân thể hư hao, chất lửa làm cho thân thể nóng nảy, chất lửa làm cho đồ ăn uống 
tiêu chuyển; hay là sự nóng, cách nóng, sự ấm, cách ấm, sự ôn noãn, cách ôn noãn 
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thành bên trong của ta, thành sắc do thủ bên trong, dù có thế nào khác, đây gọi là 
hỏa chất nội. 

- Hỏa chất ngoại đó ra sao? Sự nóng, cách nóng, sự ấm, cách ấm, sự ôn noãn, cách 
ôn noãn, thành bên ngoài, thành sắc phi do thủ bên ngoài như là lửa củi, lửa miếng 
cây, lửa cỏ, lửa cứt bò, lửa con Trúc sát, lửa rác, lửa trời nhoảng, sự nóng của lửa, 
sự nóng của mặt trời, sự nóng của đống củi, sự nóng của đống cỏ, sự nóng của đống 
lúa, sự nóng của đống tro hay là sự nóng, cách nóng, sự ấm, cách ấm, sự ôn, cách ôn 
thành bên ngoài, thành sắc phi do thủ bên ngoài, dù có như thế nào khác, đây gọi là 
hỏa chất ngoại. 

Hỏa chất nội và hỏa chất ngoại hai thứ ấy gồm chung lại một gọi là hỏa chất 
(tẹịodhãtu). 

118. 

Phong chất đó ra sao? Phong chất có hai thứ như là phong chất nội và phong chất 
ngoại. 

- Phong chất nội đó ra sao? Sự phất qua, cách phất lại, sự căng thẳng của sắc thành 
tự bên trong phần ta, thành sắc do thủ bên trong như là gió phất, gió thổi lên, gió 
thổi xuống, gió trong bụng, gió trong ruột, gió khắp mình, gió vũ khí, gió dao cạo, 
gió thổi qua trái tim, gió thở vô, gió thở ra hay là sự phất qua lại, cách phất qua lại, 
sự căng thẳng trong phần ta thành sắc do thủ, dù cách nào khác có như thế, đây gọi 
là phong chất nội. 

- Phong chất ngoại đó ra sao? Sự phất qua lại, cách phất qua lại, sự căng thẳng của 
sắc thành ngoại, thành sắc bên ngoài phi do thủ như là gió đông, gió tây, gió nam, 
gió bắc, gió cuốn bụi, gió không cuốn bụi, gió lạnh, gió nóng, gió mềm, gió cứng, 
gió thấp, gió cao, gió cánh chim, gió chim đại bàng, gió lá đường, gió miệng thổi 
hay là sự phất qua lại, cách phất qua lại, sự căng thẳng của sắc bên ngoài thành sắc 
ngoại phi do thủ bên ngoài, dù cách nào khác có như thế, đây gọi là phong chất 
ngoại. 

Phong chất nội và phong chất ngoại, hai thứ đó gom chung lại một gọi là phong chất. 

119. 

Hư không chất đó ra sao? Hư không chất có hai thứ như là hư không chất nội và hư 
không chất ngoại. 

- Hư không chất nội đó ra sao? Hư không trống rồng, tư cách gọi là hư không, sự 
trống không, tư cách gọi là sự trống không, lồ trống, tư cách gọi là lồ trống, chồ mà 
máu và thịt không đụng chạm là phần trong ta thành sắc nội do thủ như là lồ tai, lồ 
mũi, lồ miệng, lồ cuống họng, lồ nuốt đồ ăn, lồ chứa đồ ăn uống và lồ để cho đồ ăn 
uống chạy xuống. Hay là trống không, cách cho là trống không, sự trống không, 
cách cho là sự trống không, lồ trống, cách cho là lồ trống, chồ mà thịt và máu không 
đụng chạm thuộc về phần ta thành sắc nội do thủ. Dù có như thế nào khác đây gọi là 
hư không chất nội. 

- Hư không chất ngoại đó ra sao? Trống không, cách cho rằng trống không, sự trống 
không, cách cho rằng sự trống không, lồ trống, cách cho rằng lồ trống, chỗ mà sắc 
tứ đại sung không đụng chạm là bên ngoài, thành sắc ngoại phi do thủ. Dù có như 
thế nào khác đây gọi là hư không chất ngoại. 

Hư không chất nội và hư không chất ngoại gom cả hai thứ ấy chung lại một gọi là hư 
không chất. 
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120 . 

Thức chất đó ra sao? Nhãn thức chất, nhĩ thức chất, tỷ thức chất, thiệt thức chất, thân 
thức chất và ý thức chất. Đây gọi là thức chất. 

Những chơn tướng nầy gọi là lục chất. 


Lục chất - phần thứ hai 

121 . 

Lục chất nữa như là lạc chất, khổ chất, hỷ chất, ưu chất, xả chất và vô minh chất. 

- Lạc chất đó ra sao? Sự thích thân, sự sướng thân, sự hưởng cảnh thích sướng sanh 
từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh thích sướng sanh từ thân xúc. Đây gọi là lạc chất. 

- Khổ chất đó ra sao? Sự không thích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không thích 
hợp và khổ thân sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không thích hợp và khổ thân 
sanh từ thân xúc. Đây gọi là khổ chất. 

- Hỷ chất đó ra sao? Sự thích hợp tâm, sự vui lòng, sự hưởng cảnh thích hợp của tâm 
và sự vui lòng sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh thích hợp của tâm và sự vui lòng 
sanh từ ý xúc. Đây gọi là hỷ chất. 

- Ưu chất đó ra sao? Sự không thích hợp tâm, sự khỏ tâm, sự hưởng cảnh không 
thích hợp của tâm và sự khổ tâm sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không thích hợp 
của tâm và sự khổ tâm sanh từ ý xúc. Đây gọi là ưu chất. 

- Xả chất đó ra sao? Sự hưởng cảnh phi vui, phi buồn, phi khổ, phi lạc sanh từ ý xúc, 
thái độ hưởng cảnh phi khổ, phi lạc, phi vui, phi buồn sanh từ ý xúc. Đây gọi là xả 
chất. 

- Vô minh chất đó ra sao? Sự bất tri, sự bất kiến... như cây gồ tức là vô minh, căn 
bất thiện tức là si. Đây gọi là vô minh chất. 

Những chơn tướng nay gọi là lục chất. 


Lục chất - phần thứ ba 

122 . 

Lục chất khác nữa như là dục chất, sân độc chất, ác độc chất, ly dục chất, vô sân độc 

chất và vô ác độc chất. 

- Dục chất đó ra sao? Sự mong mỏi, sự quá mong mỏi, sự nghĩ ngợi mà hiệp với 
dục, sự mà tâm dựa vào cảnh, sự mà tâm khan khít vào cảnh, sự đem tâm đến cảnh, 
tà tư duy. Đây gọi là dục chất. Phía dưới có Ngục vô gián là chồ tột, phía trên có 
Tha Hóa Tự Tại thiên là chồ tột. uẩn, xứ, giới, sắc, thọ, tưởng, hành, thức luân 
chuyển trong ấy, liên quan trong ấy. Đây gọi là dục chất. 

- Sân độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, cách rất nghĩ ngợi mà hiệp với sân độc... tà 
tư duy. Đây gọi là sân độc chất. 

Một cách nữa, sự mà tâm thù oán trong mười thứ thù oán, sự thù oán mạnh, sự đụng 
chạm, sự bực bội, sự tức giận, sự lừng lẫy, sự rất lừng lẫy, sự tính ác độc, sự tính rất 
độc ác độc, sự tính độc ác tột bực, cách tâm sân độc, cách tâm rất ác độc, cách sân 
giận, thái độ sân giận, trạng thái sân giậnsự tính độc ác, thái độ tỉnh độc ác, trạng 
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thái tính độc ác, sự sân độc, thái độ sân độc, trạng thái sân độc, sự giận hờn, sự ác 
xấu, cách nói không ra, tâm không ưa thích, đây gọi là sân độc chất. 

- Ác độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp YỚi ác độc... tà tư 
duy. Đây gọi là ác độc chất. Cũng có người trong đời nay vẫn ép uổng chúng sanh 
bằng một cách nào với những vật chất như là bàn tay, cục đất, khúc cây, khí giới, 
hoặc dây, sự xâm lăng, thái độ xâm lăng, sự ép uổng, thái độ ép uổng, sự kích nộ, sự 
cừu hận, sự rất ép uổng người khác hiện thấy như thế. Đây gọi là ác độc chất. 

- Ly dục chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp với ly dục... chánh 
tư duy, đây gọi là ly dục chất. Dù cho tất cả pháp thiện. Đây gọi là ly dục chất. 

- Vô sân độc chất đó ra sao? Sự suy xét, rất suy xét, mà hiệp với sự không sân độc... 
chánh tư duy, đây gọi là vô sân độc chất. Sự có bạn tốt, thái độ có bạn tốt, trạng thái 
có bạn tốt đối cả chúng sanh tâm từ siêu thoát. Đây gọi là vô sân độc chất. 

- Vô ác độc chất đó ra sao? Sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi mà hiệp với vô ác độc. Sự 
suy xét, sự tâm dựa vào cảnh chặt chẽ, sự đem tâm đến cảnh, chánh tư duy, đây gọi 
là vô sân độc chất. Sự bi, thái độ bi, trạng thái bi, tâm bi siêu thoát đối với chúng 
sanh. Đây gọi là vô ác độc chất. 

Những chon tướng nay gọi là lục chất. 

123. 

Phần lục chất có 6, cả ba phần lục chất này yếu hiệp gồm chung lại một thành mười 

tám theo cách như đây. 

Dứt chất phân tích phần phân theo Kinh 


B. CHÁT PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

124. 

Thập bát giới như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, 
thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

125. 

* Nhãn giới đó ra sao? Nhãn nào thành sắc thần kinh nưong sắc tứ đại sung... cũng kêu 
nhà không, đây gọi là nhãn giới. 

* Sắc giới đó ra sao? sắc nào nưong tứ đại sung tức là các màu... hoặc kêu là sắc chất. 
Đây gọi là sắc giới. 

* Nhãn thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, nhãn thức giới đều từ nương thần kinh nhãn và cảnh sắc sanh 
ra. Đây gọi là nhãn thức giới. 

126. 

* Nhĩ giới đó ra sao? Nhĩ nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu là 
nhà trống. Đây gọi là nhĩ giới. 

* Thinh giới đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại minh vô kiến hữu đối chiếu... hoặc 
kêu là thinh chất. Đây gọi là thinh giới. 
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* Nhĩ thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, nhĩ thức giới đều từ nơi nương thần kinh nhĩ và cảnh thinh sanh 
ra. Đây gọi là nhĩ thức giới. 

127. 

* Tỷ giới đó ra sao? Tỷ nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu nhà 
không, đây gọi là tỷ giới. 

* Khí giới đó ra sao? Khí nào nương sắc tứ đại sung sanh ra mà bất kiến vô đối chiếu... 
hoặc kêu khí chất. Đây gọi là khí giới. 

* Tỷ thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyền, 
thức, thức uẩn, tỷ thức giới đều từ nơi nương thần kinh tỷ và cảnh khí sanh ra. Đây gọi 
là tỷ thức giới. 

128. 

* Thiệt giới đó ra sao? Thiệt nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh sanh ra... 
hoặc kêu nhà không. Đây gọi là thiệt giới. 

* Vị giới đó ra sao? Vị nào nương sắc tứ đại minh bất kiến hữu đối chiếu... hoặc kêu vị 
chất. Đây gọi là vị giới. 

* Thiệt thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, thiệt thức giới đều từ nơi nương thần kinh thiệt và cảnh vị sanh 
ra. Đây gọi là thiệt thức giới. 

129. 

* Thân giới đó ra sao? Thân nào thành sắc thần kinh nương sắc tứ đại minh... cũng kêu 
nhà không. Đây gọi là thân giới. 

* Xúc giới đó ra sao? Địa chất... hoặc kêu xúc chất. Đây gọi là xúc giới. 

* Thân thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, thân thức giới đều từ nơi nương thần kinh thân và cảnh xúc 
sanh ra. Đây gọi là thân thức giới. 

130. 

* Ý giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyền, thức, 
thức uẩn, ý giới đều từ nơi thứ lớp đã diệt, sẽ sanh hằng không xen hở gián đoạn đối 
với nhãn thức... đối với nhĩ thức... đối với tỷ thức... đối với thiệt thức... tâm, ý, tâm 
địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, ý giới, đều từ nơi thứ lớp 
diệt trước sanh sau của thân thức. Hay là sơ thâu thập cảnh trong các pháp. Đây gọi là 
ý giới. 

* Pháp giới đó ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, sắc bất kiến và vô đối chiếu liên 
quan trong pháp xứ và vô vi giới. 

- Thọ uẩn đó ra sao? Thọ uẩn phân phần thành một, tức là thọ uẩn tương ưng xúc. 
Thọ uẩn phân phần thành hai như là thọ uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. Thọ 
uẩn phân phần thành ba như là thọ uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký... 
Thọ uẩn phân phần thành nhiều thứ theo như cách nay. Đây gọi là thọ uẩn. 

- Tưởng uẩn đó ra sao? Tưởng uẩn phân phần thành một tức là tưởng uẩn tương ưng 
xúc. Tưởng uẩn phân phần thành hai như là tưởng uẩn thành hữu nhân, thành vô 
nhân. Tưởng uẩn phân phần thành ba như là tưởng uẩn thành thiện, thành bất thiện, 
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thành vô ký... Tưởng uẩn phân phần thành nhiều thứ bằng cách như thế. Đây gọi là 
tưởng uẩn. 

- Hành uẩn đó ra sao? Hành uẩn phân phần thành một tức là hành uẩn tương ưng 
tâm. Hành uẩn phân phần thành hai như là hành uẩn thành hữu nhân, thành vô nhân. 
Hành uẩn phân phần thành ba như là hành uẩn thành thiện, thành bất thiện, thành vô 
ký... hành uẩn phân phần nhiều thứ bằng cách như thế. Đây gọi là hành uẩn. 

- Sắc bất kiến vô đối chiếu liên quan trong pháp xứ đó ra sao? Nữ quyền... Đoàn 
thực. Đây gọi là sắc bất kiến vô đối chiếu liên quan trong pháp xứ. 

- Vô vi giới đó ra sao? Sự hết ái, hết sân, hết si. Đây gọi là vô vi giới. 

Những chon tướng nay gọi là pháp giới. 

* Ý thức giới đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... ý thức giới đều từ nơi nương diệt 
trước sanh sau của nhãn thức giới... nhĩ thức giới... tỷ thức giới... thiệt thức giới... 
thân thức giới cho đến tâm, ý, tâm địa... ý thức giới đều từ nơi nương theo thứ lớp diệt 
trước sanh sau của ý giới. Hoặc nữa, tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý là ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn, ý thức giới đều từ nơi nương ý giới và cảnh pháp sanh ra. Đây 
gọi là ý thức giới. 

Dứt Chat phân tích phần phân theo Diệu Pháp 

c. CHÁT PHÂN TÍCH PHẦN VÁN ĐÁP 


131 . 

Thập bát giới như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức 
giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, 
thân thức giới, ý giới, pháp giới và ý thức giới. 

ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Trong thập bát giới mà giới nào thành thiện, giới nào thành bất thiện, giới nào thành 
vô ký... cho đến giới nào thành hữu y, giới nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 
132 . 

* Thập lục giới thành vô ký. Nhị giới thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, thành 
vô ký cũng có. 

* Thập giới không nên nói có thể thành tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ. Ngũ giới thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Thân thức giới 
thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, ý thức giới thành 
tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ cũng có, pháp giới thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng khổ 
thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có; mà không nên nói có thể 
thành tương ưng lạc thọ, thành tương ưng khổ thọ, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

* Thập giới thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Ngũ giới thành dị thục quả. Ý 
giới thành dị thục quả cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Nhị 
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giới thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi 
dị thục nhân cũng có. 

* Thập giới thành do thủ cảnh thủ. Thinh giới thành phi do thủ cảnh thủ. Ngũ giới thành 
do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. Nhị giới thành do thủ cảnh 
thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nhị giới thành phiền toái cảnh 
phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái 
phi cảnh phiền não cũng có. 

* Thập ngũ giới thành vô tầm, vô tứ. Ý giới thành hữu tầm hữu tứ. Ý thức giới thành 
hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 
Pháp giới thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm 
vô tứ cũng có; cũng không nên nói có thể thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ 
và thành vô tầm vô tứ. 

* Thập giới không nên nói có thể thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng 
sanh xả. Ngũ giới thành đồng sanh xả. Thân thức giới thành phi đồng sanh hỷ, thành 
đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả; không nên nói thành đồng sanh lạc cũng có. 
Nhị giới thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có; không nên nói có thể thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành đồng 
sanh xả. 

* Thập lục giới thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có. 

* Thập lục giới thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Nhị giới thành nhân sanh 
tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn cũng có. 

* Thập lục giới thành phi hữu học phi vô học. Nhị giới thành hữu học cũng có, thành vô 
học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

* Thập lục giới thành pháp hy thiểu. Nhị giới thành pháp hy thiểu cũng có, thành đáo đại 
cũng có, thành vô luợng cũng có. 

* Thập giới thành bất tri cảnh. Lục giới thành tri pháp hy thiểu. Nhị giới thành tri pháp 
hy thiểu cũng có, thành tri pháp đáo đại cũng có, thành tri pháp vô luợng cũng có; 
không nên nói có thể thành tri cảnh hy thiểu, thành tri cảnh đáo đại, thành tri cảnh vô 
luợng cũng có. 

* Thập lục giới thành pháp trung bình. Nhị giới thành pháp ty hạ cũng có, thành pháp 
trung bình cũng có, thành pháp tinh luơng cũng có. 

* Thập lục giới thành pháp bất định. Nhị giới thành tà nhất định cũng có, thành chánh 
nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 
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* Thập giới thành bất tri cảnh. Lục giới không nên nói có thể thành đạo là cảnh, thành 
đạo là nhân, thành đạo là trưởng. Nhị giới thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là 
nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không nên nói có thể thành đạo là cảnh, 
thành đạo là nhân, thành đạo là trưởng cũng có. 

* Thập giới thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có, không nên nói thành phi 
sanh tồn. Thinh giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không nên 
nói thành sẽ sanh. Lục giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có. Pháp giới thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có; không nên nói có thể thành sanh tồn, thành phi sanh tồn hay thành sẽ 
sanh cũng có. 

* Thập thất giới thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Pháp giới thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không 
nên nói có thể thành quá khứ, thành vị lai hay thành hiện tại cũng có. 

* Thập giới thành bất tri cảnh. Lục giới thành biết cảnh hiện tại. Nhị giới thành biết cảnh 
quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng có; 
không nên nói có thể thành biết cảnh quá khứ, thành biết cảnh vị lai, thành biết cảnh 
hiện tại cũng có. 

* Thập bát giới thành bên trong cũng có, thành bên ngoài cũng có, thành bên trong và 
bên ngoài cũng có. 

* Thập giới thành bất tri cảnh. Lục giới thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết 
cảnh bên ngoài cũng có, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có. Nhị giới 
thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết cảnh bên ngoài cũng có, thành biết cảnh 
bên trong và bên ngoài cũng có; nhưng không nên nói thành biết cảnh bên trong, thành 
biết cảnh bên ngoài, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có. 

Sắc giới thành hữu kiến hữu đối chiếu. Cửu giới thành vô kiến hữu đối chiếu. Bát 
giới thành vô kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 
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* Thập thất giới thành phi nhân. Bát giới thành nhân cũng có, thành phi nhân cũng có. 

* Thập lục giới thành vô nhân. Nhị giới thành hữu nhân cũng có, thành vô nhân cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tưong ưng nhân. Nhị giới thành tưong ưng nhân cũng có, thành 
bất tưong ưng nhân cũng có. 

* Thập lục giới không đặng nói tuy nhiên thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi 
nhân. Ý thức giới không đặng nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi nhân cũng 
có; nhưng không nên nói thành hữu nhân phi nhân cũng có. Pháp giới thành nhân hữu 
nhân cũng có, thành hữu nhân phi nhân cũng có, nhưng không nên nói thành nhân hữu 
nhân, thành hữu nhân phi nhân cũng có. 

* Thập lục giới không đặng nói thành nhân tưong ưng nhân, thành phi nhân tưong ưng 
nhân. Ý thức giới không đặng nói thành nhân tưong ưng nhân, thành phi nhân tưong 
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ưng nhân cũng có, không đặng nói thành phi nhân tương ưng nhân cũng có. Pháp giới 
thành nhân tương ưng nhân cũng có, thành phi nhân tương ưng nhân cũng có; nhưng 
không đặng nói tuy nhiên thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương ưng 
nhân. 

* Thập lục giới thành phi nhân vô nhân. Ý thức giới thành phi nhân hữu nhân cũng có, 
thành phi nhân vô nhân cũng có. Pháp giới thành phi nhân hữu nhân cũng có, thành 
phi nhân vô nhân cũng có; nhưng không đặng nói thành phi nhân hữu nhân hay thành 
phi nhân vô nhân. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) 

134. 

* Thập thất giới thành hữu duyên. Pháp giới thành hữu duyên cũng có, thành vô duyên 
cũng có. 

* Thập thất giới thành hữu vi. Pháp giới thành hữu vi cũng có, thành vô vi cũng có. 

* Thập thất giới thành bất kiến, sắc giới thành hữu kiến. 

* Thập giới thành hữu đối chiếu. Bát giới thành vô đối chiếu. 

* Thập giới thành sắc. Thất giới thành phi sắc. Pháp giới thành sắc cũng có, thành phi 
sắc cũng có. 

* Thập lục giới thành hiệp thế. Nhị giới thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 

* Thập bát giới thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

135. 

* Thập thất giới thành phi lậu. Pháp giới thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh lậu. Nhị giới thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng 
có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng lậu. Nhị giới thành tương ưng lậu cũng có, thành 
bất tương ưng lậu cũng có. 

* Thập lục giới không đặng nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Ý thức 
giới không thể nói thành lậu cảnh lậu, mà thành phi lậu cảnh lậu cũng có, cũng không 
thể nói thành phi lậu cảnh lậu. Pháp giới thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
cảnh lậu cũng có, nhưng không đặng nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. 

* Thập lục giới không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương 
ưng lậu. Ý thức giới không thể nói thành lậu tương ưng lậu, mà thành phi lậu tương 
ưng lậu cũng có; nhưng không thể nói thành phi lậu tương ưng lậu cũng có. Pháp giới 
thành lậu tương ưng lậu cũng có, thành phi lậu tương ưng lậu cũng có, nhưng không 
đặng nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu. 

* Thập lục giới thành lậu bất tương ưng lậu. Nhị giới thành lậu bất tương ưng lậu cũng 
có, thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có, nhưng không đặng nói thành lậu bất 
tương ưng lậu hay thành phi lậu bất tương ưng lậu cũng có. 
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iv. Đáp phần chùm triền (samyojanagocchaka) 

136. 

* Thập thất giới thành phi triền. Pháp giới thành triền cũng có, thành phi triền cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh triền. Nhị giới thành cảnh triền cũng có, thành phi cảnh triền 
cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng triền. Nhị giới thành tương ưng triền cũng có, thành 
bất tương ưng triền cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành triền cảnh triền hay thành phi triền cảnh triền. Ý 
thức giới không thể nói thành triền cảnh triền hay thành phi triền cảnh triền cũng có, 
không thể nói thành phi triền cảnh triền cũng có. Pháp giới thành triền cảnh triền cũng 
có, thành phi triền cảnh triền cũng có, không thể nói thành triền cảnh triền hay thành 
phi triền cảnh triền cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng 
triền. Ý thức giới không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương 
ưng triền; cũng không thể nói thành phi triền tương ưng triền cũng có. Pháp giới thành 
triền tương ưng triền cũng có, thành phi triền tương ưng triền cũng có, không thể nói 
tuy nhiên thành triền tương ưng triền hay thành phi triền tương ưng triền cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng triền mà cảnh triền. Nhị giới thành bất tương ưng 
triền mà cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền cũng có, không 
nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng triền mà cảnh triền hay thành bất tương ưng 
triền phi cảnh triền cũng có. 

V. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 

137. 

* Thập thất giới thành phi phược. Pháp giới thành phược cũng có, thành phi phược cũng 
có. 

* Thập lục giới thành cảnh phược. Nhị giới thành cảnh phược cũng có, thành phi cảnh 
phược cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng phược. Nhị giới thành tương ưng phược cũng có, 
thành bất tương ưng phược cũng có. 

* Thập lục giới không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Ỷ thức giới không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược 
cũng có, nhưng không thể nói thành phi phược cảnh phược cũng có. Pháp giới thành 
phược cảnh phược cũng có, thành phi phược cảnh phược cũng có, nhưng không thể 
nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 

* Thập lục giới không nên nói tuy nhiên thành phược tương ưng phược hay thành phi 
phược tương ưng phược. Ý thức giới không thể nói thành phược tương ưng phược hay 
thành phi phược tương ưng phược cũng có, nhưng không nên nói thành phi phược 
tương ưng phược. Pháp giới thành phược tương ưng phược cũng có, thành phi phược 
tương ưng phược cũng có, nhưng không thể nói thành phược tương ưng phược hay 
thành phi phược tương ưng phược cũng có. 
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* Thập lục giới thành bất tương ưng phược cảnh phược. Nhị giới thành bất tương ưng 
phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có; 
không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh phược hay thành bất tương ưng phược 
phi cảnh phược cũng có. 

vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghegocchaka ãdi) 

138. 

* Thập thất giới thành phi bộc... thập thất giới thành phi phối... thập thất giới thành phi 
cái... pháp giới thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh cái. Nhị giới thành cảnh cái cũng có, thành phi cảnh cái cũng 
có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng cái. Nhị giới thành tương ưng cái cũng có, thành bất 
tương ưng cái cũng có. 

* Thập lục giới không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Ý thức giới 
không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cũng có, không thể nói 
thành phi cái cảnh cái cũng có. Pháp giới thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái 
cảnh cái cũng có; không nên nói tuy nhiên thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh 
cái cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái. 
Ý thức giới không nên nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái; 
cũng không nên nói thành phi cái tương ưng cái. Pháp giới thành cái tương ưng cái 
cũng có, thành phi cái tương ưng cái cũng có; không nên nói thành cái tương ưng cái 
hay thành phi cái tương ưng cái cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng cái mà cảnh cái. Nhị giới thành bất tương ưng cái 
mà cảnh cái cũng có, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói tuy 
nhiên thành cái bất tương ưng cái, thành phi cái bất tương ưng cái cũng có. 

ix. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 

139. 

* Thập thất giới thành phi khinh thị. Pháp giới thành khinh thị cũng có, thành phi khinh 
thị cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh khinh thị. Nhị giới thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi 
cảnh khinh thị cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng khinh thị. Ý thức giới thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bất tương ưng khinh thị cũng có. Pháp giới thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bất tương ưng khinh thị cũng có; không nên nói thành tương ưng khinh 
thị hay thành bất tương ưng khinh thị. 

* Thập lục giới không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Ý thức giới không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị, mà thành phi 
khinh thị cảnh khinh thị cũng có, không nên nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị. 
Pháp giới thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
cũng có; không nên nói tuy nhiên thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị cũng có. 
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* Thập lục giới thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Nhị giới thành bất tương 
ưng khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị 
cũng có, không nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị hay 
thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. 


X. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 

140 . 

* Thập giới thành bất tri cảnh. Thất giới thành tri cảnh. Pháp giới thành tri cảnh cũng có, 
thành bất tri cảnh cũng có. 

* Thập nhất giới thành phi tâm. Thất giới thành tâm. 

* Thập thất giới thành phi sở hữu tâm. Pháp giới thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở 
hữu tâm cũng có. 

* Thập giới thành bất tương ưng tâm. Pháp giới thành tương ưng tâm cũng có, thành bất 
tương ưng tâm cũng có. Thất giới không nên nói tuy nhiên thành tương ưng tâm hay 
thành bất tương ưng tâm. 

* Thập giới thành không hòa với tâm. Pháp giới thành hòa với tâm cũng có, thành không 
hòa với tâm cũng có. Thất giới không thể nói tuy nhiên thành hòa với tâm hay thành 
không hòa với tâm. 

* Thập nhị giới thành phi tâm làm sở y sinh. Lục giới thành nương tâm làm sở y sinh 
cũng có, thành phi nương tâm làm sở y sinh cũng có. 

* Thập thất giới thành phi đồng còn với tâm. Pháp giới thành đồng còn với tâm cũng có, 
thành phi đồng còn với tâm cũng có. 

* Thập thất giới thành phi tùng hành với tâm. Pháp giới thành tùng hành với tâm cũng 
có, thành phi tùng hành với tâm cũng có. 

* Thập thất giới thành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh. Pháp giới thành hòa với tâm 
nương tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi nương tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập thất giới thành phi đồng tồn phi hòa phi có tâm làm sở sanh. Pháp giới thành hòa 
đồng tồn với tâm và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi đồng tồn phi hòa với tâm 
và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập thất giới thành phi hòa phi tùng hành với tâm và phi có tâm làm sở sanh. Pháp 
giới thành tùng hành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi 
tùng hành với tâm và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập nhị giới thành tự nội. Lục giới thành ngoại phần. 

* Cửu giới thành thủ. Bát giới thành phi thủ. Pháp giới thành thủ cũng có, thành phi thủ 
cũng có. 

* Thập giới thành do thủ. Thinh giới thành phi do thủ. Thất giới thành do thủ cũng có, 
thành phi do thủ cũng có. 

xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 

141 . 

* Thập thất giới thành phi thủ. Pháp giới thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng có. 
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* Thập lục giới thành cảnh thủ. Nhị giới thành cảnh thủ cũng có, thành phi cảnh thủ 
cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng thủ. Nhị giới thành tương ưng thủ cũng có, thành 
bất tương ưng thủ cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ. Ý thức 
giới không nên nói thành thủ cảnh thủ, mà thành phi thủ cảnh thủ cũng có. Pháp giới 
thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có, không nên nói thành thủ 
cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 

* Thập lục giới không thể nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ 
cũng có. Ý thức giới không nên nói thành thủ tương ưng thủ, mà thành phi thủ tương 
ưng thủ cũng có, nhưng không thể nói thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. Pháp giới 
thành thủ tương ưng thủ cũng có, thành phi thủ tương ưng thủ cũng có, không đặng nói 
tuy nhiên thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng thủ cảnh thủ. Nhị giới thành bất tương ưng thủ cảnh 
thủ cũng có, thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có, không nên nói tuy nhiên 
thành bất tương ưng thủ cảnh thủ hay thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ cũng có. 

xii. Đáp phần chùm phiền não (kilesagocchaka) 

142 . 

* Thập thất giới thành phi phiền não. Pháp giới thành phiền não cũng có, thành phi phiền 
não cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh phiền não. Nhị giới thành cảnh phiền não cũng có, thành phi 
cảnh phiền não cũng có. 

* Thập lục giới thành cảnh phiền toái. Nhị giới thành cảnh phiền toái cũng có, thành phi 
cảnh phiền toái cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng phiền não. Nhị giới thành tương ưng phiền não 
cũng có, thành bất tương ưng phiền não cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành phi phiền não 
cảnh phiền não. Ý thức giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền não, thành phi 
phiền não cảnh phiền não cũng có, không thể nói thành phi phiền não cảnh phiền não 
cũng có. Pháp giới thành phiền não cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền não cảnh 
phiền não cũng có, không nên nói tuy nhiên thành phiền não cảnh phiền não hay thành 
phi phiền não cảnh phiền não cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền toái hay thành phi phiền não 
cảnh phiền toái. Ý thức giới không nên nói thành phiền não cảnh phiền toái, thành phi 
phiền não cảnh phiền toái cũng có; không nên nói thành phi phiền não cảnh phiền toái 
cũng có. Pháp giới thành phiền não cảnh phiền toái cũng có, thành phi phiền não cảnh 
phiền toái cũng có, không nên nói tuy nhiên thành phiền não cảnh phiền toái, thành phi 
phiền não cảnh phiền toái cũng có. 

* Thập lục giới không nên nói dĩ nhiên thành phiền não tương ưng phiền não, thành phi 
phiền não tương ưng phiền não. Ý thức giới không nên nói thành phiền não tương ưng 
phiền não, thành phi phiền não tương ưng phiền não cũng có; không thể nói thành phi 
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phiền não tương ưng phiền não cũng có. Pháp giới thành phiền não tương ưng phiền 
não cũng có, thành phi phiền não tương ưng phiền não cũng có; không nên nói dĩ 
nhiên thành phiền não tương ưng phiền não hay thành phi phiền não tương ưng phiền 
não cũng có. 

* Thập lục giới thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não. Nhị giới thành bất tương 
ưng phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền 
não cũng có; không nên nói tuy nhiên thành bất tương ưng phiền não cảnh phiền não 
hay thành bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não cũng có. 

xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 

143 . 

* Thập lục giới thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị giới thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành 
phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng 

có, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Nhị giới thành hữu nhân sơ đạo 

tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị giới thành hữu nhân ba 

đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập ngũ giới thành vô tầm. Ý thức giới thành hữu tầm. Nhị giới thành hữu tầm cũng 
có, thành vô tầm cũng có. 

* Thập ngũ giới thành vô tứ. Ý giới thành hữu tứ. Nhị giới thành hữu tứ cũng có, thành 
vô tứ cũng có. 

* Thập lục giới thành vô hỷ. Nhị giới thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

* Thập lục giới thành phi đồng sanh hỷ. Nhị giới thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi 
đồng sanh hỷ cũng có. 

* Thập ngũ giới thành phi đồng sanh lạc. Tam giới thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đồng sanh lạc cũng có. 

* Thập nhứt giới thành phi đồng sanh xả. Ngũ giới thành đồng sanh xả. Nhị giới thành 
đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 

* Thập lục giới thành Dục giới. Nhị giới thành Dục giới cũng có, thành phi Dục giới 
cũng có. 

* Thập lục giới thành phi sắc giới. Nhị giới thành sắc giới cũng có, thành phi sắc giới 
cũng có. 

* Thập lục giới thành phi Vô sắc giới. Nhị giới thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô 
sắc giới cũng có. 

* Thập lục giới thành liên quan luân hồi. Nhị giới thành liên quan luân hồi cũng có, 
thành bất liên quan luân hồi cũng có. 

* Thập lục giới thành bất định. Nhị giới thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 
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* Thập lục giới thành hữu thượng. Nhị giới thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng 
cũng có. 

* Thập lục giới thành vô y. Nhị giới thành hữu y cũng có, thành vô y cũng có như thế 
vậy. 


Dứt Phần vẩn đáp. 
Đầy đủ Giới phân tích. 
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PHAN IV - ĐE PHAN TICH (Saccavibhanga) 


A. ĐÉ PHÂN TÍCH PHÀN PHÂN THEO KINH 

144 . 

Tứ thánh đế như là khổ thánh đế, khô tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khô diệt tiến 
hành thánh đế. 

1) Khổ thánh đế 

145 . 

Khổ thánh đế đó ra sao? Sanh khổ, già khổ, tử khổ, sầu, khóc, khổ, ưu, ai, ái biệt ly 
khổ, oán tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, tóm tắt ngũ thủ uẩn khổ. 

146 . 

Sanh đó ra sao? Sự sanh, cách sanh hoàn toàn, thái độ lướt xuống sanh ra riêng biệt, 
sự hiện bày của uẩn, sự đặng xứ, trong mỗi chúng sanh, của những chúng sanh. Dù thế 
nào đây gọi là sanh. 

147 . 

Lão đó ra sao? Sự già cả, cách cũ kỹ, sự răng rụng, cách tóc bạc, sự da nhăn, sự bót 
thọ, cách chín mùi của thân thể trong mỗi chúng sanh, của mỗi chúng sanh. Dù như 
như thế nào đây gọi là lão. 

148 . 

Tử đó ra sao? Sự biến đổi, trạng thái di động, sự hư hoại, cách tiêu mất, tử vong, sự 
chết, sự quá vãng, sự tan rã uẩn, sự bở xác, dứt mạng sống lìa mồi chúng sanh, của 
những chúng sanh đó như thế nào, đây gọi là tử. 

149 . 

Sầu đó ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu não, sự đốt 
lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp thân tộc điêu 
tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dầu gặp một cách 
nào hay bị một nhân khổ nào như thế. Đây gọi là sầu. 

150 . 

Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ khóc than, trạng thái 
khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự loạn ngữ, sự thút thít, sự ấm ức, thái độ ấm 
ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh 
điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dầu gặp một cách nào hay bị một nhân khổ 
nào, đây gọi là khóc. 

151 . 

Khổ đó ra sao? Sự không vui thích thân, sự khổ thân, sự hưởng cảnh không thích hợp 
thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng thành khổ sanh từ 
thân xúc, dù thế nào đây gọi là khổ. 

152 . 

ưu đó ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ 
sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ tâm sanh từ ý xúc, dù như 
thế nào đây gọi là ưu. 
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Ai đó ra sao? Sự thương thảm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách thương 
tiếc của người gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri 
kiến điêu tàn, dù gặp trong cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế, đây gọi là ai. 

154 . ~ 

Oán tăng hội khổ đó ra sao? Sự đi chung, sự đến chung, sự ở chung, sự hội hiệp với 
trường hợp không ưa thích, không yêu chuộng, lối không vừa lòng của trong đời như 
là sắc, thinh, khí, vị, xúc hoặc gặp những người tính sẽ tàn hại, tỉnh sẽ phá lợi, tính sẽ 
phá sự an vui, sự sẽ làm ra tai nạn từ nơi hội hợp với họ như thế, đây gọi là oán tăng 
hội khổ. 

155 . 

Ái biệt ly khổ đó ra sao? Sự không đặng đi chung, không đặng đến chung, không đặng 
ở chung, không đặng hội hợp nhau với cảnh thích, thương yêu, vừa lòng của đời như là 
sắc, thinh, khí, vị, xúc hoặc đối với người yêu chuộng từ nơi sự tiến hóa, yêu chuộng 
với sự lợi ích, yêu chuộng với sự an vui, yêu chuộng với sự kính mến, mà ta bị xa lìa 
họ như là cha, mẹ, anh, chị, em, bậu bạn, quan hầu cận và bà con thân thích như thế, 
đây gọi là ái biệt ly khổ. 

156 . 

Cầu bất đắc khố đó ra sao? 

- Lẽ thường sự sanh ra đối với tất cả chúng sanh còn sanh nữa dĩ nhiên không thể 
khỏi, dù chúng ta muốn khỏi sanh nữa cũng chẳng đặng hay muốn sự sanh đừng 
đến cho chúng ta điều nay không bao giờ đặng, như thế đây gọi là cầu bất đắc khổ. 

- Lẽ thường, sự già cả đối với chúng sanh ai cũng chẳng muốn... nên mong rằng, sự 
già cả, đau đớn... cho đến sự chết chóc của chúng sanh... hay sự sầu, sự khóc lóc, 
sự khổ, sự ưu khổ, sự ai, sự oán-tăng hội khổ, sự biệt ly khổ vẫn đến cho tất cả 
chúng sanh dù mong mỏi cho đừng có như thế, điều nay không như ý nguyện. Như 
thế gọi là cầu bất đắc khổ. 

157 . 

Tóm tắt ngũ thủ uấn đó ra sao? sắc thủ uân, thọ thủ uấn, tưởng thủ uân, hành thủ uấn, 
thức thủ uẩn, đây tóm tắt gọi là ngũ thủ uẩn thành khổ. 

Những chơn tướng nay gọi là khô thánh đế. 


2) Khổ tập thánh đế 

158 . 

Khổ tập thánh đế đó ra sao? Ái nào là nhân phát sanh đời mới, hiệp với sự vọng dục, 
vui thích, phơi phới với những cảnh tức là dục ái, sắc ái và ly sắc ái. 

159 . 

* Cũng chính là sự ái nay khi sanh phải sanh từ chồ nào, khi đình trụ phải đình trụ chồ 
ấy, sắc ái, sắc mãn ý nào vẫn có trong đời thì ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ái, 
sắc mãn ý ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. 

* Thế nào là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? 

- Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn ấy, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn ấy. Nhĩ... tỷ... thiệt... thân... ý thành sắc ái, sắc 
mãn ý trong đời thì ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý ấy, khi đình trụ cũng đình trụ 
từ nơi ý ấy. 

- Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi sắc ấy, khi đình 
trụ cũng đình trụ nơi sắc ấy. Thinh... khí... vị... xúc... cảnh pháp là sắc ái, sắc mãn 
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ý trong đời, ái nầy khi sanh cũng sanh từ nơi cảnh pháp ấy, khi đình trụ cũng đình 
trụ từ nơi cảnh pháp ấy. 

- Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn thức 
ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức... tỷ thức... thiệt thức... 
thân thức... ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái đây khi sanh cũng sanh từ nơi ý 
thức ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi ý thức ấy. 

- Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi nhãn xúc 
ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... thân 
xúc... ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi ý xúc, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi ý xúc ấy. 

- Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi thọ 
nhãn xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc... thọ tỷ 
xúc... thọ thiệt xúc... thọ thân xúc... thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay 
khi sanh cũng sanh từ nơi thọ ý xúc ấy, khi đình trụ cũng đình trụ từ nơi thọ ý xúc 
ấy. 

- Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tưởng 
ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tưởng ấy. Thinh tưởng... khí tưởng... vị 
tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh 
cũng sanh từ nơi pháp tưởng ấy, khi trụ cũng trụ nơi pháp tưởng ấy. 

- Sắc tư (Rũpasaũcetanã) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ 
nơi sắc tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tư ấy. Thinh tư... khí tư... vị tư... 
xúc tư... pháp tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp tư ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tư ấy. 

- Sắc dục ( Rũpatanhã) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi 
sắc dục, khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc dục ấy. Thinh dục... khí dục... vị dục... 
xúc dục... pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp dục ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp dục ấy. 

- Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tầm ấy, 
khi đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tầm ấy. Thinh tầm... khí tầm... vị tầm... xúc 
tầm... pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi 
pháp tầm ấy, khi đình trụ cũng đình trụ nơi pháp tầm ấy. 

- Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi sắc tứ ấy, khi 
đình trụ cũng đình trụ nơi sắc tứ ấy. Thinh tứ... khí tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ là 
sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nay khi sanh cũng sanh từ nơi pháp tứ ấy, khi đình trụ 
cũng đình trụ nơi pháp tứ ấy. 

Những chơn tướng nay gọi là khổ tập thánh đế. 


3) Khổ diệt thánh đế 
160. 

Khổ diệt thánh đế đó ra sao? Sự mửa, sự tắc móc, cách buông ra, sự đưa khỏi, sự 
không dính dấp nơi ái như thế. 

161 . 

* Cũng chính ái ấy mà khi dứt bỏ sẽ dứt bỏ nơi đâu? Khi diệt trừ phải diệt trừ nơi đâu? 
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Sắc ái, sắc mãn ý trong đời vẫn có, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc ái, sắc 

mãn ý, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc ái, sắc mãn ý ấy. 

* Cái chi là sắc ái, sắc mãn ý trong đời? 

- Nhãn là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn ấy, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn ấy. Nhĩ... tỷ... thiệt... thân... ý là sắc ái, sắc mãn 
ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi ái ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi 
ý ây. 

- Sắc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc ấy, khi 
diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc ấy. Thinh... khí... vị... xúc... cảnh pháp là sắc ái, sắc 
mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi cảnh pháp ấy, khi diệt trừ 
cũng diệt trừ nơi cảnh pháp ấy. 

- Nhãn thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn 
thức ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn thức ấy. Nhĩ thức... tỷ thức... thiệt 
thức... thân thức... ý thức là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt 
bỏ từ nơi ý thức ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi ý thức ấy. 

- Nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi nhãn 
xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi nhãn xúc ấy. Nhĩ xúc... tỷ xúc... thiệt xúc... 
thân xúc... ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi 
ý xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi ý xúc ấy. 

- Thọ nhãn xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi thọ 
nhãn xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi thọ nhãn xúc ấy. Thọ nhĩ xúc... thọ tỷ 
xúc... thọ thiệt xúc... thọ thân xúc... thọ ý xúc là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy 
khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi thọ ý xúc ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi thọ ý xúc 
ấy. 

- Sắc tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc 
tưởng ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tưởng ấy. Thinh tưởng... khí tưởng... vị 
tưởng... xúc tưởng... pháp tưởng là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ 
cũng dứt bỏ từ nơi pháp tưởng ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tưởng ấy. 

- Sắc tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc tư ấy, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tư ấy. Thinh tư... khí tư... vị tư... xúc tư... pháp 
tư là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi pháp tư ấy, 
khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tư ấy. 

- Sắc dục ịRũpatanhã’) là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ 
nơi sắc dục ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc dục ấy. Thinh dục... khí dục... vị 
dục... xúc dục... pháp dục là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, pháp dục nầy khi dứt bỏ 
cũng dứt bỏ nơi pháp dục ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp dục ấy. 

- Sắc tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ từ nơi sắc tầm 
ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tầm ấy. Thinh tầm... khí tầm... vị tầm... xúc 
tầm... pháp tầm là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi 
pháp tầm ấy, khi diệt trừ cũng diệt trừ nơi pháp tầm ấy. 

- Sắc tứ là sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi sắc tứ ấy, khi 
diệt trừ cũng diệt trừ nơi sắc tứ ấy. Thinh tứ... khí tứ... vị tứ... xúc tứ... pháp tứ là 
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Sắc ái, sắc mãn ý trong đời, ái nầy khi dứt bỏ cũng dứt bỏ nơi pháp tứ ấy, khi diệt 
trừ cũng diệt trừ nơi pháp tứ ấy. 

Như thế đây gọi là khổ diệt thánh đế. 

4) Thánh đế tiến hành nhân diệt khổ 
162. 

Thánh đế tiến hành nhân diệt khổ ra sao ? Chính là Thánh đạo có tám chi như là 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

163. 

Trong bát chi đạo mà chánh kiến đó ra sao? Sự hiểu trong khổ tập, sự hiểu trong khổ 
diệt, sự hiểu trong tiến hành nhân diệt khổ, như thế gọi là chánh kiến. 

164. 

Chánh tư duy đó ra sao? Sự nghĩ ngợi trong cách ly dục, sự suy xét trong cách không 
sân độc, sự suy nghĩ trong cách không ép uổng, như thế gọi là chánh tư duy. 

165. 

Chánh ngữ đó ra sao? Sự ngăn trừ cách vọng ngôn, sự ngăn trừ cách lưỡng thiệt, sự 
ngăn trừ cách ác khẩu, sự ngăn trừ cách ỷ ngữ, thế gọi là chánh ngữ. 

166. 

Chánh nghiệp đó ra sao? Sự ngăn trừ sát sanh, sự ngăn trừ trộm cướp, sự ngăn trừ tà 
dâm, thế gọi là chánh nghiệp. 

167. 

Chánh mạng đó ra sao? Bực Thánh tăng Phật Giáo đã dứt trừ tà nghiệp nuôi mạng 
bằng cách chon chánh, thế gọi là chánh mạng. 

168. 

Chánh tinh tấn đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo làm cho sự vừa thích hợp phát 
sanh, siêng năng mở mối tinh tấn bảo vệ tâm vững vàng hầu ngăn ngừa tội ác chưa 
sanh không cho sanh... hầu chừa bỏ pháp tội ác đã từng sanh... hầu tạo pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh làm cho sanh vừa thích hợp, siêng năng khởi điểm tinh tấn chăm 
nom tâm tánh đặng vững vàng hầu yên trụ không tán thất sự chú tâm, sự rộng rãi, sự 
tiến hóa, sự đầy đủ nơi pháp thiện đã từng sanh, thế gọi là chánh tinh tấn. 

169. 

Chánh niệm đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo bực hội hợp với sự tinh tấn, có 
lương tri, có tu niệm, hằng tỏ ngộ thấy thân trong thân, hạn chế tham ác và sân trong 
đời đặng rồi là bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy thọ 
trong thọ... bực hiệp với sự tinh tấn, có chánh niệm lương tri, thường quán thấy tâm 
trong tâm... bực hiệp với sự tinh tấn có chánh niệm lương tri, thường quán thấy pháp 
trong pháp, hạn chế tham ác và sân theo trong đời, đã bớt đặng; như thế gọi là chánh 
niệm. 

170. 

Chánh định đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo nay thanh tịnh ly dục, vắng lặng, đã 
lìa những pháp bất thiện, chứng sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ nội tịch tịnh, đến 
chứng nhị thiền làm cho tâm càng thanh tịnh do vắng lặng tầm, tứ thành pháp phát 
khởi độc đoán bên trong tột không tầm, tứ, chỉ còn hỷ, lạc, sanh từ định do khai trừ hỷ 
được nữa mới thành bực có tâm xả, có chánh niệm lương tri và hưởng lạc bằng danh 
thân; chứng tam thiền là thiền của chư Thánh khen ngợi kẻ đắc như thế nay là bực có 
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tâm xả vẫn đặng chánh niệm an vui. Đắc chứng tứ thiền vô khổ lạc do trừ lạc khổ, vì 
trước kia hỷ ưu đã dứt tuyệt, có chánh niệm đầy đủ vẫn do xả, đây gọi là chánh định. 

Như thế gọi là Thánh đế tiến hành nhân diệt khổ. 

Dứt phân theo Kinh 

B. ĐÉ PHÂN TÍCH PHẦN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

1) Phần bát chi 

171 . 

Tứ đế như là khổ, khổ tập, khổ diệt và tiến hành nhân diệt khổ. 

172 . 

Trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Ái dục (tahhã) gọi là khổ tập. 

173 . 

Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp và pháp thành tố (kiriyã) tư thiện, tư bất thiện, quả 
nghiệp trong đời và tất cả pháp thiện, cả ba nhân thiện thuộc về cảnh lậu với phiền 
não, luôn với bất thiện ngoài ra tham, như thế gọi là khổ. 

174 . 

Diệt đế đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục (tahhã), đây gọi là diệt khố. 

175 . 

Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo nay tu tiến theo thiền 
siêu thế là co quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, 
tĩnh ly chư dục... đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ và lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc 
trì vẫn có trong khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi 
ấy. 

176 . 

Trong bát chi đạo mà chánh kiến đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê 
mờ, sự lựa chọn pháp, sự hiểu thấy chon chánh, trạch pháp giác chi thành chi của đạo, 
liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh kiến. 

177 . 

Chánh tư duy đó ra sao? Sự suy xét, cách rất suy xét... sự nghĩ ngợi đúng, thành chi 
của đạo, liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh tư duy. 

178 . 

Chánh ngữ đó ra sao? Sự chừa, cách bỏ qua, tư (cetanã) là co quan chừa lìa tứ ác 
khẩu, thái độ không làm, cách không làm, cách không xâm phạm, sự không quá mức, 
thái độ hạn chế nguyên nhân tứ ác ngữ thành tứ chánh ngữ là chi của đạo, liên quan 
trong đạo, như thế đây gọi là chánh ngữ. 

179 . 

Chánh nghiệp đó ra sao? Cách ngăn, cách bỏ qua, cách chừa bỏ, tư là co quan chừa 
bỏ, xa lìa thân ác, thái độ không làm, cách không làm, cách không phạm, cách không 
quá cõ, sự hạn chế nguyên nhân tam thân ác, việc làm chân chánh, thành chi của đạo, 
liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh nghiệp. 

180 . 

Chánh mạng đó ra sao? Sự ngăn, cách chừa, thái độ dứt bỏ, tư ngăn trừ xa lìa tà 
mạng, cách không làm, thái độ không làm, lối chẳng phạm, cách không quá chừng, sự 
hạn chế nguyên nhân tà nghiệp mà nuôi mạng chon chánh, thành chi của đạo, liên 
quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh mạng. 
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181. 

Chánh tinh tấn đó ra sao? Cách mở mối tâm siêng năng... sự siêng năng chơn thật, 
cần giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh tinh tấn. 

182. 

Chánh niệm đó ra sao? Sự hằng nhớ... cách nhớ theo... nhớ bằng cách chon chánh, 
cũng gọi niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh 
niệm. 

183. 

Chánh định đó ra sao? Sự đình trụ của tâm... tâm vững vàng bằng cách chon chánh, 
cũng gọi định giác chi thuộc chi của đạo, liên quan trong đạo, như thế đây gọi là chánh 
định. 

Đây gọi là tiến hành nhân diệt khổ, những pháp ngoài ra tưong ưng với tiến hành nhân 
diệt khổ. 

184. 

Trong tứ đế mà tập khổ đó ra sao? Dục (tanhã) cũng là phiền não lựa ra. Đây gọi là 
khổ tập. 

185. 

Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp, pháp thành tố (kiriyã) phi quả phi thiện phi bất thiện, 
cả ba nhân thiện luôn cả pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não luôn bất thiện 
ngoài ra (tham), như thế đây gọi là khô. 

186. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 

187. 

Tiến hành nhân diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu 
thế là co quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh 
ly chư dục, đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành nhân diệt khổ, chư pháp ngoài ra tưong ưng với tiến hành nhân diệt khổ. 

188. ' 

Trong tứ đế mà tập khổ đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng bất thiện lựa 
ra, đây gọi là khổ tập. 

189. 

Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp tố (kỉrỉyã) phi quả phi thiện phi bất thiện, cả ba nhân 
thiện luôn pháp thiện thuộc về cảnh lậu và phiền não luôn bất thiện trừ ra tham, như 
thế đây gọi là khổ. 

190. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não dư ra và pháp bất thiện dư ra, đây 
gọi là diệt khổ. 

191. \ 

Tiến hành nhăn diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu 
thế, co quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh 
ly chư dục, đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành diệt khổ. 

Chư pháp ngoài ra tưong ưng với tiến hành nhân diệt khổ. 


192 . 
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Trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa 
ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện hiệp thế mà trích ra, đây gọi là khổ tập. 

193. 

Khổ đó ra sao? Pháp thiện thành cảnh của lậu mà ngoài ra, dị thục quả thiện và bất 
thiện mà thành cảnh của lậu và pháp thành tố (kỉrỉyã) phi thiện phi bất thiện và phi dị 
thục quả với tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

194. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bất thiện còn du, luôn cả ba nhân 
thiện thành cảnh của lậu, đây gọi là diệt khổ. 

195. 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
co quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh ly 
chu dục... đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi 
nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây gọi là tiến 
hành diệt khổ. 

Những pháp ngoài ra tuong ung với tiến hành diệt khổ. 

196. 

Trong tứ đế mà khổ tập đó ra sao? Dục cũng là phiền não lựa ra, cũng là bất thiện lựa 
ra, cũng đồng cảnh lậu với ba nhân thiện và pháp thiện hiệp thế mà trích ra, đây gọi là 
khổ tập. 

197. 

Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi 
bất thiện và phi dị thục quả, tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

198. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện ngoài ra, luôn nhân thiện 
thuộc cảnh lậu và thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 

199. 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
co quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban so tĩnh ly 
chu dục... đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh (viveka) mà hành nan đắc 
trì trong khi nào thì tám chi đạo là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy, đây 
gọi là tiến hành diệt khổ. 

Những pháp ngoài ra tuong ung với tiến hành diệt khổ. 


2) Phần ngũ chi đạo (paũcangikavara) 

200 . 

Tứ đế là khổ, tập khổ, diệt khổ và tiến hành diệt khổ. 

201 . 

Trong tứ đế mà tập khổ đó ra sao? Dục (tanhã) đây gọi là tập khổ. 

202 . 

Khổ đó ra sao? Phiền não ngoài ra, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện cảnh lậu, pháp 
thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố 
phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả với tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

203. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, đây gọi là diệt khổ. 


204 . 
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Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu 
dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc trì trong khi nào 
thì ngũ chi đạo nhu là chánh kiến, chánh tu duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định vẫn có trong khi ấy. 

205. 

Trong ngũ chi đạo mà chánh kiến ra sao? Tuệ hay thái độ rõ thấu... sự không mê 
mờ, sự trạch pháp, sự nhận thấy chon chánh, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên 
quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh kiến. 

206. 

Chánh tư duy đó ra sao? Sự suy xét, sự rất suy xét, cách nghĩ ngợi... thành chi của 
đạo, liên quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh tu duy. 

207. 

Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? Cách mở mối siêng năng... sự cần đúng, cần giác 
chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh tinh tấn. 

208. 

Chánh niệm trong khi có ra sao? Sự nhớ đặng, cách thuờng niệm, phụ niệm... sự nhớ 
đúng, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh 
niệm. 

209. 

Chánh định đó ra sao? Sự đình trụ của tâm... sự tâm vững vàng đứng đắn, định giác 
chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, dù thế nào đây gọi là chánh định. 

Nhu thế gọi là tiến hành diệt khổ. Những pháp ngoài ra tuơng ung với tiến hành diệt 
khổ... 

210 . 

Trong tứ đế mà tập khổ đó ra sao? Dục, phiền não và bất thiện ngoài ra ba nhân thiện 
thuộc cảnh lậu, pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là tập khổ. 

211 . 

Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện và bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện, 
bất thiện, phi dị thục quả, cùng tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

212 . 

Diệt khổ trong khi có ra sao? Cách tuyệt trừ dục và phiền não bất thiện ngoài ra ba 
nhân thiện thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 

213. 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
cơ quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chu dục, đắc sơ thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ tịch tịnh mà hành nan đắc nan trong 
khi nào thì năm chi đạo nhu là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. 

Những pháp ngoài ra tuơng ung với tiến hành diệt khổ. 


3) Phần tất cả chi (sabbasarìgahikavara) 

214. 

Tứ đế như là khổ, tập khổ, diệt khổ, tiến hành diệt khổ. 

215. 

Trong tứ đế mà tập khổ ra sao? Dục (tahhã), đây gọi là tập khổ. 
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216. 

Kho đó ra sao? Phiền não, bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, pháp thiện 
thuộc cảnh lậu ngoài ra, dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi 
thiện phi bất thiện phi dị thục quả, tất cả sắc pháp, đây gọi là khổ. 

217. 

Diệt khổ đó ra sao? Cách trừ tuyệt dục (tanhã). Đây gọi là diệt khổ. 

218. 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
co quan ra khỏi khô, đua đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh ly 
chu dục, đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ vắng lặng mà hành nan đắc trì trong 
khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ... 

219. 

Tập khổ đó ra sao? Dục, phiền não bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện thuộc cảnh lậu, 
pháp thiện thành cảnh lậu ngoài ra. Đây gọi là tập khổ. 

220 . 

Khổ đó ra sao? Dị thục quả của thiện, bất thiện thuộc cảnh lậu, pháp tố phi thiện phi 
bất thiện và phi dị thục quả, tất cả sắc pháp. Đây gọi là khổ. 

221 . 

Diệt khổ đó ra sao? Cách tuyệt trừ dục, phiền não bất thiện ngoài ra, ba nhân thiện 
thuộc cảnh lậu và pháp thiện thuộc cảnh lậu ngoài ra, đây gọi là diệt khổ. 

222 . 

Tiến hành diệt khổ đó ra sao? Phíc-khú trong Phật Giáo tu tiến theo thiền siêu thế là 
co quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo, đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh ly 
chu dục, đắc so thiền có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ vắng lặng mà hành nan đắc trì trong 
khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Đây gọi là tiến hành diệt khổ. 

Dứt chia theo Diệu Pháp 


c. ĐÉ PHÂN TÍCH PHẦN VẤN ĐÁP 


223. 

Tứ thánh đế là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế. 


ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐỀ NHỊ 


Tứ thánh đế thành thiện, thành bất thiện, thành vô ký đó ra sao?... thánh đế thành 
hữu y, thành vô y đổ ra sao? 


1) Đáp theo đầu đề tam 
224. 

* Tập đế thành bất thiện. Đạo đế thành thiện. Diệt đế thành vô ký. Khổ đế thành thiện 
cũng có, thành bất thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* Nhị đế thành tuong ung lạc thọ cũng có, thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Diệt đế không thể nói thành tuong ung lạc thọ, thành tuong ung khổ thọ, thành tuong 
ung phi khổ phi lạc thọ. Khổ đế thành tuong ung lạc thọ cũng có, thành tuong ung khổ 
thọ cũng có, thành tuơng ung phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói thành tuong 
ung lạc thọ, thành tuong ung khỏ thọ hay thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ. 
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* Nhị đế thành pháp dị thục nhân. Diệt đế thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. 
Khô đế thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả 
phi dị thục nhân cũng có. 

* Tập đế thành phi do thủ mà cảnh thủ. Nhị đế thành phi do thủ phi cảnh thủ. Khổ đế 
thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. 

* Tập đế thành phiền toái cảnh phiền não. Nhị đế thành phi phiền toái phi cảnh phiền 
não. Khổ đế thành phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền 
não cũng có. 

* Tập đế thành hữu tầm hữu tứ. Diệt đế thành vô tầm vô tứ. Đạo đế thành hữu tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Khổ đế thành 
hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có; 
không thể nói thành hữu tầm hữu tứ, thành vô tầm hữu tứ, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

* Nhị đế thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có. Diệt đế không thể nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc hay thành 
đồng sanh xả. Khổ đế thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có, không nên nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc hay 
thành đồng sanh xả. 

* Nhị đế thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. Tập đế thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, 
thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, khổ đế thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành ba 
đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Nhị đế thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tập đế thành hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. Khổ đế 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Tập đế thành nhân sanh tử. Đạo đế thành nhân đến Níp-bàn. Diệt đế thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. Khổ đế thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Đạo đế thành hữu học. Tam đế thành phi hữu học phi vô học. 

* Tập đế thành pháp hy thiểu. Nhị đế thành pháp vô luợng. Khổ đế thành pháp hy thiểu 
cũng có, thành pháp đáo đại cũng có. 

* Diệt đế thành bất tri cảnh. Đạo đế thành tri cảnh vô luợng, tập đế thành tri cảnh hy 
thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo đại cũng có, nhung không thành tri cảnh vô luợng; 
không thể nói thành tri cảnh hy thiểu, thành tri cảnh đáo đại. Khổ đế thành tri cảnh hy 
thiểu cũng có, thành tri cảnh vô luợng cũng có; không nên nói thành tri cảnh hy thiểu, 
thành tri cảnh đáo đại hay thành tri cảnh vô luợng cũng có. 

* Tập đế thành ty hạ. Nhị đế thành tinh luơng. Khổ đế thành ty hạ cũng có, thành trung 
bình cũng có. 

* Diệt đế thành bất định. Đạo đế thành chánh nhất định. Nhị đế thành tà nhất định cũng 
có, thành bất định cũng có. 

* Diệt đế thành bất tri cảnh. Tập đế không thể nói thành biết đạo là cảnh, thành đạo là 
nhân, vẫn thành đạo là truởng. Đạo đế không thành biết đạo là cảnh, thành đạo là nhân 
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cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không thể nói thành biết đạo là nhân, thành biết 
đạo là trưởng cũng có. Khổ đế thành biết đạo là cảnh cũng có, nhưng không thành biết 
đạo là nhân, mà thành biết đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành biết đạo là 
cảnh, thành biết đạo là trưởng cũng có. 

* Nhị đế thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không thể nói thành sẽ 
sanh. Diệt đế không nên nói thành sanh tồn, thành phi sanh tồn hay thành sẽ sanh. Khổ 
đế thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 

* Tam đế thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Diệt đế 
không thể nói thành quá khứ, thành vị lai hay thành hiện tại. 

* Diệt đế thành bất tri cảnh. Đạo đế không thể nói thành biết cảnh quá khứ, thành biết 
cảnh vị lai hay biết cảnh hiện tại. Nhị đế thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết 
cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng có; không thể nói thành biết cảnh quá 
khứ, thành biết cảnh vị lai, thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

* Diệt đế thành pháp bên ngoài. Tam đế thành pháp bên trong cũng có, thành pháp bên 
ngoài cũng có, thành bên trong và bên ngoài cũng có. 

* Diệt đế thành bất tri cảnh. Đạo đế thành biết cảnh bên ngoài. Tập đế thành biết cảnh 
bên trong cũng có, thành biết cảnh bên ngoài cũng có, thành biết cảnh bên trong và 
bên ngoài cũng có. Khổ đế thành biết cảnh bên trong cũng có, thành biết cảnh bên 
ngoài cũng có, thành biết cảnh bên trong và bên ngoài cũng có; không thể nói thành 
biết cảnh bên trong, thành biết cảnh bên ngoài hay thành biết cảnh bên trong và bên 
ngoài cũng có. 

* Tam đế thành bất kiến vô đối chiếu. Khổ đế thành hữu kiến hữu đối chiếu cũng có, 
thành bất kiến hữu đối chiếu cũng có, thành bất kiến vô đối chiếu cũng có. 


2) Đáp theo đầu đề nhị (dukamatika) 
i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

225. 

* Tập đế thành nhân. Diệt đế thành phi nhân. Nhị đế thành nhân cũng có, thành phi nhân 
cũng có. 

* Nhị đế thành hữu nhân. Diệt đế thành vô nhân. Khổ đế thành hữu nhân cũng có, thành 
vô nhân cũng có. 

* Nhị đế thành tưong ưng nhân. Diệt đế thành bất tưong ưng nhân. Khổ đế thành tưong 
ưng nhân cũng có, thành bất tưong ưng nhân cũng có. 

* Tập đế thành nhân hữu nhân. Diệt đế không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành 
phi nhân hữu nhân. Đạo đế thành nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân hữu nhân 
cũng có, không nên nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 

* Tập đế thành nhân tưong ưng nhân. Diệt đế không nên nói thành nhân tưong ưng nhân 
cũng có hay thành phi nhân tưong ưng nhân cũng có. Đạo đế thành nhân tưong ưng 
nhân cũng có, thành phi nhân tưong ưng nhân cũng có. Khổ đế thành nhân tưong ưng 
nhân cũng có, thành phi nhân tưong ưng nhân cũng có; không thể nói thành nhân 
tưong ưng nhân hay thành phi nhân tưong ưng nhân cũng có. 
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* Diệt đế thành phi nhân, thành vô nhân. Tập đế không thể nói thành phi nhân hữu nhân 
hay thành phi nhân vô nhân. Đạo đế thành phi nhân hữu nhân cũng có, không thể nói 
thành phi nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân cũng có. Khổ đế thành phi nhân 
hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô nhân cũng có; không nên nói thành phi nhân hữu 
nhân hay thành phi nhân vô nhân cũng có. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) 

226. 

* Tam đế thành hữu duyên. Diệt đế thành vô duyên. 

* Tam đế thành hữu vi. Diệt đế thành vô vi. 

* Tam đế thành kiến bất đắc. Khổ đế thành kiến đắc cũng có, thành kiến bất đắc cũng 
có. 

* Tam đế thành vô đối chiếu. Khổ đế thành hữu đối chiếu cũng có, thành vô đối chiếu 
cũng có. 

* Tam đế thành phi sắc. Khổ đế thành sắc (pháp) cũng có, thành phi sắc cũng có. 

* Nhị đế thành hiệp thế. Nhị đế thành siêu thế. 

* Tứ đế thành có tâm biết đặng, thành có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

227. 

* Tập đế thành lậu. Nhị đế thành phi lậu. Khổ đế thành lậu cũng có, thành phi lậu cũng 
có. 

* Nhị đế thành cảnh lậu. Nhị đế thành phi cảnh lậu. 

* Tập đế thành tuơng ung lậu. Nhị đế thành bất tuơng ung lậu. Khổ đế thành tuơng ung 
lậu cũng có, thành bất tuơng ung lậu cũng có. 

* Tập đế thành lậu cảnh lậu. Nhị đế không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu 
cảnh lậu. Khổ đế thành lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 

* Tập đế thành lậu bất tuơng ung lậu. Nhị đế không thể nói thành lậu tuơng ung lậu hay 
thành phi lậu tuơng ung lậu. Khổ đế thành lậu tuơng ung lậu cũng có, thành phi lậu 
tuơng ung lậu cũng có; không thể nói thành lậu tuơng ung lậu hay thành phi lậu tuơng 
ung lậu. 

* Nhị đế thành phi lậu bất tuơng ung lậu. Tập đế không thể nói thành bất tuơng ung lậu 
cảnh lậu hay thành phi lậu bất tuơng ung lậu. Khô đế thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu 
cũng có, không thể nói thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu, hoặc thành bất tuong ung lậu 
phi lậu cũng có. 

iv. Đáp phần chùm triền (samyojanagocchaka) 

228. 

* Tập đế thành triền. Nhị đế thành phi triền. Khổ đế thành triền cũng có, thành phi triền 
cũng có. 

* Nhị đế thành cảnh triền. Nhị đế thành phi cảnh triền. 

* Tập đế thành tuong ung triền. Nhị đế thành bất tuong ung triền. Khổ đế thành tuong 
ung triền cũng có, thành bất tuong ung triền cũng có. 
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* Tập đế thành triền cảnh triền. Nhị đế không thể nói thành triền cảnh triền hay thành 
phi triền cảnh triền. Khổ đế thành triền cảnh triền cũng có, thành phi triền cảnh triền 
cũng có. 

* Tập đế thành triền tương ưng triền. Nhị đế không nên nói thành triền tương ưng triền 
hay thành phi triền tương ưng triền. Khổ đế thành triền tương ưng triền cũng có, thành 
phi triền tương ưng triền cũng có; không thể nói thành triền tương ưng triền hay thành 
phi triền tương ưng triền. 

* Nhị đế thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. Tập đế không nên nói thành bất tương 
ưng triền cảnh triền hay thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. Khổ đế thành bất 
tương ưng triền cảnh triền cũng có, nhưng không đặng nói thành bất tương ưng triền 
cảnh triền, hoặc thành bất tương ưng triền phi cảnh triền. 

V. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 

229. 

* Tập đế thành phược. Nhị đế thành phi phược. Khổ đế thành phược cũng có, thành phi 
phược cũng có. 

* Nhị đế thành cảnh phược. Nhị đế thành phi cảnh phược. 

* Nhị đế thành bất tương ưng phược. Nhị đế thành tương ưng phược cũng có, thành bất 
tương ưng phược cũng có. 

* Tập đế thành phược cảnh phược. Nhị đế không đặng nói thành phược cảnh phược hay 
thành phi phược cảnh phược. Khổ đế thành phược cảnh phược cũng có, thành phi 
phược cảnh phược cũng có. 

* Tập đế thành phược tương ưng phược, không đặng nói thành phược tương ưng phược 
hay thành phi phược tương ưng phược. Nhị đế không thể nói thành phược tương ưng 
phược hay thành phi phược tương ưng phược. Khổ đế thành phược tương ưng phược 
cũng có, thành phi phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phược tương 
ưng phược hay thành phi phược tương ưng phược. 

* Nhị đế thành bất tương ưng phược phi cảnh phược. Nhị đế thành bất tương ưng phược 
cảnh phược cũng có, không thể nói thành bất tương ưng phược cảnh phược hay thành 
bất tương ưng phược phi cảnh phược. 

vi, vii, vii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchaka ãdi) 

230. 

* Tập đế thành bộc... tập đế thành phối... tập đế thành cái... nhị đế thành phi cái. Khổ 
đế thành cái cũng có, thành phi cái cũng có. 

* Nhị đế thành cảnh cái. Nhị đế thành phi cảnh cái. 

* Tập đế thành tương ưng cái. Nhị đế thành bất tương ưng cái. Khổ đế thành tương ưng 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái cũng có. 

* Tập đế thành cái cảnh cái. Nhị đế không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái 
cảnh cái. Khổ đế thành cái cảnh cái cũng có, thành phi cái cảnh cái cũng có. 

* Tập đế thành cái tương ưng cái. Nhị đế không thể nói thành cái tương ưng cái hay 
thành phi cái tương ưng cái. Khổ đế thành cái tương ưng cái cũng có, thành phi cái 
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tương ưng cái cũng có; không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương 
ưng cái. 

* Nhị đế thành bất tương ưng cái phi cảnh cái. Tập đế không đặng nói thành bất tương 
ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh cái. Khổ đế thành bất tương ưng 
cái cảnh cái cũng có, không nên nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất 
tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 

ix. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 

231. 

* Tam đế thành phi khinh thị. Khổ đế thành khinh thị cũng có, thành phi khinh thị cũng 
có. 

* Nhị đế thành cảnh khinh thị. Nhị đế thành phi cảnh khinh thị. 

* Nhị đế thành bất tương ưng khinh thị. Tập đế thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có. Khổ đế thành tương ưng khinh thị cũng có, 
thành bất tương ưng khinh thị cũng có; không nên nói thành tương ưng khinh thị hay 
thành bất tương ưng khinh thị. 

* Tập đế không đặng nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Nhị đế không nên nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị 
cảnh khinh thị. Khổ đế thành khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành phi khinh thị 
cảnh khinh thị cũng có. 

* Nhị đế thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. Nhị đế thành bất tương ưng 
khinh thị cảnh khinh thị cũng có, không nên nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh 
khinh thị hay thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. 

X. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 

232. 

* Nhị đế thành tri cảnh. Diệt đế thành bất tri cảnh. Khổ đế thành tri cảnh cũng có, thành 
bất tri cảnh cũng có. 

* Tam đế thành phi tâm. Khổ đế thành tâm cũng có, thành phi tâm cũng có. 

* Nhị đế thành sở hữu tâm. Diệt đế thành phi sở hữu tâm. Khổ đế thành sở hữu tâm cũng 
có, thành phi sở hữu tâm cũng có. 

* Nhị đế thành tương ưng tâm. Diệt đế thành bất tương ưng tâm. Khổ đế thành tương 
ưng tâm cũng có, thành bất tương ưng tâm cũng có; không nên nói tuy nhiên thành 
tương ưng tâm hay thành bất tương ưng tâm cũng có. 

* Nhị đế thành hòa hợp YỚi tâm. Diệt đế thành bất hòa hợp với tâm. Khổ đế thành hòa 
hợp với tâm cũng có, thành bất hòa hợp với tâm cũng có; không nên nói thành hòa hợp 
với tâm hay thành bất hòa hợp với tâm cũng có. 

* Nhị đế thành hữu tâm sở sanh. Diệt đế thành phi hữu tâm sở sanh. Khổ đế thành hữu 
tâm sở sanh cũng có, thành phi hữu tâm sở sanh cũng có. 

* Nhị đế thành đồng sanh tồn tâm. Diệt đế thành phi đồng sanh tồn tâm. Khổ đế thành 
đồng sanh tồn tâm cũng có, thành phi đồng sanh tồn tâm cũng có. 
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* Nhị đế thành tùng tâm thông lưu. Diệt đế thành phi tùng tâm thông lưu. Khổ đế thành 
tùng tâm thông lưu cũng có, thành phi tùng tâm thông lưu cũng có. 

* Nhị đế thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh. Diệt đế thành phi hòa với tâm không có 
tâm làm sở sanh. Khổ đế thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa 
với tâm không có tâm làm sở sanh cũng có. 

* Nhị đế thành hòa đồng sanh tồn và có tâm làm sở sanh. Diệt đế thành phi hòa đồng 
sanh tồn và không nương tâm làm sở sanh. Khổ đế thành hòa đồng sanh tồn và nương 
tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh 
cũng có. 

* Nhị đế thành hòa tùng thông lưu và nương tâm làm sở sanh. Diệt đế thành phi hòa tùng 
thông lưu và không có tâm làm sở sanh. Khổ đế thành hòa tùng thông lưu và có tâm 
làm sở sanh cũng có, thành phi hòa tùng thông lưu và không có tâm làm sở sanh cũng 
có. 

* Tam đế thành pháp ngoại. Khổ đế thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có. 

* Tam đế thành phi y sinh. Khổ đế thành y sinh cũng có, thành phi y sinh cũng có. 

* Tam đế thành phi do thủ. Khổ đế thành do thủ cũng có, thành phi do thủ cũng có. 

xi. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchaka) 

233. 

* Tập đế thành thủ. Nhị đế thành phi thủ. Khổ đế thành thủ cũng có, thành phi thủ cũng 
có. 

* Nhị đế thành cảnh thủ. Nhị đế thành phi cảnh thủ. 

* Nhị đế thành bất tương ưng thủ. Nhị đế thành tương ưng thủ cũng có, thành bất tương 
ưng thủ cũng có. 

* Tập đế thành thủ cảnh thủ. Nhị đế không nên nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ 
cảnh thủ. Khổ đế thành thủ cảnh thủ cũng có, thành phi thủ cảnh thủ cũng có. 

* Tập đế thành thủ tương ưng thủ cũng có, không thể nói thành thủ tương ưng thủ hay 
thành phi thủ tương ưng thủ cũng có. 

* Nhị đế không nên nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ. Khổ 
đế thành thủ tương ưng thủ cũng có, thành phi thủ tương ưng thủ cũng có; không nên 
nói thành thủ tương ưng thủ hay thành phi thủ tương ưng thủ. 

* Nhị đế thành bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Nhị đế thành bất tương ưng thủ cảnh thủ 
cũng có; không nên nói thành bất tương ưng thủ cảnh thủ, hoặc thành bất tương ưng 
thủ phi cảnh thủ. 

xii. Đáp phần chùm phiền não (kilesagocchaka) 

234. 

* Tập đế thành phiền não. Nhị đế thành phi phiền não. Khổ đế thành phiền não cũng có, 
thành phi phiền não cũng có. 

* Nhị đế thành cảnh phiền não. Nhị đế thành phi cảnh phiền não. 
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* Tập đế thành phiền toái. Nhị đế thành phi phiền toái. Khổ đế thành phiền toái cũng có, 
thành phi phiền toái cũng có. 

* Tập đế thành tưong ưng phiền não. Nhị đế thành bất tưong ưng phiền não. Khổ đế 
thành tưong ưng phiền não cũng có, thành bất tưong ưng phiền não cũng có. 

* Tập đế thành phiền não cảnh phiền não. Nhị đế không thể nói thành phiền não cảnh 
phiền não hay thành phi phiền não cảnh phiền não. Khổ đế thành phiền não cảnh phiền 
não cũng có, thành phi phiền não cảnh phiền não cũng có. 

* Tập đế thành phiền não và phiền toái. Nhị đế không nên nói thành phiền não và phiền 
toái hay thành phi phiền não mà phiền toái. Khổ đế thành phiền não và phiền toái cũng 
có, thành phi phiền não mà phiền toái cũng có; không đặng nói thành phiền não và 
phiền toái hay thành phi phiền não mà phiền toái. 

* Tập đế thành phiền não tưong ưng phiền não. Nhị đế không nên nói thành phiền não 
tưong ưng phiền não hay thành phi phiền não tưong ưng phiền não. Khổ đế thành 
phiền não tưong ưng phiền não cũng có, thành phi phiền não tưong ưng phiền não 
cũng có; không nên nói thành phiền não tưong ưng phiền não hay thành phi phiền não 
tưong ưng phiền não. 

* Nhị đế thành bất tưong ưng phiền não phi cảnh phiền não. Tập đế không nên nói thành 
bất tưong ưng phiền não cảnh phiền não hay thành bất tưong ưng phiền não phi cảnh 
phiền não. Khổ đế thành bất tưong ưng phiền não cảnh phiền não cũng có; không nên 
nói thành bất tưong ưng phiền não cảnh phiền não hay thành bất tưong ưng phiền não 
phi cảnh phiền não. 


xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 

235. 

* Nhị đế thành so đạo tuyệt trừ. Nhị đế thành sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo 
tuyệt trừ cũng có. 

* Nhị đế thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị đế thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành 
phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Nhị đế thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Nhị đế thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Nhị đế thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Nhị đế thành hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Tập đế thành hữu tầm. Diệt đế thành vô tầm. Nhị đế thành hữu tầm cũng có, thành vô 
tầm cũng có. 

* Tập đế thành hữu tứ. Diệt đế thành vô tứ. Nhị đế thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ 
cũng có. 

* Diệt đế thành vô hỷ. Tam đế thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

* Diệt đế thành phi đồng sanh hỷ. Tam đế thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng 
sanh hỷ cũng có. 

* Diệt đế thành phi đồng sanh lạc. Tam đế thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng 
sanh lạc cũng có. 
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* Diệt đế thành phi đồng sanh xả. Tam đế thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tập đế thành Dục giới. Nhị đế thành phi Dục giới. Khổ đế thành Dục giới cũng có, 
thành phi Dục giới cũng có. 

* Tam đế thành phi sắc giới. Khổ đế thành sắc giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có. 

* Tam đế thành phi Vô sắc giới. Khổ đế thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* Nhị đế thành liên quan luân hồi. Nhị đế thành bất liên quan luân hồi. 

* Đạo đế thành nhân xuất luân hồi. Tam đế thành phi nhân xuất luân hồi. 

* Đạo đế thành nhất định. Diệt đế thành bất định. Nhị đế thành nhất định cũng có, thành 
bất định cũng có. 

* Nhị đế thành hữu thượng. Nhị đế thành vô thượng. 

* Tập đế thành hữu y. Nhị đế thành vô y. Khổ đế thành hữu y cũng có, thành vô y cũng 
có như thế nay. 

Dứt Phần vẩn đáp 
Đầy đủ Đe phân tích 



PHAN V - QƯYEN PHAN TICH 

(Indrĩyavỉbhanga) 


236. 

Nhị thập nhị quyền như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, 
ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, lạc quyền, khô quyền, hỷ quyền, ưu 
quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri dị tri 
quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. 

237. 

* Trong 22 quyền mà nhãn quyền đó ra sao? Nhãn nào là sắc thần kinh nương sắc tứ 
đại sung... hoặc kêu nhà không, đây gọi là nhãn quyền. 

* Nhĩ quyền... tỷ quyền... thiệt quyền... thân quyền đó ra sao? Thân nào là sắc thần 
kinh nương sắc tứ đại sung... hoặc kêu nhà không, đây gọi là thân quyền. 

* Ý quyền đó ra sao? Ý quyền phân phần thành một tức là ý quyền tương ưng xúc... ý 
quyền phân phần thành nhiều thứ theo cách thế nầy, đây gọi là ý quyền. 

238. 

* Nữ quyền đó ra sao? Hình vóc nữ, tiêu chuẩn nữ, thái độ nữ, tư cách nữ, chơn tướng 
nữ, trạng thái đều của nữ, mặc dù thế nào đây gọi là nữ quyền. 

* Nam quyền đó ra sao? Hình vóc nam, tiêu chuẩn nam, thái độ nam, tư cách nam, chơn 
tướng nam, trạng thái đều của nam, mặc dù thế nào đây gọi là nam quyền. 

* Mạng quyền đó ra sao? Mạng quyền có hai thứ như là mạng quyền sắc và mạng 
quyền phi sắc. 

- Trong hai thứ mạng quyền ấy mà sắc mạng quyền ra sao? số thọ của sự sống còn, 
sự hiện còn, thái độ hiện còn, cách thức vẫn còn tiếp tục, sự đang hiện hành, sự 
đang dinh dưỡng cai quản cho còn sống, tức là mạng sống của mồi sắc pháp, dù thế 
nào đây gọi là sắc mạng quyền. 

- Mạng quyền phi sắc đó ra sao? Tuổi thọ, sự vững còn, sự đang còn, thái độ đang 
hiện hành, tư cách vẫn còn tiếp tục sự đang hành vi, sự dinh dưỡng cai quản sự sống 
còn tức là mạng của những danh pháp như thế nào, đây gọi là mạng quyền phi sắc. 

239. 

* Lạc quyền đó ra sao? Sự vui sướng nơi thân, sự thỏa thích thân, sự hưởng cảnh an vui 
thành lạc mà sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh an vui thành lạc sanh từ thân xúc, 
dù thế nào đây gọi là lạc quyền. 

* Khổ quyền đó ra sao? Sự không thích hợp của thân, sự khô nơi thân, sự hưởng cảnh 
không thích hợp thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không an vui thành 
khô sanh từ thân xúc, dù thế nào đây gọi là khổ quyền. 

* Hỷ quyền đó ra sao? Sự vui thích nơi tâm, sự an vui tâm, sự hưởng cảnh an vui thành 
lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui thành lạc sanh từ ý xúc, dù thế nào đây 
gọi là hỷ quyền. 

* ưu quyền đó ra sao? Sự không vui thích nơi tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không 
vui thích thành khổ sanh từ nơi ý xúc, thái độ hưởng cảnh không an vui thành khổ sanh 
từ ý xúc, dù thế nào đây gọi là ưu quyền. 
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* Xả quyền đó ra sao? Sự phi vui phi buồn, cách hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý 
xúc, thái độ hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, dù thế nào đây gọi là xả quyền. 

240. 

* Tín quyền đó ra sao? Đức tin, trạng thái tín ngưỡng, lòng tin tưởng, sự rất ngưỡng 
mộ, cai quản sự tín là đức tin, tín lực, dù thế nào đây gọi là tín quyền. 

* Cần quyền đó ra sao? Cách khai đoan cho tâm siêng năng, sự cố gắng, sự sốt sắng, sự 
lướt tới, sự cưong quyết, sự siêng năng, sự ráng chịu, sự khẳng khái, sự khan khít, sự 
lướt tới không lui sụt, không thối chuyển bỏ thích hợp, không lui sụt phận sự, sự chăm 
nom, chiếu cố phận sự, cai quản siêng cần, cũng gọi cần lực, chánh tinh tấn, dù ra sao 
đây gọi là cần quyền. 

* Niệm quyền đó ra sao? Sự nhớ đặng, sự trực nhớ, sự nhớ lại, nhớ ghi, thái độ nhớ, sự 
nhớ chắc không lo đãng, không quên, cai quản sự nhớ đặng tức là chánh niệm, niệm 
lực, dù thế nào đây gọi là niệm quyền. 

* Định quyền đó ra sao? Sự đình trụ của tâm, sự vững vàng của tâm, sự gắn chặt của 
tâm, sự không lay động của tâm, sự không tán loạn của tâm, trạng thái của tâm không 
lay động, sự vắng lặng, cách cai quản làm cho yên tịnh, cũng gọi là chánh định, định 
lực, dù thế nào đây gọi là định quyền. 

* Tuệ quyền đó ra sao? Trí tuệ, trạng thái hiểu rõ, sự rõ thấu, sự gạn xét... sự không 
mờ, sự trạch pháp hay là chánh kiến, dù thế nào đây gọi là tuệ quyền. 

241. 

* Tri dị tri quyền đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không tối tăm, lối trạch pháp 
hay là chánh kiến, trạch pháp giác chi thành chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng biết 
pháp chưa từng biết, đặng thấy pháp chưa từng thấy, đặng đắc chứng pháp chưa từng 
đắc chứng, đặng hiểu pháp chưa từng hiểu, đặng làm cho rõ pháp những cái chưa từng 
làm cho rõ, như thế đây gọi là tri dị tri quyền. 

* Tri dĩ tri quyền đó ra sao? Trí tuệ, trạng thái hiểu rõ... sự không mê mờ, cách lựa 
chọn pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng 
hiểu pháp đã hiểu, đặng biết pháp đã biết, đặng thấy pháp đã thấy, đặng đắc chứng 
pháp đã đắc chứng hầu làm cho rõ rệt những pháp đã từng làm rõ rệt, như thế đây gọi 
là tri dĩ tri quyền. 

* Tri cụ tri quyền đó ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, cách lựa chọn 
pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo, đặng hiểu 
pháp đã hiểu, đặng thấy pháp đã thấy, đặng chứng pháp đã chứng, đặng biết pháp đã 
biết, hầu làm cho rõ những pháp đã làm rõ, như thế đây gọi là tri cụ tri quyền. 

Dứt chia theo Diệu Pháp 


PHẦN VẤN ĐÁP 


242. 

Nhị thập nhị quyền như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, 
ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu 
quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri dị tri 
quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. 


ĐÁP ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP ĐẦU ĐỀ NHỊ 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 
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Trong nhị thập nhị quyền mà quyền nào thành thiện, quyền nào thành bất thiện, 
quyền nào thành vô ký... quyền nào thành hữu y, quyền nào thành vô y. 


1) Quyền phân tích đáp theo đầu đề tam 
243 . 

* Thập quyền thành vô ký. ưu quyền thành bất thiện. Tri dị tri quyền thành thiện. Tứ 
quyền thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. Lục quyền thành thiện cũng có, thành 
bất thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* Thập nhị quyền không đặng nói thành tuong ung lạc thọ, thành tuong ung khổ thọ, 
thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ. Lục quyền thành tuong ung lạc thọ cũng có, 
thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ cũng có. Tam quyền thành tuong ung lạc thọ cũng 
có, thành tuong ung khổ thọ cũng có, thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Mạng quyền thành tuong ung lạc thọ cũng có, thành tuông ung khổ thọ cũng có, thành 
tuong ung phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói thành tuong ung lạc thọ, thành 
tuong ung khổ thọ hay thành tuong ung phi khô phi lạc thọ. 

* Thất quyền thành phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam quyền thành pháp dị thục quả. 
Nhị quyền thành pháp dị thục nhân. Tri dĩ tri quyền thành pháp dị thục quả cũng có, 
thành pháp dị thục nhân cũng có. Cửu quyền thành pháp dị thục quả cũng có, thành 
pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Cửu quyền thành do thủ cảnh thủ. ưu quyền thành phi do thủ cảnh thủ. Tam quyền 
thành phi do thủ phi cảnh thủ. Cửu quyền thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do 
thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Cửu quyền thành phi phiền toái mà cảnh phiền não. ưu quyền thành phiền toái cảnh 
phiền não. Tam quyền thành phi phiền toái cảnh phiền não. Tam quyền thành phi 
phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não cũng có. 
Lục quyền thành phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái cảnh phiền 
não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não cũng có. 

* Cửu quyền thành vô tầm vô tứ. ưu quyền thành hữu tầm hữu tứ. Xả quyền thành hữu 
tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. Thập nhất quyền thành hữu tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

* Thập nhất quyền không thể nói thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc hay thành 
đồng sanh xả. Hỷ quyền thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh 
xả cũng có, không nên nói thành đồng sanh hỷ cũng có. Lục quyền thành đồng sanh hỷ 
cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả cũng có. Tứ quyền thành 
đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả cũng có; 
không nên nói thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. ưu quyền thành sơ đạo 
tuyệt trừ cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. Lục quyền thành sơ đạo tuyệt trừ 
cũng có, thành ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. ưu quyền 
thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 
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Lục quyền thành hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ cũng có, thành hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập quyền thành phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bàn. ưu quyền thành nhân 
sanh tử. Tri dị tri quyền thành nhân đến Níp-bàn. Trí quyền thành nhân đến Níp-bàn 
cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. Cửu quyền thành nhân 
sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Thập quyền thành phi hữu học phi vô học. Nhị quyền thành hữu học. Tri cụ tri quyền 
thành vô học. Cửu quyền thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu 
học phi vô học cũng có. 

* Thập quyền thành hy thiểu. Tam quyền thành vô luợng. Cửu quyền thành hy thiểu 
cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô luợng cũng có. 

* Thất quyền thành bất tri cảnh. Nhị quyền thành tri cảnh hy thiểu. Tam quyền thành tri 
cảnh vô luợng. ưu quyền thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo đại cũng 
có, thành tri cảnh vô luợng cũng có; không nên nói thành tri cảnh hy thiểu, hay thành 
tri cảnh đáo đại. 

* Cửu quyền thành tri cảnh hy thiểu cũng có, thành tri cảnh đáo đại cũng có, thành tri 
cảnh vô luợng cũng có; không nên nói thành tri cảnh hy thiểu, thành tri cảnh đáo đại 
hay thành tri cảnh vô luợng cũng có. 

* Cửu quyền thành trung bình, ưu quyền thành ty hạ. Tam quyền thành tinh vi. Tam 
quyền thành trung bình cũng có, thành tinh vi cũng có. Lục quyền thành ty hạ cũng có, 
thành trung bình cũng có, thành tinh vi cũng có. 

* Thập quyền thành bất định. Tri dĩ tri quyền thành chánh nhất định. Tứ quyền thành 
chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. ưu quyền thành tà nhất định cũng 
có, thành bất định cũng có. Lục quyền thành tà nhất định cũng có, thành chánh nhất 
định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Thất quyền thành bất tri cảnh. Tứ quyền không thể nói thành có đạo là cảnh, thành có 
đạo là nhân, thành có đạo là truởng. Tri dĩ tri quyền không thành có đạo là cảnh, thành 
có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là truởng cũng có; không nên nói thành có đạo là 
nhân hay thành có đạo là truởng cũng có. Tri dị tri quyền không thành có đạo là cảnh, 
thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là truởng cũng có; không nên nói thành có 
đạo là nhân hay thành có đạo là truởng cũng có. Cửu quyền thành có đạo là cảnh cũng 
có, thành có đạo là nhân cũng có, thành có đạo là trưởng cũng có; không nên nói thành 
có đạo là cảnh, thành có đạo là nhân hay thành có đạo là trưởng cũng có. 

* Thập quyền thành sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có; không thể nói thành phi 
sanh tồn. Nhị quyền thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không thể nói 
thành sẽ sanh. Thập quyền thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành 
sẽ sanh cũng có. 

* Nhị thập nhị quyền thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng 
có. 

* Thất quyền thành bất tri cảnh. Nhị quyền thành tri cảnh hiện tại cũng có. Tam quyền 
không thể nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, thành tri cảnh hiện tại. 
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* Thập quyền thành tri cảnh quá khứ cũng có, thành tri cảnh vị lai cũng có, thành tri 
cảnh hiện tại cũng có; không nên nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, 
thành tri cảnh hiện tại. 

* Nhị thập nhị quyền thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và 
ngoại phần cũng có. 

* Thất quyền thành bất tri cảnh. Tam quyền thành tri cảnh ngoại. Tứ quyền thành tri 
cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội và ngoại cũng có. 
Bát quyền thành tri cảnh nội cũng có, thành tri cảnh ngoại cũng có, thành tri cảnh nội 
và ngoại cũng có; không nên nói thành tri cảnh nội, thành tri cảnh ngoại, thành tri cảnh 
nội và ngoại cũng có. 

Ngũ quyền thành bất kiến hữu đối chiếu. Thập thất quyền thành bất kiến vô đối 
chiếu. 

2) Quyền phân tích đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

244. 

* Tứ quyền thành nhân. Thập bát quyền thành phi nhân. 

* Thất quyền thành hữu nhân. Cửu quyền thành vô nhân. Lục quyền thành hữu nhân 
cũng có, thành vô nhân cũng có. 

* Thất quyền thành tuong ung nhân. Cửu quyền thành bất tuong ung nhân. Lục quyền 
thành tuong ung nhân cũng có, thành bất tuong ung nhân cũng có. 

* Tứ quyền thành nhân hữu nhân. Cửu quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, vẫn 
thành hữu nhân phi nhân. Tam quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, thành hữu 
nhân phi nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân hữu nhân, thành hữu nhân phi 
nhân cũng có, không thể nói thành hữu nhân phi nhân cũng có. 

* Tứ quyền thành nhân tuong ung nhân. Cửu quyền không thể nói thành nhân tuong ung 
nhân hay thành phi nhân tuong ung nhân. Tam quyền không thể nói thành nhân tuong 
ung nhân, thành phi nhân tuong ung nhân. Lục quyền không thể nói thành nhân tuong 
ung nhân, thành phi nhân tuong ung nhân cũng có, không thể nói thành phi nhân 
tuong ung nhân cũng có. 

* Cửu quyền thành phi nhân vô nhân. Tam quyền thành phi nhân hữu nhân. Tứ quyền 
không thể nói thành phi nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. Lục quyền thành 
phi nhân hữu nhân cũng có, thành phi nhân vô nhân cũng có. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) 

245. 

* Nhị thập nhị quyền thành hữu duyên, thành hữu vi, thành bất kiến. 

* Ngũ quyền thành hữu đối chiếu. Thập thất quyền thành vô đối chiếu. 

* Thất quyền thành sắc pháp. Thập tứ quyền thành phi sắc pháp. Mạng quyền thành sắc 
(pháp) cũng có, thành phi sắc (pháp) cũng có. 

* Thập quyền thành hiệp thế. Tam quyền thành siêu thế. Cửu quyền thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thế cũng có. 
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* Nhị thập nhị quyền thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

246. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi lậu. 

* Thập quyền thành cảnh lậu. Tam quyền thành phi cảnh lậu. Cửu quyền thành cảnh lậu 
cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành bất tuơng ung lậu. ưu quyền thành tuơng ung lậu. Lục quyền 
thành tuơng ung lậu cũng có, thành bất tuơng ung lậu cũng có. 

* Thập quyền không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Tam quyền 
không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Cửu quyền không thể nói 
thành lậu cảnh lậu, thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không nên nói thành phi lậu cảnh 
lậu cũng có. 

* Thập ngũ quyền không thể nói thành lậu tuơng ung lậu hay thành phi lậu tuơng ung 
lậu. ưu quyền không thể nói thành lậu tuơng ung lậu hay thành phi lậu tuơng ung lậu. 
Lục quyền không nên nói thành lậu tuơng ung lậu, thành phi lậu tuơng ung lậu cũng 
có; không thể nói thành phi lậu tuơng ung lậu cũng có. 

* Cửu quyền thành bất tuơng ung lậu mà cảnh lậu. Tam quyền thành phi lậu bất tuơng 
ung lậu. ưu quyền không thể nói thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu hay thành phi lậu 
bất tuơng ung lậu. Tam quyền thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu cũng có, thành phi lậu 
bất tuơng ung lậu cũng có. Lục quyền thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu cũng có, thành 
phi lậu bất tuơng ung lậu cũng có; không thể nói thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu hay 
thành phi lậu bất tuơng ung lậu cũng có. 

iv. Đáp phần chùm triền (sannojanagocchaka) 

247. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi triền. 

* Thập quyền thành cảnh triền. Tam quyền thành phi cảnh triền. Cửu quyền thành cảnh 
triền cũng có, thành phi cảnh triền cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành bất tuơng ung triền, ưu quyền thành tuơng ung triền. Lục 
quyền thành tuơng ung triền cũng có, thành bất tuơng ung triền cũng có. 

* Thập quyền không thể nói thành triền cảnh triền, thành phi triền cảnh triền. Tam quyền 
không thể nói thành triền cảnh triền, hay thành phi triền cảnh triền. Cửu quyền không 
thể nói thành triền cảnh triền, thành phi triền cảnh triền cũng có, không thể nói thành 
phi triền cảnh triền cũng có. 

* Thập ngũ quyền không thể nói thành triền tuơng ung triền hay thành phi triền tuơng 
ung triền, ưu quyền không thể nói thành triền tuơng ung triền hay thành phi triền 
tuơng ung triền. Lục quyền không thể nói thành triền tuơng ung triền hay thành phi 
triền tuơng ung triền cũng có; không thể nói thành phi triền tuơng ung triền cũng có. 

* Cửu quyền thành bất tuơng ung triền cảnh triền. Tam quyền thành bất tuơng ung triền 
phi cảnh triền, ưu quyền không thể nói thành bất tuơng ung triền cảnh triền, vẫn thành 
bất tuơng ung triền phi cảnh triền. Tam quyền thành bất tuơng ung triền cảnh triền 
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cũng có, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền cũng có. Lục quyền thành bất tương 
ưng triền cảnh triền cũng có, thành bất tương ưng triền phi cảnh triền cũng có; không 
nên nói thành bất tương ưng triền cảnh triền, vẫn thành bất tương ưng triền phi cảnh 
triền cũng có. 

V. Đáp phần chùm phược (ganthagocchaka) 

248. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi phược. 

* Thập quyền thành cảnh phược. Tam quyền thành phi cảnh phược. Cửu quyền thành 
cảnh phược cũng có, thành phi cảnh phược cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành bất tương ưng phược. Ưu quyền thành tương ưng phược. Lục 
quyền thành tương ưng phược cũng có, thành bất tương ưng phược cũng có. 

* Thập quyền không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Tam quyền không thể nói thành phược cảnh phược hay thành phi phược cảnh phược. 
Cửu quyền không nên nói thành phược cảnh phược, thành phi phược cảnh phược cũng 
có; không thể nói thành phi phược cảnh phược cũng có. 

* Thập ngũ quyền không nên nói thành phược tương ưng phược, vẫn thành phi phược 
tương ưng phược. Ưu quyền không thể nói thành phược tương ưng phược hay thành 
phi phược tương ưng phược. Lục quyền không thể nói thành phược tương ưng phược, 
thành phi phược tương ưng phược cũng có; không thể nói thành phi phược tương ưng 
phược cũng có. 

* Cửu quyền thành bất tương ưng phược cảnh phược. Tam quyền thành bất tương ưng 
phược phi cảnh phược. Ưu quyền không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh 
phược hay thành bất tương ưng phược phi cảnh phược. Tam quyền thành bất tương 
ưng phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có. 
Lục quyền thành bất tương ưng phược cảnh phược cũng có, thành bất tương ưng 
phược phi cảnh phược cũng có; không nên nói thành bất tương ưng phược cảnh phược, 
vẫn thành bất tương ưng phược phi cảnh phược cũng có. 

vi, vii, viii. Đáp phần chùm bộc (oghagocchakãdi) 

249. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi bộc... 

* Nhị thập nhị quyền thành phi phối... 

* Nhị thập nhị quyền thành phi cái... 

* Thập quyền thành cảnh cái. Tam quyền thành phi cảnh cái. Cửu quyền thành cảnh cái 
cũng có, thành phi cảnh cái cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành bất tương ưng cái. Ưu quyền thành tương ưng cái. Lục quyền 
thành tương ưng cái cũng có, thành bất tương ưng cái cũng có. 

* Thập quyền không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Tam quyền 
không thể nói thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái. Cửu quyền không thể nói 
thành cái cảnh cái hay thành phi cái cảnh cái cũng có; không nên nói thành phi cái 
cảnh cái cũng có. 



106 


Phần V. Quyền phân tích. 


* Thập ngũ quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng 
cái. Ưu quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái. 
Lục quyền không thể nói thành cái tương ưng cái hay thành phi cái tương ưng cái cũng 
có; không nên nói thành phi cái tương ưng cái cũng có. 

* Cửu quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái. Tam quyền thành bất tương ưng cái phi 
cảnh cái. Ưu quyền không thể nói thành bất tương ưng cái cảnh cái hay thành bất 
tương ưng cái phi cảnh cái. Tam quyền thành bất tương ưng cái cảnh cái cũng có, 
thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. Lục quyền thành bất tương ưng cái cảnh 
cái cũng có, thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có; không nên nói thành bất 
tương ưng cái cảnh cái hay thành bất tương ưng cái phi cảnh cái cũng có. 

xi. Đáp phần chùm khinh thị (parãmãsagocchaka) 

250. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi khinh thị. 

* Thập quyền thành cảnh khinh thị. Tam quyền thành phi cảnh khinh thị. Cửu quyền 
thành cảnh khinh thị cũng có, thành phi cảnh khinh thị cũng có. 

* Thập lục quyền thành bất tương ưng khinh thị. Lục quyền thành tương ưng khinh thị 
cũng có, thành bất tương ưng khinh thị cũng có. 

* Thập quyền không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh thị cảnh 
khinh thị. Tam quyền không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành phi khinh 
thị cảnh khinh thị. Cửu quyền không thể nói thành khinh thị cảnh khinh thị hay thành 
phi khinh thị cảnh khinh thị cũng có; không thể nói thành phi khinh thị cảnh khinh thị 
cũng có. 

* Thập quyền thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị. Tam quyền thành bất tương 
ưng khinh thị phi cảnh khinh thị. Tam quyền thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh 
thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. Lục quyền 
thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị cũng có, thành bất tương ưng khinh thị 
phi cảnh khinh thị cũng có; không thể nói thành bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị 
hay thành bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị cũng có. 

X. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 

251. 

* Thất quyền thành bất tri cảnh. Thập tứ quyền thành tri cảnh. Mạng quyền thành tri 
cảnh cũng có, thành bất tri cảnh cũng có. 

* Nhị thập nhất quyền thành phi tâm. Ý quyền thành tâm. 

* Thập tam quyền thành sở hữu tâm. Bát quyền thành phi sở hữu tâm. Mạng quyền 
thành sở hữu tâm cũng có, thành phi sở hữu tâm cũng có. 

* Thập tam quyền thành tương ưng tâm. Thất quyền thành bất tương ưng tâm. Mạng 
quyền thành tương ưng tâm cũng có, thành bất tương ưng tâm cũng có. Ý quyền không 
thể nói thành tương ưng tâm hay thành bất tương ưng tâm. 

* Thập tam quyền thành hòa với tâm. Thất quyền thành phi hòa với tâm. Mạng quyền 
thành hòa với tâm cũng có, thành phi hòa với tâm cũng có. Ý quyền không thể nói 
thành hòa với tâm hay thành phi hòa với tâm. 
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* Thập tam quyền thành hữu tâm sở y sinh. Bát quyền thành phi hữu tâm sở y sinh. 
Mạng quyền thành hữu tâm sở y sinh cũng có, thành phi hữu tâm sở y sinh cũng có. 

* Thập tam quyền thành đồng sanh tồn tâm. Bát quyền thành phi đồng sanh tồn tâm. 
Mạng quyền thành đồng sanh tồn tâm cũng có, thành phi đồng sanh tồn tâm cũng có. 

* Thập tam quyền thành tùng tâm thông luru. Bát quyền thành phi tùng tâm thông luru. 
Mạng quyền thành tùng tâm thông luu cũng có, thành phi tùng tâm thông luu cũng có. 

* Thập tam quyền thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi hòa 
với tâm và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyền thành hòa với tâm và có tâm làm sở 
sanh cũng có, thành phi hòa với tâm và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập tam quyền thành hòa sanh tồn và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi hòa 
phi sanh tồn và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyền thành hòa sanh tồn và có tâm làm 
sở sanh cũng có, thành phi hòa phi sanh tồn và phi có tâm làm sở sanh cũng có. 

* Thập tam quyền thành hòa tùng thông luru và có tâm làm sở sanh. Bát quyền thành phi 
hòa phi tùng thông luru và phi có tâm làm sở sanh. Mạng quyền thành hòa tùng thông 
lưu và có tâm làm sở sanh cũng có, thành phi hòa phi tùng thông lưu và phi có tâm làm 
sở sanh cũng có. 

* Lục quyền thành nội phần. Thập lục quyền thành ngoại phần. 

* Thất quyền thành y sinh. Thập tứ quyền thành phi y sinh. Mạng quyền thành y sinh 
cũng có, thành phi y sinh cũng có. 

* Cửu quyền thành do thủ. Tứ quyền thành phi do thủ. Cửu quyền thành do thủ cũng có, 
thành phi do thủ cũng có. 


xi. Đáp phần chùm thủ (upadanagocchaka) 

252. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi thủ. 

* Thập quyền thành cảnh thủ. Tam quyền thành phi cảnh thủ. Cửu quyền thành cảnh thủ 
cũng có, thành phi cảnh thủ cũng có. 

* Thập lục quyền thành bất tưong ưng thủ. Lục quyền thành tưong ưng thủ cũng có, 
thành bất tưong ưng thủ cũng có. Thập quyền không thể nói thành thủ cảnh thủ hay 
thành phi thủ cảnh thủ. 

* Tam quyền không thể nói thành thủ cảnh thủ hay thành phi thủ cảnh thủ. Cửu quyền 
không nên nói thành thủ cảnh thủ, thành phi thủ cảnh thủ cũng có; không thể nói thành 
phi thủ cảnh thủ cũng có. 

* Thập lục quyền không nên nói thành thủ tưong ưng thủ hay thành phi thủ tưong ưng 
thủ. Lục quyền không nên nói thành thủ tưong ưng thủ hay thành phi thủ tưong ưng 
thủ cũng có; không nên nói thành phi thủ tưong ưng thủ cũng có. 

* Thập quyền thành bất tưong ưng thủ cảnh thủ. Tam quyền thành bất tưong ưng thủ phi 
cảnh thủ. Tam quyền thành bất tưong ưng thủ cảnh thủ cũng có, thành bất tưong ưng 
thủ phi cảnh thủ cũng có. Lục quyền thành bất tưong ưng thủ cảnh thủ cũng có, thành 
bất tưong ưng thủ phi cảnh thủ cũng có; không nên nói thành bất tưong ưng thủ cảnh 
thủ hay thành bất tưong ưng thủ phi cảnh thủ cũng có. 
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xii. Đáp phần chùm phiền não (kilesagocchaka) 

253. 

* Nhị thập nhị quyền thành phi phiền não. 

* Thập quyền thành cảnh phiền não. Tam quyền thành phi cảnh phiền não. Cửu quyền 
thành cảnh phiền não cũng có, thành phi cảnh phiền não cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành phi phiền toái, ưu quyền thành phiền toái. Lục quyền thành 
phiền toái cũng có, thành phi phiền toái cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành bất tuong ung phiền não. ưu quyền thành tuong ung phiền não. 
Lục quyền thành tuong ung phiền não cũng có, thành bất tuong ung phiền não cũng 
có. 

* Thập quyền không nên nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành phi phiền não 
cảnh phiền não. Tam quyền không thể nói thành phiền não cảnh phiền não hay thành 
phi phiền não cảnh phiền não. Cửu quyền không nên nói thành phiền não cảnh phiền 
não, mà thành phi phiền não cảnh phiền não cũng có; không nên nói thành phi phiền 
não cảnh phiền não cũng có. 

* Thập ngũ quyền không thể nói thành phiền não và phiền toái hay thành phi phiền não 
và phiền toái, ưu quyền không thể nói thành phiền não và phiền toái hay thành phiền 
toái phi phiền não. Lục quyền không nên nói thành phiền não và phiền toái, mà thành 
phiền toái phi phiền não cũng có; không nên nói thành phiền toái phi phiền não cũng 
có. 

* Thập ngũ quyền không nên nói thành phiền não tuong ung phiền não, vẫn thành phi 
phiền não tuong ung phiền não. ưu quyền không nên nói thành phiền não tuong ung 
phiền não, mà thành phi phiền não tuong ung phiền não. Lục quyền không nên nói 
thành phiền não tuong ung phiền não, mà thành phi phiền não tuong ung phiền não 
cũng có; không nên nói thành phi phiền não tuong ung phiền não cũng có. 

* Cửu quyền thành bất tuong ung phiền não cảnh phiền não. Tam quyền thành bất tuong 
ung phiền não phi cảnh phiền não. ưu quyền không nên nói thành bất tuong ung phiền 
não cảnh phiền não, vẫn thành bất tuông ung phiền não phi cảnh phiền não. Tam 
quyền thành bất tuong ung phiền não cảnh phiền não cũng có, thành bất tuong ung 
phiền não phi cảnh phiền não cũng có. Lục quyền thành bất tuong ung phiền não cảnh 
phiền não cũng có, thành bất tuong ung phiền não phi cảnh phiền não cũng có; không 
nên nói thành bất tuong ung phiền não cảnh phiền não, mà thành bất tuong ung phiền 
não phi cảnh phiền não cũng có. 

xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 

254. 

* Thập ngũ quyền thành phi so đạo tuyệt trừ. Thất quyền thành so đạo tuyệt trừ cũng có, 
thành phi so đạo tuyệt trừ cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thất quyền thành ba đạo cao tuyệt trừ 
cũng có, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng có. 

* Thập ngũ quyền thành phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ. Thất quyền thành hữu nhân so 
đạo tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi so đạo tuyệt trừ cũng có. 
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* Thập ngũ quyền thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. Thất quyền thành hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ cũng có, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ cũng 
có. 


* Cửu quyền thành vô tầm. ưu quyền thành hữu tầm. Thập nhị quyền thành hữu tầm 
cũng có, thành vô tầm cũng có. 

* Cửu quyền thành vô tứ. ưu quyền thành hữu tứ. Thập nhị quyền thành hữu tứ cũng có, 
thành vô tứ cũng có. 

* Thập nhất quyền thành vô hỷ. Thập nhất quyền thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ 
cũng có. 

* Thập nhất quyền thành phi đồng sanh hỷ. Thập nhất quyền thành đồng sanh hỷ cũng 
có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. 

* Thập nhị quyền thành phi đồng sanh lạc. Thập quyền thành đồng sanh lạc cũng có, 
thành phi đồng sanh lạc cũng có. 

* Thập nhị quyền thành phi đồng sanh xả. Thập quyền thành đồng sanh xả cũng có, 
thành phi đồng sanh xả cũng có. 

* Thập quyền thành Dục giới. Tam quyền thành phi Dục giới. Cửu quyền thành Dục giới 
cũng có, thành phi Dục giới cũng có. 

* Thập tam quyền thành phi sắc giới. Cửu quyền thành sắc giới cũng có, thành phi sắc 
giới cũng có. 

* Thập tứ quyền thành phi Vô sắc giới. Bát quyền thành Vô sắc giới cũng có, thành phi 
Vô sắc giới cũng có. 

* Thập quyền thành liên quan luân hồi. Tam quyền thành bất liên quan luân hồi. Cửu 
quyền thành liên quan luân hồi cũng có, thành bất liên quan luân hồi cũng có. 

* Thập nhất quyền thành phi nhân xuất luân hồi. Tri dị tri quyền thành nhân xuất luân 
hồi. Thập quyền thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng 
có. 


* Thập quyền thành bất định. Tri dị tri quyền thành nhất định. Thập nhất quyền thành 
nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Thập quyền thành hữu thuợng. Tam quyền thành vô thuợng. Cửu quyền thành hữu 
thuợng cũng có, thành vô thuợng cũng có. 


* 


Thập ngũ quyền thành vô y. ưu quyền thành hữu y. Lục quyền thành hữu y cũng có, 
thành vô y cũng có. 

Dứt vẩn đáp 
Đầy đủ Quyền phân tích 


Hồi hướng phước đến tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chu thiên có oai lực ủng hộ 
tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 


Sài Gòn 


23 - 05 - 1975 . 13 - 04-2518 



110 


Phần V. Quyền phân tích. 



PHẢN VI - DUYÊN KHỚI PHẢN TÍCH 

(Paccayakãravỉbhanga) 

A. DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 

255. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử sầu, khóc, khổ, ưu, ai trợ sanh ra như thế. 

256. 

Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết khổ, không biết tập khổ, không biết diệt 
khổ, không biết tiến hành diệt khổ. Như thế gọi là vô minh. 

257. 

Hành do vô minh trợ đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động hành, thân 
hành, khẩu hành và tâm hành. 

- Phước hành trong khi có ra sao? Tư thiện thành Dục giới, thành sắc giới, thành 
tụm do bố thí, trì giới, tu tiến. Đây gọi là phước hành. 

- Phi phước hành trong khỉ có ra sao? Tư bất thiện thuộc Dục giới. Đây gọi là phi 
phước hành. 

- Bất động hành trong khi có ra sao? Tư thiện thuộc Vô sắc giới. Đây gọi là bất 
động hành. 

- Thân hành trong khi có ra sao? Sự cố quyết điều khiên thân là thân hành, sự cố 
quyết điều khiển khẩu là khẩu hành, sự cố quyết điều khiển ý là tâm hành. 

Như thế gọi là hành do vô minh làm duyên trợ. 

258. 

Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức; như thế gọi là thức do hành trợ. 

259. 

Danh sắc do thức trợ trong khi có ra sao? Danh một phần và sắc một phần. 

- Trong hai phần ẩy mà danh đó ra sao? Như là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. Đây gọi là 
danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Như là sắc tứ đại sung và sắc y sinh. Như thế gọi là sắc. 
Danh và sắc như đã nói gọi là danh sắc phát sanh do thức làm duyên. 

260. 

Lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập và ý nhập. Như thế gọi là lục nhập do danh sắc trợ. 

261. 

Xúc do lục nhập trợ trong khi có ra sao? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc và ý xúc. Như thế gọi là xúc sanh ra do lục nhập trợ. 

262. 

Thọ do xúc trợ đó ra sao? Thọ nhãn xúc, thọ nhĩ xúc, thọ tỷ xúc, thọ thiệt xúc, thọ 
thân xúc, thọ ý xúc. Thế gọi là thọ do xúc làm duyên. 


263 . 
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Ái do thọ trợ trong khi có ra sao? sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Như 
thế gọi là ái do thọ trợ. 

264. 

Thủ do ái trợ đó ra sao? Dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Thế gọi là 
thủ do ái trợ. 

265. 

Hữu do thủ trợ trong khi có ra sao? Hữu có 2: Một là nghiệp hữu (kammabhava), hai 
là sanh hữu (uppattibhava). 

- Trong hai hữu ẩy mà nghiệp hữu đó ra sao? Phước hành, phi phước hành, bất động 
hành. Thế gọi là nghiệp hữu. Nghiệp mà làm nhân đưa đến tất cả hữu (bhava), như 
thế gọi là nghiệp hữu. 

- Sanh hữu trong khi có ra sao? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng 
hữu, phi tưởng phi phi tưởng hữu, nhất uẩn hữu, tứ uẩn hữu và ngũ uẩn hữu. Thế 
gọi là sanh hữu. 

Nghiệp hữu và sanh hữu như đã kể, thế gọi là hữu sanh ra do thủ làm duyên. 

266. 

Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, cách sanh đầy đủ, sự quân sanh, sự tạm sanh, sự 
biệt sanh, cách phát ra của uẩn, sự hiện đặng của nhập trong mồi chúng sanh, của 
những chúng sanh ấy. Dù thế nào đều gọi là sanh có ra do hữu làm duyên. 

267. 

Lão tử do sanh trợ đó ra sao? 

- Lão và tử, mà lão đó trong khi có ra sao? Sự già cả, cách già cả, sự răng rụng, cách 
tóc bạc, sự da nhăn, sự giảm thọ, cách chỉn mùi của mạng sống trong những chúng 
sanh ấy, của mồi chúng sanh ấy. Như thế gọi là lão. 

- Tử trong khi có ra sao? Cách biến đổi, sự thay đổi, sự hư hoại, sự mất đi, sự thác, 
sự chết, sự quá vãng, sự tan rã ngũ uẩn, sự bỏ xác, cách mạng quyền đứt xa lìa trong 
những chúng sanh, của mồi chúng sanh đó. Như thế gọi là tử. 

Lão và tử như đã nói đó, gọi là lão tử có ra do sanh làm duyên. 

268. 

Sầu trong khi có ra sao? Sự buồn bực, thái độ buồn bực, trạng thái buồn bực, sự sầu 
não, sự đốt lòng, sự buồn xo, sự khổ, cách héo bên trong của những người khi gặp thân 
tộc điêu tàn, hoặc tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù 
cho gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào như thế. Đây gọi là sầu (soka). 

269. 

Khóc đó ra sao? Sự khóc lóc, sự khóc than, thái độ khóc, thái độ than khóc, trạng thái 
khóc, trạng thái khóc than, sự kêu oan, sự khóc kể, sự thút thít, sự ấm ức, thái độ ấm 
ức, trạng thái tức tưởi của người gặp lúc thân tộc điêu tàn, hoặc tài sản điêu tàn, tật 
bệnh điêu tàn, giới điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp một cách nào hay bị một nhân 
khổ nào. Như thế gọi là khóc (parideva). 

270. 

Khổ trong khi có ra sao? Sự không vui thích thân, sự hưởng cảnh không thích hợp 
thành khổ sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh không vui sướng thành khổ sanh từ 
thân xúc. Như thế gọi là khổ. 

271. 

ưu trong khi có ra sao? Sự không vui tâm, sự khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui vẻ 
thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khỏ sanh từ ý xúc, 
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thái độ hưởng cảnh không vui vẻ thành khổ tâm sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu 
(domanassa). 

272. 

Ai trong khi có ra sao? Sự thương tâm, cách thương thảm, trạng thái thương tiếc, cách 
thương tiếc của người khi gặp thân tộc điêu tàn, tài sản điêu tàn, tật bệnh điêu tàn, giới 
điêu tàn, tri kiến điêu tàn, dù gặp một cách nào hay bị một nhân khổ nào. Như thế gọi 
là ai (upãyãsa). 

273. 

Nói rằng sự phát sanh lên của tất cả khổ ấy vẫn có như thế tức là sự đồng khứ, sự đồng 
lai, sự hội hiệp, sự hiện hành của tất cả khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế, do nhân 
ấy mới gọi là sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. ĐẦU ĐÈ DIỆU PHÁP 

1) Tứ phần duyên khỏi 

Phần vô minh căn 

274. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Tất cả sự khổ phát sanh chồng đống phải có bằng cách 
như thế. 

275. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
phát sanh cả khối khổ phải có bằng cách như thế. 

276. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như 
thế. 

277. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như 
thế. 

Dứt Tứ phần duyên khởi 


2) Tứ phần nhân 

Phần vô minh căn 

278. 

Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh, thức là nhân. Danh trợ cho lục nhập, danh là nhân. Lục nhập trợ xúc, lục nhập là 
nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho thủ, ái là 
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nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sụ phát sanh của tất cả 
đống khổ vẫn có bằng cách nhu thế. 

279. 

Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh, thức là nhân. Danh trợ cho lục nhập, danh là nhân. Lục nhập trợ xúc, lục nhập là 
nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho thủ, ái là 
nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho tử. 

Sụ phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách nhu thế. 

280. 

Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh sắc, thức là nhân. Danh sắc trợ cho lục nhập, danh sắc là nhân. Lục nhập trợ xúc, 
lục nhập là nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ cho 
thủ, ái là nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sự phát sanh 
của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách nhu thế. 

281. 

Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân. Hành trợ cho thức, hành là nhân. Thức trợ cho 
danh sắc, thức là nhân. Danh sắc trợ cho lục nhập, danh sắc là nhân. Lục nhập trợ cho 
xúc, lục nhập là nhân. Xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Thọ trợ cho ái, thọ là nhân. Ái trợ 
cho thủ, ái là nhân. Thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử. Sụ phát 
sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách nhu thế. 

Dứt Tứ phần nhân 


Tứ phần tuong ung 

282. 

Vô minh trợ hành là vô minh tuong ung. Hành trợ thức là hành tuong ung. Thức trợ 
danh là thức tuong ung. Danh trợ lục nhập là danh tuong ung. Lục nhập trợ xúc là lục 
nhập tuong ung. Xúc trợ thọ là xúc tuong ung. Thọ trợ ái là thọ tuong ung. Ái trợ thủ 
là ái tuong ung. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh. Sanh trợ lão tử. Sụ phát sanh của tất cả 
khối khổ vẫn có bằng cách nhu thế. 

283. 

Vô minh trợ hành là vô minh tuong ung. Hành trợ thức là hành tuong ung. Thức trợ 
danh là thức tuong ung. Danh trợ xúc là danh tuong ung. Xúc trợ thọ là xúc tuong 
ung. Thọ trợ ái là thọ tuong ung. Ái trợ thủ là ái tuong ung. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh. 
Sanh trợ lão tử. Sụ phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

284. 

Vô minh trợ hành là vô minh tuong ung. Hành trợ thức là hành tuong ung. Thức trợ 
danh sắc là thức tuong ung với danh. Danh sắc trợ lục nhập là danh tuông ung. Lục 
nhập trợ xúc là lục nhập tuong ung. Xúc trợ thọ là xúc tuong ung. Thọ trợ ái là thọ 
tuong ung. Ái trợ thủ là ái tuong ung. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sụ 
phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

285. 

Vô minh trợ hành là vô minh tuong ung. Hành trợ thức là hành tuong ung. Thức trợ 
danh sắc là thức tuong ung danh. Danh sắc trợ lục nhập là danh tuong ung. Lục nhập 
trợ xúc là lục nhập tuong ung. Xúc trợ thọ là xúc tuong ung. Thọ trợ ái là thọ tuong 
ung. Ái trợ thủ là ái tuong ung. Thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sụ phát 
sanh của tất cả khối khổ đó vẫn có bằng cách nhu thế. 

Dứt Tứ phần tương ưng 
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3) Tứ phần tương tế 

Phần vô minh căn 

286. 

Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. Lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ duyên ái, ái duyên 
thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự phát sanh của tất cả khối khổ cách nay vẫn có bằng cách như thế. 

287. 

Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh, danh duyên thức. Danh duyên xúc, xúc duyên danh. Xúc duyên thọ, thọ 
duyên xúc. Thọ duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ cách nay vẫn có 
bằng lối như thế. 

288. 

Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh 
sắc. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ 
duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

289. 

Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Hành duyên thức, thức duyên hành. Thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh 
sắc. Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. Thọ 
duyên ái, ái duyên thọ. Ái duyên thủ, thủ duyên ái. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Phần tương tế 


Tám phần nhất là căn hành v.v. ■ ■ 

290. 

Hành duyên vô minh. Thức duyên vô minh. Danh duyên vô minh. Lục nhập duyên vô 
minh. Xúc duyên vô minh. Thọ duyên vô minh. Ái duyên vô minh. Thủ duyên vô 
minh. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên 
lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên 
hữu. hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đám khổ đó vẫn có 
bằng cách như thế. 


Dứt Phần đầu đề 




116 


Phần VI. Duyên khởi phân tích. 


c. DUYÊN KHỞI PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

1) Bất thiện xiển minh 

Mười hai tâm bất thiện 
Tâm bất thiện thứ nhất 
Tứ phần duyên khởi 

291. 

Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra đồng sanh hỷ thọ, 
tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm 
cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh; hay những 
chi mở mối sanh ra thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn 
có bằng cách như thế. 

292. 

Trong những duyên khởi đó, mà vô minh là chi? Sự không biết, không thấy... vô minh 
như then chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. 

293. 

Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tỉnh, sự quyết tính, sự cố quyết. Như thế gọi là 
hành do vô minh trợ. 

294. 

Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là thức do hành trợ. 

295. 

Danh do thức trợ đó ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi là danh do 
thức trợ. 

296. 

Lục nhập do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý 
quyền, thức, thức uẩn sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là lục nhập do danh trợ. 

297. ' 

Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự chạm, thái độ đụng chạm, trạng thái 
đụng chạm. Dù cách nào như thế gọi là xúc do lục nhập trợ. 

298. 

Thọ do xúc trợ đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích tâm, sự hưởng cảnh vui thích sanh 
từ ý xúc, thái độ cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Dù cách nào như thế gọi là thọ do xúc 
trợ. 

299. 

Ái do thọ trợ đó ra sao? Sự vọng dục, cách rất vọng dục, sự lôi cuốn làm cho phải 
theo sự ưa thích, sự phơi phới, sự hớn hở, bằng cách vọng dục, sự móng của tâm. Dù 
ra sao như thế gọi là ái do thọ trợ. 

300. 

Thủ do ái trợ đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, tông phái là hầm sanh của sự điêu tàn, 
cách chấp theo biến chuyển; dù thế nào đây gọi là thủ do ái trợ. 

301. 

Hữu do thủ trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn trừ ra thủ. 
Như thế gọi là hữu do thủ trợ. 
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302. 

Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, sự quân sanh, sự phát sanh, sự biệt sanh, cách 
hiện bày của những pháp ấy. Dù như thế nào đây gọi là sanh do hữu trợ. 

303. 

Lão tử do sanh trợ đó ra sao? 

- Lão và tử, mà lão đó ra sao? Sự già, cách già, sự giảm thọ của những pháp ấy. Dù 
cách nào như thế gọi là lão. 

- Tử trong khi có ra sao? Sự mất đi, sự hư đi, cách tan rã, sự hư hoại, sự không bền, 
cách mất tiêu của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. 

Lão và tử vừa kể qua như thế gọi là lão tử do sanh trợ. 

304. 

Gọi rằng sự sanh ra của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự tập 
khứ, sự tập lai, sự hội hợp, cách hiện bày của những đống khổ đó. Do nhân ấy mới gọi 
là sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

305. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy thì sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có 
bằng cách như thế. 

306. 

* Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, sự cố tính, dù cách nào như 
thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Dù cách 
nào như thế gọi là hành duyên thức. 

* Danh do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi là 
danh do thức trợ. 

* Câu nói: xúc do danh trợ, mà danh đó ra sao? Như là thọ uân, tưởng uân, hành uân và 
thức uẩn mà trừ ra. Như thế gọi là danh. 

* Xúc do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. 
Dù ra sao như thế gọi là xúc do danh trợ. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

307. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn 
có bằng cách như thế. 

308. 

* Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù ra sao như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự quyết tính, sự cố tính. Dù ra 
sao như thế gọi là vô minh duyên hành. 
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* Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế 
gọi là hành duyên thức. 

* Danh sắc do thức trợ đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó là chi? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh của nhãn xứ, sự sanh của nhĩ xứ, sự sanh của tỷ 
xứ, sự sanh của thiệt xứ, sự sanh của thân xứ. Hay là những sắc nào khác đồng có 
như là sắc mà sanh ra do tâm, có tâm làm nhân sanh, có tâm làm sở sanh. Như thế 
gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã kể, gọi là thức duyên danh sắc. 

* Câu nói lục nhập trợ danh sắc, mà danh sắc đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc nào nưong theo ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã kể gọi là danh sắc (nãmarũpa). 

* Lục nhập trợ danh sắc đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như 
thế gọi là danh sắc duyên lục nhập. 

* Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 
chạm. Dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

309. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thời những đống khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thế. 

310. 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như chốt gài, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ trong khi có ra sao? Sự tỉnh, cách quyết tỉnh, thái độ cố quyết. 
Như thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Danh sắc do thức trợ đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ. Hay là 
những sắc nào khác đồng có như là sắc mà sanh từ nơi tâm, có tâm làm nhân, có 
tâm làm sở sanh. Như thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói. Gọi là thức duyên danh sắc. 

* Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, mà danh sắc đó ra sao? 
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- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như thế 
gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc tứ đại sung và sắc nào nương theo ý thức giới. Như thế 
gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã kể, gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân 
nhập. Như thế gọi là danh sắc duyên lục nhập. 

* Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 
chạm. Dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Tứ phần duyên khởi 

Tứ phần nhân 

311 

* Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân, 

* Hành duyên thức thì hành là nhân, 

* Thức duyên danh thì thức là nhân, 

* Danh duyên lục nhập thì danh là nhân, 

* Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, 

* Xúc duyên thọ thì xúc là nhân, 

* Thọ duyên ái thì thọ là nhân, 

* Ái duyên thủ thì ái là nhân, 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử trong khi nào thì sự sanh ra của 
những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

312. 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt. Si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ thì vô minh là nhân đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự cố quyết, 
thái độ cố quyết; như thế gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Thức do hành trợ thì hành là nhăn đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là hành duyên thức thì thức là nhân. 

* Danh do thức trợ thì thức là nhân đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. 
Như thế gọi là thức duyên danh thì thức là nhân. 

* Lục nhập do danh trợ, thì danh là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 

thức giới. Như thế gọi là danh duyên lục nhập thì danh là nhân. 

* Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

* Thọ do xúc trợ, thì xúc là nhân đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh 
vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc 
duyên thọ thì xúc là nhân. 

* Ái do thọ trợ, thì thọ là nhân đó ra sao? Sự dục vọng, cách rất dục vọng... sự quá 

mong mỏi của tâm. Như thế gọi là thọ duyên ái thì thọ là nhân. 
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* Ải duyên thủ, thì ái là nhân đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, hoang vu kiến, ký khu 
kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến thức nhu triền, chấp truớc, nghịch kiến, kiến 
hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên tà giáo, chấp nguợc. Dù ra sao nhu 
thế gọi là ái duyên thủ thì ái là nhân. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách nhu thế. 

313. 

* Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Hành duyên thức thì hành là nhân. 

* Thức duyên danh thì thức là nhân. 

* Danh duyên xúc thì danh là nhân. 

* Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

* Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

* Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những đống khổ ấy vẫn có bằng cách nhu thế. 

314. 

* Vô minh trong khi có ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh nhu cây chốt. 
Si là căn bất thiện. Nhu thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ, thì vô minh là nhân đó ra sao? Sự tính, sự quyết tính, thái độ cố 
quyết, dù cách nào nhu thế đều gọi là hành do vô minh trợ thì vô minh là nhân. 

* Thức do hành trợ thì hành là nhân đó ra sao? Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Nhu thế gọi là hành duyên thức thì hành là nhân. 

* Danh do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn. 
Nhu thế gọi là thức duyên danh thì thức là nhân. 

* Còn nói xúc do danh trợ thì danh là nhân, mà danh ra sao? Nhu là thọ uấn, tuởng 
uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra xúc. Nhu thế gọi là danh 

* Xúc do danh trợ, thì danh là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Nhu thế gọi là danh duyên xúc thì danh là nhân. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách nhu thế. 

315. 

* Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Hành duyên thức thì hành là nhân. 

* Thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

* Danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

* Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

* Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

* Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

* Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có bằng cách nhu thế. 

316. 

* Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh nhu cây chốt, si là căn bất thiện. Nhu thế gọi là vô minh. 
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* Hành do vô minh trợ, thì vô minh là nhân đó ra sao? Sự tính, cố tính, sự cố quyết, dù 
cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Thức do hành trợ, thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức thì thức là nhân. 

* Danh sắc do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như thế 
gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh của nhãn nhập... sự sanh của thân nhập. Hay là 
những sắc nào khác đồng có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Như thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói. Gọi là thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

* Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn. 
Như thế gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc nào mà hiện hành nưong ý thức giới. Như thế gọi là 
sắc. 

Danh và sắc như đã nói đó, như thế gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thế gọi là danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

* Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

317. 

* Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Hành duyên thức thì hành là nhân. 

* Thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

* Danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

* Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. 

* Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. 

* Thọ duyên ái thì thọ là nhân. 

* Ái duyên thủ thì ái là nhân. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

318. 

* Trong những duyên khởi ẩy, mà vô minh là chỉ? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ, thì vô minh là nhân đó ra sao? Sự tính, cách tỉnh, thái độ cố 
quyết. Dù cách nào như thế đều gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. 

* Thức do hành trợ, thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức thì hành là nhân. 
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* Danh sắc do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao ? Như là thọ uấn, tưởng uân và hành uấn. 
Như thế gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ. Hay là 
những sắc nào khác đồng có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Đây gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói đó, thế gọi là thức duyên danh sắc thì thức là nhân. 

* Câu nói lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh trong khi có ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn. 
Như thế gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc tứ đại sung và sắc hiện hành nương ý thức giới. Như 
thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói. Đây gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc trợ, thì danh sắc là nhân đó ra sao? Như là nhãn xứ... ý xứ. 
Đây gọi là danh sắc duyên lục nhập thì danh sắc là nhân. 

* Xúc do lục nhập trợ, thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm, dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập 
là nhân. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Dứt Tứ phần nhân 

Tứ phần tương ưng 

319. 

* Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Thức duyên danh sắc là thức tương ưng. 

* Danh sắc duyên lục nhập là danh sắc tương ưng. 

* Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

* Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

* Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

* Ái duyên thủ là ái tương ưng. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

320. 

* Trong những duyên khởi, mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng ra sao ? Sự tỉnh, cách cố tính, thái độ cố 
quyết. Dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Danh sắc do thức trợ là thức tương ưng ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, hành uấn. 
Như thế gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sir 


123 


* Lục nhập do danh trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ 
ý thức giới. Như thế gọi là danh duyên lục nhập là danh tương ưng. 

* Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Thế gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

* Thọ do xúc trợ là xúc tương ưng đó ra sao? Sự vui lòng, cách tâm an vui, sự hưởng 
cảnh an vui sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc 
duyên thọ là xúc tương ưng. 

* Ái do thọ trợ là thọ tương ưng đó ra sao? Sự vọng dục, sự rất mong mỏi... sự vọng 
dục của tâm; thế gọi là thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

* Thủ do ái trợ là ái tương ưng đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến... nơi nguồn phát sanh 
của sự điêu tàn, cách chấp theo dị đoan. Như thế gọi là ái duyên thủ là ái tương ưng. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. 

321. 

* Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Thức duyên danh là thức tương ưng. 

* Danh duyên xúc là danh tương ưng. 

* Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

* Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

* Ái duyên thủ là ái tương ưng. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khổ vẫn có bằng cách như thế. 

322. 

* Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái 
độ cố quyết tính; Thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Danh do thức trợ là thức tương ưng đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. 
Như thế gọi là thức duyên danh là thức tương ưng. 

* Câu nói xúc do danh trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là thọ uấn, tưởng uấn, 
hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra xúc. Như thế gọi là danh. 

* Xúc do danh trợ là danh tương ưng đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, 
thái độ đụng chạm. Dù cách nào như thế gọi là danh duyên xúc là danh tương ưng. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 

323. 

* Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 
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* Danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 

* Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

* Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

* Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

* Ái duyên thủ là ái tương ưng. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự phát sanh của những khối khỏ vẫn có ra bằng cách như thế. 

324. 

* Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng đó ra sao? Sự tính, cách tỉnh, thái độ cố 
quyết tính, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Danh sắc do thức trợ là thức tương ưng danh đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khỉ có ra sao? Sự phát sanh của nhãn xứ... sự phát sanh của thân xứ. Hay 
là những sắc nào đồng có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm sở 
sanh. Thế gọi là sắc. 

Danh và sắc đã nói, gọi là thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 

* Câu nói lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng, mà danh sắc đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như thế 
gọi là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc nào hành động nương ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 
Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... 
sanh từ ý thức giới. Thế gọi là danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 

* Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng đó ra sao? Cách đụng, sự đụng, sự đụng 
chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

325. 

* Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng. 

* Hành duyên thức là hành tương ưng. 

* Thức duyên danh sắc là thức tương ưng danh. 

* Danh sắc duyên lục nhập là danh tương ưng. 

* Lục nhập duyên xúc là lục nhập tương ưng. 

* Xúc duyên thọ là xúc tương ưng. 

* Thọ duyên ái là thọ tương ưng. 

* Ái duyên thủ là ái tương ưng. 
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* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thi sự sanh ra của 
những khối khô ấy vẫn có bằng cách nhu thế. 

326. 

* Trong những duyên khởi ẩy mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... 
vô minh nhu cây chốt, si là căn bất thiện. Thế gọi là vô minh. 

* Hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái 
độ cố quyết tính. Dù cách nào nhu thế gọi là vô minh duyên hành là vô minh tuơng 
ưng. 

* Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Nhu thế gọi là hành duyên thức là hành tuơng ung. 

* Danh sắc do thức trợ là thức tương ưng đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác vẫn có nhu là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm sở 
sanh. Nhu thế gọi là sắc. 

Danh và sắc đã nói gọi là thức duyên danh sắc là thức tuơng ung danh. 

* Câu nói lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? sắc tứ đại sung và sắc nào hành vi nuơng ý thức giới. Thế 
gọi là sắc. 

Danh và sắc nhu đã nói, gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc trợ là danh tương ưng đó ra sao? Nhãn xứ... ý xứ. Thế gọi là 
danh sắc duyên lục nhập là danh tuơng ung. 

* Xúc sanh ra do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự 
đụng chạm, thái độ đụng chạm. Dù cách nào nhu thế đều gọi là lục nhập duyên xúc là 
lục nhập tuơng ung. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

Dứt Tứ phần tương ưng 

Tứ phần tuơng tế 

327, 

* Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

* Hành duyên thức, thức duyên hành. 

* Thức duyên danh, danh duyên thức. 

* Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. 

* Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

* Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

* Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

* Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
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Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

328 . ^ 

* Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, không thấy... vô minh 
như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

329 . 

* Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết; dù cách 
nào như thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Hành sanh ra do vô minh trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là hành duyên vô minh. 

330 . 

* Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết. Như 
thế gọi là thức duyên hành. 

331 . 

* Danh sanh ra do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là thức duyên danh. 

* Thức sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là danh duyên thức. 

332 . 

* Lục nhập sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là danh duyên lục nhập. 

* Danh sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Đây 
gọi là lục nhập duyên danh. 

333 . 

* Xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm; dù cách nào như thế đều gọi là lục nhập duyên xúc. 

* Lục nhập sanh ra do xúc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là xúc duyên lục nhập. 

334 . 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh 
vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc 
duyên thọ. 

* Xúc sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Như thế gọi là thọ duyên xúc. 

335 . 

* Ái sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, sự móng 
tưởng của tâm. Như thế gọi là thọ duyên ái. 

* Thọ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích ý, sự hưởng cảnh vui 
thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ái 
duyên thọ. 


336 . 
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* Thủ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến... nguồn gốc phát sanh 
các sự điêu tàn, cách chấp truớc bằng cách dị đoan. Nhu thế gọi là ái duyên thủ. 

* Ái sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng... cách móng 
tuởng của tâm. Nhu thế gọi là thủ duyên ái. 

337 . 

Hữu sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và 
thức uẩn mà trừ thủ. Thế gọi là thủ duyên hữu. 

338 . 

Sanh có ra do hữu làm duyên đó ra sao? Sự phát sanh ra, cách sanh đầy đủ, thái độ 
sanh ra, sự sanh trọn phần, sự hiện bày của những pháp ấy. Thế gọi là hữu duyên sanh. 

339 . 

Lão tử có ra do sanh làm duyên đó ra sao? 

- Lão và tử, mà lão là chi? Sụ già cả, cách cũ kỹ, sự giảm thọ của những pháp ấy. 
Nhu thế gọi là lão. 

- Tử trong khi có ra sao? Sự đang mất, sự đang hoại, cách đang hu, thái độ tiêu tán, 
mất luôn đi, không traờng tồn của những pháp ấy. Nhu thế gọi là tử. 

Lão và tử nhu đã nói, thế gọi là sanh duyên lão tử. 

34 «. 

Nói rằng sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách nhu thế đó, tức là sự 
chung hiệp khứ lai, cách hiệp hội, lối hiện bày của những đống khổ ấy vẫn có bằng 
cách nhu thế. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thế. 

341 . 

* Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

* Hành duyên thức, thức duyên hành. 

* Thức duyên danh, danh duyên thức. 

* Danh duyên xúc, xúc duyên danh. 

* Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

* Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

* Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

* Hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy 
vẫn có bằng cách như thế. 

342 . 

* Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Thế gọi là vô minh. 

* Hành sanh ra do vô minh trợ đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố quyết, sự cố tính. Như 
thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Vô minh sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
nhu cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là hành duyên vô minh. 

* Thức sanh ra do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Như 
thế gọi là thức duyên hành. 
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* Danh sanh ra do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là thức duyên danh. 

* Thức sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là danh duyên thức. 

* Câu nói xúc có ra do danh, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn mà trừ ra xúc. Thế gọi là danh. 

* Xúc sanh ra do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng 
chạm; dù cách nào như thế gọi là danh duyên xúc. 

* Danh có ra do xúc trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 
Thế gọi là xúc duyên danh. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

343 . 

* Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

* Hành duyên thức, thức duyên hành. 

* Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. 

* Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc. 

* Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

* Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

* Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

* Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

344 . 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh. 

* Hành có ra do vô minh trợ đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố quyết, thái độ cố tính. 
Đây gọi là vô minh duyên hành. 

* Vô minh sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
như cây chốt, si là căn bất thiện. Như thế gọi là hành duyên vô minh. 

* Thức sanh ra do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Thế gọi là thức duyên hành. 

* Danh sắc có ra do thức trợ đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác đồng có như là sắc do tâm sanh, có tâm làm nhân, có tâm làm 
sở sanh. Như thế gọi là sắc. 

Danh và sắc đã nói. Thế gọi là thức duyên danh sắc. 

* Câu nói danh sắc duyên thức mà danh sắc đó ra sao? 
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- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khỉ có ra sao? sắc nào hành động nương ý thức giới. Thế gọi là sắc. 

Danh và sắc như đã nói, gọi là danh sắc. 

* Thức sanh ra do danh sắc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là danh sắc duyên thức. 

* Câu nói danh sắc duyên lục nhập mà danh sắc đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc trong khỉ có ra sao? sắc nào hành vi nương ý thức giới. Như thế gọi là sắc. 
Danh và sắc đã nói đó, như thế gọi là danh sắc. 

* Lục nhập có ra do danh sắc trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Thế gọi là danh sắc duyên lục nhập. 

* Danh sắc có ra do lục nhập trợ đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Thế gọi là 
danh. 

- Sắc đó ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay những sắc nào 
đồng có như là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh. Như thế gọi 
là sắc. 

Danh và sắc đã nói đó, như thế gọi là lục nhập duyên danh sắc. 

* Xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm. Như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 

* Lục nhập có ra do xúc làm duyên trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý 
thức giới. Thế gọi là xúc duyên lục nhập. 

Bởi nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

345 . 

* Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. 

* Hành duyên thức, thức duyên hành. 

* Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên thức. 

* Danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc. 

* Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

* Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

* Thọ duyên ái, ái duyên thọ. 

* Ái duyên thủ, thủ duyên ái. 

* Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

346 . 

* Trong những duyên khỏi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như then chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. 
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* Hành có ra do vô minh trợ đó ra sao? Sự cố quyết, cách tỉnh quyết, thái độ cố quyết. 
Dù cách nào nhu thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Vô minh sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô minh 
nhu cây chốt gài, si là căn bất thiện. Thế gọi là hành duyên vô minh. 

* Thức có ra do hành trợ đó ra sao? Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Thế 
gọi là hành duyên thức. 

* Hành có ra do thức làm duyên đó ra sao? Nhu là sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố 
quyết. Thế gọi là thức duyên hành. 

* Danh sắc có ra do thức làm duyên đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó là chi? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi là 
danh. 

- Sắc đó ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay những sắc nào 
khác đồng có nhu là sắc sanh do tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh. Thế gọi 
là sắc. 

* Câu nói thức có ra do danh sắc mà danh sắc đó là chỉ? 

- Phần danh và phần sắc, mà danh đó ra sao? Nhu là thọ uấn, tuởng uấn và hành 
uẩn. Thế gọi là danh. 

- Sắc đó ra sao? sắc nào là hành vi nuong ý thức giới. Thế gọi là sắc. 

Danh và sắc nhu đã nói gọi là danh sắc. 

* Thức sanh ra do danh sắc làm duyên đó ra sao? 

Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Dù cách nào thế gọi là danh sắc duyên 
thức. 

* Câu nói danh sắc duyên lục nhập mà danh sắc đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn. Thế gọi 
là danh. 

- Sắc đó ra sao? sắc tứ đại sung và những sắc nào hành vi nuong ý thức giới. Nhu 
thế gọi là sắc. 

Danh và sắc nhu đã nói gọi là danh sắc. 

* Lục nhập do danh sắc làm duyên đó ra sao? Nhu là nhãn xứ... ý xứ. Thế gọi là danh 
sắc duyên lục nhập. 

* Danh sắc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? 

- Danh và sắc, mà danh đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn. Thế gọi là 
danh. 

- Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ... sự sanh ra của thân xứ hay 
những sắc nào khác đồng có nhu là sắc sanh ra do tâm, có tâm làm nhân, có tâm 
làm sở sanh. Thế gọi là sắc. 

Danh và sắc đã nói đó, thế gọi là lục nhập duyên danh sắc. 

* Xúc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Dù cách nào nhu thế gọi là lục nhập duyên xúc. 
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* Lục nhập có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là nhãn xứ... ý xứ. Như thế gọi là 
xúc duyên lục nhập. 

Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Tứ phần tương tế 

Tâm bất thiện thứ hai, ba và bốn 

347 . • 

Chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến hữu 
dẫn, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến 
hữu dẫn; hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối 
sanh ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng 
giải (adhimokkha), thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

348 . 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, cách không thấy... 
vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Thế gọi là vô minh. 

* Hành sanh ra do vô minh làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố 
quyết. Dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Thắng giải sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Cách quyết đoán của tâm, cách đoán 
quyết, thái độ đoán quyết cảnh. Dù cách nào như thế đều gọi là ái duyên thắng giải. 

* Hữu có ra do thang giải đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn 
mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu... 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

Tâm bất thiện thứ năm 

349 . 

Chư pháp bất thiện ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến; hoặc 
có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở mối sanh ra 
trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của những khối khỏ đó vẫn có 
ra bằng cách như thế. 

350 . 

* Trong những duyên khởi đó, mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy... vô 
minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh... 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu hưởng phi khổ phi lạc, phi ưu, phi 
hỷ sanh từ ý xúc, hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên 
thọ. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 

Tâm bất thiện thứ sáu, bảy và tám 

351 . 

Chư pháp bất thiện ra sao ? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng tà kiến, hữu 
dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà kiến... đồng sanh xả thọ bất tương ưng tà 
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kiến hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hay có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở 
mối sanh ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sụ phát sanh của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

Tâm bất thiện thứ chín và mười 

352. 

Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh uu thọ, tuong ung 
phẫn nhuế ... đồng sanh uu thọ tuong ung phẫn nhuế hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh; hay là những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào thì vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phẫn ( patigha), phẫn duyên thắng giải, thắng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sụ phát sanh của những đống khổ vẫn 
có ra bằng cách nhu thế. 

353. 

* Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sụ không biết, sụ không thấy... vô 
minh nhu cây chốt, si là căn bất thiện. Nhu thế gọi là vô minh. 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ, sở hữu tâm khổ, huởng 
khổ, phi hỷ sanh từ ý xúc, cách hứng chịu những khổ, những phi hỷ sanh từ ý xúc. 
Nhu thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Phẫn nhuế phát sanh do thọ làm duyên đó ra sao? Sụ thù hiềm, cách oán hận của 
tâm... sụ hung hăng, miệng ác độc, những cách trái nguợc vui vẻ của tâm. Dù cách 
nào nhu thế gọi là thọ duyên phẫn nhuế. 

* Thắng giải sanh ra do phẫn nhuế làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách giải 
quyết, thái độ quyết phân cảnh đặng của tâm. Nhu thế gọi là phẫn nhuế duyên thắng 
giải. 

* Hữu phát sanh do thang giải làm duyên đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn mà trừ ra thắng giải. Nhu thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

Tâm bất thiện thứ mười một 

354. v 

Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tuông ung 
hoài nghi. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những chi mở mối sanh 
ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hoài nghi, hoài nghi 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ vẫn có 
bằng cách nhu thế. 

355. 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sụ bất tri, sụ bất kiến... vô minh 
nhu cây chốt, si là căn bất thiện. Nhu thế gọi là vô minh. 
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* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng phi 
khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Dù cách nào 
như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Hoài nghi sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Cách nghi ngờ, sự nghi hoặc, thái độ 
nghi nan, sự xét thấy lạ lùng khác biệt, sự quyết đoán cảnh không đặng, sự nhận thấy 
thành hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, cách nghi ngờ, sự không quyết 
một, sự tính vớ vẫn, suy xét vu vơ, sự không thể dứt khoát, sự sần sượng của tâm, ý do 
dự. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên hoài nghi. 

* Hữu sanh ra do hoài nghi làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn, thức uẩn mà trừ hoài nghi. Như thế gọi là hoài nghi duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 


Tâm bất thiện thứ mười hai 

356. 

Chư pháp bất thiện trong khi có ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh xả thọ, tương ưng 
phóng dật. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay những chi mở mối 
sanh ra trong khi nào thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, 
danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên phóng dật, phóng 
dật duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
phát sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

357. 

* Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự bất tri, bất kiến... vô minh như 
cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng 
cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Phóng dật sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng 
lặng của tâm, sự lao chao của tâm, sự sôi nổi của tâm. Như thế gọi là thọ duyên phóng 
dật. 

* Thắng giải sanh ra do phóng dật làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết 
đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là phóng dật duyên 
thắng giải. 

* Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn mà trừ ra thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu... 

Do nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ đó vẫn có ra bằng cách như thế. 

Dứt Bãt thiện xiên minh 


2) Thiện xiển minh 

a) Tám tâm thiện dục giới 
Tâm thiện dục giới thứ nhất 

358. 
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Chư pháp thiện là chi? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí; hoặc có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi 
nào thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh ịpasãda), thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

359. 

* Trong những duyên khởi đó mà thiện căn ra sao? 

- Vô tham, vô sân và vô si, mà vô tham ra sao? Cách không tham, sự không tham, 
thái độ không tham, sự không dục vọng, cách không dục vọng, thái độ không dục 
vọng, sự không chú ý lấy của cải tài vật người khác, vô tham là căn thiện. Như thế 
gọi là vô tham. 

- Vô sân trong khi có ra sao? Vô sân, vô hại, vô sân độc, không tính sân độc (ác), 
không tính ép uổng, vô sân là căn thiện. Như thế gọi là vô sân. 

- Vô si trong khi có ra sao? Trí tuệ, thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, cách trạch 
pháp, chánh kiến. Như thế gọi là vô si. 

Những chon tướng nay gọi là căn thiện. 

* Hành sanh ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ 
cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm hỷ, sở hữu tâm vui, sự hưởng 
cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Dù cách nào 
như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ quyết tin, sự 
rất tin tưởng. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh (trong sạch). 

* Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán của tâm, thái độ 
quyết đoán của tâm, sự đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thanh 
duyên thắng giải. 

* Hữu sanh ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành 
uẩn và thức uẩn trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm thiện dục giới thứ hai, ba và bốn 

360. 

* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng 
trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí 
hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những chi mở mối sanh 
ra trong khi nào thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

361. 

* Căn thiện đó ra sao? 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 


135 


- Vô tham và vô sân, mà vô tham đó ra sao? Cách không ham, sự không muốn, thái 
độ không tham lam, không nặng dục vọng, sự không nặng dục vọng, thái độ không 
nặng dục vọng, cách không chú ý sẽ lấy tiền, của cải người khác, vô tham là căn 
thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô tham. 

- Vô sân trong khi có ra sao? Sự không giận dồi, không tính hại, thái độ không độc 
hại, không sân độc, thái độ không sân độc, vô sân là căn thiện. Như thế gọi là vô 
sân. 

Những trạng thái pháp như thế gọi là căn thiện. 

* Hành có ra do căn thiện làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách tính, thái độ cố 

quyết. Như thế gọi là thiện căn duyên hành. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm thiện dục giới thứ năm và sáu 

362. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ, tưong ưng 
trí... đồng sanh xả thọ tưong ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp 
làm cảnh; hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào thì thiện căn duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng 
cách như thế. 

363. 

* Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân, vô si... Những chon tướng nay gọi là 
căn thiện (kusalamũla). 

* Hành sanh ra do căn thiện làm duyên ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố 
quyết. Dù thế nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, hưởng phi 
khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi 
là xúc duyên thọ. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 


Tâm thiện dục giới thứ bảy và tám 

364. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ, bất tưong 
ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tưong ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có 
pháp làm cảnh; hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào thì thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra 
bằng cách như thế. 


365 . 
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* Căn thiện đó ra sao? Vô tham và vô sân. Những chơn tướng nầy gọi là căn thiện. 

* Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ 
cố quyết. Thế gọi là thiện căn duyên hành... 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

b) Tâm thiện sắc giới 

366. 

Chư pháp thiện ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định có đề mục đất trong khi đó thì 
thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

367. 

* Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô si... Những chon tướng nay gọi 
là căn thiện (kusalamũĩa). 

* Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái 
độ cố quyết. Dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. 

Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có bằng cách như thế. 

c) Tâm thiện vô sắc giới 

368. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối siêu thế hầu đến Vô 
sắc giới do lướt khỏi những Vô sở hữu xứ đồng sanh với Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
cũng tuyệt trừ lạc... đến bực tứ thiền trong khi đó thiện căn duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khỏ ấy vẫn có bằng cách như thế. 

369. 

* Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô si... Những chon tướng nay gọi 
là căn thiện (kusalamũĩa). 

* Hành sanh ra do căn thiện đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành... . 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, hưởng cảnh 
phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. 
Như thế gọi là xúc duyên thọ. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế 

d) Tâm thiện siêu thế 

370. • 

* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ 
thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi đó thiện căn 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải 
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duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có ra bằng cách như thế. 

371. 

* Căn thiện là chi? 

- Vô tham, vô sân và vô si, mà vô si ra sao? Trí tuệ, thái độ hiếu rõ... sự vô si, cách 
trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, hên quan trong đạo. Dù 
cách nào như thế gọi là vô si. Những chon tướng nay gọi là thiện căn (kusalamũla). 

- Thiện căn duyên hành đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. 
Dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành... . 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm vui, sở hữu tâm hỷ, lạc, cách 
hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu vui thích sanh từ ý xúc. Như thế 
gọi là xúc duyên thọ. 

* Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự tín ngưỡng, thái độ tôn trọng, 
thái độ sùng bái. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh. 

* Thắng giải sanh ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự quyết đoán, cách quyết đoán, 
thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thanh duyên thắng giải. 

* Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn (trừ thắng giải). Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Câu nói sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có bằng cách như thế đó như là sự đi 
chung, đến chung, cách hội hiệp, lối hiện bày của những pháp ấy vẫn có bằng cách 
như thế. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những pháp ấy ấy có bằng cách như thế, chỉ 
có bấy nhiêu thôi. 

Dứt Thiện xiên minh 


3) Vô ký xiển minh 

a) Tám tâm dị thục quả thiện vô nhân 

Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ nhất 

372. 

Chư pháp vô ký là chi? Nhãn thức thuộc dị thục quả, đồng sanh xả thọ, sanh ra biết 
cảnh sắc do nghiệp thiện Dục giới đã làm tích trữ, trong khi đó thì hành duyên thức, 
thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có 
bằng cách như thế. 

373. 

* Hành trong khi có ra sao? Sự cố quyết, cách tính quyết, thái độ cố quyết. Dù cách nào 
như thế đều gọi là hành. 

* Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ nhãn 
thức giới. Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Danh có ra do thức làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như 
thế gọi là thức duyên danh. 
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* Lục nhập sanh ra do danh làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ 
nhãn thức giới. Như thế gọi là danh duyên lục nhập. 

* Xúc có ra do lục nhập làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách chạm, sự đụng chạm, thái 
độ đụng chạm. Dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng cảnh 
phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Dù cách 
nào như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Hữu sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (trừ 
thọ). Như thế gọi là thọ duyên hữu... 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

374. 

* Hành duyên thức, hành là nhân. 

* Thức duyên danh, thức là nhân. 

* Danh duyên lục nhập, danh là nhân. 

* Lục nhập duyên xúc, lục nhập là nhân. 

* Xúc duyên thọ, xúc là nhân. 

* Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khô đó vẫn có ra bằng cách như thế. 

375. 

* Hành duyên thức là hành tưong ưng. 

* Thức duyên danh là thức tưong ưng. 

* Danh duyên lục nhập là danh tưong ưng. 

* Lục nhập duyên xúc là lục nhập tưong ưng. 

* Xúc duyên thọ là xúc tưong ưng. 

* Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

376. 

* Hành duyên thức, thức duyên hành. 

* Thức duyên danh, danh duyên thức. 

* Danh duyên lục nhập, lục nhập duyên danh. 

* Lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập. 

* Xúc duyên thọ, thọ duyên xúc. 

* Thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 

Sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ hai, ba, bốn và năm 

377. 

Chư pháp vô ký là chi? Nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh 
thinh... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh khí... thiệt thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh với xả thọ, biết cảnh vị... thân thức thuộc dị thục quả 
đồng sanh lạc thọ, biết cảnh xúc, do nghiệp thiện Dục giới đã làm tích trữ mới sanh ra 
trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
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duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

378. 

* Hành trong khi có ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết. Dù cách nào 
như thế gọi là hành... 

* Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự sướng thân, sự thích của thân hưởng 
cảnh sướng thích sanh từ thân xúc, thái độ hưởng cảnh sướng thích sanh từ thân xúc. 
Dù cách nào như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Hữu sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn (trừ 
thọ). Như thế gọi là thọ duyên hữu... 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ sáu 

379. 

Chư pháp vô ký ra sao? Ý giới thành dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có cảnh 
sắc... hoặc có cảnh xúc hay những cảnh chi mở mối sanh ra do nghiệp thiện Dục giới 
đã làm chất chứa mới có, thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy 
vẫn có ra bằng cách như thế. 

380. 

* Hành trong khi có ra sao ? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là 
hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi hỷ phi phi hỷ, sự hưởng phi 
khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi 
là xúc duyên thọ. 

* Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách phán đoán, thái độ 
phán đoán của tâm. Đây gọi là thọ duyên thắng giải. 

* Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu... Do nhân đó mới 
gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ bảy 

381. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành dị thục quả đồng sanh hỷ thọ. 
Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa mới tạo ra trong khi đó thì hành duyên 
thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra 
của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


382 . 
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* Hành trong khi có ra sao ? Sự cố quyết, cách cố tỉnh, thái độ cố quyết. Nhu thế gọi là 
hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Nhu thế gọi là hành duyên thức... 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm mãn ý, sở hữu tâm khoái lạc, sự 
huởng mãn ý an lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu những mãn ý an lạc sanh từ ý 
xúc. Dù cách nào nhu thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phân đoán, cách phân đoán, thái độ 
phân đoán. Dù cách nào nhu thế gọi là thọ duyên thắng giải. 

* Hữu cỏ ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn (mà trừ ra thắng giải). Nhu thế gọi là thắng giải duyên hữu... 

Bởi nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách 
nhu thế. 

Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ tám 

383. 

Chư pháp vô ký ra sao? Ý thức giới thành dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc 
làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra do nghiệp 
thiện Dục giới đã làm chứa để mới phát ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

384. ^ ^ 

* Hành trong khi có ra sao ? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố quyết. Như thế gọi là 
hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là hành duyên thức... 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sở hữu tâm phi mãn ý, phi phi mãn ý, thái độ 
hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự phân đoán, cách quyết đoán, thái độ 
đoán quyết cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thắng giải. 

* Hữu cỏ ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
thức uẩn (trừ thắng giải). Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Bởi nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách 
như thế. 

b) Tám tâm dị thục quả Dục giới 

385. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc dị thục quả, đồng sanh hỷ thọ, 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương 
ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng 
trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm 
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cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất 
chứa mới có ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên 
thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

386. 

* Trong những duyên khởi đó mà hành là chi? Sự cố quyết, thái độ tỉnh, cách cố 
quyết; dù cách nào như thế gọi là hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là hành duyên thức. 

* Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Đức tin, sự trong sạch, cách tín ngưỡng, 
thái độ trọng kỉnh, dù cách nào như thế gọi là thọ duyên thanh (trong sạch). 

* Thắng giải có ra do thanh làm duyên đó ra sao? Sự phán đoán, cách phán quyết, thái 
độ quyết đoán cảnh của tâm. Dù cách nào như thế gọi là thanh duyên thắng giải. 

* Hữu có ra do thang giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn (trừ thắng giải). Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh ra của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như 
thế. 

c) Tâm dị thục quả sắc giới 

387. 

Chư pháp vô kỷ ra sao? 

- Bực tu tiến theo đường lối siêu thế hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục, đắc so thiền 
hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định bằng đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng 
dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực tu tiến tĩnh ly chư dục... đắc so thiền bằng đề mục đất có dị thục quả phát sanh 
ra do nghiệp thiện sắc giới đã làm chất để mới đặng có ra trong khi đó thì hành 
duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra 
bằng cách như thế. 

d) Tâm dị thục quả Vô sắc giới 

388. 

Chư pháp vô ký ra sao? 

- Bực tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới đã trừ luôn lạc, lướt khỏi những Vô 
sở hữu xứ chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi 
nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực trừ luôn lạc lướt khỏi những Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà đặng dị thục quả do đã làm nghiệp thiện Vô sắc giới 
chứa để mới đặng thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh 
duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh 
ra của những khối khô ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 
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e) Tâm dị thục quả Siêu thế 

389. 

Chư pháp vô ký ra sao? 

- Bực tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng trừ tà 
kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu dục, đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc 
sanh từ định mà hành nan đắc cấp trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Những chon tuớng nhu thế gọi là chu pháp thiện. 

- Bực tĩnh ly chu dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do thiền thiện siêu thế hiệp 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định do nhờ tu tiến mà hành nan đắc cấp (dukkhãpatipadã- 
dandhãbhinnã) thuộc chủng tiêu diệt (sunnata) trong khi đó thì hành duyên thức, 
thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

f) Bảy tâm dị thục quả bất thiện 

Tâm dị thục quả bất thiện thứ nhứt, hai, ba, tu và năm 

390. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức thuộc dị thục quả, đồng sanh xả thọ 
có sắc làm cảnh sanh ra... nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có thinh làm 
cảnh sanh ra... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh sanh ra... 
thiệt thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh sanh ra... thân thức thuộc 
dị thục quả đồng sanh khổ thọ có xúc làm cảnh sanh ra đều do đã tạo chứa nghiệp bất 
thiện có trong khi nào thì trong khi đó hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên 
lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khỏ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

391. 

* Trong những duyên khởi đó mà hành ra sao? Sự cố quyết, cách cố tính, thái độ cố 
quyết. Nhu thế gọi là hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Nhu là tâm, ý, tâm địa... sanh từ thân thức 
giới. Nhu thế gọi là hành duyên thức. 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Nhu là thân không thích, thân chịu khổ, sự 
huởng khô, huởng không thích sanh từ ý xúc. Nhu thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Hữu có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Nhu là tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (trừ 
thọ). Nhu thế gọi là thọ duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

Tâm dị thục quả bất thiện thứ sáu 

392. 

Chư pháp vô ký ra sao? Ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có sắc làm 
cảnh... hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra đặng do tạo chứa 
nghiệp bất thiện trong khi nào thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách nhu thế. 


393 . 
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* Trong những duyên khởi đó, mà hành ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ 
cố quyết. Như thế gọi là hành. 

* Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... thuộc ý giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức... 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là sở hữu tâm phi mãn ý phi phi mãn ý, 
sự hưởng phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu phi khổ phi lạc sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. 

* Thắng giải có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là sự phân đoán, đoán quyết, thái 
độ đoán quyết cảnh của tâm. Như thế gọi là thọ duyên thắng giải. 

* Hừu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


Tâm dị thục quả bất thiện thứ bảy 

394. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ 
có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay là những cảnh chi mở mối sanh ra do 
tạo chứa nghiệp bất thiện trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có bằng cách như thế. 

395. 

* Hành trong khi có ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ cố quyết. Như thế 
gọi là hành. 

* Thức có ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là hành duyên thức... 

Do đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

g) Ba tâm tố vô nhân 

396. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý giới thuộc tố, phi thiện phi bất thiện và phi dị 
thục quả đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh; hay là những 
cảnh chi mở mối sanh ra... ý thức giới thuộc tố, phi thiện phi bất thiện và phi dị thục 
quả, đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi 
mở mối sanh ra trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng 
cách như thế. 

h) Tám tâm đại tố dục giới 

397. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thuộc tố, phi thiện phi bất thiện và 
phi dị thục quả, đồng sanh hỷ thọ tưong ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tưong ưng trí hữu 
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dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu 
dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn..., có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi 
đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khô ấy vẫn có ra 
bằng cách như thế. 

i) Tâm to săc giới 

398. 

Chư pháp vô kỷ trong khi có ra sao? Bực vô sanh tu tiến theo thiền sắc giới thuộc tố, 
phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, đã viễn ly chư dục thành kiến pháp lạc xứ... 
đắc sơ thiền bằng đề mục đất trong khi đó thì hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự 
sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế... 

j) Tâm tô vô săc giới 

399. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Bực vô sanh tu tiến theo thiền Vô sắc giới thuộc 
tố phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, chỉ kiến pháp lạc xứ do lướt qua cho đến 
khởi Vô sở hữu xứ và trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi tưởng phi 
phi tưởng trong khi đó thi hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Dứt Vô ký xỉến minh 

4) Xiển minh phần căn vô minh đối vói thiện 

a) Tám tâm đại thiện 

Tâm đại thiện thứ nhứt 

400. 

Chư pháp thiện ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, có sắc 
làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi nào 
thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối 
khô ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

401. 

* Vô minh duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ cố quyết; như 
thế gọi là vô minh duyên hành. 

* Thọ có ra do xúc làm duyên đó ra sao? Như là sự mãn ý của tâm, an lạc của tâm, 
hưởng sự mãn ý từ ý xúc, thái độ hứng chịu những sự mãn ý an lạc từ nơi ý xúc. Như 
thế gọi là xúc duyên thọ. 
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* Thanh có ra do thọ làm duyên đó ra sao? Như là đức tin, sự tín ngưỡng, cách tín 
ngưỡng, thái độ tín ngưỡng; như thế gọi là thọ duyên thanh. 

* Thắng giải có ra do thanh làm duyên đó ra sao? Như là sự quyết tâm, cách quyết 
đoán, thái độ quyết đoán cảnh của tâm. Như thế gọi là thanh duyên thắng giải. 

* Hữu có ra do thắng giải làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 

402. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn 
có ra bằng cách như thế. 

403. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự 
sanh ra của các khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

404. 

Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng 
giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm thiện dục giới thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và tám 

405. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tưong ưng 
trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tưong ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tưong ưng trí 
hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tưong ưng trí... đồng sanh xả thọ tưong ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... có 
sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi 
nào thời vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), thanh duyên 
thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

b) Tâm thiện sắc giới 

406. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao ? Bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, nương đề mục đất trong 
khi đó thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối 
khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 


c) Tâm thiện vô săc giới 
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407. 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, 
đã trừ luôn lạc lướt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ trong khi đó thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh 
duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi 
đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

d) Tâm thiện siêu thế 

408. • 

Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Bực tu tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi 
khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh ly chư dục... đắc so 
thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào thì lúc ấy vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những pháp ấy vẫn có ra bằng 
cách như thế. 

DứtXỉến minh phần căn vô minh đoi với thiện 

5) Xiển minh phần thiện căn dị thục quả 
a) Tâm dị thục quả thiện vô nhân 

Tâm dị thục quả thiện vô nhân thứ nhất 

409. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Nhãn thức thuộc dị thục quả, đồng sanh xả thọ 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa sanh ra có sắc làm cảnh trong khi nào thì 
lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

410. 

Thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự quyết tính, thái độ cố quyết. 
Như thế gọi là thiện căn duyên hành... Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm dị thục quả thiện vô nhon thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám 

411. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ, có thinh làm cảnh... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có khí 
làm cảnh... thiệt thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ, có vị làm cảnh... thân thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh lạc thọ, có xúc làm cảnh... ý giới thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh 
ra ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh hỷ thọ có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm 
cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra... ý thức giới thuộc dị thục quả đồng sanh xả 
thọ có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra do 
nghiệp thiện Dục giới đã làm chất chứa trong khi đó thì thiện căn duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 
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b) Tám tâm đại dị thục quả 

412. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả đồng 
sanh hỷ thọ tuơng ung trí... đồng sanh hỷ thọ tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ 
thọ bất tuơng ung trí... đồng sanh hỷ thọ bất tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh xả 
thọ tuơng ung trí... đồng sanh xả thọ tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất 
tuơng ung trí... đồng sanh xả thọ bất tuơng ung trí hữu dẫn... do đã tạo chứa để 
nghiệp thiện Dục giới đã làm, có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay những 
cảnh chi mở mối sanh ra trong khi đó thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
thanh, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão 
tử. Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

c) Tâm dị thục quả sắc giới 

413. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? 

- Bực tu tiến theo đuờng lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chu dục... đắc sơ thiền hiệp 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định có đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Những chon tuớng nhu thế gọi là chu pháp thiện. 

- Bực tĩnh ly chu dục, đã chứng sơ thiền mà thành dị thục quả do đã tạo chứa nghiệp 
Sắc giới có ra cũng hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định nuơng đề mục đất trong 
khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh (trong sạch), 
thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. 
Sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

d) Tâm dị thục quả vô sắc giới 

414. 

Chư pháp vô ký ra sao? 

- Bực tu tiến theo đuờng lối hầu đến Vô sắc giới trừ luôn lạc do luớt khỏi Vô sở hữu 
xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tuởng Phi tuởng phi phi tuởng xứ trong khi nào thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Những chon tuớng nay gọi là chu pháp thiện. 

- Bực luớt khỏi Vô sở hữu xứ đã trừ luôn lạc đắc tứ thiền thuộc dị thục quả do đã tạo 
chứa nghiệp vô sắc mà đồng sanh với tuởng Phi tuởng phi phi tuởng xứ trong khi 
đó là thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục 
nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải, 
thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách nhu thế. 

e) Tâm dị thục quả siêu thế 

415. 

Chư pháp vô kỷ trong khi có ra sao? 

- Bực tu tiến theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà 
kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu dục... đắc sơ thiền hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh 
từ định mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những chon tuớng nhu thế gọi là chu pháp thiện. 
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- Bực tĩnh ly chư dục đã đắc sơ thiền thành dị thục quả do đã tiến hành thiền thiện 
siêu thế hiệp tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì chủng tiêu diệt trong 
khi nào thì lúc đó thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh. Thanh duyên 
thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những pháp ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Dứt Phần thiện căn dị thục quả xiên minh 


6) Xiển minh phần bất thiện căn dị thục quả 
a) Bảy tâm dị thục quả bất thiện 

Tâm dị thục quả bất thiện thứ nhất 

416. 

Chư pháp vô kỷ ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo sanh ra tức là 
nhãn thức đồng sanh xả thọ, có sắc làm cảnh, trong khi đó thì bất thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của 
những khối khổ vẫn có ra bằng cách như thế. 

417. 

Bất thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, trạng thái cố 
quyết. Như thế gọi là bất thiện căn duyên hành... Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của 
những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm dị thục quả bất thiện thứ hai, ba, bốn, năm và sáu 

418. 

Chư pháp vô ký ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra thành nhĩ thức 
đồng sanh xả thọ có thinh làm cảnh... thành tỷ thức đồng sanh xả thọ có khí làm 
cảnh... thành thiệt thức đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh... thành thân thức đồng sanh 
khỏ thọ có xúc làm cảnh... thành ý giới đồng sanh xả thọ có sắc làm cảnh... hoặc có 
xúc làm cảnh hay những cảnh chi mở mối sanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Sự sanh ra của những khối khỏ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 

Tâm dị thục quả bất thiện thứ bảy 

419. 

Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Khi nào dị thục quả do nghiệp bất thiện tạo ra 
thuộc ý thức giới đồng sanh xả thọ có cảnh sắc... hoặc cảnh pháp hay những cảnh chi 
mở mối sanh ra trong khi đó thì bất thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thắng 
giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự sanh ra của những 
khối khỏ vẫn có ra bằng cách như thế. 

420. 

Bất thiện căn duyên hành đó ra sao? Như là sự cố quyết, sự cố tính, thái độ cố quyết. 
Như thế gọi là bất thiện căn duyên hành. 


421 . 
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Hành duyên thức trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là hành duyên thức. 

422. 

Thức duyên danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Như thế gọi là 
thức duyên danh. 

423. 

Danh duyên lục nhập đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như 
thế gọi là danh duyên lục nhập. 

424. 

Lục nhập duyên xúc đó ra sao? Như là sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ 
đụng chạm, như thế gọi là lục nhập duyên xúc. 

425. 

Xúc duyên thọ đó ra sao? Như là sự phi hỷ phi phi hỷ của tâm, hưởng cảnh phi khổ 
phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hứng chịu cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Như thế 
gọi là xúc duyên thọ. 

426. ' 

Thọ duyên thắng giải đó ra sao? Như là sự quyết đoán, cách phân đoán, thái độ quyết 
đoán cảnh của tâm. Như thế gọi là thọ duyên thắng giải. 

427. 

Thắng giải duyên hữu đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn 
mà trừ thắng giải. Như thế gọi là thắng giải duyên hữu. 

428. 

Hữu duyên sanh đó ra sao? Như là cách sanh, sự sanh, cách có ra, phát ra đầy đủ, 
sanh trọn phần, sự phát hiện của những pháp đó. Như thế gọi là hữu duyên sanh. 

429. 

Sanh duyên lão tử đó ra sao? 

- Lão và tử, mà lão đó ra sao? Như là sự già, trạng thái già, bớt sự sống còn của 
những pháp ấy. Như thế gọi là lão. 

- Tử trong khi có ra sao? Như là sự mất, cách hoại, sự tan rã, sự hư hao, không bền 
vững, cách mất đi của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. 

Lão và tử như đã nói đó. Thế gọi là sanh duyên lão tử. 

430. 

Câu nói sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế tức là sự tập 
khứ, tập lai, cách hội hợp, thái độ hiện bày của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách 
như thế. 

Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như 
thế. 

Dứt Phần bất thiện căn dị thục quả xỉến minh 
Dứt Phân theo Diệu Pháp 
Đầy đủ duyên khởi phân tích 
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PHẢN VII - NIỆM XỨ PHÂN TÍCH 


A. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 

431 . 

Tứ niệm xứ: 

- 1 là Phíc-khú trong Phật Giáo nầy thường quán thân trong thân bên trong, thường 
quán thân trong thân bên ngoài, thường quán thân trong thân bên trong và bên 
ngoài, có tinh tấn, lưong tri, niệm, ngăn chận đặng tham ác và ưu trong đời. 

- 2 là thường quán thọ trong thọ bên trong, thường quán thọ trong thọ bên ngoài, 
thường quán thọ trong thọ bên trong và bên ngoài, có sự tinh tấn, đặng lưong tri, 
niệm, ngăn ngừa đặng ưu và tham ác trong đời. 

- 3 là thường quán tâm trong tâm bên trong, thường quán tâm trong tâm bên ngoài, 
thường quán tâm trong tâm bên trong và bên ngoài, có sự tinh tấn, lưong tri, niệm 
ngăn ngừa ưu và tham ác trong đời. 

- 4 là thường quán pháp trong pháp bên trong, thường quán pháp trong pháp bên 
ngoài, thường quán pháp trong pháp bên trong và bên ngoài, cỏ tinh tấn, lưong tri, 
niệm, ngăn ngừa đặng ưu và tham ác trong đòi. 


1) Niệm thân xiển minh 

432 . 

Phíc-khú thường quán thấy thăn trong thân bên trong như thế nào? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay, quán thấy trong thân từ bàn chân sắp lên, từ ngọn tóc 
sắp xuống, có da bọc xung quanh, đầy dẫy những đồ không sạch, trong thân có 
những thứ khác khác như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xưong, tủy, tỳ, tim, 
gan, màng mỡ sa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, đàm, 
1Ĩ1Ũ, máu, mồ hôi, mõ cục, nước mắt, mõ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhót khớp 
xưong, nước tiểu. 

- Chính Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu tiến hành đa quán, rành với ấn chứng ấy thời 
Phíc-khú đó càng sử dụng tu tiến hành đa, niệm rành ấn chứng đó mới chăm chú 
tâm vào trong thân bên ngoài. 

433 . 

Phíc-khú vân thường quán thấy thăn trong thân bên ngoài như thế nào? 

- Phíc-khú trong Phật Giáo nay quán thấy thân bên ngoài từ bàn chân sắp lên, từ ngọn 
tóc sắp xuống, da bao bọc giáp vòng, dẫy đầy những đồ bất tịnh trong thân của 
người khác những thứ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xưong, tủy, tỳ, 
tim, gan, màng mõ sa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật thực cũ, mật, 
đàm, 1Ĩ1Ũ, máu, mồ hôi, mõ cục, nước mắt, mõ lỏng, nước miếng, nước mũi, nhớt 
khớp xưong, nước tiểu. 

- Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu tiến hành đa, niệm rành ấn chứng ấy thời vị Phíc-khú đó 
càng sử dụng tu tiến hành đa, niệm rành ấn chứng ấy rồi mới chú tâm vào những 
trong thân bên trong và bên ngoài. 
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434 . 

Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thân bên trong và bên ngoài bằng cách 
nào? Phíc-khú trong Tông giáo nầy quán thấy cả thân bên trong và bên ngoài, từ bàn 
chân sắp lên, từ ngọn tóc sắp xuống, da bao bọc chung quanh, dẫy đầy với những đồ 
bất tịnh trong thân ấy với những món nhu là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xuơng, tủy, tỳ, tim, gan, màng mỡ sa, thận, phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, vật 
thực cũ, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ cục, nuớc mắt, mỡ lỏng, nuớc miếng, nuớc 
mũi, nhớt khớp xuơng, nuớc tiểu, nhu thế Phíc-khú mới đặng gọi là thuờng quán thấy 
cả thân trong thân bên trong và bên ngoài, có tinh tấn, luơng tri, niệm ngăn ngừa đặng 
tránh khỏi tham ác và uu trong đời. 

435 . 

Gọi thường quán thay mà thường quán thấy ra sao? Nhu là trí tuệ, nào là thái độ rõ 
thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến. Nhu thế gọi là thuờng quán thấy. Đây là Phíc- 
khú thành bực vào đến, thuờng quán thấy hằng vào đến, rành vào đến, hằng rành vào 
đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến, do nhân đó mới gọi là thuờng 
quán thấy. 

436 . 

Còn gọi vẫn tức là vẫn liên hệ nhau, vẫn hành, vẫn chăm nom, vẫn hành động, vẫn cho 
hành vi, vẫn dạo đi, vẫn tạm trụ; do nhân ấy mới gọi là vẫn (viharati). 

437 . 

Gọi tỉnh tấn mà tinh tấn đó ra sao? Nhu là mở mối siêng năng cho tâm... chánh tinh 
tấn. Nhu thế gọi là tinh tấn. Đây là thành bực tỷ klnru vào đến bực tinh tấn, hằng vào 
đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, hằng đã rành vào đến, hợp với sự tinh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tinh tấn. 

438 . 

Gọi lương tri mà lương tri đó ra sao? Nhu là trí tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, trạch 
pháp, chánh kiến; nhu thế gọi là luơng tri. Đây là Phíc-khú thành bực vào đến, hằng 
vào đến, rành vào đến, hằng rành vào đến, đã vào đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành 
vào đến, hiệp với sự luơng tri ấy. Do nhân đó mới gọi là có luơng tri. 

439 . 

Gọi niệm mà niệm đó ra sao? Nhu là sự nhớ đặng, cách hằng nhớ... chánh niệm. Nhu 
thế gọi là niệm. Đây là tỷ khiru thành bực vào đến, hằng vào đến, rành vào đến, đã vào 
đến, hằng đã vào đến, hằng đã rành vào đến hiệp với niệm ấy. Do nhân đó mới gọi là 
có niệm. 

440 . 

Chỗ nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mà ưu đó ra sao? Đời chính là thân hay thủ 
uẩn cũng gọi là đời. Nhu thế gọi là đời. 

- Tham ác đó ra sao? Nhu là ái tình, tình cảm nặng... sự dục vọng của tâm. Nhu thế 
gọi là tham ác. 

- Ưu trong khỉ có ra sao? Nhu là sự không vui của tâm, sự khổ của tâm, sự huởng 
cảnh khổ không vui từ ý xúc, thái độ hứng chịu những khổ, những không vui từ ý 
xúc. Nhu thế gọi là uu. 

Tham ác và uru đã nói đó đã bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng êm ái cho đến diệt đi 
êm đềm, vắng bặt bằng cách đè nén bị làm cho điêu tàn càng rất điêu tàn, bị làm cho 
khô héo càng rất khô héo, bị làm cho phải cùng tột đến hết trong đời ấy. Do nhân đó 
mới gọi là hạn chế tham ác và líu đặng khỏi trong đời. 
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Dứt Niệm thân xiên minh 


2) Niệm thọ xiển minh 

441. 

Phíc-khú vân thường quán thấy thọ trong thọ hên trong ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nầy khi hứng chịu lạc thọ cũng biết rõ rành ta hứng chịu 
lạc thọ, khi hứng chịu khổ thọ cũng biết rõ là ta huởng khổ thọ, khi huởng phi khổ 
phi lạc thọ cũng biết rõ rằng ta huởng phi khổ phi lạc thọ; khi huởng lạc thọ có vật 
chất cũng biết rõ ràng ta huởng lạc thọ có vật chất; hoặc khi huởng lạc thọ không có 
vật chất cũng biết rõ ràng ta huởng lạc thọ không có vật chất; khi huởng khô thọ có 
vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ khổ có vật chất; hoặc khi ta thọ khổ không có vật 
chất cũng biết rõ ràng ta thọ khổ không có vật chất; khi huởng phi khổ phi lạc thọ 
có vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ phi khổ phi lạc có vật chất. Hoặc khi huởng phi 
khổ phi lạc thọ không có vật chất cũng biết rõ ràng ta thọ phi khổ phi lạc không có 
vật chất. 

- Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu tiến rất nhiều, chăm chú rành rẽ với ấn chứng ấy, Phíc- 
khú đó đang sử dụng tu tiến càng nhiều, chú ý rành rẽ ấn chứng đó rồi, thời chú tâm 
vào trong thọ bên ngoài. 

442. 

Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ hên ngoài ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay chú ý rõ biết sự hứng chịu cảnh của nguời khác nhu 
vầy: Họ đang thọ lạc, biết họ đang thọ lạc... họ đang thọ khổ, biết rõ họ đang thọ 
khổ; họ đang thọ phi khổ phi lạc biết rõ họ đang thọ phi khổ phi lạc; họ đang thọ lạc 
có vật chất, biết rõ họ đang thọ lạc có vật chất; họ đang thọ lạc không có vật chất, 
biết rõ họ đang thọ lạc không có vật chất; họ đang thọ khổ có vật chất, biết rõ họ 
đang thọ khổ có vật chất; họ đang thọ khổ không có vật chất, biết rõ họ đang thọ 
khổ không có vật chất; họ đang thọ phi khổ phi lạc có vật chất, biết rõ họ đang thọ 
phi khổ phi lạc có vật chất; hay là họ đang thọ phi khổ phi lạc không có vật chất, 
cũng biết rõ họ đang thọ phi khổ phi lạc không có vật chất. 

- Phíc-khú nhu thế đó vẫn sử dụng tu tiến càng cho nhiều, chăm chú rành với ấn 
chứng ấy; Phíc-khú đang khi sử dụng tu tiến rất nhiều, chăm chú rành rẽ với ấn 
chứng ấy rồi, thời chú ý vào đến những thọ trong thọ bên trong và bên ngoài. 

443. 

Phíc-khú vân thường quán thấy thọ trong thọ cả bên trong và hên ngoài ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay biết rõ thọ lạc của ai cũng là thọ lạc... biết rõ thọ khổ 
là thọ khổ, biết rõ thọ phi khổ phi lạc là thọ phi khổ phi lạc, biết rõ thọ lạc có vật 
chất là thọ lạc có vật chất, biết rõ thọ lạc không có vật chất là thọ lạc không có vật 
chất, biết rõ thọ khổ có vật chất là thọ khổ có vật chất, biết rõ thọ khổ không có vật 
chất là thọ khổ không có vật chất, biết rõ thọ phi khổ phi lạc có vật chất là thọ phi 
khổ phi lạc có vật chất, biết rõ thọ phi khổ phi lạc không có vật chất là thọ phi khổ 
phi lạc không có vật chất. 

- Phíc-khú nhu thế mới đặng gọi là thường quán thấy thọ trong thọ cả bên trong và 
bên ngoài, có tinh tấn, sự lương tri, có niệm hạn chế mất đặng tham ác và ưu trong 
đời. 


444 . 
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Phần VII. Niệm xứ phân tích. 


* Gọi thường quán thấy mà thường quán thấy như thế nào? Như là trí tuệ, thái độ biết 
rõ rệt... do nhân đó mới gọi là thường quán thấy. 

* Còn nói vẫn, mà vẫn đó ra sao? Như là vẫn liên tiếp nhau... như thế gọi là vẫn 
(viharati). 

* Câu nói: Có tinh tẩn mà tinh tấn đó ra sao? Cách mở mối cho tâm siêng năng... do 
nhân đó mới gọi là có tinh tấn. 

* Câu nói: Có lương tri mà lương tri đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... do 
nhân đó mới gọi là có lương tri. 

* Câu nói: Có niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách nhớ theo... do nhân 
đó mới gọi là niệm. 

* Nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mà đời đó ra sao? Sự hưởng vui thích là đời, ngũ 
thủ uẩn là đời. Như thế gọi là đời. 

* Tham ác đó ra sao? Như là sự ái dục, cách ái dục nặng... sự dục vọng của tâm. Như 
thế gọi là tham ác. 

* Ưu đó ra sao? Như là sự làm trong tâm không vui, cách làm trong tâm khổ, sự hưởng 
cảnh khổ không vui từ ý xúc, cách hứng chịu những khổ, những không vui sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là ưu. 

Tham ác và ưu trong đời như đã nói bị hạn chế, bị đè nén, êm ái vắng lặng cho đến 
im dìm tắt đi, dứt bằng cách hạn chế bị làm cho phải điêu tàn, bị làm cho điêu tàn bằng 
cách đè nén, bị làm cho khô khan, bị làm cho hoàn toàn khô khan, bị làm cho mất 
tuyệt cả trong đời nay. Do nhân đó mới gọi là hạn chế dứt đặng tham ác và ưu trong 
đời. 

Dứt Niệm thọ xiến minh 


3) Niệm tâm xiển minh 
445. 

Phíc-khú vân thường quán thấy tâm trong tâm bên trong ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay khi nào tự tâm có dục, biết rõ là tâm ta có dục, hoặc 
khi tâm ly dục, biết rõ là tâm ta ly dục. 

- Khi tâm có sân biết rõ là tâm ta có sân, hoặc khi tâm ly sân, biết rõ là tâm ta ly sân. 

- Khi tâm có si (nặng) biết rõ là tâm của ta có si (nặng), hoặc khi tâm ly si cũng biết 
rõ là tâm của ta ly si. 

- Khi tâm hôn trầm cũng biết rõ là tâm của ta hôn trầm, hoặc khi tâm tán loạn cũng 
biết rõ tâm của ta tán loạn. 

- Khi tâm thành đáo đại cũng biết rõ tâm của ta thành đáo đại, hoặc khi tâm không 
thành đáo đại cũng biết rõ tâm của ta không thành đáo đại. 

- Khi tâm thành hữu thượng cũng biết rõ tâm của ta thành hữu thượng, hoặc khi tâm 
thành vô thượng cũng biết rõ tâm của ta thành vô thượng. 

- Khi tâm đình trụ cũng biết rõ tâm của ta đình trụ, hoặc khi tâm không đình trụ cũng 
biết rõ tâm của ta không đình trụ. 

- Khi tâm giải thoát cũng biết rõ tâm của ta giải thoát, hoặc khi tâm chưa giải thoát 
cũng biết rõ tâm của ta chưa giải thoát. 
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Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu hành nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy, Phíc-khú 
đó khi đang tu tiến nhiều, đã chăm chú rành với ấn chứng ấy, thời tâm chú ý đến tâm 
trong tâm bên trong. 

446. 

Phíc-khú vân thường quán thấy tâm trong tâm hên ngoài ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nầy khi gặp tâm của kẻ khác có dục, biết rõ tâm của kẻ 
khác có dục. Hoặc khi tâm của nguời ấy ly dục, cũng biết rõ tâm của nguời ấy ly 
dục. 

- Khi tâm của nguời đó có sân cũng biết rõ tâm của nguời đó có sân. Hoặc khi tâm 
của nguời đó ly sân cũng biết rõ tâm của nguời đó ly sân. 

- Khi tâm của nguời đó có si cũng biết rõ tâm của nguời đó có si. Khi tâm của nguời 
đó ly si cũng biết rõ tâm của nguời đó ly si. 

- Khi tâm của nguời đó hôn trầm cũng biết rõ tâm của nguời đó hôn trầm. Hoặc khi 
tâm của nguời đó tán loạn cũng biết rõ tâm của nguời đó tán loạn. 

- Khi tâm của nguời đó thành đáo đại cũng biết rõ tâm của nguời đó thành đáo đại. 
Hay khi tâm của nguời đó không thành đáo đại cũng biết rõ tâm của nguời đó 
không thành đáo đại. 

- Khi tâm của nguời đó thành hữu thuợng, cũng biết rõ tâm của nguời đó thành hữu 
thuợng. Hoặc khi tâm của nguời đó thành vô thuợng cũng biết rõ tâm của nguời đó 
thành vô thuợng. 

- Khi tâm của nguời đó đình trụ, cũng biết rõ tâm của nguời đó đình trụ. Hoặc khi 
tâm của nguời đó không đình trụ cũng biết rõ tâm của nguời đó không đình trụ. 

- Khi tâm của nguời đó giải thoát cũng biết rõ tâm của nguời đó giải thoát. Hoặc khi 
tâm của nguời đó chua giải thoát cũng biết rõ tâm của nguời đó chua giải thoát. 

Phíc-khú đó vẫn sử dụng tu hành nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy, thời Phíc- 
khú đó khi đang sử dụng tu tiến nhiều, đã chăm chú rành với ấn chứng đó rồi, thời chú 
ý đến tâm trong tâm cả bên trong và bên ngoài. 

447. 

Phíc-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm cả bên trong và bên ngoài ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay khi tâm của ta hay nguời khác có dục vọng, cũng biết 
rõ có dục vọng. Hoặc khi tâm ly dục cũng biết rõ tâm ly dục. 

- Khi tâm có sân cũng biết rõ tâm có sân; hoặc khi tâm ly sân cũng biết rõ tâm ly sân. 

- Khi tâm có si (nặng) cũng biết rõ tâm có si (nặng); hoặc khi tâm ly si cũng biết rõ 
tâm ly si. 

- Khi tâm hôn trầm cũng biết rõ tâm hôn trầm; khi tâm tán loạn cũng biết rõ tâm tán 
loạn. 

- Khi tâm thành đáo đại cũng biết rõ tâm thành đáo đại; khi tâm không thành đáo đại 
cũng biết rõ tâm không thành đáo đại. 

- Khi tâm thành hữu thuợng cũng biết rõ tâm thành hữu thuợng; khi tâm thành vô 
thuợng cũng biết rõ tâm thành vô thuợng. 

- Khi tâm đình trụ cũng biết rõ tâm đình trụ; hoặc khi tâm không đình trụ cũng biết rõ 
tâm không đình trụ. 

- Khi tâm giải thoát cũng biết rõ tâm giải thoát; khi tâm chua giải thoát cũng biết rõ 
tâm chua giải thoát. 

Phíc-khú có phẩm hạnh nhu thế mới đặng gọi là vẫn thuờng quán thấy tâm trong 
tâm cả bên trong và bên ngoài, có tinh tấn, đặng luơng tri, chánh niệm hạn chế dứt 
đặng tham ác và uru trong đời. 
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Phần VII. Niệm xứ phân tích. 


448. 

* Nói rằng thường quản thấy, mà thường quán thấy đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiếu 
rõ... do nhân đó mới gọi là thường quán thấy. 

* Gọi vẫn mà vẫn đó ra sao? Như là vẫn liên quan nhau... do nhân đó mới gọi là vẫn. 

* Nói có tỉnh tẩn mà tinh tấn đó ra sao? Như là cách mở mối sự cần mẫn trong tâm... 
với nhân đó mới gọi là có tinh tấn. 

* Nói đặng lương tri mà lương tri đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiểu rõ... do nhân đó 
mới gọi là đặng lương tri. 

* Gọi niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách hằng nhớ... bằng nhân đó 
mới gọi là có niệm. 

* Gọi hạn chế mất đặng tham ác và ưu trong đời, mà đời đó ra sao? Chính tâm đó là đời 
hay ngũ thủ uẩn cũng gọi là đời. Như thế gọi là đời. 

* Tham ác đó ra sao? Như là sự dục vọng, cách đa dục vọng... sự quá mong mỏi của 
lòng. Như thế gọi là tham ác. 

* Ưu đó ra sao? Sự làm trong tâm không vui, sự làm trong tâm phải khổ, cách hưởng 
cảnh phải khổ không vui từ nơi ý xúc, thái độ hứng chịu những khổ, những không vui 
từ nơi ý xúc. Như thế gọi là ưu. 

Tham ác và ưu như đã nói đó bị hạn chế, bị đè nén im dìm vắng lặng cho đến yên 
tịnh diệt tắt dứt mất bằng cách hạn chế, bị làm cho điêu tàn bằng cách hạn chế, bị làm 
cho khô khan rốt cuộc lìa khỏi trong đời nay. Do nhân đó mới gọi là hạn chế mất đặng 
tham ác và ưu trong đời. 

Dứt Niệm tâm xiên minh 


4) Niệm pháp xiển mi nh 

449. 

Phíc-khú vẫn thường quán thay pháp trong pháp bên trong ra sao? 

Phần cái 

Phíc-khú trong Tông giáo nay khi tâm bên trong có dục dục cũng biết rõ tâm của ta 
đang có dục dục; hoặc khi tâm bên trong không có dục dục cũng biết rõ tâm ta không 
có dục dục. 

Một nữa, dục dục chưa sanh sẽ sanh do nhân nào biết rõ bằng nhân ấy. Một nữa, 
cách trừ dục dục đã sanh sẽ đặng do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, dục dục đã 
đặng trừ sẽ không sanh sau này do nhân chi, biết rõ nhân đó. 

Khi sân độc đang có tâm bên trong... khi hôn trầm đang có tâm bên trong... khi 
Trạo cử đang có tâm bên trong... khi hoài nghi đang có tâm bên trong, cũng biết rõ 
tâm của ta đang có hoài nghi, hoặc khi tâm bên trong không có hoài nghi cũng biết rõ 
tâm của ta không có hoài nghi. Một nữa, hoài nghi chưa sanh sẽ sanh do nhân chi, biết 
rõ nhân đó. Một nữa, cách trừ hoài nghi đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân 
ấy. Một nữa, hoài nghi đã đặng trừ sẽ không sanh sau này nữa do nhân nào biết rõ 
nhân đó. 

Phần giác chi 
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Khi niệm giác chi đang có tâm bên trong, cũng biết rõ niệm giác chi đang có nơi 
tâm ta. Hoặc khi niệm giác chi không có tâm bên trong cũng biết rõ niệm giác chi 
không có nơi tâm ta. 

Một nữa, niệm giác chi chưa sanh ra sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, 
sự tiến hóa đầy đủ của niệm giác chi đã sanh sẽ đặng do nhân nào biết rõ nhân đó. 

Khi trạch pháp giác chi đang có nơi tâm bên trong... khi cần giác chi đang có nơi 
tâm bên trong... khi hỷ giác chi đang có nơi tâm bên trong... khi an giác chi đang có 
tại tâm bên trong... khi định giác chi đang có tại tâm bên trong... khi xả giác chi đang 
có tại tâm bên trong, cũng biết rõ xả giác chi đang có nơi tâm ta; hoặc khi xả giác chi 
không có nơi tâm bên trong cũng biết rõ xả giác chi không có nơi tâm ta. Một nữa, xả 
giác chi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, sự tiến hóa đầy 
đủ của xả giác chi đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân đó. 

Phíc-khú như thế đó vẫn sử dụng tu hành đặng nhiều, chăm chú rành với ấn chứng 
ấy thì Phíc-khú đó trong khi đang sử dụng tu hành nhiều đã rành chăm chú với ấn 
chứng ấy, thời chú ý đến pháp trong pháp bên ngoài. 

450. 

Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp bên ngoài ra sao? 

Phần cái 

Phíc-khú trong Tông giáo nay khi dục dục đang có của người khác cũng biết rõ dục 
dục họ đang có; hoặc khi dục dục của họ không có cũng biết rõ dục dục của họ không 
có. Một nữa, dục dục chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, sự 
trừ dục dục đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, dục dục đã trừ 
đặng sẽ không sanh nữa bằng nhân nào biết rõ nhân đó. 

Khi sân độc của người kia đang có... khi hôn trầm của người kia đang có... khi trạo 
cử của người kia đang có... khi hoài nghi của người kia đang có, cũng biết rõ hoài 
nghi của người kia đang có hay hoài nghi của người kia không có cũng biết rõ hoài 
nghi của người kia không có. Một nữa, hoài nghi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào 
biết rõ nhân đó. Một nữa, cách trừ hoài nghi sẽ sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ 
nhân đó... Một nữa, hoài nghi đã đặng trừ sẽ không sanh nữa do nhân nào biết rõ nhân 
đó. 

Phần giác chi 

Khi người kia có niệm giác chi cũng biết rõ là người kia có niệm giác chi, hoặc khi 
người kia không có niệm giác chi cũng biết rõ người kia không có niệm giác chi. Một 
nữa, niệm giác chi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào thì biết rõ nhân ấy. Một nữa, sự 
tu tiến đầy đủ của niệm giác chi đã sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. 

Khi người kia có trạch pháp giác chi... khi người kia có cần giác chi... khi người 
kia có hỷ giác chi... khi người kia có an giác chi... khi người kia có định giác chi... 
khi người kia có xả giác chi, cũng biết rõ người kia có xả giác chi, hoặc khi người kia 
không có xả giác chi cũng biết rõ người kia không có xả giác chi. Một nữa, xả giác chi 
chưa sanh sẽ đặng sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, sự tu tiến đầy đủ của xả 
giác chi đã phát ra rồi sẽ có đặng do nhân chi biết rõ nhân ấy. 

Phíc-khú ấy vẫn sử dụng tu hành đặng nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy, Phíc- 
khú có đương lúc sử dụng tu hành nhiều, chăm chú rành với ấn chứng ấy rồi mới chăm 
chú tâm vào đến trong pháp cả bên trong và bên ngoài. 


451 . 
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Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp cả hên trong và hên ngoài ra sao? 
Phần cái 

Phíc-khú trong Phật giáo nầy khi đang có dục dục cũng biết rõ là đang có dục dục; 
hoặc không có dục dục cũng biết rõ là không có dục dục. Một nữa, dục dục chưa sanh 
mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, cách trừ dục dục đã sanh sẽ đặng do 
nhân nào biết rõ nhân ấy. Một nữa, dục dục đã đặng trừ sẽ không sanh nữa do nhân 
nào biết rõ nhân ấy. 

Khi đang có sân độc... khi đang có hôn trầm... khi đang có trạo hối... khi đang có 
hoài nghi cũng biết rõ là đang có hoài nghi; hoặc khi không có hoài nghi cũng biết rõ 
là không có hoài nghi. Một nữa, hoài nghi chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ 
nhân ấy. Một nữa, sự trừ hoài nghi đã sanh sẽ đặng bằng nhân nào biết rõ nhân ấy. 
Một nữa, hoài nghi đã trừ đặng, mà sẽ không sanh sau này do nhân nào biết rõ nhân 
ấy... 

Phần giác chi 

Khi niệm giác chi đang có cũng biết rõ là niệm giác chi đang có hay khi niệm giác 
chi không có cũng biết rõ là niệm giác chi không có. Một nữa, niệm giác chi chưa sanh 
mà sẽ sanh do nhân nào cũng biết rõ nhân đó. Một nữa, tu tiến đầy đủ niệm giác chi đã 
sanh đặng do nhân nào biết rõ nhân ấy. 

Khi có trạch pháp giác chi... khi có cần giác chi... khi có hỷ giác chi... khi có an 
giác chi... khi có định giác chi... khi có xả giác chi cũng biết rõ là có xả giác chi; hoặc 
khi không có xả giác chi cũng biết rõ là không có xả giác chi. Một nữa, xả giác chi 
chưa sanh mà sẽ sanh do nhân nào biết rõ nhân đó. Một nữa, sự tu tiến đầy đủ xả giác 
chi đã sanh ra đặng do nhân nào biết rõ nhân đó. 

Thái độ Phíc-khú như thế mới đặng gọi là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp cả 
bên trong và bên ngoài, có sự tinh tấn, đặng lưong tri, có niệm hạn chế đặng tham ác 
và ưu trong đời. 

452. 

Nói thường quán thay, mà thường quán thấy đó như thế nào? 

- Như là tuệ, thái độ biết rõ... vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là thường 
quán thấy. 

- Phíc-khú thành bực đã vào đến, rành vào đến. Phíc-khú thành bực đã cận, đã rành 
cận, vào đến rồi, vào đến rành rẽ, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã hiệp với cách 
thường quán thấy; do nhân đó mới gọi là thường quán thấy. 

453. 

Gọi vẫn mà vẫn đó ra sao? Nói vẫn có giải là vẫn liên quan nhau, vẫn hành vi, vẫn 
trau dồi, vẫn hành động, vẫn cho hành động, vẫn dạo đi, vẫn đình trụ. Do nhân đó mới 
gọi là vẫn (viharati). 

454. 

Nói có sự cần mà sự cần giải rộng như thế nào? 

- Cách mở mối sự siêng năng của tâm... chánh tinh tấn. Dù cách nào như thế gọi là 
tinh tấn. 

- Phíc-khú thành bực đáo cận, đã rành cận, vào đến rồi, vào đến rành, đã vào đến, đã 
vào đến rành rẽ, đã hiệp với tinh tấn ấy. Do nhân đó mới gọi là có tinh tấn. 

Nói lương tri mà lương tri giải rộng như thế nào? Như là tuệ, thái độ hiếu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp, chánh kiến, dù cách nào như thế gọi là lưong tri. Phíc-khú là bực đã 


455 . 
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đến cận, đã rành cận, đã vào đến rồi, vào đến rành, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã 
hiệp với lưong tri ấy. Do nhân đó mới gọi là có lưong tri. 

456. 

Gọi có niệm, mà niệm giải rộng ra sao? Như là sự nhó đặng, cách thường nhớ... 
chánh niệm. Dù cách nào như thế gọi là niệm. Phíc-khú thành bực đã cận, đã rành cận, 
vào đến rồi, vào đến rành, đã vào đến, đã vào đến rành rẽ, đã hiệp với niệm ấy. Do 
nhân đó mới gọi là có niệm. 

457. 

* Câu nói hạn chế tham ác và ưu trong đời mất đặng mà nói đòn giải ra sao? Chính 
những pháp ấy gọi là đời (loka), ngũ thủ uẩn dĩ nhiên cũng gọi là đời. Như thế gọi là 
đời. 

* Tham ác đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, sự dục vọng nặng nề noi tâm. Dù 
cách nào như thế gọi là tham ác. 

* Ưu đó ra sao? Như là sự khổ của tâm, sự không vui của tâm, sự hứng chịu cảnh khô 
không ưa thích từ ý xúc, thái độ thọ hưởng những cảnh khổ không ưa thích sanh từ ý 
xúc. Như thế gọi là ưu. 

Tham ác và ưu như đã nói đó bị hạn chế, bị đè nén, vắng lặng im dìm đặng đến êm 
ái tắt đi, tắt bằng cách yểm ức, bị làm cho điêu tàn, bị làm cho hoàn toàn tiêu diệt, bị 
làm cho khô khan, bị làm cho khô khan hoàn toàn, bị làm cho rốt cuộc ra khỏi đời, bị 
làm cho rốt cuộc đặng lìa khỏi trong đòi ấy. Do nhân đó mới gọi là yểm ức mất đặng 
tham ác và ưu trong đời. 

Dứt Niệm pháp xiên minh 
Dứt Phân theo Kinh 


B. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

458. 

Tứ niệm xứ: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nay vẫn thường quán thấy thân trong thân. 

- 2 là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ. 

- 3 là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm. 

- 4 là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp. 

459. 

* Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong thăn ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo 
nay tu tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến 
hầu chứng bực ban so, tĩnh ly chư dục... đắc so thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ 
định mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy thân trong thân trong khi nào, thời sự 
nhớ đặng, sự thường nhớ, sự trực nhớ, niệm, thái độ nhớ, sự nhớ chắc, không lo đãng, 
không quên. Niệm tức là niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, chi của 
đạo, liên quan trong đạo, trong khi đó dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Còn những 
pháp ngoài ra gọi là tưong ưng với niệm xứ. 

* Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? Phíc-khú trong Phật giáo nầy tu 
tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban so, tĩnh ly chư dục... đắc so thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì, vẫn thường quán thấy thọ trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, hên quan trong đạo có trong khi 
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đó. DÙ cách nào như thế gọi là niệm xứ. Còn những pháp ngoài ra tưong ưng với niệm 
xứ. 

* Phíc-khú vẫn thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy 
tu tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy tâm trong tâm trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo, có trong 
khi ấy. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra tương ưng với niệm 
xứ. 

* Phíc-khú vẫn thường quán thấy pháp trong pháp ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo 
nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì, vẫn thường quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm, sự 
thường nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong đạo đều 
có trong khi đó. Như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm 
xứ. 

* Trong những pháp đã kê mà niệm xứ là chỉ? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến 
theo thiền siêu thế là cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì vẫn thường quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm, sự 
thường nhớ... chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo đều có 
trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. Những pháp ngoài ra gọi tương ưng 
với niệm xứ. 

460. 

Tứ niệm xứ: Một là Phíc-khú trong Tông giáo nay vẫn thường quán thấy thân trong 
thân. Hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ. Ba là vẫn thường quán thấy tâm trong 
tâm. Bốn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp. 

461. 

* Phíc-khú vân thường quán thấy thân trong thăn ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi là chư pháp thiện. 

- Bực tĩnh ly chư dục chứng sơ thiền thành dị thục quả do tu hành chất chứa thiền 
thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt do quán kiến thân trong thân 
đắc trong khi nào thì niệm hay sự nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác chi, chi của 
đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong khi đó. Dù cách nào như thế gọi là niệm xứ. 
Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với niệm xứ. 

* Phíc-khú vẫn thường quán thấy thọ trong thọ ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... chứng sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 

- Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng dị thục quả do thiền thiện siêu thế, đã tu 
hành tiến hóa chứa để vẫn hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt do quán thấy thọ 
trong thọ trong khi nào thì niệm hay sự thường nhớ đặng... chánh niệm, niệm giác 
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chi, chi của đạo, liên quan trong đạo có trong khi đó. Như thế gọi là niệm xứ. Còn 
những pháp ngoài ra gọi là tưong ưng với niệm xứ. 

* Phíc-khú thường quán thấy tâm trong tâm ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu 
tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì 
xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Đây là chư pháp thiện. 

* Phíc-khú thường quán thấy pháp trong pháp ra sao? Phíc-khú tĩnh ly chư dục... đắc 
sơ thiền thành dị thục quả do thiền thiện siêu thế đã tu hành tích trữ mà hành nan đắc 
trì thuộc chủng tiêu diệt do quán thấy pháp trong pháp trong khi nào thì niệm hay sự 
thường nhớ đặng... cũng là chánh niệm, niệm giác chi là chi của đạo, liên quan trong 
đạo vẫn có trong khi ấy. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với niệm xứ. 

Dứt Phần chia theo Diệu Pháp 


462. 


c. NIỆM XỨ PHÂN TÍCH PHẦN VẤN ĐÁP 


Tứ niệm xứ: 

- Một là Phíc-khú trong Tông giáo nay vẫn thường quán thấy thân trong thân, có tinh 
tấn, đặng lương tri, có niệm đè nén đặng tham ác và ưu nơi đời. 


- Hai là vẫn thường quán thấy thọ trong thọ, có tinh tấn, đặng lương tri, có niệm hạn 
chế đặng tham ác và ưu nơi đời. 


- Ba là vẫn thường quán thấy tâm trong tâm, có tinh tấn, đặng lương tri, có chánh 
niệm hạn chế được tham ác và ưu nơi đời. 


- Bốn là vẫn thường quán thấy pháp trong pháp có tinh tấn, đặng lương tri, có niệm 
hạn chế đặng tham ác và ưu nơi đời. 


VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Trong tứ niệm xứ mà niệm xứ nào thành thiện, niệm xứ nào thành bất thiện, niệm 
xứ nào thành vô ký... niệm xứ nào thành hữu y, niệm xứ nào thành vô y. 

1) Đáp theo đầu đề tam 
463. 

* Tứ niệm xứ thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành phi thủ phi cảnh thủ. 

* Tứ niệm xứ thành phi phiền toái và phi cảnh phiền não. 

* Tứ niệm xứ thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm 
vô tứ cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ niệm xứ thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 
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* Tứ niệm xứ thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành vô lượng (appamãnã). 

* Tứ niệm xứ thành cảnh vô lượng (appamãnãramanã) 

* Tứ niệm xứ thành tinh lương (panĩtã). 

* Tứ niệm xứ thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành đạo là cảnh. 

* Tứ niệm xứ thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có; không thể nói 
thành đạo là nhân hay thành đạo là trưởng. 

* Tứ niệm xứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng 
có. 

* Tứ niệm xứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; không 
thể nói thành tri cảnh quá khứ, thành tri cảnh vị lai, vẫn thành tri cảnh hiện tại. 

* Tứ niệm xứ thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tứ niệm xứ thành tri cảnh ngoại. 

* Tứ niệm xứ thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị (dukamatika) 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

464. 

Tứ niệm xứ thành phi nhân. Tứ niệm xứ thành hữu nhân. Tứ niệm xứ thành tương 
ưng nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu 
nhân. Tứ niệm xứ không thể nói thành nhân tương ưng nhân hay thành phi nhân tương 
ưng nhân. Tứ niệm xứ thành phi nhân hữu nhân. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũỉantaraduka) 

Tứ niệm xứ thành hữu duyên. Tứ niệm xứ thành hữu vi. Tứ niệm xứ thành bất kiến. 
Tứ niệm xứ thành vô đối chiếu. Tứ niệm xứ thành phi sắc. Tứ niệm xứ thành siêu thế. 
Tứ niệm xứ thành có tâm biết đặng. Tứ niệm xứ thành có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

Tứ niệm xứ thành phi lậu. Tứ niệm xứ thành phi cảnh lậu. Tứ niệm xứ thành bất 
tương ưng lậu. Tứ niệm xứ không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh 
lậu. Tứ niệm xứ không thể nói thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng 
lậu. Tứ niệm xứ thành bất tương ưng lậu phi lậu. 

ix, V, vi, vii, viii, ix, X. Đáp phần chùm triền... (sanyojanagocchakãdi) 

Tứ niệm xứ thành phi triền... Tứ niệm xứ thành phi phược... Tứ niệm xứ thành phi 
bộc... Tứ niệm xứ thành phi phối... Tứ niệm xứ thành phi cái... Tứ niệm xứ thành phi 
khinh thị... Tứ niệm xứ thành hữu (tri) cảnh (sãrammana). Tứ niệm xứ thành phi tâm. 
Tứ niệm xứ thành sở hữu tâm. Tứ niệm xứ thành tương ưng tâm. Tứ niệm xứ thành 
hòa với tâm. Tứ niệm xứ thành có tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành đồng sanh tồn 
với tâm. Tứ niệm xứ thành tùng tâm thông lưu. Tứ niệm xứ thành hòa với tâm và có 
tâm làm sở sanh. Tứ niệm xứ thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tứ niệm 
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xứ thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ niệm xứ thành bên ngoài. 
Tứ niệm xứ thành phi y sinh. Tứ niệm xứ thành phi do thủ. 

xi. xii, xii. Đáp phần chùm thủ (upadanagocchakãdỉ) 

Tứ niệm xứ thành phi thủ... Tứ niệm xứ thành phi phiền não... Tứ niệm xứ thành 
phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. Tứ niệm xứ thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ 
niệm xứ thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. Tứ niệm xứ thành hữu tứ cũng 
có, thành vô tứ cũng có. Tứ niệm xứ thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. Tứ 
niệm xứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. Tứ niệm xứ 
thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. Tứ niệm xứ thành đồng 
sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. Tứ niệm xứ thành phi Dục giới cũng 
có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc giới cũng có. Tứ niệm xứ thành bất 
liên quan luân hồi. Tứ niệm xứ thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất 
luân hồi cũng có. Tứ niệm xứ thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Tứ 
niệm xứ thành vô thượng. Tứ niệm xứ thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần ngũ vẩn đáp 
Đầy đủ Niệm xứ phân tích 
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PHÀN VIII - TỨ CHÁNH CÀN PHÂN TÍCH 

A. TỨ CHÁNH CÀN PHÂN THEO KINH 

465. 

Tứ chánh cần: 

- Một là Phíc-khú trong Tông giáo nầy ưa thích, tinh tấn, cố gắng, chăm nom tâm, 
ráng để trừ những pháp bất thiện tội lỗi chưa sanh không cho sanh. 

- Hai là ưa thích tinh tấn cố gắng chăm nom tâm để ráng trừ những pháp bất thiện tội 
lỗi đã từng sanh. 

- Ba là ưa thích tinh tấn có gắng chăm nom tâm ráng cố gắng để tạo những pháp thiện 
chưa từng sanh đặng sanh. 

- Bốn là ưa thích tinh tấn cố gắng chăm nom tâm ráng để gìn giữ đầy đủ tiến hóa 
càng rộng rãi không cho hao mòn những pháp thiện đã từng sanh. 

466. ~ 

Phíc-khú làm cho sự ưa thích tinh tẩn cố gắng chăm nom tâm, ráng đế ngăn ngừa 
những pháp tội ác bất thiện chưa sanh không cho sanh ra sao? Thế nào là pháp bất 
thiện tội lỗi chưa sanh? Như là ba nhân bất thiện tham, sân, si và phiền não nương tâm 
hiện hành đồng với tham, sân, si đó tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn 
mà tương ưng với tham, sân, si ấy; hay là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà có 
tham, sân, si làm sở sanh. Như thế gọi là những pháp bất thiện tội lỗi chưa sanh. Phíc- 
khú làm cho sự ưa thích, tinh tấn, cố gắng, chăm nom tâm ráng để ngăn những pháp 
bất thiện tội lỗi chưa sanh không đặng sanh bằng cách như thế. 

467. 

Nói ưa thích mà ưa thích đó ra sao? Như là sự vừa lòng, cách làm cho vừa lòng, sự 
thành người thích để sẽ tạo khôn khéo trong pháp dục thiện. Như thế gọi là dục, mà 
làm cho dục ấy phát sanh ra hoàn toàn, vững vàng càng cứng chắc hằng sanh ra, càng 
sanh ra. Do nhân đó mới gọi là ưa thích làm cho phát sanh. 

468. 

Nói tỉnh tấn mà tinh tấn đó ra sao? Cách mở mối cho tâm siêng năng... chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Phíc-khú thành bực đáo cận, đáo cận mỹ mãn, đã 
vào đến, vào đến chu đáo, đến rồi, trọn đến rồi, hiệp với sự tinh tấn ấy. Do nhân đó 
mới gọi là tinh tấn. 

469. 

Nói mở moi siêng năng mà siêng năng đó ra sao? Như là cách mở mối trong tâm 
siêng năng... chánh tinh tấn. Như thế gọi là mở mối siêng năng. 

470. 

Nói chăm nom tâm mà tăm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là tâm. bực chăm nom tâm, khéo chăm nom, ủng hộ, duy trì tâm ấy. Do 
nhân đó mới gọi là chăm nom tâm. 

471. 

Nói làm cho siêng năng mà siêng năng đó ra sao? Như là mở mối cho tâm siêng 
năng... chánh tinh tấn. Như thế gọi là siêng năng. Bực đã thành đáo chí hiệp với tinh 
tấn ấy... Do nhân đó mới gọi là sự làm cho tâm siêng năng. 


472 . 
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Phíc khú thích làm cho mở mối tâm siêng năng, tinh tấn, cố gắng trừ những pháp 
bất thiện tội ác đã sanh, mà những pháp bất thiện tội ác đã sanh đó ra sao? Như là 
ba nhân bất thiện tham, sân, si làm nền tảng cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức 
uẩn, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà hiệp với phiền não. Như thế gọi là pháp 
bất thiện tội ác đã sanh. 

Phíc-khú ưa làm cho mở mối tâm siêng năng, tinh tấn, cố gắng trừ những pháp bất 
thiện tội ác đã sanh bằng cách như thế. 

473. 

Nói ưa thích làm cho sanh ra mà ưa thích đó ra sao? Như là sự vừa lòng, thích ý, bực 
thích làm cho khôn khéo, sự pháp dục như thế gọi là dục. Phíc-khú vẫn làm cho dục ấy 
phát sanh vững vàng đầy đủ tốt đẹp rất có ra, càng có ra. Do nhân đó mới gọi là thích 
làm cho phát sanh. 

474. 

Nói tinh tấn mà tỉnh tấn đó ra sao? Như là mở mối siêng năng cho tâm... chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là tinh tấn. 

475. 

Nói cần mà cần đó ra sao? Như là cách mở mối cho tâm siêng năng... chánh tinh tấn. 
Như thế gọi là cần, mà mở mối siêng năng, khai đoan hoàn toàn, sử dụng tiến hóa đa 
thực hành với sự tinh tấn ấy. Do nhân đó mới gọi là mở mối siêng năng. 

476. 

Nói chăm nom tâm mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là tâm, mà chăm nom tâm, khéo chăm nom, ủng hộ, duy trì, gìn giữ bảo 
vệ tâm ấy. Do nhân đó mới gọi là chăm nom tâm. 

477. ~ 

Nói làm cho co gắng mà cố gắng đó ra sao? Như là khai đoan tinh tấn trong tâm... 
chánh tinh tấn. Như thế gọi là cố gắng. Phíc-khú đến bực cố gắng... chuyên môn cố 
gắng. Do nhân đó mới gọi là làm cho cố gắng. 

478. 

Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh, mà chư pháp thiện chưa sanh đặng sanh là chi? Như là ba nhân 
thiện: Vô tham, vô sân và vô si mà tưong ưng với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn và làm sở sanh cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như thế gọi là chư pháp 
thiện chưa sanh. Phíc-khú mà chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư 
pháp thiện chưa sanh đặng sanh bằng cách như thế. 

479. 

Câu nói dục làm cho sanh ra... tinh tấn làm cho sanh ra... cần khai đoan làm cho 
sanh ra... chăm nom tâm làm cho sanh ra... do nhân đó mới gọi là dục làm cho sanh 
ra, mà tinh tấn đó ra sao? Như là cách mở mối siêng năng noi tâm... chánh tinh tấn. 
Như thế gọi là siêng năng. Phíc-khú đã thành bực thân cận... hiệp với sự tinh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là làm cho phát sanh tinh tấn. 

480. 

Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tỉnh tấn làm cho chư pháp thiện đã từng 
sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ rộng rãi không tiêu mòn, mà chư 
pháp thiện đã sanh đó ra sao? Như là ba nhân thiện: Vô tham, vô sân và vô si tưong 
ưng với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn sở sanh của thân nghiệp, khâu 
nghiệp và ý nghiệp. Như thế gọi là chư pháp thiện đã từng sanh. Phíc-khú thành bực 
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chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư pháp thiện đã sanh đặng đình 
trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ rộng rãi, không tiêu mòn bằng cách như thế. 

481. 

Mà sự đầy đủ đó ra .S'C/0?NÓÌ hầu đặng đình trụ nghĩa là vẫn đình trụ, tức là sự không 
hao mất, không tiêu mòn, sự rất vững vàng, càng vững vàng, sự quảng đại, cách quảng 
đại, sự tiến hóa, cách tiến hóa, đó là sự đầy đủ. 

482. 

Nói dục làm cho phát sanh... tinh tẩn làm cho phát sanh... cần và khai đoan làm cho 
phát sanh... chăm nom tâm làm cho phát sanh. Do nhân đó mới gọi là dục làm cho 
phát sanh, mà tinh tấn đó ra sao? Như là sự mở mối siêng năng cho tâm... chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là tinh tấn. Phíc-khú đã thành bực thân cận hiệp với tinh tấn ấy. Do 
nhân đó mới gọi là làm cho phát sanh tinh tấn. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. TỨ CHÁNH CÀN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 


483. 

Tứ chánh cần: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nay chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn phát 
sanh đặng làm cho chư pháp bất thiện tội lồi chưa sanh không đặng sanh. 

- 2 là chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn phát sanh để trừ chư pháp bất thiện 
tội lỗi đã sanh. 

- 3 là chăm nom khai đoan dục, cần, tinh tấn phát sanh để làm cho chư pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh. 

- 4 là chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn làm cho chư pháp thiện đã từng 
sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ rộng rãi không tiêu mòn. 

484. 

Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn phát sanh làm cho chư pháp 
bất thiện tội ác chưa từng sanh không đặng sanh ra sao? Phíc-khú trong khi tu tiến 
theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực 
ban so, tĩnh ly chư dục... đắc so thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì chư pháp 
bất thiện tội ác chưa từng sanh không đặng sanh do chăm nom tâm, khai đoan dục, 
cần, tinh tấn phát sanh. 

485. 

Dục mà làm cho phát sanh, dục đó ra sao? Như là sự vừa lòng, tâm ưa thích thuộc 
pháp dục, thành lối thích hợp khéo. Như thế gọi là dục, nhưng dục làm cho sanh ra, 
phát ra, rất phát ra, đình trụ đặng vững vàng. Do nhân đó mới gọi là dục làm cho phát 
sanh ra. 

486. 

Tinh tấn làm cho phát sanh ra mà tình tẩn đó ra sao? Như là mở mối cho tâm siêng 
năng, cố gắng, khan khít, lướt tới, tinh cần, gắn bó, ráng chịu, cứng cỏi, khan dính, 
lướt tới, không lui sụt, không thối chuyển với sự vừa lòng, không bỏ qua phận sự, trau 
dồi rành bổn phận, cần cũng gọi cần quyền, cần lực, cần giác chi, chánh tinh tấn, chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là sự tinh tấn, mà Phíc-khú đã thành bực đáo 
cận, đã rành cận đáo, vào đến rồi, đã rành vào đến, đã đến nơi, hoàn toàn đã đến, đã 
hiệp với tinh tấn ấy. Do nhân đó mới gọi là tinh tấn. 


487 . 
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Nói khai đoan cần mà cần đó giải ra sao? Như là mở mối siêng năng trong tâm... 
chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là cần, mà 
cần mở mối đây chuyên môn khai đoan sử dụng đa thực hành tu tiến với tinh tấn ấy. 
Do nhân đó mới gọi là khai đoan cần. 

488. 

Nói chăm chủ tâm làm cho phát ra mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm. Nhưng mà chăm chú tâm, chăm chú rành, ủng hộ 
bảo vệ với tâm ấy. Do nhân đó mới gọi là chăm chú tâm làm cho phát ra. 

489. 

Nói làm cho chánh tinh tấn phát sanh mà chánh tinh tẩn đó ra sao? Như là mở mối 
siêng năng trong tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. 
Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài ra đều gọi tưong ưng với chánh 
tinh tấn. 

490. 

Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tẩn phát sanh hầu trừ những 
pháp bất thiện tội ác đã từng sanh bằng cách nào? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu 
tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu 
chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà hành nan đắc trì trong khi ấy Phíc-khú đó có sự chăm nom, khai đoan dục, cần, 
tinh tấn hầu trừ những pháp bất thiện tội ác đã từng sanh. 

491. 

Dục làm cho sanh ra... tỉnh tấn làm cho sanh ra... cần khai đoan làm cho sanh ra... 
chăm nom tâm làm cho tâm sanh ra... sốt sắng làm cho tâm sanh ra, mà chánh tinh 
tấn đó ra sao? Như là sự mở mối siêng năng trong tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, 
chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài 
ra tương ưng với chánh tinh tấn. 

492. 

Phíc-khú chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tẩn hầu tạo chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì trong khi 
nào thì trong khi ấy Phíc-khú đó chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn hầu tạo 
chư pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 

493. 

Làm cho dục sanh ra... làm cho tinh tấn sanh ra... làm cho cần khai đoan sanh ra... 
sự chăm nom sanh ra... nói chánh tỉnh tan sanh ra mà chánh tỉnh tấn đó ra sao? Như 
là sự cần khai đoan làm trong tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên 
quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với 
chánh tinh tấn. 

494. 

Phíc-khú làm cho sanh ra sự chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn hầu chư 
pháp thiện đã sanh đặng vững, rất vững đầy đủ tiến hóa rộng rãi không hao mất ra 
sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp 
với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà hành nan đắc trì vẫn có trong khi nào đó thì Phíc- 
khú ấy làm cho sự chăm nom tâm mở mối dục, cần, tinh tấn hầu làm cho những pháp 
thiện đã sanh đình trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ rộng rãi không thất lạc. Như thế 
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gọi là Phíc-khú làm cho sanh ra sự chăm nom tâm, khai đoan dục, cần, tinh tấn hầu 
chư pháp thiện đã sanh đặng vững, rất vững đầy đủ tiến hóa rộng rãi không hao mất. 

495. 

Nói hầu cỏn đặng vững mà đặng còn vững như thế nào? Đó là không hao mất, mà hao 
mất như thế nào? Đó là rất vững vàng, mà rất vững vàng như thế nào? Đó là sự đầy đủ, 
mà đầy đủ như thế nào? Đó là sự tiến hóa, mà tiến hóa như thế nào? Đó là sự đầy đủ. 

496. 

Nói làm cho dục sanh ra mà dục đó ra sao? Cách vừa lòng, sự thích ý, bực làm cho 
rành trong pháp dục. Như thế gọi là dục. Phíc-khú vẫn làm cho dục phát sanh đàng 
hoàng vững vàng tốt đẹp càng phát sanh, rất phát sanh. Do nhân đó mới gọi là làm cho 
dục sanh ra. 

497. 

Nói làm cho tỉnh tấn sanh ra mà tinh tấn đó ra sao? Như là cách mở mối noi tâm 
siêng năng... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế 
gọi là tinh tấn. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... hiệp với sự tinh tấn ấy. Do nhân đó 
mới gọi là tinh tấn. 

498. 

Nói mở moi làm cho cần sanh ra mà cần đó ra sao? Cách 1 Ĩ 1 Ở mối làm cho tâm siêng 
năng... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là 
cần, Phíc-khú vẫn khai đoan mở mối rành, sử dụng tu hành nhiều với sự cần ấy. Do 
nhân đó mới gọi là 1 Ĩ 1 Ở mối cần. 

499. 

Nói chăm nom tâm mà tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. 
Như thế gọi là tâm. Phíc-khú vẫn chăm nom rành, ủng hộ bảo trì tâm ấy. Do nhân đó 
mới gọi là chăm nom tâm. 

500. 

Nói làm cho chánh tỉnh tấn sanh ra mà chánh tinh tấn đó ra sao? Như là cách mở 
mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan 
trong đạo. Như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài ra gọi là tưong ưng 
chánh tinh tấn. 

501. 

Trong những câu nói đó mà chánh tinh tấn đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay 
tu tiến theo thiền siêu thế, co quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu 
chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định 
mà vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thời cách mở mối nơi tâm siêng năng... chánh 
tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong khi ấy. Dù cách 
nào như thế gọi là chánh tinh tấn. Còn những pháp ngoài ra gọi là tương ưng với chánh 
tinh tấn. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


C. TỨ CHÁNH CÀN PHẦN VẤN ĐÁP 


502 . 

Tứ chánh cần: 

- Một là Phíc-khú trong Tông giáo nay làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, chăm 
nom tâm và sốt sắng sanh ra hầu ngăn chận những pháp bất thiện và tội ác chưa 
sanh không đặng sanh. 
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Phân VIII. Tứ chánh cân phân tích. 


- Hai là làm cho dục, tinh tấn, khai đoan cần, chăm nom tâm và sự siêng năng sanh ra 
hầu trừ những pháp bất thiện và tội ác đã từng sanh. 

- Ba là làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, sự chăm nom tâm và sốt sắng sanh ra hầu 
tạo cho pháp thiện chua sanh đặng sanh ra. 

- Bốn là làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, sự chăm nom tâm và cách sốt sắng sanh 
ra hầu làm cho chu pháp thiện đã sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiến hóa rộng 
rãi đầy đủ không tiêu hao. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Những tứ chánh cần mà chánh cần nào thành thiện, chánh cần nào thành bất thiện, 
chánh cần nào thành vô ký... chánh cần nào thành hữu y, chánh cần nào thành vô y. 

1) Đáp theo đầu đề tam 
503. 

* Tứ chánh cần thành thiện. 

* Tứ chánh cần thành tuơng ung lạc thọ cũng có, thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

* Tứ chánh cần thành dị thục nhân. 

* Tứ chánh cần thành phi thủ phi cảnh thủ. 

* Tứ chánh cần thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

* Tứ chánh cần thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

* Tứ chánh cần thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tứ chánh cần thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ chánh cần thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ chánh cần thành nhân đến Níp-bàn. 

* Tứ chánh cần thành hữu học. 

* Tứ chánh cần thành vô luợng ịappamãnã'). 

* Tứ chánh cần thành cảnh vô luợng. 

* Tứ chánh cần thành tinh luơng. 

* Tứ chánh cần thành chánh nhất định. 

* Tứ chánh cần không thành đạo là cảnh. 

* Tứ chánh cần thành đạo là nhân. 

* Tứ chánh cần thành đạo là truởng cũng có, không thể nói thành đạo là truởng cũng có. 

* Tứ chánh cần thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không nên nói thành 
sẽ sanh. 

* Tứ chánh cần thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có; 
không thể nói thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành biết cảnh 
hiện tại. 

* Tứ chánh cần thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tứ chánh cần thành biết cảnh ngoại. 

* Tứ chánh cần thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 
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i. Đáp phần chùm nhân ịhetugocchaka) 

504. 

Tứ chánh cần thành phi nhân. Tứ chánh cần thành hữu nhân. Tứ chánh cần thành 
tương ưng nhân; không nên nói thành nhân hữu nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân; 
không nên nói thành nhân tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân và phi 
nhân hữu nhân. 

ii. Đáp phần đỉnh (cũlantaraduka) 

Tứ chánh cần thành hữu duyên. Tứ chánh cần thành hữu vi. Tứ chánh cần thành bất 
kiến. Tứ chánh cần thành vô đối chiếu. Tứ chánh cần thành phi sắc. Tứ chánh cần 
thành siêu thế. Tứ chánh cần thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsãvagocchaka) 

Tứ chánh cần thành phi lậu. Tứ chánh cần thành phi cảnh lậu. Tứ chánh cần thành bất 
tương ưng lậu, không nên nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Tứ chánh 
cần không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương ưng lậu, 
mà chỉ thành bất tương ưng lậu phi lậu. 

iv. V, vi, vii, viii, ix & X. Đáp phần chùm triền... 

Tứ chánh cần thành phi triền... Tứ chánh cần thành phi phược... Tứ chánh cần thành 
phi bộc... Tứ chánh cần thành phi phối... Tứ chánh cần thành phi cái... Tứ chánh cần 
thành phi khinh thị... Tứ chánh cần thành tri cảnh. Tứ chánh cần thành phi tâm. Tứ 
chánh cần thành sở hữu tâm. Tứ chánh cần thành tương ưng tâm. Tứ chánh cần thành 
hòa với tâm. Tứ chánh cần thành có tâm làm sở sanh. Tứ chánh cần thành đồng sanh 
tồn với tâm. Tứ chánh cần thành tùng tâm thông lưu. Tứ chánh cần thành hòa với tâm 
và có tâm làm sở sanh. Tứ chánh cần thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 
Tứ chánh cần thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ chánh cần thành 
bên ngoài. Tứ chánh cần thành phi do thủ. 

xi, xii & xiii. Đáp phần chùm thủ... (upãdãnagocchakãdi) 

Tứ chánh cần thành phi thủ... Tứ chánh cần thành phi phiền não... Tứ chánh cần 
thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. Tứ chánh cần 
thành hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành phi hữu nhân phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tứ chánh cần thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. Tứ chánh cần 
thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. Tứ chánh cần thành hữu hỷ cũng có, thành 
vô hỷ cũng có. Tứ chánh cần thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ 
cũng có. Tứ chánh cần thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 
Tứ chánh cần thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. Tứ chánh 
cần thành phi Dục giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc giới 
cũng có. Tứ chánh cần thành bất liên quan luân hồi. Tứ chánh cần thành nhân xuất 
luân hồi. Tứ chánh cần thành nhất định. Tứ chánh cần thành vô thượng. Tứ chánh cần 
thành vô y. 

Dứt Phần vấn đáp 


Đây đủ Chánh cân phân tích 
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Phần VIII. Tử chánh cần phân tích. 



PHÀN IX - NHƯ Ý TÚC PHÂN TÍCH 

(Iddhỉpãdavỉbhanga) 

A. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 

505. 

Tứ như ý túc: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiến như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng, 
hành. 

- 2 là tu tiến như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

- 3 là tu tiến như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiến như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành. 

506. 

Phíc-khú tu tiến tứ như ỷ túc mà hiệp với dục, định, trưởng hành ra sao? 

- Phíc-khú làm cho dục thành trưởng rồi mới đắc định nơi tâm. Như thế mới gọi là 
dục định. Phíc-khú đó làm cho dục, tinh tấn mở mối siêng năng, chăm nom tâm và 
sốt sắng sanh ra hầu ngăn ngừa những pháp bất thiện và tội ác chưa sanh không cho 
sanh. 

- Làm cho dục, sự tinh tấn, cách mở mối siêng năng, chăm nom tâm và sự sốt sắng 
sanh ra hầu trừ những pháp bất thiện và tội ác đã sanh. 

- Làm cho dục cách tinh tấn sự mở mối siêng năng, cách chăm nom tâm và sự sốt 
sắng sanh ra hầu tạo những pháp thiện chưa sanh đặng sanh. 

- Làm cho dục, sự tinh tấn, cách mở mối siêng năng, sự chăm chú tâm và sự sốt sắng 
sanh ra. 

- Làm cho đình trụ rất vững vàng tiến hóa rộng rãi và đầy đủ không thất lạc những 
pháp thiện đã sanh. Như thế gọi là trưởng hành. 

Dục, định và trưởng hành như đã nói, tóm lại hai cách đó thành một mới gọi là dục 

định, trưởng hành bằng cách như thế. 

507. 

* Dục đó ra sao? Như là sự vừa lòng thích ý, sự mến sẽ làm, cách khôn với pháp dục. 

Thế gọi là dục. 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, sự kiên 

trụ của tâm, tâm không lay động, không tán loạn, trạng thái không lay động của tâm 

cũng gọi là chỉ, định quyền, định lực, chánh định. Như thế gọi là định. 

* Trưởng hành trong khi có ra sao ? 

- Như là cách trong tâm khai đoan tinh tấn, cách siêng năng, sự sốt sắng, cách lướt 
tới, sự tinh tấn, sự chuyên ròng, cách chịu đựng, cách dẻo dai, cách khan khít, sự 
lướt bằng cách không lui sụt, cách không thối bở dục, cách không bở qua phận sự, 
chăm nom phận sự chu đáo cũng gọi cần hay cần quyền, cần lực, chánh cần. Như 
thế gọi là trưởng hành. 

- Phíc-khú đã thành bực thân cận, đã rành thân cận, đã đến thân cận, rành đến thân 
cận, vào đến rồi, đã khéo vào đến rồi, đã hiệp với dục định và trưởng hành như đã 
nói đó. Do nhân ấy mới gọi là hiệp với dục, định, trưởng hành bằng cách như thế. 


508 . 
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- Nói như ý túc là sự thành tựu, thành tựu tốt, cách thành tựu, cách thành tựu tốt, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến bằng cách rành, sự đụng chạm, cách làm cho rõ 
rệt, sự vào đến với những pháp đó. 

- Nói như ý túc như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn của bực chứng pháp đó. 
Còn nói tu như ý túc tức là vẫn sử dụng tu hành nhiều với pháp đó. Do nhân đó mới 
gọi là tu tiến như ý túc. 

509. 

Phíc-khú tu như ỷ túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành như thế nào? 

- Phíc-khú thực hành cho thành trưởng rồi mới đắc định và đắc định của tâm. Định 
như thế gọi là cần định. Phíc-khú đó làm cho dục, tinh tấn khai đoan cần, chăm chú 
tâm và sự sốt sắng sanh ra để ngăn ngừa những pháp bất thiện và tội ác mà chưa 
sanh không đặng sanh, hầu trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh... hầu tạo chư 
pháp thiện chưa sanh đặng sanh, làm cho dục, tinh tấn khai đoan sự cần, sự chăm 
nom tâm và sự sốt sắng sanh ra để làm cho chư pháp thiện đã sanh đặng trụ, rất đình 
trụ, tu tiến rộng rãi đầy đủ noi chư pháp thiện đã sanh. Những pháp như thế gọi là 
trưởng hành. 

- Cần, định và trưởng hành như đã nói, tóm lại hai cách đó thành một mà kêu chung 
là cần, định, trưởng hành bằng cách như thế. 

510. 

* Cần trong khi có ra sao? Như là cách mở mối cho tâm sanh ra siêng năng... chánh 
tinh tấn. Như thế gọi là cần. 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm, cách đình trụ của tâm, cách 
vững vàng của tâm, sự không lay động của tâm, sự không tán loạn của tâm, trạng thái 
không lay động của tâm, cũng gọi chỉ, định quyền, định lực, chánh định. Như thế gọi 
là định. 

* Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là sự khai đoan trong tâm siêng năng... chánh 
tinh tấn. Như thế gọi là trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... đã hiệp với cần, 
định và trưởng hành như đã nói đó. Do nhân đó mới gọi là hiệp với cần, định, trưởng 
hành bằng cách như thế. 

511. 

* Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào 
đến với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn của người chứng 
những pháp đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng, trau dồi làm cho nhiều với những pháp 
ấy. Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 

512. 

Phíc-khú tu tiến như ỷ túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành ra sao? 

- Phíc-khú làm cho tâm thành trưởng rồi mới đắc định, đắc định noi tâm. Định ấy gọi 
là tâm định. Phíc-khú làm cho dục, tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sốt 
sắng phát sanh hầu ngăn ngừa chư pháp bất thiện và tội ác chưa sanh không sanh... 
để trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh... để tạo chư pháp thiện chưa sanh đặng 
sanh, làm cho dục, tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sốt sắng sanh ra để 
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cho đình trụ rất vững vàng tiến hóa đầy đủ rộng rãi không tan mất của những pháp 
thiện đã sanh. Những chơn tướng như thế gọi là trưởng hành. 

- Tâm định và trưởng hành như đã nói gom lại hai cách nay thành một chỉ kêu là tâm, 
định, trưởng hành bằng cách như thế. 

513. 

* Tâm đó ra sao? Như là chủ trương biết cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế 
gọi là tâm. 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định. Như thế gọi là 
định. 

* Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là cách mở mối cần trong tâm... chánh tinh 
tấn. Như thế gọi là trưởng hành. Phíc-khú thành bực đã hiệp với tâm, định và trưởng 
hành như đã nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với tâm, định, trưởng hành bằng cách 
như thế. 

514. 

* Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đúng đắn, sự làm cho rõ, sự vào 
đến với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn của người chứng pháp 
đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 

515. 

Phíc-khú tu tiến như ỷ túc mà hiệp vói thấm, định, trưởng hành đó ra sao? 

- Phíc-khú làm cho tuệ đặng thành trưởng rồi mới đắc định, đắc định của tâm. Định 
ấy gọi là thẩm định. Phíc-khú đó làm cho dục, tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm 
và sự sấn sướt phát sanh hầu ngăn ngừa chư pháp bất thiện và tội ác chưa sanh 
không sanh... để trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh... hầu tạo chư pháp thiện 
chưa sanh đặng sanh, làm cho tinh tấn mở mối cần, chăm nom tâm và sự sấn sướt 
phát sanh để làm cho chư pháp thiện đã sanh vững vàng đình trụ tiến hóa đầy đủ 
rộng rãi không tan mất. Những trạng thái như thế gọi là trưởng hành. 

- Thẩm, định và trưởng hành như đã nói đó gồm lại hai thứ thành một vẫn kêu là 
thẩm, định, trưởng hành bằng cách như thế. 

516. 

* Thẩm trong khi có ra sao? Như là tuệ, trạng thái hiểu rõ... vô si, trạch pháp, chánh 
kiến. Như thế gọi là thẩm (vimansã). 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định. Như thế gọi là 
định. 

* Trưởng hành trong khi có ra sao? Như là cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... 
và chánh tinh tấn. Như thế gọi là trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận... đã 
hiệp với thẩm, định và trưởng hành như đã nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với thẩm, 
định, trưởng hành bằng cách như thế. 


517 . 
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* Nói như ý túc tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, 
sự đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đúng đắn, sự làm cho rõ, sự vào 
đến với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn của người chứng 
những pháp đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp đó. 
Do nhân ấy mới gọi là tu tiến như ý túc. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

518. 

Tứ như ý túc: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến như ý túc mà hiện với dục, định, trưởng 
hành. 

- 2 là tu tiến như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

- 3 là tu tiến như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiến như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành. 

519. 

Phíc-khú tu tiến như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng hành ra sao? Như là Phíc- 
khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc 
mà hiệp với dục định, trưởng hành. 

520. 

* Dục trong khi có ra sao ? Như là sự vừa lòng, cách thích ý, sự ưa mến để làm cho khôn 
khéo rành rẽ với pháp dục. Như thế gọi là dục. 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định. 

* Trưởng hành trong khi đó ra sao? Như là cách mở mối cho sự siêng năng trong 
tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là 
trưởng hành. Phíc-khú đã thành bực đáo cận, đã rành đáo cận, đã đến xong rồi, đã đến 
hoàn thành, đã vào đến, đã rành vào đến, đã hiệp với dục định và trưởng hành như đã 
nói. Do nhân đó mới gọi là hiệp với dục, định, trưởng hành bằng cách như thế. 

521. 

* Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào đến 
với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật, của người chứng những pháp 
đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 

522. 

Phíc-khú tu tiến như ý túc mà hiệp vói cần, định, trưởng hành ra sao? Như là Phíc- 
khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt 
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ráo đặng trừ phiền não, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc mà 
hiệp với cần, định, trưởng hành. 

523. ’ 

* cần trong khi có ra sao? Như là cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh 
tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là cần. 

* Định trong khi có ra sao? Sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chi của 
đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định. 

* Trưởng hành trong khi có ra sao? Cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh 
tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là trưởng hành. 
Phíc-khú thành bực đã đáo cận... đã hiệp với cần, định và trưởng hành như đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là hiệp với cần, định, trưởng hành bằng cách như thế. 

524. 

* Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào đến 
với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật của người đắc chứng pháp đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 

525. 

Phíc-khú tu tiến như ý túc mà hiệp vói tâm, định, trưởng hành ra sao? Phíc-khú 
trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến như ý túc mà hiệp với 
tâm, định, trưởng hành. 

526. 

* Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là tâm. 

* Định trong khi có ra sao? Như là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là định. 

* Trưởng hành đó ra sao? Như là cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh 
tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là trưởng hành. 

Phíc-khú thành bực đáo cận... đã hiệp với tâm định và trưởng hành như đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là hiệp với tâm, định, trưởng hành bằng cách như thế. 

527. 

* Nói như ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào đến 
với những pháp đó. 

* Câu nói như ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật của người chứng những pháp 
đó. 

* Còn nói tu tiến như ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp đó. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến như ý túc. 


528 . 
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Phíc-khú tu tiến như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành ra sao? Phíc-khú 
trong Tông giáo nầy tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi đó là tu tiến nhu ý túc mà hiệp với 
thẩm, định, truởng hành. 

529. 

* Thẩm đó ra sao? Nhu là tuệ hay cách hiểu rõ... sự không mê mờ, lối trạch pháp, 
chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là thẩm 
(vimansã). 

* Định trong khỉ có ra sao? Nhu là sự đình trụ của tâm... chánh định, định giác chi, chi 
của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là định. 

* Trưởng hành đó ra sao? Nhu là cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh 
tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là truởng hành, mà 
Phíc-khú đã thành bực đáo cận, đáo cận rành rẽ, đã đến, đến rành rẽ, vào đến rồi, đã 
vào đến rành rẽ, đã hiệp với thẩm, định và truởng hành nhu đã nói đó. Do nhân đó mới 
gọi là hiệp với thẩm, định, truởng hành bằng cách nhu thế. 

530. 

* Nói nhu ý tức là sự thành tựu, trọn thành tựu, cách thành tựu, cách trọn thành tựu, sự 
đặng, sự đặng nữa, sự đến, sự đến đàng hoàng, sự đứng đắn, sự làm cho rõ, sự vào đến 
với những pháp đó. 

* Câu nói nhu ý túc tức là xúc... chiếu cố, vô phóng dật của nguời chứng những pháp 
đó. 

* Còn nói tu tiến nhu ý túc tức là vẫn sử dụng trau dồi làm cho nhiều với những pháp ấy. 
Do nhân đó mới gọi là tu tiến nhu ý túc. 

531. 

* Tứ nhu ý túc: Một là dục nhu ý túc. Hai là cần nhu ý túc. Ba là tâm nhu ý túc. Bốn là 
thẩm nhu ý túc. 

532. 

Dục như ỷ túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu 
dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi 
nào thì cách vừa lòng, sự thích ý, lối ua mến làm cho khéo rành trong pháp dục. Nhu 
thế gọi là dục nhu ý túc. Còn những pháp ngoài ra gọi là tuơng ung với dục nhu ý túc. 

533. 

Cần như ỷ túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu 
dục đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi 
đó thì cách mở mối cho sự siêng năng của tâm... chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của 
đạo, liên quan trong đạo, vẫn có trong khi ấy. Nhu thế gọi là cần nhu ý túc. Còn những 
pháp ngoài ra chỉ gọi tuơng ung với cần nhu ý túc. 

534. 

Tâm như ý túc đó ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu 
dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi 
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đó thì tâm, ý, tâm địa sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm như ý túc. Còn những 
pháp ngoài ra gọi tương ưng với tâm như ý túc. 

535. 

Thẩm như ỷ túc trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban 
sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan 
đắc trì trong khi đó thời tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự không mê mờ, lối trạch pháp, 
chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là thẩm 
như ý túc. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với thẩm như ý túc. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


c. TỨ NHƯ Ý TÚC PHÀN VẤP ĐÁP 

536. 

Tứ như ý túc: 

- 1 là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến như ý túc mà hiệp với dục, định, trưởng 
hành. 

- 2 là tu tiến như ý túc mà hiệp với cần, định, trưởng hành. 

- 3 là tu tiến như ý túc mà hiệp với tâm, định, trưởng hành. 

- 4 là tu tiến như ý túc mà hiệp với thẩm, định, trưởng hành. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Những tứ như ý túc mà như ý túc nào thành thiện, như ý túc nào thành bất thiện, 

như ý túc nào thành vô ký... như ý túc nào thành hữu y, như ý túc nào thành vô y. 

1) Đáp theo đầu đề tam 

537. 

* Tứ như ý túc chỉ thành thiện. 

* Tứ như ý túc thành tương ưng lạc thọ cũng có, thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

* Tứ như ý túc thành dị thục nhân. 

* Tứ như ý túc thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

* Tứ như ý túc thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

* Tứ như ý túc thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

* Tứ như ý túc thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tứ như ý túc thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành nhân xuất luân hồi. 

* Tứ như ý túc thành hữu học. 

* Tứ như ý túc thành vô lượng (.Appamãnã'). 

* Tứ như ý túc thành cảnh vô lượng. 

* Tứ như ý túc thành tinh lương. 

* Tứ như ý túc thành chánh nhất định. 

* Tứ như ý túc không thành đạo là cảnh. 

* Tứ như ý túc thành đạo là nhân cũng có, không thành đạo là trưởng cũng có. 



180 


Phần IX. Như ỷ túc phân tích. 


* Tứ như ý túc thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, không thể nói thành 
sẽ sanh. 

* Tứ như ý túc thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Tứ như ý túc không thể nói thành biết cảnh quá khứ; thành biết cảnh vị lai hay thành 
biết cảnh hiện tại. 

* Tứ như ý túc thành bên trong cũng có, thành bên ngoài cũng có, thành bên trong và 
bên ngoài cũng có. 

* Tứ như ý túc thành biết cảnh bên ngoài. 

* Tứ như ý túc thành bất kiến vô đối chiếu. 

2) Đáp theo đầu đề nhị (dukamãtikã) 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

538. 

* Thẩm như ý túc thành thiện. Tam như ý túc thành phi nhân. 

* Tứ như ý túc thành hữu nhân. 

* Tứ như ý túc thành tương ưng nhân. 

* Thẩm như ý túc thành nhân hữu nhân. Tam như ý túc không thể nói thành nhân hữu 
nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

* Thẩm như ý túc thành nhân tương ưng nhân. Tam như ý túc không thể nói thành nhân 
tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 

* Tam như ý túc thành phi nhân hữu nhân. Thẩm như ý túc không thể nói thành phi nhân 
hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. 

ii, iii, iv, V, vi, vii, viii, ix. Đáp nhị đề đỉnh... ( cũlantaradukãdi) 

539. 

* Tứ như ý túc thành hữu duyên... Tứ như ý túc thành hữu vi... Tứ như ý túc thành bất 
kiến... Tứ như ý túc thành vô đối chiếu... Tứ như ý túc thành phi sắc... Tứ như ý túc 
thành siêu thế... Tứ như ý túc thành cũng có tâm biết, thành cũng có tâm không biết. 

* Tứ như ý túc thành phi lậu... Tứ như ý túc thành phi cảnh lậu... Tứ như ý túc thành bất 
tương ưng lậu. 

* Tứ như ý túc không thể nói thành lậu cảnh lậu, tuy nhiên thành phi lậu cảnh lậu. 

* Tứ như ý túc không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu hay thành phi lậu tương 

ưng lậu. 

* Tứ như ý túc thành bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

* Tứ như ý túc thành phi triền... Tứ như ý túc thành phi phược... Tứ như ý túc thành phi 
bộc... Tứ như ý túc thành phi phối... Tứ như ý túc thành phi cái... Tứ như ý túc thành 
phi khinh thị 

X. Đáp phần nhị đề đại (mahantaraduka) 

540. 

* Tứ như ý túc thành biết cảnh. 

* Tam như ý túc thành phi tâm. Tâm như ý túc thành tâm. 

* Tam như ý túc thành sở hữu tâm, tâm như ý túc thành phi sở hữu tâm. 

* Tam như ý túc thành tương ưng tâm. Tâm như ý túc không thể nói thành tương ưng 

tâm hay thành bất tương ưng tâm. 
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* Tam như ý túc thành hòa với tâm. Tâm như ý túc không thể nói thành hòa với tâm hay 
vẫn thành phi hòa với tâm. 

* Tam như ý túc thành có tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành không có tâm làm sở 
sanh. 

* Tam như ý túc thành đồng sanh tồn với tâm. Tâm như ý túc thành phi đồng sanh tồn 
với tâm. 

* Tam như ý túc thành tùng tâm thông lưu. Tâm như ý túc thành phi tùng tâm thông lưu. 

* Tam như ý túc thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành phi hòa 
với tâm và không có tâm làm sở sanh. 

* Tam như ý túc thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tâm như ý túc thành 
phi hòa, phi đồng sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh 

* Tam như ý túc thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tâm như ý túc 
thành phi tâm làm sở sanh và không hòa, không tùng thông lưu với tâm. 

* Tam như ý túc thành ngoại phần. Tâm như ý túc thành nội phần. 

* Tứ như ý túc thành phi y sinh. 

* Tứ như ý túc thành phi do thủ. 

xi, xii, xiii. Đáp phần chùm thủ... ( upãdãnagocchakãdi) 

541. 

* Tứ như ý túc thành phi thủ... 

* Tứ như ý túc thành phi phiền não... 

* Tứ như ý túc thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ như ý túc thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

* Tứ như ý túc thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

* Tứ như ý túc thành vô hỷ cũng có. 

* Tứ như ý túc thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. 

* Tứ như ý túc thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 

* Tứ như ý túc thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 

* Tứ như ý túc thành phi Dục giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* Tứ như ý túc thành bất liên quan luân hồi. 

* Tứ như ý túc thành nhân xuất luân hồi. 

* Tứ như ý túc thành nhất định. 

* Tứ như ý túc thành vô thượng. 

* Tứ như ý túc thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 

Đầy đủ như ỷ túc phân tích 
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PHẢN X - GIAC CHI PHAN TICH 

A. GIÁC CHI PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 

Phần thứ nhất của thất giác chi 

542. 

Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 

là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

543. 

Trong thất giác chi đó mà niệm giác chi ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay thành bực có chánh niệm hiệp với sự nhớ 
đặng và trí cao siêu nhớ ghi, thường nhớ đặng với những sự làm để lâu hay sự nói 
đã lâu. Như thế gọi là niệm giác chi. 

- Phíc-khú ấy vẫn có chánh niệm như thế, chọn lựa, quán rõ với pháp ấy bằng tuệ. 
Như thế gọi là trạch pháp giác chi. 

- Sự tinh tấn, cách không lui sụt, chọn lựa quán rõ pháp ấy, đã mở mối cho tuệ. Như 
thế gọi là cần giác chi. 

- Pháp hỷ mà lìa vật chất phát sanh với bực tinh tấn mà đã mở mối. Như thế gọi là hỷ 
giác chi. 

- Sự tịnh thân tịnh tâm của bực mà tâm có pháp hỷ. Như thế gọi là an giác chi. 

- Sự yên tịnh vững vàng của bực thân tâm đã yên tịnh. Như thế gọi là định giác chi. 

- Bực nào cỏ tâm đình trụ vững vàng, quán sát rành rẽ, thuần thục như thường. Thế 
gọi là xả giác chi. 

Phần thứ hai của thất giác chi 

544. 

Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 

là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

545. 

Trong thất giác chi mà niệm giác chi đó ra sao? 

- vẫn có niệm trong pháp bên trong, vẫn có niệm trong pháp bên ngoài. Niệm trong 
pháp bên trong dù cách nào, niệm trong pháp bên trong như thế đó; thế cũng gọi là 
niệm giác chi. 

- vẫn hành vi để biết cao siêu cho đặng đắc chứng hầu đến Níp-bàn, niệm trong pháp 
bên ngoài dù thế nào thì niệm trong pháp bên ngoài thế đó. Thế cũng gọi là niệm 
giác chi, vẫn hành vi để biết rốt ráo hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

546. 

Trạch pháp giác chi trong khi có ra sao? Như là vẫn có sự lựa chọn trong pháp bên 
trong, vẫn có sự lựa chọn trong pháp bên ngoài; sự lựa chọn trong pháp bên trong dù 
thế nào thì sự lựa chọn trong pháp bên trong như thế đó, cũng gọi là trạch pháp giác 
chi, vẫn hành vi để rõ thấu hầu đắc chứng đến Níp-bàn và sự lựa chọn trong pháp bên 
ngoài dù như thế nào thì sự lựa chọn trong pháp bên ngoài như thế đó; cũng gọi trạch 
pháp giác chi, vẫn hành vi hầu rõ thấu tở ngộ để đắc chứng đến Níp-bàn. 

Cần giác chi trong khi có ra sao? Như là vẫn có siêng năng bằng thân, vẫn có siêng 
năng bằng tâm; sự siêng năng bằng thân dù thế nào thì sự siêng năng bằng thân đó 


547 . 
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cũng gọi là cần giác chi. vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Hay sự 
siêng năng bằng tâm dù thế nào thì siêng năng bằng tâm ấy cũng gọi là cần giác chi, 
vẫn hành vi để ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

548. 

Hỷ giác chi trong khi có ra sao? Nhu là vẫn có pháp hỷ mà có tầm có tứ; vẫn có pháp 
hỷ mà vô tầm vô tứ. Pháp hỷ mà hữu tầm hữu tứ dù thế nào thì pháp hỷ hữu tầm hữu 
tứ đó cũng gọi là hỷ giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Pháp 
hỷ mà vô tầm vô tứ dù thế nào thì pháp hỷ vô tầm vô tứ đó cũng gọi là hỷ giác chi, vẫn 
hành vi tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

549. 

An giác chi trong khi có ra sao? Nhu là vẫn có yên tịnh thân, vẫn có yên tịnh tâm. 
Yên tịnh thân dù thế nào thì yên tịnh thân đó cũng gọi an giác chi, vẫn hành vi để tỏ 
ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Yên tịnh tâm dù thế nào thì yên tịnh tâm đó cũng gọi 
là an giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

550. 

Định giác chi trong khi có ra sao? vẫn có định hữu tầm hữu tứ, vẫn có định vô tầm 
vô tứ mà định hữu tầm hữu tứ dù thế nào thì định hữu tầm hữu tứ đó cũng gọi là định 
giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. Định vô tầm vô tứ dù thế 
nào thì định vô tầm vô tứ đó cũng gọi là định giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc 
chứng đến Níp-bàn. 

551. 

Xả giác chi trong khi có ra sao ? 

- Nhu là vẫn có xả trong pháp bên trong, vẫn có xả trong pháp bên ngoài. Xả trong 
pháp bên trong dù thế nào thì xả trong pháp bên trong nhu thế đó, cũng gọi xả giác 
chi vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

- Xả trong pháp bên ngoài dù thế nào thì xả trong pháp bên ngoài nhu thế đó, cũng 
gọi xả giác chi, vẫn hành vi để tỏ ngộ hầu đắc chứng đến Níp-bàn. 

Phần thứ ba của thất giác chi 

552. 

* Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

* Trong thất giác chi đó mà niệm giác chi ra sao? Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay 
tu tiến niệm giác chi mà nuong định, nuong ly dục, nuong diệt mong để đạt trừ tuyệt, 
tu tiến trạch pháp giác chi, tu tiến cần giác chi, tu tiến hỷ giác chi, tu tiến an giác chi, 
tu tiến định giác chi, tu tiến xả giác chi mà nuong định, nuong ly dục, nuong diệt 
mong đặng trừ tuyệt. 

Dứt Phần phân theo Kinh 


B. GIÁC CHI PHÂN TÍCH - PHẦN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

Vấn đáp phần riêng 
553. 

* Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi và bảy là xả giác chi. 
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* Thất giác chi trong khi có ra sao? Trong khi nào Phíc-khú tu tiến theo thiền siêu thế, 
cơ quan ra khỏi khổ đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chu 
dục... đắc sơ thiền vẫn hành nan đắc trì, thì thất giác chi vẫn có trong khi đó nhu là 
niệm giác chi... xả giác chi. 

554. 

Niệm giác chi trong khi có ra sao? Nhu là nhớ đặng, thuờng nhớ... chánh niệm, niệm 
giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là niệm giác chi. 

555. 

Trạch pháp giác chi trong khi có ra sao? Nhu là tuệ hay thái độ biết rõ... vô si, trạch 
pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là 
trạch pháp giác chi. 

556. 

Cần giác chỉ trong khi có ra sao? Nhu là sự mở mối siêng năng trong tâm... chánh 
tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là cần giác chi. 

557. 

Hỷ giác chi trong khi có ra sao? Nhu là pháp hỷ, sự mừng no, cách rất vui, sự phơi 
phới, cách hớn hở, cách vui bồng bột, sự khoái, sự vui mừng, thái độ mừng của tâm 
chính là hỷ giác chi. Nhu thế gọi là hỷ giác chi. 

558. ’ 

An giác chi trong khi có ra sao? Nhu là sự vắng lặng, cách yên tịnh, thái độ vắng 
lặng, chon tuớng yên tịnh hay sự yên tịnh của thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn 
thành an giác chi. Nhu thế gọi là an giác chi. 

559. 

Định giác chi trong khỉ có ra sao? Sự đình trụ của tâm... thành chánh định, định giác 
chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là định giác chi. 

560. 

Xả giác chỉ trong khi có ra sao? Nhu là sự buông bỏ, cách buông bỏ, chăm chú bằng 
tâm trung bình thành xả giác chi. Nhu thế gọi là xả giác chi. 

Những pháp nhu thế gọi là thất giác chi. Còn những pháp ngoài ra gọi tuơng ung 
với thất giác chi. 

Vấn đáp phần chung 

561. 

Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

- Trong những thất giác chi đó mà niệm giác chi ra sao? Nhu là Phíc-khú trong 

Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng 
trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ tĩnh ly chu dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, 
hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì niệm hay sự hằng nhớ... 
thành chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi 
niệm giác chi. Còn những pháp ngoài ra tuơng ung với niệm giác chi... . 

- ... những pháp ngoài ra tuơng ung với trạch pháp giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra tuơng ung với cần giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra tuơng ung với hỷ giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra tuơng ung với an giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra tuơng ung với định giác chi... 
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- Xả giác chi trong khi có ra sao? Phíc-khú ấy trong khi đó tu tiến theo thiền siêu thế, 
co quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chu dục... đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì 
trong khi đó có sự nhu thuờng, thái độ nhu thuờng, cách chăm chú trung bình của 
tâm thành xả giác chi, dù cách nào như thế gọi là xả giác chi. Còn những pháp ngoài 
ra gọi tương ưng với xả giác chi. 

Phần vấn đáp riêng 

562. 

* Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

* Thất giác chi đó ra sao? 

- Như là trong khi đó Phíc-khú ấy tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... 
vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do tu hành tiến hóa thiền 
thiện siêu thế đã chứa để thuộc chủng tiêu diệt vẫn hành nan đắc trì trong khi nào 
thì thất giác chi như là niệm giác chi... xả giác chi vẫn có trong khi ấy. 

* Trong thất giác chi đó mà niệm giác chi ra sao? Như là sự nhớ đặng, hằng nhớ... 
thành chánh niệm, niệm giác chi, chi của đạo, hên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm 
giác chi... 

* Xả giác chi trong khi có ra sao? Như là sự như thường, cách như thường, thái độ gắng 
chăm chú bằng cách trung bình của tâm, thành xả giác chi. Nhu thế gọi là xả giác chi. 

Những pháp ấy gọi là thất giác chi. Còn những pháp ngoài ra chỉ gọi là tương ưng 
với thất giác chi. 

Vấn đáp phần chung 

563. 

* Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

- Trong thất giác chi đó mà niệm giác chi ra sao? 

- Như là Phíc-khú đó tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp 
với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do thực hành tu 

tiến theo thiền thiện siêu thế chứa để mà thuộc chủng tiêu diệt vẫn hành nan đắc 
trì trong khi nào thì niệm hay sự hằng nhớ... thành chánh niệm, niệm giác chi, 
chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là niệm giác chi. Còn những pháp 
ngoài ra chỉ gọi là tương ưng với niệm giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với trạch pháp giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với cần giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với hỷ giác chi... 
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- ... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với an giác chi... 

- ... những pháp ngoài ra gọi tương ưng với định giác chi... 

- Xả giác chi trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khởi khổ, đưa đến rốt ráo 
đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực vắng lặng xa lìa chư dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do đã thực hành tu 

tiến theo thiền thiện siêu thế vẫn hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt trong khi 

đó thì sự như thường, cách như thường, thái độ rất chăm chú bằng cách trung 
bình của tâm thành xả giác chi. Như thế gọi là xả giác chi. Còn những pháp ngoài 
ra chỉ gọi tương ưng với xả giác chi. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


c. GIÁC CHI PHÂN TÍCH - PHÀN VẤN ĐÁP 

564. 

Thất giác chi: Một là niệm giác chi, hai là trạch pháp giác chi, ba là cần giác chi, bốn 
là hỷ giác chi, năm là an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Trong những thất giác chi đó mà điều nào thành thiện, điều nào thành bất thiện, 
điều nào thành vô ký... điều nào thành hữu y, điều nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 
565. 

* Thất giác chi chỉ thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* Hỷ giác chi thành tương ưng lạc thọ. Lục giác chi thành tương ưng lạc thọ cũng có, 
thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

* Thất giác chi thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 

* Thất giác chi thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

* Thất giác chi thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

* Thất giác chi thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô 
tầm vô tứ cũng có. 

* Hỷ giác chi thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, thành phi đồng sanh xả. Lục giác 
chi thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng sanh xả 
cũng có. 

* Thất giác chi thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành phi hữu nhân phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Thất giác chi thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

* Thất giác chi thành vô lượng (appamãnã). 

* Thất giác chi thành cảnh vô lượng (appamãnãrammanã). 

* Thất giác chi thành tinh lương (panĩtã'). 
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* Thất giác chi thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Thất giác chi không thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo 
là trưởng cũng có. Không thể nói thành đạo là nhân, vẫn thành đạo là trưởng cũng có. 

* Thất giác chi thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng 
có. 

* Thất giác chi thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Không thể nói vẫn thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành biết 
cảnh hiện tại. 

* Thất giác chi thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Thất giác chi thành biết cảnh ngoại phần. 

* Thất giác chi thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

I. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

566. 

* Trạch pháp giác chi thành nhân. Lục giác chi thành phi nhân. 

* Thất giác chi thành hữu nhân. 

* Thất giác chi thành tưong ưng nhân. 

* Trạch pháp giác chi thành nhân hữu nhân. Lục giác chi không thể nói thành nhân hữu 
nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

* Trạch pháp giác chi thành nhân tưong ưng nhân. Lục giác chi không thể nói thành 
nhân tưong ưng nhân, chỉ thành phi nhân tưong ưng nhân. 

* Lục giác chi thành phi nhân hữu nhân. Trạch pháp giác chi không nên nói thành phi 
nhân hữu nhân hay thành phi nhân vô nhân. 

ii, iii, iv, V, vi, vii, viii, ix, X, xi, xii. Đáp phần nhị đề đỉnh... 

567. 

* Thất giác chi thành hữu duyên... . 

* Thất giác chi thành hữu vi... . 

* Thất giác chi thành bất kiến... . 

* Thất giác chi thành vô đối chiếu... thất giác chi thành phi sắc. 

* Thất giác chi thành siêu thế. 

* Thất giác chi thành có tâm biết đặng cũng có, thành có tâm không biết đặng cũng có. 

* Thất giác chi thành phi lậu. 

* Thất giác chi thành phi cảnh lậu. 

* Thất giác chi thành bất tưong ưng lậu. 

* Thất giác chi không thể nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. Không thể 
nói tuy nhiên thành lậu tưong ưng lậu hay thành phi lậu tưong ưng lậu. 

* Thất giác chi thành bất tưong ưng lậu phi cảnh lậu. 

* Thất giác chi thành phi triền... thất giác chi thành phi phược... thất giác chi thành phi 
bộc... thất giác chi thành phi phối... thất giác chi thành phi cái... . 

* Thất giác chi thành phi khinh thị... . 

* Thất giác chi thành tri cảnh. 

* Thất giác chi thành phi tâm. 
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* Thất giác chi thành sở hữu tâm. 

* Thất giác chi thành tương ưng tâm. 

* Thất giác chi thành hòa với tâm. 

* Thất giác chi thành có tâm làm sở sanh. 

* Thất giác chi thành đồng sanh tồn với tâm. 

* Thất giác chi thành tùng tâm thông lưu. 

* Thất giác chi thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 

* Thất giác chi thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 

* Thất giác chi thành có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 

* Thất giác chi thành bên ngoài 

* Thất giác chi thành phi y sinh. 

* Thất giác chi thành phi do thủ. 

* Thất giác chi thành phi thủ. 

* Thất giác chi thành phi phiền não. 

xiii. Đáp phần yêu bối (pitthiduka) 

568. 

* Thất giác chi thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Thất giác chi thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng có. 

* Thất giác chi thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

* Hỷ giác chi thành vô hỷ. Lục giác chi thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

* Hỷ giác chi thành phi đồng sanh hỷ. Lục giác chi thành đồng sanh hỷ cũng có, thành 

phi đồng sanh hỷ cũng có. 

* Hỷ giác chi thành đồng sanh lạc. Lục giác chi thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi 
đồng sanh lạc cũng có. 

* Hỷ giác chi thành phi đồng sanh xả. Lục giác chi thành đồng sanh xả cũng có, thành 
phi đồng sanh xả cũng có. 

* Thất giác chi thành phi Dục giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* Thất giác chi thành bất liên quan luân hồi. 

* Thất giác chi thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* Thất giác chi thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. Thất giác chi thành vô 
thượng. Thất giác chi thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 
Đầy đủ Giác chi phân tích 
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PHẢN XI - ĐẠO PHAN TICH 


A. ĐẠO PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 

Phần thứ nhất của bát chánh đạo 

569. 

Thánh đạo có tám chi: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là 
chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là 
chánh định. 

570. 

Trong bát thánh đạo đó mà chánh kiến ra sao? Như là cách biết khố, sự biết khố tập, 
sự biết khổ diệt, cách biết lối tiến hành đi đến diệt khổ. Như thế gọi là chánh kiến. 

571. 

Chánh tư duy đó ra sao? Như là sự suy xét ly sân độc, sự suy xét không phải ép uổng. 
Như thế gọi là chánh tư duy. 

572. 

Chánh ngữ trong khi có ra sao? Như là nói lời xa lìa vọng ngôn, nói lời xa lìa ỷ ngữ, 
nói lời xa lìa lưỡng thiệt, nói lời xa lìa ác khẩu. Như thế gọi là chánh ngữ. 

573. 

Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Như là sự xa lìa sát sanh, xa lìa trộm cướp, xa lìa 
tà dâm. Như thế gọi là chánh nghiệp. 

574. 

Chánh mạng trong khi có ra sao? Như là bực thanh văn, Thánh quả đã chừa bở tà 
mạng, tự hượt nuôi sống bằng cách chơn chánh. Như thế gọi là chánh mạng. 

575. 

Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú làm cho dục, cần khai đoan tinh 
tấn, chăm nom tâm và sự sốt sắng phát sanh hầu ngăn chận pháp bất thiện và tội ác 
chưa sanh không cho sanh. Hay làm cho dục, cần khai đoan tinh tấn, chăm nom tâm và 
sự sốt sắng phát sanh hầu trừ chư pháp bất thiện và tội ác đã sanh. Làm cho dục, cần 
khai đoan tinh tấn chăm nom tâm và sự sốt sắng phát sanh để tạo chư pháp thiện chưa 
sanh đặng sanh và làm cho dục, cần khai đoan tinh tấn, chăm nom tâm và sự sốt sắng 
sanh ra để làm cho pháp thiện đã sanh đặng đình trụ rất vững vàng, tiến hóa đầy đủ 
rộng rãi không tiêu hao. Như thế gọi là chánh tinh tấn. 

576. 

Chánh niệm trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú vẫn thường quán thấy thân trong 
thân, có sự tinh tấn, đặng lưong tri, có chánh niệm, hạn chế đặng tham ác và ưu noi 
đời. vẫn thường quán thấy thọ trong thọ có sự tinh tấn, đặng lưong tri, có chánh niệm 
hạn chế đặng tham ác và ưu noi đời. vẫn thường quán thấy tâm trong tâm có tinh tấn, 
lưong tri, chánh niệm hạn chế đặng tham ác và ưu noi đời. vẫn thường quán thấy pháp 
trong pháp, có tinh tấn, lưong tri, chánh niệm hạn chế đặng tham ác và ưu noi đời. 
Như thế gọi là chánh niệm. 

577. 

Chánh định trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú vắng lặng, tĩnh ly chư dục... đắc so 
thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định; tĩnh ly tầm, tứ đắc nhị thiền noi tâm, tự do 
trong sạch bởi không tầm không tứ chỉ còn hỷ, lạc sanh từ định. Do lìa luôn hỷ đến 
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bực tâm thành xả, vẫn có chánh niệm lương tri, hưởng vui bằng danh thân, chứng thiền 
mà thiền của chư bực Thánh nhân khen ngợi người đắc thiền là bực có tâm xả, có 
chánh niệm, vẫn an vui. Như thế đắc luôn tứ thiền không khổ không lạc, do trừ lạc khổ 
và ưu hỷ đã vắng bặt trước rồi, có chánh niệm đầy đủ do xả. Như thế gọi là chánh 
định. 

Phần thứ hai của bát thánh đạo 

578. 

Bát Thánh đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 

579. 

Trong bát chánh đạo đó mà chánh kiến ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay 
tu chánh kiến mà nương định, nương ly dục, nương diệt, hy vọng để trừ... tu tiến 
chánh tư duy... tu tiến chánh ngữ... tu tiến chánh nghiệp... tu tiến chánh mạng... tu 
tiến chánh tinh tấn... tu tiến chánh niệm... tu tiến chánh định, mà nương định, nương 
ly dục, nương diệt, mong đặng sự trừ bỏ. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. ĐẠO PHÂN TÍCH - PHÀN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

1) Phần bát chi 

580. 

* Bát chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 

* Bát chi đạo trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo 
thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực 
ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì bát chi 
đạo như là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy. 

581. 

Chánh kiến trong khi có ra sao? Như là tuệ hay sự hiểu rõ... vô si, trạch pháp, sự 
nhận thấy chơn chánh, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế 
gọi là chánh kiến. 

582. 

Chánh tư duy trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách suy xét, sự nghĩ ngợi 
mạnh, sự đem tâm vào cảnh, sự tâm đến cảnh, sự tâm khan khít trong cảnh, sự xét 
chon chánh, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh tư duy. 

583. 

Chánh ngữ trong khi có ra sao? Như là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa tứ ác khẩu, bất vi bất tác, không luống chẳng phạm, không quá chừng, cách hạn 
chế nguyên nhân tứ ác khẩu, nói lời chon chánh, chi của đạo, liên quan trong đạo. Như 
thế gọi là chánh ngữ. 

584. 

Chánh nghiệp trong khi có ra sao? Như là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa lìa tam thân ác, bất tác bất hành, chẳng phạm không luống qua giới hạn, cách 
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hạn chế nguyên nhân của tam thân ác, việc làm chơn chánh, chi của đạo, liên quan 
trong đạo. Nhu thế gọi là chánh nghiệp. 

585. 

Chánh mạng trong khi có ra sao? Nhu là sự ngăn, cách ngừa, cách dứt bỏ, tính chừa 
bỏ, xa lìa tà mạng, bất tác bất hành, không luống chẳng phạm qua giới hạn, cách hạn 
chế nguyên nhân tà mạng, cách nuôi mạng chon chánh, chi của đạo, liên quan trong 
đạo. Nhu thế gọi là chánh mạng. 

586. 

Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? Nhu là sự mở mối cho tâm siêng năng... cách 
siêng năng chon chánh, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là 
chánh tinh tấn. 

587. 

Chánh niệm trong khi có ra sao? Nhu là sự nhớ đặng, cách nhớ lại... sự nhớ ghi chon 
chánh, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là chánh niệm. 

588. 

Chánh định trong khi có ra sao? Nhu là sự đình trụ của tâm... cách đình trụ chon 
chánh, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là chánh định. 

Những pháp kể trên gọi là bát chi đạo. Còn những pháp ngoài ra gọi tuong ung với 
bát chi đạo. 

2) Phần ngũ chi 

Vấn đáp cách đồng nhau 

589. 

* Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tu duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 

* Ngũ chi đạo trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu 
thế, co quan ra khỏi khổ, đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban so, tĩnh 
ly chu dục... đắc so thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì ngũ chi đạo nhu là 
chánh kiến, chánh tu duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định vẫn có trong khi ấy. 

- Chánh kiến trong khi có ra sao? Nhu là tuệ, cách rõ thấu... vô si, trạch pháp, nhận 
thấy chon chánh, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi 
là chánh kiến. 

- Chánh tư duy trong khi có ra sao? Nhu là sự suy xét, cách nghĩ ngợi, sự rất nghĩ 
ngợi... chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là chánh tu duy. 

- Chánh tinh tấn trong khi có ra sao? Nhu là cách mở mối cho tâm siêng năng... 
thuộc chánh tinh tấn, cần giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là 
chánh tinh tấn. 

- Chánh niệm trong khi có ra sao? Nhu là cách nhớ đặng, sự nhớ lại... sự nhớ ghi 
chon chánh, niệm giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là chánh 
niệm. 

- Chánh định trong khi có ra sao? Nhu là sự đình trụ của tâm... tâm vững vàng 
đúng, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Nhu thế gọi là chánh định. 

Đây gọi là ngũ chi đạo. Còn những pháp ngoài ra tuong ung với ngũ chi đạo. 

Vấn đáp cách khác nhau 

590. 
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* Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 

- Chánh kiến trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiến theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban 
sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì tuệ, thái độ rõ 
thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, chi của đạo, liên quan 
trong đạo vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là chánh kiến. Còn những pháp ngoài ra 
tương ưng với chánh kiến. 

- ... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh tư duy. 

- ... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh tinh tấn. 

- ... những pháp ngoài ra tương ưng với chánh niệm... . 

- Chánh định trong khỉ có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền 
siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, 
tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì sự đình trụ của 
tâm thuộc chánh định, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo vẫn có trong 
khi ấy. Như thế gọi là chánh định. Còn những pháp ngoài ra gọi tương ưng với 
chánh định. 

3) Phần bát chi 

591. 

* Bát chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 

* Bát chi đạo trong khi có ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi pháp thiện. 

- Bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do tu hành chất 
chứa thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi nào thì 
Bát chi đạo như là chánh kiến... chánh định vẫn có trong khi ấy. 

Như thế gọi là bát chi đạo. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với bát chi đạo. 

4) Phần ngũ chi 

Vấn đáp cách đồng nhau 

592. 

* Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 
chánh niệm, năm là chánh định. 

* Ngũ chi đạo trong khi có ra sao ? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 
đến Níp-bàn đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. Như thế 
gọi chư pháp thiện. 

- Phíc-khú thành bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do tu hành tích 
trữ thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi nào thì 
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ngũ chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định 

vẫn có trong khi ấy. 

Như thế gọi là ngũ chi đạo. Còn những pháp ngoài ra gọi tưong ưng với ngũ chi 

đạo. 

Cách vấn đáp riêng biệt 

593. 

* Ngũ chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh tinh tấn, bốn là 

chánh niệm, năm là chánh định. 

- Chánh kiến trong khi có ra sao? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 
đến Níp-bàn đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban so, tĩnh ly chư dục... đắc so 
thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú thanh tịnh lìa chư dục... đắc so thiền thành dị thục quả do tu hành 
chứa để thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi 
nào thì tuệ hay cách rõ thấu... vô si, trạch pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chi, 
chi của đạo, liên quan trong đạo. Như thế gọi là chánh kiến. Còn những pháp 
ngoài ra tưong ưng với chánh kiến. 

- ... những pháp ngoài ra tưong ưng vói chánh tư duy. 

- ... những pháp ngoài ra tưong ưng với chánh tinh tấn. 

- ... những pháp ngoài ra tưong ưng với chánh niệm... 

- Chánh định trong khi có ra sao ? 

- Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo thiền siêu thế là nhân xuất luân hồi đưa 

đến Níp-bàn đặng trừ phiền não hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ 

thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Phíc-khú bực thanh tịnh ly chư dục... đắc sơ thiền thành dị thục quả do tu hành 
tiến hóa thiền thiện siêu thế mà hành nan đắc trì bằng chủng tiêu diệt trong khi 
nào thì sự đình trụ của tâm, sự kiên cố của tâm, sự chặt chẽ của tâm, cách tâm 
không lơ lãng, không tán loạn, không lao chao, thuộc về chỉ, định quyền, định 
lực, chánh định, định giác chi, chi của đạo, liên quan trong đạo. Khi nào như thế 
gọi là chánh định. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với chánh định. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 
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c. ĐẠO PHÂN TÍCH PHÀN VẤN ĐÁP 

Bát chi đạo: Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh 
nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh 
định. 


VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Những bát chi đạo mà điều nào thành thiện, điều nào thành bất thiện, điều nào thành 
vô ký... điều nào thành hữu y, điều nào thành vô y. 
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1) Đáp theo đầu đề tam 
595. 

* Bát chi đạo thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* Chánh tư duy thành tương ưng lạc thọ. Thất chi đạo thành tương ưng lạc thọ cũng có, 
thành tương ưng phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

* Bát chi đạo thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có. 

* Bát chi đạo thành phi do thủ phi cảnh thủ. 

* Bát chi đạo thành phi phiền toái phi cảnh phiền não. 

* Chánh tư duy thành vô tầm hữu tứ. Thất chi đạo thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

* Chánh tư duy thành đồng sanh hỷ, thành đồng sanh lạc, không thành đồng sanh xả. 
Thất chi đạo thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Bát chi đạo thành phi sơ đạo và phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Bát chi đạo thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Bát chi đạo thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Bát chi đạo thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có. 

* Bát chi đạo thành vô lượng (appamãnã). 

* Bát chi đạo thành cảnh vô lượng (appamãnãrammanã). 

* Bát chi đạo thành tinh lương ịpanĩtã). 

* Bát chi đạo thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Bát chi đạo không thành đạo là cảnh. 

* Bát chi đạo thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng cũng có. Không thể nói tuy 
nhiên thành đạo là nhân, tuy nhiên thành đạo là trưởng cũng có. 

* Bát chi đạo thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 

* Bát chi đạo thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. Không 
thể nói thành biết cảnh quá khứ, phải thành biết cảnh vị lai hay phải thành biết cảnh 
hiện tại. 

* Bát chi đạo thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Bát chi đạo thành biết cảnh ngoại. 

* Bát chi đạo thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân ịhetugocchaka) 

596. 

* Chánh kiến thành nhân. Thất chi đạo thành phi nhân. 

* Bát chi đạo thành hữu nhân, thành tương ưng nhân. 

* Chánh kiến thành nhân hữu nhân. Thất chi đạo không thể nói thành nhân hữu nhân, mà 
thành phi nhân hữu nhân. 

* Chánh kiến thành nhân tương ưng nhân. Thất chi đạo không thể nói thành nhân tương 
ưng nhân, chỉ thành tương ưng nhân. 

* Thất chi đạo thành phi nhân hữu nhân. Chánh kiến không nên nói phải thành phi nhân 
hay thành phi nhân vô nhân. 
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ii, iii, iv, V, vi, vii, viii, ix, X, xi, xii. Đáp phần nhị đề đỉnh... 

597. 

* Bát chi đạo thành hữu duyên. Bát chi đạo thành hữu vi. Bát chi đạo thành bất kiến. Bát 

chi đạo thành vô đối chiếu. Bát chi đạo thành phi sắc... Bát chi đạo thành siêu thế. 

* Bát chi đạo thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 

* Bát chi đạo thành phi lậu. 

* Bát chi đạo thành phi cảnh lậu. 

* Bát chi đạo thành bất tuong ung lậu 

* Bát chi đạo không nên nói thành lậu cảnh lậu hay thành phi lậu cảnh lậu. 

* Bát chi đạo không thể nói thành lậu tuong ung lậu hay thành phi lậu tuong ung lậu. 

* Bát chi đạo thành bất tuong ung lậu phi cảnh lậu. 

* Bát chi đạo thành phi triền... 

* Bát chi đạo thành phi phuợc... 

* Bát chi đạo thành phi bộc... 

* Bát chi đạo thành phi phối... 

* Bát chi đạo thành phi cái... 

* Bát chi đạo thành phi khinh thị... 

* Bát chi đạo thành tri cảnh... 

* Bát chi đạo thành phi tâm... 

* Bát chi đạo thành sở hữu tâm. 

* Bát chi đạo thành tuông ung tâm. 

* Bát chi đạo thành hòa với tâm. 

* Bát chi đạo thành có tâm làm sở sanh. 

* Bát chi đạo thành đồng sanh tồn với tâm. 

* Bát chi đạo thành tùng tâm thông luu. 

* Bát chi đạo thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 

* Bát chi đạo thành hòa, sanh tồn và nuong tâm làm sở sanh. 

* Bát chi đạo thành có tâm làm sở sanh, thông luu và hòa với tâm. 

* Bát chi đạo thành bên ngoài (Bãhira). 

* Bát chi đạo thành phi y sinh 

* Bát chi đạo thành phi do thủ... 

* Bát chi đạo thành phi thủ... 

* Bát chi đạo thành phi phiền não... 

xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pitthiduka) 

598. 

* Bát chi đạo thành phi so đạo tuyệt trừ. 

* Bát chi đạo thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Bát chi đạo thành phi hữu nhân so đạo tuyệt trừ. 

* Bát chi đạo thành phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Chánh tu duy thành vô tầm. Thất chi đạo thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm cũng 
có. 

* Chánh tu duy thành hữu tứ. Thất chi đạo thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. 

* Chánh tu duy thành hữu hỷ. Thất chi đạo thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 
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* Chánh tư duy thành đồng sanh hỷ. Thất chi đạo thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi 
đồng sanh hỷ cũng có. 

* Chánh tư duy thành đồng sanh lạc. Thất chi đạo thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đồng sanh lạc cũng có. 

* Chánh tư duy thành phi đồng sanh xả. Thất chi đạo thành đồng sanh xả cũng có, thành 
phi đồng sanh xả cũng có. 

* Bát chi đạo thành phi Dục giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có, thành bất liên quan luân hồi cũng có. 

* Bát chi đạo thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* Bát chi đạo thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* Bát chi đạo thành vô thượng. 

* Bát chi đạo thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 
Đầy đủ Đạo phân tích 



PHAN XII - THIEN PHAN TICH 


A. ĐÀU ĐÈ 

Phíc-khú trong Tông giáo nầy thành bực thu thúc giới bổn, đàng hoàng phẩm hạnh và 
du hành nhận thấy nạn lỗi ít oi, đã nguyện thực hành những điều học, thu thúc lục 
quyền, tri túc thực hợp sự tinh tấn luôn cả đầu hôm đến cuối đêm, tinh tấn liên tiếp 
hiệp tuệ bảo vệ ta trau dồi pháp đẳng giác. Phíc-khú đó, người biết rõ ràng với cách đi 
tới thối lui, biết rõ rành cách ngó tới, ngó qua ngó lại, rõ rành với co ngay, rõ rành 
cách giữ tăng già lê, y bát, người biết rõ rành cách liếm nhai ăn uống, người biết rõ 
rành cách đại tiện và tiểu tiện, người biết rõ rành cách đi, đứng, ngồi, nằm, thức, ngủ, 
nói, nín. Phíc-khú nương ở chồ vắng lặng như rừng, bóng cây, núi, triền hay nghĩa địa, 
rừng rậm chồ trống, ruộng hoang nơi không có tiếng tăm lộn xộn, không có tiếng 0 ạt, 
chồ người ta không ưa đi dạo, nơi không có người lộn xộn, nơi đáng ẩn. 

Phíc-khú vào rừng hoặc ở dưới bóng cây, hoặc vào nhà trống ngồi kiết già thẳng lưng 
chăm chú đến đề mục. Phíc-khú đó đã đặng trừ tham ác nơi đời, sống bằng tâm xa lìa 
tham ác, rửa tâm trong sạch xa lìa tham ác, đã trừ đặng sân và ác độc thành người vô 
sân có sự tế độ tất cả chúng sanh, rửa lòng trong sạch xa lìa sân và độc ác, đã trừ hôn 
trầm thùy miên, thành bực vẫn lìa hôn trầm thùy miên, đặng tưởng quang minh, có 
chánh niệm lương tri, rửa lòng trong sạch xa lìa hôn trầm thùy miên, đã trừ trạo hối 
thành người không tán loạn vẫn có tâm vắng lặng bên trong. Rửa lòng trong sạch xa lìa 
trạo hối, đã trừ đặng hoài nghi là bực lướt khởi hoài nghi không còn nghi nan, rửa lòng 
trong sạch xa lìa sự nghi nan với tất cả pháp thiện. 

Phíc-khú như thế đó trừ ngũ cái làm cho tâm phiền muộn, đã cho tuệ rõ đặng, thanh 
tịnh ly dục, vắng lặng lìa những pháp bất thiện rồi đắc sơ thiền hiệp với tầm, tứ, hỷ, lạc 
sanh từ định, vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền mà hành động bên trong thành pháp 
trong trẻo do tầm, tứ vắng lặng thành pháp đơn độc phát sanh nơi vô tầm vô tứ chỉ còn 
hỷ và lạc sanh từ định. Bở rơi đặng hỷ nữa mới thành người có tâm xả, vẫn có chánh 
niệm lương tri và hưởng yên vui bằng danh thân, chứng tam thiền mà thiền chư Thánh 
khen ngợi những người đắc là có tâm xả, đặng chánh niệm, vẫn yên vui như thế chứng 
tứ thiền vô khổ vô lạc do trừ lạc khổ bởi ưu và hỷ vắng bặt dứt trước rồi vẫn có chánh 
niệm đầy đủ do xả bởi lướt qua tất cả tư tưởng hữu hình do sự diệt tưởng phẫn nhuế do 
không tác ý tưởng dị mới đắc thiền Không vô biên xứ bằng cách đề mục hư không vô 
biên, vẫn như thế do lướt qua khởi tất cả cách Không vô biên xứ mới chứng cách 
Không vô biên xứ bằng đề mục Thức vô biên, vẫn như thế lướt qua những cách Thức 
vô biên mới chứng thiền Vô sở hữu bằng đề mục không có chi, vẫn như thế lướt khỏi 
những cách không Vô sở hữu xứ mới chứng thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Dứt Đầu đề 
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B. THIỀN PHÂN TÍCH - PHÀN PHÂN THEO KINH 

Giải đầu đề 

600. 

Câu nói trong Tông giáo này có giải nhu vầy: Trong tri kiến nầy, trong nhẫn nại nầy, 
trong thạnh vuợng nầy, trong đảng phái nầy, trong pháp luật nầy, trong di môn (văn 
phạm) nầy, trong phạm hạnh nầy, trong Tông giáo của Đức giáo chủ nầy. Do nhân đó 
mới gọi là trong Tông giáo nầy. 

601. 

Câu nói Phíc-khú có giải nhu vầy: Gọi là Phíc-khú bởi phổ thông, gọi là Phíc-khú do 
minh uớc, gọi là Phíc-khú do sinh, gọi là Phíc-khú do thành nguời sinh, gọi là Phíc- 
khú do thành nguời trị môn khất thực, gọi là Phíc-khú do mặc đồ hoại sắc, gọi là Phíc- 
khú do đang bài trừ chu pháp bất thiện và tội ác, gọi là Phíc-khú do đã bài trừ chu 
pháp bất thiện và tội ác, gọi là Phíc-khú do trừ phiền não bằng cách riêng phần, gọi là 
Phíc-khú do trừ phiền não bằng cách không riêng phần, bực hữu học gọi là Phíc-khú, 
bực phi hữu học phi vô học gọi là Phíc-khú, bực trụ trong pháp cao siêu gọi là Phíc- 
khú, bực hợp với pháp mỹ lệ gọi là Phíc-khú, nguời đầy đủ trong sạch gọi là Phíc-khú, 
nguời hiệp với pháp lõi gọi là Phíc-khú, nguời xuất gia theo chế định tứ bạch Yết Ma 
không hu đáng với địa vị do hòa hợp với tăng gọi là Phíc-khú. 

602. 

* Câu nói giới bổn tức là giới để nuơng thành bực sơ, thành y chỉ, thành cơ quan thu 
thúc, thành cơ quan cẩn thận, thành cơ quan đại diện, thành cơ quan chủ truơng hầu 
vào đến với chu pháp thiện. 

* Câu nói thu thúc tức là cách không thái quá của thân, cách không thái quá của lời nói, 
cách không thái quá của thân và lời nói. 

* Câu nói thành nguời đã thu thúc có giải rằng là bực đã nhập đáo, đi đến hoàn thành 
rồi, đã vào đến hoàn toàn, đã vào đến rành rẽ, đã hiệp với thu thúc giới bổn ấy. Do 
nhân đó mới gọi nguời đã thu thúc theo giới bổn. 

603. 

Câu nói trụ có giải rằng: Trụ liền nhau, trụ phẩm hạnh hành vi, trụ gìn giữ, trụ cho 
hành động, trụ dạo đi, trụ đình chỉ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

604. 

* Câu nói đã hoàn toàn với phẩm hạnh và du hành có giải rằng phẩm hạnh vẫn có, phi 
phẩm hạnh vẫn có. 

- Trong hai cách nầy mà phi phẩm hạnh đó ra sao? Nhu là sự thái quá bằng thân, 
thái quá bằng lời nói, thái quá cả thân và tâm. Nhu thế gọi là phi phẩm hạnh. Hay là 
tất cả nguời phá giới đều kêu là phi phẩm hạnh. Cũng có Phíc-khú trong Tông giáo 
nay nuôi mạng bằng cách cho tre, hoặc bằng cách cho lá cây, hoặc bằng cách cho 
bông cây, hoặc bằng cách cho trái cây, hoặc bằng cách cho phấn để thoa, hoặc bằng 
cách cho cây chà răng, hoặc bằng cách nói bợ đỡ làm cho họ mến, hoặc bằng cách 
nói khi thật khi chơi đồng nhu canh đậu, hoặc cách thành nguời giữ con, hoặc bằng 
cách tay sai tại gia, hoặc bằng cách tà mạng hay trong một cách nào mà Phật ngài 
chê trách. Nhu thế gọi là phi phẩm hạnh. 

- Phẩm hạnh đó ra sao? Nhu là sự không thái quá bằng thân, không thái quá bằng 
lời nói hay không thái quá cả thân và lời nói. Nhu thế gọi là phẩm hạnh. Thu thúc 
tất cả giới cũng gọi là phẩm hạnh. Phíc-khú trong Tông giáo nay có vị vẫn không 
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nuôi mạng bằng cách cho lá cây, không nuôi mạng bằng cách cho bông cây, không 
nuôi mạng bằng cách cho trái cây, không nuôi mạng bằng cách cho phấn thoa, 
không nuôi mạng bằng cách cho cây chà răng, không nuôi mạng bằng cách nói bợ 
đõ cho họ thích, không nuôi mạng bằng cách nói khi thật khi choi tợ hồ nhu canh 
đậu, không nuôi mạng bằng cách thành nguời nuôi con nít, không nuôi mạng bằng 
cách làm tay sai cho tại gia, không nuôi mạng sống bằng cách tà mạng mà Đức Phật 
ngài đã phán dù trong một cách nào. Nhu thế gọi là phẩm hạnh. 

* Câu nói du hành (gocara) có giải rằng: Du hành cũng có, phi du hành cũng có. 

- Trong hai cách đó mà phi du hành ra sao? Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay 
có vị thành nguời dạo đi trong sở của gái lầu xanh, hoặc dạo đi noi góa phụ, hoặc 
dạo đi noi chồ gái góa, hoặc dạo đi noi chồ của bán nam bán nữ, hoặc dạo đi noi 
Phíc-khú Ni, hoặc dạo đi noi tiệm ruợu, hoặc thành nguời hồn hợp với vua hay đại 
thần của vua, hoặc phú truởng giả, hoặc giáo chủ của ngoại giáo, hoặc đệ tử của 
ngoại giáo, bằng cách hỗn hợp với cu sĩ mà không thích hợp với dòng giống nào mà 
không có đức tin, không kính trọng, chồ không đáng đến hay ua chửi hoặc rủa, 
thích với sự tàn hại, không ua những sự vật liên quan lợi ích, chẳng thích với sự núi 
non, không ua liên quan với sự vật lợi ích nhu là Phíc-khú, Phíc-khú Ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di mà Phíc-khú tìm kiếm đến thân tộc hoài hoài. Nhận thấy bằng cách đó 
mới gọi là phi du hành. 

- Du hành đó ra sao? 

- Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay có vị không dạo đi noi dâm phụ, không dạo 
đi noi quả phụ, không dạo đi nơi gái góa, không dạo đi nơi chỗ phi nam nữ, 
không dạo đi nơi Phíc-khú Ni, không dạo đi nơi tiệm ruợu, không hồn hợp với 
vua hay đại thần của vua, hoặc chủ tôn giáo ngoại hay đệ tử ngoại giáo, cũng 
không trà trộn với cu sĩ bằng cách không thích hợp hay là thân tộc nào. 

- Neu những thân tộc nào có đức tin, có kỉnh trọng thành chồ đáng tới lui, thuờng 
đến với bực mặc đồ hoại sắc, hoặc nếu có bực tu hành nên hằng tới lui, thành 
nguời ua sự tiến hóa, ua đồ vật liên quan lợi ích, ua với núi non, ua với sự liên 
quan lợi ích nhu là Phíc-khú, Phíc-khú Ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di mà Phíc-khú ấy 
không thuờng tới lui với bà con thân quyến. Neu nhận thấy cách đó mới gọi là du 
hành. 

Phíc-khú thành bực đã đáo cận... hiệp với phẩm hạnh và du hành nhu đã nói. Do 
nhân đó mới gọi là đầy đủ phẩm hạnh và du hành bằng cách nhu thế. 

605 . 

Câu nói thay những nạn lỗi loi chừng chút đỉnh mà lỗi chừng chút đỉnh đó ra sao? 
Những lỗi chừng chút đỉnh đó là thấp thỏi, nhẹ nhành cho lỗi nhẹ nhàng nên thu thúc, 
nên cẩn thận, nên làm bằng tâm phát ra liên quan với tác ý. Những nhu thế gọi là cách 
thấy lỗi lối chừng chút ít. Phíc-khú thành bực thấy lỗi, thấy nạn, thấy sự xấu xa và thấy 
cách chiết trừ ra cho khỏi trong những lỗi mà có chút ít đó. Do nhân ấy mới gọi là thấy 
những nạn lỗi lối chừng chút ít. 

606 . 

Câu nói đã nguyện thọ đang hành trong điều học mà điều học đó ra sao? 

- Điều học có bốn: Một là điều học của Phíc-khú gọi là Phíc-khú điều học, hai là điều 
học của Phíc-khú Ni gọi là Phíc-khú Ni điều học, ba là điều học của thiện nam gọi 
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là thiện nam điều học, bốn là điều học của tín nữ gọi là tín nữ điều học. Những thế 
gọi là điều học. 

- Phíc-khú nguyện thọ những điều học đối với những điều học nguyện thọ, nguyện 
thọ hết tất cả điều học không chừa, bằng lối sẽ phải thực hành tất cả rồi vẫn thực 
hành trong điều học nhu thế. Do nhân đó mới gọi là nguyện thọ rồi vẫn thực hành 
theo tất cả điều học. 

607 . 

Câu nói thu thúc trong lục quyền có giải rằng sự thành nguời thu thúc trong lục quyền 

vẫn có, sự thành nguời không thu thúc trong lục quyền vẫn có. 

- Trong hai cách nầỵ mà sự thành người không thu thúc lục quyền đó ra sao? Nhu 
là Phíc-khú trong Tông giáo nay cũng có vị đã thấy sắc bằng nhãn, vẫn thành nguời 
chấp theo tuớng chánh, chấp theo tuớng phụ thì chu pháp bất thiện tội lồi nhu là 
tham ác và uru phải tuom theo nguời ấy là nguời đang không thu thúc nhãn quyền. 
Do cách không thu thúc nhãn quyền thành nhân mới không thu thúc nhãn quyền đó, 
không gìn giữ nhãn quyền đó, không đến cách thu thúc trong nhãn quyền đó. Đã 
nghe tiếng bằng tai... đã hửi hoi bằng mũi... đã nếm vị bằng luỡi... đã đụng chạm 
bằng thân... đã biết cảnh pháp bằng tâm, thành nguời chấp tuớng chánh, chấp 
tuớng phụ thời pháp bất thiện tội lồi nhu là tham ác và uru mới tuom theo nguời ấy, 
nguời đang không thu thúc quyền. Do cách không thu thúc quyền nào thành nhân 
thời không thực hành để thu thúc quyền ấy, vẫn không gìn giữ quyền ấy, vẫn không 
có cách thu thúc trong quyền đó. Sự không bảo trì, thái độ không bảo trì, cách 
không gìn giữ, cách không thu thúc với lục quyền. Những thế gọi là thành nguòi 
không thu thúc trong lục quyền. 

- Người thu thúc trong lục quyền đó ra sao? Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay 
có vị đã thấy sắc bằng nhãn, vẫn thành nguời không chấp tuớng chánh, không chấp 
tuớng phụ thời các pháp bất thiện tội lỗi nhu là tham ác và uru mới không tuom theo 
nguời đó là bực vẫn thu thúc nhãn quyền. Do cách thu thúc nhãn quyền làm nhân 
mới thực hành hầu thu thúc nhãn quyền đó, vẫn gìn giữ nhãn quyền đó, rất thu thúc 
trong nhãn quyền đó. Đã nghe tiếng bằng nhĩ... đã hủi hoi bằng mũi... đã nếm vị 
bằng lưỡi... đã đụng chạm bằng thân... đã biết cảnh pháp bằng tâm, vẫn thành 
người không chấp tướng chánh, cũng không chấp tướng phụ, thời pháp bất thiện 
hay tội lỗi như là tham ác và ưu mới không tưom theo người ấy là người đang thu 
thúc quyền đó. Cách thu thúc quyền như thế mới thành nhân.vẫn thực hành hầu thu 
thúc ý quyền ấy, rất gìn giữ ý quyền đó, vẫn khan khít gìn giữ trong ý quyền đó thì 
sự bảo trì, thái độ bảo trì, cách gìn giữ, cách thu thúc với lục quyền. Những như thế 
gọi là thành người thu thúc trong lục quyền. 

Phíc-khú đã thành bực thân cận... đã hiệp với sự thành người thu thúc trong lục 
quyền ấy. Do nhân đó mới gọi là thu thúc trong lục quyền. 

608 . 

Câu nói tri độ thực mà tri độ thực cũng có, bất tri độ thực cũng có. 

- Bất tri độ thực đó ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay có vị không khéo 
quán tưởng vật thực độ để choi, ăn bằng cách ham mê, để cho có nhan sắc tốt đẹp, 
để đặng mập mạp thành người không tri túc, không tri độ thực, cách không quán 
tưởng trong vật thực. Như thế gọi là sự thành người bất tri độ thực. 

- Thành người tri độ thực ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay có vị quán 
tưởng khéo như vầy ta đây ăn chẳng phải để choi, ăn chẳng phải để ham mê, ăn 
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chẳng phải để cho có sắc đẹp, ăn chẳng phải để cho mập mạp, ta độ vật thực chỉ để 
cho thân còn sống, cho mạng quyền hiện hành, để cho hết đói trợ giúp phạm hạnh 
bằng phưong tiện nầy ta sẽ hạn chế đặng cái thọ cũ và sẽ không cho cái thọ mới 
phát sanh, thành tựu của mạng quyền, sự không có lỗi và cách ở noi núi non sẽ có 
cho ta, quán tuởng nhu thế rồi mới độ có sự tri túc, sự tri độ, cách quán tuởng trong 
vật thực đó. Nhu thế gọi là sự thành nguời tri độ thực. 

Phíc-khú đã thành bục thân cận... đã hợp với sự thành bực tri độ trong vật thực 
ấy. Do nhân đó mới gọi là tri độ thực. 

609 . 

Phíc-khú thành bực hiệp sự tinh tẩn luôn từ canh đầu cho đến canh chót ra sao ? 
Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay rửa lòng trong sạch, ly pháp cản tâm không cho 
đắc chứng sự tốt, rửa bằng cách đi kinh hành, bằng cách ngồi cả ngày, rửa lòng cho 
sạch hết, lìa pháp ngăn cản tâm không cho đắc chứng sự tốt bằng cách đi kinh hành, 
cách ngồi luôn từ canh đầu đêm thành tựu su tử ngọa bằng cách nằm nghiêng, tay mặt, 
chồng hai chân lên nhau, có chánh niệm luong tri, tâm quán tuởng luôn đến canh chót 
của đêm rồi dậy rửa lòng trong sạch lìa pháp trở ngại của tâm mà không cho đắc chứng 
sự tốt, rửa với cách đi kinh hành, cách ngồi luôn đến canh chót của đêm, thực hành 
bằng cách nhu thế Phíc-khú ấy mới gọi là bực hiệp với sự tinh tấn luôn so canh cho 
đến mạt canh. 

610 . 

* Câu nói sự tinh tấn mà thành liên tiếp tức là cách mở mối siêng năng tâm trong tâm... 
chánh tinh tấn. 

* Câu nói tuệ mà gìn giữ bảo trì ta tức là trí tuệ hay thái độ biết rõ... vô si, trạch pháp, 
chánh kiến. 

611 . 

Câu nói tu tiến pháp đăng giác mà đắng giác đó ra sao? Nhu là thất giác chi tức là 
niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, an giác chi, định giác chi, 
xả giác chi. Những pháp nhu thế gọi là pháp đẳng giác mà Phíc-khú vẫn sử dụng tu 
hành nhiều với những pháp đẳng giác ấy. Do nhân đó mới gọi là pháp đẳng giác. 

612 . 

* Thế nào là Phíc-khú thành bực vẫn biết rõ như thường trong sự bước đi phía trước 
và lui trở lại phía sau ? Thành bực vẫn biết rõ như thường trong cách ngó phía trước 
và ngó phía trái phía mặt, thành bực vẫn biết rõ như thường trong cách co thân vô, 
ngay thân ra, vân thành người biết rõ như thường trong cách đắp y tăng già lê, trì 
bình và mặc y, vân thành người biết rõ như thường trong khi ăn uống nhai và nếm 
vị, vẫn thành người biết rõ như thường trong khi đại tiện và tiếu tiện, vẫn thành 
người biết rõ như thường trong khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói và nín? Nhu là 
Phíc-khú trong Tông giáo nay có chánh niệm, luong tri, buớc đi phía truớc có chánh 
niệm luong tri, lui lại phía sau có chánh niệm luong tri, dòm ngó phía truớc có chánh 
niệm luong tri, day ngó phía bên trái bên phải có chánh niệm luong tri, co thân vào có 
chánh niệm luong tri, ngay thân ra có chánh niệm luong tri, trong cách đắp y tăng già 
lê mang bát và những y vai trái có chánh niệm luong tri, trong cách ăn uống nhai và 
nếm vị có chánh niệm luong tri, trong cách đại tiện và tiểu tiện có chánh niệm luong 
tri, trong cách đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói và nín cũng có chánh niệm luong tri. 
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- Câu nói niệm mà niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, cách nhớ ghi, thường nhớ, 
nhớ theo, nhớ lại, thái độ nhớ đặng, sự nhớ chắc, cách không quên, không lơ lãng 
cũng gọi là niệm, niệm quyền, niệm lực, chánh niệm. Như thế gọi là niệm ịsati). 

- Nói lương tri mà lương trí đó ra sao? 

- Như là tuệ hay thái độ biết rõ, sự lựa chọn, cách lựa chọn, sự trạch pháp, sự chăm 
chú, sự quán sát, sự rất quán sát, sự rất quán sát đơn phương, trạng thái hiểu biết, 
trạng thái khôn lanh, trạng thái biết chừa bỏ, sự biết rõ rệt, sự quán xét, sự trắc 
nghiệm. Tuệ như đại địa, tuệ là cơ quan bài trừ phiền não, tuệ như kẻ dẫn đường, 
sự nhận thấy rõ, sự biết rõ, tuệ như gươm bén, tuệ tức là tuệ quyền, tuệ lực, tuệ 
như vũ khí, tuệ như hoàng cung, tuệ là sáng suốt, tuệ là ánh sáng, tuệ như ngọn 
đèn, tuệ như ngọc, cũng gọi vô si, trạch pháp, chánh kiến. Như thế gọi là lương 
tri. 

- Phíc-khú thành bực đáo cận... đã hiệp với chánh niệm lương tri ấy bằng cách 
như thế. Do cách thực hành lối ấy, Phíc-khú mới đặng gọi là có chánh niệm 
lương tri. Bước tới bước lui phía trước có chánh niệm lương tri; trở lại phía sau 
có chánh niệm lương tri; dòm ngó phía trước có chánh niệm lương tri, xoay ngó 
phía trái phải có chánh niệm lương tri; co thân vào có chánh niệm lương tri; ngay 
thân ra có chánh niệm lương tri; trong cách đắp y tăng già lê, mang bát và mặc y 
vai trái có chánh niệm lương tri; trong cách ăn uống nhai và nếm vị đều có chánh 
niệm lương tri; trong cách đại tiện và tiểu tiện có chánh niệm lương tri; trong 
cách đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, nín cũng đều có chánh niệm lương tri. 

613 . 

Nói thanh tịnh có giải như vầy: Những nơi chồ nào sẽ ở, nơi gần những chồ ở đó 
không lộn xộn với những tại gia, xuất gia. Do nhân ấy, chồ đó mới gọi là thanh tịnh. 
Dù cho chồ nào sẽ ở nơi xa nhưng chồ đó không lộn xộn với những tại gia hay xuất 
gia. Do nhân ấy chồ đó cũng gọi là thanh tịnh. 

614 . 

Câu nói tọa cụ có giải như vầy: Tọa ngọa cụ tức là đơn, tọa ngọa cụ cũng là ghế, tọa 
ngọa cụ cũng là chỗ nằm, tọa ngọa cụ cũng là gối, tọa ngọa cụ cũng là chồ ở, tọa ngọa 
cụ cũng là mái hiên, tọa ngọa cụ cũng là cung điện, tọa ngọa cụ cũng là lâu đài, tọa 
ngọa cụ cũng là nhà lồng, tọa ngọa cụ cũng là chồ ngủ nghỉ, hoặc chồ kín khuất, tọa 
ngọa cụ cũng là hang, tọa ngọa cụ cũng là bóng cây, tọa ngọa cụ cũng là đám tre. Hoặc 
Phíc-khú thường ở trong chồ nào thì chồ ấy gọi là tọa ngoạ cụ. 

615 . 

Câu nói nương tức là nương ở đàng hoàng, vào ở, tọa ngọa cụ mà thanh tịnh ấy. Do 
nhân đó mới gọi là nương. 

616 . 

Gọi rừng tức là ngoài phạm vi tất cả xóm nhà. 

617 . 

Nói bóng cây... có giải rằng: Là cái tàng (lọng) là bóng cây là sơn nham (núi), kẹt núi, 
huyệt là hang trong núi, táng địa (là nghĩa trang), không địa (là chồ trống), cỏ bỏ (là 
ruộng hoang). 

618 . 

Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chồ ở xa. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa 
cụ là rừng rậm. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chồ ở đáng kinh sợ. Câu nói 
rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chồ ở đáng sợ run rẩy. Câu nói rừng sâu là tên của tọa 
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ngọa cụ, chồ chót vót. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ chồ không gần với nhân 
loại. Câu nói rừng sâu là tên của tọa ngọa cụ, chồ tìm sự tu tiến khó đặng. 

619 . 

Câu nói chồ không có tiếng quấy nhiễu là mặc dầu chồ ở gần nhung không có ồn ào do 
bực xuất gia hay nguòi thế tục. Vì nhân đó mới gọi là không có tiếng quấy nhiễu. Hay 
những chồ ở dù xa mà cũng không có ồn ào do bực xuất gia hay tại gia; vì nhân đó 
mới gọi là chồ ấy không có tiếng quấy nhiễu. 

620 . 

Câu nói chồ không có tiếng rần rộ có nghĩa là chồ nào mà không có tiếng quấy nhiễu, 
đó gọi là chồ không có tiếng rần rộ. Chồ nào không có tiếng rần rộ, chồ đó gọi là chồ ít 
nguời vãng lai. Chồ ít nguời vãng lai đó gọi là chồ không có nguời lộn xộn. Chồ 
không có nguời lộn xộn đó gọi là chồ đáng ẩn. 

621 . 

Gọi là hoặc vào rừng, hoặc ở bóng cây, hoặc ở nhà trống nhu là nguời đi rừng, nguời 
đi ở bóng cây, hoặc nguời đi vào ở trong nhà không. 

622 . 

Nói ngồi kiết già tức là thành nguời ngồi kiết già. 

623 . 

Nói thân ngay thẳng tức là để thân cho ngay, dựng thân ngay thẳng. 

624 . 

Nói đê chánh niệm chong ngay đề mục mà chánh niệm đó ra sao? Nhu là sự chăm 
chú, hằng chăm chú... chăm chú đúng đắn. Nhu thế gọi là niệm, mà niệm đây đặt để 
ngay chót mũi, trên môi đã nhuần nhã. Do nhân đó mới gọi là để niệm chong ngay đề 
mục. 

625 . 

* Nói trừ tham ác nơi đời mà tham ác đó ra sao? Nhu là sự mong mỏi, rất mong mỏi... 
cách mong mỏi nặng nề của tâm. Thế gọi là tham ác. 

* Đời đó ra sao? Đời là ngũ thủ uẩn. Nhu thế gọi là đời. 

Neu mà tham ác ấy vắng lặng êm ái, rất êm ái, tắt đi, tắt đặng êm thắm, bị làm cho 
điêu tàn tiêu mất, làm cho khô héo, rất khô héo, đã lìa khỏi đời. Do nhân đó mới gọi là 
trừ đặng tham ác noi đời. 

626 . 

Nói tâm xa lìa tham ác mà tâm đó ra sao? Nhu là sự chủ truơng biết cảnh, cũng gọi ý, 
tâm địa... thuộc ý thức giới. Nhu thế gọi là tâm; mà tâm ấy đặng xa lìa tham ác. Do 
nhân đó gọi là tâm xa lìa tham ác. 

627 . 

Nói trụ đó ra sao? Nói trụ là đang liên quan nhau, đang hành động, đang gìn giữ, đang 
cho hành vi, đang hiện hành, đang du hành, đang tạm trụ. Do nhân đó gọi là trụ 
(viharati). 

628 . 

* Nói rửa tâm cho sạch tham ác mà tham ác đó ra sao? Nhu là sự dục vọng, rất dục 
vọng... dục vọng nặng nề của tâm. Đó gọi là tham ác. 

* Tâm đó ra sao? Nhu là sự chủ truong biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Nhu thế gọi là tâm, mà tâm ấy rửa cho hết, hết trọi đặc biệt, cho rảnh khỏi xa lìa 
ác ấy. Do nhân đó mới gọi là rửa tâm trong sạch xa lìa tham ác. 


629 . 
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Trừ sân độc ác hại, mà sân độc là một và ác hại là một. 

- Sân độc đó ra sao? Như là sự quá sân giận, oán thù, sự bực lòng, quá bực lòng, rất 
bực lòng, cách giận dữ, quá giận dữ, rất giận dữ của tâm. Hay là tâm quá giận, ý quá 
sân, phẩn nộ, thái độ phẩn nộ, cách phẩn nộ, giận lung, sự độc ác, thái độ độc ác, 
quá độc ác, tính độc ác, mưu độc ác, thái độ dữ dằn xấu xa, hoặc sự không hiền hậu 
và cách không ưa của tâm. Như thế gọi là sân ác. 

- Ảc hại trong khi có ra sao? Sân ác nào độc hại, sân ác đó gọi là độc hại. 

Sân ác và độc hại êm ái vắng lặng, rất vắng lặng, dục tắt, mà dục tắt bặt dứt, bị làm 
cho điêu tàn, làm cho hẳn điêu tàn, bị làm cho khô héo, hẳn khô héo, rốt cuộc làm cho 
ly biệt mất. Do nhân đó mới gọi là trừ sân ác và độc hại bằng cách như thế. 

630 . 

Nói tâm không sân ác mà tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, 
tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm mà tâm ấy không sân ác. Do nhân ấy 
mới gọi là tâm không sân ác. 

631 . 

Nói trụ đó ra sao? Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm trụ. Do nhân đó mới 
gọi là trụ. 

632 . 

Nói rửa lòng trong sạch lìa sân ác độc hại mà sân ác là một và độc hại là một. 

- Sân ác trong khi có ra sao? Như là sự quá sân giận, oán thù, sự bực lòng, quá tức, 
rất bực lòng, cách giận dồi, rất giận dồi của tâm; hay là tâm quá giận, ý quá sân, 
phẩn nộ, thái độ phẩn nộ, cách phẩn nộ, giận lun, sự độc ác, thái độ độc ác, quá độc 
ác, tính ác độc, mưu độc ác, thái độ dữ dằn xấu xa hoặc không hiền hậu và cách 
không ưa của tâm. Như thế gọi là sân ác. 

- Độc hại đó ra sao? Sân ác nào độc hại thì sân ác đó gọi là độc hại. 

- Tâm đó ra sao? Như là chủ trương trong phần biết cảnh, cũng gọi ý, cũng gọi tâm 
địa... thuộc ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú phải rửa tâm cho hết, hết 
đặc biệt, đặng trong sạch xa lìa đặc biệt, rảnh khỏi tham ác và độc hại ấy. Do nhân 
đó mới gọi là rửa lòng trong sạch lìa sân ác và độc hại bằng cách như thế. 

633 . 

Nói đã trừ hôn trầm thùy miên mà hôn trầm là một và thùy miên là một. 

- Trong hai thứ đó mà hôn trầm ra sao? Như là sự không tương xứng, sự không 
thích hợp công chuyện, sự sụt sè, sự lui sụt của tâm, sự thối quá, thái độ thối quá, 
trạng thái thối quá, sự cuốn lại, trạng thái cuốn lại của tâm. Như thế gọi là hôn trầm. 

- Thụy miên trong khi có ra sao? Như là sự không vừa với cảnh, sự không thích hợp 
với công chuyện, sự bần thần, sự ngay ngật, sự dã dượi, sự buồn ngủ, cách muốn 
ngủ, thái độ muốn ngủ, sự ngủ gục hiện nơi thân. Như thế gọi là thụy miên. 

Neu mà hôn trầm và thụy miên đặng yên tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng, diệt tắt, diệt 
tắt bằng cách yên ổn hay là bị làm cho điêu tàn, làm cho rất điêu tàn, làm cho khô 
khan, làm cho rất khô khan, đã bị làm cho xa lìa. Do nhân đó mới gọi là đã đặng trừ 
hôn trầm, thụy miên bằng cách như thế. 

634 . 

* Nói thành người xa lìa hôn trầm, thụy miên nghĩa là bực rảnh khỏi hôn trầm, thụy 
miên bởi vì Phíc-khú đã buông bỏ, đã giải phóng, đã trừ, đã ói ra, đã bỏ giao hoàn, vì 
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đã bỏ và giao hoàn hôn trầm, thụy miên ấy. Do nhân đó mới gọi là thành bực xa lìa 
hôn trầm, thụy miên bằng cách như thế. 

* Còn nói trụ có nghĩa là vẫn liên hệ nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

635 . 

Câu nói có tưởng quang minh mà tưởng đó ra sao? Như là cách nhớ, thái độ nhớ, sự 
nhớ. Như thế gọi là tưởng mà tưởng quang minh nay là khai hóa trong sạch. Do nhân 
đó mới gọi là có tưởng quang minh. 

636 . 

* Câu nói có chánh niệm lương tri mà chánh niệm đó ra sao? Như là sự nhớ đặng, sự 
hằng nhớ... nhớ chon chánh. Như thế gọi là chánh niệm. 

* Lương tri đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... vô si, trạch pháp, chánh kiến. 
Như thế gọi là lưong tri. Là Phíc-khú thành bực đã vào đến... đã hợp với chánh niệm 
và lưong tri ấy. Do nhân đó mới gọi là có chánh niệm lưong tri bằng cách như thế. 

637 . 

Nói rửa tâm cho sạch lìa hôn trầm, thụy miên mà hôn trầm là một và thụy miên là một. 

- Trong hai thứ nay mà hôn trầm đó ra sao? Như là sự không tưong xứng với tâm... 
trạng thái rút thun lại của tâm. Như thế gọi là hôn trầm. 

- Thụy miên đó ra sao? Như là sự không tưong xứng... tư cách sở hữu tâm sai khiến 
buồn ngủ. Như thế gọi là thụy miên. 

- Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trưong trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, cũng 
gọi tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho 
sạch hết, cho hết trọi trong sạch đặng xa lìa đặc biệt vì rảnh khỏi xa lìa hôn trầm, 
thụy miên ấy. Do nhân đó mới gọi là rửa tâm cho sạch lìa hôn trầm, thụy miên. 

638 . 

Nói đã trừ đặng trạo hối mà phân hai thành phóng dật và hối hận. 

- Trong hai thứ nay, mà phóng dật đó ra sao? Như là sự tán loạn của tâm, sự không 
vắng lặng của tâm, cách tâm lăng xăng, sự lao chao của tâm. Như thế gọi là phóng 
dật. 

- Hối hận đó ra sao? Như là sự chấp rằng quan trọng trong cách không quan trọng, 
sự chấp rằng không quan trọng trong cách quan trọng, sự chấp rằng có lỗi trong 
cách không có lồi, sự chấp rằng không có lỗi với cách có lồi; sự bực tức, thái độ bực 
tức, trạng thái bực tức, tâm nóng nảy, tâm rộn ràng. Neu có trạng thái như thế gọi là 
hối hận. 

Neu phóng dật và hối hận ấy yên tịnh, vắng lặng càng vắng lặng diệt mất, diệt bằng 
cách im dìm, bị làm cho điêu tàn, làm cho thật điêu tàn, bị làm cho khô héo rất khô 
héo và rốt cuộc đã làm cho xa lìa. Do nhân đó mới gọi là đã đặng trừ trạo hối bằng 
cách như thế. 

639 . 

Câu nói thành người không phóng dật là bực Phíc-khú không tán loạn, do buông bỏ 
thả ra, xả bỏ, quyên trừ, buông giao lại và đã ói mửa trạo hối rồi. Do nhân đó mới gọi 
là người không phóng dật. 

640 . 

* Gọi trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm trú. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

* Câu nói bên trong tức là bên trong phần ta. 
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* Câu nói có tâm vắng lặng mà tâm đó ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, 
cũng gọi ý, cũng gọi tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy 
thanh tịnh, vắng lặng, rất thanh tịnh vắng lặng bên trong. Do nhân đó mới gọi là có 
tâm vắng lặng bên trong. 

641 . 

Câu nói rửa lòng cho sạch lìa trạo hối mà phân ra phóng dật và hối hận. 

- Trong hai thứ đó mà phóng dật ra sao? Sự tán loạn của tâm, sự không vắng lặng 
của tâm, tâm lao chao, sự rộn ràng của tâm. Như thế gọi là phóng dật. 

- Hối hận trong khi có ra sao? Như là sự chấp rằng đáng trong chồ không đáng... ý 
hối tiếc do có trạng thái như thế mới gọi là hối hận. 

642 . 

Tâm trong khi có ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... 
sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho hết trọi, hết đặc 
biệt cho trong sạch, cho khỏi, cho khỏi đặc biệt, cho vượt khỏi, xa lìa phóng dật, hối 
hận ấy. Do nhân đó mới gọi là rửa lòng cho lìa trạo hối. 


643 . 

Nói đã đặng trừ hoài nghi mà hoài nghi ra sao? Như là sự nghi hoặc, thái độ hồ nghi, 
sự nghi nan, sự suy xét thấy khác biệt không thể quyết đoán cảnh đặng, sự thấy thành 
hai khía cạnh, sự nhận thấy như đường rẽ hai, sự hoài nghi không tính trọn một phía, 
nghĩ ngợi lơ thơ, tính toán dần dừ, sự không thể quyết định cho đặng, tâm dụ dự, cách 
lừng chừng của tâm. Như thế gọi là hoài nghi; mà hoài nghi ấy yên tịnh vắng lặng, rất 
vắng lặng, tắt đi, tắt bằng cách im dìm, bị làm cho điêu tàn, thật điêu tàn, bị làm cho 
khô héo, thật khô héo, rốt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới gọi là trừ đặng hoài nghi. 

644 . 

Câu nói thành người đã vượt khỏi hoài nghi giải rằng là đã thành bực lướt qua, lướt 
qua khỏi rồi, đã vượt ra khỏi hoài nghi ấy, đáo bỉ ngạn, đã đến bờ theo thứ lớp. Do 
nhân đó mới gọi là thành người vượt khỏi đặng với hoài nghi. 

645 . 

Nói trụ nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

646 . 

Nói không có sự hoài nghi trong những pháp thiện nghĩa là không có nghi hoặc, không 
nghi nan, không có sự nghi nan, hết sự nghi hoặc, xa lìa sự hoài nghi trong những pháp 
thiện bằng hoài nghi ấy. Do nhân đó mới gọi là không có sự hoài nghi trong những 
pháp thiện. 

647 . 

Nói rửa lòng cho sạch xa lìa hoài nghi mà hoài nghi đó ra sao? Như là cách hoài 
nghi, thái độ nghi hoặc, sự nghi hoặc... ý do dự, thái độ dùng dằng của tâm. Như thế 
gọi là hoài nghi. 

Tâm trong khi có ra sao? Như là chủ trương trong sự biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... 
sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà Phíc-khú rửa tâm ấy cho sạch hết, cho hết 
đặc biệt, cho trong sạch, cho khỏi, cho khỏi đặc biệt, cho vượt khỏi lìa hoài nghi ấy. 
Do nhân đó mới gọi là rửa lòng cho sạch lìa hoài nghi. 

648 . 

Nói trừ ngũ cái đã đặng như thế nghĩa là những ngũ cái ấy êm tịnh vắng lặng, càng 
vắng lặng diệt đi, tắt bằng cách im dìm, bị làm cho điêu tàn, thật điêu tàn, bị làm cho 
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khô héo, thật khô héo, rốt cuộc phải đặng xa lìa. Do nhân đó mới gọi là trừ ngũ cái ấy 
đã đặng. 

649 . 

Nói thành co quan phiền muộn của tâm tức là ngũ cái ấy là co quan phiền muộn của 
tâm. 

650 . 

Nói làm cho tuệ bạt nhuợc nghĩa là tuệ mà chua sanh không đặng sanh và tuệ đã sanh 
vẫn diệt do ngũ cái ấy. Bởi nhân đó mới gọi là làm cho tuệ bạt nhược. 

651 . 

Nói tĩnh ly chư dục đã vẳng lặng lìa chư pháp bất thiện mà dục đó ra sao? Như là sự 
vừa thích, cũng gọi tham, cũng gọi ái dục, cũng gọi muốn, cũng gọi dục dục, cũng gọi 
ham, cũng gọi tư duy, cũng gọi ưa nhiễm, thưong yêu, cũng gọi dục lạc, tư duy dục 
lạc, cũng gọi mong mỏi. Những pháp ấy gọi là dục. 

Chư pháp bất thiện đó ra sao? Như là sự dục dục, sân ác, hôn trầm, thụy miên, Trạo 
cử, hoài nghi. Những pháp ấy gọi là chư pháp bất thiện, mà Phíc-khú đã vắng lặng xa 
lìa dục vọng và những pháp bất thiện ấy. Do nhân đó mới gọi là đã tĩnh ly chư dục, 
vắng lặng lìa chư bất thiện bằng cách như thế. 

652 . 

Nói hiệp với tầm, tứ nhưng tầm là một và tứ là một. 

- Trong hai thứ nay mà tầm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, cách 
suy tính, cách đem tâm dựa cảnh, cách đem tâm khan khít vào cảnh, cách đem tâm 
đến cảnh, cũng gọi chánh tư duy. Như thế gọi là tầm. 

- Tứ trong khi có ra sao? Như là sự chăm sóc, cách xem xét, cách coi chừng, hằng 
gìn giữ, rất gìn giữ, cách đem tâm gắn vào cảnh, hằng chăm nom cảnh cho tâm. 
Như thế gọi là tứ. 

Mà Phíc-khú đã thành bực vào đến hiệp với tầm, tứ ấy rồi. Do nhân đó mới gọi là 
hiệp với tầm, tứ bằng cách như thế. 

653 . 

Nói sanh từ định có nghĩa là những pháp đó như: tầm, tứ, hỷ, lạc nhất tâm đã sanh, đã 
đồng sanh, sanh ra rồi, trọn phần sanh ra rồi, đã hiện hành trong định ấy. Do nhân đó 
mới gọi là sanh từ định. 

654 . 

Nói có hỷ, lạc mà hỷ là một và lạc là một. 

- Trong hai thứ đó mà hỷ ra sao? Như là sự no lòng, sự mừng, sự rất mừng, sự phoi 
phới, sự hớn hở, sự vui bồng bột, tâm thỏa thích, mừng bằng cách chấn động, hớn 
hở vui tưoi của tâm. Như thế gọi là hỷ. 

- Lạc trong khi có ra sao? Như là sự vui lòng, tâm yên ổn, sự hưởng cảnh vui thành 
lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thành lạc sanh từ ý xúc. Như thế gọi là 
lạc. 

Mà lạc nay đồng nhau sanh chung, hòa trộn với hỷ ấy. Do nhân đó mới gọi là có 
hỷ, lạc. 

655 . 

Câu nói ban so tức là lần thứ nhất đếm theo thứ lớp của thiền ấy gọi là so thiền. Bởi vì 
bực tu đắc chứng lần đầu. 


656 . 
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Nói thiền tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. 

657 . 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, cách làm cho tỏ rõ, cách đắc, cách 
nhập, cách nhập sơ thiền lại của bực xuất gia. 

658 . 

Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

659 . 

Nói do tầm, tứ vắng lặng mà tầm là một và tứ là một. 

- Trong hai thứ nầy mà tầm đó ra sao? Nhu là sự suy nghĩ, rất suy nghĩ... cũng gọi 
chánh tu duy. Nhu thế gọi là tầm. 

- Tứ trong khi có ra sao? Nhu là sự chăm nom, cách xem xét, thuờng xem xét, rất 
xem xét, sự mà tâm gắn với cảnh, hằng gìn giữ cảnh cho tâm. Nhu thế gọi là tứ 
(vỉcãra). 

Tầm và tứ ấy vắng lặng, rất vắng lặng, tắt mất, tắt cho đặng im dìm, sự làm cho điêu 
tàn, thật điêu tàn, sự làm cho khô héo, thật khô héo rốt cuộc xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là do tầm, tứ vắng lặng bằng cách nhu thế. 

660 . 

* Nói trong phần trong nhu là hiện hành thành của bên trong phần ta. 

* Còn nói trong sạch tức là đức tin, thái độ tín, sự quyết tín, sự rất kỉnh trọng. 

661 . 

Nói thành pháp độc đoán phát sanh cho tâm tức là trụ của tâm... chánh định. 

662 . 

Nói vô tầm vô tứ mà tầm là một và tứ là một. 

- Trong hai thứ đó mà tầm đó ra sao? Nhu là sự nghĩ ngợi, rất nghĩ ngợi... cũng gọi 
chánh tu duy. Nhu thế gọi là tầm. 

- Tứ trong khi có ra sao? Nhu là cách chăm nom, sự xem xét, thuờng xem xét, rất 
xem xét, cách tâm dính cảnh, sự hằng gìn giữ cảnh cho tâm. Nhu thế gọi tứ ịvicãra). 

Tầm và tứ ấy vắng lặng, rất vắng lặng, diệt đi, diệt đặng im đhn, bị làm cho điêu 
tàn, thật điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo rốt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là vô tầm vô tứ bằng cách nhu thế. 

663 . 

Nói sanh từ định là những pháp đó nhu là sự trong sạch do nhờ hỷ, lạc và nhất tâm đã 
sanh, đã sanh đủ, phát sanh ra rồi, đã phát sanh riêng phần, đã hiện bày trong định ấy. 
Do nhân đó mới gọi là sanh từ định. 

664 . 

Nói hỷ, lạc mà hỷ riêng phần và lạc cũng riêng phần. 

- Trong hai cách đó mà hỷ ra sao? Nhu là sự no lòng, sự mừng... tâm hớn hở. Nhu 
thế gọi là hỷ. 

- Lạc trong khi có ra sao? Nhu là sự yên vui của tâm... thái độ huởng cảnh yên vui 
sanh từ ý xúc. Nhu thế gọi là lạc. 

Mà lạc ấy đồng sanh chung hòa trộn với hỷ. Do nhân đó mới gọi là có hỷ, lạc. 

665 . 

Nói thứ hai tức là lần thứ hai, đếm theo thứ lớp của thiền ấy, kêu khép lại là nhị thiền 
vì là bực tu đắc lần thứ hai. 
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666 . 

Gọi thiền tức là sự trong ngần của hỷ, lạc và nhất tâm. 

667 . 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, cách làm cho tỏ rõ, cách đắc, cách 
nhập, cách nhập nhị thiền lại của bực xuất gia. 

668 . ^ 

Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... vẫn tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

669 . 

Nói do tiêu tán hỷ đặng nữa mà hỷ đó ra sao? 

- Nhu là sự no lòng, sự mừng... sự rất mừng, sự phoi phới, sự hớn hở, sự vui bồng 
bộc, tâm thỏa thích, mừng bằng cách chấn động, tâm hớn hở vui tuoi. Nhu thế gọi 
là hỷ. 

- Hỷ ấy rất yên tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng, diệt đi, tắt im đìm, bị làm cho điêu tàn, 
thật điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo rốt cuộc đã xa lìa. Do nhân đó mới 
gọi là làm cho tiêu tan luôn hỷ. 

670 . 

Nói thành bực có tâm xả mà xả đó ra sao? Nhu là sự buông bỏ, thản nhiên, thái độ 
thản nhiên noi riêng phần hay sự trung bình của tâm. Nhu thế gọi là xả, mà Phíc-khú 
thành bực đã vào đến... hiệp với xả ấy rồi. Do nhân đó mới gọi là thành bực có tâm 
xả. 

671 . 

Nói trụ đó ra sao? Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau, ... vẫn tạm đình trụ. Do 
nhân đó mới gọi là trụ. 

672 . 

* Nói có chánh niệm lương tri trong hai cách nay mà niệm ra sao? Nhu là sự nhó đặng, 
cách hằng nhớ... nhớ đúng đắn. Nhu thế gọi là chánh niệm. 

* Lương tri trong khi có ra sao? Nhu là tuệ hay thái độ hiểu rõ... vô si, trạch pháp, 
chánh kiến. Nhu thế gọi là luong tri, mà Phíc-khú đó đã thành bực đến... hiệp với 
chánh niệm luong tri rồi. Do đó mới gọi là có chánh niệm luong tri bằng cách nhu thế. 

673 . ' ~ 

* Nói hưởng lạc bằng danh thân mà lạc đó ra sao? Nhu là sự yên ốn tâm, sự yên tâm, 
cách vui lòng, sự huởng an vui từ ý xúc hay thái độ huởng cảnh an vui từ ý xúc. Nhu 
thế gọi là lạc. 

* Thân trong khi có ra sao? Nhu là tuởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nhu thế gọi là thân, 
mà Phíc-khú vẫn huởng lạc bằng thân ấy. Do nhân đó mới gọi là huởng lạc bằng danh 
thân. 

674 . 

Nói thành thiền mà bực Thánh nhân khen ngợi người đắc, mà Thánh nhân đó ra sao? 
Nhu là Đức Phật và Thinh văn, đệ tử của Phật gọi là bực Thánh, mà chu Thánh đó 
khen ngợi trình bày chế định, đặt để, mở mang, phân chia làm cho rõ rệt, bố cáo cho 
nguời đắc thiền ấy. Do nhân đó gọi là thành thiền mà chư Thánh khen ngợi người đắc 
thiền. 

675 . 

* Nói thành người có tâm xả, có chánh niệm, vẫn đặng an vui mà xả đó ra sao? Như là 
sự tự nhiên, thái độ tự nhiên, sự chăm chú, đon độc, sự trung bình của tâm. Như thế 
gọi là xả. 
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* Niệm trong khi có ra sao? Như là nhớ đặng, sự hằng nhớ... cách nhớ chơn chánh. 
Như thế gọi là niệm. 

* Lạc trong khi có ra sao? Như là sự yên vui của tâm, tâm an vui, sự hưởng cảnh an vui 
sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi là lạc, mà Phíc- 
khú hiệp với xả, niệm và lạc ấy vẫn liên quan phẩm cách hành động, vẫn bảo trì, vẫn 
hành vi, đang hành vi, đang dạo đi, đang tạm trụ. Do nhân đó mới gọi là thành bực có 
tâm xả, có chánh niệm, vẫn an vui bằng cách như thế. 

676 . 

Nói thứ ba là thứ lớp của cách đếm thiền ấy, thuộc về thứ ba gọi là tam thiền, do bực 
tu tiến đắc lần thứ ba. 

677 . 

Nói thiền tức là xả, niệm, lưong tri, lạc và nhất tâm (ekaggatã). 

678 . 

Nói đắc chứng tức là cách đặng, cách đặng lại nữa, cách đến, sự đến, cách đúng đắn, 
cách làm cho rõ, cách chứng tam thiền. 

679 . 

* Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

680 . 

Nói do trừ lạc khổ đặng mà lạc riêng và khổ riêng. 

- Trong hai thứ đó mà lạc ra sao? Như là sự thích thân, sự sướng thân, sự hưởng 
cảnh thích sanh từ thân xúc hay thái độ hưởng cảnh thích sướng sanh từ thân xúc. 
Như thế gọi là lạc. 

- Khổ trong khỉ có ra sao? Sự không thích thân, sự khô thân, sự hưởng cảnh không 
thích thành khổ sanh từ thân xúc. Như thế gọi là khổ. 

Lạc và khổ ấy vẫn yên tịnh vắng lặng, rất vắng lặng, diệt bằng cách êm đềm, bị làm 
cho điêu tàn, hẳn điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật khô héo, rốt cuộc rồi làm cho xa lìa 
khỏi. Do nhân mới gọi là lạc khổ bằng cách như thế. 

681 . 

Nói do hỷ, ưu diệt, diệt bặt đã rồi mà ưu hỷ riêng nhau. 

- Trong hai thứ đó mà hỷ ra sao? Như là sự yên ốn của tâm, sự an vui của tâm, sự 
hưởng cảnh vui sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui sanh từ ý xúc. Như thế gọi 
là hỷ. 

- ưu trong khi có ra sao? Như là sự không an tâm, sự khổ trong tâm, sự hưởng cảnh 
không vui thành khổ sanh từ ý xúc. Hay thái độ hưởng cảnh không vui thành khổ 
sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ưu. 

Mà hỷ và ưu ấy êm tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng diệt mất, diệt bằng cách im dìm, 
bị làm cho điêu tàn, vẫn điêu tàn, bị làm khô héo thật khô héo, rốt cuộc đã làm cho lìa 
khỏi trước rồi. Nhân đó mới gọi là do hỷ ưu diệt trọn đã rồi bằng cách như thế. 

682 . 

Nói vô khổ vô lạc nghĩa là không có sự tâm yên và cũng không có sự tâm không yên 
vui, chỉ có hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc hay chỉ có thái độ hưởng cảnh phi 
khổ phi lạc sanh từ ý xúc. Do nhân đó mới gọi là vô khổ vô lạc. 

683 . 

* Nói có chánh niệm đầy đủ do xả mà xả đó ra sao? Như là sự tự nhiên, thái độ tự 
nhiên, sự chăm chú đon độc, sự trung bình của tâm. Như thế gọi là xả. 
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* Niệm trong khi có ra sao? Như là sự nhớ đặng, sự hằng nhớ... sự nhớ ghi chơn chánh. 
Như thế gọi là niệm, mà niệm ấy mở mang sạch sẽ, trong trẻo do xả ấy. Do nhân đó 
mới gọi là có niệm trong sạch do xả. 

684 . 

Nói thứ tư tức là đếm theo thiền ấy, thứ tư gọi là tứ thiền, do bực tu tiến đắc lần thứ tư. 

685 . 

Nói thiền tức là xả, niệm, nhất tâm. 

686 . 

Nói đắc chứng tức là sự trúng, cách đến, cách làm cho tỏ rõ, cách đắc, cách nhập lại và 
sự đắc chứng tứ thiền. 

687 . 

Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... đang tạm ở. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

688 . 

Nói do lướt qua tưởng sắc bằng mọi cách mà tưởng sắc đó ra sao? Như là sự nhớ 
tưởng, cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng của bực tu tiến nhập thiền sắc giới, hoặc của 
bực sanh về cõi sắc giới hay là bực La-hán trụ lạc pháp kiến. Như thế gọi là tưởng sắc. 

Mà Phíc-khú đã vượt khỏi, đã qua, đã qua khỏi với những tưởng sắc ấy. Vì nhân đó 
mới gọi là do vượt qua tưởng sắc bằng mọi cách. 

689 . 

Nói do sự diệt của cùn khốn tưởng (patighasahhã) mà cùn khốn tưởng đó ra sao? 
Như là tưởng sắc, tưởng thinh, tưởng khí, tưởng vị, tưởng xúc. Những thế gọi là cùn 
khốn tưởng, mà những cùn khốn tưởng ấy yên tịnh, vắng lặng, rất vắng lặng diệt mất, 
diệt mất bắng cách im dìm, bị làm cho điêu tàn, vẫn điêu tàn, bị làm cho khô héo, thật 
khô héo rốt cuộc rồi bị làm cho xa lìa. Vì nhân đó mới gọi là sự diệt của cùn khốn 
tưởng (patỉghasanhã). 

690 . 

Nói do không tác ý với cách tưởng dị mà tưởng dị đó ra sao? Như là sự nhớ tưởng, 
cách nhớ tưởng, thái độ nhớ tưởng của bực không nhập thiền, đều đồng với ý giới, 
hoặc đều đồng với ý thức giới. Những thế gọi là tưởng dị. 

Mà Phíc-khú vẫn không tác ý cách tưởng dị thế đó. Vì nhân đó mới gọi là do không 
tác ý với tưởng dị. 

691 . 

Nói hư không không cùng tột mà hư không đó ra sao? Như là trống rồng thường gọi 
là hư không, sự trống thường gọi là trống rồng, lồ trống thường gọi là trống không mà 
sắc tứ đại sung không đụng chạm. Như thế gọi là hư không, mà Phíc-khú chăm chú 
tâm thuần thục, rải lòng không cùng tột trong hư không ấy. Nhân đó mới gọi là hư 
không không cùng tột. 

692 . 

Câu nói Không vô biên xứ tức là tâm và sở hữu của bực nhập thiền Không vô biên xứ; 
hoặc của bực sanh trong cõi Không vô biên xứ, hoặc của bực La-hán trụ lạc kiến pháp. 

693 . 

Nói đắc chứng tức là đặng, đến, trúng, nhập lại làm cho rõ rệt, chứng đến bực Không 
vô biên xứ. 

694 . 

Nói trụ có nghĩa là vẫn liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


695 . 
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Nói do vượt qua Không vô biên xứ bằng mọi cách có nghĩa là bực Phíc-khú đã vượt 
qua, lướt khỏi, qua khỏi với Thức vô biên xứ ấy. Bằng nhân đó mới gọi là vượt qua 
Không vô biên xứ bằng mọi cách. 

696 . 

Nói thức vô cùng tột có nghĩa là Phíc-khú đã quán hư không hoàn thành rồi đến tưởng 
thức không cùng không tột. Do nhân đó mới gọi là thức vô cùng tột. 

697 . 

Nói Thức vô biên xứ tức là tâm và sở hữu của bực nhập thiền Thức vô biên xứ hay là 
của người sanh lên cõi Thức vô biên xứ. Hoặc của bực tứ quả đang hưởng kiến pháp 
lạc trú. 

698 . 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc 
thiền Thức vô biên xứ. 

699 . 

Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... hay tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

700 . 

Nói do lướt khỏi Thức vô biên xứ bằng mọi cách có nghĩa là Phíc-khú đã vượt khỏi, 
lướt qua, đã qua với Thức vô biên ấy. Bằng nhân đó mới gọi là lướt khỏi Thức vô biên 
xứ bằng mọi cách. 

701 . 

Nói thức không có chút nào nghĩa là Phíc-khú nhận thấy rằng thức đó không có, tiêu 
mất, không còn chút nào. Do nhân đó mới gọi là thức không có chút nào. 

702 . 

Nói Vô sở hữu xứ tức là tâm và sở hữu của người nhập thiền Vô sở hữu xứ hay bực 
sanh về cõi Vô sở hữu xứ, hoặc La-hán đang trụ lạc kiến pháp. 

703 . 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc 
chứng với Không vô biên xứ. 

704 . 

Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... hay tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

705 . 

Nói do lướt khỏi Vô sở hữu xứ bằng mọi cách nghĩa là Phíc-khú đã vuợt qua khỏi rồi, 
qua rồi với Vô sở hữu xứ ấy. Bằng nhân đó lướt khởi Vô sở hữu xứ bằng mọi cách. 

706 . 

Nói phi tưởng phi phi tưởng là Phíc-khú quán thiền Vô sở hữu xứ ấy cho là vắng lặng 
mà tu tiến nhập thiền còn có hành. Do nhân đó mới gọi là phi tưởng phi phi tưởng. 

707 . 

Nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ tức là tâm và sở hữu của người nhập thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Hay là của bực sanh về cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hoặc của La- 
hán đang trụ lạc kiến pháp. 

708 . 

Nói đắc chứng tức là cách đến, sự đến, cách trúng, làm cho rõ, cách nhập lại là đắc với 
thiền phi tưởng phi phi tưởng. 

709 . 

Câu nói trụ có nghĩa là liên quan nhau, phẩm hạnh đang còn, đang gìn giữ, đang hành 
vi, đang hành động, đang dạo đi, đang tạm trụ. Do nhân ấy mới gọi là trụ. 

Dứt Phân theo Kinh 
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c. THIỀN PHÂN TÍCH - PHẦN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

Thiền thiện theo bốn bực 
710 ’ 

Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 

711 . 

Trong bon bực thiền đó mà sơ thiền ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nầy tu tiến theo 
đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền bằng đề mục đất hiệp với 
tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định trong khi nào thì năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất 
tâm vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
với thiền. 

712 . 

Nhị thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến hành theo 
đường lối hầu đến sắc giới vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền trụ đề mục đất trong khi 
đó vẫn có ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng thiền. 

713 . 

Tam thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo 
đường lối hầu đến sắc giới, do tan luôn hỷ... đắc tam thiền trụ đề mục đất trong khi đó 
vẫn còn hai chi thiền là lạc và nhất tâm. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng thiền. 

714 . 

Tủ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường 
lối hầu đến Sắc giới và trừ luôn lạc... đắc tứ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có 
hai chi thiền là xả và nhất tâm. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương 
ưng thiền. 


Thiền thiện theo năm bực 

715 . 

Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly 
chư dục ... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có năm chi thiền là tầm, tứ, 
hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng thiền. 

716 . 

Như là Phíc-khú trong khi tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, yên tĩnh vô tầm 
hữu tứ có hỷ, lạc, đắc nhị thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có bốn chi thiền là tứ, 
hỷ, lạc và nhất tâm. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
thiền. 

717 . 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng 
tầm, tứ... đắc tam thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có ba chi thiền là hỷ, lạc và 
nhất tâm. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

718 . 
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Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới hết ưu luôn 
hỷ... đắc tứ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có hai chi thiền là lạc và nhất tâm. 
Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

719 . 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới đặng trừ luôn 
lạc... đắc ngũ thiền trụ đề mục đất trong khi đó vẫn có hai chi thiền là xả và nhất 
tâm. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

720 . 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới, đã trừ luôn 
lạc... lướt khỏi luôn cả Vô sở hữu xứ, vẫn đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng phi 
tưởng phi phi tưởng trong khi đó có hai chi thiền là xả và nhất tâm. Như thế gọi là tứ 
thiền (Vô sắc giới). Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 


Thiền thiện siêu thế theo bốn bực 

721 . ’ 

Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 

722 . 

Trong bốn bậc thiền đó mà sơ thiền ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến 
theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng 
bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... vẫn đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì 
năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là sơ 
thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

723 . 

Nhị thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh 
ly tầm, tứ... đắc nhị thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó ba chi thiền là hỷ, lạc và 
nhất tâm vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra là 
tương ưng thiền. 

724 . 

Tam thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ... do 
tiêu tan luôn hỷ đắc tam thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó hai chi thiền là lạc và 
nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

725 . 

Tứ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, trừ 
luôn lạc... đắc tứ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì hai chi thiền là xả và 
nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 


Thiền thiện siêu thế theo năm bực 
726 . 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc sơ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi nào thì ngũ chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. 
Như thế gọi là nhị thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền. 


728 . 
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Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ, đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly tầm, tứ... đắc tam thiền 
mà hành nan đắc trì trong khi đó ba chi thiền là hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế 
gọi là tam thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

729 . 

Như là Phíc-khú trong khi tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt 
ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ, tan luôn hỷ đắc tứ thiền mà hành nan đắc 
trì trong khi đó thì hai chi thiền là lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiền. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

730 . 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến, hầu chứng bực ban sơ trừ luôn lạc... đắc ngũ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì hai chi thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là 
ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền. 


Thiền dị thục quả theo bốn bực và năm bực 

731 . 

Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 

732 . 

* Sơ thiền trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư 
dục ... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi 
ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền trụ đề mục đất mà thành dị thục quả do 
tu hành chứa để thiện sắc giới khi đó năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm 
vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

* Nhị thiền đó ra sao? 

- Như là Phíc-khũ trong khi tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng tầm, 
tứ... đắc nhị thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như 
thế gọi là chư pháp thiện. 

- Bực Phíc-khú tĩnh ly tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ 
thiền... đắc ngũ thiền trụ đề mục đất mà thành dị thục quả do đã tu hành chứa để 
thiện Sắc giới trong khi nào thì hai chi thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là 
ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

- Bực Phíc-khú trong khi tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới đã trừ luôn lạc... 
do lướt khỏi luôn đến Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện, mà bực Phíc-khú đã trừ lạc... lướt khỏi luôn Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng 
sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thành dị thục quả do đã tu hành chứa 
để thiện Vô sắc giới trong khi đó thì hai chi thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế 
gọi là tứ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền (theo Pãlĩ rút ngắn). 


Thiền dị thục quả siêu thế theo bốn và năm bực 
733 . 

Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 
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734 . 

* Sơ thiền trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khỏ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện. 

- Bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt mà 
thành dị thục quả do nhờ tu tiến thực hành chứa để thiền thiện siêu thế trong khi đó 
thì năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn 
những pháp ngoài ra thuộc tương ưng thiền. 

* Nhị thiền trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan ra khỏi khỏ đưa 
đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly tầm, tứ... đắc nhị thiền mà 
hành nan đắc trì trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp 
thiện. 

- Mà bực tĩnh ly chư dục đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc 
ngũ thiền mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt thành dị thục quả do nhờ tu hành 
tiến hóa chứa để thiền thiện siêu thế trong khi đó thì hai chi thiền là xả và nhất tâm 
vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền, (theo 
Pãlĩ rút ngắn). 


Thiền tố (kiriya) theo bốn và năm bực 

735 . 

Bốn bực thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 

736 . 

* Sơ thiền trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền sắc 
giới, tĩnh ly chư dục ... đắc sơ thiền trụ đề mục đất mà thành tố (kirỉyã) phi thiện phi 
dị thục quả, kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm vẫn có. Như thế gọi là sơ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng thiền. 

* Nhị thiền đó ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền sắc giới, vắng lặng tầm, tứ... đắc 
nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... đắc ngũ thiền trụ đề mục đất mà 
thành tố phi thiện, phi dị thục quả, kiến pháp lạc trụ thì trong khi đó hai chi thiền là 
xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là ngũ thiền. Còn những pháp ngoài ra tương ưng 
thiền. 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền Vô sắc giới đã trừ luôn lạc lướt 
khỏi luôn cả Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ trong khi đó thì hai chi thiền là xả và nhất tâm vẫn có. Như thế gọi là tứ thiền. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng với thiền (theo Pãlĩ rút ngắn). 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


737 . 


D. THIỀN PHÂN TÍCH PHẦN VẤP ĐÁP 


Bốn bực thiền là : 
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1. Phíc-khú trong Tông giáo nầy tĩnh ly chư dục, đã vắng lặng lìa các pháp bất thiện 
đắc sơ thiền vẫn có tầm, tứ, hỷ, lạc sanh từ định. 

2. Đắc nhị thiền vắng lặng tầm, tứ trong sạch tự nội độc đoán trong tâm. 

3. Vô tầm vô tứ chỉ còn hỷ, lạc sanh từ định do tan luôn hỷ mới thành người có tâm 
xả, có chánh niệm lương tri và hưởng vui với danh thân, chứng tam thiền là thiền 
mà các bực Thánh nhân khen ngợi người đắc thiền ấy là bực có tâm xả, có chánh 
niệm lương tri như thế. 

4. Đắc tứ thiền vô khổ vô lạc do trừ đặng lạc khổ bởi đã diệt yên ưu hỷ, có chánh 
niệm vẫn do nhờ xả. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Những bốn bực thiền mà thiền nào thành thiện, thiền nào thành bất thiện, thiền nào 
thành vô ký... thiền nào thành hữu y, thiền nào thành vô y. 


Đáp theo đầu đề tam 
738 . 

* 4 thiền thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

* 3 thiền trừ ra lạc thọ sanh trong thiền ấy thời thành tương ưng lạc thọ. 

* 4 thiền trừ ra phi khô phi lạc thọ sanh trong thiền ấy thời thành tương ưng phi khổ phi 
lạc thọ. 

* 4 thiền thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả 
phi dị thục nhân cũng có. 

* 4 thiền thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi 
do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* 4 thiền thành phi phiền toái cảnh phiền não cũng có, thành phiền toái phi cảnh phiền 
não cũng có. 

* Sơ thiền trừ ra tầm, tứ sanh trong thiền ấy thời thành hữu tầm hữu tứ. Tam thiền 
thành vô tầm vô tứ. 

* 2 thiền trừ ra hỷ sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh hỷ. 

* 3 thiền trừ ra lạc sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh lạc. 

* 4 thiền trừ ra xả sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh xả. 

* 4 thiền thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* 4 thiền thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* 4 thiền thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* 4 thiền thành hữu học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

* 4 thiền thành đáo đại cũng có, thành vô lượng cũng có. 

* 3 thiền không nên nói thành biết cảnh hỷ thiểu, vẫn thành biết cảnh đáo đại, vẫn 
thành biết cảnh vô lượng. Không nên nói thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

* 4 thiền thành biết cảnh hỷ thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, thành biết 
cảnh vô lượng cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh hy thiểu, chỉ thành biết 
cảnh đáo đại hay chỉ thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

* 4 thiền thành trung bình cũng có, thành tinh lương cũng có. 
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* 4 thiền thành chánh nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* 3 thiền không thành biết cảnh đáo đại, mà thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là 
trưởng cũng có; không nên nói vẫn thành đạo là nhân cũng có, vẫn thành đạo là 
trưởng cũng có. 

* 4 thiền thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là trưởng 
cũng có. Không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân hay thành đạo là trưởng 
cũng có. 

* 4 thiền thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh cũng có. 

* 4 thiền thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* 3 thiền không nên nói thành biết cảnh quá khứ, vẫn thành biết cảnh vị lai, vẫn thành 
biết cảnh hiện tại. 

* 4 thiền thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết 
cảnh hiện tại cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh quá khứ, chỉ thành biết 
cảnh vị lai, chỉ thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

* 4 thiền thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại phần 
cũng có. 

* 3 thiền thành biết cảnh ngoại. 

* 4 thiền thành biết cảnh nội phần cũng có, thành biết cảnh ngoại phần cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. Không nên nói chỉ thành biết cảnh nội phần, chỉ 
thành biết cảnh ngoại phần, chỉ thành biết cảnh nội và ngoại phần cũng có. 

* 4 thiền thành bất kiến vô đối chiếu. 


Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân (hetugocchaka) 

739. 

Bốn thiền thành nhân. 4 thiền thành hữu nhân. 4 thiền thành tưong ưng nhân. 4 thiền 
không thể nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 4 thiền không thể 
nói thành nhân hữu nhân hay thành phi nhân hữu nhân. 4 thiền không thể nói thành 
nhân tưong ưng nhân hay chỉ thành phi nhân tưong ưng nhân. 4 thiền thành phi nhân 
hữu nhân. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (culantaraduka) 

4 thiền thành hữu duyên. 4 thiền thành hữu vi. 4 thiền thành bất kiến. 4 thiền thành 
vô đối chiếu. 4 thiền thành phi sắc. 4 thiền thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. 4 thiền thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

4 thiền thành phi lậu. 4 thiền thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh lậu cũng có. 4 
thiền thành bất tuông ưng lậu. 4 thiền không thể nói thành lậu cảnh lậu. 4 thiền thành 
phi cảnh lậu cũng có, cũng không thể nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 4 thiền 
không thể nói dĩ nhiên thành lậu tưong ưng lậu hay dĩ nhiên thành phi lậu tưong ưng 
lậu. 4 thiền thành bất tưong ưng lậu cảnh lậu cũng có, thành bất tưong ưng lậu phi 
cảnh lậu cũng có. 

iv. V, vi, vii, viii, ix, X, xi, xii. Đáp phần chùm triền... ( sanyojanagocchaka) 
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4 thiền thành phi triền... 4 thiền thành phi phược... 4 thiền thành phi bộc... 4 thiền 
thành phi phối... 4 thiền thành phi cái... 4 thiền thành phi khinh thị... 4 thiền thành 
tri cảnh. 4 thiền thành phi tâm. 4 thiền thành sở hữu tâm. 4 thiền thành tương ưng 
tâm. 4 thiền thành hòa YỚi tâm. 4 thiền thành có tâm làm sở sanh. 4 thiền thành đồng 
sanh tồn với tâm. 4 thiền thành tùng tâm thông lưu. 4 thiền thành hòa với tâm có tâm 
làm sở sanh. 4 thiền thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. 4 thiền thành có 
tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. 4 thiền thành bên ngoài. 4 thiền thành y 
sinh. 4 thiền thành do thủ cũng có, thành phi do thủ cũng có. 4 thiền thành phi thủ. 4 
thiền thành phi phiền não. 

xiii. Đáp nhị đề yêu bối ịpỉỊỊhiduka) 

740 . 

* 4 thiền thành phi sơ đạo tuyệt trừ. 4 thiền thành phi ba đạo cao tuyệt trừ. 4 thiền 
thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. 4 thiền thành phi hữu nhân phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 

* Sơ thiền trừ tầm sanh trong thiền ấy thời thành hữu tầm. Ba thiền (kia) thành vô tầm. 

* Sơ thiền trừ tứ sanh trong thiền ấy thời thành hữu tứ. Ba thiền (kia) thành vô tứ. 

* 2 thiền trừ hỷ sanh trong thiền ấy thời thành hữu hỷ. Hai thiền (kia) thành vô hỷ. 

* 2 thiền trừ hỷ sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh hỷ. Hai thiền (kia) thành phi 
đồng sanh hỷ. 

* 3 thiền trừ lạc sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh lạc. Tứ thiền thành phi đồng 
sanh lạc. 

* 4 thiền trừ xả sanh trong thiền ấy thời thành đồng sanh xả. ba thiền thành phi đồng 
sanh xả. 

* 4 thiền thành phi Dục giới, thành sắc giới cũng có, thành phi sắc giới cũng có. 

* 3 thiền thành phi Vô sắc giới. Tứ thiền thành Vô sắc giới cũng có, thành phi Vô sắc 
giới cũng có. 

* 4 thiền thành hên quan luân hồi cũng có, thành bất liên quan luân hồi cũng có. 

* 4 thiền thành nhân xuất luân hồi cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* 4 thiền thành nhất định cũng có, thành bất định cũng có. 

* 4 thiền thành hữu thượng cũng có, thành vô thượng cũng có. 

* 4 thiền thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 
Hoàn bị Thiền phân tích 
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PHẢN XIII - VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH 

A. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH - PHẦN PHÂN THEO KINH 

741 . 

Tứ vô lượng: 

1. Phíc-khú trong Tông giáo nầy rải tâm từ hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng như 
thế, hướng thứ ba cũng như thế, hướng thứ tư cũng như thế, hướng trên hướng dưới, 
hướng mặt hướng trái cũng đồng như thế. Rải tâm từ rộng lớn bao la vô lượng cho 
đặng không gây oan trái, chẳng sân ác độc hại cho đến tất cả chúng sanh trong đời 
do thành người vẫn có tâm bình đẳng đối với mồi chúng sanh. 

2. Rải tâm bi đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư đều như 
thế, cho đến hướng trên hướng dưới, phía mặt, phía trái cũng đều đồng như nhau. 
Rải tâm bi rộng rãi bao la vô lượng mong cho tất cả chúng sanh trong đời đặng 
không sân ác độc hại, đừng gây oan trái nhau, do tâm bình đẳng đối với mồi hạng 
chúng sanh. 

3. Rải tâm hỷ ngay hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư cũng 
như thế, cho đến hướng trên hướng dưới luôn bên mặt bên trái cũng đều đồng như 
nhau. Rải lòng hỷ lớn lao rộng rãi vô lượng mong cho tất cả chúng sanh đều không 
sân ác độc hại, đừng gây oan trái cho nhau, do thành người cỏ tâm bình đẳng đối 
với mồi hạng chúng sanh. 

4. Rải lòng xả ngay hướng thứ nhất, hướng thứ hai, hướng thứ ba, hướng thứ tư cũng 
như thế, phía trên phía dưới cho đến bên phải bên trái cũng đều đồng nhau. Rải lòng 
xả lớn lao bao quát vô lượng mong cho tất cả chúng sanh không sân ác độc hại, 
không nên gây oan trái do bực có tâm bình đẳng đối với mồi hạng chúng sanh. 


1) Từ vô lượng xiển minh 

742 . 

Thế nào là Phíc-khú rải lòng từ đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng từ đến 
tất cả chúng sanh như là người thấy kẻ khác thành chồ thương yêu tâm thích, nên 
thương yêu như thế. 

743 . 

* Nói từ mà từ đó ra sao? Như là cách thương, thái độ thương, sự thương yêu cả chúng 
sanh, tâm thương yêu giải thoát. Như thế gọi là từ. 

* Tâm trong khi có ra sao ? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa, tâm 
tạng, bạch tịnh thức tức là ý, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, thuộc về ý thức giới. Như 
thế gọi là tâm. Tâm, ý đồng nhau chung hòa hợp, tương ưng với từ. Do nhân đó mới 
gọi là tâm từ. 

* Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Tây, hoặc hướng Nam, hoặc 
hướng Bắc hay phía trên, phía dưới, bên mặt, bên trái. Hay là những hướng khác. 

* Nói rải tức là phóng tâm đi đến. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 
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2) Bi vô lượng xiển minh 

744 . 

Thế nào là Phíc-khú rải lòng bi đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng bi đến 
tất cả chúng sanh như thấy người nào khổ sở đáng tội nghiệp như thế. 

745 . 

* Bi trong khi có ra sao? Như là cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp cho tất cả chúng 
sanh lòng bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 

* Tâm đó ra sao? Như là sự chủ trưong biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy đồng sanh, hiệp chung hòa trộn, tưong ưng với bi 
ấy. Do nhân đó mới gọi là tâm bi. 

* Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Tây hay hướng Nam, hướng Bắc, 
hướng trên, hướng dưới hay là bên phải hoặc các hướng khác. 

* Nói rải tức là phúng tâm ra tưởng đi. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

* Nói hướng thứ hai cũng cách ấy, có nghĩa là một hướng nào đó, hướng thứ hai cũng 
như thế, hướng thứ ba cũng như thế đó, hướng thứ tư cũng thế đó, hướng trên cũng thế 
đó, hướng dưới cũng thế đó, phía mặt cũng thế đó, các hướng khác cũng thế đó. 

* Nói tất cả chúng sanh trong đời do bực có tâm bình đẳng đối trong chúng sanh mồi 
hạng có nghĩa là nói tất cả chúng sanh do bực có tâm bình đẳng đối với mỗi hạng 
chúng sanh đó thành lối nhất định, ám chỉ khắp tất cả chúng sanh không có phần nào 
ngoài kiếm phần ngoài không đặng. 

* Nói tâm bi mà bi đó ra sao? Như là cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp, sự tội nghiệp 
trong tất cả chúng sanh, tâm bi giải thoát. Như thế gọi là tâm bi. 

* Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trưong biết cảnh, ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm đó đồng có sanh chung, hòa trộn, tưong ưng với bi 
ấy. Do nhân đó mới gọi là tâm bi. 

* Nói lớn lao có nghĩa là tâm nào rộng lớn thì tâm ấy rộng rãi, tâm nào rộng rãi tâm ấy 
vô lượng, tâm nào vô lượng tâm ấy không có oan trái, tâm nào không có oan trái tâm 
ấy không có sân ác. 

* Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đến. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


3) Tùy hỷ vô lượng xiển minh 

746. 

Thế nào là Phíc-khú rải lòng tùy hỷ đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng 
tùy hỷ đến tất cả chúng sanh, như có người thấy một kẻ khác thành bực cảm ưa mến 
mới mừng giùm thế đó. 

747. 

* Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là sự mừng giùm, thái độ mừng giùm, sự mừng giùm 
trong tất cả chúng sanh tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. 
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* Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy đồng sanh hiệp chung hòa trộn tương 
ưng với tùy hỷ ấy. Do nhân đó mới gọi là tâm tùy hỷ. 

* Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Tây, hoặc 
hướng Bắc hay hướng trên, hướng dưới. Hay là bên phải hoặc các hướng khác. 

* Câu nói rải tức là tâm phúng ra chăm chú đến. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

* Nói hướng thứ hai cũng cách đó có nghĩa là hướng thứ nhất thế nào thì hướng thứ hai 
cũng thế đó, hướng thứ ba cũng thế đó, hướng thứ tư cũng thế đó, hướng trên cũng thế 
đó, hướng dưới cũng thế đó, hướng bên mặt cũng thế đó, các hướng khác cũng thế đó. 

* Nói tất cả chúng sanh trong đời do bực có tâm bình đẳng trong chúng sanh mồi nhóm 
có nghĩa là nói rằng tất cả chúng sanh trong đời do thành người có tâm bình đẳng trong 
mỗi bọn chúng sanh ấy thành lời nói nhất định, ám chỉ tất cả chúng sanh không có sót 
ngoài ra. 

* Nói tâm tùy hỷ mà tùy hỷ đó ra sao? Như là sự mừng giùm, thái độ mừng giùm, sự 
mừng giùm cho tất cả chúng sanh tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. 

* Tâm đó ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh từ ý thức 
giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy đồng sanh, hiệp chung, hòa trộn, tương ưng với 
tùy hỷ ấy. Do nhân đó mới gọi là tâm tùy hỷ. 

* Nói quảng đại có giải là tâm nào quảng đại thì tâm ấy rộng rãi, tâm nào rộng rãi tâm ấy 
vô lượng, tâm nào vô lượng tâm đó không có oan trái, tâm nào không oan trái thì tâm 
đó không sân ác. 

* Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đến. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 


4) Xả vô lượng xiển mi nh 

748. 

Thế nào là Phíc-khú rải lòng xả đến hướng thứ nhất? Như là Phíc-khú rải lòng xả 
đến tất cả chúng sanh như có người thấy một kẻ nào phi hợp ý, phi phi hợp ý rồi mới 
thành người có tâm xả đó. 

749. 

* Xả trong khi có ra sao? Như là cách như thường, thái độ như thường đối với tất cả 
chúng sanh, đó là tâm xả giải thoát. Như thế gọi là xả. 

* Tâm trong khi có ra sao? Như là sự chủ trương biết cảnh, cũng gọi ý, tâm địa... sanh 
từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà tâm ấy đồng sanh, hiệp chung, hòa trộn tương 
ưng với xả ấy. Do nhân đó mới gọi là tâm xả. 

* Nói hướng thứ nhất tức là hướng Đông, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Tây, hoặc 
hướng Bắc hay hướng trên, hướng dưới, hướng mặt hay là những hướng khác. 

* Nói rải tức là tâm phúng ra, chăm chú đến. 

* Nói trụ có nghĩa là liên quan nhau... tạm đình. Do nhân đó mới gọi là trụ. 
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* Nói hướng thứ hai cũng thế đó, nghĩa là hướng thứ nhất như thế nào thì hướng thứ hai 
cũng thế đó. Hướng thứ ba như thế nào thì hướng thứ tư cũng thế đó, hướng trên cũng 
thế đó, hướng phía dưới cũng thế đó, hướng phía phải cũng thế đó, các hướng khác 
cũng thế đó. 

* Nói tất cả chúng sanh trong đời do người có tâm bình đẳng đối với mồi thứ chúng sanh 
có nghĩa như vầy: Tất cả chúng sanh do người có tâm bình đẳng đối với mồi thứ chúng 
sanh đó thành ra lời nhất định, ám chỉ khắp hết tất cả chúng sanh không chừa dư ra chi 
cả. 

* Nói tâm xả mà tâm xả đó ra sao? Như là cách tự nhiên, thái độ tự nhiên đối với tất cả 
chúng sanh, tự nhiên là tâm xả giải thoát. Như thế gọi là xả. 

* Tâm đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa... sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là tâm, mà 
tâm ấy đồng sanh, hiệp chung, hòa trộn, tưong ưng với xả ấy. Do nhân đó mới gọi là 
tâm xả. 

* Nói rộng rải có nghĩa là tâm nào quảng đại thì tâm đó rộng rãi, tâm nào rộng rãi thì 
tâm đó không bờ mé, tâm nào không bờ mé thì tâm đó không oan trái, tâm nào không 
oan trái thì tâm đó không sân ác. 

* Nói rải tức là phúng tâm ra, chăm chú đến. 

* Nói trụ nghĩa là liên quan nhau... tạm đình trụ. Do nhân đó mới gọi là trụ. 

Dứt Phân theo Kỉnh. 


750. 


B. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH - PHÀN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 
Tứ vô lượng tâm: Một là từ, hai là bi, ba là hỷ, bốn là xả. 


1) Thiền thiện từ theo bốn bực 
751. 

* Từ đó ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly chư dục đắc so thiền đồng sanh với từ thời trong khi đó cách thưong, 
sự thưong, thái độ thưong, tâm từ giải thoát vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là từ. Còn 
những pháp ngoài ra tưong ưng với từ. 

* Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường lối 
hầu đến Sắc giới vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì 
sự thưong, cách thưong, thái độ thưong bằng tâm từ giải thoát trong khi như thế gọi là 
từ. Còn những pháp ngoài ra tưong ưng từ. 

* Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường lối 
hầu đến Sắc giới do tiêu tan luôn hỷ, đắc tam thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì 
sự thưong, cách thưong, thái độ thưong bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn 
những pháp ngoài ra tưong ưng với từ. 


2) Thiền thiện từ theo năm bực 

* Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, 
tĩnh ly chư dục, đắc so thiền đồng sanh với từ trong khi đó thì sự thương, cách thương, 
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thái độ thương bằng từ của tâm giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra 
thuộc tương ưng từ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, đắc nhị thiền 
đồng sanh với từ, vô tầm hữu tứ, có hỷ, lạc sanh từ định trong khi nào thì sự thương, 
cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp 
ngoài ra thuộc tương ưng từ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly tầm, 
tứ... đắc tam thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì sự thương, cách thương, thái độ 
thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng từ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới do tan luôn 
hỷ... đắc tứ thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì sự thương, cách thương, thái độ 
thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương 
ưng với từ. 


3) Thiền thiện bi theo bốn bực 

* Bi trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ ... đắc nhị thiền đồng sanh với bi trong khi đó thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng bi. 

* Bi trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ ... đắc nhị thiền đồng sanh với bi trong khi đó thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng bi. 

* Bi trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới, tan rã luôn hỷ ... đắc tam thiền đồng sanh với bi trong khi nào thì sự tội 
nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng bi. 


4) Thiền thiện bi theo năm bực 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư dục 
... đắc sơ thiền đồng sanh với bi trong khi nào thì sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái 
độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra thuộc tương ưng bi. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, đắc nhị thiền vô 
tầm còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà đồng sanh với bi trong khi nào thì sự tội nghiệp, 
cách tội nghiệp, thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. 
Còn những pháp ngoài ra tương ưng với bi. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly tầm, tứ, 
đắc tam thiền đồng sanh với bi trong khi nào thì sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ 
tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài ra 
thuộc tương ưng với bi. 
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* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tiêu tán luôn 
hỷ... đắc tứ thiền đồng sanh với bi trong khi nào thi sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái 
độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát vẫn có. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra thuộc tương ưng bi. 


5) Thiền thiện tuỳ hỷ theo bốn bực 
753. 

* Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường 
lối hầu đến Sắc giới, tĩnh ly chư dục ... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào 
thì sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi 
là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng tùy hỷ. 

* Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu 
đến Sắc giới, vắng lặng tầm, tứ ... đắc nhị thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì 
sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Như thế 
gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 

* Tùy hỷ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu 
đến Sắc giới do tiêu tán luôn hỷ ... đắc tam thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào 
thì cách vui theo, sự vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Như 
thế gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 


6) Thiền thiện tùy hỷ theo năm bực 

* Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly 
chư dục ... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì sự vui theo, cách vui 
theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn 
những pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, đắc nhị thiền vô 
tầm còn tứ, hỷ, lạc sanh từ định mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì vẫn có sự 
vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra thuộc tương ưng với tùy hỷ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới vắng lặng tầm, 
tứ... đắc tam thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì vẫn có sự vui theo, cách 
vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ. 

* Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tiêu tán luôn 
hỷ... đắc tứ thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi nào thì vẫn có sự vui theo, cách 
vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những 
pháp ngoài ra thuộc tương ưng tùy hỷ. 


7) Thiền thiện xả 
754. ■ 

Xả trong khi có ra sao ? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến 
Sắc giới trừ luôn lạc ... đắc tứ thiền mà đồng sanh với xả trong khi nào thì vẫn có sự 
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như thường, cách như thường, thái độ như thường, do tâm xả giải thoát. Như thế gọi là 
xả. Còn những pháp ngoài ra tưong ưng với xả. 

755. 

Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. 


8) Thiền dị thục quả từ theo bốn bực 

756. 

* Từ trong khi có ra sao? 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc so thiền mà đồng sanh với từ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Đây gọi là chư pháp thiện. 

Mà bực thanh tịnh lìa chư dục... đắc so thiền đồng sanh với từ thành dị thục quả do 
tu hành tích trữ nghiệp thiện sắc giới trong khi nào thì vẫn có sự thưong, cách thưong, 
thái độ thưong bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra 
tưong ưng với từ. 

* Từ trong khi có ra sao? 

Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, vắng lặng 
tầm, tứ, đắc nhị thiền đồng sanh với từ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là chư pháp thiện. 

Mà bực vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... đắc tam thiền... đắc so thiền... đắc tứ 
thiền đồng sanh với tứ thiền mà đồng sanh với từ thành dị thục quả do tu hành chứa để 
nghiệp thiện sắc giới, như thế trong khi đó vẫn có sự thưong, cách thưong, thái độ 
thưong bằng tâm từ giải thoát. Đây gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc tưong 
ưng với từ (theo Pãlĩ rút ngắn). 


9) Thiền dị thục quả bi theo bốn và năm bực 
757. 

* Bi trong khỉ có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc so thiền mà đồng sanh với bi trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có 
trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Mà bực tĩnh ly chư dục... đắc so thiền đồng sanh với bi thành dị thục quả do đã tu 
hành chứa để nghiệp thiện sắc giới thì trong khi đó sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, 
thái độ tội nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Như thế gọi là bi. Còn những pháp ngoài 
ra tưong ưng bi. 

* Bi trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới vắng lặng 
tầm, tứ, đắc nhị thiền mà đồng sanh với bi trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn 
có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Còn bực vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền... tam thiền... tứ thiền... đắc sơ thiền... 
đắc tứ thiền mà đồng sanh với bi thành dị thục quả do đã tu hành chứa để nghiệp 
thiện Sắc giới, như thế trong khi đó vẫn có sự tội nghiệp, cách tội nghiệp, thái độ tội 
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nghiệp bằng tâm bi giải thoát. Đây gọi là bi. Còn những pháp ngoài ra thuộc tưong 
ưng bi (theo Pãlĩ rút ngắn). 


10) Thiền dị thục quả tùy hỷ theo bốn và năm bực 
758. 

* Tùy hỷ trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly chư 
dục... đắc sơ thiền mà đồng sanh với tùy hỷ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật 
vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Còn bực tĩnh ly chư dục... đắc sơ thiền đồng sanh với tùy hỷ thành dị thục quả do 
tu hành chứa để nghiệp thiện sắc giới, như thế trong khi đó thì sự vui theo, cách vui 
theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy hỷ giải thoát vẫn có. Đây gọi là tùy hỷ. Còn 
những pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ. 

* Tùy hỷ đó ra sao? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới vắng lặng 
tầm, tứ... đắc nhị thiền đồng sanh với tùy hỷ trong khi đó thì xúc... vô phóng dật 
vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Còn bực vắng lặng tầm, tứ... đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... đắc tứ 
thiền đồng sanh với tùy hỷ thành dị thục quả do tu hành chứa để nghiệp thiện sắc 
giới thì trong khi đó vẫn có sự vui theo, cách vui theo, thái độ vui theo bằng tâm tùy 
hỷ giải thoát. Như thế gọi là tùy hỷ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với tùy hỷ 
(theo Pãlĩ rút ngắn). 


11) Thiền dị thục quả xả 

759. 

Xả trong khi có ra sao ? 

- Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới trừ luôn lạc, 
đắc tứ thiền đồng sanh với xả trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế 
gọi là chư pháp thiện. 

- Còn bực trừ luôn lạc đắc tứ thiền đồng sanh với xả thành dị thục quả do tu hành 
chứa để nghiệp thiện sắc giới thì như trong khi đó vẫn có sự như thường, cách như 
thường, thái độ như thường từ nơi tâm xả giải thoát. Như thế gọi là xả. Còn những 
pháp ngoài ra tương ưng với xả. 

760. 

Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả. 


12) Thiền tố (kiriya) từ theo bốn và năm bực 
761. 

* Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền sắc giới, tĩnh 
ly chư dục... đắc sơ thiền đồng sanh với từ phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, 
thành tố (kiriyã) lạc trụ kiến pháp, thì trong khi đó vẫn có sự thương, cách thương, thái 
độ thương bằng tâm từ giải thoát. Như thế gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra thuộc 
tương ưng với từ. 
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* Từ trong khi có ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu tiến theo thiền sắc giới, 
vắng lặng tầm, tứ đắc nhị thiền... tam thiền... đắc sơ thiền... đắc tứ thiền đồng sanh 
với từ thành tố (kiriyã) phi thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả, lạc trụ kiến pháp thì 
trong khi đó vẫn có sự thương, cách thương, thái độ thương bằng tâm từ giải thoát. Đó 
gọi là từ. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với từ. 

* Bi đó ra sao? ... Tùy hỷ đó ra sao? ... Xả đó ra sao? Như là Phíc-khú trong khi nào tu 
tiến theo thiền sắc giới trừ luôn lạc... đắc tứ thiền đồng sanh với xả mà thành tố 
(kiriyã) phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả, lạc trụ kiến pháp thì trong khi đó vẫn 
có sự như thường, cách như thường, thái độ như thường bằng tâm xả giải thoát. Như 
thế gọi là xả. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với xả (theo Pãlĩ rút ngắn). 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 


c. VÔ LƯỢNG PHÂN TÍCH PHÀN VẤN ĐÁP 

762. 

Tứ vô lượng tâm: 

- Một là Phíc-khú trong Tông giáo nay rải lòng từ đến hướng thứ nhất, đến hướng thứ 
hai, đến hướng thứ ba, đến hướng thứ tư cũng đồng cách đó, hướng trên, hướng 
dưới, hướng bên mặt cũng đồng nhau. Rải lòng từ lớn lao rộng rãi không bờ mé, 
không có oan trái, không có sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời, do thành người 
có tâm bình đẳng trong mồi thứ chúng sanh. 

- Hai là rải lòng bi đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng thứ ba 
cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên hướng dưới, hướng bên phải 
cũng đồng như nhau. Rải lòng bi lớn lao rộng rãi không bờ mé, không oan trái, 
không sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời, do thành người có tâm bình đẳng 
trong tất cả mồi thứ chúng sanh. 

- Ba là tâm rải lòng tùy hỷ đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng 
thứ ba cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên, hướng dưới, hướng 
mặt cũng đồng như nhau. Rải lòng tùy hỷ lớn lao rộng rãi vô lượng không oan trái, 
không sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời bởi thành người có tâm bình đẳng 
trong mồi hạng chúng sanh. 

- Bốn là rải lòng xả đến hướng thứ nhất, hướng thứ hai cũng cách đó, hướng thứ ba 
cũng cách đó, hướng thứ tư cũng cách đó, hướng trên, hướng dưới, hướng bên mặt 
cũng đồng như nhau. Rải lòng xả lớn lao rộng rãi không bờ mé, không có oan trái, 
không có sân ác đến tất cả chúng sanh trong đời, do thành người có tâm bình đẳng 
trong mồi hạng chúng sanh. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Những tứ vô lượng tâm mà vô lượng tâm nào thành thiện, vô lượng tâm nào thành 

bất thiện, vô lượng tâm nào thành vô ký... vô lượng tâm nào thành hữu y, vô lượng 

tâm nào thành vô y. 

1) Đáp theo đầu đề tam 

763. 

* Tứ vô lượng tâm thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 
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* Tam vô lượng tâm thành tương ưng lạc thọ. Xả vô lượng tâm thành tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ. 

* Tứ vô lượng tâm thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tứ vô lượng tâm thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi phiền toái cảnh phiền não. 

* Tứ vô lượng tâm thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành 
vô tầm vô tứ cũng có. Xả vô lượng tâm thành vô tầm vô tứ. 

* Tam vô lượng tâm thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
phi đồng sanh xả. Không thể nói thành đồng sanh hỷ cũng có. Xả vô lượng tâm thành 
đồng sanh xả. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tứ vô lượng tâm thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp-bàn cũng có. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi hữu học phi vô học. 

* Tứ vô lượng tâm thành đáo đại, không thể nói tuy nhiên thành biết cảnh hỷ thiểu, tuy 
nhiên thành biết cảnh đáo đại, tuy nhiên thành biết cảnh vô lượng. 

* Tứ vô lượng tâm thành trung bình. 

* Tứ vô lượng tâm thành bất định, không nên nói tuy nhiên thành đạo là cảnh, tuy nhiên 
thành đạo là nhân, tuy nhiên thành đạo là trưởng. 

* Tứ vô lượng tâm thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tứ vô lượng tâm thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 
Không nên nói dĩ nhiên thành biết cảnh quá khứ, dĩ nhiên thành biết cảnh vị lai, dĩ 
nhiên thành biết cảnh hiện tại. 

* Tứ vô lượng tâm thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và 
ngoại phần cũng có. 

* Tứ vô lượng tâm thành biết cảnh ngoại. 

* Tứ vô lượng tâm thành bất kiến vô đối chiếu. 

2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân ịhetugocchaka) 

764. 

* Từ vô lượng tâm thành nhân. Tam vô lượng tâm thành phi nhân. 

* Tứ vô lượng tâm thành hữu nhân. Tứ vô lượng tâm thành tương ưng nhân. 

* Từ vô lượng tâm thành nhân hữu nhân. Tam vô lượng tâm không thể nói thành nhân 
hữu nhân, chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

* Từ vô lượng tâm thành nhân tương ưng nhân. Tam vô lượng tâm không thể nói thành 
nhân tương ưng nhân, chỉ thành phi nhân tương ưng nhân. 

* Tam vô lượng tâm thành phi nhân hữu nhân. Từ vô lượng tâm không thể nói tuy nhiên 
thành phi nhân hữu nhân, tuy nhiên thành phi nhân vô nhân. 
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ii. Đáp nhị đề đỉnh (culantaraduka) 

765. 

* Tứ vô lượng tâm thành hữu duyên. Tứ vô lượng tâm thành hữu vi. Tứ vô lượng tâm 
thành bất kiến. Tứ vô lượng tâm thành vô đối chiếu. Tứ vô lượng tâm thành phi sắc. 
Tứ vô lượng tâm thành hiệp thế. Tứ vô lượng tâm thành cũng có tâm biết đặng, thành 
cũng có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

* Tứ vô lượng tâm thành phi lậu. Tứ vô lượng tâm thành cảnh lậu. Tứ vô lượng tâm 
thành bất tương ưng lậu. Tứ vô lượng tâm không thể nói thành lậu cảnh lậu chỉ thành 
phi lậu cảnh lậu. Tứ vô lượng tâm không thể nói tuy nhiên thành lậu tương ưng lậu, 
tuy nhiên thành phi lậu tương ưng lậu. Tứ vô lượng tâm thành bất tương ưng lậu cảnh 
lậu. 

iv. V, vi, vii, viii, ix, X, xi, xii. Đáp phần chùm triền... 

* Tứ vô lượng tâm thành phi triền... tứ vô lượng tâm thành phi phược... tứ vô lượng 
tâm thành phi bộc... tứ vô lượng tâm thành phi phối... tứ vô lượng tâm thành phi 
cái... tứ vô lượng tâm thành phi khinh thị... tứ vô lượng tâm thành tri cảnh... tứ vô 
lượng tâm thành phi tâm... tứ vô lượng tâm thành sở hữu tâm... tứ vô lượng tâm thành 
tương ưng tâm... tứ vô lượng tâm thành hòa với tâm. Tứ vô lượng tâm thành có tâm 
làm sở sanh. Tứ vô lượng tâm thành đồng sanh tồn với tâm. Tứ vô lượng tâm thành 
tùng tâm thông lưu. Tứ vô lượng tâm thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. Tứ vô 
lượng tâm thành hòa, sanh tồn và nương tâm làm sở sanh. Tứ vô lượng tâm thành có 
tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm. Tứ vô lượng tâm thành bên ngoài. Tứ vô 
lượng tâm thành phi y sinh. Tứ vô lượng tâm thành do thủ cũng có, thành phi do thủ 
cũng có. Tứ vô lượng tâm thành phi thủ... tứ vô lượng tâm thành phi phiền não... 

xiii. Đáp phần yêu bối (pitthiduka) 

766. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm thành phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ. Tứ vô lượng tâm 
thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tam vô lượng tâm thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng có. Tam vô lượng tâm 
thành vô tứ. 

* Tam vô lượng tâm thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. Xả vô lượng tâm thành 
vô hỷ. 

* Tam vô lượng tâm thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. Xả 
vô lượng tâm thành phi đồng sanh hỷ. 

* Tam vô lượng tâm thành đồng sanh lạc. Xả vô lượng tâm thành phi đồng sanh lạc. 

* Xả vô lượng tâm thành đồng sanh xả. Tam vô lượng tâm thành phi đồng sanh xả. 

* Tứ vô lượng tâm thành phi Dục giới. Tứ vô lượng tâm thành sắc giới. Tứ vô lượng 
tâm thành phi Vô sắc giới. Tứ vô lượng tâm thành liên quan luân hồi. Tứ vô lượng tâm 
thành phi nhân xuất luân hồi. Tứ vô lượng tâm thành bất định. Tứ vô lượng tâm vô 
lượng tâm thành hữu thượng. Tứ vô lượng tâm thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt Phần vấn đáp 
Hoàn bị Vô lượng tâm phân tích 
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PHAN XIV - ĐIEU HỌC PHAN TICH 


A. ĐIÈU HỌC PHÂN TÍCH - PHẦN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

1) Năm điều học phân theo tám tâm thiện dục giói. 

Cách thứ nhất 

767. 

Năm điều học: 

- Điều học thứ nhất là tránh xa sự sát sanh. 

- Điều học thứ hai là tránh xa sự trộm cắp. 

- Điều học thứ ba là tránh xa sự tà dâm. 

- Điều học thứ tứ là tránh xa sự vọng ngữ. 

- Điều học thứ năm là tránh xa sự dể duôi uống ruợu và các chất say. 

768. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ tuơng ung trí, sanh ra tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách ngăn, cách 
ngừa, sự chừa bở, sự dứt bỏ, không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá 
mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự sát sanh thành nguời chừa bở sự sát sanh. Nhu 
thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tuơng ung với sự 
tránh xa sát sanh. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tuơng ung trí tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó sự tính, cách tính, thái 
độ tính vẫn có. Nhu thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra 
tuơng ung với tu (cetanã). 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới sanh ra 
đồng sanh với hỷ thọ, tuơng ung trí, tránh xa sự sát sanh thì xúc... cần, vô phóng dật 
vẫn có. Nhu thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới sanh ra 
đồng sanh với hỷ thọ, tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tuơng ung trí... 
đồng sanh hỷ thọ bất tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tuơng ung trí... đồng 
sanh xả thọ tuơng ung trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tuơng ung trí... đồng sanh 
xả thọ bất tuơng ung trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách 
ngăn, cách ngừa, sự chừa bỏ, sự dứt bỏ, cách không làm, thái độ không làm, không vi 
phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự sát sanh thành nguời xa lìa sát 
sanh. Nhu thế gọi là điều học tránh xa sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tuơng ung 
với sự tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh xả thọ, bất tuơng ung trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó vẫn có 
sự cố quyết, cách cố quyết, thái độ cố quyết. Nhu thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với tu (cetanã). 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh xả thọ bất tuơng ung trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thì có xúc... chiếu cố, 
vô phóng dật vẫn có. Nhu thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 
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769. 

* Điều học tránh xa sự trộm cướp... điều học tránh xa sự tà dăm... điều học tránh xa 
sự vọng ngữ... điều học tránh xa sự dế duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? 
Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dể duôi 
uống rượu và các chất say thì trong khi đó có cách ngăn cách ngừa, sự chừa bỏ, dứt bỏ, 
không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên 
nhân của sự dể duôi uống rượu và dùng các chất say. Như thế gọi là điều học tránh xa 
sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra hợp với sự tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự dể duôi Uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dể duôi uống rượu và 
các chất say thì trong khi đó có sự tính tránh, quyết tránh, thái độ cố quyết tránh. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp 
ngoài ra tương ưng với tư (cetanã). 

* Điều học tránh xa sự dể duôi Uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí tránh xa sự dể duôi uống rượu và 
các chất say thì trong khi đó vẫn có xúc... chiếu cố, vô phóng dật. Như thế gọi là điều 
học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. 

* Điều học tránh xa sự dể duôi Uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương 
ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng 
trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... tránh xa sự dể duôi uống rượu và 
dùng các chất say trong khi nào thì cách chừa, cách bỏ, cách dứt nghĩ, cách xa lìa sự dể 
duôi uống rượu và các chất say, cách không làm, thái độ không làm, chẳng vi phạm, 
chẳng phá đến, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự dể duôi uống rượu và các chất say 
như thế của bực xa lìa dể duôi uống rượu và các chất say mới gọi là điều học tránh xa 
sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự 
tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say trong khi có ra sao? Trong 
khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà ngăn ngừa 
sự dể duôi uống rượu và các chất say trong khi đó có sự tính ngăn ngừa cố ngăn ngừa, 
thái độ có quyết ngăn ngừa. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và 
các chất say. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự dể duỗi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, ngăn lìa sự dể duôi 
uống rượu và các chất say trong khi đó thì xúc... chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. 

2) Chia ngũ giói theo tám tâm thiện dục giói 

Phần thứ hai 

770. 

Năm điều học: 

1 là điều học tránh xa sự sát sanh. 

- 2 là điều học tránh xa sự trộm cắp. 

- 3 là điều học tránh xa sự tà dâm. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 


237 


- 4 là điều học tránh xa sự vọng ngữ. 

- 5 là điều học tránh xa sự dể duôi uống ruợu và các chất say. 

771. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 

sanh hỷ thọ, tuơng ung trí. Hoặc thành hạ, trung, thuợng. Thành dục truởng, cần 
truởng, tâm truởng, thẩm truởng. Thành dục truởng hạ, trung, thuợng. Thành cần 
truởng hạ, trung, thuợng. Thành tâm truởng hạ, trung, thuợng. Thành thẩm truởng hạ, 
trung, thượng, mà ngăn ngừa tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó có cách ngăn, sự 

ngừa, chừa ra, dứt bỏ, xa lìa sự sát sanh, không làm, không phạm, hạn chế nguyên 

nhân sự sát sanh của người tránh xa sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành thượng, trung, hạ. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng, thẩm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, 
thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thẩm trưởng hạ, trung, thượng để 
ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì sự cố quyết, tính tránh xa, quyết tránh xa, thái 
độ cố quyết tránh xa, vẫn có trong khi ấy. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 
Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tính tránh xa. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng, thẩm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, 
thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thẩm trưởng hạ, trung, thượng mà 
ngăn lìa sự sát sanh trong khi nào thì xúc... chiếu cố, vô phóng dật vẫn có trong khi 
ấy. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. 

* Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ 
tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tuơng ưng trí... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí hữu dẫn... thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm 
trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. 
Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng để ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì cách 
ngăn, sự ngừa, chừa bỏ, tránh xa, không làm, bất tác, không phạm, ngăn chận nguyên 
do của sự sát sanh bằng cách xa lìa sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát 
sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa... Tất cả pháp ngoài ra tương ưng 
với sự cố quyết tính ngừa... thì xúc... chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là 
điều học tránh xa sự sát sanh. 

772. 

* Điều học tránh xa sự không cho mà lấy... điều học tránh xa sự tà dâm... điều học 
tránh xa sự vọng ngữ... điều học tránh xa sự dể duôỉ uống rượu và các chất say đó 
ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ 
trung thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Thành dục 
trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, 
trung, thượng. Thành thẩm trưởng hạ, trung, thượng, đều ngăn ngừa luôn sự ẩm tửu 
trong khi nào thì sự ngăn, cách ngăn thái độ ngừa và chừa bỏ không làm, bất tác, 
chẳng vi phạm, chận những nguyên do của sự sát sanh... bằng cách người trì giới. Như 
thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn những pháp 
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ngoài ra hiệp với sự tránh xa... và tất cả pháp ngoài ra cũng tương ưng với sự cố quyết 
tránh xa trong khi đó thì xúc... chiếu cố, vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế 
gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. 

* Điều học tránh xa sự dế duôi uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào 
tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương 
ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng 
trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà thành hạ trung thượng. Thành dục 
trưởng, cần trưởng và tâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần 
trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng, sanh ra ngăn ngừa sự dể 
duôi uống rượu và các chất say trong khi nào thì sự ngăn, cách ngừa, cách chừa bỏ, 
cách tránh xa, không làm, bất tác, chẳng vi phạm, chận nguyên nhân thuộc người trì 
giới. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. Còn 
những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa... nói chung, tất cả pháp ngoài ra tương ưng 
với tư (cetanã), tính tránh... trong khi đó thì xúc... chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là điều học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. 

3) Pháp thành điều học 
773. 

* Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ tương ưng trí, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là 
những chi mở mối sanh ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật có trong khi ấy. 
Những pháp như thế thành điều học. 

* Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng 
sanh hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ 
tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí hữu dẫn. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh; hay là những 
chi mở mối sanh ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Những 
pháp như thế thành điều học. 

* Những pháp như thế nào thành điều học? Trong khi nào bực tu tiến theo đường lối 
hầu đến Sắc giới... tu tiến theo đường lối hầu đến Vô sắc giới... tu tiến theo thiền siêu 
thế, cơ quan ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn 
có trong khi ấy. Những pháp như thế thành điều học. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 
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B. ĐIÈU HỌC PHÂN TÍCH PHẦN VẤN ĐÁP 

Năm điều học: 1 là điều học tránh xa sự sát sanh; 2 là điều học tránh xa sự không cho 
mà lấy; 3 là điều học tránh xa sự tà dâm; 4 là điều học tránh xa sự vọng ngữ. 5 là điều 
học tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say. 


ĐÁP THEO ĐẦU ĐỀ TAM ĐÁP THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 


Trong năm điều học ấy mà điều học nào thành thiện, điều học nào thành bất thiện, 
điều học nào thành vô ký... điều học nào thành hữu y, điều học nào thành vô y. 
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1) Đáp theo đầu đề tam 

775. 

* Năm điều học chỉ thành thiện. 

* Năm điều học chỉ thành tuơng ung lạc thọ cũng có, thành tuơng ung phi khổ phi lạc 
thọ cũng có. 

* Năm điều học thành dị thục nhân. 

* Năm điều học thành phi do thủ cảnh thủ. 

* Năm điều học thành phi phiền toái cảnh phiền não. 

* Năm điều học thành hữu tầm hữu tứ. 

* Năm điều học thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Năm điều học thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Năm điều học thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Năm điều học thành nhân sanh tử. 

* Năm điều học thành phi hữu học phi vô học. 

* Năm điều học thành ty hạ. 

* Năm điều học thành biết cảnh ty hạ. 

* Năm điều học thành trung bình. 

* Năm điều học thành bất định. 

* Năm điều học không nên nói thành đạo là cảnh, thành đạo là nhân hay thành đạo là 
trưởng. 

* Năm điều học thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có. Không nên nói 
thành sẽ sanh. 

* Năm điều học thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Năm điều học thành biết cảnh hiện tại. 

* Năm điều học thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Năm điều học thành biết cảnh ngoại. 

* Năm điều học thành bất kiến vô đối chiếu. 

2) Đáp theo đầu đề nhị 

i. Đáp phần chùm nhân ( hetugocchaka) 

776. 

* Năm điều học thành phi nhân. Năm điều học thành hữu nhân. Năm điều học thành 
tương ưng nhân. 

* Năm điều học không thể nói thành nhân hữu nhân, mà chỉ thành phi nhân hữu nhân. 

* Năm điều học không nên nói thành nhân tương ưng nhân, mà chỉ thành phi nhân tương 
ưng nhân và thành phi nhân hữu nhân. 

ii. Đáp phần nhị đề đỉnh (cũlantaraduka) 

* Năm điều học thành hữu duyên. Năm điều học thành hữu vi. Năm điều học thành bất 
kiến. Năm điều học thành vô đối chiếu. Năm điều học thành phi sắc. Năm điều học 
thành hiệp thế. Năm điều học thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không 
biết đặng. 


iii. Đáp phần chùm lậu (asavagocchaka) 
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* Năm điều học thành phi lậu. Năm điều học thành cảnh lậu. Năm điều học thành bất 
tuơng ung lậu. Năm điều học không thể nói thành lậu cảnh lậu, mà chỉ thành phi lậu 
cảnh lậu. 

* Năm điều học không nên nói thành lậu tuơng ung lậu hay tuy nhiên thành phi lậu 
tuơng ung lậu, mà chỉ thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu. 

iv, V, vi, vii, viii, ix & X. Đáp phần chùm triền... (saíĩnojanagocchakãdi) 

* Năm điều học thành phi triền... Năm điều học thành phi phuợc... Năm điều học thành 
phi bộc... Năm điều học thành phi phối... Năm điều học thành phi cái... Năm điều 
học thành phi khinh thị... 

* Năm điều học thành hữu tri cảnh. 

* Năm điều học thành phi tâm. 

* Năm điều học thành sở hữu tâm. 

* Năm điều học thành tuơng ung tâm. 

* Năm điều học thành hòa với tâm. 

* Năm điều học thành có tâm làm sở sanh. 

* Năm điều học thành đồng sanh tồn với tâm. 

* Năm điều học thành tùng tâm thông luru. 

* Năm điều học thành hòa với tâm và có tâm làm sở sanh. 

* Năm điều học thành hòa, sanh tồn và nuơng tâm làm sở sanh. 

* Năm điều học thành có tâm làm sở sanh, thông luru và hòa với tâm. 

* Năm điều học thành bên ngoài. 

* Năm điều học thành phi y sinh. 

* Năm điều học thành phi do thủ. 

xi, xii và xiii. Đáp phần chùm thủ (upãdãnagocchakãdi) 

* Năm điều học thành phi thủ... 

* Năm điều học thành phi phiền toái... 

* Năm điều học thành phi sơ đạo tuyệt trừ.. 

* Năm điều học thành phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

* Năm điều học thành phi hữu nhân phi sơ đạo tuyệt trừ... 

* Năm điều học thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

* Năm điều học thành hữu tầm, thành hữu tứ. 

* Năm điều học thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có. 

* Năm điều học thành đồng sanh hỷ cũng có, thành phi đồng sanh hỷ cũng có. 

* Năm điều học thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc cũng có. 

* Năm điều học thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 

* Năm điều học thành Dục giới. 

* Năm điều học thành phi sắc giới. 

* Năm điều học thành phi Vô sắc giới. 

* Năm điều học thành liên quan luân hồi. 

* Năm điều học thành phi nhân xuất luân hồi. 

* Năm điều học thành bất định. 

* Năm điều học thành hữu thuợng. 

* Năm điều học thành vô y, chỉ có bấy nhiêu. 
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Dứt Phần vấn đáp 
Hoàn bị Điều học phân tích 


Hồi hướng phước đến tăng trưởng thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị 
Chư thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 

Mùa kiết hạ chư Tăng 2519 -1975 
Sài Gòn — Việt nam 
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PHẢN XV - ĐẠT THONG PHAN TICH 

(Patỉsambhidã vibhanga) 


A. ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH PHÂN THEO KINH 


777. 

Tứ đạt thông: 1 là nghĩa đạt thông (atthapatisambhỉdã); 2 là pháp đạt thông 
(dhammapatisambhidã); 3 là ngữ đạt thông (niruttipatisambhidã); 4 là cấp trí đạt 
thông (patibhãnapatisambhidã). 

Sự thông suốt nghĩa lý gọi là nghĩa đạt thông. Sự thông suốt trong pháp gọi là pháp 
đạt thông. Sự thông suốt thuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. Sự thông suốt tất 
cả cấp trí gọi là cấp trí đạt thông. 

Phân năm phần 

Phần thứ nhất thuộc về đế 

778. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

- Rõ thấu trong khổ gọi là nghĩa đạt thông. 

- Rõ thấu trong khổ tập gọi là pháp đạt thông. 

- Rõ thấu trong khổ diệt gọi là nghĩa đạt thông. 

- Rõ thấu trong tiến hành đến khô diệt gọi là pháp đạt thông. 

- Thông suốt tuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- Hiểu biết tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 

Phần thứ hai thuộc về nhân 

779. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Sụ thông suốt trong nhân gọi là pháp đạt thông. 

- Sụ thông suốt trong quả của nhân gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sụ hiểu rành tuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- Sụ hiểu rõ tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 

Phần thứ ba thuộc về pháp 

780. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Những pháp nào đã sanh, có sanh, sanh ra đều đủ, đã sanh ra, sanh ra riêng phần, đã 
hiện bày, sự hiểu rõ những pháp ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự hiểu rõ những pháp mà đã sanh, đã có, đã đồng sanh, sanh ra rồi, sanh ra riêng 
phần, đã hiện bày theo những pháp nào mà rõ những pháp sanh theo đó, nhu thế gọi 
là pháp đạt thông. 

- Sụ hiểu rõ rành tuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- Có đầy đủ tất cả tuệ thông suốt gọi là cấp trí đạt thông. 

Phần thứ tu thuộc về duyên khởi 

781. 
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Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Sự rõ thấu trong lão tử gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự rõ thấu trong nhân sanh của lão tử gọi là pháp đạt thông. 

- Cách rõ thấu sự diệt tắt của lão tử gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự biết rõ cách thực hành làm nhân đua đến diệt tắt của lão tử gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt rành rẽ trong cách tuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- Sự rành trí, hiểu tất cả gọi là cấp trí đạt thông. 

782. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Cách thông suốt trong sự sanh... cách thông suốt trong hữu (Bhãva)... sự thông 
suốt thông thủ... sự thông suốt trong ái... sự thông suốt trong thọ... sự thông suốt 
trong xúc... sự thông suốt trong lục nhập... sự thông suốt trong danh sắc... sự 
thông suốt trong thức... sự thông suốt trong tất cả hành gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự thông suốt trong nhân sanh của hành gọi là pháp đạt thông. 

- Cách thông suốt trong sự diệt tắt của hành gọi là nghĩa đạt thông. 

- Cách thông suốt trong sự tiến hành là nhân đến diệt tắt hành gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt trong cách tuờng thuật pháp ngữ gọi là ngữ đạt thông. 

- Sự thông suốt tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 

Phần thứ năm thuộc về pháp học 

783. 

Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

- Pháp đạt thông trong khi có ra sao? Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay vẫn 
thông thấu pháp nhu là Khế kinh (Sutta), Trùng tụng (Kheyya), Văn pháp 
(Bayyãkarana), Tác phúng tụng (Gãthã), Tự thuyết (Udãna), Bôn sự (Itivuttaka), 
Bổn sanh (Jãtaka), Vị tằng hữu (Abbhũtadhamma), Phuong quảng (Vedalla). Nhu 
thế gọi là pháp đạt thông. 

- Mà Phíc-khú ấy vẫn thông suốt ý nghĩa những ngạn ngữ ấy, đã thành ý nghĩa của 
ngạn ngữ ấy. Nhu thế gọi là nghĩa đạt thông. 

- Còn biết rành tuờng thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Sự thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 

Dứt Phân theo Kinh 


B. ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH PHÀN PHÂN THEO DIỆU PHÁP 

1) Tứ đạt thông phân theo tám tâm thiện dục giói 
784. 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ, tuong ung trí. Hoặc có cảnh sắc... hay là cảnh pháp. Hay những chi mở mối sanh 
ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Những pháp nhu thế gọi là thiện. 

- Sự thông suốt trong những pháp nhu thế gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó vẫn có với ngữ ngôn nào mà thông thấu trong cách 
tuờng thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 
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- Đắc chứng tỏ ngộ thấu đáo với những trí đó bằng trí nào là những trí đó đưa ra ý 
nghĩa sự ấy, như thế thì sự biết thông suốt trong những trí đó gọi là cấp trí đạt 
thông. 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp thiện trong khi có ra sao ? Trong khi nào tâm thiện Dục giới đồng sanh hỷ 
thọ tưong ưng trí hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tưong ưng trí... đồng sanh hỷ thọ 
bất tưong ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tưong ưng trí... đồng sanh xả thọ tưong 
ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tưong ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tưong 
ưng trí hữu dẫn... hoặc có cảnh sắc... hay cảnh pháp. Hay là những cảnh chi mở mối 
sanh ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Sự hiểu rõ thấu những pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt trong quả của những pháp ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp ấy vẫn có bằng ngữ ngôn nào mà sự hiểu rành trong cách 
tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn người thông suốt những trí đó bằng trí nào là những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy. 
Như thế là sự thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông. 


2) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện sắc giới 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp thiện là chi? Trong khi nào bực tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới tĩnh 
ly chư dục... đắc so thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Sự thông suốt trong pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

- Sự thông suốt trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định trong những pháp đó vẫn có bằng ngữ ngôn nào thì sự thông suốt trong 
cách tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Người thông suốt những trí ấy bằng trí nào mà trí ấy đưa ra nghĩa sự ấy như thế thời 
cách thông suốt những trí đó gọi là cấp trí đạt thông. 


3) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện vô sắc giói 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Vô 
sắc giới trừ luôn lạc... lướt cả Vô sở hữu xứ... đắc tứ thiền trong khi nào thì xúc... vô 
phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp thiện. 

- Mà rõ thấu chư pháp thiện nay gọi là pháp đạt thông. 

- Biết rõ thấu trong quả của những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó bằng ngôn ngữ nào đến thông suốt trong tường thuật 
pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực rành rẽ những trí với trí nào mà những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy như thế thông 
suốt tất cả trí, đó gọi là cấp trí đạt thông. 

4) Tứ đạt thông phân theo tâm thiện siêu thế 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 
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* Chư pháp thiện trong khi có ra sao? Trong khi nào bực tu tiến theo thiền siêu thế, cơ 
quan ra khỏi khô đua đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chu 

dục, đắc sơ thiền mà hành nan đắc trì trong khi đó thi xúc... vô phóng dật vẫn có. Nhu 

thế gọi là chu pháp thiện. 

- Thông thấu rõ những pháp thiện ấy gọi là pháp đạt thông. 

- Thông thấu rõ những quả đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó bằng lời nói nào đều hiểu rõ tuờng thuật pháp ngữ đó 
gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt những trí đó, do trí nào mà biết rằng trí ấy đua ra ý nghĩa nhu thế 
đặng thấu rõ những trí đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 


5) Tứ đạt thông phân theo 12 tâm bất thiện 
785. 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ, tuơng ung 
tà kiến. Hoặc có cảnh sắc... hay cảnh pháp; hay những chi mở mối sanh ra trong khi 
đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Nhu thế gọi là chu pháp bất thiện. 

- Thông suốt trong những pháp bất thiện đó gọi là pháp đạt thông. 

- Thông suốt những quả ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Bực hiểu rõ những trí nào mà trí ấy đua ra ý nghĩa đó, thông những trí đó mới gọi là 
cấp trí đạt thông. 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp bất thiện đó ra sao? Trong khi nào tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tuơng 
ung tà kiến hữu dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tuơng ung tà kiến... đồng sanh hỷ thọ bất 
tuơng ung tà kiến hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tuơng ung tà kiến... đồng sanh xả thọ 
tuơng ung tà kiến hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất tuơng ung tà kiến... đồng sanh xả 
thọ bất tuơng ung tà kiến hữu dẫn... đồng sanh uru thọ tuơng ung phẫn... đồng sanh 
uu thọ tuơng ung phẫn hữu dẫn... đồng sanh xả thọ tương ung hoài nghi... đồng sanh 
xả thọ tuơng ung phóng dật... hoặc cảnh sắc... hoặc gặp cảnh pháp. Hay là những chi 
mở mối sanh trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Nhu thế gọi là 
chư pháp bất thiện. 

- Mà thông rõ thấu những pháp ấy gọi là pháp đạt thông. 

- Thông rõ những quả đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó vẫn có ngôn ngữ nào đều thông suốt tường thuật pháp 
ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí mà rõ rành những trí nào đưa ra ý nghĩa ấy, thông suốt 
những trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


6) Tam đạt thông phân theo tám tâm dị thục quả thiện vô nhân 
786. 

* Tam đạt thông như là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhãn thức thành dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để thì trong 
khi đó có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, xả (thọ), nhất tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền 
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vẫn có. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi đó. Như thế 
gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt, hiểu rõ những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp thành ngôn ngữ nào mà thấu rõ, tường thuật pháp ngữ đó 
gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực thấu suốt tất cả trí mà trí nào đưa ra ý nghĩa ấy đều biết tất cả trí đó gọi là 
cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhĩ thức đồng sanh xả thọ có thinh 
làm cảnh... tỷ thức đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh... thiệt thức đồng sanh xả thọ có 
vị làm cảnh... thân thức đồng sanh lạc thọ có xúc làm cảnh sanh ra thành dị thục quả 
do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để trong khi đó thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, lạc 
thọ, nhất tâm, ý quyền, lạc quyền, mạng quyền vẫn có. Hay là những pháp phi sắc nào 
khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông rõ hiểu thấu những pháp đó nên gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp ấy bằng ngôn ngữ nào đều thông suốt tường thuật pháp 
ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực rõ thấu tất cả trí, biết những trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất cả trí 
như thế mới gọi là cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô kỷ trong khi có ra sao? Trong khi nào ý giới thành dị thục quả đồng sanh 
xả thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có xúc làm cảnh. Hay là những cảnh chi mở mối 
sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để thì trong khi đó có xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả thọ, nhất tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền vẫn có. Hay là 
những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp 
vô ký. 

- Mà thông rõ những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp đó dù bằng ngôn ngữ nào đều hiểu rõ tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực thông hiểu những trí mà biết rằng những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, thông 
suốt rành những trí như thế đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới mà thành dị thục quả, 
đồng sanh hỷ thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chi 
mở mối sanh ra trong khi đó có xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tầm, tứ, hỷ, lạc, định, ý 
quyền, hỷ quyền, mạng quyền. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều 
gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Chế định của những pháp ấy dù thành ra ngôn ngữ nào đều thông thạo tường thuật 
pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực thông hiểu tất cả trí, biết rằng những trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy thông 
suốt tất cả trí đó. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 



248 


Phần XV. Đạt thông phân tích. 


* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ, hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có pháp làm cảnh. Hay là những chi mở mối 
sanh ra do nghiệp thiện Dục giới đã làm chứa để trong khi đó vẫn có xúc, thọ, tuởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả, nhất tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền. Hay là những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh đều có trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Định đặt những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều hiểu rõ cách tường thuật pháp 
ngữ đó. Như thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực rành tất cả trí đó, biết rằng dùng bằng trí nào mà trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, 
hiểu rõ rành những trí như thế mới gọi là cấp trí đạt thông. 


7) Tam đạt thông phân theo tám tâm dị thục quả thiện dục giói 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới thuộc dị thục quả, 
đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh 
hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả 
thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... đồng sanh xả thọ bất 
tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... hoặc có sắc là cảnh... 
hoặc có pháp làm cảnh; hay là những chi mở mối sanh ra nghiệp thiện Dục giới đã làm 
chứa để mới có ra trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Như thế 
gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà hiểu rõ thấu đáo những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Định đặt của những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều hiểu rõ rành tường thuật 
pháp ngữ đó mới gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn những bực thông hiểu tất cả trí mà biết rằng những trí ấy đưa ra ý nghĩa ấy, 
thông suốt tất cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 

8) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả sắc giói 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký ra sao? Trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tĩnh ly 
chư dục... đắc sơ thiền trụ đề mục đất trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có 
trong khi ấy. Như thế gọi là chư pháp thiện. Bực tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền trụ đề 
mục đất thuộc dị thục quả do những nghiệp thiện sắc giới đã làm chứa để trong khi 
nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà bực thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Định đặt của những pháp đó dù bằng ngữ ngôn nào đều rành rẽ tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Còn bực hiểu rõ tất cả trí mà biết những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa đó, hiểu thấu tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


9) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả vô sắc giói 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiến theo đường lối hầu đến Vô 
sắc giới, đã trừ luôn lạc do lướt qua cả Vô sở hữu xứ, đắc tứ thiền đồng sanh với tưởng 
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Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là 
chư pháp thiện. Do đã trừ luôn lạc, vượt qua luôn cả Vô sở hữu xứ đắc tứ thiền đồng 
sanh với tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ mà thành dị thục quả do nghiệp thiện Vô 
sắc giới đã tu hành chứa để mới sanh ra trong khi đó thì xúc... vô phóng dật vẫn có. 
Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngữ ngôn nào định đặt do những pháp ấy đều hiểu rành, tường thuật pháp 
ngữ đó gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí biết rằng trí nào mà đưa ra ý nghĩa ấy đều biết rõ rành 
những trí đó mới gọi là cấp trí đạt thông. 


10) Tam đạt thông phân theo tâm dị thục quả siêu thế 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào tu tiến theo thiền siêu thế, cơ quan 
ra khỏi khổ đưa đến rốt ráo đặng trừ tà kiến hầu chứng bực ban sơ, tĩnh ly chư dục, đắc 
sơ thiền, vẫn hành nan đắc trì trong khi nào thì xúc... vô phóng dật vẫn có. Thế gọi là 
chư pháp thiện. Bực tĩnh ly chư dục đắc sơ thiền mà thành dị thục quả do thiền thiện 
siêu thế đã tu hành chứa để mà hành nan đắc trì thuộc chủng tiêu diệt trong khi nào thì 
xúc... vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là chư pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Sự định đặt những ngôn ngữ nào do pháp đó thông suốt rành rẽ, tường thuật pháp 
ngữ ấy gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực hiểu rõ tất cả trí, biết rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, thấu suốt tất cả 
trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


11) Tam đạt thông phân theo bảy tâm dị thục quả bất thiện 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào nhãn thức thuộc dị thục quả đồng 
sanh xả thọ có sắc làm cảnh... nhĩ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có thinh 
làm cảnh... tỷ thức thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có khí làm cảnh... thiệt thức 
thuộc dị thục quả đồng sanh xả thọ có vị làm cảnh... thân thức thuộc dị thục quả đồng 
sanh khô thọ có xúc làm cảnh sanh ra do nghiệp bất thiện đã làm chứa để trong khi nào 
thì xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, khổ, nhất tâm, ý quyền, khô quyền, mạng quyền vẫn có 
trong khi ấy. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh đều gọi là chư pháp vô 
ký. 

- Mà thông suốt những pháp ấy gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó đều rõ rành tường thuật 
pháp ngữ ấy gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới sanh ra thành tố 
(kỉriỵã) phi thiện phi bất thiện và phi dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm 
cảnh... hoặc có pháp làm cảnh hay là những chi mở mối sanh ra thì trong khi đó vẫn 
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CÓ XÚC, thọ, tưởng, tư, tầm, tứ, xả, nhất tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền 
và mạng quyền đều có. Hay là những pháp phi sắc nào khác nương sanh trong khi đó 
đều gọi là pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó, đều rõ rành tường thuật 
pháp ngữ ấy, thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy, hiểu rõ tất 
cả trí như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


12) Tam đạt thông phân theo ba tâm tố vô nhân (ahetukakiriya) 

787. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý giới sanh ra thành tố (kirỉyã) phi 
thiện, phi bất thiện và phi dị thục quả, đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc 
có xúc làm cảnh hay những chi mở mối sanh ra thì trong khi đó vẫn có xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả thọ, nhất tâm, ý quyền, xả quyền, mạng quyền; hay những pháp phi 
sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi đó. Những pháp như thế gọi là pháp vô ký. 

- Thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngữ ngôn nào mà định đặt do những pháp đó đều rành tường thuật pháp 
ngữ ấy. Như thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ tất 
cả trí ấy. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Trong khi nào ý thức giới sanh ra thành tố, phi 
thiện, phi bất thiện, phi dị thục quả đồng sanh hỷ thọ. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có 
pháp làm cảnh; hay những chi 1Ĩ1Ở mối sanh ra... ý thức giới sanh tồn vẫn thành tố phi 
thiện, phi bất thiện, phi dị thục quả đồng sanh xả thọ. Hoặc có sắc làm cảnh... hoặc có 
pháp làm cảnh; hay những chi mở mối sanh ra trong khi nào thì vẫn có xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, tầm, tứ, xả (thọ), nhất tâm, cần quyền, định quyền, ý quyền, xả quyền, mạng 
quyền; hay những pháp phi sắc nào khác nương sanh vẫn có trong khi đó. Những pháp 
như thế gọi là pháp vô ký. 

- Mà thông thấu những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó, đều rành tường thuật pháp 
ngữ đó. Thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Thông tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đưa ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ tất cả trí 
ấy. Như thế gọi là cấp trí đạt thông. 


13) Tam đạt thông phân theo ba loại tâm tố 

* Tam đạt thông là nghĩa đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Chư pháp vô ký trong khi có ra sao? Ý thức giới thành tố phi thiện, phi bất thiện và 
phi dị thục quả đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu 
dẫn... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí... đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu 
dẫn... đồng sanh xả thọ tương ưng trí... đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn... 
đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí... đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn... tu 
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tiến theo thiền sắc giới... tu tiến theo thiền Vô sắc giới... mà thành tố phi thiện, phi 
bất thiện và phi dị thục quả, kiến pháp lạc trụ, do trừ luôn lạc, luớt qua khỏi cả Vô sở 
hữu xứ đắc tứ thiền đồng sanh với tuởng phi tuởng phi phi tuởng... trong khi nào thì 
xúc... vô phóng dật vẫn có trong khi ấy. Nhu thế gọi là chu pháp vô ký. 

- Mà thông suốt những pháp đó gọi là nghĩa đạt thông. 

- Dù những ngôn ngữ nào mà định đặt do những pháp đó đều rõ rành tuờng thuật 
pháp ngữ đó. Thế gọi là ngữ đạt thông. 

- Bực thông suốt tất cả trí, hiểu rành những trí nào là trí đua ra ý nghĩa ấy đều hiểu rõ 
tất cả trí ấy. Nhu thế gọi là cấp trí đạt thông. 

788 . 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

* Tam đạt thông vẫn sanh trong tâm hiện hành tuong ung với trí phía thiện Dục giới bốn 
thứ, trong tâm hiện hành tuong ung với trí phía tố (kirỉyã) bốn thứ. Nghĩa đạt thông 
vẫn sanh trong những tâm hiện hành đó nữa, vẫn sanh trong bốn đạo và bốn quả luôn. 

Dứt Phân theo Diệu Pháp 

c. ĐẠT THÔNG PHÂN TÍCH PHẦN VÁN ĐÁP 


789 . 

* Tứ đạt thông là nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

VẤN THEO ĐẦU ĐỀ TAM VẤN THEO ĐẦU ĐỀ NHỊ 

Trong những tứ đạt thông mà điều nào thành thiện, điều nào thành bất thiện, điều 
nào thành vô ký... điều nào thành hữu y, điều nào thành vô y. 


1) Đáp theo đầu đề tam 
790 . 

* Tứ đạt thông thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có, thành tuong ung lạc thọ cũng 
có, thành tuong ung phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

* Tam đạt thông thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng 
có. Nghĩa đạt thông thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi 
dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tam đạt thông thành phi do thủ cảnh thủ. Nghĩa đạt thông thành phi do thủ cảnh thủ 
cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tam đạt thông thành phi phiền toái cảnh phiền não. Nghĩa đạt thông thành phi phiền 
toái cảnh phiền não cũng có, thành phi phiền toái phi cảnh phiền não cũng có. 

* Tam đạt thông thành hữu tầm hữu tứ. Nghĩa đạt thông thành hữu tầm hữu tứ cũng có, 
thành vô tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

* Tứ đạt thông thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành đồng 
sanh xả cũng có. 

* Tứ đạt thông thành phi so đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi so đạo 
và ba đạo cao tuyệt trừ. 
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* Tam đạt thông thành nhân sanh tử cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn cũng có. Nghĩa đạt thông thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn 
cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* Tam đạt thông thành phi hữu học phi vô học. Nghĩa đạt thông thành hữu học cũng có, 
thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

* Tam đạt thông thành hy thiểu. Nghĩa đạt thông thành hy thiểu cũng có, thành vô luợng 
cũng có. 

* Ngữ đạt thông thành biết cảnh hy thiểu. Tam đạt thông thành biết cảnh hỷ thiểu cũng 
có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, thành biết cảnh vô luợng cũng có. 

* Tam đạt thông thành trung bình. Nghĩa đạt thông thành trung bình cũng có, thành tinh 
luơng cũng có. 

* Tam đạt thông thành bất định. Nghĩa đạt thông thành chánh nhất định cũng có, thành 
bất định cũng có. 

* Ngữ đạt thông không nên nói thành có đạo là cảnh, dĩ nhiên thành có đạo là nhân, dĩ 
nhiên thành có đạo là truởng. Nghĩa đạt thông không thành có đạo là cảnh, thành có 
đạo là nhân cũng có, thành có đạo là truởng cũng có; không nên nói dĩ nhiên thành có 
đạo là nhân, dĩ nhiên thành có đạo là truởng cũng có. Nhị đạt thông thành có đạo là 
cảnh, không thành có đạo là nhân cũng có hay thành có đạo là truởng cũng có; không 
nên nói dĩ nhiên thành có đạo là cảnh, dĩ nhiên thành có đạo là truởng cũng có. 

* Tam đạt thông thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có; không thể nói 
thành sẽ sanh. Nghĩa đạt thông thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, 
thành sẽ sanh cũng có. 

* Tứ đạt thông thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Ngữ đạt thông thành biết cảnh hiện tại. Nhị đạt thông thành biết cảnh quá khứ cũng có, 
thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng có. Nghĩa đạt thông thành 
biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, thành biết cảnh hiện tại cũng 
có; không nên nói tuy nhiên thành biết cảnh quá khứ, tuy nhiên thành biết cảnh vị lai, 
tuy nhiên thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

* Tứ đạt thông thành nội phần cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Ngữ đạt thông thành biết cảnh ngoại. Tam đạt thông thành biết cảnh nội cũng có, 
thành biết cảnh ngoại cũng có, thành biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

* Tứ đạt thông thành bất kiến vô đối chiếu. 


2) Đáp theo đầu đề nhị 

i & ii. Đáp phần chùm nhân và nhị đề đỉnh 

791. 

* Tứ đạt thông thành nhân, thành hữu nhân, thành tuong ung nhân, thành nhân hữu 
nhân, thành nhân tuong ung nhân; không nên nói dĩ nhiên thành phi nhân hữu nhân, dĩ 
nhiên thành phi nhân vô nhân. 
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* Tứ đạt thông thành hữu duyên, thành hữu vi, thành bất kiến, thành vô đối chiếu. Thành 
phi sắc. 

* Tam đạt thông thành hiệp thế. Nghĩa đạt thông thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. 

* Tứ đạt thông thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng. 

iii. Đáp phần chùm lậu (ãsavagocchaka) 

792 . 

* Tứ đạt thông thành phi lậu. 

* Tam đạt thông thành cảnh lậu. Nghĩa đạt thông thành cảnh lậu cũng có, thành phi cảnh 
lậu cũng có. 

* Tam đạt thông thành bất tuơng ung lậu. 

* Tam đạt thông không nên nói thành lậu cảnh lậu, chỉ thành phi lậu cảnh lậu. Nghĩa đạt 
thông không nên nói thành lậu cảnh lậu, mà chỉ thành phi lậu cảnh lậu cũng có, không 
thể nói thành phi lậu cảnh lậu cũng có. 

* Tứ đạt thông không nên nói dĩ nhiên thành lậu tuơng ung lậu, dĩ nhiên thành phi lậu 
tuơng ung lậu. 

* Tam đạt thông thành bất tuơng ung lậu cảnh lậu. Nghĩa đạt thông thành bất tuơng ung 
lậu cảnh lậu cũng có, thành bất tuơng ung lậu phi cảnh lậu cũng có. 

iv, V, vi, vii, viii, ix, X, xi & xii. Đáp phần chùm triền... 

793 . 

* Tứ đạt thông thành phi triền... tứ đạt thông thành phi phuợc... tứ đạt thông thành phi 
bộc... tứ đạt thông thành phi phối... tứ đạt thông thành phi cái... tứ đạt thông thành 
phi khinh thị... 

* Tứ đạt thông thành tri cảnh, thành phi tâm, thành sở hữu tâm, thành tuơng ung tâm, 
thành hòa với tâm, thành có tâm làm sở sanh, thành đồng sanh tồn với tâm, thành tùng 
tâm thông luu, thành hòa với tâm có tâm làm sở sanh; thành hòa, sanh tồn và nuơng 
tâm làm sở sanh; thành có tâm làm sở sanh thông lưu và hòa với tâm, thành bên ngoài, 
thành phi y sinh, thành phi do thủ. 

* Tứ đạt thông thành phi thủ... tứ đạt thông thành phi phiền não... 

xiii. Đáp phần nhị đề yêu bối (pựthỉduka) 

794 . 

* Tứ đạt thông thành phi sơ đạo tuyệt trừ, thành phi ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu 
nhân phi sơ đạo tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

* Tam đạt thông thành hữu tầm. Nghĩa đạt thông thành hữu tầm cũng có, thành vô tầm 
cũng có. 

* Tam đạt thông thành hữu tứ. Nghĩa đạt thông thành hữu tứ cũng có, thành vô tứ cũng 
có. 
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Phần XV. Đạt thông phân tích. 


* Tứ đạt thông thành hữu hỷ cũng có, thành vô hỷ cũng có, thành đồng sanh hỷ cũng có, 
thành phi đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành phi đồng sanh lạc 
cũng có, thành đồng sanh xả cũng có, thành phi đồng sanh xả cũng có. 

* Tam đạt thông thành Dục giới. Nghĩa đạt thông thành Dục giới cũng có, thành phi Dục 
giới cũng có. 

* Tứ đạt thông thành phi sắc giới, thành phi Vô sắc giới. 

* Tam đạt thông thành liên quan luân hồi. Nghĩa đạt thông thành liên quan luân hồi cũng 
có, thành bất liên quan luân hồi cũng có. 

* Tam đạt thông thành phi nhân xuất luân hồi. Nghĩa đạt thông thành nhân xuất luân hồi 
cũng có, thành phi nhân xuất luân hồi cũng có. 

* Tam đạt thông thành bất định. Nghĩa đạt thông thành nhất định cũng có, thành bất định 
cũng có. 

* Tam đạt thông thành hữu thuợng. Nghĩa đạt thông thành hữu thuợng cũng có, thành vô 
thuợng cũng có. 

* Tứ đạt thông thành vô y. 

Dứt Phần vẩn đáp chỉ có bấy nhiêu 
Hoàn bị đạt thông phân tích 



PHẢN XVI - TRI PHAN TICH 

(Nãnavibhanga) 


A. TRÍ PHÂN TÍCH PHẦN ĐÀU ĐỀ (Mãtikã) 

Đầu đề phần một 

795 . 

* Trí tông (Nãnavatthu) phân mỗi phần thành một như là ngũ thức thành phi nhân, thành 
vô nhân, thành bất tương ưng nhân, thành hữu duyên, thành hữu vi, thành phi sắc, 
thành hiệp thế, thành cảnh lậu, thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh bộc, 
thành cảnh phối, thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ, thành cảnh 
phiền não, thành vô ký, thành hữu tri cảnh, thành phi sở hữu tâm, thành dị thục quả, 
thành do thủ cảnh thủ, thành phi phiền toái mà cảnh phiền não, thành phi hữu tầm hữu 
tứ, thành phi vô tầm vô tứ, thành vô tầm vô tứ, thành phi đồng sanh hỷ, thành phi sơ 
đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn, thành phi hữu học phi vô học, thành hy 
thiểu, thành Dục giới, thành phi sắc giới, thành phi Vô sắc giới, thành hên quan luân 
hồi, thành phi bất liên quan luân hồi, thành bất định, thành phi nhân xuất luân hồi, 
thành sanh tồn, thành cũng có tâm biết đặng, thành cũng có tâm không biết đặng, 
thành vô thường, thành biến lão { iarãbhỉbhũtã'). 

* Ngũ thức có vật thành hiện tại, có cảnh thành hiện tại, có vật sanh trước, có cảnh sanh 
trước, có vật thành bên trong, có cảnh thành bên ngoài, có vật chưa diệt, có cảnh chưa 
diệt, có vật khác nhau, có cảnh khác nhau, vẫn không thay nhau hưởng cảnh, sanh ra 
đâu không tiếp thâu, sanh ra đâu không tác ý, sẽ sanh ra đâu không hồn tạp, sẽ sanh ra 
đâu không tác ý, sẽ sanh ra đâu không hồn tạp, sẽ sanh ra đâu không có trước sau, vẫn 
không sanh thứ lớp liên tiếp với nhau. 

* Ngũ thức không có sự nghĩ ngợi, người vẫn không biết rõ pháp chi chi bằng ngũ thức. 

* Ngũ thức chỉ là sự rơi đến cảnh nào một cảnh; người vẫn không biết rõ pháp chi chi 
mà từ nơi thứ lớp của ngũ thức, người vẫn không thành một oai nghi nào mà do ngũ 
thức; người vẫn không thành một oai nghi cách nào mà từ thứ lớp của ngũ thức, người 
vẫn không hiệp với thân nghiệp không hiệp với ý nghiệp mà từ thứ lớp của ngũ thức, 
người vẫn không lập thành pháp thiện hay pháp bất thiện bằng ngũ thức, vẫn không 
lập thành pháp thiện và pháp bất thiện mà từ thứ lớp của ngũ thức, người vẫn không 
nhập thiền và không xuất thiền bằng ngũ thức, vẫn không nhập thiền và không xuất 
thiền mà tiếp theo thứ lóp của ngũ thức, người vẫn không tử và không tục sinh bằng 
ngũ thức, vẫn không tử và không tục sinh mà nối theo thứ lóp của ngũ thức, người vẫn 
không ngủ không thức và không chiêm bao bằng ngũ thức, vẫn không ngủ không thức 
và không chiêm bao mà nối theo thứ lóp của ngũ thức; vấn đề mà trình bày cơ quan 
của ngũ thức theo sự chắc thật như đã nói đó. Trí tông phân mồi phần thành một vẫn 
có bằng cách như thế. 

Đầu đề phần hai 

796 . 
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Phần XVI. Trí phân tích. 


* Trí tông (Nãnavatthu) phân mỗi phần thành hai như là tuệ hiệp thế, tuệ siêu thế. 

* Tuệ cũng có tâm biết đặng, tuệ cũng có tâm không biết đặng. 

* Tuệ cảnh lậu, tuệ phi cảnh lậu. 

* Tuệ bất tương ưng lậu cảnh lậu, tuệ bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. 

* Tuệ cảnh triền, tuệ phi cảnh triền. 

* Tuệ bất tương ưng triền cảnh triền, tuệ bất tương ưng triền phi cảnh triền. 

* Tuệ cảnh phược, tuệ phi cảnh phược. 

* Tuệ bất tương ưng phược cảnh phược, tuệ bất tương ưng phược phi cảnh phược. 

* Tuệ cảnh bộc, tuệ phi cảnh bộc. 

* Tuệ bất tương ưng bộc cảnh bộc, tuệ bất tương ưng bộc phi cảnh bộc. 

* Tuệ cảnh phối, tuệ phi cảnh phối. 

* Tuệ bất tương ưng phối cảnh phối, tuệ bất tương ưng phối phi cảnh phối. 

* Tuệ cảnh cái, tuệ phi cảnh cái. 

* Tuệ bất tương ưng cái cảnh cái, tuệ bất tương ưng cái phi cảnh cái. 

* Tuệ cảnh khinh thị, tuệ phi cảnh khinh thị. 

* Tuệ bất tương ưng khinh thị cảnh khinh thị, tuệ bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh 
thị. 

* Tuệ do thủ, tuệ phi do thủ. 

* Tuệ cảnh thủ, tuệ phi cảnh thủ. 

* Tuệ bất tương ưng thủ cảnh thủ, tuệ bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

* Tuệ cảnh phiền não, tuệ phi cảnh phiền não. 

* Tuệ bất tương ưng phiền não cảnh phiền não, tuệ bất tương ưng phiền não phi cảnh 
phiền não. 

* Tuệ hữu tầm, tuệ vô tầm. 

* Tuệ hữu tứ, tuệ vô tứ. 

* Tuệ hữu hỷ, tuệ vô hỷ. 

* Tuệ đồng sanh hỷ, tuệ phi đồng sanh hỷ. 

* Tuệ đồng sanh lạc, tuệ phi đồng sanh lạc. 

* Tuệ đồng sanh xả, tuệ phi đồng sanh xả. 

* Tuệ Dục giới, tuệ phi Dục giới. 

* Tuệ Sắc giới, tuệ phi Sắc giới. 

* Tuệ Vô sắc giới, tuệ phi Vô sắc giới. 

* Tuệ liên quan luân hồi, tuệ bất liên quan luân hồi. 

* Tuệ nhân xuất luân hồi, tuệ phi nhân xuất luân hồi. 

* Tuệ nhất định, tuệ bất định. 

* Tuệ hữu thượng, tuệ vô thượng. 

* Lý sự tuệ ịatthạịãpĩkã pannã), sự lý tuệ (iãpĩtatthãpanna). 

Trí tông (Nãnavathu) phân mỗi phần thành hai thứ vẫn có bằng cách như thế. 
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Đầu đề phần ba 
797 . 

* Trí tông (Nãnavatthu) mồi phần có ba như là 

* Tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu. 

* Tuệ thí thành, tuệ giới thành, tuệ tu thành. 

* Tuệ khởi giới, tuệ khởi tâm, tuệ khởi trí. 

* thông thạo tiến hóa, thông thạo thối hóa, thông thạo phưong chước. 

* Tuệ dị thục quả, tuệ dị thục nhân, tuệ phi dị thục quả phi dị thục nhân. 

* Tuệ do thủ cảnh thủ, tuệ phi do thủ cảnh thủ, tuệ phi do thủ phi cảnh thủ. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ, tuệ vô tầm hữu tứ, tuệ vô tầm vô tứ. 

* Tuệ đồng sanh với hỷ, tuệ đồng sanh với lạc, tuệ đồng sanh với xả. 

* Tuệ nhân sanh tử, tuệ nhân đến Níp-bàn, tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

* Tuệ hữu học, tuệ vô học, tuệ phi hữu học phi vô học. 

* Tuệ hy thiểu, tuệ đáo đại, tuệ vô lượng. 

* Tuệ biết cảnh hy thiểu, tuệ biết cảnh đáo đại, tuệ biết cảnh vô lượng. 

* Tuệ có đạo là cảnh, tuệ có đạo là nhân, tuệ có đạo là trưởng. 

* Tuệ sanh tồn, tuệ phi sanh tồn, tuệ sẽ sanh. 

* Tuệ quá khứ, tuệ vị lai, tuệ hiện tại. 

* Tuệ biết cảnh quá khứ, tuệ biết cảnh vị lai, tuệ biết cảnh hiện tại. 

* Tuệ nội phần, tuệ ngoại phần, tuệ nội và ngoại phần. 

* Tuệ biết cảnh nội, tuệ biết cảnh ngoại, tuệ biết cảnh nội và ngoại. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi 
dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, 
thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học 
phi vô học cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành hy thiểu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô lượng 
cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô lượng cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo 
là trưởng cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng 
có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 
thành cảnh hiện tại cũng có. 

* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và 
ngoại phần cũng có. 
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Plĩân XVI. Trí phân tích. 


* Tuệ hữu tầm hữu tứ thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học 
phi vô học cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Tuệ vô tầm hữu tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành đồng sanh hỷ cũng có, thành đồng sanh lạc cũng có, thành 
đồng sanh xả cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi 
vô học cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô luợng cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng có, thành đạo là 
truởng cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 
thành cảnh hiện tại cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tuệ vô tầm vô tứ thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân 
cũng có, thành phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ 
cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hữu tầm hữu tứ cũng có, thành vô tầm hữu 
tứ cũng có, thành vô tầm vô tứ cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp- 
bàn cũng có, thành phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 
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* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, 
thành phi hữu học phi vô học cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành hy thiểu cũng có, thành đáo đại cũng có, 
thành vô luợng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh 
đáo đại cũng có, thành biết cảnh vô luợng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành đạo là cảnh cũng có, thành đạo là nhân cũng 
có, thành đạo là truởng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng 
có, thành sẽ sanh cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành 
hiện tại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh 
vị lai cũng có, thành cảnh hiện tại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, 
thành nội và ngoại phần cũng có. 

* Tuệ đồng sanh hỷ tuệ đồng sanh lạc thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại 
cũng có, thành biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành dị thục quả cũng có, thành dị thục nhân cũng có, thành phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành do thủ cảnh thủ cũng có, thành phi do thủ cảnh thủ cũng có, 
thành phi do thủ phi cảnh thủ cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành nhân sanh tử cũng có, thành nhân đến Níp-bàn cũng có, thành 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành hữu học cũng có, thành vô học cũng có, thành phi hữu học phi 
vô học cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành hy thiểu cũng có, thành đáo đại cũng có, thành vô luợng cũng 
có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh hy thiểu cũng có, thành biết cảnh đáo đại cũng có, 
thành biết cảnh vô luợng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành có đạo là cảnh cũng có, thành có đạo là nhân cũng có, thành 
có đạo là truởng cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành sanh tồn cũng có, thành phi sanh tồn cũng có, thành sẽ sanh 
cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành quá khứ cũng có, thành vị lai cũng có, thành hiện tại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh quá khứ cũng có, thành biết cảnh vị lai cũng có, 
thành biết cảnh hiện tại cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành tự nội cũng có, thành ngoại phần cũng có, thành nội và ngoại 
phần cũng có. 

* Tuệ đồng sanh xả thành biết cảnh nội cũng có, thành biết cảnh ngoại cũng có, thành 
biết cảnh nội và ngoại cũng có. 

Trí tông (Nãnavatthu) phân mồi thứ có ba vẫn có bằng cách nhu thế. 
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Đầu đề phần tứ 

798 . 

* Trí tông (ũãnavatthu) mỗi phần có bốn như là trí nghiệp sở (kammassakatam nãnam), 
trí đế tùng (saccãnulomỉkam nãnam), trí đạo hội (maggasamangissa nãnam), trí quả 
hội (phalasamangissa nãnam). 

* Trí khổ, trí tập khổ, trí khổ diệt, trí tiến hành khổ diệt. 

* Tuệ Dục giới, tuệ Sắc giới, tuệ Vô sắc giới, tuệ siêu thế. 

* Trí pháp, trí manh ịanvaye nãnam), trí phóng khí (paricce nãnam), trí giả định 
(sammatinãnam). 

* Tuệ nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn, tuệ đến Níp-bàn phi nhân sanh tử, tuệ nhân 
sanh tử và nhân đến Níp-bàn, tuệ phi nhân sanh tử và phi nhân đến Níp-bàn. 

* Tuệ phiền yểm phi triệt ngộ, tuệ triệt ngộ phi phiền yểm, tuệ phiền yểm và triệt ngộ, 
tuệ phi phiền yểm phi triệt ngộ. 

* Tuệ tuyệt trừ phần, tuệ trụ phần, tuệ đặc biệt phần, tuệ thấu phần. 

* Tứ đạt thông, tứ tiến hành, tứ cảnh, tứ sanh tử, trí sanh tử tập, trí sanh tử diệt, trí tiến 
hành sanh tử diệt. 

* Trí sanh... trí hữu ịbhavanãna),... trí thủ... trí thọ... trí xúc... trí lục nhập... trí danh 
sắc... trí thức... trí hành... trí hành tập, trí hành diệt, trí tiến hành diệt. 

* Trí tông mồi phần có bốn thứ vẫn có bằng cách như thế. 


Phần năm, phần sáu, phần bảy, phần tám và phần chín 

799 . 

* Trí tông mỗi phần có năm như là chánh định có năm chi tức là ngũ trí chánh định. Trí 
tông mỗi phần năm thứ vẫn có bằng cách như thế. 

* Trí tông mồi phần có sáu thứ như là tuệ trong lục thông. Trí tông mồi phần sáu thứ vẫn 
có bằng cách như thế. 

* Trí tông mồi phần bảy thứ như là trí tông trong pháp. Trí tông mồi phần bảy thứ vẫn 
có bằng cách như thế. 

* Trí tông mỗi phần có tám thứ như là trí trong bốn đạo và tuệ trong bốn quả. Trí tông 
mỗi phần tám thứ vẫn có bằng cách như thế. 

* Trí tông mỗi phần có chín thứ như là tuệ trong tùng tiền vô lượng phần nhập thiền 
( anupubbavihãrasamãpatti) có chín. Trí tông mỗi phần thành chín vẫn có bằng cách 
như thế. 


Đầu đề phần thập 

800 . 

* Trí tông mồi phần có mười tức là thập lực Như Lai như là sức nào mà hiệp theo noi 
cấp trí đặc biệt rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp vũ trụ. Những mãnh 
lực đó gọi là thập lực Như Lai. 
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* Thập lực Như Lai là chi? 

1. Như Lai đối trong đời nầy vẫn hiểu những pháp đáng thành cơ sở và những pháp 
phi cơ sở bằng sự phi cơ sở theo sự chơn thật, Đức Như Lai Ngài biết rõ những 
pháp đáng thành cơ sở bằng sự đáng thành cơ sở, bằng sự phi cơ sở theo sự chắc 
thật như thế nào thì những điều ấy cũng thành sức của Như Lai. Như Lai đã nương 
sức nào mới có nền tảng cấp trí đặc biệt, rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên 
bố khắp vũ trụ. Những điều như thế gọi là sức của Như Lai. 

2. Còn có điều nữa, Như Lai vẫn hiểu dị thục quả của nghiệp tháo trì ịkamma- 
samãdãnãnam) thế nào là quá khứ, hiện tại, vị lai theo sự chắc thật với xứ ịthãna) 
với nhân (hetu). Như Lai hiểu rõ dị thục quả của nghiệp tháo trì mà thành quá khứ, 
hiện tại, vị lai theo sự chắc thật bằng xứ bằng nhân, dù thế nào những điều ấy cũng 
là sức của Như Lai. Như Lai đã nương sức nào nào mà có cơ sở cấp trí đặc biệt 
đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố khắp vũ trụ, điều ấy cũng là sức 
của Như Lai. 

3. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ đường lối đưa đến tất cả cõi theo sự 
chắc thật, những nào mà Như Lai hiểu rõ đường lối đưa đến tất cả cõi theo sự chắc 
thật, những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Như Lai đã nương sức nào mới có cơ 
sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ. 
Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

4. Còn điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ đời mà thành bất thiểu chấp, thành biệt biệt 
chấp theo sự chắc thật. Những nào mà Như Lai hiểu rõ đời mà thành bất thiểu chấp, 
biệt biệt chấp theo sự chắc thật. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. Như Lai 
đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần 
chúng tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

5. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sự nương của tất cả chúng sanh có khác 
biệt nhau theo sự thật do những chi mà Như Lai đặng hiểu rõ sự nương của tất cả 
chúng sanh có khác biệt nhau theo sự thật rõ. Những điều ấy là do sức của Như Lai 
mà Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử 
trong quần chúng tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

6. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ quyền (indrĩya) của tất cả chúng sanh 
khác, mọi người khác bằng cách chắc chắn là đầy đủ hay chưa đầy đủ. Do những 
chi mà Như Lai biết quyền của tất cả chúng sanh và của người khác già chín mùi 
đầy đủ hay chưa bằng lối chắc chắn. Những điều như thế cũng là do sức của Như 
Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư 
tử trong quần chúng tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

7. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sự phiền não, sự thanh tịnh, sự xuất của 
thiền, giải thoát định và nhập thiền theo sự chắc thật. Những chi mà Như Lai đặng 
biết sự phiền não, sự thanh tịnh, sự xuất của thiền, sự giải thoát, sự định và sự nhập 
thiền theo sự chắc thật. Những điều như thế là do sức của Như Lai và Như Lai đã 
nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, 
tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

8. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sự nhớ tiền kiếp đặng chắc chắn, do 
những chi mà Như Lai hiểu rõ tiền kiếp chắc thật. Những điều như thế là sức của 
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Như Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng 
sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

9. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ sanh và tử của tất cả chúng sanh bằng 
sự thật do những chi mà Như Lai đặng hiểu rõ sự sanh và tử của tất cả chúng sanh 
đúng những Điều Ngự Sư, thế là sức của Như Lai và Như Lai đã nương sức nào 
mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ 
trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

10. Còn có điều khác nữa, Như Lai vẫn hiểu rõ lậu tận theo sự chắc thật do những chi 
mà Như Lai hiểu rõ lậu tận bằng cách chắc thật. Những điều như thế là sức của Như 
Lai và Như Lai đã nương sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt đặng rống tiếng sư 
tử trong quần chúng, tuyên bố cả vũ trụ. Những điều ấy cũng là sức của Như Lai. 

Như Lai hiệp với sức nào mới có cơ sở cấp trí đặc biệt, rống tiếng sư tử đặng tuyên 
bố cả vũ trụ. Những sức ấy gọi là thập lực Như Lai. Trí tông phân phần thành mười 
vẫn có bằng cách như thế. 

Dứt Phần đầu đề 


B. TRÍ PHÂN TÍCH PHÀN XIÉN MINH 


Xiển minh phần một 

801 . v 

Ngũ thức đều thành phi nhân, đều thành vô nhân, đều thành bất tương ưng nhân, đều 
thành hữu duyên, đều thành hữu vi, đều thành phi sắc, đều thành hiệp thế, đều thành 
cảnh lậu, đều thành cảnh triền, đều thành cảnh phược, đều thành cảnh bộc, đều thành 
cảnh phối, đều thành cảnh cái, đều thành cảnh khinh thị, đều thành cảnh thủ, đều thành 
cảnh phiền não, đều thành cảnh vô ký, đều thành hữu tri cảnh, đều thành phi sở hữu 
tâm, đều thành dị thục quả, đều thành do thủ cảnh thủ, đều thành phi phiền toái cảnh 
phiền não, đều thành phi hữu tầm hữu tứ, đều thành phi vô tầm hữu tứ, đều thành vô 
tầm vô tứ, đều thành phi đồng sanh hỷ, đều thành phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, 
đều thành phi hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, đều thành phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp-bàn, đều thành phi hữu học phi vô học, đều thành hy thiểu, đều 
thành Dục giới, đều thành phi sắc giới, đều thành phi Vô sắc giới, đều thành liên quan 
luân hồi, đều không thành bất liên quan luân hồi, đều thành bất định, đều thành phi 
nhân xuất luân hồi, đều thành sanh tồn, đều thành cũng có tâm biết đặng, đều thành vô 
thường, đều thành lão tử. 

802 . 

* Nói rằng ngũ thức có vật thành hiện tại, có cảnh thành hiện tại đó là khi vật sanh ra, 
khi cảnh sanh ra thì ngũ thức cũng sanh ra. 

* Nói ngũ thức có vật sanh trước, có cảnh sanh trước đó là khi vật sanh trước, khi cảnh 
sanh trước rồi ngũ thức mới sanh. 

* Nói ngũ thức có vật thành bên trong, có cảnh thành bên ngoài đó là vật của ngũ thức 
thành bên trong, cảnh của ngũ thức thành bên ngoài. 

* Nói ngũ thức có vật chưa diệt mất, có cảnh chưa diệt mất là ngũ thức sanh ra trong khi 
vật chưa diệt mất, khi cảnh chưa diệt mất. 
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* Nói ngũ thức có vật khác nhau, có cảnh khác nhau đó có giải như vầy: vật và cảnh của 
nhãn thức là khác, vật và cảnh của nhĩ thức là khác, vật và cảnh của tỷ thức là khác, 
vật và cảnh của thiệt thức là khác, vật và cảnh của thân thức là khác. 

* Nói ngũ thức không thay nhau hưởng cảnh có giải như vầy: Nhĩ thức vẫn không hưởng 
cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức cũng không hưởng cảnh của nhĩ thức. Tỷ thức 
không hưởng cảnh của nhãn thức mà nhãn thức cũng không hưởng cảnh của tỷ thức. 
Thiệt thức vẫn không hưởng cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức cũng không hưởng 
cảnh của thiệt thức. Thân thức cũng không hưởng cảnh của nhãn thức, mà nhãn thức 
cũng không hưởng cảnh của thân thức. Nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của nhĩ 
thức... nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của tỷ thức... nhãn thức vẫn không hưởng 
cảnh của thiệt thức... nhãn thức vẫn không hưởng cảnh của thân thức, mà thân thức 
cũng không hưởng cảnh của nhãn thức. Nhĩ thức vẫn không hưởng cảnh của thân thức, 
mà thân thức vẫn không hưởng cảnh của nhĩ thức. Tỷ thức vẫn không hưởng cảnh của 
thân thức, mà thân thức cũng không hưởng cảnh của tỷ thức. Thiệt thức vẫn không 
hưởng cảnh của thân thức mà thân thức cũng không hưởng cảnh của thiệt thức. 

* Nói ngũ thức không sanh ra bởi không chung thực đó tức là khi chung thực năm thức 
mới sanh ra. 

* Nói ngũ thức sẽ sanh ra bằng cách không xen lẫn nhau không có đó là năm thức không 
sanh ra theo thứ lớp với nhau. 

* Nói ngũ thức không sanh ra đồng nhau đó là năm thức không sanh trong một sát-na. 

* Nói ngũ thức không sanh nối liền với nhau có giải như vầy: 

- Nhĩ thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp mà nhãn thức sanh; còn nhãn thức cũng 
không sanh theo thứ lớp của nhĩ thức sanh. 

- Tỷ thức không sanh nối theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng không 
sanh nối theo thứ lớp của tỷ thức sanh. 

- Thiệt thức không sanh theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng không 
sanh theo thứ lóp của thiệt thức sanh. 

- Thân thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của nhãn thức sanh, mà nhãn thức cũng 
không sanh nối theo thứ lớp của thân thức sanh. 

- Nhãn thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của nhĩ thức sanh... nhãn thức vẫn 
không sanh nối theo thứ lớp của tỷ thức sanh... nhãn thức vẫn không sanh nối theo 
thứ lớp của thiệt thức sanh... nhãn thức vẫn không sanh nối theo thứ lớp của thân 
thức sanh, mà thân thức cũng không sanh nối theo thứ lóp của nhãn thức sanh. Nhĩ 
thức vẫn không sanh nối theo thứ lóp của thân thức sanh, mà thân thức cũng không 
sanh nối theo thứ lóp của nhĩ thức sanh. Tỷ thức vẫn không sanh nối theo thứ lóp 
của thân thức sanh, mà thân thức cũng không sanh nối theo thứ lóp của tỷ thức 
sanh. Tỷ thức vẫn không sanh nối theo thứ lóp của thân thức sanh, mà thân thức 
cũng không sanh nối theo thứ lóp của thiệt thức sanh. 

* Nói ngũ thức không có khiên niệm (anãbhogãti) là trong năm thức chẳng có khán môn 
(ãvajjanã), khiên niệm (ãbhogo), hiệp thực ịsamannãhãro) hoặc tác ý (manasikãro). 

* Nói người không biết rõ rệt nhưng pháp chi bằng ngũ thức đó là vẫn không hiểu rõ 
pháp chi chi do ngũ thức. 
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* Nói ngũ thức chỉ là sa vào một cảnh nào đó là chỉ thuần thục theo một cảnh nào đó 
thôi. 

* Nói người vẫn không hiểu rõ pháp chi chi từ thứ lớp theo ngũ thức đó là người vẫn 
không hiểu rõ những pháp chi bằng ý giới nói theo ngũ thức. 

* Nói người vẫn không thành tựu trong một cách oai nghi nào bằng ngũ thức đó là người 
vẫn không đặng thành tựu một oai nghi dù đi, đứng hay nằm, ngồi do ngũ thức (điều 
khiển đâu). 

* Nói người vẫn không thành tựu một cách oai nghi nào mà tâm nối liền theo năm thức 
đó là người không đặng thành tựu trong một oai nghi nào dù đi đứng hay nằm ngồi mà 
do ý giới nối liền thứ lóp cùng năm thức. 

* Nói không hiệp với thân nghiệp, không hiệp với khâu nghiệp, ngũ thức đó là người 
không tập họp thân nghiệp, khẩu nghiệp bằng ngũ thức. 

* Nói người không hiệp với thân nghiệp, không hiệp với khâu nghiệp mà (bằng tâm) nối 
liền thứ lóp của ngũ thức đó là người vẫn không hiệp với thân nghiệp, khẩu nghiệp nào 
mà do ý giới nối liền từ ngũ thức. 

* Nói người không tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện bằng ngũ thức đó tức là 
người không đặng tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện bằng ngũ thức. 

* Nói người vẫn không tháo trì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà từ nối liền thứ lớp 
của năm thức đó tức là người không đặng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện bằng lối ý 
giới nối liền theo thứ lóp của năm thức. 

* Nói người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền bằng năm thức đó tức là 
người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền bằng năm thức. 

* Nói người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền mà do (tâm) nối liền thứ lóp 
của năm thức đó tức là người không đặng nhập thiền, không đặng xuất thiền bằng ý 
giới nối liền thứ lóp của ngũ thức. 

* Nói người không tử không tục sinh bằng năm thức đó tức là người không đặng tử, 
không đặng tục sinh bằng năm thức. 

* Nói người vẫn không tử không tục sinh mà nối liền thứ lóp của ngũ thức đó tức là 
người không đặng tử, không đặng tục sinh bằng ý giới nối liền thứ lóp của năm thức. 

* Nói người vẫn không ngủ, không thức, không chiêm bao bằng năm thức đó tức là 
người không đặng ngủ, không đặng thức và không đặng chiêm bao bằng năm thức. 

* Nói người không ngủ, không thức, không chiêm bao mà nối liền theo thứ lóp của ngũ 
thức đó tức là người không đặng ngủ, không đặng thức, không đặng chiêm bao bằng ý 
giới nối liền thứ lóp với năm thức. 

* Sự biết của co quan ngũ thức như đã nói đó gọi là tuệ để trình bày của ngũ thức theo 
sự chắc thật. 

Trí tông mồi phần có một vẫn bằng cách như thế. 


Xiển minh phần hai 
803 . 
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* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký trong ba cõi là tuệ hiệp thế. Tuệ trong bốn đạo bốn 
quả gọi là tuệ siêu thế. 

* Tuệ tất cả cũng gọi là tuệ có thứ biết đặng và tuệ có thứ không biết đặng. 

* Tuệ hiệp với pháp thiện và hiệp với pháp vô ký trong ba cõi gọi là tuệ cảnh lậu. Tuệ 
hiệp bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh lậu. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ tuong ung lậu mà cảnh 
lậu. Tuệ hiệp bốn đạo và bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung lậu mà cảnh lậu. Tuệ hiệp 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung lậu và phi cảnh lậu. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh triền. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh triền. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ tuong ung triền mà cảnh 
triền. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung triền phi cảnh triền. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh phuợc. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh phuợc. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ tuong ung phuợc mà cảnh 
phuợc. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung phuợc phi cảnh phuợc. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh bộc. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh bộc. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ bất tuong ung bộc mà cảnh 
bộc. Còn tuệ trong bốn đạo và bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung bộc phi cảnh bộc. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuông ba cõi gọi là tuệ cảnh phối. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh phối. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ bất tuong ung phối mà 
cảnh phối. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuông ung phối phi cảnh phối. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh cái. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh cái. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ bất tuong ung cái mà cảnh 
cái. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung cái phi cảnh cái. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh khinh thị. Còn tuệ 
trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh khinh thị. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ bất tuong ung khinh thị mà 
cảnh khinh thị. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tuong ung khinh thị phi 
cảnh khinh thị. 

* Tuệ trong dị thục quả nuong ba cõi gọi là tuệ do thủ. Còn tuệ trong pháp thiện nuong 
ba cõi, tuệ trong pháp vô ký tố nuong ba cõi và trong bốn đạo bốn quả đều gọi là tuệ 
phi do thủ. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nuong ba cõi gọi là tuệ cảnh thủ. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh thủ. 
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* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng thủ mà cảnh 
thủ. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ cảnh phiền não. Còn tuệ 
trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi cảnh phiền não. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ bất tương ưng phiền não 
mà cảnh phiền não. Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất tương ưng phiền não 
phi cảnh phiền não. 

* Tuệ tương ưng tầm gọi là tuệ hữu tầm. Còn tuệ bất tương ưng tầm gọi là tuệ vô tầm. 

* Tuệ tương ưng tứ gọi là tuệ hữu tứ. Còn tuệ bất tương ưng tứ gọi là tuệ vô tứ. 

* Tuệ tương ưng hỷ gọi là tuệ hữu hỷ. Còn tuệ bất tương ưng hỷ gọi là tuệ vô hỷ. 

* Tuệ tương ưng hỷ gọi là tuệ đồng sanh hỷ. Còn tuệ bất tương ưng hỷ gọi là tuệ phi 
đồng sanh hỷ. 

* Tuệ tương ưng lạc gọi là tuệ đồng sanh lạc. Còn tuệ bất tương ưng lạc gọi là tuệ phi 
đồng sanh lạc. 

* Tuệ tương ưng xả gọi là tuệ đồng sanh xả. Còn tuệ bất tương ưng xả gọi là tuệ phi 
đồng sanh xả. 

* Tuệ trong thiện và vô ký trong Dục giới gọi là tuệ Dục giới. Còn tuệ sắc giới, tuệ Vô 
sắc giới và tuệ siêu thế gọi là tuệ phi Dục giới. 

* Tuệ trong thiện và vô ký sắc giới gọi là tuệ sắc giới. Còn tuệ Dục giới, tuệ Vô sắc giới 
và tuệ siêu thế gọi là tuệ phi sắc giới. 

* Tuệ trong thiện và vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ Vô sắc giới. Còn tuệ trong Dục giới, 
tuệ trong Sắc giới và tuệ siêu thế gọi là tuệ phi Vô sắc giới. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ liên quan luân hồi. Còn tuệ 
trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ bất liên quan luân hồi. 

* Tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ nhân xuất luân hồi. Còn tuệ trong thiện nương ba 
cõi, trong dị thục quả nương bốn cõi, trong vô ký tố nương ba cõi gọi là tuệ phi nhân 
xuất luân hồi. 

* Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhất định. Còn tuệ trong thiện nương ba cõi, trong dị thục 
quả nương bốn cõi, trong vô ký tố nương ba cõi gọi là tuệ bất định. 

* Tuệ trong pháp thiện và pháp vô ký nương ba cõi gọi là tuệ hữu thượng. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ vô thượng. 

* Tuệ tiến đắc trong khi đó ra sao? Như là tuệ thiện trong bốn cõi trợ tuệ vô ký tố 
(kirỉỵãbỵãk) trợ thiền, trợ thông của bực La-hán phát sanh, đó gọi là tuệ tiến đắc 
ịatthajãpĩkapannã). Còn tuệ trong dị thục quả nương bốn cõi trợ tuệ vô ký tố, thiền, 
thông của bực La-hán phát sanh ra, đó là tuệ đắc tiến (jãpĩtatthapamĩã). 

Trí tông ịnanavatthu) phân mỗi phần thành hai vẫn có bằng cách như thế. 
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Xiển minh phần ba 

804 . 

* Trí tư trong khi có ra sao? Như là tuệ sắp đặt tất cả công việc, hoặc tuệ sắp đặt tất cả 
tài nghề khéo léo, hoặc tuệ sắp đặt tất cả tài nghề mà không do nghe học hỏi với người 
khác mà vẫn đặng trí chuyên môn, hoặc đặng trí đế thuận, hoặc cho rằng sắc không 
bền, hoặc cho rằng thọ không bền, hoặc cho rằng tưởng không bền, hoặc cho rằng 
hành không bền, hoặc cho rằng thức không bền; vẫn đặng trí thuận tùng, trí nhẫn nại, 
trí kiến thức, trí sáng suốt, trí hiểu biết, trí chăm chú, trí biết rõ những pháp nhẫn nại. 
Neu có trạng thái cách đó thì gọi là trí tư (cỉntãmayapannã'). 

* Trí văn trong khi có ra sao? Như là tuệ sắp đặt tất cả công việc, hoặc tuệ sắp đặt tất cả 
nghề giỏi, hoặc tuệ sắp đặt tất cả tài hay, những bực đã từng nghe noi người khác mà 
đặng trí thuần thục, hoặc đặng trí đế thuận, hoặc cho là sắc không bền, hoặc cho là thọ 
không bền, hoặc cho là tưởng không bền, hoặc cho rằng là hành không bền, hoặc cho 
là thức không bền, vẫn đặng trí thuận tùng, trí nhẫn nại, trí tri kiến, trí sưong thạnh 
(sáng suốt), trí hiểu biết, trí chăm chú, nhẫn nại chăm chú pháp. Những chi mà có 
tướng trạng cách đó gọi là trí văn (sutamayapannã). 

* Còn trí của bực nhập tất cả thiền gọi là trí tu (bhãvanãmapannã). 

805 . 

* Tuệ thí đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, sự trạch pháp, chánh kiến mở 
mối bố thí phát sanh cho người bố thí, đó gọi là tuệ thí (dãnamayapannã). 

* Tuệ giới đó ra sao? Như là tuệ, thái độ rõ thấu... vô si, sự trạch pháp và những chánh 
kiến mở mối phát sanh cho người trì giới. Như thế gọi là tuệ giới ịsĩlamayapannã). 

* Còn tuệ của bực nhập tất cả thiền gọi là tuệ tu (bhãvanãmapannã). 

806 . 

* Tuệ cận giới đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp hay là 
chánh kiến phát sanh cho người thu thúc giới bổn. Thế gọi là tuệ cận giới (idhisĩle 
pannã'). 

* Tuệ cận tâm đó ra sao? Như là trí tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp hay là 
chánh kiến phát sanh cho bực tu tiến nhập thiền sắc giới và thiền Vô sắc giới. Thế gọi 
là tuệ cận tâm (idhicitta pannã). 

* Tuệ cận tuệ đó ra sao? Tức là tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ cận tuệ ( idhipannã 
pannã). 

807 . 

* Tiến hoá thông minh đó ra sao? Những bực có tuệ vẫn hiểu rõ như vầy: Khi ta đang 
quán những pháp ấy pháp bất thiện mà chưa sanh cũng sẽ không sanh và pháp thiện đã 
sanh cũng sẽ trừ đặng. Hay là khi ta quán những pháp thiện mà chưa sanh cũng sẽ sanh 
và pháp thiện đã sanh cũng hiện hành đặng sự tột bực, đặng sự quảng đại, đặng sự tiến 
hóa, sự đầy đủ bằng trí tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến 
trong điều đó. Như thế gọi là tiến hoá thông minh (ãyakosaỉlam). 

* Thối hóa thông minh đó ra sao? 

- Bực có tuệ vẫn hiểu rõ như vầy: Khi ta đang quán những pháp ấy pháp thiện chưa 
sanh cũng sẽ không sanh và pháp thiện đã sanh cũng sẽ diệt. Hay là khi ta quán 
pháp ấy, pháp bất thiện chưa sanh cũng sẽ sanh và pháp bất thiện đã sanh cũng sẽ 
càng đặng sự hiện hành, đặng sự rộng rãi, nào là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, 
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Sự trạch pháp, chánh kiến với trong điều ấy. Thế gọi là thối hoá thông minh 
(apãyakosallam). 

- Những tuệ chi mà thành phuơng tiện sửa đổi trong việc lẹ làng hoặc nạn đã sanh đó 
gọi là thối hoá thông minh. 

808 . 

Tuệ trong dị thục quả nuong bốn cõi gọi là tuệ dị thục quả. Tuệ trong pháp thiện thuộc 
bốn cõi gọi là tuệ dị thục nhân. Còn tuệ trong vô ký tố nuong ba cõi gọi là tuệ phi dị 
thục quả phi dị thục nhân. 

809 . 

Tuệ trong dị thục quả thuộc ba cõi gọi là tuệ do thủ cảnh thủ. Tuệ hiệp pháp thiện 
trong ba cõi và vô ký tố thuộc ba cõi gọi là tuệ phi do thủ mà cảnh thủ. Còn tuệ trong 
bốn đạo bốn quả gọi là tuệ phi do thủ phi cảnh thủ. 

810 . 

Tuệ mà tuong ung với tầm, tứ gọi là tuệ hữu tầm hữu tứ. Tuệ bất tuông ung tầm mà 
tuong ung với tứ gọi là tuệ vô tầm hữu tứ. Còn tuệ bất tuong ung cả tầm lẫn tứ gọi là 
tuệ vô tầm vô tứ. 

811 . 

Tuệ tuong ung hỷ gọi là tuệ đồng sanh hỷ. Tuệ tuong ung lạc gọi là tuệ đồng sanh lạc. 
Tuệ tuong ung xả gọi là tuệ đồng sanh xả. 

812 . 

Tuệ trong pháp thiện ba cõi gọi là tuệ nhân sanh tử. Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhân 
đến Níp-bàn. Tuệ trong dị thục quả thuộc bốn cõi và tuệ trong pháp vô ký tố nuong ba 
cõi gọi là tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

813 . 

Tuệ trong bốn đạo ba quả gọi là tuệ hữu học. Tuệ trong quả La-hán thành phần bực 
cao gọi là tuệ vô học. Còn tuệ trong pháp thiện thuộc ba cõi, trong dị thục quả nuong 
ba cõi trong pháp vô ký tố thuộc ba cõi gọi là tuệ phi hữu học phi vô học. 

814 . 

Tuệ trong thiện Dục giới và vô ký Dục giới gọi là tuệ hy thiểu. Tuệ trong thiện sắc 
giới, vô ký Sắc giới, thiện Vô sắc giới và vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ đáo đại. Còn tuệ 
trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ vô luợng. 

815 . 

* Tuệ biết cảnh hy thiểu đó ra sao? Nhu là tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp 
hay chánh kiến mở mối pháp hy thiểu sanh ra đó gọi là tuệ biết cảnh hy thiểu. 

* Tuệ biết cảnh đáo đại đó ra sao? Nhu là tuệ, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp 
hay chánh kiến mở mối pháp đáo đại sanh ra. Đó gọi là tuệ biết cảnh đáo đại. 

* Tuệ biết cảnh vô lượng trong khi có ra sao? Nhu là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự trạch 
pháp, hoặc chánh kiến mở mối pháp vô luợng sanh ra. Đó gọi là tuệ biết cảnh vô 
lượng. 

816 . 

* Tuệ biết đạo đặng đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp, 
hoặc chánh kiến mở mối cho Thánh đạo hiện bày. Đó gọi là biết đặng. Còn tuệ trong 
bốn đạo gọi là tuệ nhân của đạo. 

* Tuệ có đạo là trưởng đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp, hoặc chánh kiến làm cho Thánh đạo thành trưởng sanh ra. Đó gọi là tuệ có đạo 
là trưởng. 
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817. 

* Tuệ trong dị thục quả nuơng bốn cõi cũng thành sanh tồn, cũng thành sẽ sanh; không 
nên nói thành phi sanh tồn. 

* Tuệ trong pháp thiện nuong bốn cõi, trong vô ký tố nuong ba cõi cũng thành sanh tồn, 
cũng thành phi sanh tồn; không nên nói thành sẽ sanh. 

818. 

Tuệ tất cả đó cũng thành tuệ quá khứ, cũng thành tuệ vị lai, cũng thành tuệ hiện tại. 

819. 

* Tuệ biết cảnh quá khứ đó ra sao? Nhu là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp hay chánh kiến mở mối phát sanh thuộc quá khứ hiện bày. Đó gọi tuệ biết cảnh 
quá khứ. 

* Tuệ biết cảnh vị lai đó ra sao? Nhu là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp và chánh kiến khai đoan pháp vị lai hiện bày. Đó gọi pháp vị lai. 

* Tuệ biết cảnh hiện tại đó ra sao? Nhu là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự 
trạch pháp và chánh kiến khai đoan pháp hiện tại hiện bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh hiện 
tại. 

820. 

Tất cả tuệ thế đó cũng thành tuệ tự nội, cũng thành tuệ ngoại phần, cũng thành tuệ nội 
và ngoại phần. 

821. 

* Tuệ biết cảnh tự nội đó ra sao? Nhu là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự 
trạch pháp và chánh kiến khai đoan pháp tự nội hiện bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh tự 
nội. 

* Tuệ biết cảnh ngoại phần đó ra sao? Nhu là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, 
sự trạch pháp và chánh kiến mở mối pháp bên ngoài hiện bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh 
ngoại phần. 

* Tuệ biết cảnh nội và ngoại phần đó ra sao? Nhu là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự 
vô si, sự trạch pháp và chánh kiến khai đoan tất cả pháp bên trong và bên ngoài hiện 
bày. Đó gọi là tuệ biết cảnh nội và ngoại phần. 

Trí tông mồi phần có ba vẫn có bằng cách nhu thế. 

Xiển minh phần bốn 

822. 

* Trí tin nghiệp đó ra sao? Nhu là sụ sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch 
pháp và chánh kiến có trạng thái hiểu rõ nhu vầy: Sau khi bố thí có quả phuớc; cúng 
duờng tam bảo có quả phuớc; đời nay vẫn có; đời sau cũng có; mẹ có on; cha có on; 
chúng sanh chết có tục sinh; Sa-môn Phạm chí có bực tu hành đàng hoàng, hành đúng 
đắn hiểu cao thấy thật rõ nơi đời nay và đời sau do tự mình và tuyên bố cho nguời 
khác biết khắp nhau vẫn có trong đời nay. Nhu thế gọi là trí tín nghiệp 
(kammassakatãm nãnam). 

Trừ ra trí đế thuận và tuệ thiện mà thành cảnh lậu, còn tất cả gọi là trí tín nghiệp. 

* Trí đế thuận đó ra sao? Nhu là trí thuận tùng, trí nhẫn (nại), trí kiến thức, trí quang 
minh (sáng suốt), trí hiểu biết, trí chăm chú, trí pháp nhẫn nại chăm chú, đều có trạng 
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thái biết như thế nầy: Hoặc cho rằng sắc không bền, hoặc cho rằng thọ không bền, 
hoặc cho rằng tưởng không bền, hoặc cho rằng chư hành vô thường, hoặc cho rằng 
thức vô thường. Thế gọi là trí đế thuận ( saccãnuĩomỉkanãna). 

Còn tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ hội hiệp đạo (maggasamahginãna pannna). 

Tuệ trong bốn quả gọi là tuệ hội hiệp quả (phaỉasamanginãna). 

823. 

* Tuệ hội hiệp đạo tức là sự biết trong những khổ ấy, sự biết trong những khổ tập ấy, sự 
biết trong những khổ diệt ấy, sự biết trong những tiến hành diệt khổ ấy. 

* Tuệ khổ đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến khai đoan khổ tập hiện bày đó gọi là khổ tập trí... khai đoan khổ diệt hiện 
bày. Đó gọi là khổ diệt trí... khai đoan đường lối tiến hành khổ diệt hiện bày. Đó gọi 
là trí tiến hành khổ diệt. 

824. 

* Tuệ trong pháp thiện Dục giới và pháp vô ký Dục giới gọi là tuệ Dục giới. 

* Tuệ trong pháp thiện sắc giới và pháp vô ký sắc giới gọi là tuệ sắc giới. 

* Tuệ trong pháp thiện Vô sắc giới và pháp vô ký Vô sắc giới gọi là tuệ Vô sắc giới. 

* Còn tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là tuệ siêu thế. 

825. 

* Pháp trí đó ra sao? Như là tuệ trong bốn đạo bốn quả gọi là trí pháp (dhammanãna). 

Đức thế Tôn Ngài dìu dắt tức là trí phản khán trong những pháp quá khứ, vị lai ấy 
mà Ngài đã hiểu, đã thấy, đã chứng, đã biết rõ rệt, đã quyết tin như vầy: Trong thuở 
quá khứ, Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị nào đã đặng biết khổ, đã đặng biết tập, đã 
đặng biết diệt, đã đặng biết đạo thì Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị đó cũng tự biết 
khổ, Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị đó cũng tự biết khổ tập, Sa-môn hoặc Bà-la- 
môn những vị đó cũng tự biết khổ diệt, Sa-môn hoặc Bà-la-môn những vị đó cũng tự 
biết đạo diệt khổ; trong thời vị lai những Sa-môn hoặc Bà-la-môn mà vị nào rõ biết 
khổ, rõ biết khổ tập, rõ biết khổ diệt, rõ biết đạo diệt khổ thì những Sa-môn hoặc Bà- 
la-môn đó cũng tự biết khổ, những Sa-môn, Bà-la-môn đó cũng tự biết khổ tập, những 
Sa-môn Bà-la-môn đó cũng tự biết rõ đạo diệt khổ bằng tuệ hay thái độ rõ thấu... sự 
vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong cách dìu dắt tức là trí phản khán 
(paccavekkhananãna). Như thế gọi là trí dẫn dắt (anvanãna). 

* Trí qui định trong khi có ra sao? Phíc-khú trong Tông giáo nay chăm chú biết tâm của 
người khác, chúng sanh khác bằng tâm (của mình) như là tâm có ái cũng biết rõ là tâm 
có ái, tâm ly ái cũng biết rõ là tâm ly ái. Tâm có sân cũng biết rõ là tâm có sân, tâm lìa 
sân cũng biết rõ là tâm lìa sân. Tâm có si cũng biết rõ là tâm có si, tâm lìa si cũng biết 
rõ là tâm lìa si. Tâm dã dượi cũng biết rõ là tâm có dã dượi, tâm tán loạn cũng biết rõ 
là tâm tán loạn. Tâm thành đáo đại cũng biết rõ là tâm thành đáo đại, tâm không thành 
đáo đại cũng biết rõ là tâm không thành đáo đại. Tâm thành hữu thượng cũng biết rõ là 
tâm thành hữu thượng, tâm thành vô thượng cũng biết rõ là tâm thành vô thượng. Tâm 
định trụ cũng biết rõ là tâm đình trụ, tâm không đình trụ cũng biết rõ là tâm không 
đình trụ. Tâm giải thoát cũng biết rõ là tâm giải thoát, tâm không giải thoát cũng biết 
rõ là tâm không giải thoát. Sự sáng suốt, thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến trong tâm của những người khác, của tất cả chúng sanh khác. Như thế gọi 
là trí qui định (pariccanãna). 
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Trừ ra pháp trí (dhammanana), dẫn dắt trí (anvanana) và qui định trí (parỉccanana), 

còn những trí ngoài ra gọi là trí đồng kiến (sammatỉnãna). 

826. 

Tuệ nhân sanh tử phỉ nhân đến Níp-bàn ra sao? 

- Tuệ trong pháp thiện Dục giới gọi là tuệ nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

- Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ nhân đến Níp-bàn phi nhân sanh tử. 

- Tuệ trong pháp thiện sắc giới và pháp thiện Vô sắc giới gọi là tuệ nhân sanh tử 
nhân đến Níp-bàn. 

- Còn tuệ mà ngoài ra đó gọi là tuệ phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn. 

827. 

Tuệ phiền yếm phỉ phản khán đó ra sao? 

- Nhu là bực xa lìa tất cả sự vọng dục bằng tuệ nào nhung không đặng thông thấu 
suốt tất cả pháp đế (saccadhamma). Đây gọi là tuệ phiền yểm phi phản khán 
(nibbidã no pativedhapannã). 

- Còn bực xa lìa tất cả sụ vọng dục mà đặng thấu đáo thông suốt bằng tuệ nhung 
không đặng thấu suốt tất cả pháp đế. Đây gọi là tuệ phản khán phi phiền yểm 
(patỉvedha no nibbidã pahnã). 

- Tuệ trong bốn đạo gọi là tuệ phiền yểm phản khán (nibbidãpatỉvedhapannã). 

- Còn tuệ mà ngoài ra đó gọi là tuệ phi phiền yểm phi phản khán (nevanibbidã no 
pativedhapanhã). 

828. 

Tuệ suy đồi ra sao? 

- Nhu là tác ý tuởng đồng sanh với dục thấm nhuần cho nguời tu tiến bực đắc so 
thiền, tuệ của nguời tu đó gọi là tuyệt trừ (hãnabhãginĩ). Chánh niệm thích hợp với 
pháp ấy vững vàng tuệ gọi là tạm trụ (thĩtỉbhãgỉnĩ). Tác ý tuởng mà đồng sanh với 
thiền không có tầm thấm vào theo tuệ gọi là đặc biệt (visesabhãginĩ). Tác ý tuởng 
mà đồng sanh với trí phiền yểm hợp với ly dục đuợm nhuần trí gọi là phiền yểm 
phần (nỉbbedhabhãgỉnĩ). 

- Tác ý tuởng mà đồng sanh với tầm thấm nhuần theo bực tu tiến đắc nhị thiền, tuệ 
của bực đó gọi là phế duyên (hãnabhãginĩ). Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó 
vững vàng. Tuệ ấy gọi là trụ phần (thĩtibhãginĩ). 

- Tác ý tuởng mà đồng sanh với xả thấm nhuần tuệ gọi là đặc biệt viên 
(visesabhãginĩ). Tác ý tuởng mà đồng sanh với trí phiền yểm hiệp với dục đuợm 
nhuần tuệ gọi là phiền yểm phần ịnibedhabhãginĩ). 

- Tác ý tuởng mà đồng sanh với hỷ đuợm nhuần cho bực tu tiến đặng tam thiền, tuệ 
của bực tu tiến đó gọi là phế phần (hãnabhãginĩ). Chánh niệm mà thích hợp với 
pháp ấy đình trụ tuệ gọi là trụ phần ịthỉtỉbhãgỉnĩ). Tác ý tuởng mà đồng sanh với 
phi khổ phi lạc thọ đuợm nhuần tuệ gọi là đặc biệt phần (visesabhãginĩ). Tác ý 
tuởng mà đồng sanh với trí phiền yểm hiệp với ly dục đuợm nhuần tuệ gọi là phế 
phần (nỉbbedhabhãgỉnĩ). 

- Tác ý tuởng mà đồng sanh với lạc đuợm nhuần cho bực tu tiến đắc tứ thiền, tuệ của 
bực tu tiến đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó đình trụ tuệ 
gọi là trụ phần. Tác ý tuởng mà đồng sanh với thiền Không vô biên xứ đuợm nhuần 
tuệ gọi đặc biệt phần. Tác ý tuởng mà đồng sanh với tuệ phiền yểm hiệp với ly dục 
đuợm nhuần tuệ gọi là phiền yểm phần (nibbedhãbhãginĩ). 
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- Tác ý tưởng mà đồng sanh với sắc đượm nhuần cho bực tu tiến thiền Không vô biên 
xứ, tuệ của bực tu tiến đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp với pháp đó, 
đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Thức vô biên xứ 
đượm nhuần tuệ gọi là đặc biệt phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với trí phiền yểm 
hiệp với ly dục đượm nhuần tuệ gọi là phiền yểm phần ịnỉbbedhãbhãginĩ). 

- Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Không vô biên xứ đượm nhuần cho bực tu đắc 
thiền Thức vô biên xứ, tuệ của bực tu đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp 
với pháp đó đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng đồng sanh với thiền Không vô 
biên xứ đượm nhuần tuệ gọi là đặc biệt phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với trí 
phiền yểm hiệp với ly dục đượm nhuần tuệ gọi là phiền yểm phần 
(ìnibbedhãbhãginĩ). 

- Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Thức vô biên xứ đượm nhuần cho bực tu đắc 
thiền Vô sở hữu xứ, tuệ của bực tu đó gọi là phế phần. Chánh niệm mà thích hợp 
với pháp đó đình trụ tuệ gọi là trụ phần. Tác ý tưởng mà đồng sanh với thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ đượm nhuần tuệ gọi là đặc biệt phần. Tác ý tưởng mà đồng 
sanh với trí phiền yểm hiệp với ly dục đượm nhuần tuệ gọi là phiền yểm phần 
(nỉbbedhãbhãgỉnĩ). 

829. 

Tứ đạt thông đó ra sao? Tứ đạt thông (patisambhidã) là nghĩa đạt thông, pháp đạt 
thông, ngữ đạt thông và cấp trí đạt thông. 

- Sự hiểu thông suốt trong ý nghĩa gọi là nghĩa đạt thông (atthapatisambhidã). 

- Sự hiểu thông suốt trong pháp gọi là pháp đạt thông (dhammapaịisambhidã). 

- Sự hiểu thông suốt sự tường thuật pháp ngữ đó gọi là ngữ đạt thông 
(niruttipatisambhidã). 

- Sự biểu biết thông suốt trong tất cả trí gọi là cấp trí đạt thông (patibhãnapati- 
sambhỉdã). 

Như thế gọi là tứ đạt thông (patỉsambhidã). 

830. 

* Tứ tiến hành đó ra sao? Tứ tiến hành (patipadã) là: hành nan đắc trì 
(dukkhãpatipadãdandhãbhinnã), hành nan đắc cấp (dukkhãpatỉpadãkhippãbhinnã), 
hành dị đắc trì (sukhãpatỉpadãdandhãbhinnã), hành dị đắc cấp 
(sukhãpatỉpadãkhippãbhỉnnã). 

* Hành nan đắc trì đó ra sao? Như là tuệ, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến phát sanh cho người tu mà đắc định sanh bằng cách khó khăn, biết rõ co sở 
ấy chậm chạp. Thế gọi là hành nan đắc trì (dukkhãpatỉpadãdandhãbhinnã). 

* Hành nan đắc cấp đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp 
và chánh kiến phát sanh cho người tu mà định làm cho trợ sanh bằng cách khó khăn, 
nhưng hiểu co sở đó mau. Thế gọi là hành nan đắc cấp 
(dukkhãpatipadãkhippãbhinnã). 

* Hành dị đắc trì đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và 
chánh kiến phát sanh cho người tu mà định trợ sanh bằng cách không khó khăn, nhưng 
đắc chứng chậm. Thế gọi là hành dị đắc trì ịsukhãpatỉpadãdandhãbhinnã). 
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* Hành dị đắc cấp đó ra sao? Như là tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp 
và chánh kiến phát sanh cho người tu, còn định trợ sanh bằng cách không khó khăn 
đắc chứng đó cũng mau. Thế gọi là hành dị đắc cấp (sukhãpatipadãkhippãbhinnã). 

Như thế gọi là tuệ tiến hành ịpatipadãpannã). 

831. 

* Tứ cảnh tuệ đó ra sao? Tứ cảnh tuệ (arammanapannã) là tuệ hy thiếu cảnh hy thiếu 

(parỉttãparỉttãrammanapannã), tuệ hy thiếu cảnh vô lượng (parittã 

appamanãrammanapannã), tuệ vô lượng cảnh hy thiếu 
(appamãnãparittãrammanapannã), tuệ vô lượng cảnh vô lượng (appamãnã 
appamanãrammanapannã). 

* Tuệ hy thiểu cảnh hy thiểu là chi? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự 
trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đắc định chưa đặng trau dồi 
thuần thục, rải cảnh đi ít oi. Thế gọi là tuệ hy thiểu cảnh hy thiểu 
ịparittaparittãrammanapannã). 

* Tuệ hy thiểu cảnh vô lượng đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực có định chưa trau dồi 
nhuần nhã, rải cảnh đi ước lượng không đặng. Thế gọi là tuệ hy thiểu cảnh vô lượng 
(parittã appamanãrammanapannã). 

* Tuệ vô lượng cảnh hy thiểu đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu thấu... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đặng định trau dồi nhuần 
nhã, rải cảnh đi ít oi. Thế gọi là tuệ vô lượng cảnh hy thiểu 
(appamãnaparittãrammanapannã). 

* Tuệ vô lượng cảnh vô lượng đó ra sao? Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến phát sanh cho người tu, bực đặng định trau dồi nhuần 
nhã, rải cảnh đi ước lượng không đặng. Thế gọi là tuệ vô lượng cảnh vô lượng 
(appamãnã appamanãrammanapannã). 

Như thế gọi là tứ cảnh tuệ (ãrammanapannã). 

832. 

* Trí đạo hội (maggasamaúginãna) tức là trí trong lão tử, trí tập lão tử, trí diệt lão tử, trí 
tiến hành diệt lão tử. 

* Trí lão tử trong khi có ra sao ? 

- Như là sự sáng suốt, thái độ biết rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối 
lão tử hiện bày. Thế gọi là trí lão tử (jarãmarannãna). 

- Sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối tập lão 
tử hiện bày. Thế gọi là trí lão tử tập (jarãmaranasamudayanãna)... mở mối cho lão 
tử diệt hiện bày. Thế gọi là trí lão tử diệt (jarãmarana-nirodhanãna)... mở mối cho 
tiến hành nhân đến lão tử diệt hiện bày. Đó gọi là trí nhân tiến hành đến diệt khổ 
(dukkamrodhagãminĩpatỉpadãnãna). 

- Trí đạo hội (maggasamahginãna) tức là trí trong sanh đây... trí trong hữu đây... trí 
trong thủ đây... trí trong ái đây... trí trong thọ đây... trí trong xúc đây... trí trong 
lục nhập đây... trí trong danh sắc đây... trí trong thức đây... trí trong hành đây... trí 
trong hành ấy tập ấy... trí trong hành ấy diệt ấy, trí trong hành ấy đạo nhân diệt ấy. 
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* Trong những trí ấy mà hành trí đó ra sao? 

- Như là sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối 
tất cả hành hiện bày. Thế gọi là trí hành (sahkhãranãna). 

- Sự sáng suốt, thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến mở mối hành 
tập hiện bày, thế gọi là trí hành tập ịsankhãrasamudayanãna) ... mở mối hành diệt 
hiện bày, thế gọi là trí hành diệt (sankhãranirodhanãna)... mở mối đường lối tiến 
hành diệt hiện bày, thế gọi là trí nhân tiến hành đến hành diệt ịsahkhãranirodha- 
gãminĩpatipadãnãna). 

Trí tông (nanavatthu) phân mồi thứ thành bốn vẫn có bằng cách như thế. 


Xiển mi nh phần năm 

833. 

Trong trí tông môi phần có năm đó mà chánh định có năm chi như thế nào? 

- Tuệ mà bành trướng hỷ, tuệ mà bành trướng lạc, tuệ mà bành trướng tâm, tuệ mà 
bành trướng ánh sáng và ấn chứng khi phản khán. 

- Tuệ trong hai thiền gọi là tuệ bành trướng hỷ (pĩtiphacanatã). 

- Tuệ trong ba thiền gọi là tuệ bành trướng lạc ( sukkapharanatã'). 

- Tuệ chăm chú biết tâm của người khác gọi là tuệ bành trướng tâm (cetopharanatã). 

- Thiên nhãn gọi là tuệ bành trướng ánh sáng (ãlokapharanatã). 

- Trí phản khán của bực tu xuất những thiền gọi là ấn chứng khi phản khán 
(paccavekkhanãnimitta). 

Như thế gọi là chánh định có năm chi (pancahgiko sammãsamãdhi). 

834. 

Chánh định có năm trí đó ra sao? Như là trí phát sanh riêng tự phần nhận rằng định 
nay cũng có lạc trong hiện tại, cũng có quả vui sau này. Trí phát sanh tự ta nhận rằng 
định nay xa lìa phiền não không vật chất. Trí phát sanh tự ta nhận rằng tuệ nay là bực 
có tuệ xiển (cạn cợt) điều khiển không đặng. Trí sanh ra tự ta nhận rằng định nay vắng 
lặng tinh vi đặng sự yên tịnh vắng lặng, đặng chứng rồi bằng sự thành pháp độc đoán 
cao thăng không chứng bằng cách đè cái (nĩvarana) ngăn phiền não bằng tâm mà 
thành hữu dẫn (Sasahkhãrika). Trí sanh cho tự mình nhận rằng ta đây cũng có chánh 
niệm nhập định ấy, có chánh niệm xúc định ấy. Như thế gọi là chánh định có năm trí. 

Trí tông mồi phần năm vẫn có bằng cách như thế. 


Xiển mi nh phần sáu 

835. 

Tuệ trong lục thông đó ra sao? Tuệ trong lục thông là tuệ thần túc thông 
(iddhỉvidhanãna), tuệ thiên nhĩ thông (sotadhãtuvisuddhiyãnãna), tuệ tha tâm thông 
ịparicittanãna), tuệ túc mạng thông (pubbenivãsãnussatinãna), tuệ sanh tử thông 
(catũppãtanãna) và tuệ lậu tận thông (ãsavakkayanãna). Những đó gọi là tuệ trong lục 
thông. 

Trí tông mồi phần có sáu vẫn có bằng cách như thế. 
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Xiển minh phần bảy 

836. 

Trí tông mỗi phần có bảy đó ra sao? 

- Trí hiểu rằng lão tử có ra do sanh làm duyên. Trí hiểu rằng khi sanh không có thời 
lão tử cũng không. Trí hiểu rằng dù trong thuở quá khứ, lão tử có ra cũng do sanh 
làm duyên. Trí hiểu rằng dù trong thuở quá khứ khi sanh không có thời lão tử cũng 
không. Trí hiểu rằng dù trong thời vị lai lão tử có ra cũng do sanh làm duyên. Trí 
hiểu rằng dù trong thời vị lai khi sanh không có thời lão tử cũng không. Trí hiểu 
rằng pháp trụ của nguời đó có tuyệt dứt dĩ nhiên, có hiện hành dĩ nhiên, có suy đồi 
dĩ nhiên, có sự hoại dĩ nhiên, có rã dĩ nhiên, có diệt dĩ nhiên. 

- Trí hiểu rằng sanh có ra do hữu làm duyên... trí hiểu rằng hữu có ra do thủ làm 
duyên... trí hiểu rằng thủ có ra do ái làm duyên... trí hiểu rằng ái có ra do thọ làm 
duyên... trí hiểu rằng thọ có ra do xúc làm duyên... trí hiểu rằng xúc có ra do lục 
nhập làm duyên... trí hiểu rằng lục nhập có ra do danh sắc làm duyên... trí hiểu 
rằng danh sắc có ra do thức làm duyên... trí hiểu rằng thức có ra do hành làm 
duyên... trí hiểu rằng hành có ra do vô minh làm duyên... trí hiểu rằng khi vô minh 
không có thì hành cũng không. Trí hiểu rằng dù thuở quá khứ mà hành sanh ra cũng 
do vô minh làm duyên... trí hiểu rằng dù thuở quá khứ khi vô minh không có thì 
hành cũng không... trí hiểu rằng dù trong thời vị lai hành có ra cũng do vô minh 
làm duyên... trí hiểu rằng dù trong thời vị lai nếu vô minh không có thì hành cũng 
không... trí hiểu rằng trí phần trụ của nguời đó có sự tuyệt dứt dĩ nhiên, có sự hoại 
dĩ nhiên, có sự phai dĩ nhiên, có sự diệt dĩ nhiên. Những thế gọi là trí tông phân 
phần mỗi thứ bảy. 

Trí tông phần mỗi thứ bảy vẫn có bằng cách nhu thế. 


Xiển mi nh phần tám 

837. 

Trí tông phân mỗi phần thành tám mà tuệ trong bốn đạo bốn quả trong khi có ra 
sao? Nhu là tuệ trong đạo Dụ luu, tuệ trong quả Dụ luru, tuệ trong đạo Nhất lai, tuệ 
trong quả Nhất lai, tuệ trong đạo Bất lai, tuệ trong quả Bất lai, tuệ trong đạo ứng cúng, 
tuệ trong quả ứng cúng. Những thế gọi là tuệ trong bốn đạo bốn quả. 

Trí tông chia phần thành tám vẫn có bằng cách nhu thế. 


Xiển minh phần chín 

838. 

Trong trí tông môi phần có chín đó mà tuệ trong tùng tiền trụ nhập có chín ra sao? 
Nhu là tuệ nhập so thiền, tuệ nhập nhị thiền, tuệ nhập tam thiền, tuệ nhập tứ thiền, tuệ 
nhập thiền Không vô biên xứ, tuệ nhập thiền Thức vô biên xứ, tuệ nhập thiền Vô sở 
hữu xứ, tuệ nhập thiền Phi tuởng phi phi tuởng xứ, trí phản khán của nguời tu tiến và 
bực xuất thiền diệt thọ tuởng. Những thế gọi là cửu tuệ tùng tiền trụ nhập 
(anupubbavihãrasamãpattỉ). 

Trí tông mỗi phần thành chín vẫn có bằng cách nhu thế. 



276 


Plĩân XVI. Trí phân tích. 


Xiển minh phần mười 

839 . 

Trong trí tông phân phần thành mười mà trí biết pháp đáng thành xứ với sự thành 

xứ và pháp mà phi xứ với sự phi xứ theo cách chân thật của Đức Như Lai đó ra 

sao? 

- Như Lai trong đời nầy Ngài vẫn biết điều mà người Nhập lưu đến bực đầy đủ tri 
kiến sẽ phải chấp trước những pháp hành chi theo sự vật trường tồn đó, nếu mà sẽ 
có đặng như thế phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rõ rằng điều mà chính 
phàm phu phải chấp trước những pháp hành nào theo sự trường tồn đó đúng co sở 
phải là xứ (thãna). 

- Như Lai trong đời nay Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đầy đủ tri kiến 
sẽ phải chấp trước những pháp hành chi bằng sự lạc đó, nếu mà sẽ có đặng thì phi 
nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rằng điều mà chính phàm phu phải chấp 
những pháp hành nào mà theo sự lạc đó đúng cơ sơ phải là xứ. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đầy đủ tri kiến 
sẽ phải chấp trước những pháp hành chi theo sự ngã chấp đó, nếu mà sẽ có đặng thì 
phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu rằng điều mà chỉnh phàm phu phải 
chấp những pháp hành nào theo sự ngã chấp đó đúng cơ sở phải là xứ. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết điều mà bực Nhập lưu đến bực đầy đủ tri kiến 
sẽ nên giết cha, nếu mà sẽ có đặng thì phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài cũng hiểu 
rằng điều mà chính phàm phu sẽ phải giết cha đúng cơ sở phải là xứ. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết điều mà người Nhập lưu đến bực đầy đủ tri 
kiến sẽ phải giết mẹ... sẽ phải giết A La-hán sẽ phải có tâm độc ác đến nổi chích 
Phật thân huyết... sẽ phải phá hòa hợp Tăng... sẽ phải tín ngưỡng Phật Giáo... sẽ 
phải sanh trong đời thứ tám đó, nếu mà sẽ có đặng thì phi nhân phi duyên phi xứ và 
Ngài cũng hiểu rằng điều mà chính phàm phu sẽ phải giết mẹ... sẽ phải sanh trong 
đời thứ tám đó đúng cơ sở phải là xứ. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà bực ứng cúng Chánh biến tri vì 
sanh đồng nhau trong một vũ trụ đó phi nhân phi duyên phi xứ mới có thể đặng và 
Ngài cũng biết điều mà bực ứng cúng Chánh biến tri chỉ có một vị trong đời đó thôi 
thành cơ sở là phải đặng thành cơ sở chồ có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà Đức Chuyển luân Thánh vương 
hai vị sẽ phải sanh ra đồng nhau trong một đời phi nhân phi duyên phi cơ sở mới có 
thể đặng và Ngài cũng hiểu rằng điều mà Đức Chuyển luân Thánh vương sanh ra 
chỉ có một vị trong đời đó thôi thành cơ sở chồ đáng đặng, thành cơ sở chồ có đặng. 

- Như Lai trong đời nay Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ thành ứng cúng Chánh 
biến tri đó nếu đặng thời phi nhân phi duyên phi cơ sở và Ngài cũng hiểu rằng điều 
mà chỉ có nam nhân thành ứng cúng Chánh biến tri đó thành cơ sở phải thành có cơ 
sở đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ thành Chuyển luân 
Thánh vương đó mà sẽ có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ sở và Ngài vẫn biết 
rằng điều mà chỉ có nam tử mới thành Chuyển luân Thánh vương mới đáng chồ 
thành cơ sở có đặng chồ thành cơ sở. 
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- Như Lai trong đời nầy, Ngài vẫn biết rằng điều mà phụ nữ sẽ sanh lên thành đế 
thích, thành Ma vương, làm Đại Phạm thiên đó nếu sẽ có đặng là phi nhân phi 
duyên phi xứ sở và Như Lai Ngài cũng biết rằng điều mà chỉ có nam tử sanh lên 
thành đế thích, thành Ma vương, thành Đại Phạm thiên đó thành xứ sở đáng đặng và 
thành xứ sở có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng chồ mà thân ác sẽ phát sanh quả đáng 
mong mỏi, đáng ưa mến, đáng vừa lòng đó dù sẽ có đặng là phi nhân phi duyên phi 
xứ sở và Ngài cũng biết rằng điều mà thân ác chính phải sanh quả không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa mến, không đáng vừa lòng thành cơ sở có lẽ đặng, thành 
cơ sở có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà khẩu ác và ý ác phát sanh ra quả 
đáng mong mỏi, đáng ưa mến, đáng vừa lòng đó dù có đặng là phi nhân phi duyên 
phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà thân ác, ý ác phát sanh ra quả không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa thích, không đáng vừa lòng đó thôi, thành xứ có lẽ đặng, 
thành xứ chồ có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà thân nghiệp thiện sẽ sanh ra quả 
không đáng mong mỏi, không đáng ưa mến, không đáng vừa lòng đó nếu đặng là 
phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà thân ác chỉ phát sanh ra 
quả đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng thành xứ mới có lẽ đặng, thành 
xứ chồ có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà khẩu thiện và ý thiện phát sanh 
quả không đáng mong mỏi, không đáng ưa thích, không đáng vừa lòng đó nếu đặng 
là phi nhân phi duyên và phi xứ và Ngài cũng biết rằng điều mà khẩu thiện và ý 
thiện chỉ phát sanh ra quả đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng đó có lẽ 
đáng thành xứ, có lẽ phải thành xứ. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa hợp với thân 
ác, sau khi chết sẽ đến thiên đường lạc thú do thân ác làm nhân trợ giúp đó, nếu 
đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa 
hợp với thân ác sau khi chết chỉ phải vào Địa ngục, khổ thú... chính do thân ác 
thành nhân thành duyên thành xứ sở mới có lý, thành xứ sở mới có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa hiệp với khẩu 
ác và ý ác sau khi chết sẽ đến thiên đường lạc thú mà do thân ác, khẩu ác làm nhân, 
làm duyên đó nếu có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng điều 
mà những người hòa hiệp với khẩu ác, ý ác sau khi chết phải vào Địa ngục, khổ 
thú... chính do thân ác, ý ác thành nhân, thành duyên là xứ có lý, thành xứ mới có 
đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người hòa hiệp với thân 
nghiệp thiện rồi sau khi chết phải vào Địa ngục, khổ thú do thân nghiệp thiện làm 
nhân làm duyên đó, nếu đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và Ngài vẫn biết rằng 
điều mà những người hòa hiệp với thân nghiệp thiện sau khi chết phải đến thiên 
đường, lạc thú chỉ do thân nghiệp thiện làm nhân, làm duyên là phải thành sở mới 
có đặng. 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng điều mà những người làm nghiệp với 
khẩu thiện và ý thiện sau khi chết sẽ vào Địa ngục, khổ thú mà do thân thiện và 
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khẩu thiện thành nhân thành duyên nếu có đặng là phi nhân phi duyên phi xứ và 
Ngài cũng vẫn biết rằng điều mà những nguời hiệp với khẩu thiện và ý thiện sau khi 
chết phải đến thiên đuờng lạc thú chỉ do khẩu thiện và ý thiện làm nhân, làm duyên 
là có lý đặng thành sở mới có đặng. 

- Nhu Lai Ngài vẫn biết rằng những pháp nào thành nhân, thành duyên cho những 
pháp nào sanh ra thì những pháp ấy thành xứ. Những pháp nào không thành nhân 
không thành duyên cho những pháp nào sanh ra thì những pháp ấy phi xứ. Tuệ hay 
là thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong pháp thành xứ và 
pháp phi xứ đó. Nhu thế gọi là trí biết pháp thành xứ bằng sự thành xứ và pháp phi 
xứ bằng sự phi xứ theo sự chân thật của Đức Nhu Lai. 

840 . 

Trí mà biết dị thục quả của nghiệp tháo trì thành quá khứ, hiện tại, vị lai theo sự 

chân thật với xứ với nhân của Như Lai đó ra sao? 

- Nhu Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng nghiệp tháo trì thành tội mà có thứ do tài 
sản lý tuởng ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì thành tội mà có 
thứ do tài sản uẩn ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì bằng tội 
mà có thứ do tài sản có thời ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
bằng tội mà có thứ do tài sản lợi ích ngăn ngừa mới không cho quả cũng có; nghiệp 
tháo trì bằng tội mà có thứ do điêu tàn lý tuởng mới đặng cho quả cũng có; nghiệp 
tháo trì bằng tội mà có thứ do uẩn điêu tàn mới cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
bằng tội mà có thứ do điêu tàn sự có thời mới cho quả cũng có; nghiệp tháo trì 
thành tội mà có thứ điêu tàn sự lợi ích cho quả cũng có. 

- Nghiệp tháo trì bằng phuớc mà có thứ do điêu tàn lý tưởng ngăn chận mới không 
cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phước mà có thứ do uẩn ngăn chận mới 
không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phuớc mà có thứ do suy đồi sự có thời 
ngăn chận mới không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phước mà có thứ do 
suy đồi sự lợi ích ngăn chận mới không cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng 
phước mà có thứ do tài sản lý tưởng mới cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng 
phuớc mà có thứ do tài sản uẩn mới cho quả cũng có. Nghiệp tháo trì bằng phuớc 
mà có thứ do tài sản có thời mới cho quả cũng có. Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô 
si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những nghiệp tháo trì đó. Nhu thế gọi là trí 
biết dị thục quả của nghiệp tháo trì mà thành quá khứ, vị lai, hiện tại theo sự chân 
thật đối với sở, nhân của Đức Như Lai. 

841 . 

Trí biết lối tiến hành đưa đến tất cả cõi bằng cách chắc thật của Đức Như Lai ra 
sao? Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế tiến hành đi đến Địa 
ngục. Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế, tiến hành như thế cho đi sanh loại Bàng 
sanh. Ngài vẫn biết rằng đường lối như thế, tiến hành như thế cho đi vào Ngạ quỉ. 
Ngài biết đường lối như thế, tiến hành như thế cho đi đến Nhân loại... Ngài vẫn biết 
rằng đường lối như thế, tiến hành như thế cho Níp-bàn. Tuệ hay sự biết rõ... sự vô si, 
sự trạch pháp và chánh kiến trong tiến hành đưa đến tất cả cõi đó. Như thế gọi là trí 
biết đàng đi đến tất cả cõi theo sự chân thật của Đức Như Lai. 

Trí biết đời là giới chẳng ít, giới khác nhau theo sự chân thật của Như Lai ra sao? 
Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết sự khác nhau của uẩn, Ngài vẫn biết sự khác 
nhau của xứ, Ngài vẫn biết sự khác nhau của giới. Nên gọi Ngài biết đời là giới phi 


842 . 
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thiểu và giới khác nhau. Tuệ hay là thái độ biết rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh 
kiến biết giới trong đời phi thiểu, giới khác nhau đó nhu thế gọi là trí biết đời mà thành 
phi thiểu giới, thành giới khác nhau theo sự chân thật của đấng Nhu Lai. 

843 . 

Trí biết tánh nết của tất cả chúng sanh khác nhau theo sự chắc thật của Như Lai đó 

ra sao ? 

- Nhu Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết rằng tất cả chúng sanh phẩm cách thô cũng có; 
tất cả chúng sanh tánh nết tế cũng có; tất cả chúng sanh mà có phẩm cách thô 
ịhĩnãdhimattỉkã) vẫn tìm kiếm hội hiệp gần gũi với những chúng sanh có phẩm 
cách thô. Tất cả chúng sanh có phẩm cách tế vẫn tim kiếm hội hiệp gần gũi với 
những chúng sanh có tánh nết tế ịpanĩtãdhỉmuttỉkã). 

- Dù trong thời quá khứ tất cả chúng sanh có tánh nết thô cũng đã tim hội hiệp gần 
gũi với những chúng sanh đã có tánh nết thô. Tất cả chúng sanh có tánh nết tế cũng 
đã tìm kiếm hội hiệp gần gũi với những chúng sanh đã có tánh nết tế. 

- Dù trong thời vị lai tất cả chúng sanh có tánh nết thô cũng sẽ tim kiếm hội họp gần 
gũi với những chúng sanh có tánh nết thô. Còn tất cả chúng sanh mà có tánh nết tế 
cũng sẽ tìm kiếm hội hiệp gần gũi với những chúng sanh có tánh nết tế. 

- Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến đối với tất cả chúng 
sanh có tánh cách khác nhau đó. Nhu thế gọi là trí biết tất cả chúng sanh có tánh nết 
khác nhau theo sự chắc thật của Nhu Lai. 

844 . 

* Trí biết quyền già hay chưa già của những chúng sanh khác, của những người 
khác theo sự chắc thật của Như Lai ra sao? Nhu Lai trong đời nay, Ngài vẫn biết y 
cứ tùy miên tánh tình và phẩm cách của tất cả chúng sanh, vẫn biết những chúng sanh 
có trần lao (phiền não) ít oi hay là trần lao dồi dào. Có quyền già, có quyền non, có 
thái độ tốt, có thái độ xấu, dễ dạy hay khó dạy, đáng đắc chứng và không đáng đắc 
chứng. 

* Nhưng mà y cứ (ãsaya) của tất cả chúng sanh đó ra sao? 

- Nhu là sự nhận thấy rằng đời trường tồn hoặc nhận thấy đời không trường tồn, sự 
nhận thấy đời có chồ tột hoặc nhận thấy đời không có chồ tột. Sự nhận thấy thần 
hồn cũng là đó, thân thể cũng là đó. Hoặc nhận thấy rằng thần hồn cũng là cách 
khác, thân thể cũng là khác. Nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa, 
hoặc thấy rằng tất cả chúng sanh sau khi chết không còn sanh nữa. Sự nhận thấy 
rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa cũng có, không còn sanh nữa cũng có; 
hoặc nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết còn sanh nữa cũng chẳng phải, không 
còn sanh nữa cũng chẳng phải. 

- Tất cả chúng sanh, người y cứ (ãsaya) hữu kiến hoặc ly hữu kiến như đã nói đó 
cũng có, hoặc tất cả chúng sanh không lọt vào cả hai y cứ ấy đặng sắp theo nhẫn nại 
trong tất cả pháp hành mà thành duyên cùng nhau và nương nhau phát sanh ra cũng 
có. Như thế gọi là y cứ của tất cả chúng sanh cũng là trí biết theo sự chân thật của 
Như Lai. 

* Nhưng mà tùy miên (anusaya) của tất cả chúng sanh ra sao? 

Thất tùy miên như là nhục dục tùy miên (kãmarãganusaya), phẫn nhuế tùy miên 
(patỉghãnusaya), ngã mạn tùy miên ( mãnãnusaya tà kiến tùy miên ịditthãnusaya), 
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hoài nghi tùy miên (vicikicchanusaya), hữu dục tùy miên (bhavaraganusaya), vô minh 
tùy miên (avijjãnusaya). 

Nhục dục tùy miên của tất cả chúng sanh vẫn ngủ ngầm trong sắc ái sắc mãn ý trong 
đời. Phẫn nhuế tùy miên của tất cả chúng sanh vẫn ngủ ngầm trong phi sắc ái phi sắc 
mãn ý trong đời. Vô minh đã lọt vào trong cả hai pháp ấy bằng cách như thế đó. ngã 
mạn, tà kiến và hoài nghi nên nhận thấy đình trụ đồng nhau chung với vô minh đó. 
Như thế gọi là tùy miên của tất cả chúng sanh. 

* Mà tánh tình (carita) của tất cả chúng sanh ra sao? 

Như là phúc hành (punnãbhisankhãra), phi phúc hành ịapunnãbhisahkhãra) và bất 
động hành (anehjãbhisahkhãra), trong cõi Dục giới, hoặc cõi sắc giới và cõi Vô sắc 
giới. Thế gọi là tánh tình của tất cả chúng sanh. 

* Phẩm cách của tất cả chúng sanh ra sao? 

- Như là tất cả chúng sanh phẩm cách thô cũng có, tất cả chúng sanh phẩm cách tế 
cũng có, mà tất cả chúng sanh có phẩm cách thô thì tìm kiếm hội hiệp gần gũi tất cả 
chúng sanh có phẩm cách thô. Còn tất cả chúng sanh có phẩm cách tế thì tìm kiếm 
hội hiệp gần gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách tế. 

- Dù cho thuở quá khứ chúng sanh có phẩm cách thô đã đặng tìm kiếm hội hiệp gần 
gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách thô. Còn những chúng sanh có phẩm cách tế 
cũng đã tìm kiếm hội hiệp gần gũi với tất cả chúng sanh có phẩm cách tế. 

- Dù cho thời vị lai mà chúng sanh có phẩm cách thô sẽ tìm tòi hội hiệp gần gũi với 
tất cả chúng sanh có phẩm cách thô. Còn tất cả chúng sanh mà có phẩm cách tế thì 
sẽ tìm kiếm hội hiệp gần gũi với tất cả chúng sanh mà có phẩm cách tế. 

Như thế gọi là phẩm cách của tất cả chúng sanh. 

* Tất cả chúng sanh mà người có trần lao (phiền não) rất nhiều đó ra sao? 

Như là thập phiền não tông tức là tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn 
trầm, phóng dật, vô tàm và vô úy. Thập phiền não tông nay mà những chúng sanh nào 
đã sử dụng nhiều, đã làm cho phát sanh, đã làm cho nhiều, đã càng thêm sanh thì 
những chúng sanh như thế đó gọi là người có trần lao (Phiền não) nhiều. 

* Tất cả chúng sanh người mà có trần lao (phiền não) ít đó ra sao? 

Như là thập phiền não tông, những mà chúng sanh nào đã ít đặng sử dụng nhiều, đã 
không đặng làm cho sanh, đã không đặng làm cho nhiều, đã không đặng tăng thêm lên 
thì những chúng sanh như thế đó gọi là người có trần lao (Phiền não) ít. 

* Tất cả chúng sanh mà những người có quyền non đó ra sao? 

Như là pháp ngũ quyền tức là tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, trí 
quyền, mà những trong năm quyền ấy chúng sanh nào đã không đặng sử dụng nhiều, 
đã không đặng huấn luyện, không đặng làm cho nhiều, đã không đặng tăng thêm lên. 
Những chúng sanh như thế đó gọi là người có quyền non. 

* Tất cả chúng sanh những người có quyền già đó ra sao? 

Những ngũ quyền mà tất cả chúng sanh đã luyện tập, đã làm cho nhiều, đã càng 
tăng thêm lên thì những chúng sanh như thế đó gọi là người có quyền (ỉndrĩya) già 
mạnh mẽ. 

* Tất cả chúng sanh những người cỏ thái độ xấu đó ra sao? 
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Những chúng sanh nào mà y cứ xấu, tùy miên xấu, tánh tình phẩm cách xấu, phiền 
não trần lao nhiều, quyền non. Những chúng sanh nhu thế đó gọi là thái độ xấu. 

* Tất cả chúng sanh những ngưởi có thái độ tốt đó ra sao? 

Những chúng sanh nào mà có y cứ tốt, tùy miên tốt, tánh tình tốt, phẩm cách tốt, 
phiền não trần lao ít, đặng quyền già. Những chúng sanh nhu thế đó gọi là nguời có 
thái độ tốt. 

* Tất cả chúng sanh mà những người dạy bảo dìu dắt đặng hiểu biết đó ra sao? 

Những chúng sanh nào có thái độ xấu, thì những chúng sanh nhu thế đó gọi là dẫn 
dắt cho hiểu biết đó đặng. Còn những chúng sanh nào mà có thái độ tốt thì chính 
những chúng sanh ấy gọi là dẫn dắt đặng hiểu biết. 

* Chúng sanh mà những người không đảng đắc chứng đó ra sao? 

Những chúng sanh nào hiệp với co quan trở ngại nhu là phiền não hiệp với co quan 
trở ngại nhu là dị thục quả không có đức tin, không có pháp dục thiểu, không đáng sẽ 
quyết đến pháp chánh nhất định trong tất cả pháp thiện đặng những chúng sanh nhu 
thế đó. Thế gọi là nguòi không thể đắc chứng. 

* Chúng sanh mà người đắc chứng đó ra sao? 

Những chúng sanh nào không hiệp với co quan trở ngại nhu là nghiệp không hiệp 
với co quan trở ngại, nhu là phiền não không hiệp với co quan trở ngại, nhu là dị thục 
quả không có đức tin, không có pháp dục, có tuệ sáng suốt, đáng sẽ quyết đến chánh 
nhất định trong tất cả pháp thiện đặng những chúng sanh. Nhu thế đó gọi là nguời 
đáng đắc chứng. 

Tuệ hay là cách hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những quyền 
già hay non của chúng sanh đó. Thế gọi là trí biết quyền già hay non của chúng sanh 
khác và của nguời khác theo sự chân thật của Đức Nhu Lai. 

845 . 

Trí biết sự trong sạch phiền não, sự xuất ra của thiền, giải thoát định và nhập thiền 
theo sự chăn thật của Như Lai đó ra sao? 

- Bực tu thiền có tứ chủng gọi là thiền gia nhu là có nguời tu thiền vẫn nhận định sai 
với thiền mà ta đã đắc cho rằng chua đắc cũng có. Hoặc có nguời tu thiền vẫn nhận 
thức sai với thiền mà ta chua đặng cho rằng đã đặng cũng có. Hoặc có nguời tu 
thiền nhận định trúng với thiền mà ta (đặng) đắc rồi cho rằng đã đắc cũng có. Hoặc 
có nguời tu thiền nhận định trúng với thiền mà ta chua đắc cho rằng ta chua đắc 
cũng có. Những thế ấy gọi là tứ chủng thiền gia. 

- Cũng có tứ chủng thiền gia khác nữa nhu là hoặc có nguời tu thiền mà nhập thiền 
chậm xuất mau cũng có. Hoặc có nguời tu thiền nhập thiền mau xuất chậm cũng có. 
Hoặc có nguời tu thiền nhập thiền chậm xuất cũng chậm. Hoặc có nguời tu thiền 
nhập thiền mau xuất cũng mau. Những thế gọi là tứ chủng thiền gia. 

- Còn có tứ chủng thiền gia khác khác nữa nhu là có nguời tu thiền, hoặc là cũng có 
nguời tu thiền rành chăm chú định trong định nhung không rành chăm chú nhập 
thiền trong định. Cũng có nguời tu thiền rành chăm chú nhập thiền trong định 
nhung không rành chăm chú định trong nhập thiền cũng có. Hoặc có nguời tu thiền 
rành chăm chú định trong định và rành chăm chú nhập thiền trong định cũng có. 
Hoặc có nguòi tu thiền không rành chăm chú định trong định và không rành chăm 
chú nhập thiền trong định cũng có. Những thế gọi là tứ chủng thiền gia. 
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- Nói thiền đây tức là bốn bực thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. 

- Nói giải thoát đây tức là bát giải thoát như là bực tu đắc thiền hữu sắc tiến hành theo 
sắc phần trong, vẫn thấy tất cả sắc như thế, đây sắp là giải thoát thứ nhất. 

- Người tu thiền bực đắc thiền hữu sắc tiến hành theo sắc bên ngoài vẫn thấy tất cả 
sắc theo bên ngoài. Đây sắp là giải thoát thứ hai. 

- Bực tu tiến chú ý rằng tốt thật, đây sắp thành giải thoát thứ ba. 

- Do vượt khỏi sắc tưởng bằng mọi cách do sự diệt mất của phần tưởng do không tác 
ý bằng lối dị tưởng bực tu mới đắc chứng thiền Không vô biên xứ bằng cách tiến 
hành rằng hư không không bờ mé; như vậy luôn thế đó. Đây sắp thành giải thoát 
thứ tư. 

- Do lướt khỏi Không vô biên xứ bằng mọi cách, người tu mới đắc chứng thiền Thức 
vô biên xứ do niệm rằng thức không có chồ tột như vậy luôn. Thế sắp thành giải 
thoát thứ năm. 

- Do vượt khỏi Thức vô biên xứ bằng mọi cách, người tu mới chứng thiền Vô sở hữu 
xứ bằng cách niệm rằng thức không có chút như vậy luôn. Như thế sắp thành giải 
thoát thứ sáu. 

- Do lướt qua Vô sở hữu xứ bằng mọi cách, người tu mới đắc chứng thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Thế đó sắp là giải thoát thứ bảy. 

- Do lướt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng mọi cách, hành giả vẫn đắc diệt thọ 
tưởng. Như thế sắp là giải thoát thứ tám. 

- Đây nói định tức là tam định như là định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định 
vô tầm vô tứ. 

- Đây nói nhập thiền tức là cửu tầng thiền trụ nhập, như là nhập sơ thiền, nhập nhị 
thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền, nhập thiền Không vô biên xứ, nhập thiền Thức 
vô biên xứ, nhập thiền Vô sở hữu xứ, nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ và 
nhập thiền diệt thọ tưởng. 

- Nói phiền não tức là pháp phía suy đồi. 

- Nói thanh tịnh tức là pháp phía đặc biệt. 

- Nói xuất tức là dù sự trong sạch cũng gọi là xuất, dù sự ra khỏi thiền nào đó cũng 
gọi là xuất. 

Tuệ hay thái độ hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến, nào là phiền não 

thanh tịnh xuất thiền giải thoát định và nhập thiền đó. Như thế gọi là khó biết phiền 

não thanh tịnh xuất thiền giải thoát định và nhập thiền theo sự chân thật của Như Lai. 

846 . 

Trí biết đặng tiền kiếp theo sự chân thật của Như Lai đó ra sao? 

- Như Lai trong đời nay, Ngài vẫn nhớ đặng rất nhiều tiền kiếp như là một kiếp hoặc 
hai kiếp hoặc ba kiếp hoặc bốn kiếp hoặc năm kiếp, hoặc... mười kiếp, hoặc... 20 
kiếp, hoặc 30 kiếp, hoặc 40 kiếp, hoặc 50 kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc ức kiếp, hoặc 
nhiều kiếp hoại, hoặc nhiều kiếp trụ, hoặc nhiều kiếp thành. Biết rằng ta đây trong 
kiếp đó có tên cách ấy, có họ cách ấy, có sắc đẹp cách ấy, có vật thực cách ấy, có 
hưởng khổ và lạc cách ấy, có quyết định tuổi cách ấy, ta chết bỏ đời đó rồi đi sanh 
trong đời kia; ta ở trong đời ấy có tên thế, có họ như thế, có màu da như thế, có vật 
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thực như thế đặng hưởng lạc và khổ như thế, nhất định sống như thế, ta chết khỏi 
chồ đó rồi lại sanh trong đời ấy. Như Lai nhớ tiền kiếp đặng rất nhiều đời gồm cả 
thái độ và xứ sở bằng cách như thế. 

- Tuệ hay là sự hiểu rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong phần nhớ tiền 
kiếp đặng đó. Như thế gọi là trí biết nhớ đặng tiền kiếp theo sự chân thật của Như 
Lai. 

847 . 

Trí Như Lai biết sự sanh tử của tất cả chúng sanh ra sao? 

- Như Lai trong đời nay có thiên nhãn thanh tịnh hon mắt thịt của người thường, vẫn 
thấy tất cả chúng sanh chết và sanh sang, hèn, tốt, xấu, khổ, lạc; biết những chúng 
sanh sống theo nghiệp là tất cả chúng sanh có người tiến hóa những thế đó phối hiệp 
với thân ác, phối hiệp với khẩu ác, phối hiệp với ý ác, chê bai chư Thánh nhân, 
thành tà kiến, chấp lấy nghiệp tà kiến đến sau khi chết rồi phải vào cõi khổ, khổ thú 
sa đọa Địa ngục. Hoặc chúng sanh tiến hóa những thế nay do thân phối hợp thiện, 
khâu phối hợp thiện, ý phối hợp thiện không chê bai Thánh nhân nên trở thành 
(người có) chánh kiến, thì những chúng sanh ấy sau khi chết rồi đặng sanh lên thiên 
đường lạc thú. Như Lai có thiên nhãn trong sạch hon con mắt của người phàm mới 
thấy những chúng sanh đang sanh tử sang hèn, tốt xấu, khổ vui, biết những chúng 
sanh là người theo nghiệp bằng cách như thế. 

- Tuệ hay cách biết rõ... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong những sự biết 
sanh tử của tất cả chúng sanh đó như thế. Đây gọi là trí biết sự sanh tử của tất cả 
chúng sanh của Như Lai. 

848 . 

Trí biết lậu tận theo sự chân thật của Như Lai thế nào? 

- Như Lai trong đời nay, Ngài tự biết cùng tột, tự làm cho rõ rệt dẫn đến tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn bởi do tất cả lậu dứt tuyệt trụ trong kiến pháp 
(dỉtthỉdhamma). 

- Tuệ hay sự rõ thấu... sự vô si, sự trạch pháp và chánh kiến trong sự dứt tuyệt của tất 
cả lậu đó. Như thế gọi là trí biết sự lậu tận bằng sự chân thật của Như Lai như thế 
vậy. 

Hoàn bị trí phân tích 


Hồi hướng phước đến tăng trưởng thiên vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị 
chư Thiên có oai lựchộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 


Mùa an cư kiết hạ 2519, Sai Gòn — Việt nam, 12-08-1975 (13-07-2519) 
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Phần XVI. Trí phân tích. 



PHAN XVII - TIEU TONG PHAN TICH 

(Khuddadavatthuvibhanga) 


A. TIỂU TÔNG PHÂN TÍCH PHẦN ĐÀU ĐỀ 

Đầu đề phần một điều (ekakamãtikã) 

849 . 

Sự mê đắm trong kiếp sống, sự mê đắm trong dòng giống, sự mê đắm trong cách vô 
định, sự say mê trong lúc thanh niên, sự say mê trong tuổi thọ, sự say mê trong lợi lộc, 
sự say mê trong lễ lộc, sự say mê trong đặng cung kỉnh, sự say mê theo cách truởng 
thuợng, sự mê say theo tùy tùng, sự mê say trong tài sản nhân phẩm, sự mê say trong 
nhan sắc của thân thể và ân đức tốt, sự mê say trong phần học vấn, sự mê say trong 
phần cấp trí, sự mê say trong bực cao niên thông hiểu, sự mê say trong cách chấp hằng 
đi bát, sự mê say trong lối không ai coi rẻ, sự mê say trong cách oai nghi, sự mê say 
trong thần thông, sự mê say trong quyền tuớc, sự mê say trong giới, sự mê say trong 
thiền, sự mê say trong nghề hay, sự mê say do có tài nghệ cao, sự mê say do có tài 
nghệ tinh nhàn, sự mê say do có tài nghệ tốt đẹp, sự mê say do có thân thế đầy đủ, sự 
say mê hay sự dể duôi, sự cứng đầu, sự tranh tốt, sự hy vọng quá chừng, sự quá ham 
muốn, sự mong mỏi đê hèn, tánh luông thiệt, cách nói phúng tiếu, cách nói trở nạo, 
cách ua chung diện, cách hành động không thích hợp, cách không hoan hỷ, sự thái quá 
bất cập của tâm, cách gạt gẩm, cách nói hùa, cách trình bày ấn chứng, cách nói chê bai, 
cách đổi chác lợi lộc, sự ỷ mình cho là hon họ, sự ỷ mình cho là bằng họ, sự ỷ mình 
cho là thua họ, nguời hon họ ỷ mình hon họ, nguời hon họ ỷ mình bằng họ, nguời hon 
họ ỷ mình thua họ, nguời bằng họ ỷ mình hon họ, nguời bằng họ ỷ mình bằng họ, 
nguời bằng họ ỷ mình thua họ, nguời thua họ ỷ mình hon họ, nguời thua họ ỷ mình 
bằng họ, nguời thua họ ỷ mình thua họ. Sự chấp ngã, sự coi rẻ nguời khác, sự phách 
lối, sự tụ coi rẻ mình, sự nhận rằng đặng chứng pháp đặc biệt, sự nhận rằng ta có cái 
ngã, sự chấp sai, sự nhớ bà con, sự nhớ dân chúng, sự nhớ tuởng không quyết định, sự 
nhó tuởng không liên hệ với sự chiếu cố nguời khác, sự nhó liên hệ với lợi lộc và danh 
vọng, sự nhớ liên hệ với sự không có ai coi rẻ. 

Đầu đề phần hai điều 

850 . 

Cũng là sân, cũng là cột sân, cũng là vong ân, cũng là sánh mình bằng họ, cũng có đố 
kỵ, cũng là lẫn sắt, cũng là nguời đa nguy kế, cũng là nguời khoe khoang, cũng là vô 
minh, cũng là hữu ái, cũng là hữu kiến, cũng là ly hữu kiến, cũng là thuờng kiến, cũng 
là đoạn kiến, cũng là chấp hữu, cũng là hữu cùng kiến, cũng là vô cùng kiến, cũng là 
tùy tiền kiến, cũng là tùng hậu kiến, cũng là vô tàm, cũng là vô úy, cũng là thành 
nguời nan giáo, cũng là thành nguời có bạn ác, cũng là bất chon chánh, cũng là không 
nhu mì, cũng là không nhẫn nại, cũng là không nghiêm tịnh, cũng là không cam ngôn, 
cũng là thiếu tiếp đãi, cũng thành nguời không thu thúc lục môn quyền, cũng thành 
nguời bất tri độ thực, cũng thành nguời vô chánh niệm, cũng thành nguời vô luong tri, 
cũng là tri kiến điêu tàn, cũng là nội triền, cũng là ngoại triền. 



286 


Phần XVII. Tiếu tông phân tích. 


Đầu đề phần ba điều 

851 . 

Tam bất thiện căn, tam bất thiện tầm, tam bất thiện tưởng, tam bất thiện giới, tam ác, 
tam lậu, tam triền, tam ái, tam ái (nữa), tam ái (khác nữa), tam trảo, tam tỷ, tam nạn, 
tam thờ nghi, tam lý thuyết, tam quái niệm, tam tràng, tam xả khí, tam ký khu, tam 
hỏa, ba thứ nước chát, thân kiến, ngã kiến, tà kiến, bất hỷ, ép uổng, hành phi pháp, 
người nan giáo, người có bạn ác, tưởng dị kỳ, phóng dật, giải đãi, khinh thị, bất tri túc, 
vô lưong tri, đại tham, vô tàm, vô úy, khinh thị, vô quảng đại, thành người nan giáo, 
thành người có ác hữu bất tín, thành người không biết nghe lời nói do mảnh lực bỏn 
xẻn, giải đãi, phóng dật, bất thu thúc, phá giới, không muốn thấy bực Thánh, không 
chịu nghe pháp, thành người có tâm tánh tranh hon, thành người vô chánh niệm, thành 
người vô lưong tri, tâm hữu phóng dật, tác ý không khéo, sử dụng xấu xa, tâm lui sụt. 

Đầu đề phần bốn điều 

852 . 

Tứ lậu, tứ phược, tứ bộc, tứ phối, tứ thủ, tứ ái thủ, tứ thiên vị, tứ biến chuyển, tứ bất tri 
độ thực (nữa), tứ bất tri độ thực, tứ ác, tứ ác (nữa), tứ nạn, tứ nạn (nữa), tứ nạn (nữa), 
tứ kiến. 

Đầu đề phần năm điều 

853 . 

Ngũ triền thô, ngũ triền tế, ngũ tẩn sắt, ngũ tiên quan, ngũ tiển, ngũ bất tín, ngũ bất ly 
vọng dục, ngũ cái, ngũ nghiệp vô gián, ngũ cừu, ngũ điêu tàn, ngũ quá bất nhẫn, ngũ 
nạn, ngũ Níp-bàn hiện tại kiến. 

Đầu đề phần sáu điều 

854 . 

Lục căn tranh chấp, lục pháp lục dục, lục diệt tông, lục ái thân, lục bất kỉnh, lục pháp 
thối hóa, lục pháp thối hóa (nữa), lục hỷ cận tứ, lục ưu cận tứ, lục xả cận tứ, lục liên 
quan hỷ, lục liên quan ưu, lục liên quan xả, lục tà kiến. 

Đầu đề phần bảy điều 

855 . v y 

Thất tùy miên, thất phối, thất triền, thất phi pháp, thất ác, thất ngã mạn, thất tà kiến. 


Đầu đề phần tám điều 

856 . 

Bát phiền não tông, bát giải đãi tông, bát thế pháp, bát sát tâm, bát phi ngữ ngôn, bát 
tà, bát phủ quả, bát vô tưởng kiến, bát phi tưởng phi phi tưởng kiến. 

Đầu đề phần chín điều 

857 . 
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Cửu sát hại tông (ãkhãtavatthu), cửu ô uế (purisamãla), cửu tăng thuợng mạn 
(vidhãmãla), cửu ái căn pháp (tanhãmũỉakã dhammã), cửu biến chuyến (iãịita), cửu 
quan trọng (nannita), cửu chuyến động (phandỉtã), cửu ám ảnh (papancita), cửu hữu 
vi ( sankhata). 

Đầu đề phần mười điều 

858 . 

Thập phiền não tông, thập hiệp cừu (sát hại), thập ác, thập triền, thập tà, thập tà kiến 
tông, thập hữu cùng kiến tông. 

859 . 

* Ái chia theo 18 xứ bên trong, ái chia theo 18 xứ bên ngoài cộng lại thành 36 ái. 

* Ái kể theo quá khứ có 36, ái kể theo vị lai có 36, ái kể theo hiện tại có 36, cộng lại 
thành 108 ái. 

62 tà kiến Đức Phật ngài đã thuyết trong Phạm Võng Kinh ( Brahmạịãỉasutta). 

Dứt Phần đầu đề 


B. TIỂU TÔNG PHÂN TÍCH PHÀN XIỂN MINH 

Xiển mi nh phần một điều 

860 . 

Trong những đầu đề một phần đó mà sự say mê trong sanh đó ra sao? Nhu là sụ say 
mê, cách say mê, thái độ say mê, sụ ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, sự nâng 
mình, đỡ mình, cất mình lên nhu cờ, sụ cống cao, cách mà tâm phải thành nhu cờ do 
sanh ra. Nhu thế gọi là say mê trong sanh. 

861 . 

* Sụ say mê trong thân tộc đó ra sao? Sụ say mê... sụ mà tâm nhu cờ bởi do bà con. 
Nhu thế gọi là say mê trong bà con. 

* Sự say mê trong sự không bệnh hoạn đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải thành 
nhu cò bởi do sự không bệnh hoạn. Nhu thế gọi là sự say mê trong sụ không bệnh 
hoạn. 

* Sự say mê trong cách thanh niên đó ra sao? Sụ say mê... sự mà tâm phải thành nhu 
cờ bởi do sụ thuở thanh niên. Nhu thế gọi là sự say mê trong thuở thanh niên. 

* Sự say mê trong tuổi thọ đó ra sao? Sự say mê... sự mà tâm phải thành nhu cờ do 
huởng thọ. Thế đó gọi là sụ say mê trong huởng thọ. 

* Sụ say mê trong lợi lộc đó ra sao? Sụ say mê... sự mà tâm phải nhu cờ, bởi do lợi lộc 
đó. Nhu thế gọi là sụ say mê trong lợi lộc. 

* Sụ say mê trong lễ lộc đó ra sao? Sụ say mê... cách mà tâm phải nhu cờ bởi do lễ lộc. 
Thế gọi là sụ say mê trong lễ lộc. 

* Sự say mê trong lối cung kỉnh đó ra sao? Sụ say mê... cách mà tâm phải thành nhu 
cờ bởi do lối cung kỉnh. Nhu thế gọi là sự say mê trong cách cung kỉnh. 

* Sự say mê trong cách trưởng thượng đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải 
thành nhu cờ bởi do sự truởng thuợng. Nhu thế gọi là sụ say mê trong lối truởng 
thuợng. 

* Sự say mê trong tùy tùng đó ra sao? Sụ say mê... cách mà tâm phải thành nhu cò bởi 
do tùy tùng. Nhu thế gọi là sụ say mê trong tùy tùng. 
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* Sự say mê trong tài sản phẩm vật đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành 
như cờ bởi do tài sản phẩm vật. Như thế gọi là sự say mê trong tài sản phẩm vật. 

* Sự say mê trong nhan sắc của thân thế và công đức tốt đó ra sao? Sự say mê... cách 
mà tâm phải thành như cờ bởi do nhan sắc của thân thể và ân đức tốt. Như thế gọi là sự 
say mê trong nhan sắc của thân thể và ân đức tốt. 

* Sụ say mê trong phần học vấn đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải như cờ bởi 
do phần học vấn. Như thế gọi là sự say mê trong phần học vấn. 

* Sự say mê trong cấp trí đó ra sao? Sự say mê... cách mà làm cho tâm cần phải như cờ 
bởi do cấp trí. Như thế gọi là sự say mê trong cấp trí. 

* Sụ say mê trong địa vị cao niên thông hiểu đó ra sao? Sự say mê trong cách mà tâm 
cần phải như cờ bởi do sự thành bực cao niên thông hiểu. Như thế gọi là sự say mê 
trong địa vị cao niên thông hiểu. 

* Sự say mê theo lối đi bát đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải như cờ bởi do 
người chấp thường đi bát. Như thế gọi là sự say mê trong phần chấp theo thường đi bát 
(pindapãta). 

* Sự say mê trong lúc không ai coi rẻ đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải 
thành như cờ bởi do sự không ai coi rẻ. Như thế gọi là sự say mê trong khi không ai 
coi rẻ. 

* Sự say mê trong oai nghi đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ 
bởi do oai nghi thấy hành động. Như thế gọi là sự say mê trong cách oai nghi. 

* Sự say mê trong thần thông đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như 
cờ bởi do thần thông. Như thế gọi là sự say mê trong thần thông. 

* Sự say mê trong chức phận đó ra sao? 

Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ bởi do chức phận. Như thế gọi là 
sự say mê trong chức phận. 

* Sự say mê trong giới đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ bởi 
do giới. Như thế gọi là say mê trong giới. 

* Sự say mê trong thiền đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm cần phải thành như cờ 
bởi do thiền. Như thế gọi là sự say mê trong thiền. 

* Sự say mê trong nghề hay đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cò 
bởi do nghề hay. Như thế gọi là sự say mê trong nghề hay. 

* Sự say mê trong tài nghề cao đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ 
bởi do sự tài nghề cao. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề cao. 

* Sự say mê trong tài nghề tinh nhàn đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành 
như cờ bởi do tài nghề tinh nhàn. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề tinh nhàn. 

* Sự say mê trong tài nghề đẹp đó ra sao? Sự say mê... cách mà tâm phải thành như cờ 
bởi do sự có tài nghề đẹp. Như thế gọi là sự say mê trong tài nghề đẹp. 

* Sự say mê trong thân thể đầy đủ đó ra sao? Sự say mê... thái độ say mê, tư cách say 
mê, sự ngã chấp, thái độ ngã chấp, tư cách ngã chấp, cách nâng mình, cách cống cao, 
cất mình lên như cờ, cách lên hưong, sự mà tâm phải thành như cờ bởi do thân thể đầy 
đủ. Như thế gọi là sự say mê trong thân thể đầy đủ. 

862 . 

Sự say mê là chi? Sự say mê mẩn, thái độ say sưa, tư cách say sưa, sự ngã chấp, thái 
độ ngã chấp, tư cách ngã chấp, cách nâng mình, cách cống cao, cách cất mình lên như 
cờ, cách lên hưong, sự mà tâm phải thành như cờ. Thế gọi là say mê (nado). 


863 . 
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Sự dể duỗi đó ra sao? Như là tâm buông lung, sự tán trợ cho cách tâm buông lung 
trong phần thân ác, khẩu ác, ý ác, hoặc hữu dục lạc, hoặc sự không cung kỉnh, sự làm 
cho không liên lạc, sự làm cho không chặt chẽ, phẩm hạnh hục hạc, bỏ sự vừa thích, 
bỏ phận sự, không sử dụng cho nhiều, không làm cho tiến hóa, không làm cho đặng 
nhiều, sự tâm không vững, không thường hòa hợp, dể duôi với sự tiến hóa tất cả pháp 
thiện, đó là sự dể duôi, thái độ dể duôi, tư cách dể duôi. Neu có trạng thái như thế gọi 
là sự dế duôi (pamãdoj. 

864 . 

Sự cứng đầu đó ra sao? Như là sự cứng đầu, thái độ cứng đầu, cách cứng đầu, cách 
sần sượng, sự thô bỉ, sự thiêu chốc, sự không mềm mỏng. Như thế gọi là sự cứng đầu 
(thambho). 

865 . 

Sự tranh hơn đó ra sao? Như là dành sự tốt, dành sự trên trước, thái độ tranh tốt, thái 
độ tranh trên trước, tư cách tranh trên trước. Như thế gọi là tranh tốt (sãrambho). 

866 . 

Sự ham muốn thái quá đó ra sao? Như là Phíc-khú không tri túc ham muốn cho đặng 
nhiều y, nhiều bát, nhiều chồ ở, nhiều lợi lộc, nhiều tùy tùng. Hoặc đối với ngũ dục lạc 
rất mong mỏi ham muốn nhiều, đa dục vọng... sự rất dục vọng của tâm. Neu có trạng 
thái như thế gọi là sự ham muốn thái quá (aticchatã). 

867 . 

Sự đa ham muốn đó ra sao? Như là Phíc-khú không tri túc ham muốn đặng nhiều y, 
nhiều bát, nhiều chồ ở, nhiều lễ lộc và nhiều tùy tùng. Hoặc đối với ngũ dục lạc có sự 
mong mỏi, cách hy vọng, đa tham, sự vọng dục, sự rất vọng dục... sự vọng dục nặng 
nề của tâm. Neu có trạng thái như thế gọi là đa tham ( mahỉcchatã). 

868 . 

Sự mong mỏi đê hèn đó ra sao? Như là trong đòi nay có người thành kẻ bất tín mới 
hy vọng muốn cho người ta biết mình là người có đức tin. Có người phá giới mà muốn 
cho người ta nhận mình là người có giới. Cũng có người học vấn ít mà hy vọng muốn 
cho người ta biết mình là bực đa học vấn. Cũng có người vui vầy ưa thích với trong 
nhóm mà muốn cho người ta biết mình là người thích vắng lặng. Hoặc có người lười 
biếng mà hy vọng cho kẻ khác biết mình là người siêng năng tinh tấn. Hoặc có người 
chánh niệm yếu hay quên mà hy vọng muốn cho người khác biết ta là người có chánh 
niệm vững vàng. Hoặc có kẻ tâm không vững vàng mà hy vọng muốn làm cho người 
khác biết ta là bực có tâm vững vàng. Cũng có người trí cạn cợt mà hy vọng muốn cho 
kẻ khác biết ta là người có tuệ cao siêu. Hoặc có người chưa hết lậu mà hy vọng muốn 
cho người khác biết rằng ta là bực đã hết lậu. Sự hy vọng, cách mong mỏi, lối hy vọng 
đê hèn, sự vọng dục, sự rất vọng dục... sự quá mong mỏi của tâm. Khi có trạng thái 
như thế mới gọi là sự mong mỏi đê hèn (pãpicchatã). 

869 . 

Cách nói lưỡng thiệt đó ra sao? Như là sự nói đòn xóc, tư cách nói thóc mách, nói 
khía cạnh mánh lới, thái độ nói mánh lới khía cạnh, thái độ nói góc, tư cách nói góc 
khía. Dù thế nào đây gọi là nói lưỡng thiệt ịsinga). 

870 . 

Cách nói dèm siểm đó ra sao? Như là cách nói dèm siểm, thái độ nói dèm siểm, tư 
cách nói dèm siểm, sự tham lam, thái độ tham lam, tư cách tham lam, sự hạ mình hầu 
sẽ đặng đồ cần dùng tinh vi. Như thế gọi là cách nói dèm siểm ịtintina). 


871 . 
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Cách ưa thích chưng diện đó ra sao? Như là Phíc-khú sửa sang y cho tốt, bát tốt, chồ 
ở tốt đẹp, trau dồi cách thân hôi thúi nay, hoặc trang trí đồ phụ thuộc bên ngoài, hoặc 
làm cách hớn hở vui tưoi, sự ham muốn vui mừng, thái độ ham muốn vui mừng, sự 
chưng diện, thái độ chưng diện. Như thế gọi là cách ưa chưng diện (cãpalya). 

872 . 

Cách hành động không thích hợp ra sao? Như là sự không hành động theo, cách 
hành động trở ngại, sự không rộng rãi, tư cách không rộng rãi, sự không cung kỉnh, sự 
không nghe theo những người đáng cung kỉnh như là cha, mẹ, anh, chị, giáo sư, bổn 
sư, cho đến Đức Phật hoặc Thinh văn đệ tử của Đức Phật. Như thế gọi là cách hành 
động không thích hợp (asabhãgavutti). 

873 . 

Sự không hoan hỷ đó ra sao? Như là sự không hỷ xả, cách không hỷ xả, thái độ rất 
không hỷ xả, sự không trọn hỷ xả, sự bực bội, tâm bối rối, chồ ở không yên tịnh, hoặc 
trong pháp thiện tức là chỉ và quán trong một thứ nào. Như thế gọi là sự không hoan 
hỷ (arati). 

874 . 

Cách chuân thụy (ngủ gục) đó ra sao? Như là sự buồn ngủ, cách buồn ngủ, thái độ 
buồn ngủ, tư cách tâm buồn ngủ, sự lười biếng, cách lười biếng, thái độ lười biếng. 
Như thế gọi là chuân thụy (ngủ gạc)(tandi). 

875 . 

Sự bực mình đó ra sao? Như là cách bực bội thân, sự bực bội thân, sự chuyển mình đi 
tới, sự chuyển mình đi lui, sự sửa mình cho ngay thẳng, thân không thong thả. Như thế 
gọi là bực mình (vijambhikã). 

876 . 

Sự say vật thực đó ra sao? Như là sự bần thần, do vật thực, sự óc ách do vật thực, sự 
nóng nảy quo hớp do vật thực, nặng nề thân thể cũng do vật thực. Người độ vật thực 
rồi như thế gọi là say vật thực (bhattasammado). 

877 . 

Sự sụt sè của tâm đó ra sao? Như là sự không thích hợp của tâm, cách không thích 
việc làm của tâm, sự sụt sè, sự dùng dằng, cách lui sụt, thái độ lui sụt, tư cách lui sụt, 
cách bần thần, thái độ bần thần, tư cách bần thần của tâm. Như thế gọi là sự sụt sè của 
tâm (cetaso lĩnattam). 

878 . 

Cách xảo trá của tâm đó ra sao? Như là xảo trá với tứ vật dụng, xảo trá vói lời nói trớ 
trêu, hoặc cách trì oai nghi, thái độ trì oai nghi, sự trì oai nghi lối tốt, hoặc sự gục mặt, 
tư cách gục mặt, cách xảo quyệt, thái độ xảo quyệt, trạng thái xảo quyệt của Phíc-khú 
mong đặng lợi lộc và danh tiếng, người mà có sự mong mỏi đê hèn bị sự ham muốn 
che lấp. Như thế gọi là sự xảo trá (kuhanã). 

879 . 

Sự nói nịnh đó ra sao? Như là cách bợ người khác, cách tự trình, sự nói ngụy tạo, 
cách nói bưng bợ, cách nói bợ dở, cách nói chiu uốn, cách nói khen tặng, sự nói khen 
tặng, cách nói khen ngợi, luôn cách nói đắc nhân tâm, cách nói bợ dở đặng cho họ 
thưong, cách nói hẳn như canh đậu, cách làm người lãnh nuôi con nít của Phíc-khú 
mong mỏi lợi lộc, danh vọng, người có sự hy vọng bẩn thỉu bị sự ham muốn bao trùm. 
Như thế gọi là cách nói nịnh ịlapanã). 


880 . 
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Cách khoe ấn chứng đó ra sao? Như là cách làm ấn chứng hiện bày hay sự rành trong 
cách làm ra ấn chứng, cách nói liên quan với vật dụng, cách nói thành chồ ở, cách nói 
gần gần, cách nói khía cạnh của Phíc-khú đối với người khác để hy vọng lễ lộc và 
danh vọng, người có hy vọng bẩn thỉu, bị sự ham muốn che lấp. Đó gọi là cách khoe 
ấn chứng (nemittỉkatã). 

881 . 

Cách nói chê bai đó ra sao? Như là mắng, nhiếc, chê bai, chỉ trích lồi, cách nhắc lồi, 
cách nói chê bai, cách nói thô lỗ, cách nói hư hại danh dự nặng nề, đem sự dạo đi chê 
bai, cách khen trước mặt chê sau lưng của Phíc-khú với người khác mong đặng lợi lộc 
danh vọng mới có sự mong mỏi đê hèn, bị sự ham muốn che đậy. Như thế gọi là cách 
nói chê bai (nippesỉkatã). 

882 . 

Cách đổi chác lợi lộc đó ra sao? Như là Phíc-khú mong mỏi lợi lộc và danh vọng là 
người có sự hy vọng bẩn thỉu bị sự ham muốn che đậy nên đem đồ từ chồ nay đến chồ 
kia, đem đồ từ chồ kia đến chồ nay, cách mong mỏi, cách tìm tòi cách tìm kiếm, thái 
độ tìm kiếm, thái độ tìm tòi bằng vật chất đối với vật chất. Neu có trạng thái như thế 
gọi là cách đổi chác lợi lộc ịjĩgimsanatã). 

883 . 

Sự so sánh ỷ mình hơn họ đó ra sao? Cũng có người trong đời nay vẫn chấp mình do 
một nhân nào như là do sanh ra theo cách sanh, theo cách dòng giống; hay ỷ đặng làm 
con người có sân sát, có danh vọng gia tộc, với sự có sắc đẹp, ỷ với của cải, ỷ với cách 
làm lớn, ỷ có nghề nghiệp, ỷ có nghề giỏi, ỷ có tài cán, ỷ có học vấn hay ỷ với sự cấp 
trí, sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nưng cao, cách mà tâm phải 
thành như cờ. Neu có thái độ như thế gọi là sự so sánh ỷ mình ịseyyohamasmĩtỉ mãno). 

884 . 

Sự so sánh ỷ mình bằng họ đó ra sao? Như là cũng có người trong đời nay vẫn chấp 
mình bằng một nhân nào như là do ỷ sanh, ỷ dòng giống, ỷ làm con nhà danh gia vọng 
tộc, ỷ bằng sự thành người có sắc đẹp, ỷ với của cải, ỷ với lớn chức, ỷ với chủ, sự ỷ 
với nghề giỏi, ỷ với tài hay, ỷ với sự học vấn, ỷ với cấp trí, sự tự thị tự cách, tư cách 
thái độ tự thị, cách nâng mình, cách tự cao cất mình lên như cờ, sự nâng mình lên cao, 
cách mà tâm phải như cờ. Neu có trạng thái như thế gọi là sự so sánh ỷ mình cho là 
bằng họ (sadisohamasmĩti mãno). 

885 . 

Sự cho rằng ta thua họ ra sao? Trong đời nay cũng có người tự coi rẻ mình do một 
nhân nào như là coi rẻ do sự sanh ra do dòng giống, do sự làm con của người có rân rát 
do có sắc đẹp, do tài sản, do chức lớn, do chủ sự, do nghề giỏi, do tài hay, do sự học 
vấn hoặc do cấp trí. Đó là sự do đó mà coi ta rẻ, tư cách coi ta rẻ, thái độ coi rẻ ta, sự 
ghét mình, sự rất ghét mình, tư cách rất ghét mình, ta coi rẻ ta, sự coi rẻ ta cho rằng 
hèn hạ xấu xa, cách coi mình kém thiếu. Neu có trạng thái như thế gọi là sự cho rằng 
ta thua họ (hĩnohamasmĩti mãno). 

886 . 

Hơn ỷ hơn đó ra sao? Như là cũng có người trong đời nay đặng bực hon kẻ khác mà 
chấp rằng ta hon kẻ khác bằng trong một nhân nào như là do nhân sanh, do dòng 
giống, do đặng làm con bực danh gia vọng tộc, do có sắc đẹp, do có của cải, do chức 
lớn, do làm lớn trong công việc, do nghề khéo, do tài hay, do học vấn, hoặc do cấp trí 
mới chấp rằng ta hon những người khác. Như thế gọi là tự cao, cách tự cao, sự tự cao, 
thái độ tự cao, cách nưng mình, cách trọng mình, cách tự nâng cao mình như cò mà có 
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tâm phải thành như cờ. Neu có trạng thái như thế gọi là hơn ỷ hơn (seyyohamasnnti 
mãno). 

887 . 

Hơn ỷ bằng đó ra sao? Như là cũng có người trong đời nầy thật là bực hơn họ mà cho 
là ta do một nhân nào như là do sanh, do dòng giống, do làm con nhà danh giá, do 
đặng sắc đẹp, do có của cải, do chức trưởng thượng, do làm lớn trong ngành, do tài 
năng, do sự học vấn, hoặc do cấp trí họ nương cách ỷ mình bằng với người khác. 
Những thế đó đã là tự chấp, sự tự chấp, thái độ tự chấp, tư cách tự chấp, cách nưng 
mình, cách đưa mình lên, cách cất mình lên như cờ, sự tự nưng cao, cách mà tâm phải 
như cờ. Neu có trạng thái như thế gọi là hơn ỷ bằng (seyyassa sadisohamasmĩti mãno). 

888 . 

Hơn ỷ thua đó ra sao? Như là có người trong đời nay thành người đặc biệt hơn họ mà 
chấp rằng mình bằng với những kẻ khác do với trong một nhân nào như là do với sanh 
ra, ỷ với dòng giống, ỷ làm con nhà danh giá, ỷ là người có sắc đẹp, ỷ với của cải, ỷ sự 
trượng thượng, ỷ làm lớn trong công việc, ỷ nghề hay, ỷ với tài năng, ỷ với học vấn 
hoặc ỷ với cấp trí, họ nương sự chấp mình cho rằng thua các người khác, đã coi rẻ 
mình; như thế là sự tự khinh, cách tự khinh, sự ghét chê mình, thái độ rất ghét chê 
mình, tư cách rất ghét chê mình, sự tự coi rẻ, tự nhận mình thấp thỏi, sự coi mình hèn 
hạ. Neu có trạng thái như thế gọi là hơn ỷ thua (seyyassa hĩnohamasmĩtimãno). 

889 . 

Bằng ỷ hơn đó ra sao? Như là có người trong đời nay là kẻ bằng với họ mà chấp cho 
rằng mình hơn những kẻ khác do trong một nhân nào như là do lối sanh ra hay ỷ với 
dòng giống, ỷ làm con nhà danh giá... họ nương cách ngã mạn ỷ hơn các người khác. 
Như thế đó là sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nưng mình, cách 
đưa mình lên, cách cất mình lên như cờ, sự đưa mình lên cao, sự mà có tâm phải thành 
như cờ. Neu có trạng thái như thế gọi là bằng ỷ hơn (sadisassa seyyohamasmĩtỉmãno). 

890 . 

Bằng ỷ bằng đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nay thành bực bằng họ nhưng mà chấp 
rằng ta bằng với các người khác do trong một nhân nào như là ỷ với sanh ra, ỷ với 
dòng giống, ỷ làm con nhà danh giá... hoặc đã nương cách ngã mạn chấp bằng người 
khác là sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách đưa mình lên, cách cất 
mình lên như cờ, cách nưng mình lên cao, sự mà tâm phải thành như cờ. Neu có trạng 
thái như thế gọi là người bằng ỷ bằng (sadisassa sadisohamasmĩti mãno). 

891 . 

Bằng ỷ thua đó ra sao? Như là có người trong đời nay thành người bằng với họ mà 
ngã mạn cho rằng thua cả người khác do một nhân nào như là do sanh ra do dòng 
giống, do làm con nhà danh giá... họ đã nương cách ngã mạn ỷ thua, đã coi mình rẻ 
như thế đó là tự khinh, tư cách tự khinh, sự tự khinh, thái độ tự khinh, tự ghét ghớm, 
thái độ ghét ghớm, tư cách tự coi rẻ, sự coi mình quá thấp hèn, sự tự nhận mình. Neu 
có trạng thái như thế mới gọi là người bằng ỷ thua (sadisassa hĩnohamasmĩtimãno). 

892 . 

Thua ỷ hơn đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nay thành người thua người khác mà 
chấp rằng ta hơn những người khác phải do một nhân nào như là ỷ với sanh ra, ỷ với 
dòng giống, ỷ với làm con nhà danh gia vọng tộc... họ đã nương sự chấp hơn người 
khác rồi ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nâng mình, 
cách đưa mình lên, cách cử mình lên như cờ, sự đưa mình lên, cách mà tâm phải thành 
như cờ. Neu có trạng thái như thế gọi là thua ỷ hơn (hĩnassa seyyohamasmĩtỉ mãno). 
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893 . 

Thua ỷ bằng đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nầy thành người thua người khác mà 
cố chấp rằng ta bằng người khác do một nhân nào như là ỷ sanh ra, ỷ với dòng giống, 
ỷ với làm con nhà danh giá... họ đã nưong cách ngã mạn ỷ bằng, đã tự coi rẻ mình, 
như thế là tự khinh, sự tự khinh, tư cách tự khinh của người khác rồi ngã mạn, thái độ 
ngã mạn, tư cách ngã mạn, cách nâng mình lên như cờ, cách đưa mình lên, cách cử 
mình lên như cờ; Neu có trạng thái như thế mới gọi là người thua ỷ bằng ịhĩnassa 
sadỉsohamasmĩtỉ mãno). 

894 . 

Thua ỷ thua đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nay chấp rằng ta thua những người 
khác do một trong những nguyên nhân nào như là ỷ với sanh, ỷ với dòng giống, ỷ làm 
con nhà sơ sát... họ đã nương cách ỷ thua người khác như thế đó, tự coi rẻ, cách tự coi 
rẻ, thái độ tự coi rẻ, tư cách tự coi rẻ, sự tự chê ghét, thái độ tự chê ghét, tư cách rất tự 
chê ghét, sự tự khinh, coi mình thấp thỏi, sự coi mình hèn. Neu có trạng thái như thế 
mới gọi là người thua ỷ thua (hĩnassa hĩnohamasmĩti mãno). 

895 . 

Sự ngã mạn trong khi có ra sao? Sự ngã mạn như là ỷ mình, cách ỷ mình, thái độ ỷ 
mình, cách nâng mình, cách cống cao, sự mà tâm phải thành như cờ, cách cất mình lên 
như cờ, cách nâng cao mình lên, sự mà tâm phải thành như cờ. Thế gọi là ngã mạn 
(mãno). 

896 . 

Sự khi người trong khi có ra sao? Như là có người trong đời nay coi rẻ các người 
khác bằng một cách nào như là ỷ với sự sanh ra, ỷ với dòng giống, ỷ làm con nhà danh 
gia vọng tộc... sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nâng mình, cách đỡ 
mình, cách cất mình lên như cờ, sự cống cao, cách mà tâm phải thành như cờ. Neu có 
trạng thái như thế mới gọi là sự khi người (atimãno). 

897 . 

Sự quá phách đó ra sao? Như là có người trong đời nay ban đầu chấp mình bằng kẻ 
khác, về sau chấp mình hơn kẻ khác, không chịu hạ mình thấp hơn kẻ khác do một 
nhân nào như là con nhà danh gia vọng tộc... sự ngã mạn, cách ngã mạn, thái độ ngã 
mạn, cách nâng mình, cách đỡ mình lên, cách cất mình lên như cờ, cách nâng cao 
mình, sự mà tâm phải thành như cờ. Neu có thái độ như thế mới gọi là sự quá phách 
(mãnãtimãno). 

898 . 

Sự tự khinh đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nay tự coi rẻ mình bằng một nhân nào 
như là coi rẻ với sanh ra, tự khinh do dòng giống, tự khinh bởi làm con nhà hèn, hoặc 
tự khinh do sắc đẹp, tự khinh do tài sản, tự khinh do trưởng thượng, tự khinh do chủ 
sự, tự khinh do nghề giỏi, tự khinh do tài năng, tự khinh do học vấn, hoặc tự khinh do 
cấp trí, sự tự khinh, cách tự khinh, thái độ tự khinh, tự chê bai, tự coi rẻ mình là thấp 
hèn, coi rẻ mình. Neu có thái độ như thế mới gọi là sự tự khinh ịomãno). 

899 . 

Tăng thượng mạn đó ra sao? Như là sự công nhận ta đã đắc chứng mà trong pháp ta 
chưa đắc chứng, công nhận rằng ta đã làm mà trong sự ta chưa làm, nhận định rằng đã 
đắc chứng trong pháp mà ta chưa đắc chứng, nhận định rằng đã làm đặng tỏ ngộ trong 
pháp ta chưa đặng tỏ ngộ, cũng gọi ngã mạn, sự ngã mạn, cách ngã mạn, tự nâng mình 
lên cao, tự cống cao, cách nâng mình lên như cờ, cách tự đưa mình lên, sự mà tâm phải 
thành như cờ. Neu có trạng thái như thế mới gọi là tăng thượng mạn (adhimãno). 
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900 . 

Sự công nhận rằng ta có cái ngã ra sao? Như là sự công nhận trong sắc cho là ta có 
sự vừa lòng trong sắc, cho là ta có sự hiểu rõ trong sắc, cho là ta công nhận trong thọ, 
cho là ta công nhận trong tưởng... cho là ta công nhận trong hành... cho là ta công 
nhận trong thức. Sự vừa lòng trong thức cho là ta... sự trong thức cho là ta... cách ngã 
mạn, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, cách nâng mình, cách cống cao, cách nâng mình 
lên như cờ, cách đỡ mình lên cao, sự mà tâm phải thành như cờ. Neu có trạng thái như 
thế mới gọi là sự công nhận cho rằng ta có cái ngã (asmỉmãno). 

901 . 

Sự tà mạng trong khi có ra sao? Như là có người trong đời nay chấp ta bằng một nhân 
nào như là chấp với phận sự công việc, ô uế với nghề nghiệp, ô uế với tài năng, ô uế 
với học vấn, ô uế với cấp trí, ô uế với trì giới, ô uế với tu hành, ô uế với trì giới và tu 
hành, ô uế hoặc với tri kiến, ô uế với sự ngã mạn, cách ngã mạn, tư cách ngã mạn, 
cách tự cao, cách hãnh diện, cách nâng mình lên như cờ, cách tự nâng mình, sự mà 
tâm phải thành như cờ. Neu có trạng thái như thế mới gọi là tà mạng (micchãmãno). 

902 . 

Sự nhớ thân tộc đó ra sao? Như là sự nghĩ đến, sự rất nhớ tưởng... sự tà tưởng mà 
nưong theo dục lạc, nhớ đến bà con. Như thế gọi là sự nhớ đến thân tộc (ỉĩãtivitakko). 

903 . 

Nhở đến dân chúng đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi... sự tà tưởng do 
theo dục lạc mong mỏi đến dân chúng. Như thế gọi là sự nhớ đến dân chúng 
ịjanapadavitakko). 

904 . 

Sự suy nghĩ không quyết định đó ra sao? Như là cách suy xét, sự quá nghĩ ngợi... tư 
tưởng sai nưong theo dục lạc ăn khớp với khổ hạnh, hoặc ăn với tà kiến. Như thế gọi 
là suy xét không nhứt định (amaravitakko). 

905 . 

Cách nhớ nghĩ với sự chiếu cố người khác ra sao? Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
trong đời nay hằng lân cận cư sĩ, có sự đồng khổ đồng lạc gặp khi vui thì vui với nhau, 
gặp khi khổ thì khổ với nhau, khi có việc sẽ phát sanh thì thôi cố gắng tự làm giúp cho 
nhau, sự suy nghĩ, sự rất nghĩ ngợi... cách suy xét nương theo dục lạc trong khi chung 
chạ với những cư sĩ đó. Như thế gọi là cách nhớ nghĩ với chiếu cố người khác 
(parãnudayatãpatisamyutto). 

906 . 

Sự suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng ra sao? Như là sự suy nghĩ, sự rất nghĩ 
ngợi... nghĩ tưởng sai nương với dục lạc, hy vọng lợi lộc và danh dự. Như thế gọi sự 
suy xét liên quan với lễ lộc và danh vọng (lãbhasakkãrasilokapatỉsarnyuttovỉtakko). 

907 . 

Sự suy xét liên quan với cách không muốn cho ai coi rẻ đó ra sao? Như là có người 
trong đời nay nghĩ tưởng rằng những người khác đừng có ai coi rẻ ta bằng một nhân 
nào như là bằng cách sanh ra, bằng dòng giống, bằng con nhà gia tộc, bằng sự nhan 
sắc, bằng lối của cải, bằng cách trưởng thượng với những công việc, với nghề nghiệp, 
với tài năng, với học vấn, với cấp trí, sự nghĩ lo, sự rất nghĩ ngợi... sự nghĩ tưởng sai 
nương theo dục lạc, trong sự không muốn cho người khác coi rẻ. Như thế gọi là sự suy 
xét liên quan với cách không muốn cho ai coi rẻ (anavannatti-patỉsainyuttovỉtakko). 
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Xiển minh phần hai điều 

908 . 

* Trong những đề thứ hai mà sân đó ra sao? Như là sự giận hờn, cách giận hờn, thái độ 
giận hờn, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự tính ác, cách tính ác, thái độ 
tính ác, sự buồn rầu, rất buồn rầu, sự hung dữ, miệng ác, cách không vừa hợp của tâm. 
Như thế gọi là sân (kodho). 

* Kiết hận trong khi có ra sao ? Như là trước kia căm giận để lại thời kỳ sau là kiết hận 
như là sự kết oán, nào là sự kết oán thù, cột oan trái, sân chất chứa dành để lưu tồn tích 
tựu buộc ràng chấp cứng, dành để sự sân. Neu có thái độ như thế mới gọi là kiết hận 
(upanãho). 

909 . 

* Sự vong ân đó ra sao? Như là sự quên on, cách quên on, thái độ quên on, sự khi dễ, 
cách khi dễ on nghĩa của người khác. Neu có thái độ như thế mới gọi là sự vong ân 
(makko). 

* Sự sánh mình bằng với người khác ra sao? Như là chấp so sánh cho là bằng, sự so 
sánh bằng, tư cách so sánh bằng, thái độ so sánh bằng với cách đem sự phần hon của 
mình mà dẫn chứng là nhân của sự tranh chấp, kình hon không lui sụt. Như thế gọi là 
sự so sánh bằng ịpalãso). 

910 . 

* Tật đố trong khi có ra sao? Như là sự ganh ghét, cách ganh ghét, thái độ ganh ghét, đố 
kỵ nhau, cách đố kỵ, sự đố kỵ trong lợi lộc hay lễ lộc, hoặc sự cung kỉnh hoặc cách 
kỉnh trọng hay lối lễ bái và cúng dường của người khác. Như thế gọi là tật đố ịissã). 

* Lận sất trong khỉ có ra sao? Như là sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, có năm như là bỏn xẻn 
chồ ở (ãvãsamacchariya), bỏn xẻn dòng giống (kulamacchariya), bỏn xẻn lợi lộc 
(lãbhamacchariya), bỏn xẻn sắc đẹp (vannamaccharỉya), bỏn xẻn pháp 
(dhammamacchariya). Sự bỏn xẻn, cách bỏn xẻn, thái độ bỏn xẻn, sự tiếc, sự xan lẫn, 
sự che đậy của tâm. Neu có thái độ như thế mới gọi là lận sắt (macchariya). 

911 . 

* Người đa ngụy kế đó ra sao? Như là có kẻ trong đời nay hành động ác bằng thân khẩu 
ý rồi quyết mong mỏi ô uế, bởi có nhân cần dùng che đậy ác như là hy vọng rằng đừng 
ai biết kịp mưu ta, nói cho rằng đừng ai biết kịp mưu ta, nghĩ muốn rằng đừng ai biết 
kịp mưu ta, cố gắng bằng thân đừng làm cho người biết kịp mưu ta; sự ngụy kế, thành 
người nguy kế, làm cho mê mờ sự xảo trá, sự che đậy, sự lách tránh, sự che ngăn, sự 
che khuất, cách che đậy không bày ra, không làm cho rõ rệt sự che kín mít, cách làm 
xấu xa. Neu có trạng thái như thế mới gọi là người đa ngụy kế (mâyã). 

* Khoe khoang trong khi có ra sao? Như là có người trong đòi nay là kẻ khoe khoang, 
người rất khoe khoang, cách khoe khoang, sự khoe khoang, thái độ khoe khoang, sự 
kiên ngạnh, cách kiên ngạnh, cách nói xéo thành khe, sự nói lách thành khe của người 
nói đó. Như thế gọi là sự khoe khoang (sãtheyya). 

912 . 

* Vô minh đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy... vô minh như cây chốt, si là 
vô minh. Như thế gọi là vô minh. 

* Hữu ái đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong đời sống, ưa thích trong đời sống, hớn hở 
trong đời sống, sự mong mỏi trong đời sống, sự dính dấp trong đời sống, sự bực bội 
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trong đời sống, sự ẩn núp trong hữu (bhava), sự vùi lấp trong hậu hữu. Nhu thế gọi là 
hữu ái. 

913 . 

* Hữu kiến đó ra sao? Nhu là sự nhận thấy rằng ta và đời sẽ có nhu thế là hữu kiến hay 
nhận thấy bằng cách thiên kiến... cách chấp cứng theo dị đoan. Neu có trạng thái nhu 
thế mới gọi là hữu kiến (bhãvadựthi). 

* Ly hữu kiến đó ra sao? Nhu là nhận thấy rằng ta sẽ không có và đời sẽ không có, 
cũng là tà kiến, cũng là thiên kiến... cách chấp cứng theo dị đoan. Neu có trạng thái 
nhu thế mới gọi là ly hữu kiến (vibhavadựthi). 

914 . 

* Thường kiến đó ra sao? Nhu là sụ nhận thấy ta truờng tồn và đời cũng truờng tồn, 
cũng là tà kiến, cũng là thuờng kiến, cách chấp cứng theo dị đoan. Neu có trạng thái 
nhu thế mới gọi là thuờng kiến (sassatadựthi). 

* Đoạn kiến trong khi có ra sao? Nhu là sự nhận thấy rằng ta sẽ tiêu mất và đời cũng sẽ 
tiêu mất. Nhu thế cũng gọi là tà kiến, thiên kiến... cách chấp cứng theo dị đoan. Neu 
có trạng thái nhu thế mới gọi là đoạn kiến ịucchedaditthi). 

915 . 

* Hữu cùn kiến đó ra sao? Nhu là sụ nhận thấy rằng ta có chồ tột và đời cũng có chồ 
tột cũng là tà kiến, thiên kiến... cách chấp cứng theo dị đoan. Neu có trạng thái nhu 
thế mới gọi là hữu cùn kiến (antavãdỉtthi'). 

* Vô cùn kiến đó ra sao? Nhu là nhận thấy rằng ta không có chồ cùn tột và đời cũng 
không có chồ cùn tột. Nhu thế cũng là tà kiến, thiên kiến... cách chấp cứng theo dị 
đoan. Neu có thái độ nhu thế mới gọi là vô cùn kiến (anantavãditthi). 

916 . 

* Tùng tiền kiến đó ra sao? Nhu là móng chi truớc kia phát sanh, nhận thức chấp truóc 
tri kiến lý tuởng... cách chấp theo dị đoan. Nhu thế gọi là tùng tiền kiến 
( pubbantãnuditthi). 

* Tùng hậu kiến đó ra sao? Nhu là móng đến chi sau này đặng phát sanh, chấp truớc 
với sụ lý tuởng nhận thức ấy, chấp theo dị đoan. Nhu thế gọi là tùng hậu kiến 
(aparantãnudụthi). 

917 . 

* Vô tàm đó ra sao? Nhu là sự không hổ thẹn với cách làm ác bằng cách đáng hổ thẹn, 
sụ không thẹn thùa đi chung với những pháp thiện. Nhu thế gọi là vô tàm (ahirika). 

* Vô úy trong khi có ra sao? Nhu là sự không ghê sợ với cách làm ác đáng ghê sợ hay 
sự không ghê sợ đi chung với tất cả pháp bất thiện tội lỗi. Nhu thế gọi là vô úy. 

918 . 

* Thành người nan giáo đó ra sao? Nhu là cách nguời khó dạy, thái độ nguời khó dạy, 
thành nguời khó dạy, chấp cứng can cuờng, ua thích chống báng sự không cởi rộng 
lòng, cách không rộng lòng, không cung kỉnh, không nghe theo với khi đặng nhắc 
bằng cách đúng pháp lý. Nhu thế gọi là nan giáo ịdovacassatã). 

* Thành người có ác hữu đó ra sao? Nhu là những nguời chống đối, với kẻ không đức 
tin, không giới hạnh, ít học vấn, có sụ bỏn xẻn, trí cạn cợt, mà lại cần dùng, thuờng sử 
dụng hay gặp gỡ, hằng gặp gõ lại càng sùng tín ua thích trọng kỉnh những nguời nhu 
thế đó để làm bục dẫn dắt hay giúp đỡ. Nhu thế gọi là ác hữu ịpãpamỉttatã). 
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919 . 

* Không chân chính đó ra sao? Như là có sự không ngay thật, cách không chân thật, sự 
vạy vọ, sự cong quẹo. Như thế gọi là không chân chánh (anãjjavo). 

* Không nhu mì đó ra sao? Như là sự không mềm mại, sự sần sượng, cách sần sượng, 
sự thô thiển, cứng cỏi, nghing ngang, sự chấp ngang không mềm mại. Như thế gọi là 
không nhu mì ( amaddavo). 

920 . 

* Không nhẫn nại đó ra sao? Như là không có sự nhịn nhục, tư cách không nhịn nhục, 
thái độ không nhịn nhục, sự dữ dằn, cách phách lối là tâm không tưoi tốt. Như thế gọi 
là không nhẫn nại (akkhanti). 

* Không nghiêm tịnh đó ra sao? Như là thân thô tháo, ngữ thô tháo hay thân và khâu 
đều thô tháo. Như thế gọi là không nghiêm tịnh (asoracca). 

Tất cả người phá giới đều gọi là người không nghiêm tịnh. 

921 . 

* Người không cam ngôn đó ra sao? Như là người nói lời chi cũng gúc mắc, thô lồ, bực 
tức đến người khác, đụng chạm đến người khác, chọc cho giận hờn, không đặng yên 
tịnh. Những người nói như thế đó là người nói không ngọt dịu, nói không suông sẻ, 
những người có thái độ ngôn ngữ thô như đã nói đó mới gọi là người không cam ngôn 
ịasãkhalya). 

* Thiếu sự tiếp đãi đó ra sao? Sự tiếp đãi có 2: Một là tiếp đãi vật chất, hai là tiếp đãi 
pháp, mà có người trong đời nay không có làm sự tiếp đãi bằng vật chất hoặc bằng 
pháp. Như thế gọi là thiếu sự tiếp đãi (appatỉsanthãro). 

922 . 

* Người không thu thúc lục (môn) quyền đó ra sao? 

- Như là có người trong đòi nay mắt đã thấy sắc phát sanh chấp tướng, chấp theo phụ 
thuộc cho nên tất cả tội ác nào là tham, sân che trùm người ấy, nên mới thành người 
không thu thúc nhãn quyền. Do không thu thúc nhãn quyền làm nhân mới không 
tiến hành cho đặng thu thúc nhãn quyền đó vì không gìn giữ nhãn quyền nên không 
thành tựu sự thu thúc nhãn quyền. 

- Nhĩ đã nghe tiếng... mũi đã hửi hoi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... tâm 
đã biết cảnh pháp mới thành người chấp tướng phiêu phưởng cho đến những tội ác 
như là tham, sân nó che trùm người ấy mới không đặng thu thúc lục (môn) quyền. 
Do nhân không thu thúc quyền nào mới không tiến hành cho đặng thu thúc quyền 
khác, không gìn giữ quyền ấy, chẳng thành tựu trong sự thu thúc các (môn) quyền. 
Vì cách không chiếu cố, sự không chiếu cố, không gìn giữ, không thu thúc những 
quyền đó nên mới gọi là người không thu thúc lục (môn) quyền (indriyesu 
aguttadvãtatã). 

* Người bất trì độ thực đó ra sao? Như là có người trong đời nầy không khéo suy xét 
nên cho rằng ăn đây để choi, để say mê, để cho nhan sắc tốt đẹp, để cho mập mạp mà 
không biết tri túc, không biết vừa chừng, không khéo suy xét trong khi ăn nên mới gọi 
là người bất tri độ thực (bhojane amattannutã). 

923 . 

* Người không có chánh niệm đó ra sao? Như là người không hay nhớ, nhớ theo 
không đặng, nhớ lại không đặng, sự không nhớ, cách không nhớ, thái độ không nhớ, 
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thiếu sự nhớ đặng nên hay quên. Nhu thế là nguời không có chánh niệm 
(mutthasacca). 

* Người thiếu sự lương tri đó ra sao? Nhu là thiếu sự hiểu, thiếu sự thấy... vô minh 
nhu cây chốt (gài), si chính là vô minh. Nhu thế gọi là nguời không có sự luơng tri 
(asampajanfía). 

924 . 

* Người giới điêu tàn ra sao ? 

- Nhu là thân phá giới, khẩu phá giới hay cả thân và khẩu phá giới. Nhu thế gọi là 
giới điêu tàn (sĩlavipatti). 

- Sự điêu tàn của tất cả giới cũng gọi là giới điêu tàn. 

* Tri kiến điêu tàn đó ra sao? 

- Nhu là sự nhận thấy rằng bố thí cho nguời không có quả phúc. Cúng duờng cũng 
không có quả phuớc... Sa-môn hoặc Bà-la-môn cũng không có ai tu hành chon 
chánh đúng đắn đặng biết rõ đời nay và đời khác tự đặng trí cao siêu rồi tuyên bố 
cho những nguời khác biết trong đời nay đều không có sự nhận thấy. Nhu thế cũng 
là tà kiến... thiên kiến, cách chấp theo lối dị đoan. Neu có thái độ nhu thế gọi là tri 
kiến điêu tàn (dỉtthỉvipatti). 

- Sự điêu tàn của kiến thức và tất cả tà kiến cũng gọi là tri kiến điêu tàn. 

925 . 

Nội triền đó ra sao? Nhu là ngũ triền thấp (pancorambhãgiyãmi sannohanãni) sắp 
thành nội triền (ajjhatta saỉĩnojana). Ngũ triền cao (pancuddhabhãgiyãni sannoịanãnì) 
sắp thành ngoại triền ( bahỉddhã sanfíojana). 


Xiển minh phần ba điều 

926 . 

Trong những phần ba điều mà tam bất thiện căn ra sao? Tức là tham, sân và si. 


- Tam bất thiện căn mà tham ra sao? Nhu là sự dục vọng, cách rất dục vọng, cách 
trôi theo cảnh, sự vui thích, cách vui vẻ, sự dục vọng bằng mãnh lực vui vẻ, sự rất 
dục vọng của tâm, sự muốn, sự vùi lấp, sự mê mờ, sự thuong, cách yêu mến, hằng 
bận bịu, vẫn chìm đắm, lẽ thuờng của nguời lôi cuốn, lẽ thuờng của nguời gạt gẫm, 
dĩ nhiên là nguời làm cho chúng sanh sanh ra, dĩ nhiên là nguời làm cho chúng sanh 
đầy đủ, dĩ nhiên ràng buộc, dĩ nhiên nhu chài luới, vẫn đuợm nhuần tâm, càng 
đuợm nhuần, tợ nhọ dây, vẫn phúng ra, cũng là nguời gom lại, vẫn thành bạn tâm 
nguyên, dĩ nhiên nguời dẫn đuờng đến hữu (bhãva), há nhu rừng nhu rú, sự liên 
quan, sự dính líu, sự bận bịu, sự dục vọng, cách dục vọng, thái độ dục vọng, mong 
mỏi sắc, mong mỏi thinh, mong mỏi khí, mong mỏi vị, mong mỏi xúc, mong mỏi 
lợi lộc, mong mỏi của cải, mong mỏi con cái, uớc mong truờng thọ, thật nguời nói 
nhỏ, phụ nhỉ luôn, rất nói nhở, cách phụ nhỉ, sự nói nhỏ, thái độ phụ nhỉ, cách tham 
lam, thái độ tham lam, vẫn thành nhân mê mờ, sự thích trong những cảnh tốt, hy 
vọng trong cơ sở không đáng, sự tham quá chừng, cách nhiễm, sự nhiễm, sự hy 
vọng, quá hy vọng, tâm hoan lạc với những nhục dục, hữu dục, ly hữu dục, dục sắc 
giới với những dục ái, hữu ái, ly hữu ái, ái trong Dục giới, ái trong sắc giới, ái trong 
Vô sắc giới, ái lối tiêu diệt (tức là ái sanh chung với đoạn kiến), sắc ái, thinh ái, khí 
ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Hay là bộc, phối, phuợc, thủ, quái niệm, cái, máy che ngăn, 
đồ buộc trói, cận phiền não, tùy miên, xảo quyệt, ái nhu sợi mây, sự mong mỏi đủ 
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thứ vật chất là gốc của khổ, nhân của khổ, nên sanh của khổ, chuồng của Ma vương, 
lưỡi câu của Ma vương, nền tảng Ma vương, ái như sông rạch, ái như chày lưới, ái 
như dây buộc trói, ái tợ biển, tham là căn bất thiện, cũng gọi tham ác. Như thế gọi là 
tham. 

- Sân trong khi có ra sao ? 

- Như là sự sát hại phát sanh do nghĩ rằng: Người ấy đã làm cho ta suy sụp; hay sự 
sát hại phát sanh do suy nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta suy đồi; hay sự cừu 
oán do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta hư hại hay sự thù oán phát sanh do nghĩ 
rằng người ấy đã làm hư hại người thương mến của ta; sự thù oán phát sanh do 
nghĩ rằng người ấy đang làm hư hại người của ta thương mến; hay sự thù oán 
phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm hư hại người mà ta thương mến; hay thù 
oán phát sanh do người ấy nghĩ rằng người ấy đã làm tiến hóa người mà ta ghét; 
hay thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang giúp cho kẻ thù ta tiến hóa; 
hay thù oán phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ thù của ta thêm tiến 
hóa; hay là sự thù oán phát sanh trong nền tảng dùng nhân thù hiềm của tâm. 

- Sự náo động, cách náo động, sự buồn bã, sự bực tức, cách tức giận, thái độ tức 
giận, đa tức giận, sự kín ác, mong tưởng ác, cách móng tưởng ác, sự sân độc của 
tâm, sự tính ác trong tâm, cách sân ra ngoài, thái độ sân, tư cách sân, sự tính ác 
độc, cách tính ác độc, thái độ tỉnh ác độc, sự hung dữ, cách hung dữ, thái độ hung 
dữ, sự buồn, cách buồn, thái độ buồn, miệng ác xấu, tâm không hoan hỷ. Neu có 
trạng thái như thế mới gọi là sân. 

- Si trong khi có ra sao? Như là sự không biết khổ, không biết khổ diệt, không biết 
đường lối tiến hành khổ diệt, không biết phần quá khứ, không biết phần vị lai, 
không biết cả phần quá khức và vị lai, không biết trong pháp mà làm duyên cho 
nhau và nương với nhau sanh ra, bất kiến, bất tri, không biết cái đáng biết, không 
biết theo chân thật, không thấu suốt, không duy trì theo cách đúng đắn, không quyết 
theo cách chu đáo, không nghiên cứu, không thẩm xét, không làm cho minh hiển, sự 
trí cạn, cách suy không biết rõ sự mê mờ, cách mê man, sự lẫn, cũng gọi vô minh, 
vô minh bộc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xảo quyệt, chính là vô 
minh, si là căn bất thiện. Neu có trạng thái như thế gọi là si. 

Những như thế gọi là tam bất thiện căn. 

927 . 

Tam bất thiện tầm đó ra sao ? Như là dục tầm, sân độc tầm và thương hại tầm. 

- Trong ba thứ tầm ẩy mà dục tầm ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, cách rất nghĩ ngợi... 
sự tà tưởng hay tưởng liên hệ với dục. Như thế gọi là dục tầm (kamavitakko). 

- Sân độc tầm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, sự nghĩ ngợi sai và 
suy xét theo lối thù sân độc. Như thế gọi là sân độc tầm (byãpãdavitakko). 

- Thương hại tầm trong khi có ra sao? Như là sự suy xét, cách quá suy xét... sự suy 
nghĩ lầm liên quan với cách ép uổng. Như thế gọi là thương hại tầm 
( vihimsãvitakko). 

Những như thế gọi là tam ác tầm (tayo akusalavitakkã). 

928 . 

Tam bất thiện tưởng đó ra s«o?Như là dục tưởng, sân độc tưởng và thương hại tưởng. 
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- Trong ba tưởng ẩy mà dục tưởng đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ 
liên quan với dục. Thế gọi là dục tưởng (kãmasanna). 

- Sân độc tưởng đó ra sao? Như là cách nhớ, sự nhớ, thái độ nhớ liên quan với sân 
độc. Như thế gọi là sân độc tưởng (byãpadasannã). 

- Thương hại tưởng đó ra sao? Như là sự nhớ, cách nhớ, thái độ nhớ liên quan với 
lối ép uổng. Như thế gọi là thương hại tưởng ịvihỉmsãsannã). 

Những thế gọi là tam bất thiện tưởng. 

929 . 

Tam bất thiện giới đó ra sao? Như là dục giới, sân độc giới, thương hại giới. 

- Trong tam bất thiện giới (dhãtu) đó mà dục giới ra sao? Như là dục tầm sắp thành 
dục giới (kãmadhãtu), sân độc tầm sắp thành sân độc giới (byãpãdadhãtu) và 
thương hại tầm sắp thành thương hại giới (vihimsãdhãtu). 

- Trong tam tầm ấy mà dục tầm đó ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi,... 
nghĩ ngợi sai ngoa liên quan với dục. Như thế gọi là dục tầm (kãmavitakko). 

- Sân độc tầm trong khi có ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi,... nghĩ 
ngợi sai chạy liên hệ với sự sân độc. Như thế gọi là sân độc tầm (byãpãdavitakko). 

- Thương hại tầm trong khi có ra sao? Như là sự nghĩ ngợi, sự rất nghĩ ngợi, cách 
nghĩ ngợi sai chạy liên hệ với sự ép uổng. Như thế gọi là thương hại tầm 
( vihỉmsãvỉtakko). 

Những đó gọi là bất thiện giới (akusaỉadhãtu). 

930 . 

Tam ác đó ra sao? Như là thân ác, khẩu ác và ý ác. 

- Trong tam ác ấy mà thăn ác đó ra sao? Như là sự sát sanh, sự trộm cướp, sự tà 
dâm. Như thế gọi là thân ác (kãyaduccarita). 

- Khẩu ác trong khi có ra sao? Như là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khâu 
(vacĩduccarỉta). 

- Ý ác trong khi có ra sao? Như là tham ác, sân độc và tà kiến ác. Như thế gọi là ý ác 
(nanoduccarita). 

- Thân ác trong khỉ có ra sao? Như là thân nghiệp phần bất thiện gọi là thân ác. 
Khẩu nghiệp phần bất thiện gọi là khẩu ác. Ý nghiệp phần bất thiện gọi là ý ác. 

- Trong tam ác ẩy mà thân nghiệp phía bất thiện ra sao? Thân tư tưởng phía bất 
thiện gọi là thân nghiệp phía bất thiện. Khẩu theo tư tưởng phía bất thiện gọi là 
khẩu nghiệp phía bất thiện. Ý theo tư tưởng phía bất thiện gọi là ý nghiệp phía bất 
thiện. 

Những thế gọi là tam bất thiện. 

931 . 

Tam lậu trong khi có ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu và tà kiến lậu. 

- Trong ba lậu ấy mà dục lậu ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... sự mê man 
trong dục. Như thế gọi là dục lậu (kãmãsava). 

- Hữu lậu trong khi có ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (bhãva), sự mê mẩn 
trong hữu. Như thế gọi là hữu lậu (bhavãsava). 

- Vô minh lậu đó ra sao? Như là sự không biết khổ... vô minh như cây chốt (gài), si 
là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh lậu (avijjãsava). 
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Những thế gọi là tam lậu. 

932 . 

Tam triền đó ra sao? Như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. 

- Trong ba triền ẩy mà thân kiến đó ra sao? Như là phàm phu trong đời nầy thiếu 
học vấn không gặp Thánh nhân, không rành trong pháp Thánh nhân, không đặng 
thụ huấn theo pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rành trong pháp của 
trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, nên vẫn thấy sắc là ta hay 
thấy ta có sắc. Hoặc thấy sắc trong ta, hoặc thấy ta trong sắc. vẫn thấy thọ là ta... 
vẫn thấy tưởng là ta... vẫn thấy hành là ta... vẫn thấy thức là ta hay là thấy ta có 
thức, hoặc thấy thức trong ta, hoặc thấy ta trong thức. Nhận thấy theo thiên kiến... 
cách chấp theo dị đoan. Neu có trạng thái như thế mới gọi là thân kiến 
(sakkãyaditthi). 

- Hoài nghi trong khi có ra sao? Như là phàm phu do dự, nghi nan trong Phật giáo; 
do dự hoài nghi trong Pháp bảo; do dự hoài nghi trong Tăng bảo; do dự hoài nghi 
trong điều học; do dự hoài nghi trong phần quá khứ; do dự hoài nghi trong phần vị 
lai; do dự hoài nghi trong phần quá khứ vị lai; do dự hoài nghi trong pháp duyên 
khởi nương trợ nhau phát sanh. Cách do dự, sự do dự, thái độ do dự... cách sượng 
sần của tâm, sự tâm dùng dằng. Neu có trạng thái như thế mới gọi là hoài nghi 
ịvicikicchã). 

- Giới cấm thủ trong khi có ra sao? Như là Sa-môn, Bà-la-môn thuộc ngoại giáo mà 
nhận thấy hiện tượng như thế nay: Giới thanh tịnh, tập quán thanh tịnh, giới cấm thủ 
thanh tịnh. Đó là thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Như thế ấy mới gọi là giới 
cấm thủ (sĩlab-bataparãmãsa). 

Những thế gọi là tam triền. 

933 . 

Tam ái trong khi có ra sao? Như là dục ái, hữu ái, ly hữu ái. 

- Trong tam ái ẩy mà hữu ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi... sự 
mong mỏi quá nặng của tâm đồng sanh với hữu kiến. Như thế gọi là hữu ái 
(bhavatahhã). 

- Ly hữu ái đó ra sao? Như là mong mỏi, sự rất mong mỏi... sự quá mong mỏi của 
tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là ly hữu ái (vibhavatahhã). Còn 
những ái ngoài ra gọi là dục ái (kãmatahhã). 

- Trong ba ái ấy mà dục ái ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi... sự mong 
mỏi nặng nề của tâm mà hiệp với Dục giới (kãmadhãtu). Như thế gọi là dục ái. Neu 
sự hy vọng, sự rất hy vọng của tâm... mà hiệp với sắc giới (rupãdhãtu) và Vô sắc 
giới (arũpadhãtu) thì gọi là hữu ái. Còn sự hy vọng, sự rất hy vọng... hay sự hy 
vọng nặng nề của tâm mà hiệp với đoạn kiến thì mới gọi là ly hữu ái. 

Những thế đó gọi là tam ái. 

934 . 

Tam ái (nữa) đó ra sao? Như là dục (giới) ái, sắc (giới) ái, vô sắc (giới) ái. 

- Trong tam ái ấy mà dục ái đó ra sao? Như là sự vọng dục, sự rất vọng dục, cách 
quá mong mỏi của tâm hiệp với Dục giới (kãmadhãtu) nên mới gọi là dục ái 
(kãmatahhã). 

- Sắc (giới) ái đó ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng... hay sự quá hy vọng 
của tâm mà hiệp với sắc giới (rũpadhãtu). Như thế gọi là sắc (giới) ái (rũpatahhã). 
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- VÔ sắc (giới) ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, sự rất mong mỏi... cách quá mong 
mỏi của tâm hiệp với Vô sắc giới ịarũpadhãtu). Như thế mới gọi là vô sắc (giới) ái 
(arũpatanhã). 

Những như thế đó mới gọi là tam ái. 

935 . 

Tam ái (khác nữa) đó ra sao? Như là sắc ái (rũpatahhã), vô sắc ái (arũpatahhã) và 
diệt ái (nirodhatahhã). 

- Trong tam ái ẩy mà sắc ái đó ra sao? Như là sự mong mỏi, rất mong mỏi... cách rất 
mong mỏi của tâm mà hiệp với sắc giới (rũpadhãtu). Như thế mới gọi là sắc ái 
(rũpatanhã). 

- Vô sắc ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng, sự rất hy vọng... hy vọng của 
tâm mà hiệp với Vô sắc giới (arũpadhãtu). Như thế gọi là vô sắc ái (arũpatanhã). 

- Diệt ái trong khi có ra sao? Như là sự hy vọng hay rất hy vọng... cách quá mong 
mỏi của tâm mà đồng sanh với đoạn kiến. Như thế gọi là diệt ái (nirodhatahhã). 

Những thế đó mới gọi là tam ái. 

936 . 

Tam tầm mích (tìm kiếm) đó ra sao? Như là dục tầm mích (kãmesanã), hữu tầm mích 
(bhavesanã) và phạm hạnh tầm mích (brahmacarỉyesanã). 

- Trong tam tầm mích đó mà dục tầm mích ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... 
cách mê mẩn trong dục. Như thế gọi là dục tầm mích (kãmesanã). 

- Hữu tầm mích đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (bhãva)... sự mê mẩn 
trong hữu. Như thế gọi là hữu tầm mích (bhavesanã). 

- Phạm hạnh tầm mích đó ra sao? Như là sự thấy rằng đời trường tồn, hoặc nhận 
thấy đời không trường tồn... chúng sanh sau khi chết sẽ sanh nữa cũng chẳng phải, 
sẽ không sanh nữa cũng chẳng phải, kiến thức như thế đó là thiên kiến... cách chấp 
theo dị đoan. Neu có trạng thái như thế mới gọi là phạm hạnh tầm mích 
( brahmacariyesanã). 

- Những trong tam tầm mích ấy mà dục tầm mích ra sao ? Như là sự mong mỏi trong 
dục bằng thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp mà thuộc bất thiện trụ trong một co 
sở với cách mong mỏi dục. Như thế gọi là dục tầm mích (tìm kiếm) (kãmesanã). 

- Hữu tầm mích (tìm kiếm) đó ra sao? Như là sự mong mỏi trong hữu (bhãva) bằng 
thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thuộc bất thiện đồng trụ một sở với sự mong 
mỏi trong hữu (bhãva) đó. Như thế gọi là hữu tầm mích (bhavesanã). 

Còn sự nhận thấy trong đời có chồ cùn tột bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý 
nghiệp thuộc bất thiện đồng trụ chung một sở với sự nhận thấy trong đời có chồ cùn 
tột đó. Như thế gọi là phạm hạnh trảo (brahmacariyesanã). 

Những như thế đó gọi là tam tầm mích (tìm kiếm) ( esana). 

937 . 

Tam tỷ ị so sánh) đó ra sao? Như là sự so sánh ta hon người khác, so sánh ta bằng 
người khác, so sánh ta thua người khác. Những thế gọi là tam tỷ ịvỉdhã). 

938 . 

Tam nạn dó ra sao? Như là sự sanh nạn (jãtibhaya), lão nạn (jarãbhaya) và tử nạn 
(maranabhaya). 
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- Trong ba nạn ẩy mà sanh nạn ra sao? Như là cách sợ, sự khiếp, sự úy, sự sợ rởn óc 
và sự sợ sệt của tâm vì bởi sự sanh. Như thế gọi là sanh nạn ( iãtibhaya'). 

- Lão nạn đó ra sao? Như là sự sợ khiếp, sự úy, sự sợ rởn óc, sự sợ sệt của tâm bởi 
vì già. Như thế gọi là lão nạn ( ịarãbhaya). 

- Tử nạn đó ra sao? Như là sự sợ, sự khiếp, sự úy, sự sợ rởn óc, sự sợ sệt của tâm vì 
do sự chết. Như thế gọi là tử nạn (maranabhaya). 

Những thế đó gọi là tam nạn (bhaya). 

939 . 

Tam thời hoài nghi đó ra sao? Như người vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín 
ngưỡng dịp thuở quá khứ; vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín ngưỡng dịp vị lai; 
vẫn do dự hoài nghi không quyết tâm tín ngưỡng dịp khi hiện tại. Những thế đó gọi là 
tam thời hoài nghi (tama). 

940 . 

Tam lý thuyết đó ra sao? 

- Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nay cũng có vị là bực công nhận ý nghĩa 
như vầy: Chúng ta đây dù hưởng khổ, hoặc vui hay phi khổ phi vui dù trong một 
cách nào những tất cả hưởng khổ, vui hay phi khổ phi vui do trước đã làm nhân 
dành để. Hay là cũng có Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nay thành bực có ý nhận 
thấy rằng: Chúng ta đây dù hưởng vui hoặc khổ hay phi khổ phi lạc dù trong một 
cách nào thì tất cả những sự hưởng khổ lạc hay phi khổ phi lạc đó cũng do nhân là 
người chủ trương tạo ra. 

- Hay là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nay cũng có bực nhận thức theo ý nghĩa 
như vầy: Chúng ta đây dù hưởng khổ hoặc vui hay hưởng phi vui phi khổ dù trong 
cách nào thì tất cả những sự hưởng khổ, vui hay phi khổ phi vui đó do cách không 
có nhân chi trợ giúp phát sanh. Những thế gọi là tam lý thuyết ịtỉtthãyatana). 

941 . 

Tam diệu tích đó ra sao? Ái là phiền não cơ quan bận bịu. Sân là phiền não cơ quan 
bận bịu. Si là phiền não cơ quan hoài niệm. Những thế gọi là tam diệu tích ịkincanã). 

942 . 

Tam tràng địa đó ra sao? Ái là phiền não tràng địa. Sân là phiền não tràng địa. Si là 
phiền não tràng địa. Những như thế gọi là tam tràng địa ịangana). 

943 . 

Tam tú cấu đó ra sao? Như là ái tú cấu, sân tú cấu và si tú cấu. Những như thế gọi là 
tam tú cấu (mala). 

944 . 

Tam bất bình đó ra sao? Sự bất bình tức là ái, sự bất bình tức là sân, sự bất bình tức là 
si. Những thế gọi là tam bất bình (visama). 

945 . 

Tam bất bình (nữa) đó ra sao? Như là sự hành động thân không bình chỉnh, như là sự 
hành động khâu không bình chỉnh, sự hành động ý không bình chỉnh. Những như thế 
gọi là tam bất bình (visama). 

946 . 

Tam hỏa đó ra sao? Như là lửa ái, lửa sân và lửa si. Những như thế gọi là tam hỏa 

(aggĩ). 

947 . 

Tam thủy sáp đó ra sao? Như là nước chát ái, nước chát sân và nước chát si. Những 
như thế gọi là tam thủy sáp (kasãvã). 
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948 . 

Tam thủy sáp (khác nữa) đó ra sao? Như là thân như nước chát, ngữ như nước chát, ý 
như nước chát. Những thế gọi là tam thủy sáp ịkasãvã). 

949 . 

* Hỷ ý kiến đó ra sao? Như là trong đời nầy có Sa-môn hoặc Bà-la-môn có ý kiến nhận 
thấy như vầy: Tất cả tình dục không tội lỗi rồi thọ hưởng dục lạc. Như thế gọi là hỷ ý 
kiến (assãdaditthi). 

* Ngã kiến đó ra sao? Như là phàm phu trong đời nầy là người thiếu học không gặp 
đặng Thánh nhân, không rành trong pháp của Thánh nhân, không đặng thụ huấn trong 
pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rành trong pháp của trí thức, không 
đặng thụ huấn trong pháp của trí thức, cho nên nhận thấy sắc là ta hoặc nhận thấy ta có 
sắc hay thấy sắc trong ta, hoặc nhận thấy ta trong sắc. Cũng tự nhận thấy thọ là ta... 
Nhận thấy tưởng là ta... nhận thấy hành là ta... hay nhận thấy thức là ta hay nhận thấy 
ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta hay nhận thấy ta trong thức. Nhận thấy theo 
thiên kiến... chấp theo lối dị đoan. Neu có trạng thái như thế mới gọi là ngã kiến 
ịattãnudụthi). 

* Tà kiến đó ra sao? Như là sự nhận thấy bố thí cho người rồi không có quả phúc. Cúng 
dường cho người rồi cũng không có quả phúc... Sa-môn hay Bà-la-môn tự tỏ ngộ hiểu 
chắc thật dù đời nay và đời sau rồi tuyên bố cho người khác biết đặng cũng không có. 
Sự nhận thấy theo thiên kiến... cách chấp theo lối dị đoan. Neu có trạng thái như thế 
mới gọi là tà kiến. 

Thân kiến (sakkãyaditthi), hỷ ý kiến, thường kiến, ngã kiến và đoạn kiến đều là tà 
kiến. 

950 . 

* Bất hoan hỷ đó ra sao? Như là sự không hoan hỷ, cách không hoan hỷ, sự rất không 
hoan hỷ, cách rất không hoan hỷ, sự tư mộ, sự tránh trác trong tịnh cư hoặc một pháp 
chí thiện nào. Như thế gọi là bất hoan hỷ (arati). 

* Sự ép uổng đó ra sao? Như là có người trong đời nầy hoặc áp bức chúng sanh bằng 
tay, đá, cây hoặc vũ khí. Như thế gọi là sự ép uổng (vỉhesã). 

* Hạnh phi pháp đó ra sao? Như là thân hành động phi pháp tức là thân hành động 
không bình chỉnh. Khâu nói lời phi pháp tức là ngôn ngữ không bình chỉnh. Ý nghĩ phi 
pháp là tâm không bình chỉnh. Như thế gọi là hạnh phi pháp. 

951 . 

* Người nan giáo đó ra sao? Như là người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư cách 
người khó dạy, chấp cứng, can cường, ưa thích tranh luận, sự không quảng đại, cách 
không quảng đại, sự không cung kỉnh, sự không nghe theo trong khi bị nhắc đúng theo 
chánh pháp. Như thế là người nan giáo (dovacassatã). 

* Hữu ác hữu đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, 
không có giới hạnh, thiếu sự học vấn, có sự bởn xẻn, trí tuệ thô so mà sử dụng, thường 
sử dụng hay sử dụng, có gặp gỡ hay gặp gỡ sùng tín, ưa mến ủng hộ với những người 
đó và bận bịu nưong cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác hữu 
(pãpamittatã). 
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* Tưởng dị trong khi có ra sao? Như là tưởng liên hệ với dục. Tưởng liên hệ với sân 
độc. Tưởng liên hệ với sự ép uổng. Như thế gọi là tưởng dị, cho đến tưởng tất cả bất 
thiện cũng gọi là tưởng dị (nãnattasannã). 

952 . 

* Phóng dật trong khi có ra sao ? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của 
tâm, sự dao động của tâm và sự rối loạn của tâm. Như thế gọi là phóng dật 
(uddhaccca). 

* Giải đãi đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm thân ác, khẩu ác 
và ý ác hay là ngũ dục; không cung kỉnh, không cố gắng để phẩm hạnh lui sụt, buông 
bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận sự, không sử dụng nhiều, không làm cho tiến hóa thêm, 
không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự dể duôi lôi thôi 
đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. Như thế gọi là giải đãi (kosajja). 

* Khinh thị đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, 
khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục. Không cung kỉnh, không cố gắng, phẩm hạnh lui sụt, 
không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bổn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho 
tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hợp, có sự 
lôi thôi, cách dể duôi, sự dể duôi, thái độ dể duôi đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện. 
Neu có trạng thái như thế gọi là khinh thị (pamãdo). 

953 . 

* Bất tri túc đó ra sao? Như là sự ham muốn, thái độ của những bực không tri túc với y 
bát, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng theo đặng. Hay là đối với ngũ dục 
có sự mong mỏi, hy vọng dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng... sự rất mong 
mỏi của tâm. Neu có trạng thái như thế mới gọi là bất tri túc (asantutthitã). 

* Vô lương tri đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy... vô minh như cây chốt 
(gài). Si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô lưong tri (asampajannatã). 

* Đại tham đó ra sao? Như là sự ham muốn thái quá của những bực không tri túc với y, 
bát, với ngọa cụ cùng y dược và các món phụ tùng tùy theo đặng. Hay là đối với ngũ 
dục có sự mong mỏi, hy vọng, dục vọng, rất dục vọng, không biết vừa chừng... sự rất 
mong mỏi của tâm. Neu có tướng trạng như thế mới gọi là đại tham (mahicchatã). 

954 . 

* Vô tàm đó ra sao? Như là sự hổ thẹn với những cách hành động ác đáng hổ thẹn và 
không hổ thẹn với tất cả pháp hiệp với tội ác. Như thế gọi là vô tàm. 

* Vô úy trong khi có ra sao? Như là không ghê sợ với sự hành động ác đáng ghê sợ và 
không ghê sợ với những pháp hiệp tội ác. Như thế gọi là vô úy. 

* Khinh thị đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất quá buông thả tâm theo thân ác, 
khẩu ác và ý ác hay là ngũ dục. Không cung kỉnh, không cố gắng, phẩm hạnh lui sụt, 
không buông bỏ sự vừa thích, bỏ qua bổn phận, không sử dụng nhiều, không làm cho 
tiến hóa thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng thường hay phối hiệp, có sự 
lôi thôi, cách dể duôi, sự dể duôi, thái độ dể duôi đối với sự tu tiến pháp thiện. Nếu 
có trạng thái như thế mới gọi là khinh thị (pamãdo). 

955 . 

* Vô quảng đại đó ra sao? Như là sự không rộng rãi, cách không rộng rãi, chẳng cung 
kỉnh, chẳng nghe theo, sự không tin tưởng, cách không tin tưởng, thái độ không tín 
ngưỡng, không giới đức, không kỉnh quí. Như thế gọi là vô quảng đại (anãdariya). 
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* Người nan giáo đó ra sao? Như là cách người khó dạy, thái độ người khó dạy, tư 
cách người khó dạy, chấp cứng can cường, ưa thích tranh luận sự không quảng đại, 
cách không quảng đại, sự không cung kỉnh, sự không nghe theo trong khi bị nhắc 
đúng theo chánh pháp. Như thế gọi người nan giáo (dovacassatã). 

* Hữu ác hữu đó ra sao? Như là những người đối với kẻ nào mà không có đức tin, 
không có giới hạnh, thiếu sự học vấn, có sự bỏn xẻn, trí tuệ thô so mà sử dụng, 
thường sử dụng hay sử dụng, có gặp gõ hay gặp gõ sùng tín, ưa mến ủng hộ với 
những người đó và bận bịu nưong cậy theo những người đó. Như thế gọi là hữu ác 
hữu ( pãpamittatã'). 

956 . 

* Vô đức tin đó ra sao? Như là có người trong đời nay không trí tuệ, không tín ngưởng 
với Phật, Pháp, Tăng; cách bất tín, sự bất tín, thái độ bất tín, rất không kỉnh trọng. 
Neu có tướng trạng như thế gọi là vô đức tin ịassaddhiya). 

* Bất thi ân đó ra sao? Do năm điều lẫn sắc như là bỏn xẻn chồ ở, bỏn xẻn dòng 
giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn pháp là sự lẫn sắt, cách lẫn sắt, thái 
độ lẫn sắt, bón rít keo kiệt, giấu giếm và không hài lòng. Neu có tướng trạng như thế 
gọi là bất thi ân (avadanntã). 

* Giải đãi đó ra sao? Như là buông thả tâm, sự rất buông thả tâm theo thân ác, khẩu ác 
và ý ác hay là ngũ dục. Hoặc đối với sự tu tiến tất cả pháp thiện không liên lạc, 
không cung kỉnh, không cố gắng, hành vi lui sụt, không bỏ sự vừa thích, bỏ qua phận 
sự, không sử dụng nhiều, không tiến thêm, không làm nhiều, không bền vững, chẳng 
thường hay phối hợp, có sự dể duôi lôi thôi. Như thế gọi là giải đãi (kosajja). 

957 . 

* Phóng dật trong khi có ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên lặng của 
tâm, sự diu động của tâm và sự rối loạn của tâm. Như thế gọi là phóng dật. 

* Bất thu thúc đó ra sao? 

- Như là có người trong đời nay mắt đã thấy sắc thành người chấp tướng, thành 
người chấp theo phụ thuộc nên tất cả pháp tội ác như là tham ác và ưu sầu trùm 
che người ấy nên mới không thu thúc nhãn quyền. Do nhân không thu thúc nhãn 
quyền mới không thực hành hầu thu thúc nhãn quyền, không gìn giữ nhãn quyền, 
không thành tựu cách thu thúc nhãn quyền đó. 

- Dù tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi mùi... lưõi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... 
tâm đã biết cảnh pháp thi thành người chấp tướng, thành người chấp theo phụ 
thuộc với tất cả pháp tội ác như là tham ác và ưu sầu nói vùi lấp người ấy. Không 
đặng thu thúc ý quyền do nhân không thu thúc ý quyền mới không thực hành để 
thu thúc ý quyền đó, không gìn giữ ý quyền đó mới không thành tựu trong sự thu 
thúc ý quyền. Như thế gọi là người bất thu thúc (asamvaro). 

* Phá giới trong khi có ra sao? Như là thân phạm, khẩu phạm hay thân và khẩu đều 
phạm. Như thế gọi là phạm giới ịdussĩlỵa). 

958 . 

* Sự không muốn thấy Thánh nhân đó ra sao? Đây gọi là Thánh nhân mà Thánh 
nhân đó ra sao? Như là Đức Phật, Thinh văn đệ tử của Đức Phật đều gọi là Thánh, 
mà không muốn thấy không muốn gần gũi và không muốn hội hiệp với những bực 
Thánh đã nói. Như thế gọi là sự không muốn thấy Thánh nhân (ariya). 
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* Không muốn nghe chánh pháp đó ra sao? Thế nào là chánh pháp? Như là tứ niệm 
xứ, tứ chánh cần, tử như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Như 
thế gọi là chánh pháp; mà không muốn nghe, không muốn dự thính, không muốn học 
và không muốn nhớ những chánh pháp ấy. Như thế gọi là không muốn nghe chánh 
pháp. 

* Người có tâm tranh đua đó ra sao? Nói tranh đua đó mà tranh đua ra sao? Như là sự 
tranh đua, thường tranh đua, tính tranh đua, tính tranh đua hoài, thái độ thường tính 
tranh đua, sự coi hèn, sự cõi rẻ, sự khinh khi, cách tìm lồi. Như thế gọi là người có 
tâm tranh đua (upãrambhacittatã). 

959 . 

* Người không có chánh niệm ra sao? Như là sự nhớ không đặng, nhớ theo không 
đặng, nhớ lại không đặng, cách nhớ không đặng, thái độ nhớ không đặng, sự không 
đặng nhớ, sự lo lãng, sự lẫn quên; như thế gọi là người không có chánh niệm 
ị mutthasacca). 

* Người vô lương tri đó ra sao? Như là sự không biết, không thấy... vô minh như cây 
chốt (gài), si là căn bất thiện. Như thế gọi là người vô lưong tri (asampajanna). 

* Sự tán loạn của tâm đó ra sao? Như là sự lao chao của tâm, sự không yên tịnh của 
tâm, sự lay động của tâm và sự rối loạn của tâm. Như thế gọi là sự tán loạn của tâm 
(cetaso vikkhepo). 

960 . 

* Tác ý bất tinh vi đó ra sao? Như là sự vật không trường tồn mà tác ý khéo cho là 
trường tồn. Sự vật khổ mà tác ý không khéo cho là vui. Sự vật vô ngã lại tác ý không 
khéo cho là hữu ngã. Sự vật bất mỹ lại tác ý không khéo cho là tốt đẹp. Hay là sự nhớ, 
sự thường nhớ, sự nghĩ ngợi, cách suy xét, sự tác ý của tâm sai với sự chân thật. Như 
thế gọi là tác ý bất tinh vi (aỵoniso manasikãra). 

* Cách sử dụng theo đường lối xấu đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Như thế gọi là sử dụng theo đường lối 
xấu. Cách thường sử dụng, cách thuần sử dụng, cách gặp gỡ, gặp gỡ nhuần nhã, sự 
thích tâm, cách tâm thích hợp với đường lối xấu ấy. Những người nưong theo đường 
lối xấu như thế đó gọi là cách sử dụng theo đường lối xấu (kummaggasevanã). 

* Sự sụt sè của tâm đó ra sao? Như là sự không thích hợp của tâm, sự không vừa với 
công việc của tâm. Sự sụt sè, sự lui sụt, sự thối hóa, cách thối hóa, thái độ thối hóa, sự 
ẩn núp, cách ẩn núp, thái độ ẩn núp của tâm. Như thế gọi là sự sụt sè của tâm ( cetaso 
lĩnatta). 

Xiển minh phần bốn điều 

961 . 

Trong phần bon điều ấy, mà tứ lậu đó ra sao? Như là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và 
vô minh lậu. 

- Trong những tứ lậu ẩy, mà dục lậu đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục lạc, sự 
chui vùi trong dục lạc. Như thế gọi là dục lậu (kãmãsava). 

- Hữu lậu đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong hữu (bhava)... sự chui vùi trong 
hữu... Như thế gọi là hữu lậu (bhavãsava). 
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- Tà kiến lậu trong khi có ra sao? Như là sự nhận thấy rằng đời trường tồn... nhận 
thấy chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chẳng phải, không sanh nữa cũng chẳng 
phải, kiến thức như thế là thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Neu có trạng thái 
như thế gọi là tà kiến lậu. 

Tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến lậu (ditthãsava). 

- Vô minh lậu trong khi có ra sao? Như là sự không biết trong khổ... vô minh như 
cây chốt (gài), si là căn bất thiện. Như thế gọi là vô minh lậu. 

Những kể trên gọi là tứ lậu. 

962 . 

Tứ phược đó ra sao ? Như là tham ác thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thủ 

thân phược và ngã kiến thân phược. 

- Trong bốn phược đó, mà tham ác thân phược ra sao? Như là sự mong mỏi, rất 
mong mỏi... sự chăm chú sẽ lấy của cải người khác, tham là căn bất thiện. Những 
thế gọi là tham ác thân phược (abhijjãkãyagantha). 

- Sân độc thân phược đó ra sao? Như là sự cừu oán phát sanh do nghĩ rằng người 
nay đã làm cho ta hư hại... sự hung dữ, sự ác độc, sự không hoan hỷ của tâm. Như 
thế gọi là sân độc thân phược (byãpãdakãyagantha). 

- Giới cấm thủ thân phược đó ra sao? Như là Sa-môn, Bà-la-môn ngoại giáo có kiến 
thức như vầy sự trong sạch nếu đặng là nhờ giới, nhờ hành tức là thiên kiến chỉ 
nhận thấy với hành như thế... cách chấp theo dị đoan. Neu có những tướng trạng 
như thế mới gọi là giới cấm thủ thân phược (sĩỉabataparãmãsa kãyagantha). 

- Ngã kiến thân phược đó ra sao? Như là sự nhận thấy đời trường tồn như thế là sự 
thật, còn ngoài ra là không thật. Sự nhận thấy đời không trường tồn như thế là thật, 
ngoài ra không thật... sự nhận thấy rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng 
chẳng phải, không sanh nữa cũng chẳng phải chính đó là chắc cứng, còn cách khác 
không chắc thật. Sự nhận thấy theo thường kiến... cách chấp bằng lối dị đoan. Neu 
có trạng thái như thế đó mới gọi là ngã kiến thân phược ịidamsaccãbhinivesa 
kãyagantha). 

Trừ ra giới cấm thủ thân phược, còn tà kiến tất cả cũng đều gọi là ngã kiến thân 
phược. 

Những như thế gọi là tứ phược ịgantha). 

963 . 

Tứ bộc... tứ phối... tứ thủ đó ra sao? Như là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và ngã 

chấp thủ. 

- Trong bổn thủ ẩy, mà dục thủ đó ra sao? Như là sự vừa lòng trong dục... sự vùi 
mài trong dục. Như thế gọi là dục thủ (kãmupãdãna). 

- Kiến thủ đó ra sao? Như là sự nhận thấy rằng bố thí rồi không có quả phước. Cách 
cúng dường tam bảo cũng không có quả phước... còn Sa-môn, Bà-la-môn mà bực 
chuyên tu hành đúng tự mình đắc chứng tỏ ngộ đời nay và đời khác rồi tuyên bố cho 
người khác biết, cả thế giới đều không có. Sự nhận thấy theo thiên kiến... cách chấp 
bằng lối dị đoan. Neu có những trạng thái như thế mới gọi là kiến thủ 
(diưhupãdãna). 

Trừ ra giới cấm thủ và ngã chấp thủ rồi, còn tất cả tà kiến đều gọi là tà kiến thủ. 

- Giới cẩm thủ đó ra sao? Như là Sa-môn, Bà-la-môn ngoại giáo có sự nhận thấy 
rằng cách trong sạch có thể đặng là do giới, do hành. Nhận thấy chỉ có giới hành đó 
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là thiên kiến... cách chấp theo lối dị đoan. Neu có những tướng trạng như thế gọi là 
giới cấm thủ. 

- Ngã chấp thủ đó ra sao? Như là phàm phu trong đời nầy có người thiếu học vấn, 
không đặng thấy Thánh nhân, không rành trong pháp của Thánh nhân, không đặng 
thụ huấn trong pháp của Thánh nhân. Không gặp trí thức, không rành trong pháp 
của trí thức, không đặng thụ huấn trong pháp của trí thức mới nhận thấy sắc là ta 
hay ta có sắc, hoặc thấy sắc trong ta hay là nhận thấy ta trong sắc. vẫn nhận thấy 
thọ là ta... nhận thấy tưởng là ta... nhận thấy hành là ta... nhận thấy thức là ta... 
hay nhận thấy ta có thức, hoặc nhận thấy thức trong ta hay là nhận thấy ta trong 
thức. Sự nhận thấy thiên kiến... cách chấp theo dị đoan. Neu có những tướng trạng 
như thế mới gọi là ngã chấp thủ (attavãdupãdãna). 

Những cách như thế gọi là tứ thủ (upãdãna). 

964 . 

Tứ ái thủ đó ra sao? Như là ái khi sẽ phát sanh ra cho Phíc-khú hoặc sanh nguyên do 
y. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú hoặc do bát. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú 
hoặc do nhân noi chồ nưong ở. Ái khi sẽ phát sanh cho Phíc-khú hoặc nhân do tứ vật 
dụng như đã nói mà tinh vi và rất tốt đẹp. Những thế gọi là tứ ái thủ (tanhuppãdã). 

965 . 

Tứ thiên vị đó ra sao? Như là thiên vị vì thưong, thiên vị vì ghét, thiên vị vì ngu lỗ, 
thiên vị vì sợ. Những tướng trạng thiên vị dù thiên vị vì ưa hay thiên vị trong phe đảng 
diêu chuyển như nước chảy. Neu có những tướng trạng như thế đều thuộc về tứ thiên 
vị (Agatigama). 

966 . 

Tứ hội ngộ đó ra sao? Như là sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do tâm, sự hiểu lầm 
do tà kiến, sự vật vô thường cho là trường tồn, hiểu lầm do tưởng, hiểu lầm do tâm, 
hiểu lầm do tà kiến, sự vật khổ cho là lạc. Sự hiểu lầm do tưởng, sự hiểu lầm do mãnh 
lực của tâm, sự hiểu lầm do mãnh lực tà kiến, sự vật vô ngã cho là hữu ngã. Hiểu lầm 
do tưởng, hiểu lầm do tâm, hiểu lầm do tà kiến, vật bất mỹ cho là tốt đẹp. Những như 
thế gọi là tứ hội ngộ (vipariyesã). 

967 . 

Tứ phi đặc từ đó ra sao? Như là khi không thấy nói là thấy. Không nghe nói là nghe. 
Không biết nói là biết. Không hiểu nói là hiểu rõ. Những thế gọi là tứ phi đặc từ 
( anarỉyavohãrã). 

968 . 

Tứ phi đặc từ (khác nữa) đó ra sao? Khi thấy nói không thấy. Khi nghe nói không 
nghe. Khi biết nói không biết. Khi hiểu nói không hiểu. Như thế gọi là tứ phi đặc từ 
(anariyavohãrã). 

969 . 

Tú ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Những thế gọi là tứ 
ác (duccarita). 

970 . 

Tứ ác (khác nữa) đó ra sao? 

Như là vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Những thế gọi là tứ ác (duccarita). 

971 . 

Tứ nạn đó ra sao? Như là sanh nạn, lão nạn, bệnh nạn và tử nạn. Những thế gọi là tứ 
nạn (bhaya). 


972 . 
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Tứ nạn (khác nữa) đó ra sao? Như là vương nạn, cướp nạn, thủy nạn và hỏa nạn. 
Những thế gọi là tứ nạn ịbhaya). 

973 . 

Tứ nạn (khác nữa) đó ra sao? Nạn phát sanh từ sóng nước, nạn phát sanh từ (con) 
sấu, nạn phát sanh từ tham nguyên (chồ sâu), nạn phát sanh từ cá dữ. Những thế gọi là 
tứ nạn ịbhaya). 

974 . 

Tứ nạn (khác nữa) đó ra sao? Nạn phát sanh từ tự chê trách, nạn phát sanh từ người 
khác chê trách, nạn phát sanh từ roi vọt, nạn phát sanh từ khổ thú. Những thế gọi là tứ 
nạn (bhaya). 

975 . 

Tứ kiến đó ra sao? Như là kiến thức phát sanh bằng lối nhứt định chắc chắn rằng khổ 
lạc đều tự ta. Kiến thức phát sanh nhận chắc rằng khổ lạc do người khác làm cho. Kiến 
thức phát sanh bằng lối nhận chắc rằng khổ lạc do cả ta và người khác làm ra. Kiến 
thức phát sanh nhận chắc rằng khổ lạc không phải ta, không phải người khác làm cho 
mà chỉ tự nhiên phát sanh. Những thế gọi là tứ kiến (ditthi). 

Xiển mi nh phần năm điều 

976 . 

Trong những phần năm điều, mà ngũ triền thô ra sao? Ngũ triền phần hạ như là thân 
kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục dục, sân độc. Những thế gọi là ngũ triền thô 
(orambhãgiyasamyohana). 

977 . 

Ngũ triền tế đó ra sao? Ngũ triền phần thượng như là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh. Những thế gọi là ngũ triền tế (uddhambhãgiyasamyojana). 

978 . _ 

Ngũ lẫn sắc đó ra sao? Ngũ lẫn sắc như là bỏn xẻn chồ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn 
xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp, bỏn xẻn Giáo pháp. Những thế gọi là ngũ lẫn sắc 
(macchariya). 

979 . 

Ngũ quan hệ đó ra sao? Ngũ quan hệ như là ái quan hệ, sân quan hệ, si quan hệ, ngã 
mạn quan hệ, tà kiến quan hệ. Những thế gọi là ngũ quan hệ ịsahga). 

980 . 

Ngũ tỉển đó ra sao? Ngũ tiển như là ái tiển, sân tiển, si tiển, ngã mạn tiển, tà kiến tiển. 
Những thế gọi là ngũ tiển ịsallã). 

981 . 

Ngũ tâm thối hóa đó ra sao? Ngũ tâm thối hóa như là người vẫn sai kỵ, nghi ngờ, 
không quyết tin, không tín ngưỡng với Đức Phật; vẫn sai kỵ nghi ngờ không quyết tin, 
không tín ngưỡng với Giáo pháp, vẫn sai kỵ nghi ngờ, không quyết tin, không tín 
ngưỡng với Tăng, vẫn sai kỵ nghi ngờ, không quyết tín, không tín ngưỡng với điều 
học. Hay là đối với các bạn phạm hạnh hay hờn giận, không ưa thích, có tâm đã kích, 
cường ngạnh, cố chấp. Những thế gọi là ngũ tâm thối hóa (cetokhilã). 

982 . 

Ngũ tâm nhiễm đắm đó ra sao? Ngũ tâm nhiễm đắm như là: 1) những người chưa xa 
lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa sự khao 
khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, chưa xa lìa sự ham muốn trong dục; 2) hay những người 
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chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự ưa thích, chưa xa lìa sự thương yêu, chưa xa lìa 
sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, thì cũng chưa xa lìa tham trong thân; 3) những 
người chưa xa lìa sự vọng dục, chưa xa lìa sự vừa lòng, chưa xa lìa sự thương mến, 
chưa xa lìa sự khao khát, chưa xa lìa sự nóng nảy, cũng chưa xa lìa sự tham sắc; 4) độ 
vật thực đã no nê vừa ý rồi tìm sự an lạc bằng cách nằm, tìm sự vui bằng cách phiên 
chuyển qua lại và tìm sự an vui trong cách ngủ; 5) hay là hy vọng một vị Chư thiên 
nào rồi tu phạm hạnh với tâm tưởng rằng ta sẽ thành Chư thiên bực đại thế lực, hoặc 
một vị Chư thiên thiếu thế lực thành tựu do giới ấy, hoặc do tinh tấn ấy hay là do phạm 
hạnh ấy. Những thế gọi là ngũ tâm nhiễm (cetaso vinibandhã). 

983 . 

Ngũ cái đó ra sao? Là dục dục cái ( kãmacchandanĩvarana) là pháp hạn chế thiện 
không cho sanh ra, tức là dục dục; là sân độc cái (byãpãdanĩvarana) là pháp hạn chế 
thiện không cho phát sanh, tức là sân độc; là hôn trầm thùy miên cái 
(thĩnamỉddhỉnĩvarana) là pháp hạn chế thiện không cho phát sanh tức là hôn trầm thùy 
miên; là trạo hối cái ( uddhaccacukkuccanĩvarana) là pháp hạn chế thiện không cho 
phát sanh tức là trạo hối; là hoài nghi cái (vỉcikicchãnĩvarana) là pháp hạn chế thiện 
không cho phát sanh tức là hoài nghi. Những thế gọi là ngũ cái ịpanca nĩvarana). 

984 . 

Ngũ vô gián nghiệp đó ra sao? Như là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, chích huyết 
thân Phật và phá hòa hiệp Tăng. Những thế gọi là ngũ vô gián nghiệp (kamma 
ãnantarika). 

985 . 

Ngũ kiến thức đó ra sao? Như là có bực Sa-môn hoặc Bà-la-môn có vị trình bày như 
vầy: Ta có tưởng, sau khi chết không thay đổi. Hay Sa-môn, Bà-la-môn có vị trình bày 
như vầy: Ta không có tưởng, sau khi chết không thay đổi. Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn 
nào trình bày rằng ta có tưởng cũng không phải, không có tưởng cũng không phải sau 
khi chết không thay đổi. Hay có bực Sa-môn, Bà-la-môn có vị vẫn chế định sự tiêu 
diệt, sự tiêu tàn, sự không có của chúng sanh vẫn rõ rệt. Hay có bực Sa-môn, Bà-la- 
môn có vị trình bày Níp-bàn hiện tại. Những thế gọi là ngũ kiến thức (ditthi). 

986 . 

Ngũ oan trái đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, ẩm tửu và 
dùng cách chất say, ăn men, ăn hèm. Những thế gọi là ngũ oan trái ịverã). 

987 . 

Ngũ phiến đó ra sao? Như là thân tộc phiến (nãtibyasana), phẩm thực phiến 
(bhogabyasana), tật bệnh phiến (rogabyasana), giới hạnh phiến (sĩlabyasana), tà kiến 
phiến ịditĩhibyasana). Những thế gọi là ngũ phiến (byasana). 

988 . 

Ngũ quá bất nhẫn đó ra sao? Như là nhiều người không thích, có oan trái, có tội lỗi 
nhiều, chết mê loạn và sau khi chết sa vào đường ác như khổ thú, khổ hình và Địa 
ngục. Những thế gọi là ngũ quá bất nhẫn (akkhantiyã ãdĩnavã). 

989 . 

Ngũ nạn đó ra sao? Như là nạn phát sanh do nuôi sống, nạn phát sanh do chê bai, nạn 
phát sanh do sợ trong khi hội hợp, nạn phát sanh do tử và nạn phát sanh do sa đoạ 
đường ác. Những thế gọi là ngũ nạn (bhaya). 

990 . 

Ngũ thuyết Níp-bàn hiện tại kiến đó ra sao? 
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1. Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn trong đời nầy có tà thuyết như vầy: Nầy chư hiền 
giả khi nào ta đầy đủ tràn trề dồi dào với ngũ dục lạc thì do nhân ấy ta đây mới gọi 
là đắc Níp-bàn hiện tại kiến cao tột. Hoặc có những Sa-môn, Bà-la-môn một đảng 
nào mà đặt ra Níp-bàn hiện tại cao siêu của chúng sanh hiện bày bằng cách như thế. 

2. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nữa trình bày với Sa-môn hoặc Bà-la-môn đó như 
vầy: Nay chư hiền giả, Ngài trình bày cái ngã đâu? Cái ngã ấy chính vẫn có, ta sẽ 
trình bày như vầy: Cái ta đó không có cũng không lý. 

Nay chư hiền giả, chỉ cái ta ấy, chính cái ta ấy sẽ gọi là chủng Níp-bàn hiện tại 
cao tột, do nhân bao nhiêu đó phi lý, điều nay có cho là nhân. 

Nay chư hiền giả, bởi vì tất cả dục không bền thành khổ, phát sanh sầu, khóc, ưu, 
ai, sự buồn rầu, sự than khóc, sự khổ, sự ưu sầu vì bởi những dục đó biến chuyển 
thành thứ khác. 

Nay hiền giả, nếu khi nào cái ta ấy tĩnh ly dục, vắng lặng đã lìa pháp thiện, vẫn 
đắc so thiền... 

Nay chư hiền giả, chính do nhân với duyên đó ta đây mới gọi là đắc chứng Níp- 
bàn hiện tại cao siêu. Có bọn Sa-môn, Bà-la-môn định đặt Níp-bàn hiện tại cao siêu 
của chúng sanh vẫn có bằng cách như thế. 

3. Có bực Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác trình bày với Sa-môn hoặc Bà-la-môn đó như 
vầy: Nay hiền giả, Ngài tường thuật cái ta đâu chi? Chính cái ta ấy vẫn có chúng ta 
sẽ trình bày như vầy: Cái ta đó không có không lý. 

Nay hiền giả, chỉ cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng Níp-bàn cao thượng với nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý, điều ấy có chi là thành nhân. Tầm, tứ nào mà có trong so thiền 
ấy, có trong so thiền đó, thì so thiền ấy vẫn hiện thành đồ thô bởi do tầm và tứ ấy. 

Nay hiền giả, chỉnh khi nào ta đắc nhị thiền thì dĩ nhiên trong sạch do vắng lặng 
tầm, tứ... với nhân bao nhiêu đó, cái ta ấy mới gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại 
cao thượng. 

4. Có nhóm Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác tự định đặt Níp-bàn hiện tại cao thượng của 
chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế đó. Cũng có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào khác mà nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay chư hiền giả, Ngài nói cái 
ta như thế nào? Chính là cái ta ấy vẫn có chúng ta sẽ trình bày cái ta đó không có 
cũng không lý. 

Nay hiền giả, chỉ là cái ta ấy sẽ gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao siêu bằng 
nhân bấy nhiêu đó cũng vô lý, điều đó có chi là nhân vì hỷ mà tâm bồng bột ở trong 
nhị thiền ấy hiện thành đồ thô, chính do hỷ là sự bồng bột tâm đó. 

Nay hiền giả, nếu khi nào đặng bày trừ hỷ nữa thì cái ngã ấy đắc chứng tam 
thiền... bằng nhân bao nhiêu đó thì cái ta ấy mới gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại 
cao siêu. 

5. Có một đám Sa-môn hoặc Bà-la-môn định đặt Níp-bàn hiện tại cao siêu của chúng 
sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế. Lại có Sa-môn, Bà-la-môn khác nữa trình 
bày với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay hiền giả, Ngài nói cái chi là ta, chính 
cái ta ấy vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày như vầy: Cái ta đó không có cũng vô lý. 

Nay hiền giả, cái ta ấy gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao siêu bằng nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý, điều nay có chi là nhân có hưởng lạc trong tâm ở trong tam 
thiền ấy, thế nên tam thiền ấy vẫn hiện bày lối thô, bởi hưởng lạc trong tâm đó. Neu 
khi nào mà cái ấy đắc chứng tứ thiền đặng trừ lạc... chỉ do nhân ấy thì cái ta đó mới 
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gọi là đắc chứng Níp-bàn hiện tại cao thượng. Bọn Sa-môn, Bà-la-môn nào mà định 
đặt Níp-bàn hiện tại cao thượng của chúng sanh vẫn có hiện bày bằng cách như thế. 

Những đó gọi là ngũ thuyết Níp-bàn hiện tại (ditthadhammanibbãnavãda). 

Xiển minh phần sáu điều 

991 . 

Trong phần lục điều, mà lục căn khanh biện ra sao? Như là sự sân, sự vong ân, sự đố 
kỵ, sự khoe khoang, sự móng ô uế và sự tự chấp theo kiến thức của mình. Những thế 
gọi là lục căn khanh biện (vivãdamũỉa). 

992 . 

Lục pháp liên quan dục ái đó ra sao? Như là sự vọng dục, rất vọng dục... sự quá 
vọng dục của tâm, ngoan cố theo dục lạc trong những sắc vừa lòng... thinh vừa lòng... 
khí vừa lòng... vị vừa lòng... xúc vừa lòng... và cảnh pháp vừa lòng... liên quan với 
ái hay rất ưa thích... Những sự ái dục lạc của tâm như thế gọi là lục pháp liên quan 
dục ái (chandarãgãgehasitã dhammã). 

993 . 

Lục ác độc tông đó ra sao? Như là sự cừu thù, sự sôi nổi của tâm... sự hung ác, sự 
độc hại, sự không hoan hỷ của tâm đối với sắc không thích tâm... tiếng không thích 
tâm... khí không thích tâm... vị không thích tâm... xúc không thích tâm... và cảnh 
pháp không thích tâm, cho đến cừu thù oán hận của tâm... Hay là tâm hung dữ độc ác, 
ý không hoan hỷ. Những thế gọi là ác độc tông (vidhavatthu). 

994 . 

Lục ái thân đó ra sao? Như là sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Những 
thế gọi là lục ái thân (tanhãkãya). 

995 . 

Lục phòng xá đó ra sao? Như là những người không cung kỉnh, không tin theo giáo 
chủ đang hiện hành... trong Pháp bảo đang hiện hành... trong Tăng bảo đang hiện 
hành... trong điều học đang hiện hành... trong sự dể duôi đang hiện hành mà người 
không cung kỉnh và không nghe theo với sự khuyên bảo đang hiện hành. Những như 
thế gọi là lục phòng xá (agãravã). 

996 . 

Lục pháp thối hóa đó ra sao? Như là sự ưa tạo lập, ưa nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, ưa trà 
trộn với đám đông, ưa cách ở chung và ưa trong pháp hành nhân trễ nải. Những thế gọi 
là lục pháp thối hóa ịparihãniyã dhammã). 

997 . 

* Lục pháp thối hóa (nữa) đó ra sao? 

Như là sự ưa tạo lập, ưa nói chuyện, ưa ngủ nghỉ, ưa chung chạ đám đông thành 
người nan giáo và thành người có bạn ác xấu. Những thế gọi là lục pháp thối hóa 
(parihãniyã dhammã). 

998 . 

Lục hỷ nhớ tưởng đó ra sao? Như là mắt đã thấy sắc nhớ đến sắc nưong căn cứ hỷ. 
Tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi hoi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... ý đã biết 
cảnh pháp đều nhớ tưởng bằng co sở hỷ. Những thế gọi là lục hỷ nhớ tưởng 
(somanassupavicãrã). 


999 . 
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Lục ưu nhớ tưởng đó ra sao? Như là mắt đã thấy sắc móng tưởng đến sắc bằng cơ sở 
ưu. Tai đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... tâm 
đã biết cảnh pháp mà nhớ đến cảnh pháp bằng cơ sở ưu. Những thế gọi là lục ưu nhớ 
tưởng (domanassupavicãrã). 

1000. 

Lục xả cận tứ đó ra sao? Như là mắt đã thấy sắc móng nhớ đến sắc bằng cơ sở xả. tai 
đã nghe tiếng... mũi đã hửi hơi... lưỡi đã nếm vị... thân đã đụng chạm... và tâm đã 
biết cảnh pháp rồi móng tưởng đến cảnh pháp bằng cơ sở xả. Những thế gọi là lục xả 
cận tứ (upekkhũvicãrã). 

1001 . 

Lục liên quan hỷ đó ra sao? Như là sự vui lòng, sự an tâm, sự hưởng cảnh an vui từ 
nơi tâm xúc, thái độ hưởng cảnh an vui từ nơi tâm xúc, cố nương với dục lạc đối với 
trong sắc vừa lòng... thinh thích ý... hơi thích tâm... vị vừa ý... xúc vừa lòng... có sự 
yên tâm vui lòng hưởng cảnh an vui phát sanh từ ý xúc hay thái độ hưởng cảnh an vui 
từ ý xúc, cố nương dục lạc trong cảnh pháp vừa lòng. Những thế gọi là lục liên quan 
hỷ (gehasitasomanassa). 

1002 . 

Lục liên quan ưu đó ra sao? Như là sự không vui lòng, khỏ tâm, sự hưởng cảnh 
không vui và khổ tâm sanh từ nơi ý xúc, thái độ hưởng cảnh chẳng vui khổ tâm sanh 
từ nơi ý xúc, cố nương dục lạc đối trong sắc chẳng vừa lòng... tiếng chẳng vừa lòng... 
hơi chẳng vừa ý... vị chẳng vừa tâm... xúc không thích hợp, sự không vui lòng, cách 
khổ tâm, sự hưởng cảnh không vui thành khổ sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh không 
vui thành khổ sanh từ ý xúc, cố nương dục lạc, đối trong cảnh pháp đều chẳng vừa 
lòng. Những thế gọi là lục liên quan ưu (gehasitadomanassa). 

1003 . 

Lục liên quan xả đó ra sao? Như là sự làm trong tâm liên quan với phi khổ phi lạc, sự 
hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh phi khổ phi lạc sanh từ ý 
xúc, cố hưởng dục lạc sắc thuộc cơ sở xả... thinh thuộc cơ sở xả... khí thuộc cơ sở 
xả... vị thuộc cơ sở xả... xúc thuộc cơ sở xả... sự phi lạc phi phi lạc của tâm, sự 
hưởng cảnh phi khổ phi lạc cũng sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh phi khổ phi lạc 
cũng sanh từ ý xúc, cố nương dục lạc trong cảnh pháp thuộc cơ sở xả. Những thế gọi 
là lục liên quan xả (gehasitã upekkhã). 

1004 . 

Lục tà kiến đó ra sao? 

- Như là sự nhận thấy phát sanh với người ấy bằng cách chắc chắn như vầy: Cái ngã 
của ta hoặc cũng có như thế hay sự nhận thức phát sanh của người ấy cố định như 
vầy: Cái ngã của ta hoặc cũng không có hay sự kiến thức phát sanh cho người ấy 
bằng cách cương quyết như vầy: Ta biết rõ hoặc cái ta với cái ta như thế. Sự tri kiến 
phát sanh đến người ấy chấp cứng như vầy: Ta biết rõ hoặc phi ngã với ngã như thế. 
Sự tri kiến phát sanh cho người ấy chắc chắn như vầy: Ta cũng biết rõ hoặc ngã với 
phi ngã như thế. 

- Sự tri kiến phát sanh cho người ấy bằng cách chắn chắn như vầy: Cái ngã của ta đây 
là thành người nói, thành người hưởng, vẫn hưởng quả của sự tốt và sự xấu trong 
những đời ấy tột thời gian lâu xa; cái ngã đó không sanh đã không có ra trong thuở 
quá khứ và cái ngã đó không sanh sẽ không có ra trong thời vị lai vì cái ngã là đồ 
trường tồn vững chắc thiêng liêng mãi mãi không thay đổi cũng có lẽ như thế. Những 
đó là lục tà kiến ịdỉtthỉ). 
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Xiển minh phần bảy điều 

1005 . 

Trong những phần bảy điều, mà thất tùy miên ra sao? Như là dục ái tùy miên 
(kãmarãgãnusaỵa), phẫn nhuế tùy miên (patighãnusaya), ngã mạn tùy miên 
ịmãnãnusaya), tà kiến tùy miên (dỉịthãnusaya), hoài nghi tùy miên (vicikicchãnusaya), 
hữu ái tùy miên (bhavarãgãnusaya), vô minh tùy miên (avijjãnusaya). Những thế gọi 
là thất tùy miên. 

1006 . 

Thất giá cái đó ra sao? Như là dục ái giá cái (kãmarãgaparỉyutthãna), phẫn nhuế giá 
cái (patighapari-yutthãna), ngã mạn giá cái (mãnapariyutthãna), tà kiến giá cái 
(dụthỉparỉyutthãna), hoài nghi giá cái (vicikicchãparỉyutthãna), hữu ái giá cái 
(bhavarãgaparỉyutthãna), vô minh giá cái (avijjãparỉyutthãna). Những thế gọi là thất 
giá cái. 

1007 . 

Thất triền đó ra sao? Như là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triền, tà kiến triền, 
hoài nghi triền, hữu ái triền, vô minh triền. Những thế gọi là thất triền (samhoyana). 

1008 . 

Thất phi chánh pháp đó ra sao? Như là kẻ thành người bất tín (assaddho), vô tàm, vô 
úy, thiếu học vấn, giải đãi, thất chánh niệm, trí cạn cợt. Những thế gọi là thất phi 
chánh pháp (asaddhammã). 

1009 . 

Thất ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỷ ngữ. Những thế gọi là thất ác (duccarita). 

1010. 

Thất mạn đó ra sao? Như là ngã mạn (mãna), quá mạn (atimãno), mạn quá mạn 
(mãnãtimãno), ty ngã mạn (omãno), tăng thượng mạn (adhimãno), cống cao mạn 
(asmimãno), tà mạn (micchãmãno). Những thế gọi là thất mạn (satta mãnã). 

1011 . 

Thất tà kiến đó ra sao? 

1. Như là Sa-môn hoặc Bà-la-môn cũng có người trong đời nay có ý kiến thế nay, có 
sự kiến thức như vầy: Nay hiền giả, bởi vì cái ta đó có sắc thành tựu do sắc tứ đại 
sung sanh trong khiết bạch 1 của mẹ, sau khi chết vẫn tiêu mất, vẫn điêu tàn, vẫn 
không có. 

Nay hiền giả, chính do nhân đó, cái ta ấy mới đặng gọi là hoàn toàn tiêu diệt. Sa- 
môn, Bà-la-môn một nhóm khác định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luống không 
của chúng sanh kẻ đang hiện có bằng cách như thế. 

2. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác trình bày với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay 
hiền giả, Ngài nói cái ngã dù sao nhưng mà chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ 
phải nói như vầy: “cái ngã đó không có cũng không lý”. 

Nay hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn chỉ bằng nhân 
ấy cũng không lý. 


1 khiết bạch — nghĩa là trong sạch trắng trẻo (theo Từ Điển Hán-Việt của Đào Duy Anh) 
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Nầy hiền giả, cái ngã khác là tiên có những hình sắc dạo đi trong cõi Dục giới có 
thực phẩm là vắt com thành miếng ăn hẳn đang có mà Ngài không biết không thấy 
cái ngã ấy, còn tôi đặng biết cái ngã đó. 

Nầy hiền giả, chính do cái ngã ấy sau khi chết phải tiêu mất điêu tàn luống 
không. Nay hiền giả, chỉ do nhân như thế cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn 
toàn. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, tiêu tàn, luống không 
của chúng sanh mà nguời đang hiện có bằng cách như thế. 

3. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay hiền 
giả, Ngài nói cái ngã dù sao chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng nói rằng cái 
ngã đó không có cũng vô lý. 

Nay hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn bằng bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Nay hiền giả, cái ngã khác là tiên có hình sắc đã thành tựu bằng tâm có tứ chi lớn 
nhỏ đủ mọi bộ phận có quyền (Indrĩya) không thiếu sót chắc hẳn là có mà Ngài 
không biết không thấy cái ngã đó, tôi đây mới đặng biết, đặng thấy cái ngã đó. 

Nay hiền giả, bởi vì chính cái ngã đó sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
mất, tiêu tàn, luống không. 

Nay hiền giả, do những nhân ấy, cái ngã đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn. 
Có đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt tiêu mất, luống không của chúng 
sanh mà người đang hiện có bằng cách như thế. 

4. Có Sa-môn, Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay hiền giả, 
Ngài nói cái ngã chi thì chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày như 
vầy: Cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Nay hiền giả, nhưng cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn bằng nhân bao 
nhiêu đó cũng vô lý. 

Nay hiền giả, cái ngã khác đến bực thiền Không vô biên xứ, niệm tưởng bằng 
cách như vầy: hư không không bờ mé, do lướt qua tưởng sắc bằng mọi cách bởi sự 
diệt mất noi phẫn tưởng (Patgha Sannãna) do không tác ý tưởng dị chỉnh là vẫn có 
mà ngài không biết không thấy cái ngã đó, nhưng tôi biết tôi thấy cái ngã đó. 

Nay hiền giả, do chính cái ngã đó sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
mất, vẫn điêu tàn, vẫn luống không. 

Nay hiền giả, chỉ do nhân ấy mà cái ngã đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn. 
Có đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luống không của 
chúng sanh người đang hiện có bằng cách như thế. 

5. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó như vầy: Nay hiền 
giả, Ngài nói cái ngã nào thì chính cái ngã ấy vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày 
rằng cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Nay hiền giả, chính cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn, chỉ bằng nhân 
đó cũng là vô lý. 

Nay hiền giả, cái ngã khác mà có thể đến thiền Thức vô biên xứ bằng cách tu 
niệm rằng: “Cái thức không cùn tột” như vậy do lướt khỏi Không vô biên xứ bằng 
mọi cách chính vẫn có mà Ngài không biết không thấy cái ngã đó, tôi mới biết thấy 
cái ngã đó. 

Nay hiền giả, chính do cái ngã đó sau khi chết do thân hư hoại thòi tiêu diệt, vẫn 
tiêu tàn, vẫn luống không. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 


317 


Nầy hiền giả, chỉ nhân bao nhiêu đây mà cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt 
hoàn toàn. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự luống 
không của chúng sanh mà nguời đang hiện có bằng cách nhu thế. 

6. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó nhu vầy: Nay hiền 
giả, Ngài nói cái ngã chi thì chính cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày 
rằng cái ngã đó không có cũng vô lý. 

Nay hiền giả, vốn cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn bằng bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Nay hiền giả, cái ngã khác đặng vào đến thiền Vô sở hữu xứ do tu niệm nhu vầy: 
“Cái thức không có chi cả” nhu thế do luớt qua Thức vô biên xứ bằng mọi cách nhu 
thế mà Ngài vẫn không biết, không thấy cái ngã đó, tôi vẫn biết vẫn thấy cái ngã đó. 

Nay hiền giả, chính do cái ngã đó mà sau khi chết thân hoại mạng chung vẫn tiêu 
diệt, vẫn tiêu tàn, vẫn luống không. 

Nay hiền giả, bởi chính cái nhân đó mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn. 

7. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn sự không có của 
chúng sanh mà nguời đang hiện hữu với cách nhu thế. Có Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
khác nói với Sa-môn, Bà-la-môn đó nhu vầy: Nay hiền giả, Ngài nói cái ngã chi 
chính là cái ngã đó vẫn có, chúng ta sẽ đặng trình bày rằng cái ngã đó không có 
cũng là vô lý. 

Nay hiền giả, chính cái ngã ấy sẽ đặng gọi là tiêu diệt hoàn toàn, do bao nhiêu 
nhân đó cũng vô lý. 

Nay hiền giả, cái ngã khác có thể đến thiền Phi tuởng phi phi tuởng xứ do luớt 
qua Vô sở hữu xứ bằng mọi cách chắc hẳn có, mà Ngài vẫn không biết không thấy 
cái ngã ấy, ta đây mới thấy biết cái ngã ấy. 

Nay hiền giả, chính do cái ngã đó mà sau khi chết thân hoại mạng chung thì tiêu 
diệt, vẫn tiêu hoại, vẫn không có. 

Nay hiền giả, chỉ do những nhân đó mà cái ngã ấy mới đặng gọi là tiêu diệt hoàn 
toàn. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn định đặt sự tiêu diệt, sự tiêu tàn, sự không có 
của chúng sanh mà nguời đang hiện hữu bằng cách ấy. Những thế gọi là thất tà kiến 
(satta dỉtthiyo). 

Xiển mi nh phần tám điều 

1012 . 

Trong những phần bát điều, mà bát phiền não tông đó ra sao? Nhu là tham, sân, si, 

ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật. Những thế gọi là bát phiền não tông 

(kilesavatthu). 

1013 

Bát giải đãi tông đó ra sao? 

1. Nhu là Phíc-khú trong Tông giáo nay có công việc phải làm, y phát ra sự nghĩ rằng 
ta sẽ cần làm công việc mà khi ta làm công việc ta sẽ khổ thân, thôi ta nên đi ngủ. 
Thế rồi y ngủ luôn không mong sự tinh tấn để đến công đức chua đến, để chứng 
công đức chua chứng, để làm cho tỏ ngộ phần công đức mà chua đặng làm cho tỏ 
ngộ. Đây sắp thành giải đãi tông thứ nhất ịpathama kusĩtavatthu). 

2. Còn điều khác nữa nhu là Phíc-khú đã làm công việc rồi, y mới suy nghĩ bằng cách 
nay, ta làm công việc đã xong mà khi ta đang làm công chuyện thì thân khổ sở, vậy 
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thôi thì ta sẽ nghĩ chớ rồi y ngủ luôn, không hy vọng sự tinh tấn để đến công đức mà 
ta chưa đến, để đắc ân đức mà chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ cái công đức mà 
ta chưa đặng làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ hai ịdutiya 
kusĩtavatthu). 

3. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú cần đi đường thì y lại nghĩ rằng ta sẽ cần đi 
đường ư? Nhưng khi ta đi đường sẽ khổ thân, thôi đừng ta nên ngủ đi, thế rồi y ngủ 
luôn, không hy vọng sự tinh tấn để đến ân đức chưa đến, để chứng ân đức mà chưa 
đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ cái ân đức mà chưa mấy gì tỏ ngộ. Những như thế đó 
sắp thành giải đãi tông thứ ba ịtatỉya kusĩtavatthu). 

4. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú sau khi đi đường thì y nghĩ rằng ta hành 
trình rồi mà khi ta đang đi đường cực khổ thân, thôi đi ta nên ngủ kìa, nói rồi y ngủ 
luôn, không hy vọng sự tinh tấn hầu đến công đức chồ chưa đến, hầu đắc chứng 
công đức chỗ chưa đắc chứng, hầu làm cho tỏ ngộ với công đức mà chưa làm cho tỏ 
ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ tư (catuttha kusĩtavatthu). 

5. Còn có điều khác nữa, như là Phíc-khú đi dạo trong xóm làng thuộc về đi bát mà 
không đặng thực phẩm dù cho đồ xấu xa hay tinh vi vừa với sự cần dùng, y mới 
nghĩ rằng khi ta đi bát trong xóm làng mà không đặng thực phẩm thô so hoặc tinh vi 
cho vừa với sự cần dùng mà khổ thân ta với công việc không đáng, thôi ta nên ngủ 
cho rồi, y liền đi ngủ luôn, không hy vọng sự tinh tấn hầu đến ân đức chưa đến, hầu 
đắc chứng ân đức chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ bằng ân đức mà chưa đặng 
làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông thứ năm (pancama kusĩtavatthu). 

6. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú đi vào xóm làng trì bình đặng thực phẩm thô 
so hoặc tinh vi đã thích hợp với sự cần dùng, nhưng y lại nghĩ rằng khi ta đi bát 
trong xóm làng mà đặng vật thực thô so hoặc tinh vi đã vừa với sự cần dùng thân 
phải nặng nề, công việc không thích hợp sẽ thành như đậu ngăm, thôi đi ta sẽ ngủ, 
rồi y ngủ luôn, không hy vọng sự tinh tấn để cho đến chỗ công đức chưa đến, để 
cho chứng công đức chỗ chưa chứng, đặng làm cho tỏ ngộ với công đức mà chưa 
mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông điều thứ sáu (chatta 
kusĩtavatthu). 

7. Còn có điều nay nữa, như là Phíc-khú phát sanh chút đỉnh bịnh thì y nghĩ như vầy: 
Ta phát sanh chút đỉnh bịnh, suy nghĩ để sẽ ngủ mà thôi ta nên ngủ đi, rồi y ngủ 
luôn không hy vọng sự tinh tấn hầu đến công đức chồ chưa đắc chứng, để làm cho 
tỏ ngộ công đức mà chưa mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông 
điều thứ bảy (sattama kusĩtavatthu). 

8. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú hết làm cử rồi chưa bao lâu thì y nghĩ rằng ta 
đã hết làm cử rồi chưa đặng bao lâu, thân của ta yếu ớt không vừa với việc làm, thôi 
đi ta sẽ ngủ rồi y ngủ luôn không hy vọng sự tinh tấn hầu đến công đức mà chưa 
đến, để đặng đắc chứng công đức mà chưa đắc chứng, để làm cho tỏ ngộ ân đức chồ 
chưa mấy gì làm cho tỏ ngộ. Như thế sắp thành giải đãi tông điều thứ tám 
( aịthamakusĩtavatthu). 

Những thế gọi là bát giải đãi tông (attha kusĩtavatthu). 

1014 . 

Tâm hợp dụng bát thế pháp đó ra sao? Sự mừng trong lợi lộc, sự buồn khi hao lợi 
lộc; sự mừng trong quyền tước, sự buồn khi mất quyền tước; sự mừng với cách khen 
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ngợi, sự buồn với cách chê bai; sự mừng trong hưởng lạc, sự buồn khi thọ khổ. 
Những thế gọi là tâm hợp dụng bát thế pháp. 

1015 . 

Bát phi Thánh từ đó ra sao? Như là khi không thấy nói thấy, khi không nghe nói 
nghe, khi không biết nói biết, khi không hiểu nói hiểu. Hay là khi thấy nói không 
thấy, khi nghe nói không nghe, khi biết nói không biết, khi hiểu nói không hiểu. 
Những thế gọi là bát phi Thánh từ (anarỉyavohãvã). 

1016 . 

Bát tà đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà 

niệm và tà định. Những thế gọi là bát tà. 

1017 . 

Bát phú quá đó ra sao? 

1. Như là Phíc-khú trong Tông giáo nay mà bị Phíc-khú bên nguyên cáo phạm giới và 
vị Phíc-khú bị nguyên cáo phạm giới đó che mình bằng sự thất niệm như vầy: “Tôi 
nhớ không đặng chi như thế. Như thế sắp thành phú quá điều thứ nhất (pathama 
purisadosa). 

2. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo về phạm 
giới mà vị nguyên cáo phạm giới đó biện bác với người nguyên cáo như vầy: Lợi 
ích chi chăng với cách trình thuộc về Ngài là người ngu si, người không khôn lanh, 
dù Ngài chưa quyết sái chồ sẽ nói với ta. Như thế đó sắp thành phú quá điều thứ hai 
ịdutiya purisadosa). 

3. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo với phạm 
tội mà Phíc-khú bị nguyên cáo với phạm tội đó bắt tội lại với Phíc-khú nguyên cáo 
đó như vầy: Chính Phíc-khú nay bị phạm tội, điều nay ông nên sám hối tội đó trước 
đi. Như thế đó sắp thành phú quá điều thứ ba ịtatiya purisadosa). 

4. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo với phạm 
tội mà Phíc-khú bị nguyên cáo đó đem những nhân khác lại nói khỏa lấp, nói để kéo 
cho hiểu lầm ngoài công chuyện, làm cho giận hòn, làm cách không vừa lòng. Như 
thế sắp thành phú quá điều thứ tư (catuttha purìsadosa). 

5. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo với tội 
mà Phíc-khú bị nguyên cáo với tội đó quo tay bác bỏ trong giữa tăng chúng. Như 
thế sắp thành phú quá điều thứ năm (pancama purisadosa). 

6. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo phạm tội 
mà Phíc-khú bị nguyên cáo phạm tội đã nín thinh ép chế làm cho tăng chúng khổ. 
Như thế sắp thành phú quá điều thứ sáu ịchatta purisadosa). 

7. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo tội mà 
Phíc-khú bị nguyên cáo tôi đó không quảng đại với tăng chúng, không rộng rãi với 
nguyên cáo lánh mặt bỏ đi tùy ý, luôn cả lúc đang phạm tội. Như thế sắp thành phú 
quá điều thứ bảy (sattama purisadosa). 

8. Còn có điều khác nữa như là Phíc-khú trong Tông giáo nay bị nguyên cáo phạm tội 
mà Phíc-khú bị nguyên cáo phạm tội đó lại nói như thế nay: “Làm sao kìa mà ông 
lại quá tìm kiếm tôi, hiện nay tôi sẽ hoàn tục thành cư sĩ, ông cũng hoàn tục thành 
cư sĩ”. Rồi nói như thế nay: “các ngài trưởng thượng hiện nay đây các ngài nên vui 
mừng hớn hở”. Cách đó sắp thành phú quá điều thứ tám (atthama purisadosa). 
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1018 . 

Bát lý thuyết vô tưởng đó ra sao? 

1. Như là có một đám Sa-môn hoặc Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có hình sắc, sau khi 
chết biến đổi, nên mới định đặt cái ngã đó như vầy là không có tưởng. 

2. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp như vầy: Cái ngã không có hình sắc, sau khi chết 
không biến đổi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 

3. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp như vầy: “Cái ngã có cả hình sắc và không hình 
sắc, sau khi chết không biến đổi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 

4. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có hình sắc cũng chẳng phải, 
không hình sắc cũng chẳng phải, sau khi chết không biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là không có tưởng. 

5. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có chồ cùng tột, sau khi chết 
không biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 

6. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã không cùng tột sau khi chết 
không biến đổi, nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 

7. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có cả cùng tột và không cùng 
tột, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là không có tưởng. 

8. Có một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có chồ cùng tột cũng chẳng phải, 
không cùng tột cũng chẳng phải, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là không có tưởng. 

Những thế gọi là bát thuyết vô tưởng (attha asannivãdã). 

1019 . 

Bát thuyết phi tưởng phi phi tưởng đó ra sao? 

1. Như là có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có hình sắc, sau khi chết 
không biến đổi, mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

2. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã không có hình sắc, sau khi chết 
chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

3. Một đám Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã gồm cả có hình sắc và không hình 
sắc, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi 
tưởng. 

4. Có một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có hình sắc cũng chẳng phải, 
không hình sắc cũng chẳng phải, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

5. Một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có chồ cùng tột, sau khi chết 
không biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

6. Một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã không có chồ cùng tột, sau khi 
chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

7. Một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã gồm cả cùng tột và không cùng 
tột, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái ngã đó là phi tưởng phi phi 
tưởng. 
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8. Một nhóm Sa-môn, Bà-la-môn chấp rằng cái ngã có chồ cùng tột cũng chẳng phải, 
không cùng tột cũng chẳng phải, sau khi chết chẳng biến đổi nên mới định đặt cái 
ngã đó là phi tưởng phi phi tưởng. 

Những thế gọi là bát thuyết phi tưởng phi phi tưởng (nevasanninãsannivãdã). 


Xiển minh phần chín điều 

1020. 

Trong những phần chín điều, mà cửu cừu địch tông đó ra sao? 

1. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho ta hư hại. 

2. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta hư hại. 

3. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta hư hại. 

4. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho kẻ thưong mến của ta 
hư hại. 

5. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho kẻ thưong yêu của ta 
hư hại. 

6. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ thưong yêu của ta hư 
hại. 

7. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho kẻ đối nghịch với ta 
đặng lợi ích. 

8. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho kẻ nghịch với ta đặng 
lợi ích. 

9. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho kẻ nghịch với ta thêm 
lợi ích. 

Những thế gọi là cửu hiệp cừu tông (ãkhãtavatthu). 

1021. 

Cửu ô uế đó ra sao? Như là sân, vong ân, đố kỵ, lẫn sắt, xảo quyệt, khoe khoan, 
vọng ngữ, hy vọng ô uế và tà kiến. Những thế gọi là cửu ô uế (purisamala). 

1022. 

Cửu ngã mạn đó ra sao? 

1. Là hon ỷ hon (seyyassa seyyohamasmĩti mãno). 

2. Là hon ỷ bằng (seyyassa sadỉsohamasmĩti mãno). 

3. Là hon ỷ thua (seyyassa hĩnohamasmĩti mãno). 

4. Là bằng ỷ hon (sadisassa seyyohamasmĩti mãno). 

5. Là bằng ỷ bằng (sadisassa sadỉsohamasmĩti mãno). 

6. Là bằng ỷ thua (sadisassa hĩnohamasmĩti mãno). 

7. Là thua ỷ hơn (hĩnassa seyyohamasmĩti mãno). 

8. Là thua ỷ bằng (hĩnassa sadỉsohamasmĩtỉ mãno). 

9. Là thua ỷ thua (hĩnassa hĩnohamasmĩti mãno). 

Những thế gọi là cửu ngã mạn (navavidhã mãnã). 

1023 . 

Cửu pháp căn ái đó ra sao? 

1. Là do nương ái mới sanh cách tìm kiếm. 

2. Là do nương cách tìm kiếm mới sanh cách đặng. 

3. Là do nương cách đặng mới sanh cách phán đoán. 
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4. Là do nương cách phán đoán mới sanh cách dục ái. 

5. Là do nương cách dục ái mới sanh cách chấp trước. 

6. Là do nương cách chấp trước mới sanh cách bận bịu. 

7. Là do nương cách bận bịu mới sanh sự bỏn xẻn. 

8. Là do nương sự bỏn xẻn mới sanh cách gìn giữ. 

9. Là do nương sự gìn giữ mới sanh ra pháp tội ác, nhiều cách như là cầm cây, cầm khí 
giới, cách rầy lộn, cách dành xé, cách tranh luận, cách nói mầy tao, cách nói thóc 
mách và cách nói láo. 

Những thế gọi là cửu pháp căn ái (tanhãmũlakã dhammã). 

1024 . 

Cửu biến chuyển đó ra sao? Như là sự biến chuyển rằng có ta, sự biến chuyển cho 
rằng là ta, sự biến chuyển đây là ta; sự biến chuyển cho rằng ta sẽ là chúng sanh có 
hình sắc, sự biến chuyển cho rằng ta sẽ là chúng sanh không hình sắc, sự biến chuyển 
cho rằng ta sẽ là chúng sanh có tưởng, sự biến chuyển cho rằng ta sẽ là chúng sanh vô 
tưởng, sự biến chuyển cho rằng ta sẽ là chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng. Những 
thế gọi là cửu biến chuyển (iộịita). 

1025 . 

Cửu quan trọng, cửu chuyến động, cửu ám ảnh và cửu hữu vỉ đó ra sao? Như là sự 
chỉnh lý cho rằng ta có, sự chỉnh lý cho rằng là ta, sự chỉnh lý cho rằng đây là ta, sự 
chỉnh lý cho rằng ta sẽ có, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh có hình sắc, sự 
chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh không hình sắc, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là 
chúng sanh hữu tưởng, sự chỉnh lý cho rằng ta sẽ là chúng sanh vô tưởng, sự chỉnh lý 
cho rằng ta sẽ là chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng. Những thế gọi là cửu hữu vi. 

Xiển minh phần mười điều 

1026 . 

Trong thập điều, mà thập phiền não tông ra sao? Như là tham, sân, si, ngã mạn, tà 
kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. Những thế gọi là thập phiền não 
tông (kilesavatthu). 

1027 . 

Thập hiệp cừu tông đó ra sao? 

1. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm cho ta hư hại. 

2. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm cho ta hư hại. 

3. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho ta hư hại. 

4. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm hư hại cho kẻ yêu mến của 
ta. 

5. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đang làm hư hại cho kẻ yêu mến ta. 

6. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm hư hại cho kẻ yêu mến ta. 

7. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy đã làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa. 

8. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa. 

9. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng người ấy sẽ làm lợi ích cho kẻ mà ta không 
ưa thích. 

10. Là sự hiệp cừu phát sanh do nghĩ rằng trong cơ bản ịthãna) không thích hợp. 
Những thế gọi là thập hiệp cừu tông (ãkhãtavatthu). 
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1028 . 

Thập ác đó ra sao? Như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỷ ngữ, tham ác và tà kiến ác. Những thế gọi là thập ác (dasa 
akusalakammapathã). 

1029 . 

Thập triền đó ra sao? Như là dục ái triền, phẫn nhuế triền, ngã mạn triền, tà kiến triền, 
hoài nghi triền, giới cấm thủ triền, hữu ái triền, tật đố triền, lẫn sắc triền, vô minh triền. 
Những thế gọi là thập triền ịdasa samyojanãhi). 

1030 . 

Thập tà đó ra sao? Như là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà 
niệm, tà định, tà trí, tà giải thoát. Những thế gọi là thập tà ịdasa mỉcchattã). 

1031 . 

Thập tà kiến tông đó ra sao? Là nhận thấy rằng bố thí cho người rồi không có quả 
phước; là nhận thấy rằng cách cúng dường tam bảo không có quả phước; là nhận thấy 
rằng cúng dường Chư thiên không có quả phước; là nhận thấy rằng dị thục quả của 
nghiệp tốt xấu không có; là nhận thấy rằng đời nay không có; là nhận thấy rằng đời sau 
không có; là nhận thấy rằng cha không có; là nhận thấy rằng mẹ không có; là nhận 
thấy rằng chúng sanh chết và tục sinh không có; là nhận thấy rằng Sa-môn, Bà-la-môn 
thực hành chon chánh đứng đắn hiểu rõ chắc chắn trong đời nay và đời sau do tự mình 
tỏ ngộ rồi tuyên bố cho người khác biết như thế, trong đời không có. Những thế gọi là 
thập tà kiến tông (dasavatthukã micchãdỉtthỉ). 

1032 . 

Thập tông thường vô thường kiến đó ra sao? Như là sự nhận thấy đời nay trường tồn, 
hoặc nhận thấy đời không trường tồn, hoặc nhận thấy đời có chồ tột, hoặc nhận thấy 
đời không có chồ tột, hoặc nhận thấy linh hồn cũng là thân thể, hoặc nhận thấy linh 
hồn với thân thể khác nhau, hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết vẫn sanh nữa, 
hoặc nhận thấy chúng sanh sau khi chết không sanh nữa, hoặc nhận thấy chúng sanh 
sau khi tục sinh nữa cũng có không tục sinh nữa cũng có, hoặc nhận thấy chúng sanh 
sau khi chết tục sinh nữa cũng chẳng phải không tục sinh nữa cũng chẳng phải. Những 
thế gọi là thập tông thường vô thường kiến (dasavatthukã antaggãhikã ditịhi). 

Xiển mi nh phần mười tám điều 

1033 . 

Trong những đầu đề, mà thập bát ái du hành nương ngũ uấn bên trong đó ra sao? 1) 
Là cũng muốn rằng ta có như thế cũng có; 2) là cũng muốn rằng ta bằng cách ấy; 3) là 
cũng muốn rằng ta là cách đó như thế; 4) là cũng muốn rằng ta bằng cách khác như 
thế; 5) là cũng muốn rằng ta sẽ sống như thế cũng có; 6) là cũng muốn rằng ta sẽ bằng 
cách ấy như thế; 7) là cũng muốn rằng ta sẽ thành cách đó như thế; 8) là cũng muốn 
rằng ta sẽ thành với cách khác như thế; 9) là cũng muốn rằng ta nhất định như thế; 10) 
là cũng muốn rằng ta không nhất định như thế; 11) là cũng muốn rằng ta phải còn như 
thế; 12) là cũng muốn rằng ta phải còn với cách ấy như thế; 13) là cũng muốn rằng ta 
phải thành cách đó như thế; 14) là cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác như 
thế; 15) là cũng muốn rằng ta phải còn như thế; 16) là cũng muốn rằng ta phải còn với 
cách ấy như thế; 17) là cũng muốn rằng ta thành ra cách đó như thế; 18) là cũng muốn 
rằng ta phải thành theo cách khác như thế. 

1034 . 
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Cũng muốn rằng ta có như thế ra sao? Như là không phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã xa lìa nhau đặng thích rằng ta có, đặng ỷ rằng ta có, đặng 
nhận rằng ta có, đặng cho những ba pháp đó còn pháp thành co quan trì hưõn. Những 
thế gọi là muốn rằng ta có như thế, hoặc ta bằng cách đó, hoặc ta thành bằng cách khác 
cũng vẫn có. 

1035 . 

Cũng muốn rằng ta bằng cách ấy ra sao? Như là muốn rằng ta thành vua, quan hoặc 
thành Phạm chí hoặc thành thầy thuốc, hoặc thành cận thắng tiện dân, hoặc thành cư 
sĩ, hoặc thành nhà sư, hoặc thành chư thiên, hoặc thành nhân loại có hình sắc, hoặc 
không hình sắc, có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng. Như thế 
gọi là muốn rằng ta bằng cách ấy. 

1036 . 

Cũng muốn rằng ta thành cách đó là sao? Như là muốn sanh ra vì so sánh với người 
khác cho rằng họ thành vua chúa thì ta cũng thành vua chúa như họ. Neu họ thành 
Phạm chí thì ta cũng thành Phạm chí như họ. Neu họ thành thầy thuốc thì ta cũng 
thành thầy thuốc như họ. Neu họ thành cận thắng tiện dân (thợ săn) thì ta cũng thành 
cận thắng tiện dân như họ. Neu họ thành cư sĩ thì ta cũng thành cư sĩ như họ. Neu họ 
thành nhà sư thì ta cũng thành nhà sư như họ. Neu họ thành Chư thiên thì ta cũng 
thành Chư thiên như họ. Neu họ thành nhân loại thì ta cũng thành nhân loại như họ. 
Neu họ có hình sắc thì ta cũng có hình sắc như họ. Neu họ không hình sắc thì ta cũng 
không hình sắc như họ. Neu họ có tưởng thì ta cũng có tưởng như họ. Neu họ không 
có tưởng thì ta cũng không có tưởng như họ. Neu họ phi tưởng phi phi tưởng thì ta 
cũng phi tưởng phi phi tưởng như họ. Như thế gọi là cũng muốn rằng ta thành bằng 
cách ấy. 

1037 . 

Cũng muốn rằng ta thành với cách ấy ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với 
người khác rằng họ thành vua chúa, ta không đặng thành vua chúa như họ. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta không thành Phạm chí như họ. Hoặc họ thành y sĩ, ta không thành 
y sĩ như họ. Hoặc họ thành cận thắng tiện dân, ta không thành cận thắng tiện dân như 
họ. Hoặc họ thành cư sĩ, ta không đặng thành cư sĩ như họ. Hoặc họ thành nhà sư, ta 
không đặng thành nhà sư như họ. Hoặc họ thành Chư thiên, ta không đặng thành Chư 
thiên như họ. Hoặc họ thành nhân loại, ta không thành nhân loại như họ. Hoặc họ có 
hình sắc, ta không có hình sắc như họ. Hoặc họ không có hình sắc, ta chẳng phải 
không có hình sắc như họ. Hoặc họ có tưởng, ta không có tưởng như họ. Hoặc họ 
không có tưởng, ta chẳng phải không có tưởng như họ. Hoặc họ phi tưởng phi phi 
tưởng, ta chẳng phải phi tưởng phi phi tưởng như họ. Những cách ấy gọi là muốn rằng 
ta thành với cách khác. 

1038 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau. Đặng muốn rằng ta sẽ thành, đặng ỷ rằng ta sẽ 
thành, đặng nhận thấy rằng ta sẽ thành. Khi cả ba pháp đó vẫn có thì pháp thành co 
quan trì hườn. Những thế là ta sẽ thành bằng cách nay, hoặc ta sẽ thành bằng cách đó, 
hoặc ta sẽ thành bằng cách kia cũng vẫn có. 

1039 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách nay đó ra sao? Như là muốn rằng ta sẽ thành 
vua chúa, hoặc ta sẽ thành Phạm chí, sẽ thành y sĩ, hoặc sẽ thành cận thắng tiện dân 
(thợ săn), sẽ thành cư sĩ, hoặc sẽ thành nhà sư, sẽ thành chư thiên, hoặc sẽ thành nhân 
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loại, sẽ có hình sắc, hoặc sẽ không hình sắc, hoặc sẽ có tưởng, hoặc sẽ không có tưởng, 
hoặc sẽ có phi tưởng phi phi tưởng. Những cách ấy gọi là muốn rằng ta sẽ thành bằng 
cách nầy. 

1040 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành cách ấy là sao ? Như là muốn sanh ra do so sánh với 
người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng thành vua chúa như nhau. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta cũng sẽ thành Phạm chí như nhau ... Hoặc họ có phi tưởng phi phi 
tưởng, ta cũng có phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là muốn rằng ta sẽ 
thành cách ấy. 

1041 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muốn sanh ra bởi so 
sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta sẽ không đặng thành vua chúa 
như họ. Neu họ thành Phạm chí ta sẽ không đặng thành Phạm chí như họ. Neu họ có 
phi tưởng phi phi tưởng, ta sẽ không thành người có phi tưởng phi phi tưởng. Cách ấy 
gọi là muốn rằng ta sẽ thành với cách khác. 

1042 . 

Cũng muốn rằng ta thành nhất định đó ra sao? Tức là phân một pháp nào như là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, có muốn rằng ta trường tồn, ta lâu dài, ta nhất định, 
ta không có sự thay đổi như thông thường. Cách ấy gọi là muốn rằng ta nhất định. 

1043 . 

Cũng muốn rằng ta không nhất định đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào 
như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã rời nhau, có muốn rằng ta sẽ tiêu diệt, ta sẽ tiêu 
tàn, ta sẽ không có. Cách ấy gọi là muốn rằng ta không nhất định. 

1044 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào như là 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức lìa nhau rồi đặng muốn rằng ta phải thành, đặng ỷ rằng ta 
phải thành, đặng nhận thấy rằng ta phải thành. Khi có cả ba pháp đó là pháp thành co 
quan đình dải. Những thế gọi là ta phải đặng bằng cách ấy, hoặc ta phải đặng bằng 
cách đó, hoặc ta phải đặng bằng cách khác cũng vẫn có. 

1045 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách ấy đó ra sao? Như là muốn ta phải thành 
vua chúa, hoặc phải thành Phạm chí, phải thành y sĩ, hoặc phải thành cận thắng tiện 
dân, phải thành cư sĩ, hoặc phải thành bực xuất gia, phải thành chư thiên, hoặc phải 
thành nhân loại, phải có hình sắc, hoặc phải không hình sắc, phải có tưởng, hoặc 
không có tưởng, hoặc phải đến phi tưởng phi phi tưởng. Những thứ nay gọi là muốn 
rằng ta phải thành bằng cách ấy. 

1046 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành thứ đó ra sao? Như là muốn phát sanh ra do so sánh 
với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng phải thành vua chúa như họ. 
Hoặc họ thành Phạm chí, ta cũng thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi tưởng phi 
phi tưởng ta cũng phải đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là muốn rằng 
ta phải thành thứ đó. 

1047 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muốn sanh ra do 
so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta không nên thành vua chúa như 
họ. Hoặc họ thành Phạm chí ta không nên thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi 
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tưởng phi phi tưởng ta không nên đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Cách ấy gọi là 
muốn rằng ta phải thành bằng với cách khác. 

1048. 

Cũng muốn rằng ta hoặc phái thành đó ra sao? Tức là không phân một pháp nào 
như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn như vầy: Hoặc ta phải thành, 
đặng ỷ rằng ta phải thành, hoặc nhận thấy rằng ta phải thành. Khi ba pháp đó vẫn có là 
pháp thành cơ quan đình đải. Những thế là ta hoặc cũng nên thành bằng cách ấy, hoặc 
cũng nên thành bằng thứ đó, hoặc cũng nên thành bằng cách khác cũng vẫn có. 

1049. 

Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành với cách ấy ra sao? Như là muốn rằng hoặc ta 
cũng phải thành vua chúa, hoặc ta cũng phải thành Phạm chí, hoặc ta phải thành y sĩ, 
hoặc phải thành cận thắng tiện dân, hoặc phải thành cư sĩ, hoặc phải thành bực xuất 
gia, hoặc phải thành chư thiên, hoặc phải thành nhân loại, hoặc phải thành có hình sắc, 
hoặc phải thành không có hình sắc, hoặc phải có tưởng, hoặc phải không có tưởng, 
hoặc phải đến phi tưởng phi phi tưởng. Như thế gọi là muốn rằng hoặc ta phải thành 
bằng cách ấy. 

1050. 

Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành thứ đó ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh 
với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta hoặc cũng thành vua chúa như họ; hoặc 
họ thành Phạm chí, hoặc ta cũng phải thành Phạm chí như họ ... Hoặc họ đến phi 
tưởng phi phi tưởng, ta cũng hoặc đến phi tưởng phi phi tưởng như họ. Thế gọi là 
muốn rằng hoặc ta phải thành thứ đó. 

1051. 

Cũng muốn rằng hoặc ta phải thành bằng cách khác đó ra sao? Như là muốn sanh 
ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng không thể thành vua 
chúa như họ, hoặc họ thành Phạm chí, ta cũng không thể thành Phạm chí như họ ... 
Hoặc họ đến phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng không thể đến phi tưởng phi phi tưởng 
như thế. 

Những thế gọi là thập bát ái du hành nương ngũ uẩn bên trong ịatthãrasa 
tanhãvỉcaritãni ajjhattikassa upãdãỵa). 

1052. 

Thập bát du hành nương ngũ uẩn bên ngoài đó ra sao? 1) Là muốn rằng ta có với 
hình sắc... luôn thức ấy; 2) là muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc ấy... luôn 
thức ấy; 3) là muốn rằng ta thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 4) là muốn 
rằng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 5) là muốn rằng ta sẽ thành 
với hình sắc... luôn thức ấy; 6) là muốn rằng ta sẽ thành bằng cách ấy với hình sắc... 
luôn thức ấy; 7) là muốn rằng ta sẽ thành thứ đó bằng hình sắc ... luôn thức ấy; 8) là 
muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 9) là muốn rằng ta 
nhất định với hình sắc... luôn thức ấy; 10) là muốn rằng ta không nhất định với hình 
sắc... luôn thức ấy; 11) là muốn rằng ta nên thành với hình sắc... luôn thức ấy; 12) là 
muốn rằng ta nên thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy; 13) là muốn rằng ta 
nên thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 14) là muốn rằng ta phải thành bằng 
cách khác với hình sắc... luôn thức ấy; 15) là muốn rằng ta phải thành với hình sắc... 
luôn thức ấy; 16) là muốn rằng ta phải thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy; 
17) là muốn rằng ta phải thành thứ đó bằng hình sắc... luôn thức ấy; 18) là muốn rằng 
ta phải thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy. 

1053. 
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Cũng muốn rằng ta có với hình sắc... luôn thức ấy ra sao? Tức là phân một pháp 
nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta có với sắc... luôn 
thức ấy. Đặng ỷ rằng ta có với hình sắc... luôn thức ấy. Đặng kiến thức rằng ta có với 
hình sắc... luôn thức ấy. Khi cả ba pháp đó có cách cơ quan đình trệ. Những thế như 
vầy là ta có bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc ta thành thứ đó với hình 
sắc... luôn thức ấy. Hoặc ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy cũng 
vẫn có. 

1054 . 

Cũng muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy đó ra sao? Như 
là muốn rằng ta thành vua chúa với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành Phạm chí với 
hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành y sĩ với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành cận 
thắng tiện dân với hình sắc ấy... luôn thức ấy. Thành cư sĩ với hình sắc... luôn thức 
ấy. Hoặc thành bực xuất gia với hình sắc... luôn thức ấy. Thành Chư thiên với hình 
sắc... luôn thức ấy. Hoặc thành nhân loại với hình sắc... luôn thức ấy. Có sắc với hình 
sắc... luôn thức ấy. Hoặc không có sắc với hình sắc... luôn thức ấy. Có tưởng với hình 
sắc... luôn thức ấy. Hoặc không có tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc có phi 
tưởng phi phi tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. Hoặc không có phi tưởng phi phi 
tưởng với hình sắc... luôn thức ấy. 

Những cách nay gọi là muốn rằng ta thành bằng cách ấy với hình sắc... luôn thức ấy. 

1055 . 

Cũng muốn rằng ta thành với thứ đó với hình sắc... hoặc thức ấy ra sao? Như là 
muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng thành 
vua chúa với hình sắc... hoặc thức ấy như nhau. Neu họ thành Phạm chí, ta cũng thành 
Phạm chí với hình sắc... hoặc thức ấy như nhau. Họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta 
cũng có phi tưởng phi phi tưởng với hình sắc... hoặc thức ấy như nhau. Cách nay gọi 
là muốn rằng ta thành thứ đó với hình sắc... hoặc thức ấy. 

1056 . 

Cũng muốn rằng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ẩy là thế nào? 
Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng 
thành vua chúa như họ với hình sắc... luôn thức ấy. Neu họ thành Phạm chí, ta thành 
Phạm chí như họ với hình sắc... luôn thức ấy. Neu họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta 
có phi tưởng phi phi tưởng như họ với hình sắc... luôn thức ấy cũng là vô lý. Thế nay 
gọi là muốn rằng ta thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy. 

1057 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành vói hình sắc... luôn thức ẩy ra sao? Tức là phân một 
pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta sẽ thành với 
sắc... luôn thức ấy. Đặng ỷ rằng ta sẽ thành với hình sắc... luôn thức ấy. Đặng nhận 
thấy rằng ta sẽ thành với hình sắc... luôn thức ấy. Khi có ba pháp đó thành cơ quan 
đình trệ. Những ấy như thế là ta sẽ thành bằng cách nay với hình thức... cũng là thức 
ấy. Hoặc ta sẽ thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta sẽ thành bằng cách 
khác với hình sắc... cũng là thức ấy, thế vẫn có. 

1058 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách nay với hình sắc... cũng là thức ấy đó ra 
sao ? Như là muốn rằng ta sẽ thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta 
sẽ thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta sẽ thành y sĩ với hình sắc... 
cùng thức ấy. Hoặc sẽ thành cận thắng tiện dân với hình sắc... cũng là thức ấy. Sẽ 
thành cư sĩ với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ thành bực xuất gia với hình sắc... 
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cũng là thức ấy. Hoặc sẽ không có sắc với hình sắc... cùng thức ấy. Sẽ thành Chư 
thiên với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ thành nhân loại với hình sắc... cũng là 
thức ấy. Hoặc sẽ có sắc với hình sắc... cũng là thức ấy. Sẽ có tưởng với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Hoặc sẽ không có tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc sẽ có 
phi tưởng phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Những thế gọi là muốn rằng ta 
sẽ thành bằng cách nầy với hình sắc... cũng là thức ấy. 

1059 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành thứ đỏ với hình sắc... luôn thức ấy như thế nào? Như 
là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta cũng sẽ 
thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức đó như nhau. Hoặc họ thành Phạm chí, ta 
cũng sẽ thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng, ta cũng sẽ có phi tưởng phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức 
ấy như nhau. Thế nay gọi là muốn rằng ta sẽ thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức 
ấy. 

1060 . 

Cũng muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác với hình sắc... luôn thức ấy như thế 
nào? Như là muốn sanh ra bởi so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua chúa, ta 
sẽ không thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ thành Phạm 
chí, ta sẽ không thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng, ta sẽ không có phi tưởng phi phi tưởngvới hình sắc... cũng là 
thức ấy như họ là vô lý. Thế nay gọi là muốn rằng ta sẽ thành bằng cách khác với hình 
sắc... cũng là thức ấy. 

1061 . " 

Cũng muốn rằng ta nhất định với hình sắc... luôn thức ấy như thế nào? Tức là phân 
một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau có sự muốn rằng ta trường 
tồn, ta vĩnh viễn, ta nhất định, ta không có sự thay đổi theo lẽ thường với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Thế nay gọi là muốn rằng ta nhất định với hình sắc... cũng là thức ấy. 

1062 . 

Cũng muốn rằng ta không nhất định với hình sắc... luôn thức ẩy như thế nào? Tức 
là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, có muốn rằng ta 
sẽ tiêu mất, ta sẽ điêu tàn, ta sẽ không có với hình sắc... cũng là thức ấy. Cách nay gọi 
là muốn rằng ta không nhất định với hình sắc... luôn thức ấy. 

1063 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành với hình sắc... cũng là thức ấy như thế ra sao? Tức 
là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau đặng muốn rằng ta 
phải thành với hình sắc... cũng là thức ấy. Đặng ỷ rằng ta phải thành với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Đặng nhận thấy rằng ta phải thành với hình sắc... cũng là thức ấy. Khi 
có cả ba pháp đó là pháp co quan đình đải những pháp ấy như vầy: Ta phải thành bằng 
cách nay với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành thứ đó với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Hoặc ta cũng thành bằng cách khác với hình sắc... cũng là thức ấy 
vẫn có. 

1064 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách nay với hình sắc... cũng là thức ấy như 
thế ra sao? Như là muốn rằng ta phải thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. 
Hoặc phải Phạm chí bằng hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành y sĩ với hình sắc... 
cũng là thức ấy. Hoặc phải thành cận thắng tiện dân với hình sắc... cũng là thức ấy. 
Phải thành cư sĩ với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc phải thành bực xuất gia với hình 
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sắc... cũng là thức ấy. Phải thành Chư thiên với hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành 
nhân loại với hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành người có sắc với hình sắc... cũng 
là thức ấy. Hoặc phải thành người không có hình sắc... cũng là thức ấy. Phải thành 
người hữu tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc thành người vô tưởng với hình 
sắc... cũng là thức ấy. Hoặc phải thành người có phi tưởng phi phi tưởng... cũng là 
thức ấy. Cách nầy gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách nầy với hình sắc... cũng 
là thức ấy. 

1065 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành thử đó với hình sắc... cũng là thức ấy như thế ra 
sao ? Như là muốn sanh ra bởi so sánh với người khác rằng họ thành vua chúa, ta cũng 
phải thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ thành Phạm chí, 
ta cũng thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Hoặc họ có phi 
tưởng phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Những cách nay gọi là 
muốn rằng ta phải thành thứ đó với hình sắc... cũng là thức đó. 

1066 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác nhau với hình sắc... cũng là thức 
ấy ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua 
chúa, ta không nên thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. Hoặc họ 
thành Phạm chí, ta không nên thành Phạm chí với hình sắc... cũng là thức ấy như họ. 
Hoặc họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta không nên có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... cũng là thức ấy như họ. Thế nay gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách khác 
với hình sắc... cũng là thức ấy. 

1067 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy những thế ra 
sao? Tức là phân một pháp nào như là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đã lìa nhau, đặng 
muốn rằng ta phải thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Đặng ỷ rằng ta phải 
thành với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Đặng kiến thức như vầy ta phải thành với 
hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Khi có cả ba pháp đó là co quan đình đải rằng ta phải 
thành bằng cách nay với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành thứ đó 
bằng hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành bằng cách khác với hình 
sắc... hoặc cũng là thức ấy cũng vẫn có. 

1068 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách nay với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy 
những thế ra sao? Như là muốn rằng ta phải thành vua chúa với hình sắc... hoặc cũng 
là thức ấy. Hoặc phải thành Phạm chí với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải 
thành y sĩ với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc phải thành cận thắng tiện dân với 
hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải thành cư sĩ với hình sắc... hoặc cũng là thức 
ấy. Hoặc phải thành bực xuất gia với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải thành 
Chư thiên với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Hoặc ta phải thành nhân loại với hình 
sắc... cũng là thức ấy. Ta phải có sắc với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc ta không 
có hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Ta phải có tưởng với hình sắc... hoặc cũng là thức 
ấy. Hoặc phải không có tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Hoặc phải có phi tưởng 
phi phi tưởng với hình sắc... cũng là thức ấy. Như thế gọi là muốn rằng ta phải thành 
bằng cách nay với hình sắc... cũng là thức ấy. 

1069 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành thứ đó với hình sắc... hoặc củng là thức ấy những 
thế ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành vua 
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chúa, ta cũng thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy như nhau. Neu họ thành 
Phạm chí, ta cũng phải thành Phạm chí với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy như nhau. 
Neu họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng phải có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... hoặc cũng là thức ấy như nhau. Cách nay gọi là muốn rằng ta thành thứ đó với 
hình thức... cũng là thức ấy. 

1070 . 

Cũng muốn rằng ta phải thành bằng cách khác với hình sắc... cũng là thức ẩy 
những thế ra sao? Như là muốn sanh ra do so sánh với người khác như vầy: Họ thành 
vua chúa, ta không thành vua chúa với hình sắc... cũng là thức ấy. Neu họ thành Phạm 
chí thì ta không nên thành Phạm chí như họ với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. Neu 
họ có phi tưởng phi phi tưởng, ta cũng không nên có phi tưởng phi phi tưởng với hình 
sắc... hoặc cũng là thức ấy. Thế nay gọi là muốn rằng ta phải thành bằng cách khác 
với hình sắc... hoặc cũng là thức ấy. 

Những thế gọi là thập bát ái du hành nưong ngũ uẩn bên ngoài (atthãrasa 
tanhãvỉcarỉtãni bãhirassa upãlãya). 

1071 . 

Ái du hành nưong ngũ uẩn bên trong có 18 và ái du hành nưong ngũ uẩn bên ngoài 
cũng có 18, cộng lại thành 36 ái du hành. Nói theo thời quá khứ có 36, thời vị lai có 
36, thời hiện tại cũng có 36, cộng lại thành ái du hành có 108. 

1072 . 

Trong những đầu đề, mà 62 tà kiến Đức Phật ngài thuyết trong Kinh Phạm Võng 

đó ra sao? Như là tứ thường kiến (sassatavãdã), tứ thường vô thường kiến 
(ekaccasassatikã), tứ vô gián kiến (antãnantỉkã), tứ vô ký kiến (amarãvikkhepikã), nhị 
vô nhân sanh kiến (adhaccasamuppannikã), thập lục tưởng kiến (sannivãdã), bát vô 
tưởng kiến (asannivãdã), bát phi tưởng phi phi tưởng kiến (novasanninã-sannivãdã), 
thất đoạn kiến (ucchedavãdã), ngũ Níp-bàn hiện tại kiến ( dỉtthidham-mahibbãnavãdã). 

62 tà kiến mà Đức Phật ngài thuyết trong Phạm Võng Kinh bằng cách như thế. 


Dứt Tiêu tông phân tích 



PHÀN XVIII - PHÁP TÂM PHÂN TÍCH 


1) PHẦN CHU YÉU HIỆP 

1073 . 

Uẩn có mấy? Nhập (xứ) có mấy? Giới có mấy? Đe có mấy? Quyền cỏ mấy? Thực có 
mấy? Xúc có mấy? Thọ có mấy? Tưởng có mấy? Tư có mấy? Và tâm có mấy? 

1074 . 

Uẩn có 5, nhập (xứ) có 12, giới có 18, đế có 4, quyền có 22, thực có 4, xúc có 7, thọ có 
7, tưởng có 7, tư có 7 và tâm cũng có 7. 

1075 . 

Trong những pháp ẩy mà ngũ uẩn đó ra sao? Như là sắc uấn, thọ uấn, tưởng uấn, 
hành uẩn, thức uẩn. Những thế gọi là ngũ uẩn. 

1076 . 

Thập nhị xứ đó ra sao? Như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt 
xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là thập nhị xứ 
( dvãdasãyatanãni). 

1077 . 

Thập bát giới đó ra sao? Như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh 
giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân 
giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Những thế gọi là thập bát 
giới ( aịthãrasa dhãtuyo). 

1078 . 

Tứ đế đó ra sao? Như là khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Những thế gọi là tứ đế 
(sacca). 

1079 . 

Nhị thập nhị quyền đó ra sao? Như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ 
quyền, ưu quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền 
(pahhỉndrĩya), tri dị tri quyền ịanannatannassãmĩtindrĩya), tri dĩ tri quyền 
ịahhindrĩya), tri cụ tri quyền (annãtãvindrĩya). Những thế gọi là nhị thập nhị quyền. 

1080 . 

* Cửu nhân đó ra sao? Như là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện và ba nhân vô ký. 

* Trong chín nhân ấy mà ba nhân thiện đó ra sao? Như là nhân thiện vô tham, nhân 
thiện vô sân, nhân thiện vô si. Những thế gọi là ba nhân thiện. 

* Ba nhân bất thiện đó ra sao? Như là nhân bất thiện tham, nhân bất thiện sân và nhân 
bất thiện si. Những thế gọi là ba nhân bất thiện. 

* Ba nhân vô ký đó ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô si thành dị thục quả của pháp 
thiện, hoặc trong những pháp tố (kỉrỉyã). Những thế gọi là ba nhân vô ký. 

Tất cả những thế chung lại gọi là chín nhân (hetu). 

1081 . 

Tứ thực đó ra sao? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Những thế gọi là 
tứ thực. 

1082 . 
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Thất XÚC đó ra sao? Như là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý giới xúc 
và ý thức giới xúc. Những thế gọi là thất xúc. 

1083. 

Thất thọ đó ra sao? Như là thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ 
xúc, thọ sanh từ thiệt xúc, thọ sanh từ thân xúc, thọ sanh từ ý giới xúc, thọ sanh từ ý 
thức giới xúc. Những thế gọi là thất thọ. 

1084. 

Thất tưởng đó ra sao? Như là tưởng sanh từ nhãn xúc, tưởng sanh từ nhĩ xúc, tưởng 
sanh từ tỷ xúc, tưởng sanh từ thiệt xúc, tưởng sanh từ thân xúc, tưởng sanh từ ý giới 
xúc, tưởng sanh từ ý thức giới xúc. Những thế gọi là thất tưởng. 

1085. 

Thất tư đó ra sao ? Như là tư sanh từ nhãn xúc, tư sanh từ nhĩ xúc, tư sanh từ tỷ xúc, 
tư sanh từ thiệt xúc, tư sanh từ thân xúc, tư sanh từ ý giới xúc, tư sanh từ ý thức giới 
xúc. Những thế gọi là thất tư (cetanã). 

1086. 

Thất tâm đó ra sao? Như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới 
và ý thức giới. Những thế gọi là thất tâm. 


2) PHẰN TÂM BẤT SANH 


1087. 


* Trong Dục giới mà uấn có bao nhiêu? ... Tâm có bao nhiêu? ... 

Trong Dục giới: uẩn có 5, xứ có 12, giới có 18, đế có 3, quyền có 22, nhân có 9, 
thực có 4, xúc có 7, thọ có 7, tưởng có 7, tư có 7 và tâm cũng có 7. 

* Trong những pháp ẩy mà ngũ uẩn trong Dục giới ra sao? Như là sắc uẩn... thức uẩn. 
Những thế gọi là ngũ uẩn trong Dục giới. 

* Thập nhị xứ trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn xứ, sắc xứ... ý xứ và pháp xứ. 
Những thế gọi là thập nhị xứ trong Dục giới. 

* Thập bát giới trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... 
ý giới, pháp giới. Những thế gọi là thập bát giới trong Dục giới. 

* Tam đế trong Dục giới đó ra sao? Như là khổ đế, tập đế, đạo đế. Những thế gọi là tam 
đế trong Dục giới. 

* Nhị thập nhị quyền trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn quyền... và tri cụ tri 
quyền. Những thế gọi là nhị thập nhị quyền trong Dục giới. 

* Cửu nhân trong Dục giới đó ra sao? Như là ba nhân thiện, ba nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. Những thế gọi là chín nhân trong Dục giới. 


* Tứ thực trong Dục giới đó ra sao? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. 
Những thế gọi là tứ thực trong Dục giới. 

* Thất xúc trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn xúc... ý thức giới xúc. Những thế 
gọi là thất xúc trong Dục giới. 

* Thất thọ, thất tưởng, thất tư và thất tâm trong Dục giới đó ra sao? Như là nhãn 
thức... ý giới và ý thức giới. Những thế gọi là thất tâm trong Dục giới. 

1088. 
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* Trong Sắc giới có bao nhiêu uấn? ... và có bao nhiêu tâm? Trong sắc giới có ngũ uân, 
lục xứ, cửu giới, tam đế, thập tứ quyền, bát nhân, tam thục, tứ xúc, tứ thọ, tứ tuởng, tứ 
tu (cetanã) và tứ tâm. 

* Ngũ uẩn trong sắc giới ra sao? Nhu là sắc uẩn... và thức uẩn. Những thế gọi là ngũ 
uẩn trong sắc giới. 

* Lục xứ (nhập) trong sắc giới đó ra sao? Nhu là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, ý 
xứ và pháp xứ. Những thế gọi là lục xứ trong sắc giới. 

* Cửu giới trong sắc giới đó ra sao? Nhu là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ 
giới, thinh giới, nhĩ thức giới, ý giới và ý thức giới. Những thế gọi là cửu giới trong 
Sắc giới. 

* Tam đế trong sắc giới đó ra sao? Nhu là khổ đế, tập đế và đạo đế. Những thế gọi là 
tam đế trong sắc giới. 

* Thập tử quyền trong sắc giới đó ra sao? Nhu là nhãn quyền, nhĩ quyền, ý quyền, 
mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, trí 
quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền và tri cụ tri quyền. Những thế gọi là thập tứ 
quyền trong sắc giới. 

* Bát nhân trong sắc giới đó ra sao? Nhu là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. 

* Bao nhiêu nhân trong sẳc giới ẩy mà ha nhăn thiện ra sao? Nhu là nhân thiện vô 
tham, nhân thiện vô sân và nhân thiện vô si. Những thế gọi là ba nhân thiện. 

* Hai nhân bất thiện đó ra sao? Nhu là nhân bất thiện tham và nhân bất thiện si. Những 
thế gọi là hai nhân bất thiện. 

* Ba nhân vô ký đó ra sao? Nhu là vô tham, vô sân và vô si. Những phần dị thục quả 
của thiện hay trong những pháp vô ký tố. Những thế gọi là ba nhân vô ký. 

Bao nhiêu đó gọi là bát nhân trong sắc giới. 

* Tam thực trong sắc giới đó ra sao? Nhu là xúc thục, tu thục và thức thục. Những thế 
gọi là tam thục trong sắc giới. 

* Tứ xúc trong sắc giới đó ra sao? Nhu là nhãn xúc, nhĩ xúc, ý giới xúc, ý thức giới 
xúc. Những thế gọi là tứ xúc trong sắc giới. 

* Tú thọ, tứ tưởng, tứ tư và tứ tâm trong sắc giới ra sao? Nhu là nhãn thức, nhĩ thức, ý 
giới và ý thức giới. Những thế gọi là tứ tâm trong sắc giới. 

1089. 

* Trong Vô sắc giới mà uân có bao nhiêu... tâm có bao nhiêu? Trong Vô sắc giới có tứ 
uẩn, nhị xứ, nhị giới, tam đế, thập nhất quyền, bát nhân, tam thực, nhất xúc, nhất thọ, 
nhất tuởng, nhất tu và nhất tâm (Ekacittam). 

* Tú uẩn trong Vô sắc giới ra sao? Nhu là thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 
Những thế gọi là tứ uẩn trong Vô sắc giới. 

* Nhị xứ trong Vô sắc giới đó ra sao? Nhu là ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là nhị xứ 
trong Vô sắc giới. 
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* Nhị giới trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý thức giới và pháp giới. Những thế gọi 
là nhị giới trong Vô sắc giới. 

* Tam đế trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là khổ đế, tập đế và đạo đế. Những thế gọi 
là tam đế trong Vô sắc giới. 

* Thập nhất quyền trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý quyền, mạng quyền, hỷ 
quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, trí quyền, tri dĩ tri 
quyền, tri cụ tri quyền. Những thế gọi là thập nhất quyền trong Vô sắc giới. 

* Bát nhân trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ba nhân thiện, hai nhân bất thiện và ba 
nhân vô ký. Những thế gọi là bát nhân trong Vô sắc giới. 

* Tam thực trong Vỗ sắc giới đó ra sao? Như là xúc thực, tư thực, thức thực. Những 
thế gọi là tam thực trong Vô sắc giới. 

* Nhất xúc trong Vô sắc giới đó ra sao? Như là ý thức giới xúc. Những thế gọi là nhất 
xúc trong Vô sắc giới. 

* Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm trong Vô sắc giới ra sao? Như là ý thức 
giới. Đó gọi là nhất tâm (ekacittam) trong Vô sắc giới. 


1090. 

* Trong siêu thế có bao nhiêu uẩn? ... có bao nhiêu tâm? Trong siêu thế có tứ uấn, nhị 
xứ, nhị giới, nhị đế, thập nhị quyền, lục nhân, tam thực, nhất xúc, nhất thọ, nhất tưởng, 
nhất tư và nhất tâm. 

* Những bao nhiêu ẩy mà tứ uẩn trong siêu thế đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, 
hành uẩn và thức uẩn. Những thế gọi là tứ uẩn trong siêu thế. 

* Nhị xứ trong siêu thế đó ra sao? Như là ý xứ và pháp xứ. Những thế gọi là nhị xứ 
trong siêu thế. 

* Nhị giới trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức giới và pháp giới. Những thế gọi là 
nhị giới trong siêu thế. 

* Nhị đế trong siêu thế đó ra sao? Như là đạo đế và diệt đế. Những thế gọi là nhị đế 
trong siêu thế. 

* Thập nhị quyền trong siêu thế đó ra sao? Như là ý quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả 
quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ 
tri quyền, tri cụ tri quyền. Những thế gọi là thập nhị quyền trong siêu thế. 

* Lục nhân trong siêu thế đó ra sao? Như là ba nhân thiện và ba nhân vô ký. 

* Trong sáu nhân ấy mà ba nhân thiện ra sao? Như là nhân thiện vô tham, nhân thiện 
vô sân và nhân thiện vô si. Những thế gọi là ba nhân thiện. 

* Ba nhân vô ký trong khi có ra sao? Như là vô tham, vô sân và vô si phần dị thục quả 
của những pháp thiện. Những thế gọi là ba nhân vô ký. 

Bao nhiêu đó gọi là sáu nhân trong siêu thế. 

* Tam thực trong siêu thế đó ra sao? Như là xúc thực, tư thực, thức thực. Những thế 
gọi là tam thực trong siêu thế. 
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* Xúc trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức giới xúc. Đó gọi là nhất xúc trong siêu 
thế. 

* Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm trong siêu thế đó ra sao? Như là ý thức 
giới. Thế gọi là nhất tâm trong siêu thế. 


3) PHÀN LIÊN QUAN BẤT LIÊN QUAN 


1091. 

Bao nhiêu ngũ uân mà uân nào liên quan trong Dục giới, uân nào không liên quan 
trong Dục giới... bao nhiêu những thất tâm mà tâm nào liên quan trong Dục giới, còn 
tâm nào không liên quan trong Dục giới? 

- Sắc uẩn liên quan trong Dục giới. Còn bốn uẩn (kia) liên quan trong Dục giới cũng 
có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 


- Thập xứ liên quan trong Dục giới. Nhị xứ liên quan trong Dục giới cũng có, không 
liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Thập lục giới liên quan trong Dục giới. Nhị giới liên quan trong Dục giới cũng có, 
không liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Tập đế liên quan trong Dục giới. Nhị đế không liên quan trong Dục giới. Khổ đế 
liên quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Thập quyền liên quan trong Dục giới. Tam quyền không liên quan trong Dục giới. 
Cửu quyền liên quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng 
có. 


- Ba nhân bất thiện liên quan trong Dục giới. Sáu nhân (kia) liên quan trong Dục giới 
cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Đoàn thực liên quan trong Dục giới. Ba thực (kia) liên quan trong Dục giới cũng có, 
không liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Lục xúc liên quan trong Dục giới. Còn ý thức giới xúc liên quan trong Dục giới 
cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

- Lục thọ, lục tưởng, lục tư và lục tâm liên quan trong Dục giới. Còn ý thức giới liên 
quan trong Dục giới cũng có, không liên quan trong Dục giới cũng có. 

1092. 

Bao nhiêu ngũ uẩn mà uẩn nào liên quan trong sắc giới, uấn nào không liên quan 

trong Sắc giới... bao nhiêu thất tâm mà tâm nào liên quan trong sắc giới, tâm nào 

không liên quan trong sắc giới? 

- Sắc uẩn không liên quan trong sắc giới. Còn bốn uẩn (kia) liên quan trong sắc giới 
cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Thập xứ không liên quan trong sắc giới. Còn hai xứ (kia) liên quan trong sắc giới 
cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Thập lục giới không liên quan trong sắc giới. Còn hai giới (kia) liên quan trong sắc 
giới cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Tam đế không liên quan trong sắc giới. Khổ đế liên quan trong sắc giới cũng có, 
không liên quan trong sắc giới cũng có. 
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- Thập tam quyền không liên quan trong sắc giới. Còn chín quyền (kia) liên quan 
trong Sắc giới cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Ba nhân bất thiện không liên quan trong sắc giới. Còn sáu nhân (kia) liên quan 
trong Sắc giới cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- đoàn thực không liên quan trong sắc giới. Ba thực (kia) liên quan trong sắc giới 
cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Lục xúc không liên quan trong sắc giới. Ý thức giới xúc liên quan trong sắc giới 
cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tu và lục tâm không liên quan trong sắc giới. Ý thức giới 
liên quan trong sắc giới cũng có, không liên quan trong sắc giới cũng có. 

1093. 

Trong năm uẩn mà uân nào liên quan trong Vô sắc giới, uẩn nào không liên quan 

trong Vô sắc giới... trong bảy tâm mà tâm nào liên quan trong Vô sắc giới, tâm nào 

không liên quan trong Vô sắc giới? 

- Sắc uẩn không liên quan trong Vô sắc giới. Còn tứ uẩn (kia) liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Thập xứ không liên quan trong Vô sắc giới. Còn hai xứ (kia) liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Thập lục giới không liên quan trong Vô sắc giới. Còn hai giới (kia) liên quan trong 
Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Tam đế không liên quan trong Vô sắc giới. Khổ đế liên quan trong Vô sắc giới cũng 
có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Thập tứ quyền không liên quan trong Vô sắc giới. Bát quyền liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Tam nhân bất thiện không liên quan trong Vô sắc giới. Sáu nhân (kia) liên quan 
trong Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- đoàn thực không liên quan trong Vô sắc giới. Còn ba thực (kia) liên quan trong Vô 
sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Lục xúc không liên quan trong Vô sắc giới. Ý thức giới xúc liên quan trong Vô sắc 
giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tư, lục tâm không liên quan trong Vô sắc giới. Ý thức giới 
liên quan trong Vô sắc giới cũng có, không liên quan trong Vô sắc giới cũng có. 

1094. 

Trong ngũ uấn mà uắn nào thành hiệp thê, uãn nào thành siêu thế... trong bảy tâm mà 

tâm nào thành hiệp thế, tâm nào thành siêu thế? 

- Sắc uẩn thành hiệp thế. Còn bốn uẩn (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. 

- Thập xứ thành hiệp thế. Còn hai xứ (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế 
cũng có. 

- Thập lục giới thành hiệp thế. Còn hai giới (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu 
thế cũng có. 

- Nhị đế thành hiệp thế. Nhị đế thành siêu thế. 
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- Thập quyền thành hiệp thế. Ba quyền thành siêu thế. Cửu quyền thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thế cũng có. 

- Ba nhân bất thiện thành hiệp thế. Sáu nhân (kia) thành hiệp thế cũng có, thành siêu 
thế cũng có. 

- Đoàn thực thành hiệp thế. Tam thực thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng có. 

- Lục xúc thành hiệp thế. Ý thức giới xúc thành hiệp thế cũng có, thành siêu thế cũng 
có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tư, lục tâm thành hiệp thế. Ý thức giới thành hiệp thế cũng 
có, thành siêu thế cũng có. 


4) PHẦN DANH SIÊU PHI DANH SIÊU 


1095. 

Dục giới phát sanh bao nhiêu uấn? ... hiện bày bao nhiêu tâm ? 

- Trong Dục giới mồi loại chúng sanh phát sanh cả 5 uẩn. 

- Cũng có loại phát sanh 11 xứ, cũng có loại phát sanh 10 xứ, cũng có loại phát sanh 
10 xứ (khác), cũng có loại phát sanh 9 xứ, cũng có loại phát sanh 7 xứ. 

- Cũng có loại phát sanh 11 giới, cũng có loại phát sanh 10 giới, cũng có loại phát 
sanh 10 giới (khác), cũng có loại phát sanh 9 giới. 

- Nhất đế phát sanh cho đủ loại chúng sanh. 

- Cũng có loại phát sanh 14 quyền, cũng có loại phát sanh 13 quyền, cũng có loại 
phát sanh 13 quyền (khác), cũng có loại phát sanh 12 quyền, cũng có loại phát sanh 
10 quyền, cũng có loại phát sanh 9 quyền, cũng có loại phát sanh chín quyền (khác), 
cũng có loại phát sanh 8 quyền, cũng có loại phát sanh 8 quyền (khác), cũng có loại 
phát sanh 8 quyền, cũng có loại phát sanh 5 quyền, cũng có loại phát sanh 4 quyền. 

- Cũng có loại phát sanh tam nhân, cũng có loại phát sanh nhị nhân, cũng có loại phát 
sanh vô nhân. 

- Tứ thực phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 

- Nhất xúc phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 

- Nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm phát sanh cho tất cả loại chúng sanh. 

1096. 

* Trong Dục giới, ngũ uẩn phát sanh cho các loại như là sắc uẩn... thức uẩn, trong khi 

ngũ uẩn phát sanh đều sanh cho mồi loại hữu tình. 


* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh 11 xứ phát hiện cho loại hữu tình nào? Khi 11 xứ phát 
sanh như là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý 
xứ và pháp xứ vẫn phát sanh hiện bày cho đến Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở kiếp 
ban sơ, Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục và chúng sanh hóa sanh mới có xứ đầy 
đủ. Trong Dục giới đang khi phát sanh những 11 xứ vẫn sanh hiện bày với những 
chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười xứ phát hiện cho loại chúng sanh nào? Như là 
khi sơ sanh mười xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn phát sanh hiện bày cho Ngạ quỷ, địa A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
ngục mà hóa sanh đui từ khi sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười xứ như thế 
vẫn phát sanh hiện bày cho những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười xứ (khác nữa) vẫn hiện bày cho chúng sanh 
loại nào? Khi sát-na sơ sanh mười xứ như là nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, 
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vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn hiện bày cho Ngạ quỷ, địa A-tu-la, Bàng 
sanh và Địa ngục mà hóa sanh điếc từ khi sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những mười xứ ấy vẫn hiện bày cho những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh, chín xứ vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Khi sát-na sơ sanh chín xứ như là sắc xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc 
xứ, ý xứ và pháp xứ vẫn hiện bày cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh và Địa ngục mà 
thứ hóa sanh đui và điếc từ sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh những chín xứ 
ấy vẫn hiện bày cho những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy xứ vẫn hiện bày cho chúng sanh loại nào? Khi 
sát-na sơ sanh bảy xứ như là sắc xứ, khí xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ và pháp xứ 
vẫn hiện bày cho loại thai sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy xứ ấy vẫn phát 
hiện cho những loại ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 11 giới phát sanh cho chúng sanh loại nào? Khi 
sát-na sơ sanh 11 giới như là nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị 
giới, thân giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới vẫn hiện bày cho Chư thiên Dục giới, 
nhân loại khởi thủy, Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục. Những hạng hóa sanh có 
đầy đủ giới trong Dục giới khi sát-na sơ sanh những 11 giới ấy vẫn phát hiện cho 
những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới vẫn phát sanh cho loại nào? 10 giới 
trong sát-na sơ sanh như là sắc giới, nhĩ giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân 
giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
ngục, những thứ hóa sanh mà đui từ khi sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
mười giới ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới (khác nữa) phát sanh cho những chúng 
sanh loại nào? 10 giới (nữa) phát sanh trong sát-na sơ sanh như là nhãn giới, sắc giới, 
tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát 
sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục những loại hóa sanh mà điếc từ sơ 
sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười giới đó vẫn phát sanh cho những chúng 
sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh chín giới vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Trong sát-na sơ sanh chín giới như là sắc giới, tỷ giới, khí giới, thiệt giới, vị giới, thân 
giới, xúc giới, ý thức giới và pháp giới phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa 
ngục, những thứ hóa sanh đui và điếc từ sơ sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những chín giới ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh bảy giới vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 7 
giới trong khi sát-na sơ sanh như là sắc giới, khí giới, vị giới, thân giới, xúc giới, ý 
thức giới và pháp giới phát sanh cho loại thai sanh. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những bảy giới nay vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh một đế nào phát sanh cho mỗi loại chúng sanh? 
Tức là khổ đế. Trong Dục giới khi sát-na một đế ấy vẫn phát hiện cho những chúng 
sanh đó. 

* Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh mười bổn quyền vẫn phát hiện cho chúng sanh loại 
nào? Sát na sơ sanh mười bốn quyền như là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt 
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quyền, thân quyền, ý quyền, nam quyền (hoặc nữ quyền), mạng quyền, hỷ hoặc xả 
quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền phát sanh cho Chu 
thiên Dục giới bực thành hữu nhân tuong ung trí. Trong Dục giới khi sát-na sơ sanh 
những muời bốn quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh mười ba quyền phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Sát na sơ sanh muời ba quyền nhu là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, 
cần quyền, niệm quyền, định quyền, phát hiện cho Chu thiên Dục giới bực hữu nhân 
bất tuơng ung trí. Trong sát-na sơ sanh những muời ba quyền ấy vẫn hiện bày cho 
những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh mười ba quyền (khác nữa) phát sanh cho chúng sanh 
loại nào? Muời ba quyền khi sát-na sơ sanh nhu là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, 
mạng quyền, thân quyền, ý quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm 
quyền, tuệ quyền vẫn phát hiện cho nhân loại thuở sơ kiếp bực thành hữu nhân tuơng 
ung trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh những muời ba quyền ấy vẫn phát hiện cho 
những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh, mười hai quyền vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 
Muời hai quyền trong sát-na sơ sanh nhu là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt 
quyền, thân quyền, ý quyền, mạng quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, cần quyền, 
niệm quyền và định quyền vẫn phát sanh cho nhân loại thuở sơ kiếp bực thành hữu 
nhân bất tuơng ung trí. Trong sát-na sơ sanh những muời hai quyền ấy vẫn phát sanh 
cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới, sảt-na sơ sanh, mười quyền vẫn phát sanh cho loại hữu tình nào? 
Muời quyền trong sát-na sơ sanh nhu là thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, 
mạng quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ 
quyền vẫn phát sanh cho loại thai sanh bực thành hữu nhân tuơng ung trí. Trong Dục 
giới, sát-na sơ sanh những muời quyền ấy vẫn phát sanh cho chúng sanh loại đó. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh, chín quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Chín quyền trong sát-na sơ sanh nhu là thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, 
mạng quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền và định quyền phát 
sanh cho loại thai sanh bực thành hữu nhân tuơng ung trí. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những chín quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh, chín quyền (khác nữa) vẫn phát sanh cho những 
chúng sanh loại nào? Chín quyền khác nữa trong sát-na sơ sanh nhu là nhãn quyền, 
nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng 
quyền, xả quyền vẫn phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục, loại hóa 
sanh mới có xứ đầy đủ. Trong Dục giới sát sanh sơ sanh những chín quyền ấy vẫn phát 
sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giói, sát-na sơ sanh tám quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Tám quyền trong sát-na sơ sanh nhu là nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý 
quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng quyền, xả quyền, vẫn phát sanh cho Ngạ quỷ, A-tu- 
la, Bàng sanh, Địa ngục, loại hóa sanh mà đui từ khi sơ sanh. Trong Dục giới, sát-na 
sơ sanh những tám quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 
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* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh tám quyền (khác nữa) vẫn phát sanh cho chúng sanh 
loại nào? Tám quyền khác nữa trong sát-na sơ sanh như là nhãn quyền, tỷ quyền, thiệt 
quyền, thân quyền, nam hoặc nữ quyền, mạng quyền, xả quyền vẫn phát sanh cho Ngạ 
quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, Địa ngục, các loại hóa sanh mà tai điếc từ lúc sơ sanh. Trong 
Dục giới, sát-na sơ sanh những tám quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh ấy. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh bảy quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào ? 
Bảy quyền trong sát-na sơ sanh như là tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nam 
hoặc nữ quyền, mạng quyền, xả quyền, phát hiện cho Ngạ quỷ, A-tu-la, Bàng sanh, 
Địa ngục thuộc loại hóa sanh mà đui, điếc từ lúc sơ sanh. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những bảy quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giói, sát-na sơ sanh năm quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Năm quyền trong sát-na sơ sanh như là thân quyền, ý quyền, nam hoặc nữ quyền, 
mạng quyền, xả quyền, vẫn phát sanh cho loại hóa sanh. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những năm quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giói, sảt-na sơ sanh bon quyền vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? 
Bốn quyền trong sát-na sơ sanh như là thân quyền, ý quyền, mạng quyền, xả quyền 
phát sanh cho loại hóa sanh hạng thành vô nhân phi nam nữ. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những bốn quyền ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giói, sát-na sơ sanh ba nhân phát sanh cho chúng sanh loại nào? Ba nhân 
trong sát-na sơ sanh như là vô tham thuộc dị thục quả, vô sân thuộc dị thục quả và vô 
si thuộc dị thục quả đặng phát sanh cho Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở kiếp ban 
sơ, loại hóa sanh bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh 
những ba nhân ấy vẫn phát sanh cho những chúng sanh đó. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh hai nhân vẫn phát sanh cho chúng sanh loại nào? Hai 
nhân trong sát-na sơ sanh như là nhân vô tham thuộc dị thục quả, nhân vô sân thuộc dị 
thục quả vẫn phát sanh cho Chư thiên Dục giới, nhân loại thuở sơ kiếp loại hóa sanh 
bực thành hữu nhân tương ưng trí. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh những hai nhân ấy 
vẫn phát hiện cho những chúng sanh đó. 

Dị thục quả vô nhân vẫn phát sanh cho những loại chúng sanh ngoài ra như đã nói. 

* Trong Dục giói, sát-na sơ sanh tứ thực mà thứ nào đặng phát sanh cho moi loại chúng 
sanh? Như là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Trong Dục giới, sát-na sơ 
sanh những tứ thực ấy vẫn phát sanh cho mỗi loại chúng sanh. 

* Trong Dục giói, sát-na sơ sanh nhất xúc nào vẫn phát sanh cho chúng sanh mỗi loại? 
Tức là ý thức giới xúc. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh nhất xúc ấy vẫn phát sanh cho 
chúng sanh mỗi loại. 

* Trong Dục giới, sát-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm thứ nào vẫn 
phát sanh cho mỗi loại chúng sanh? Tức là ý thức giới. Trong Dục giới, sát-na sơ sanh 
nhất tâm (ekacitta) ấy vẫn phát hiện cho chúng sanh mỗi loại. 

1097 . 

Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh mấy uân đặng phát sanh... mẩy tâm đặng phát sanh? 
Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh ngũ uẩn, ngũ xứ, ngũ giới, nhất đế, thập quyền, tam 
nhân, tam thực, nhất xúc, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm vẫn phát sanh cho 
tất cả Phạm thiên chỉ trừ bực vô tưởng. 



Tạng Vô Tỷ Pháp - Bộ Phân Tích - (Cảo Bản) - Đại trưởng lão Tịnh Sự 


341 


1098. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh ngũ uấn phần nào vẫn phát sanh? Như là sắc uấn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh những năm uẩn 
ấy vẫn phát sanh. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh ngũ xứ phần nào vẫn hiện bày? Như là nhãn xứ, sắc 
xứ, nhĩ xứ, ý xứ và pháp xứ. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh những ngũ xứ ấy vẫn phát 
sanh. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh, năm giới phần nào vẫn hiện bày? Như là nhãn giới, 
sắc giới, nhĩ giới, ý thức giới và pháp giới. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh, những năm 
giới ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất đế thứ nào vẫn phát hiện? Tức là khố đế. Trong 
Sắc giới, sát-na sơ sanh một đế nay vẫn phát hiện. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh thập quyền phần nào phát sanh ? Như là nhãn quyền, 
nhĩ quyền, ý quyền, mạng quyền, hỷ hoặc xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, 
định quyền và tuệ quyền. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh, những mười quyền ấy vẫn 
hiện bày. 

* Trong Sắc giói, sảt-na sơ sanh tam nhân phần nào vẫn hiện bày? Như là nhân vô tham 
thành dị thục quả, nhân vô sân thành dị thục quả và nhân vô si thành dị thục quả. 
Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh những ba nhân ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Sắc giới, sảt-na sơ sanh tam thực phần nào đặng phát sanh ? Như là xúc thực, 
tư thực và thức thực. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh những tam thực ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất xúc thứ nào đặng phát hiện ? Tức là ý thức giới 
xúc. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh chỉ có một xúc ấy đặng phát hiện. 

* Trong Sắc giới, sát-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm thứ nào đặng 
phát sanh? Tức là ý thức giới. Trong sắc giới, sát-na sơ sanh chỉ có một tâm ấy vẫn 
phát hiện. 

1099. 

Trong sát-na sơ sanh bao nhiêu uân đặng phát sanh... bao nhiêu tâm đặng phát sanh 
với bực Chư thiền vô tưởng? Trong sát-na sơ sanh nhất uẩn tức là sắc uẩn vẫn phát 
sanh cho phần bực Chư thiên vô tưởng. Nhị xứ tức là sắc xứ và pháp xứ vẫn phát hiện. 
Nhị giới tức là sắc giới và pháp giới vẫn phát hiện. Nhất đế tức là khổ đế vẫn phát 
hiện. Nhất quyền tức là sắc mạng quyền vẫn phát hiện. Bực Chư thiên vô tưởng không 
có nhân, không có vật thực, không có xúc, không có thọ, không có tưởng, không có tư, 
cũng không có tâm phát sanh. 

1100. 

Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh bao nhiêu uẩn... và bao nhiêu tâm đặng phát sanh? 
Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh đặng bốn uẩn vẫn phát sanh. Nhị giới vẫn phát hiện, 
nhất đế vẫn phát hiện, bát quyền vẫn phát hiện, tam nhân vẫn phát hiện, tam thực vẫn 
phát hiện, nhất xúc vẫn phát hiện, nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư, nhất tâm vẫn phát 
sanh. 


1101 . 
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* Trong Vô sắc giới, sảt-na sơ sanh bổn uấn mà phần nào đặng phát sanh? Như là thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những bốn 
uẩn ấy vẫn phát sanh. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh nhị xứ phần nào đặng phát sanh? Như là ý xứ và 
pháp xứ. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh hai xứ nay vẫn phát hiện. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na SO' sanh Nhị giới phần nào đặng phát sanh? Tức là ý thức 
giới và pháp giới. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những hai giới ấy vẫn phát hiện. 

* Trong Vô sắc giới, sảt-na sơ sanh nhất đế thứ nào đặng phát sanh? Tức là khố đế. 
Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một đế ấy vẫn phát sanh. 

* Trong Vô sắc giới, sảt-na sơ sanh tám quyền phần nào đặng phát sanh? Như là ý 
quyền, mạng quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ 
quyền. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những tám quyền ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh ba nhân phần nào đặng phát sanh? Như là nhân vô 
tham thành dị thục quả, nhân vô sân thành dị thục quả và nhân vô si cũng thành dị thục 
quả. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những ba nhân ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh ba thực phần nào đặng phát sanh? Như là xúc thực, 
tư thực và thức thực. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh những ba thực ấy vẫn hiện bày. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh nhất xúc thứ nào đặng phát sanh? Như là ý thức 
giới xúc. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một xúc nay vẫn hiện bày. 

* Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh nhất thọ, nhất tưởng, nhất tư và nhất tâm thứ nào 
đặng hiện bày? Như là ý thức giới. Trong Vô sắc giới, sát-na sơ sanh một tâm ấy vẫn 
hiện bày. 


5) PHẦN KI Ế N (Dassanavara) 

1102. 

Chư pháp thành Dục giới, chư pháp thành phi Dục giới, chư pháp thành sắc giới, chư 
pháp thành phi sắc giới, chư pháp thành Vô sắc giới, chư pháp thành phi Vô sắc giới, 
chư pháp thành liên quan luân hồi, chư pháp thành bất liên quan luân hồi. 

1103. 

* Chư pháp Dục giới đó ra sao? Như là uẩn, giới, xứ, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà 
dạo đi trong cõi ấy, liên quan trong cõi ấy; phía dưới tột từ Địa ngục A Tỳ, phía trên 
đến bực Chư thiên Tha Hóa Tự Tại. Phần nay gọi là pháp Dục giới (kãmãvacarã 
dhammã). 

* Pháp phi Dục giới đó ra sao? Như là pháp thành sắc giới, pháp thành Vô sắc giới và 
pháp thuộc siêu thế. Những đó gọi là pháp phi Dục giới. 

* Pháp thành sắc giới đó ra sao? Như là pháp tâm và sở hữu của người nhập thiền hoặc 
bực đã sanh, hoặc bực an vui trong hiện tại, dạo đi trong cõi ấy, liên quan trong cõi ấy. 
Như là thấp tột từ Phạm Chúng Thiên, cao tột đến Phạm thiên ở cõi sắc Cứu Cánh 
(akanựtha). Những thế gọi là pháp thành sắc giới (rũpãvacarã dhammã). 

* Pháp thành phỉ sắc giới đó ra sao? Như là pháp thuộc Dục giới, pháp thuộc Vô sắc 
giới và pháp thuộc siêu thế. Những thế gọi là pháp phi sắc giới. 
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* Pháp thành Vô sắc giới đó ra sao? Như là pháp tâm và sở hữu của bực nhập thiền 
hoặc bực đã sanh hay đang hưởng an vui trong hiện tại, hoặc đang dạo đi trong cõi ấy. 
Tức là phía dưới thấp từ bực Phạm thiên Không vô biên xứ, cao tột cho đến Phạm 
thiên bực Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những thế gọi là pháp Vô sắc giới (arũpãvacarã 
dhammã). 

* Pháp phi Vò sắc giới đó ra sao ? Như là pháp thuộc về Dục giới, pháp thuộc về sắc 
giới và pháp thuộc về siêu thế. Những thế gọi là pháp phi Vô sắc giới. 

* Pháp thành liên quan luân hồi đó ra sao? Như là pháp thiện, pháp bất thiện và pháp 
vô ký mà thành cảnh lậu, lại thành Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới tức là sắc uẩn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Những thế gọi là pháp liên quan luân hồi 
(parỉyãpannã dhammã). 

* Pháp bất liên quan luân hồi đó ra sao? Như là đạo, quả của đạo và vô vi giới. Những 
thế gọi là pháp bất liên quan luân hồi (aparỉyãpannã dhammã). 


6) PHÀN NGHIỆP SANH SỐNG BAO NHIÊU 

1104. 

Gọi là Chư thiên tức là ba chủng chư thiên, như là giả định Chư thiên ịsammatidevã), 
hóa sanh Chư thiên ịupattidevã’) và thanh tịnh Chư thiên (visuddhidevã). 

- Vua, hoàng hậu và thái tử gọi là giả định Chư thiên (sammatidevã). 

- Chư thiên và bực Tứ Thiên Vưong sắp lên gọi là hóa sanh Chư thiên ( upattỉdevã'). 

- Tất cả La-hán gọi là thanh tịnh Chư thiên (visuddhidevã). 

1105. " 

Những người bố thi, thọ trì giới, hành thanh tịnh giới, sau sanh về đâu? Những 
người bố thí, thọ trì giới, hành thanh tịnh giới rồi cũng có kẻ đến bực đại quốc vưong, 
cũng có người đến bực đại Phạm thiên, cũng có người đến đại thần, cũng có người 
sanh làm Chư thiên bực Tứ Thiên Vưong, cũng có người sanh làm Chư thiên cõi Đạo 
Lợi, cũng có người sanh làm Chư thiên cõi Dạ Ma, cũng có người sanh làm Chư thiên 
cõi Đâu Xuất, cũng có người sanh lên làm Chư thiên cõi Hóa Lạc, cũng có người sanh 
lên làm Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại. 

1106. 

* số thọ của nhơn loại chừng bao nhiêu? Như là lối 100 năm, hoặc thấp, hoặc cao hon 
cũng có. 

* Tuổi thọ của Chư thiên bực Tứ Thiên Vương bao nhiêu? Như là 50 năm của nhân 
loại kể là 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vưong ịcatummahãrặịa), 30 ngày đêm ấy 
bằng 1 tháng, 12 tháng đó thành một năm. 500 năm cõi Tứ Thiên Vưong đó là hạn 
định tuổi thọ của các vị trời cõi Tứ Thiên Vưong. 

* Nếu tinh theo năm của nhân loại thì tuổi thọ Chư thiên Tứ Thiên Vương chừng bao 
nhiêu? Đặng chín triệu năm (9.000.000). 

* Tuổi của Chư thiên Đạo Lợi cũng bao nhiêu? Như là 100 năm của nhon loại bằng 
một ngày một đêm ở cõi Đạo Lợi (Tãvatimsa), mà 30 ngày đêm ấy thành một tháng, 
12 tháng bằng tháng đó thành một năm. 1.000 năm của cõi Đạo Lợi là hạn định số thọ 
của Chư thiên cõi Đao Loi. 
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* Tuồi thọ Chư thiên Đạo Lợi kể theo năm Nhân loại chừng bao nhiêu? Chừng ba kinh 
sáu triệu năm (36.000.000). 

* Tuổi của Chư thiên cõi Dạ Ma chừng bao nhiêu? Như là 200 năm của nhơn loại bằng 
một ngày một đêm ở cõi Chư thiên Dạ Ma (Yãmã), 30 ngày đêm ấy thành một tháng, 
12 tháng bằng tháng đó thành một năm. 200 năm của cõi trời đó là số thọ của Chư 
thiên Dạ Ma. 

* Tuồi của Chư thiên Dạ Ma tỉnh theo sổ năm nhân loại độ chừng bao nhiêu? Chừng 
một cai bốn kinh bốn triệu năm (144.000.000). 

* Tuổi của Chư thiên cõi Đâu Xuất chừng bao nhiêu? Như là 400 năm của nhơn loại 
kể là một ngày một đêm của Chư thiên ở cõi Đâu Xuất (Tusỉtã'), 30 ngày đêm ở cõi đó 
là một tháng, 12 tháng ở cõi đó là một năm. 400 năm của cõi đó là số tuổi của bực Chư 
thiên ở cõi Đâu Xuất. 

* Tuổi của Chư thiên cõi Đâu Xuất kế theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? Đặng 
chừng năm cai bảy kinh sáu triệu năm ở cõi nhân loại (576.000.000). 

* Tuổi của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc đặng bao nhiêu? Như là 800 năm của nhơn loại kể 
một ngày một đêm của Chư thiên cõi Hóa Lạc, 30 ngày đêm cõi đó là một tháng, 12 
tháng cõi đó là một năm. 800 năm cõi trời đó là số thọ của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc 
(Nimmãnaratĩ). 

* Tuổi của Chư thiên ở cõi Hóa Lạc tỉnh theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? Đặng 
chừng hai tỷ ba cai bốn triệu năm (2.304.000.000). 

* Tuổi của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại chừng bao nhiêu? Như là 1600 năm của 
nhơn loại kể một ngày một đêm của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại, 30 ngày đêm đó là 
một tháng, 12 tháng cõi đó là một năm. Một muôn sáu ngàn (16.000) tính theo cõi đó 
là số thọ của Chư thiên bực Tha Hóa Tự Tại ịParanimmitavasavatĩ). 

* Tuổi của Chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại kể theo năm nhân loại chừng bao nhiêu? 
Chừng chín tỷ hai cai một kinh sáu triệu năm (9.216.000.000). 

Bực Chư thiên sáu từng thiên đường Dục giới hoàn toàn đầy đủ ngũ dục lạc. 

* Tuổi của Chư thiên sáu từng thiên đường Dục giới kể chung tất cả chừng bao nhiêu 
năm nhân loại? Chừng một nhương hai tỷ hai câu tám kinh năm triệu 
(12.285.000.000) năm bằng năm của nhân loại. 

1107. 

* Bực tu tiến sơ thiền đặng thứ thông thường sanh đến bực nào? Bực tu tiến sơ thiền 
đắc chủng thông thường sanh lên bực Phạm Chúng Thiên (Brahmapãrisajjã). 

* Tu ỏ ị của Chư thiên bực đó (Phạm Chúng Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 1/3 hay 1/4 
đại kiếp. 

* Bực tu tiến sơ thiền đặng chủng trung bình sanh lên bực nào? Bực tu tiến sơ thiền 
đắc chủng trung bình sanh lên cõi Phạm Phụ Thiên (Brahmapurohita). 

* Tuổi của Chư thiên đó (Phạm Phụ Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng nữa đại kiếp. 

* Bực tu tiến sơ thiền đặng chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bực tu tiến sơ thiền đắc 
chủng tinh vi sanh lên cõi Đại Phạm Thiên (Mahãbrahma). 
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* Tuối của Chư thiên đó (Đại Phạm Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng một đại kiếp. 

* Bực tu tiến nhị thiền đắc chủng thông thường sanh lên cõi nào? Bực tu tiến nhị 
thiền mà đắc bằng chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiểu Quang Thiên 
(Parittãbhã). 

* Tu ôi của Chư thiên đó (Thiêu Quang Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng hai đại kiếp. 

* Bực tu tiến nhị thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bực tu tiến nhị thiền 
mà đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô Lượng Quang Thiên (Appamãnãbhã). 

* Tu ôi của Chư thiên đó (Vô Lượng Quang Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng bốn đại 
kiếp. 

* Bực tu tiến nhị thiền đắc chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bực tu tiến nhị thiền mà 
đặng chủng tinh vi thì sanh lên cõi trời Quang Âm Thiên hay Biến Quang Thiên 
(Ẫbhassara). 

* Tuổi của Chư thiên đó (Quang Ầm Thiên hay Biến Quang Thiên) chừng bao nhiêu? 
Chừng tám đại kiếp. 

* Bực tu tiến tam thiền đặng thứ thông thường sanh lên cõi nào? Bực tu tiến tam thiền 
đắc chủng thông thường thì sanh lên cõi trời Thiểu Tịnh Thiên (Parỉttasubhã'). 

* Tuổi của Chư thiên đó (Thiêu Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 16 đại kiếp. 

* Bực tu tiến tam thiền đắc chủng trung bình sanh lên cõi nào? Bực tu tiến tam thiền 
đắc chủng trung bình thì sanh lên cõi trời Vô Lượng Tịnh Thiên (Appamãnasubhã). 

* Tuổi của Chư thiên đó (Vô Lượng Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 32 đại kiếp. 

* Bực tu tiến tam thiền đặng chủng tinh vi sanh lên cõi nào? Bực tu tiến tam thiền mà 
đắc chủng tinh vi thì sanh lên cõi Biến Tịnh Thiên (Subhakihha). 

* Tuôi của Chư thiên đó (Biến Tịnh Thiên) chừng bao nhiêu? Chừng 64 đại kiếp. 

Bực tu tiến tứ thiền cũng có người sanh lên cõi Vô Tưởng (Asannasatta). Cũng có 
người sanh lên bực Chư thiên Quảng Quả (Vehapphalã'). Cũng có người sanh lên bực 
Vô Phiền Thiên (Avihã). Cũng có người sanh lên bực Vô Nhiệt Thiên (Ẵtappã). Cũng 
có người sanh lên bực Thiện Kiến Thiên (Sudassã). Cũng có người sanh lên bực Thiện 
Hiện Thiên (Sudassĩ). Cũng có người sanh lên bực sắc Cứu Cánh Thiên (Akanitthã). 
Cũng có người sanh lên đến cõi Không Vô Biên Xứ Thiên (Ẫkãsãnancãyatana). Cũng 
có người sanh lên đến cõi Thức Vô Biên Xứ Thiên (Vinnãnancãyatana). Cũng có 
người sanh lên đến cõi Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Ẩkincannãyatana). Cũng có người sanh 
lên đến cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên (Nevasannãnãsannãyatana). 

Bởi vì cảnh khác nhau, do các ý khác nhau vì sự thích khác nhau, do hy vọng khác 
nhau, do giải thoát khác nhau, do mãnh lực khác nhau và do tuệ khác nhau. 

- Tuôỉ thọ của bực trời Vô Tưởng và bậc trời Quảng Quả chừng bao nhiêu? Chừng 
500 đại kiếp. 

- Tuôỉ thọ của bực trời Vô Phiền Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 1.000 đại kiếp. 

- Tuoi thọ của bực trời Vô Nhiệt Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 2.000 đại kiếp. 

- Tuối thọ của bực trời Thiện Kiến Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 4.000 đại kiếp. 

- Tuoi thọ của bực trời Thiện Hiện Thiên chừng bao nhiêu? Chừng 8.000 đại kiếp. 
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- Tuốỉ thọ của bực trời sắc Cím Cảnh chừng bao nhiêu? Chừng 16.000 đại kiếp. 

- Tuối thọ của bực trời Không Vô Biên Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 20.000 đại kiếp. 
(2 muôn) 

- Tuổi thọ của bực trời Thức Vô Biên Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 40.000 đại kiếp. 
(4 muôn) 

- Tu ôi thọ của bực trời Vô Sở Hữu Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 60.000 đại kiếp, (sáu 
muôn) 

- Tuôi thọ của bực trời Phỉ Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ chừng bao nhiêu? Chừng 
84.000 đại kiếp (tám muôn bốn ngàn). 

Những chúng sanh mà có mãnh lực của phước báu trợ đưa đến Dục giới và sắc 
giới, dù cho đến cõi Phạm thiên cao tột cũng vẫn còn phải trở lại cõi Khổ Thú nữa. 

Những chúng sanh sống lâu đến đồi như thế đó cũng còn tử do hết tuổi, không có 
cõi nào gọi là trường tồn. Vì thế nên bực Toàn Giác tìm công đức cao siêu rộng rãi 
mới thuyết để cách ấy, bởi như thế đó bực trí thức là người có tuệ khôn khéo chu đáo 
nghĩ đến sự thật của điều ấy mới tiến hóa theo đường lối tu tiến, đường lối cao thượng 
hầu khỏi tử sanh. Đang khi tu tiến theo đường lối thanh tịnh trong sạch dĩ nhiên phải 
làm cho chúng sanh đến Níp-bàn thành bực không còn lậu, bởi nhận rõ tất cả lậu dứt 
hết như thế đều sẽ hoàn toàn viên tịch. 


7) PHẦN THẤU TRIỆT (Abhinneyyadivara) 

1008. 

Bao nhiêu ngũ (5) uẩn mà uẩn nào thành pháp thấu triệt, uẩn nào thành pháp chu 
tường, uẩn nào thành pháp tuyệt trừ, uẩn nào thành pháp tu tiến, uẩn nào thành pháp tỏ 
ngộ, uẩn nào thành pháp phi trừ, uẩn nào thành pháp phi tu, uẩn nào thành pháp phi 
ngộ ... Bao nhiêu thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp thấu triệt, tâm nào thành pháp 
chu toàn, tâm nào thành pháp tuyệt trừ, tâm nào thành pháp tu tiến, tâm nào thành 
pháp tỏ ngộ, tâm nào thành pháp phi trừ, tâm nào thành pháp phi ngộ, tâm nào thành 
pháp phi tu? 

- Như là sắc uẩn thành pháp thấu triệt (abhinneyya), thành pháp chu tường 
ịpariũneyya), thành pháp phi trừ (napahãtabba), thành pháp phi tu (nabhãvetabba) 
và thành pháp phi ngộ (nasacchỉkãtabba). Còn bốn uẩn (kia) thành pháp thấu triệt, 
thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, 
thành pháp tỏ ngộ (sacchikãtabba), thành pháp phi trừ, pháp phi tu, pháp phi ngộ 
cũng có. 

- Thập xứ thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp phi trừ, thành 
pháp phi tu, phi tỏ ngộ. Nhị xứ thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành 
pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có, 
thành pháp phi trừ, pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 

- Thập lục giới thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, pháp phi tu, pháp phi 
ngộ. Nhị giới thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tường, thành pháp tuyệt trừ, 
thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi trừ, pháp phi 
tu và pháp phi ngộ cũng có. 
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- Tập đế thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp tuyệt trừ, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Đạo đế thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tuờng, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Diệt đế thành pháp thấu triệt, thành 
pháp chu tuờng, thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiến, thành pháp tỏ ngộ. Khổ đế 
thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ và pháp phi tuyệt trừ cũng có. 

- Cửu quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi tuyệt trừ, 
thành pháp phi tu tiến, thành pháp phi tỏ ngộ. ưu quyền thành pháp thấu triệt, thành 
pháp chu tuờng, thành pháp tuyệt trừ, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Tri dị 
tri quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, pháp phi trừ, thành pháp phi 
tu, thành pháp phi ngộ. Tri dĩ tri quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, 
thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ cũng có. Tri cụ tri 
quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi trừ, thành pháp 
phi tu, thành pháp tỏ ngộ. Tam quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, 
thành pháp phi trừ, thành pháp tu tiến, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi 
tu, thành pháp phi ngộ cũng có. Lục quyền thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tuờng, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 

- Ba nhân bất thiện thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi tu, 
thành pháp phi ngộ. 

- Ba nhân thiện thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tế, thành pháp phi trừ, thành 
pháp tu tiến, thành pháp phi ngộ cũng có, thành pháp phi tu cũng có. 

- Ba nhân vô ký thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi trừ, 
thành pháp phi tu, thành pháp tỏ ngộ cũng có, thành pháp phi tỏ ngộ cũng có. 

- Đoàn thực thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi trừ, thành 
pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. Tam thực thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tuờng, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi ngộ cũng có. 

- Lục xúc thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, thành pháp phi trừ, thành pháp 
phi tu, thành pháp phi ngộ. Ý thức giới xúc thành pháp thấu triệt, thành pháp chu 
tuờng, thành pháp tuyệt trừ cũng có, thành pháp tu tiến cũng có, thành pháp tỏ ngộ 
cũng có, thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu và pháp phi tỏ ngộ cũng có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tu, lục tâm thành pháp thấu triệt, thành pháp chu tuờng, 
thành pháp phi trừ, thành pháp phi tu, thành pháp phi ngộ. 


8) PHÀN CẢNH 


1109. 

Bao nhiêu ngũ (5) uấn mà uăn nào thành pháp biêt cảnh và uắn nào thành pháp không 
biết cảnh? ... Những thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp biết cảnh, tâm nào thành 
pháp không biết cảnh? 


- Sắc uẩn thành pháp không biết cảnh. Còn bốn uẩn (kia) thành pháp biết cảnh. 

- Thập xứ thành pháp không biết cảnh. Ý xứ thành pháp biết cảnh. Pháp xứ thành 
pháp biết cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng có. 
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- Thập giới thành pháp không biết cảnh. Thất giới thành pháp biết cảnh. Còn pháp 
giới thành pháp biết cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng có. 

- Nhị đế thành pháp biết cảnh. Diệt đế thành pháp không biết cảnh. Còn khổ đế thành 
pháp biết cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng có. 

- Thất quyền thành pháp không biết cảnh. Thập ngũ quyền thành pháp biết cảnh. Còn 
mạng quyền thành pháp biết cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng có. 

- Cửu nhân thành pháp không biết cảnh. Tam thực thành pháp biết cảnh. 

- Thất xúc, thất thọ, thất tuởng, thất tư, thất tâm đều thành pháp biết cảnh. 

1110 . 

Bao nhiêu ngủ (5) uấn mà uân nào thành pháp biết cảnh đồng cảnh, uân nào thành 

pháp không biết cảnh đồng cảnh, uăn nào thành pháp không biết cảnh .... Bao nhiêu 

thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp biết cảnh chung cảnh, tâm nào thành pháp không 

biết cảnh chung cảnh, tâm nào thành pháp không biết cảnh? 

- Sắc uẩn thành pháp không biết cảnh. Tứ (danh) uẩn thành pháp biết cảnh chung 
cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có. 

- Thập xứ thành pháp không biết cảnh. Ý xứ thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng 
có, thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có. Pháp xứ thành pháp biết cảnh 
chung cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp 
không biết cảnh cũng có. 

- Thập giới thành pháp không biết cảnh. Lục giới thành pháp không biết cảnh chung 
cảnh. Ý thức giới thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biết 
cảnh chung cảnh cũng có. Pháp giới thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, 
thành pháp không biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh cũng 
có. 

- Diệt đế thành pháp không biết cảnh. Đạo đế thành pháp không biết cảnh chung 
cảnh. Tập đế thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp không biết cảnh 
chung cảnh cũng có. Khổ đế thành pháp biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp 
không biết cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh cũng có. 

- Thất quyền thành pháp bất tri cảnh. Ngũ quyền thành pháp bất tri cảnh chung cảnh. 
Cửu quyền thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh chung 
cảnh cũng có. Mạng quyền thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất 
tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh cũng có. 

- Cửu nhân thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh chung 
cảnh cũng có. 

- đoàn thực thành pháp bất tri cảnh. Tam thực thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng 
có, thành pháp bất tri cảnh chung cảnh cũng có. 

- Lục xúc thành pháp bất tri cảnh chung cảnh cũng có; ý thức giới xúc thành pháp tri 
cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh chung cảnh cũng có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tu và lục tâm đều thành pháp bất tri cảnh chung cảnh. Ý thức 
giới thành pháp tri cảnh chung cảnh cũng có, thành pháp bất tri cảnh chung cảnh 
cũng có. 
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9) PHÀN HIỆN TẠI (Ditthãdivãra) 


1111 . 

Những ngũ (5) uân mà uãn nào thành pháp kiên, uân nào thành pháp văn, uân nào 
thành pháp tri, uân nào thành pháp hiên, uấn nào thành pháp phi kiến, phi văn, phi tri, 
phi kiến ... Những thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp kiến, tâm nào thành pháp văn, 
tâm nào thành pháp trì, tâm nào thành pháp hiến, tâm nào thành pháp phi kiến, phi tri 
và phi hiến ? 


- Sắc uẩn thành pháp kiến, thành pháp văn cũng có, thành pháp tri cũng có, thành 
pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp phi hiển. Tứ uẩn 
thành pháp phi kiến, phi văn, phi tri và phi hiển. 


- Sắc xứ thành pháp kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Thinh xứ thành pháp phi kiến, thành pháp văn, thành pháp tri, thành pháp hiển. Khí 
xứ, vị xứ và xúc xứ thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp tri, thành 
pháp hiển. Thất xứ thành phi pháp kiến, thành phi pháp văn, thành phi pháp tri, 
thành phi pháp hiển. 

- Sắc giới thành pháp kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Thinh giới thành pháp phi kiến, thành pháp văn, thành pháp phi tri, thành pháp hiển. 
Khí giới, vị giới và xúc giới thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp 
phi tri, mà thành pháp hiển. Thập tam giới thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri, mà thành pháp hiển. 


- Tam đế thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri mà thành pháp 
hiển. Khổ đế thành pháp bất kiến, thành pháp tri cũng có và thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri cũng có, nhung thành pháp hiển. 

- Nhị thập nhị quyền thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, 
nhung thành pháp hiển. 

- Cửu nhân thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, mà thành 
pháp hiển. 


- Tứ thực thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, nhung thành 
pháp hiển. 

- Thất xúc thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, thành pháp phi tri, nhung thành 
pháp hiển. 


- Thất thọ, thất tuởng, thất tu và thất tâm thành pháp phi kiến, thành pháp phi văn, 
thành pháp phi tri, nhung thành pháp hiển. 


10) PHÀN TAM ĐÈ THIỆN 


1112 . 

Những ngũ (5) uân mà uẩn nào thành thiện, uân nào thành bât thiện, uân nào thành 
vô ký... những thất (7) tâm mà tâm nào thành thiện, tâm nào thành bất thiện, tâm nào 
thành vô ký? 

- Sắc uẩn thành vô ký. Tứ uẩn thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, thành vô 
ký cũng có. 
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- Thập xứ thành vô ký. Nhị xứ thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, thành vô 
ký cũng có. 

- Thập lục giới thành vô ký. Nhị giới thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

- Tập đế thành bất thiện. Đạo đế thành thiện. Diệt đế thành vô ký. Khổ đế thành thiện 
cũng có, thành bất thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

- Thập quyền thành vô ký. ưu quyền thành bất thiện. Tri dị tri quyền thành thiện. Tứ 
quyền thành thiện cũng có, thành vô ký cũng có. Lục quyền thành thiện cũng có, 
thành bất thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 

- Tam nhân bất thiện thành bất thiện. Tam nhân thiện thành thiện. Tam nhân vô ký 
thành vô ký. 

- Đoàn thực thành vô ký. Tam thực thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

- Lục xúc thành vô ký. Ý thức giới xúc thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, 
thành vô ký cũng có. 

- Lục thọ, lục tuởng, lục tu, lục tâm thành vô ký. Ý thức giới thành thiện cũng có, 
thành bất thiện cũng có, thành vô ký cũng có. 


11) PHẦN TAM ĐÈ THỌ 


1113. 

Những năm uấn mà uân nào thành tương ưng với lạc thọ, uân nào tương ưng với khô 
thọ, uân nào tương ưng với phi khô phỉ lạc thọ... Những bảy tâm mà tâm nào tương 
ưng vói lạc thọ, tâm nào tương ưng với kho thọ, tâm nào tương ưng với phỉ khô phỉ lạc 
thọ? 


- Nhị uẩn không thể nó tuong ung với lạc thọ, hoặc tuong ung với khổ thọ, hoặc 
tuong ung với phi khổ phi lạc thọ. Tam uẩn tuong ung với lạc thọ cũng có, tuong 
ung với khổ thọ cũng có, tuong ung với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Thập xứ không nên nói tuong ung với lạc thọ hay tuong ung với khổ thọ hay là 
tuong ung với phi khô phi lạc thọ. Ý xứ tuong ung với lạc thọ cũng có, tuong ung 
với khổ thọ cũng có, tuong ung với phi khổ phi lạc thọ cũng có. Pháp xứ tuong ung 
với lạc thọ cũng có, tuong ung với khô thọ cũng có, tuong ung với phi khổ phi lạc 
thọ cũng có; không nên nói tuông ung với lạc thọ, hoặc tuong ung với khổ thọ hay 
tuong ung với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Thập giới không nên nói tuong ung với lạc thọ hay tuong ung với khổ thọ hay là 
tuong ung với phi khô phi lạc thọ. Ngũ giới tuong ung với phi khô phi lạc thọ. Thân 
thức giới tuong ung với lạc thọ cũng có, tuong ung với khổ thọ cũng có. Ý thức 
giới tuong ung với lạc thọ cũng có, tuong ung với khổ thọ cũng có, tuong ung với 
phi khổ phi lạc thọ cũng có. Pháp giới tuong ung với lạc thọ cũng có, tuong ung với 
khổ thọ cũng có, tuong ung với phi khổ phi lạc thọ cũng có; không nên nói tuong 
ung với lạc thọ hay tuong ung với khô thọ hay tuong ung với phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 
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- Nhị đế tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Diệt đế không thể nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay tương 
ưng với phi khổ phi lạc thọ. Khổ đế tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với 
khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có; không thể nói tương 
ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ 
cũng có. 

- Thập nhị quyền không thể nói tương ưng với lạc thọ hay là tương ưng với khổ thọ 
hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Lục quyền tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. Tam quyền tương ưng với lạc thọ cũng 
có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 
Mạng quyền tương ưng với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương 
ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có; cũng không nên nói tương ưng với lạc thọ hay 
tương ưng với khổ thọ hay là tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Nhân bất thiện sân tương ưng với khổ thọ. Thất nhân tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. Nhân bất thiện si tương ưng với lạc thọ 
cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Đoàn thực không đặng nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Tam thực tương ưng với lạc thọ cũng có, tương 
ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Ngũ xúc tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Thân xúc tương ưng với lạc thọ cũng 
có, tương ưng với khổ thọ cũng có. Ý thức giới xúc tương ưng với lạc thọ cũng có, 
tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng có. 

- Thất thọ không đặng nói tương ưng với lạc thọ hay tương ưng với khổ thọ hay là 
tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. 

- Ngũ tưởng, ngũ tư, ngũ tâm tương ưng với phi khổ phi lạc thọ. Thân thức tương ưng 
với lạc thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có. Ý thức giới tương ưng với lạc 
thọ cũng có, tương ưng với khổ thọ cũng có, tương ưng với phi khổ phi lạc thọ cũng 
có. 


12) PHẦN TAM ĐÈ DỊ THỤC QUẢ 


1114. 

Những ngũ (5) uân mà nân nào thành pháp dị thục quả, uân nào thành pháp dị thục 
nhân, uấn nào thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân... những thất (7) tâm mà 
tâm nào thành pháp dị thục quả, tâm nào thành pháp dị thục nhân, tâm nào thành 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân? 

- Sắc uẩn thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tứ (danh) uẩn thành pháp dị 
thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi 
dị thục nhân cũng có. 


- Thập xứ thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Nhị xứ thành pháp dị thục quả 
cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân cũng có. 


- Thập giới thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Ngũ giới thành pháp dị thục 
quả. Ý giới thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
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nhân cũng có. Nhị giới thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân 
cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

- Nhị đế thành pháp phi dị thục nhân. Diệt đế thành pháp phi dị thục quả phi dị thục 
nhân. Khổ đế thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, 
thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

- Thất quyền thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam quyền thành pháp dị 
thục quả. Nhị quyền thành pháp dị thục nhân. Tri dĩ tri quyền thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 

- Lục nhân thành pháp dị thục nhân. Tam nhân vô ký thành pháp dị thục quả cũng có, 
thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. 

- Đoàn thực thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân. Tam thực thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 

- Ngũ xúc thành pháp dị thục quả. Ý giới xúc thành pháp dị thục quả cũng có, thành 
pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Ý thức giới xúc thành pháp dị thục 
quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị 
thục nhân cũng có. 

- Ngũ thọ, ngũ tuởng, ngũ tư, ngũ tâm thành pháp dị thục quả. Ý giới thành pháp dị 
thục quả cũng có, thành pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân cũng có. Ý thức giới 
thành pháp dị thục quả cũng có, thành pháp dị thục nhân cũng có, thành pháp phi dị 
thục quả phi dị thục nhân cũng có. 


13) PHÀN ĐẦU ĐÈ THỦ CẢNH THỦ 


1115. 

Những ngũ (5) uân mà uấn nào thành pháp thủ cảnh thủ, nấn nào thành pháp phi thủ 
cảnh thủ, uân nào thành pháp phỉ thủ phi cảnh thủ... những thất (7) tâm mà tâm nào 
thành pháp thủ cảnh thủ, tâm nào thành pháp phi thủ cảnh thủ, tâm nào thành pháp 
phi thủ phi cảnh thủ? 

- Sắc uẩn thành pháp do thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi do thủ cảnh thủ cũng 
có. Tứ uẩn thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 


- Ngũ xứ thành pháp thủ cảnh thủ. Thinh xứ thành pháp phi thủ cảnh thủ. Tứ xứ 
thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Nhị xứ thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ 
phi cảnh thủ cũng có. 

- Thập giới thành pháp thủ cảnh thủ. Thinh giới thành pháp phi thủ cảnh thủ. Ngũ 
giới thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Nhị giới 
thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp 
phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

- Tập đế thành pháp thủ cảnh thủ. Nhị đế thành pháp phi thủ cảnh thủ. Khô đế thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. 
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- Cửu quyền thành pháp thủ cảnh thủ. ưu quyền thành pháp phi thủ cảnh thủ. Tam 
quyền thành pháp phi thủ cảnh thủ. Cửu quyền thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

- Ba nhân bất thiện thành pháp phi thủ cảnh thủ. Ba nhân thiện thành pháp phi thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. Ba nhân vô ký thành 
pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ 
phi cảnh thủ cũng có. 

- Đoàn thục thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. 
Tam thục thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

- Ngũ xúc thành pháp thủ cảnh thủ. Ý giới xúc thành pháp thủ cảnh thủ cũng có, 
thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Ý thức giới xúc thành pháp thủ cảnh thủ cũng 
có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh thủ cũng có. 

- Ngũ thọ, ngũ tuởng, ngũ tu, ngũ tâm thành pháp thủ cảnh thủ. Ý giới thành pháp thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có. Ý thức giới thành pháp thủ 
cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ cảnh thủ cũng có, thành pháp phi thủ phi cảnh 
thủ cũng có. 


14) PHẦN ĐẦU ĐÈ HỮU TÀM 


1116. 

Những ngũ (5) uẩn mà uân nào thành pháp hữu tầm hữu tứ, uẩn nào thành pháp vô 
tầm hữu tứ, uấn nào thành pháp vô tầm vô tứ... Bao nhiêu thất (7) tâm mà tâm nào 
thành pháp hữu tầm hữu tứ, tâm nào thành pháp vô tầm hữu tứ, tâm nào thành pháp 
vô tầm vô tứ? 

- Sắc uẩn thành pháp vô tầm vô tứ. Tam uẩn thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. Hành uẩn 
thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp 
vô tầm vô tứ cũng có. 


- Thập xứ thành pháp vô tầm vô tứ. Ý xứ thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm vô tứ cũng có. Pháp xứ thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có; không thể nói thành 
pháp hữu tầm hữu tứ hay thành vô tầm hữu tứ hay thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 


- Thập ngũ giới thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới thành pháp hữu tầm hữu tứ. Ý thức 
giới thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm vô tứ cũng có. Pháp giới thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành 
pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có; không nên nói thành 
pháp hữu tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm vô 
tứ cũng có. 

- Tập đế thành pháp hữu tầm hữu tứ. Diệt đế thành pháp vô tầm vô tứ. Đạo đế thành 
pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô 
tầm vô tứ cũng có. Khổ đế thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có; không thể nói chỉ thành pháp hữu 
tầm hữu tứ hay thành pháp vô tầm hữu tứ hay là thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 
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- Ngũ quyền thành pháp vô tầm vô tứ. ưu quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ. Xả 
quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. Thập 
nhứt quyền thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 

- Ba nhân bất thiện thành pháp hữu tầm hữu tứ. Sáu nhân (kia) thành pháp hữu tầm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng 
có. 

- Đoàn thực thành pháp vô tầm vô tứ. Tam thực thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 

- Ngũ xúc thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới xúc thành pháp hữu tầm hữu tứ. Ý thức 
giới xúc thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm hữu tứ cũng có, 
thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 

- Ngũ thọ, ngũ tuởng, ngũ tu, ngũ tâm thành pháp vô tầm vô tứ. Ý giới thành pháp 
hữu tầm hữu tứ. Ý thức giới thành pháp hữu tầm hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm 
hữu tứ cũng có, thành pháp vô tầm vô tứ cũng có. 


1117. 


15) PHÀN NHỊ ĐÈ SẮC 

Bao nhiêu uấn mà uăn nào thành pháp săc, uăn nào thành pháp phi sẳc... Bao nhiêu 7 

tâm mà tâm nào thành pháp sẳc, tâm nào thành pháp phi sẳc? 

- Sắc uẩn thành pháp sắc. Tứ uẩn thành pháp phi sắc. 

- Thập xứ thành pháp sắc. Ý xứ thành pháp phi sắc. Pháp xứ thành pháp sắc cũng có, 
thành pháp phi sắc cũng có. 

- Thập giới thành pháp sắc. Thất giới thành pháp phi sắc. Pháp giới thành pháp sắc 
cũng có, thành pháp phi sắc cũng có. 

- Tam đế thành pháp phi sắc. Khổ đế thành pháp sắc cũng có, thành pháp phi sắc 
cũng có. 

- Thất quyền thành pháp sắc. Thập tứ quyền thành pháp phi sắc. Mạng quyền thành 
pháp sắc cũng có, thành pháp phi sắc cũng có. 

- Cửu nhân thành pháp phi sắc. 

- Đoàn thục thành pháp sắc. Tam thực (kia) thành pháp phi sắc. 

- Thất xúc thành pháp phi sắc. Thất thọ, thất tuởng, thất tu, thất tâm đều thành pháp 
phi sắc. 

- Thất thọ... thất tuởng... thất tu... thất tâm thành pháp phi sắc. 


16) PHÀN NHỊ ĐÈ HIỆP THÉ 


1118 . 


Bao nhiêu uân mà uấn nào thành pháp hiệp thế, uấn nào thành pháp siêu thế... bao 
nhiêu thất (7) tâm mà tâm nào thành pháp hiệp thế, tâm nào thành pháp siêu thế? 

- Sắc uẩn thành pháp hiệp thế; tứ (danh) uẩn thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thế cũng có. 
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- Thập xứ thành pháp hiệp thế; nhị xứ ngoài ra thành pháp hiệp thế cũng có, thành 
pháp siêu thế cũng có. 

- Thập lục giới thành pháp hiệp thế; nhị giới thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thế cũng có. 

- Nhị đế thành pháp hiệp thế; nhị đế (khác) thành pháp siêu thế. 

- Thập quyền thành pháp hiệp thế; tam quyền thành pháp siêu thế; cửu quyền thành 
pháp hiệp thế cũng có, thành pháp siêu thế cũng có. 

- Tam nhân bất thiện thành pháp hiệp thế; lục nhân thành pháp hiệp thế cũng có, 
thành pháp siêu thế cũng có. 

- Đoàn thực thành pháp hiệp thế. Tam thực thành pháp hiệp thế cũng có, thành pháp 
siêu thế cũng có. 

- Lục xúc thành pháp hiệp thế, ý thức giới xúc thành pháp hiệp thế cũng có, thành 
pháp siêu thế cũng có. 

- Lục thọ... lục tuởng... lục tư... lục tâm thành pháp hiệp thế; ý thức giới thành pháp 
hiệp thế cũng có, thành pháp siêu thế cũng có. 

Trình bày pháp đầu đề như là thần thông, nhị cảnh, kiến, thiện, thọ, dị thục quả, thủ, 

tầm, sắc và hiệp thế chỉ có bao nhiêu đây. 

Dứt pháp Phân Tích 
Hoàn mãn Bộ Phân Tích 

Hồi hướng phước đến Chư thiên và tất cả chủng sanh. 
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In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Fahasa, số 774 Trường 
Chinh, Q.Tân Bình, TPHCM. ĐT: (84.8)38.153.297 - Fax: (84.8)38.153.297. 

Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II 
năm 2012. 








